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Phin phôi mĨLii phi 

Bàn dịch ThỉÊn kinh Ọur'an bang Việt ngữ này 
Do Dức Vua Àhdullab, bin Ahduỉ /\ 7X7 al-Saud, 
Vi Bài? quàn hai ngủi Thinh đường Linh thiêng. 
Ding cúng AHah, Đấng Tối Can. 

Cấm bán 



www.Quranpdf.blogspot.in 



www.Quranpdf.blogspot.in 




i! 7 


ịji _fí 

i^y 1 ; ' J| j Ojj-Liì /ú í 

jjjp * Liill i I 

( 

:^SJ Mbr ựUJì , jtiU!i i_ij JL-J*1 

p4 -^=« 'Ã^í- ủi . -Jt> 




J -í' -i ^ .-: , _ - * - 1 i r 


I ■ ■ ■ ■ ■; j J ,17 J E-l vJ J I É íj^< Jjp * V- — I-J| 

I ^ 0 ■*-*La_' ■ ịa* *-J 1 

Ul 


L ^LùL»- l i J' ^1 ỊjJ-I -y^r ^ J,^X- 1 jpj^j-ìiJ l -^-- '.ý. 7 - yt_’ IpLí-^U 

Je^\ jj |,^-J— i' jw 4_a-i *ÍJ 1,4 . ' L I . _ ' - ._' ( jl-£ ‘ 1 — «J'' I L-*JU^ w^L^-ív ij'jiJu 

. *Jl*-I' Jj'lÀJ | 4^jLlL4 j I, 4 r —^A~ ỳ i jLju> Ị 

Jl _*J| ậ5jLù'j iL j 'i I 1 ú Inf- L -Ji H ._í'j n J 1 1 4j^L_"j!!l 0j ỉ- =j'jj '^h 

*ll ^ < 1 ĩ ál ^ 1 > ^ÌIaÌ 1 j^Lu ^ .jjj tifTjÌhJl iiĩ „jj- i- 


“JLJLLi jA_J- J % !í I 1 ã l_j-Lĩ í ì Ễ !j 4uư«5L--^i I ili J 4 . iAij ^ 

Á!' ^ I I J - I !■! ^Jl>»J i iL^Uid ■_-•*- ^ lệ *?-,J I J ' F jJ 1 ' r - h^ m.-p - 

- i 7;l jjj k f*£- lj*^í í ‘ỂịĨ o 3 4- 1 J l _.r J r J 

1_4_! . ‘ I L *■ '- ■ - ^ ._ . lr I, *_;_> I ..ĩ. đ ' li J_m_L!' L r ũ la l_J'i '|_J I 0 Aj- I 


^j 30 l uụu iilLl , .ụ. ,:. , !.:■ .' ,1 iiLiụ Lí1j^)J ^JL^J 

(,jT ^pí ■ ■- ' -- — _ * I* I_|_. ^'j r '. 1 I J — *'l — - j.Jl Ã^J- _jjJ' h JL> A' jjl Ĩ5 .LíU |»JiÍj ử' lĩ . tai' A.LL' 

> ' w "' r^ 1 -^ : ịÌt* ^ 

■ 

-J L .'1 ^ 1 »J I I |H . J a « I ' 1 » . ' ' 1 -ij 4 J ^ 3 ^ J ^ ' lT ^ v ' * ^ L> * — “ ^ 

. lJ ! 4j ẩÌ^j ill ^ J, h I 

.-.Uílll -pí- i JFrtf J l l_í. J ^ .V . i ị 7 i j 4 1 I l - j jĩ jF jJl ■ ■— ói -^i . JL3 - L_-ị 

^ * ■* ■; •<** ■ Ị^*- LễỊ +*-*- J^‘ 3ij 4-r^ 

, J j I i' ' »J ■- *JLí J - — L*j: Ạ f ~* I L* '^Ị_ _L*_I 4ulj I f $J *jil 1 ■_■ 'J_j T 1 1 _> ^*'| ,_JJ^ 

■_* Jj3j) _». »■ - al'i . .jg I J I t .2Julull w ' r ỳ*7-r r j*ỉ 

L '- 1 . J ,n ll j olí I -l - — , "r ĩj(j^' L ã-ỉLl H yj - *1 4&J- 'jA 1 I mJ i -ũ l/ *J Ị_-_._! "l~J 4-À Ll 

. 4-Ul Í^F v' ' 

— _Ịj»Jl m ■ J I' CJ1 J__^. Lul Ị,- j’l T ^ - I 1 t Ị.- - — ỉ 1 3j— * jl| 1 _ịj Jj ^JJll Ị 


www.Quranpdf.blogspot.in 



Nhản danh Allah, Đấng K 3 I THực Dõ Lượng, Đấng Rất rnựe Khoan Dung 

LỜI Giới THIÊU 

Ngài Sheikh Saleh bin Ahđưl AĩÃ 1 bin Muhammad al Shcikh Bộ trưỏng 
Bộ Islam Vụ 4 Auqạĩ, Da l wali và lrshad 

Mủl ỈỜ1 ca cuqg đều dáng ìén AHah t Đấng Chủ Tể của vũ tru và rnuón tui]. 

Aiiah dã phán tí ong Kinh sách của Ngải như sau; 

"Mọt Ánh sàng vũ Kmh Sách quang minh dã đến với các người" 

Và Phức lảnh vả Bằft| an cho Nabi Muharmuad (aaw), Vi ThiỄn sứ ưu 
hang Imng các SữGiả của AI Inh. Ngưỏi Cữ luyẽn bố: 

l Tốí ỉthấi trong các người iừ người học hủi Qur'an vù dạy ỉại cho người hhãc" 

Nhầm thi hành lénli truyền cùa Quốc vương Abdulỉah bin Abdul Aziz 3] Saud 
-Xin Allah che chở Ngài-vỂ việc hào vệ và duy trì Kmh Sách của Allah củng 
như VÌÊC phổ birii vầ phán phối nó cho các tin hữu Muslĩm trẽn thế ỂÍdi; 

Bỡ to tam Vụ. Ãuqaí. DaVvah và Irshad của Vương Quốc À- ráp Saudi nhận 
thấy [ẵm mức quan trọng của Vicc phtèn dịch nội dung Qur'an sang các ngủn 
[Ìgữ quan ưong trẽn thc gĩÓJ hầu giúp người Mu&bm không Ihông thau liếng 
Ả -ráp rtrâiig hiểu nội dung Qui' an củng như Việc thi hành lời dặn của Thicn 
Sử bảo phả i Truyền chuyển cho người khác dẫu lả môi ayalỉ (câu) nơi ta; 

Và nhằm phuc vụ Cấc đao hưu iVtu^Ịam nỏi tiếng Việt, Trung tâm An loát 
Quốc vương Fahađ Lại Mađinah Munạuwarah rai hài lòng giới I toe u vđi các 
đốc giả nói tiếng Việt bản dich QuLan bằng Việl íigĩr của Hassan Abctal 
Kanm dã dược Sheikh Abđul Halm; Ahmad Nguyễn và Shcikh Muhammad 
Alandi b IVluhammad Yu*nf [lãi diẾn cho Trung tâm Ẳĩì loát duyệt lai. 

Mọi ìời ca tụng dcu dâng lèn Alíiih, Dẳng di giúp hoàn tat tông trình 
phiên dịch lo lởn rất hữu ỉch này cho nhân inại VƠI rưểm hy vọng nhằn J[jại 
cẽ hưởng lơi về việc phiên dich bấl vụ lợi nhàm phục vụ Allah 

Quả thiu chứng tồi nhân thấy mặc dù hết sức cố gắng phiên dich Lâi Phán 
của Ailah trong, QurVan, dịth giả Vi linh hữu hạn của con người chỉ LÓ the 
giúp dộc gí ả hiểu đưực nội dưng của nó chư không thế dịch h£[ đưọc ỹ 
nghĩa của môi kiệt tác. 

VỈ thế, chúng tôi hy vong các dộc giả nổi liếng Việt 5 C liên lạc vỡi Trung 
tâm Ân Ịoal Quốc Vương Pahad tai Madinah Munauwaí.ah về những 
khuyết Otcm khi íinc bàn, dich hầu gulp chung tôi hoàn chinh VIỂC ãn loát 
irong [Ương lai, Insha AUah. 

Allah đả giúp hoàn lất và hương dẫn ihco con đương nguy chính, Xữl Ngãi chấp 
nhân viêc làm này của chứng toi bởi vì Ngài la Đấng hàng Nghe và hàng Biết. 
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Nhắn ĩianh Állah, Đá ng Rấ"r mực Độ Lượng, Đấng Rất mực Khoan Dung 

LỞ ì MỞ ĐẦU 

Kinh Qur'ãn thường được phiên âm Cưran hay Korcm bất nguồn LỪ 
động lừ qaràa cưa tiếng Á-râp co nghĩa 'y, hãn đọc' và từ đỏ 
Qur'ãn cớ nghĩa ‘việc tuyên đọc 1 hay 'một bán vần được dọc ra'. 

Thật vậy t Kinh Qưr'ãn Là LỜI phân iTuycn của Đấng Thượng Đế 
Allah' dã do ThiẺn thần iibrĩl (Gabnel) mang xuống đọc cho Thiên 
sứ Muhammađ {Phúc lành và Bằng an cho Người) đổ Người đọc ]ại 
cho nhãn Loại bảng tiếng Ả-rập. (Q 26:192.-195) Thiên sứ 
Muhammad {Phức lành và Băng an cho Người) dã xác nhạn mình 
không phái là lảc gia của Kinh Qur’ãn bởi vì từ thưỏ ấu thd cho đốn 
khi thụ phong chức Thiên sứ vào lúc 40 tuổi, Ngữởi đã không biết 
đọc biết viết (Q, 7:157) vả đẩ không hề dọc mộl kinh sách hay viết 
mội quyến kinh nlo lừ Lay phái của Người. {Ợ 26:48) 

Vdí thó vần xuôi gicũ vẩn độc dáo và nòi dưng vỏ cùng phong phủ, 
Kinh Qur’ãn làm cho người nghe say me. Nó là raộl kicL lác vô đicb 
mả không một vãn hào hay thi nhàn À- rập nảũ có thể sáng tác nổi 
mộl tác phim tương tự. (Q. 2:23-24) 

AlLah phán: “Nếu TA truyền giáng Qur ãn này lên mọi quả núi thi 
Ngươi (Mtihamnrad) sẽ thấy nổ hạ mình khiêm Lốn vả nứt ra Làm hai 
vì khiếp sợ Aỉtah." (Q, 59:21) 

Kinh Qurãti vì thế mang tĩnh chất thiêng liêng khấc vơi một tác 
phẩm bình (hường của con người. Từng Lời phán {kaUmah). từng cáu 
kinh (livơỌ của Nó có một giá irị thiêng liêng siêu phàm không thể 
chuyên ngữ sang mộl ihứ uếng khác. 

Không ài có dủ khi năng dịch nổi môt kĩột tác và nhất lá Lòi phdn 
truyền của AUah, Đấng Tao Hỏa. 

Việc chuyến ngữ Kinh Qur'ản sang tiếng Việt tả mội việc tàm hết 
sức mạo hi em bới vì mọt tôn giáo có nhửụg ngôn từ riêng T những lín 
diều và tín ngưdng liêng, nhửng cung cách thờ phụng riêng và vì (hế 
người ta khổng thể dũng từ ngữ của mỏi lon gián này đế dịch các 
ngòn lừ của một tỏn giáo khác. 

Việc iàm của chúng côi chi là diễn dịch ý nghĩa nội dung của Kinh 
Qưrắn sang tiếng Việt chứ không phái dịch lừng chữ A'fập cửa nó 
sang Víệi ngữ, Do đỏ, bản dịch Vìệi ngừ này không phai tà Kinh 
Qurản, 
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Đc giúp dộc giả tránh hiểu íầm ý nghĩa nôi dung của Kinh Qmrãn, 
chúng tôì giữ nguyên các đanh Lữ riêng của nỏ như Alỉah {Đảng 
Thương Đế), Rahb (Đảng dã tao hóa, Dana yèu thương, niKÌi dưỡng, 
chăm sóc, hương dẫn, Đảng Chủ TỂ dang cai quản vũ ưu vả muồn 
loài), saỉâh (ỈỄ nguy ủn), lữkãh (thuế an sinh giúp dỡ n^ười nghẽữ), 
iịyậĩìì (nhỊn chay), Hajj (hành hương) v.v... 

Cbúng^ tôi Ui ân Bộ Islãrn Vụ, Àuqãĩ, Da H vvah vã lĩshãd của Vương 
quốc A-rập Sau-đi vả Trung tâm ẩn loát vã phát hành Kinh Quriãn 
thuộc Quốc vương Fahad tại Madinah Munauwarah đa dành cho 
chung tôi một cơ hội quí bấu dc ấn loát vã phát hành bản dịch ý 
nghĩa nội dung Kinh Quơãn hằng Việt ngữ của chúng tồi đĩnh kềm 
vơi nguyên Lác Kinh Qur’ãn bằng tiếng A-rập hầu giúp các tín hữu 
Muslim nói Liếng Việt nam đươc nội dung của Kinh Qur r ãn von lả 
một ảnh sáng và chỉ dạo cùa Allah ban cho nhản loai, 

Mọi lời ca lụng đều dâng lẽn Aíltih, Đấng hằng yêu thương và chăm 
SHC nhấn loại, đi giúp dơ chúng tôi hoàn thành cổng lác phục vu 
Ngài Amỉu 


ịi 




u 
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Síirah 1 Àl-Fãtihah Jưzư 1 



1- Nhân danh Aỉlah', Đấng Rã't mực Độ lương, Đíng Rất mực 
Khoan dung 2 . 

2 - Mọi lừi ca tụng đểu dâng lẻn Àllah, Rabb ] (Đâtig Chủ Tổ) của vũ 
tru vả muôn loài 4 ; 

3.- Đấng Rít mực Độ lượng. Dấng Rất mực Khoan dung; 

4 - Đức Vua 5 của Ngày Phán xử* (Cuối cùng), 

5,- (Ôi AUah) duy chỉ Ngài chúng tôi thở phụng và chỉ vđi riêng 
Ngài chúng tôi cầu xin dược giúp đđ 7 , 

ó.- Xin Ngải hướng dẫn chung tòi (di) theo con đường ngay chinh: 

7 - Con đường của những người đã được Ngài ban ân R , không phải là 
(con đường của) nhửng kẻ mà Ngài đả giận dữ và (củng không phải 
là con đường của) những ai lẩm dường lạc lôi. 


1 Àlhlh là tên riêng cùa Pẩng Tạo Hóa, ĐẩTỊE Thương Dế 
z Ar-Riỉhmản Ar-Rahĩm là hai thuộc ỉính (Si/ÔỊ) của Allah Àlỉah là Đấng rất mực 
Nhãn từ UỎJưrtng dối vỢi tầr cả chúng sinh, rất mức Khoan dung Tlia thứ dối VỚI 
những ai tho phụng ngài, 

1 Rabh là Đấng Tao hóa, Đấng YỂU thương! Chim sóc, Nuôi dương Đấng Thượng 
Đế, Đấng Chủ Tể dang lảm chù và cai quan tít cả muôn loài muôn vật trong các 
[ang Lrfti vi trái đat 

1 'ảỉamĩĩĩ gom lũii ngươi., loài Jirm vả tất cả vạn vặt giữa [rơi vả đít 
' Maỉik là Đửc Vua nắm mọi quyền hành xử ỉỹ 
Dĩn là lốn giáo, hay việc phán xử để iưỏng thưởng và trừng phai. ÀỈIah là Đức 
Vua sẽ chủ tri việc xét xử con người vào Ngáy Phán xử Cuối cùng Các Sứ giả của 
Allah hay Thiên sử đã mang Chỉ thi của Allah liến chỉ day loài người rằng chết 
khổng phyi li huL mã họ Sc lỉược phục Sình Trơ Jại để chịu việc phán xừ hành dộng 
tốt vả xấu của họ trẽn thế gian suốt thời gian họ dã sồng trẽn tìái dất chiếu theo hổ 
sri cá nhãn do các ihiân than ghi lại trong sổ bộ đời của họ 

■ Sau khi nhận thức Alỉah là Rữbb của minh, người Muslim chi tốn [hơ và phung sư 
riẽíig Àllah và cầu xin Ngải giúp đợ họng mọi hữản cánh. NgƯửi Muslim không 
dược nhập nhằng giữa Đấng Tạo H6a Alhh và các Lạ D vật của Ngài. Mọi vệt trong 
cấc tang trời và trái đít vã giiiía trời ứấl đểu là các tạo vật của Allah kể cả loài 
người. Ngươi Muslim khổng dược phép ton thừ các tạo vật của Ạllah mà chí tím thư 
riêng Allah, Đấng Tạo Hóa, Tôn thở cấc rạo vật cùa Allah là phạm một trọng tội 
mà Aílah khổng hau tha (hứ (Q,4;ì 16) 

K Những ngươi dã được Atlah ban In gồm I/ Các Nabi (Vị tiếp thu Mậc khải li 2/ 
cấc Siàdĩqũn (Vị yêu chuộng Sự thật), V các Shuhadõ' (Vị Tự dạo); và 4/ Sãiihũn 
I. Vị IIiỂn lương} I.Q.4.69) 


I 
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SQrah 2, AbRaqarah 


JtiiU ỉ 



AL-BAQARAH * 1 
(Con Bò Cái Ttí) 



Nhàn ửáùh Allah r Đấng Rất mực Độ lương, 

Đấng Rít mực Khoan dung 

] Aiif, Lãm, Mĩm 2 , 

2, - Đây lã Kinh Sách, không có gì phải ngờ vực cả, (dùng làm) Chỉ 
đạo 3 cho những người ngay chính sợ AI la h 4 

3, - Những ai tin điều vô -hình' và chu đáo dâng 1Ễ Saỉãh ù và chi dung 
nhửng vặt mà TA (Allah) đã cung cấp; 

4, - Vả những ai tin tưởng nơi những điều (mặc khải) dã dược ban 
xuống cho Ngươi (Muhammad) và những điều đà được ban xuống 
vào thời trước Ngươi, và họ tin chắc chấn nơi ĐƠ 1 Sau; 

5, - Họ là những người theo đúng sư Dan dắt do Rabb (AJIah) cửa họ 
(ban xuống) vằ là những người sẽ thành đạt. 


! Dề tựa cho Chương này ỉ ấy từ một danh từ ‘al-BatỊúrưh' nơi câu 67 của nổ 
Phương cách đại tên cho các Chương củá Qur'ãn đều như Ihế cà Tức là đùng một 
danh từ cùa Chương để đặt tén cho nó, về sự tích của aỉ-Baqarah (Con bò cái tơ) 
sẽ dề cập sau. 

1 Đây là những chữ cái của mlu lự Ả-rập. Khi ba chữ cái Áíìf. Lảm Mỉm, dược đặl 
chưng vđi nhau như thế thi được gói là Muqattc Ị' ai hay chữ tắt Trong Qur'ãn, 
muqatía r at Àlif. Lãm. Mĩm- dược khởi xưdng tại các chương 2, 3, 29. 30, 31. vã 32 
Các học giả Muslứn giải [hích đó Jà một phương cách Allah gỢỉ sự chứ ỷ cùa cử 
toa Chỉ Allah ịhùi biết ỹ nghĩa cùa nó 

1 Hỉida là Chí đạù hướng dãn cụ thể 

Muttaqĩn là những ngươi cú Taqnvn Taqwa cồ nghĩa: ỉ / Sợ Ahah; 2/ Kiểm hãm 
miệng mồm r tay chân vã tấm lòng khỏi phạm Lôi; 3/ lử dỏ trở thành ngay chinh, 
dao đức, 

s Àt-Ghayh có nghĩa là vật, điểư mà con mẩt thường khống thể nhìn thây được 
nhưng hiện cổ, chẳng hạn nhưThủòng dế Àlỉah, Thiên thần, Đời sau, sự Phục sinh. 
Thiẽn dàng, Hỏa ngục, Định mệnh v.v,,. vã cụ thế như điện tử, nguyên tử v.v. , 
hiện tó nhưug mất thưởng không thế nhìn thấy. 

" Saỉảh là mội nghi JỄ thờ phụng Alỉah của người Muslim được cừ hânh hằng 
ngày vả cd tính bẩt buộc Nghi thức hành \Ễ Sữíãh dã do Thiẻn sứ 
Muhammad (saw) chỉ dạy cho cảc tín đổ. Nó gổm các động tác Qiyđm (Đứng 
tháng người), Rịtkũ r (củi mình vể tlãng ưưdc), Sujũd íqul mọp dá u xuống dát) 
Trong lìiỗ] dộng tác, người dâng ỉẻ phải dỏc mồL số cỗu ktnh và lời cẳu 
nguyện ngụ ý tấn dương Aliuh và tự nhấc lìbở vé mối quan hộ Cila mình dối 
vdi Đấng Tạo hóa AUah 
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6 “ Quả thật* đôi với những kẻ không cọ đức |W T dù Ngươi cố cảnh 
cáo hay không cảnh cáo chúng, điều dó bằng thừa đôi với chủng bởi 
vì chủng nhất định khỗng tin gì cả. 

7." Allah niêm kín lấm lòng của chủng và lấy lấm màn bịt lai và mẩl 
cửa chủng lại; vả chúng sẽ chịu một sư trừng phat hết sức to lổn. 

B.- Và trong nhân ỉoại có những người nới: "Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah vã Ngày (Phán Xử) Cuối cùng" nhưng thật ra chúng không tin 
gì cả. 

9 - Chúng dổi Alìah và những người tin tưởng nhưng thực sự chúng 
chì doi bản thân mình nhưng chúng không nhận thầy (đieu dó). 

10 - Trong lòng của chúng cổ mộĩ chứng bệnh (giả dốt). Ailah lãm 
cho bệnh tình của chúng thèm trâm trọng và chúng sẽ bị trừng phạt 
đau đớn vì tội nÓL dối, 

11.- Và khi có lời bảo chúng: “Chỡ làm điểu ác đức ưẽn trái đất" thì 
chung đáp: "Chúng tôi chỉ là những người cải thiện cho tốt.” 

12 - Này, chắc chấn chung là nhữũg kẻ ác đức, nhưng chúng không 
nhận thấy (điêu đó). 

13.- Và khi có lởi báo chúng: “Các ngươi hãy tin tưởng như mọi 
người tin tưởng" thì chúng đáp: “Há chúng tôi tm giống như nhửng 
kẻ đần độn Ún hay sao?" Này, chắc chắn chúng là những kẻ đẫn 
độn, nhưng chúng khổng biết (đó thòi) 

1 4 r - Và khi gặp những ai cố đức tin, chúng bảo: "Chúng tôi tin 
tưởng." Nhưng khi ở riêng VỚI những tên Shaytãn 2 của bọn chúng, 
chúng bảo: “Chứng tôi theo quí ngài. Chúng tôi chi chế gicu họ.’ 1 

15. - Allah chế giéu lại chúng vã buông cho chúng lang thang vơ vấn 
trong sự thái quá. 

16, - Chung ĩã những kẻ đã mua lẩy sự lầm lạc thay vì theo Chỉ đạo, 
nhưng cuộc đổi chác của chứng chang có lợi gì và chung cũng không 
được hưổng dẫn di dủng đường. 


1 Kufr, Kãfir từ gcíc chữ kafara có nghĩa. V Phủ nhận Ảllah, phụ un; y Phủ nhận 
đức Ún, phủ nhận các diều mảc khái của AJ]ah, khàng Ún gì cả; 1/ Pham [hương, 
cho răng Aliah rriẩc phải nhỬTig thiÊ'u SỨU không toồn vẹn V V .. 

1 Shayãtĩn (số nhiêu của Shaytan). Shạyten tSa-lãríg) cỏn msng một. tôn gọi khác là 
ĩblĩs, một tạo vặt mà Àlìtth đã uo ra hằng Ịửa ngọn tức Loài Jifỉĩi. IQ,55:15) Nỏ là 
kẻ thủ của toài người, chuydn dụ dỗ vã dẫn dắt hũ lạc khỏi Chính đạo của Ảliah 
tức Isiâm. Shaỹữtm à đây ám chi nhửng kẻ xấu, bạn bÈ cùa Shaytan. 
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17, - Thi đụ của chúng giỏng hình ảnh của một người nhúm lên một 
ngọn lửa, và khi ngọn lửa soi sáng mọi vật xung quanh người (nhúm 
lửa), thì Allah lấy mít ánh sáng của chúng, bỏ chúng ở lại trong lãm 
tối, khiến chúng không nhìn thay gì cả. 

18, - (Giông kẻ) điếc, câm và mù, chúng sẽ không quay về (với 
Chính đạo). 

19, - Hoặc giống như một \ớp mây sắp cho mưa trên trời, trong đó 
vừa là âm u, vừa là sấm sét và tía chớp Chúng lấy ngón tay bịt tai 
lại để đừng nghe tiếng sấm sét, điêng cả người vì sỢ chết. Và Allah 
bao vẫy những kẻ khổng có đức tin. 

20, - Tìa chđp làm cho chúng ỉóe mắt không nhìn thấy gì: giỏng như 
cảnh khi ánh sáng lóe lên, chung lần mò bưđc dẫm trong đó; và khi 
trời tối đen như mực thì chủng đửng im một chỗ. Và nếu Allah 
muốn, Ngài sẽ trút đi thinh giác và thị giác của chúng bởi VI Allah 
có quyền chi phoi trên lất cả vạn vật. 

21, - Hỡi nhân loại! Hẩy thở phụng Rahh (Allab) của các người, 
Đấng dã tạo các người và những ai trước các người đẻ các người trở 
thành những ngươỉ ngay chính sơ Allah. 

22, - Đấng đã lạo trái đâl như một tấm thầm và bầu trời như một 
chiếc lọng che cho các người và ban nưđc mưa từ trên trời xuống má 
Ngài dung để lủm mọc ra cây trái thành thực phẩm cho các người 
(dùng). Bởi thế, chớ dựng nhửng đôì thủ ngang vai 1 vđi Àllah trong 
lúc các người biết (điều đó), 

23, - Và nếu các ngưdi nghỉ ngờ về những diều (mặc khải) mà TA 
(Allah) đã ban xuống cho người bề tôi (Muhammad) của TA thì hay 
mang đến một Chương (Sũrahý tương tư như cái của Nó (Qur H ãn) và 
hãy gọi những nhân chứng của các người không phải là Allah đến 
xác nhận nếu các người nói thật, 

24, - Nhưng nếu cẩc người không thể làm dược và chắc chấn các 
người không thể làm nổi thì hay sợ ngọn Lửa mà chất đốt là con 
người và đá được chuẩn bị sấn cho những kẻ phủ nhận đức tin. 


! Andãd là những vật, kẻ ngang vai. Allíih lủ Đấng Tuyột dối, kíỉỗng ai, vật gì củ 
thể So sanh ngang vai với Ngài dăng. 

" Sủrtỉh là một chương của Kinh Qur’ãn, Một sủrak gổm một số ãyah (số nhiều í à ãyãĩ). 
Âyah cỏ nghĩa là một Dâu hiệu, Dấu ân, Dấu lạ. Theo chuyên mỏn, thì ãyah là một câu 
kinh, hay Lời mặc khải của Allah. Ayah được đánh số thớ tự- Kinh Qur J ãn gồm 1 14 sũrah 
dai ngắn khác nhau. Sũrah dài nhấl gồm 286 ãyah. sủrah ngắn nhài gồm 3 ãyah. 
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25.- Và hảy báo cho những ai có đức tin và lầm việc thiện về việc 
họ sẽ được (Allah) ban thưởng những ngôi Vườn ben dưdi có các 
dòng sông chảy. Mỗi lần họ được cung cấp trái cây của chúng lầm 
thực phấm, họ nới; "Đây là những món mà chúng tôi đã được cung 
cấp trước đây.” Và họ sẽ được ban cho những mổn án tương tự, và 
trong đó họ sẽ có những ngườỉ vợ trong sạch; và sẽ ở trong đó đời đời 

26 - Quả thật, Allah chẳng có gì c thẹn khi Ngài dùng những thí dụ dể so 
sánh cho dù đó là một con muỗi hay một con vật Lo lổn hơn nó nữa. BỞI vì 
đôi với những ai cỗ đức tin thì biết đó lầ sự Lhặt từ Rabb của họ; ngược lại, 
đâ*i với nhữhg ai không có đức tin thì (lấy cớ dứ để) nói: 'Allah ngụ ý muốn 
gì khi Ngài đưa ra thí dụ so sánh nay?” Do nổ, Ngài làm cho nhíẽu người đỉ 
lạc và do nó, Ngài dắt nhiều người đi đúng đường; nhưtìg Ngài khồng dùng 
nó để đưa ai đi lạc cả ngoại trừ nhữhg kẻ hất tuân vượt quá mức giới hạn: 

27. - Những ai vi phạm Giao Ước 1 của Allah sau khi đã đươc phê 
chuấn và xé làm hai điều Allah ra lệnh cho kết hợp lại và gieo rắc 
điêu thối nát trên trái đất, Họ là những kẻ sc mít mát. 

28. - Làm sao các người có thể phủ nhận Allah 2 ? trong lúc thấy các 
người đà chết, Ngài làm cho cắc người sống; rẻi Ngài sẽ làm cho 
các người chết, roi sẽ dưng các người sống lại, rỏi các người sẽ trở 
vể gặp Ngài (đổ nhận chiu xét xử) 

29. - Ngài là Đảng đả tạo cho các người lất cả mọi vật dưới đất rồi 
hưdng về bầu trời Ngãi hoàn chỉnh chúng thành bảy tầng trời; và 
Ngầi biết hết mọi vật 

1 'Ahd là Thỏa ưđc, Giao ước ÀLỈah đà giao Ưức với Thiên Sứ Ibrãhim (Abraham), 

Lổ phụ của ỉsmà ĩl (Ishmacl) và Ishãq (Isãc) ràng Người vầ hậu duệ sẽ phải truyền 
bá việc [hờ phụng Đấng Allah Duy nhất (ức Itáịãm íQ. 2: 13Ỉ-B2) Nabi Ya'qũb 
(Gia cốp) tức ỉ&Ta-ĩl, dứa con trai của Natai Ishãq, cũng dã bảo con cháu của mình 
như thê (Q, 2:133) Nhưng người dân Do thúi tức con cháu của Na bì Yaqũb sau nãy 
bâi Luân và nổi loạn. Lúc Thiên sứ Muhammad (saw) cư vẻ Madĩnah, người 
dãn Do thái và người dan À-rập tại thành phố Madĩnah đã ký kết một thỏa hiệp 
liùn minh phòng thủ vả tương trợ với người Mu 5 lim, cam kết sẽ cùng nhau bất tay 
phỏng thủ và bảo vệ thành phô Madỉnah nếu bị kẻ thCi cùa IslãíĩỊ tíín công. Nhưng 
vê sau, ngươi dân Do Lhái và người dản Á -rập đạo đứe giả đa bội ước và tiếp tay 
cho kẻ thù của Islãrn dên aêu diệt người Muslim Ngoài ra, người dân Do thái cồn tìm 
cách xút giục người Ả-râp Muslim chia rè nhau (Xem Sĩrat al-Nabi của ĩbn Ishaq) 
ơ dãy, Aỉlah nhấc nhở con người vé le huyền vi tủa việc tạo hỏa, Đẩu tiên, con 
người không là gì cả, một únh trùng vô nghĩa phất phơ dâu đó chưa có sự sống (xem 
như chết), roi Allah ban cho y sự sông qua việc y sinh ra đời. Sau mội thời gian sống, 
Adah làm cho y chết (qua đời). Rồi vào Ngày Phục sinh, Ailah dựng y sống trở lại đe 
chịu sư xét xử Tương tự một hạt giống khô héo khdng có sự song, Allah tưới nước 
mưa lẽn nó, no nẩy mẩm kêt thành cãy trái. Sau một thời gian sống, trái cãy chín giầ, 
rơi rụng vã chết trử lại Sõng và chết, chết và sống kết thành một chu kỳ bất di dịch 
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30.- Và khi Rahh (Allah) của Ngươi phán bảo các Thiên thần 1 * : “TA sẽ 
đặt mội Đại diện cho TA 1 trên trấi đất.” (Các Thiên thần) thưa: “Phải 
chăng Ngài đặt một nhân vật sẽ hành động thôi nát và làm đổ máu nơi 
đó, trong lúc chúng tôi tán dương ca tụng và thánh hỏa Ngài hay sao?" 
(Allah) phán: *TA biết dí cu mà các ngươi không biết." 

3 ỉ.- Và (Allah) dạy Ãdam tên gọi (của) tít cả (vạn vật). Rổi Ngài 
đặt (mọi vật) ra trước mặt các Thiên thần, và phán: “Các ngươi hãy 
cho TA biết tên của nhừng vật này nếu các ngươi chân thậL” 

32. - (Các Thiên thần) thưa: “Quang vinh thay Ngài! Chúng LÔỈ 
khỏng biết điều gì ngoài điểu mà Ngài đã dạy chúng tôi. Quả thật, 
duy chỉ Ngài lầ Đấng Biết hết, Đấng Rất mực Sáng suốt.” 

33. - (Allah) phán: “Này Ãdam! Nhà ngươi cho (Thiên thần) biết lên 
gọi của chúng (vạn vặt)/* Bởi thế, khi (Ãdam) cho (Thiên thần) biết 
tên gọi của chúng (vạn vật), (Allah) phán: “Hẩ TA đã không báo 
cho các ngươi rỏ TA biết điều vô hình của các tầng trời và trái đít 
và TA biết điểu các ngươi tiết lộ và giấu giếm hay sao?” 

34. - Và hày nhớ lại khi TA (Allah) phán cho các Thiên thần: “Hãy 
phủ phục 3 4 trước Ẵdam!” Bởi thế, chúng phủ phục ngoại ưừ IblĩsT 
No từ chối và ngạo mạn. Và nó trở thành một lên phản nghịch. 

35. - Và TA (Allah) phán (cho Ẵdam): "Này Ảdam! Ngươi và vơ của 
Ngươi hảy ở trong Thiên đàng và tha hồ ăn (hoa quả) đồi dào của nó bất 
cứ nơi nào tùy ỹ hai ngươi muốn, nhưng chớ đến gần cái 'Cây' này bởi vì 
(nếu àn trái của nó) hai ngươi sẽ ưở thành những kẻ ìảm điễu sai quấy ” 

36. - Nhưng Shaytãn đã làm cho hai (vợ chồng Ảdam) rơi xuống khỏi 
đó (Thicn đàng) 5 và làm cho hai người rời khỏi (tình trạng sung 
sương) mà họ dâ từng hương tiong đó. Và TA phán: “Hãy di xuống 
(tất cả)! Đứa này sẽ là kẻ thù của đứa kia. Và trên trái đất các ngươi 
sẽ có một nơi ở (tạm) và một cuộc sông (lạm) suốt một thơi gian.” 

37. - Sau đó, Ãdam học được từ Rabb của Người Lời (Mặc khải) bồi 
vì Ngài xót thương đoái nhìn Người trở lại, Quả thật, Ngài là Đấng 
Hằng Quay lại Tha thứ, Rât mực Khoan dung. 

1 Malã-tkah, Xem báng kê các từ chuyên môn, 

1 Khalựah là mộ[ ủy viên, một người Đại diện cho nhà vua hay thưởng cấp. Vị 
KhalƯĩih của Allah lâ Ãdam nhưđươc núi d câu 31 dưới đây. 

1 Sạịadứ là quì mọp đầu phủ phục. Sajada ò dây có nghĩa tuân phục 

4 ỉbiỉs không phài Là Thiền thần. Nó thuốc loài Jinn (Q,7:iĩ; 55:15) ỉbỉĩs còn dưdc gọi Là 
Shaxtãn. ỉhỉĩs liêu biểu cho sự tự cao tự đại, Sỉìaytãn tiêu biểu cho sự lường gạt. lừa dỂi. 

■ Shaytãn Xem bang kê các lừ chuyên môn. 
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38,- TA (Allah; phán: “Tất cả hãy đi xuống 1 khỏi đó (Thiên đàng;. 
Nhưng nếu co Chỉ đạo 2 3 lừ TA đến cho các người; ai tuân theo Chỉ 
đạo của TA thì sẽ khỏng lo sự cũng sẽ không buồn phiền. 

39 - Ngược lại, ai phủ nhận (Chỉ đao của TA) và cho những Lời Mặc 
khải của TA lả điễu giả lạo thì se làm bạn vđi Lửa (của Hỏa ngục) 
và sẽ ở trong đổ đòi đời, 

40, - Hơi con cháu của Israel -1 1 Hãy nhổ Ân huệ mà TA (Ailah) đà ban 
cho các người và hãy làm tròn Lời Giao ước của các người với TA và TA 
sẽ làm tròn Lời Giao Ước của TA với các người và chĩ sợ riêng TA thỏi 

41, - Và hãy tin tưởng nơi những điều TA ban xuống nhằm xác nhân 
lại những điều đang ở (trung tay) của các người và chớ là người đầu 
tiên phủ nhận (Thông điệp của TA) và chớ bán các Lời Mặc khải 
của TA với một giá nhỏ nhoi; và hãy sợ riêng TA thôi, 

42, ’ Và chđ trộn lẫn sự thật với sự giả dốì và giấu giếm sư thật trong 
lúc các ngưỡí biết (điểu đó). 

43, - Vã hãy dâng lẽ Saỉãh một cách chu đáo và đóng Tnknh (thuế chu 
người nghco) và củi đầu cùng với những ngưòì cúi dầu (thần phuc ngài). 

44, - Phải chàng các ngươi bảo mọi người cư xử đạo đức nhưtig tự 
minh quên làm nó đi trong lúc các ngươi đọc rò Kinh sách (hơn ai)? 
Thế phải chăng các ngươi không hiểu? 

45, - Và hãy cầu xin được giúp đd trong mềm kiên nhẫn và VỚI việc 
ll nguyện Saíăh; và quả thật điều này rất khó nhưng không mây khó 
đối vơi những người hạ mình khiêm tốn (trước Allah); 

46, - Những ai nghĩ rằng họ sẽ gạp Rabb của họ và se trở ve gặp 

Ngài (ở Đời sau)7 

47, - Hời con cháu của Israel! Hãy nhớ Àn huệ mà TA đã ban cho 
các người và (việc) TA ưu đải các người hơn thiên hạ, 

48, - Và hãy sợ một Ngày mà không mỏl linh hồn nào có thể giúp ích 
được cho một linh hồn nào khắc; và sẽ không có một sự can thiệp 
nào dược chấp nhận giùm cho nó và sẽ không cỏ một sự bồi thường 
nào được chấp nhận từ nó vã ho sẽ không được (ai) giúp đỡ, 


1 Mặc đù dâ được thủ thứ, hai vợ chổng Ảdam vẩn bị ALLah trục xuất khỏi Thiên 
đàng theo kế hoạch đâ định tức xuống trần lảm Khaliíah của Ailah. (Q r 2;30) Iblĩs 
cũng bí trục xuất luôn cùng vđi hai vợ chồng Ảđam. 

2 Huđa tớc sự hướng dẫn cụ thể, AUah hựớng dần Ãdarn bằng lời mặc khải. 

3 Israel là biệt h)êu của Nabi Ya'qũb (Jacob, Gia-cếph con trai của Nabi Ishãq (Isãc) và là cháu 
nội cùa Nabi ĩbrạhỉm (Àhraham) ‘Con cháu của Israel 1 ảm chi ngưưi dân Do thủi hiện nay. 
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Surah 2. Àl-Baqarah 


Juzu 1 


49. - Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã cứu các người thoát khỏi đám 
thuộc hạ của Fừ'aun\ chúng áp bức các người bằng cực hình tai ác: 
chúng giết con trai của các người và tha mạng cho các phụ nữ của 
các người; và cổ một sự thử thách lớn lao từ Rữbb của các người 
trong sự việc đo* 

50. - Và hãy nhổ lại khi TA đã rẽ biển (Hồng hải) ra làm hai (để) cho 
các người (chạy bâng qua bờ phía bên kia) và TA đã cứu sống các 
người và đá nhận đấm thuộc ha của Fir'aun chết chìm (dưđi biển) 
trong lúc các người đứng nhìn rô (cảnh lượng); 

51. - Và hãy nhớ lại khi TA đã hen gặp Musa trong (thời gian) bốn 
mươi đêm rồi trong thời gian Ngươi vắng mặt, các người đã mang con 
bò con (đúc) ra thờ và các người đà làm một điều hết sức sai quấy. 

52 - Rồi sau việc làm (sai quấy) đó, TA đã lượng thứ cho các người 
để cho các người có dịp tỏ lòng biết ơn (TA)* 

53. Và hãy nhớ lai khi TA dâ ban cho Mũsa Kinh sách và Chuẩn- 
mực (dùng phân biệt Phúc và Tội) để cho các người có cơ hội được 
hướng dẫn (theo Chính dạo), 

54*- Và hãy nhở lại khỉ Mũsa dã nổi vđi đám đẵn của Người: “Nảy 
hỡi dân ta! Quả thật, các người dã tự lầm hại bản thân mình qua 
việc các người đã thờ con bò con; bởi thế hãy quay về sám hôì vởi 
Rabb của các người Do đỏ, hãy tự giết (những tên tội lỗi của) các 
người. Điều đó tốt cho các ngươi hdn dưới cái nhìn của Rabb của 
các người.” Tiếp đo J , Ngài quay lại tha thứ cho các người bởi vì quả 
thật Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung. 

55. - Và hãy nhở lại khi các người đã nổi vổi Mũsa: '‘Chung tôi sẽ 
không bao giờ tin tưởng thầy trừ phi chủng tôi thấy Allah cõng 
khai,” Vi thế, lưỡi tầm sét dã đánh các người trong lúc các người 
mục kích xỏ (cảnh tượng). 

56. - Rồi TA làm cho các người sống lại sau cái chết của các người 
để cho các người còn có dịp tạ ớn (Allah). 

57. - Và TA đã dưa lùm mây đến che mát cho các người (nơi sa mạc) và 
TA đả ban Manna và Chim cút xuống cho các người (và phán): “Hãy ãn 
những món (thực phẩm) tốt và sạch mà TA cung cấp cho các người.” 
(Nhưhg họ không hài lòng với các món đó). Và (việc bất mãn của) họ 
không làm thiệt hạì TA; ngược lại, họ tự làm hại bản thân mình mà thôi. 


1 Phc-rò là nhà vua của Ai-câp vào thời của Nabi Mũsa (Mồi-se), 


8 



www.Quranpdf.blogspot.in 





www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 2. Al-Baqarah 


Juzu 1 


58, - Và hãy nhớ lại khi TA đà phẩn: "Hãy vào thị trân Ụerusăìem) 
rtày và ăn lùy thích thực phẩm dồi dào của nó ở bất cứ nơi nào và 
hãy bước vào cửa với dáng điệu phù phục và thưa; 'Xin Ngầi tha thứ 
cho chúng tôi\ TA sẽ tha thứ những lỗi lầm của eảc người và sẽ ân 
thưởng thèm cho những ngưửi lầm ỈÔL 

59. - Nhưng những kẻ làm đicu sai quấy đã thay đổi LỜI (Mac khải) 
sai với Idi đã được tiuyền xuống cho chúng. Bối thế, TA đã ban tai 
họa từ trên trời xuống trừng phat những kẻ làm điều sai quấy vi tội 
chúng đã bít tuân và vượt quá mức giới hạn. 

60 - Và hãy nhđ lại khi MQsa cầu xin nước uống cho người dân của 
Người. TA (Allah) phán: "Hãy dùng Chiếc gậy của Ngươi đánh len 
tảng đá. ” Thế là từ đó phun ra mười haì mạch nước suối (cho mười 
hai bộ lạc của Israel 1 ). Moi bỏ lạc đểu biết điếm nưđc của họ. Hãy 
ăn (thực phẩm) vầ uống (nưđc) do Allah ban cho và chớ làm điều ác 
đức và thối nát trên trái đất. 

61,- Vả hãy nhớ lai khi các người đã bảo MQsa: "Hỡi Mũsa! Chúng 
tôi không thể tiếp tục cam clụu vđi môt loại thức ãn (nãy mãi). Bởi 
thế, xin thẳy hãy cầu xin Rabb (Allah) của thầy giùm chứng tôi để 
Ngài làm moc ra tử đất trồng những loại thưc phẩm nhữ: rau tươi, 
dưa chuột, tỏi, dậu lãng- ti và hành tây của nỏ.” (Mũsa) đáp; “Phải 
chảng các ngườỉ muốn đổi cái tốt lấy cái tộ hay sao? Hãy đi đến bất 
cứ thị trân nào (của Aỉ-cập), các người sẽ có được những món mà 
các người đỏi hỏi.” Và họ đã bị ha nhuc và nghèo khó và tự rước 
vào thân sự Giận dỡ của Allah. sở dỉ như thế là vì họ đã từng phủ 
nhạn các Lờì Mặc khải của Allah và dã giết các Nabi 2 của Allah 
khồng có lý đo chình đáng. Như thế là vì họ bất tuân Allah và hằng 
vươt quá mức giới hạn (qui định bởi Allah). 


1 Israel tức Na bi Ya'qũb (Jacob, Gia-cốp) Cũ 12 người con trai, mỏi người lủ Lù 
trưởng của một bộ lạc (al-Asbãi). (Xem Q. 2:130-140) 

' Nabi là mật vị tiếp thu Lời Thiên khải cùa Aỉlah 
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62.- Quả thật, những àì tin tưởng (nơi Qurãn) và nhữhg ai là ngươi Do thái 
và tín đồ của Ki-Tô giáo và những người Sabian, ai tin tưởng nơì Allah và 
Ngày (Phán Xử) Cuối cùng và làm việc thìẹn thì sẽ có phần thưởng của ho 
nơi Rabb của họ; và họ sẽ khỏng lo sự cũng sẽ không buồn phiền. 

63*" Và hãy nhớ lại khi TA (Ailah) đà nhận lời Giao ước của CÁC 
người và nhấc ngọn núi (tạỉ Sinai) 1 2 cao khỏi đầu của các người (và 
phán): “Hãy nắm vững nhừng điều TA đã ban cho các người (trong 
Taurah) và hãy nhớ cho kỹ nhửng điều ghi trong đó để may ra các 
người sẽ trở thành người ngay chính sợ AllahT 

64. " Rồi sau đó các người quay lung làm ngơ Nếu AUah không đặc ân và 
khoan dung thì chắc chắn các người đã trố thành những ké mất mát rồi. 

65. * Và các người dư biết ai trong các người là những kẻ vi phạm 
(giới cấm của) Ngày Thứ bảy 3 (Sabbaĩh). Bởi thế, TA (Allah) đã 
phán cho chúng: “Hãy thành loài khỉ đáng khinh!” 

66. - Bởi thế, TA (AHah) đã dùng nó (hình phạt) đc làm ngã lòng 
những kẻ sống vào thời đại của chúng và những ai sống sau chúng 
và lảm một bài học cho những người ngay chính sỢ Allah. 

67. “ Va hãy nhớ lại khi Mũ sa nói vớỉ ngươi dân của Người: “Quả 
thật, Allah ra lệnh cho các ngươi tế một con bồ cái tơ." Họ bảo: 
“Phải chăng thầy mang chúng lôi ra làm trò cười hay sao?” (Mũsa) 
đáp: “Ta xin Allah che chở, chở để ta thành một người ngu muội." 

68. - Họ bảo: “Thầy hảy cầu xin Rữbb của Thầy giùm chứng tôi, cho 
chủng tôi biết rồ nó lã gì?" (Mũsa) đáp: “Ngài (Allah) phán: “Nó là 
một con bò cá ì không già lắm cũng không non lắm, cỡ tuổi trung 
bình* Nào, hãy tàm theo điều Ngài ra lệnh." 

69. - Họ bảo; 'Thầy hãy cầu xin Rabh của Thầy giùm chúng tồi, cho 
chúng tôi biết rỏ mẩu da của nó là gì." (MQsa) đáp: “Ngài (Allah) phán: 
“Nó là một con bò cái mầu da vàng hung, lằm cho người xem thích thú.” 


1 Một dãn tộc trong quá khứ đã sống tại Musal (xứ ĩ-rẩc), tôn thờ Đấng Àllah Duy 
íihâi {Lã iíãha iiỉ Ạỉìah) vả dọc Az-2Ạhủr (Thi thiên của Sabian). 

1 Tùr-as-Sinĩn Xem bảng kc các từ chuyứn môn. 

1 Người dân Do thái không được phép đánh cá vào Ngày Thứ bảy (Sabbath). Tập tục 
này kéo dài khiên cá biển, cảm thầy an toàn lội vào bỡ nhô đầu lên khối mặt nước vào 
Ngày Thứ bảy, Vào các ngày khác chứng không lội vào bờ vì sợ bị bắt Đây là một sự 
thử thách dối với những kẻ tham lam. Mặc dẩu được những ngưởt ngay chinh khuyên 
rân, những kẻ tham lam bất tuân và dã bắt cá vào Ngày Thứ bảy. Vì phạm giới cấm, 
họ đã bi Aliah trừng phạt băng cách biến họ thònh loài khĩ (Q. 7:163-166) 
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70.- Họ bảo: "Thầy hãy cầu xin Rabb cũa Thầy giùm chúng tôi, cho 
chung lôi biết rỏ nó là gì bồi vì đối với chúng tôi các con bò cá ỉ đều 
giống nhau, dỗ nhầm lẫn. Lần này nếu Allah muốn, chúng tôi sẽ 
đươc chĩ dẫn đủng đắn.” 

71 - (Mũsa) đáp: "Ngài (Allah) phán: "Nó là một con bò cái không 
bị bất cầy đíi cũng không dùng để kéo nước vào ruộng, khỏe mạnh 
và nguyên lành (khống có gì khiếm khuyết cả).” Họ bảo: M Bây giờ 
Thầy trình bảy rồ sự thật ” Và họ đã tế nó nhưng hầu như không 
muốn làm. 

72 - Và hãy nhớ lại khi các ngươi đã giết một sinh mạng nhưng cãi 
nhau về nó (vụ án mạng). Và Ailah đưa ra (ánh sáng) đìỂu (bí ẩn) 
mà các ngươi đã giấu giếm. 

73.- Bởi thế* TA (Allah) đã phán: "Hăy đánh nó (người chết) VỚI 
một bộ phận của nó (con bò cái đã tế).” Bằng cách đó, Àllah làm 
chờ người chết sống lại (và khai tcn của thủ pham trong vu án 
mạng) vã làm cho các ngươi thấy Díu lạ của Ngài (Allah) để may 
ra các ngươi hiếu rõ (sự tình của vụ sát nhân). 

74 “ Rồi kể từ sau đổ, quả Lim (lấm lòng) CLỈa cẩc ngươi chai cứng lại 
như đá hoặc cứng dữ hơn. Bởi vì, có loại đá từ đó nưđc suối (sông) 
phun ra và cũng có ỉoại đá nứt làm hai để nưdc trong đó chảy ra; và 
cũng có những loại đá Vi sỢ Allah mà rơi xuống. Và Allah không 
làm ngơ trưức những điều các ngươi làm. 

75 - (Hỡi những ai có đức tin!) Phải chảng các ngươi nuôi hy vong 
rằng họ {những ngươi Do thái) sẽ tin tưởng các ngươi hay sao? Và 
chắc chắn một thành phần của họ (Thầy tu Do thái) đà nghe Lời 
phán của Allah rồi cố tình làm hỏng ý nghĩa của nổ sau khi đả hiểu 
rõ nỏ trong lúc họ biết (điều họ làm) 

76,- Và khi gãp những ai cổ đức tin, họ bảo: "Chúng tôi tin tưởng,” 
Nhưng khi gặp riêng nhau, họ bảo: "Quí vị có cho (những người 
Musỉim) biết những điều mà Allah đã tiết iộ cho quỉ vị (trong 
Taurãh) hay không dế họ (người Muslim) có dịp tranh luận vứi quí 
vị vê điêu đó trưức mặt Rahb của quí vị?” The phải chăng các người 
không hiểu? 
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77. - Và há họ {người Do thái) không biết rằng Allah biết điều họ 
giấu giếm và điều họ tiết lộ? 

78. " Và ưong bọn họ cố những tên mù chữ không biết Kinh sách là 
gì ngoại trừ điều mong ước hão huyền và chỉ phỏng đoán. 

79. " Bồi thế, khốn nạn cho những aỉ đã tự tay mình viết Kinh sách 
rồi bảo; “Đây là Kinh sách do Alìah (ban xuống),” hầu mang nổ đi 
bán vđi một giá nhỏ nhoi. Bởi thế, khốn nạn cho họ về nhửng điều 
mà bàn tay của họ đã viết ra và khốn nạn cho họ vẻ cái (lợi lộc) mà 
họ đã kiếm được (từ đó). 

80. - Và họ (người Do thái) bảo: “Lửa (của Hỏa ngực) chỉ chạm phải 
chúng tôi trong mội số ngày nhất định.” Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad!): “Phải chăng các người đã nhận từ Allah một lời Giao 
ước bởi vì Allah không bao giờ ví phạm Lời Giao ước của Ngài? 
hoặc phải chăng các người đã đổ thừa cho Allah điều mà các người 
không biết?” 

81. - Vâng* ai chuốc tội và tội quấn lấy thân thi chác chắn sẽ là 
những người bạn của Lửa; họ sẽ ở trong đó đời đời, 

82. - Ngươc ỉai, những ai có đức tin va lam \ 1 CL ihicn thi SL la nhưng 
người Bạn của Thiên đàng, trong đó họ sẽ vào fì đời đời. 

83 - Và hây nhđ Lai khi TA (Allah) dã nhận Lời Giao ước từ con 
chấu của Israel (phán bảo); "Các ngươi không được tôn thờ ai khác 
mà chỉ (tôn thờ) riêng Àlỉah thôi và ân ở tử tế vđi cha mẹ vả bà con 
ruột thịt và các trẻ mồ côi và người thiếu thôn và àn nói lễ độ với 
moi người và chu đáo dâng 1Ễ Sữỉãh và đóng Zakớh\ rồi các ngươi 
quay lưng lảm ngơ trừ một thiểu số trong các ngươi và các ngươi là 
những kẻ sa ngã (cho đến nay).” 
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84. - Vả hãy nhđ lại khi TA (Aỉíah) đã nhận Lời Giao ước của các 
ngươi (phán bảo): ‘"Chớ làm đổ máu của các ngươi và chơ xua đuổi 
nhau ra khỏi nhà cửa của các ngươi rồi các ngươi ĩong trọng xác 
nhận (Lời Giao ước) và các ngươi là nhân chứng (của nó),” 

85. - Rồí cững chính các ngươi lại giết hại lẫn nhau và xua đuổi một 
thành phần của các ngươi ra khỏi nhà của họ, iicp tay (cho kẻ thù) 
chống lại họ trong tội lỗi và hận thù; và nếu họ rơi vào tay của các 
người như tù binh thì các ngươi đòi họ chuộc mạng mặc dù các ngươi 
không được phép trục xuất họ. Phải chăng các ngươi chỉ tin một 
phần Kinh sách và phủ nhận phần còn lại? Bởi thế, phần phat dành 
cho aĩ trong các ngươi làm đicu đó không gì khác hơn là sự nhục 
nhà ở đời này; và vào Ngày Phục sinh, họ sẽ nhân một sự trừng phạt 
khủng khiếp hơn bởi vì Allah không làm ngơ trước những điểu các 
ngươi làm. 

86. - Họ là những kẻ đã mua đời này vổi giá của Đơỉ sau. Bửi thế, 
việc trừng phạt họ sẽ không được giảm nhẹ và họ sẽ không được ai 
cứu giúp, 

87. - Và chắc chắn TA (Allah) đả ban cho Mũsa 1 Kmh sách và dã cử 
một loạt các Sứ giả sau Người. TA đả ban cho 'ĩsa 2 , con trai của 
Maryarn những bằng chứng rõ rộl và hỗ trợ Người với Thiên Thần 
libril, Phải chăng mồi lần một Sứ giả (của TA) đến gặp các ngươi 
mang theo điều mà bản thân của các ngươi không thích, các ngươi tỏ 
ra ngạo mạn? Rồi các ngươi cho một số (Sứ giả của TA) nới dối còn 
một số khác thì các ngươi đã giết đi? 

88. - Và họ nói; "Quả lim của chúng tôi là nhửng cái bọc kín (chứa 
Lời truyền của Ảllah, chủng tôi không cẩn thêm điều nào khác).” 
Khỏng, Allah nguyền rủa ho vì tội không tin của họ, Bởi thế, điều 
mà họ tin tưởng thật là ít. 


1 Mu sa ỉ à Mữi-St 

2 *lsa là 
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89. - Và khi một Kinh sách từ Allah đến với hụ, xác nhận điều hụ 
đang giữ (trong Kinh Taurãh và ĩnjĩt) và mặc dù trước đó họ đà 
hàng cầu nguyện cho được tháng những ai không có đức tin (vđì sư 
xuất hiện của mộl vị Nabi) nhưng khi điểu mâ họ công nhận đúng 
đã đên với họ thì họ lại phủ nhân. Bâi thế, Allah nguyền rủa những 
kẻ không có đức tin. 

90, - Và tồi tệ thay diều Vi nó mà ho đã bán rẻ linh hồn của họ, rằng 
VI lòng dố kỵ mà họ không tin nơi điều (Mặc khải) do Aỉlah ban 
xuống. (Họ viện cớ nói) rằng đáng lý ra Allah với lòng ưu-ái của 
Ngài ncn ban sư Mac khải xuống cho ai mã Ngài muốn trong số bầy 
tôi của Ngài (thay vì cho Muhammad). Bởi thế, họ tự chuốc lấy sự 
Giận dữ này đến sự Giận dữ khác (của Allah). Và những kẻ không 
có đức tin sẽ nhận một sư trừng phai nhuc nhã. 

91- Vã khi có lời bảo ho: "Hãy tin tưởng nơi điều Allah ban xuống 
(cho Muhammad),” họ đáp: "Chúng tòi tin nơi điều đà được ban 
xuống cho chúng tôi (trong TaưrâhỴ' và họ không tin nơi điểu nào 
khác sau Nó (Taurãh), trong lúc Nó (Qur^n) là sự Thật xác nhãn lại 
điều họ đang gíữ. Hãy bảo ho: "Thế tại sao các ngươi đã giết các 
Nabi của Allah trước đây nếu các người thực sự có đức tin?” 

92. - Và chắc chắn Mũsa đã đến gặp các ngươi với những bằng 
chứng rõ rệt rồi sau (khỉ) Người (đi vắng), các ngươi đâ mang con 
bò con (đúc) ra thờ và các ngươi ỉà những kc làm điều sai quấy. 

93, - Vả hãy nhớ lại khi TA (Ailah) đã nhận Lời Giao ước của các 
ngươi và đà nhãc ngạn núi (ỏ Si nai) cao khỏi đầu của các ngươi (và 
phán): "Hãy nắm thât vững điểu (Mặc khải) mà TA đã ban cho các 
ngươi và hãy nghe theo (Lời phán). Họ đáp: “Chủng Lôi nghe nhưng 
chúng lôi không tuân theo.” Và vì không có đức tín, nên (hình ảnh 
của) con bò con (đúc) đã tham sâu vào quả úm (tâm lòng) của ho. 
Hãy bảo họ: "Tồi tê thay điều mà đức tin của các ngươi đả sai bảo 
các ngươi (làm) nếu các ngươi tin tưởng (nơi bất cứ điều gì).” 
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94. " Hãy bảo họ: “Nếu nhà cửa ở Đdi sau với Allah chỉ đặc biệt 
dành liêng cho các ngươi chứ không cho ai khác trong nhãn loại, thì 
hãy mong cho được chết sớm đi nếu các ngươi nói thật.’" 

95. - Và nhất định họ sê không bao giờ mong đươc chết sớm bồi vi 
(họ sỢ) những điều (tội lỗi) mà bàn tay của họ đã gởi đi trước và 
Aìlah biết rõ những kẻ làm diều sai quíy. 

96. - Và chắc chắn Ngươi sẽ thấy trong loài người, họ là những kẻ 
tham sống nhất, (tham sống) hơn cả người dân đa thần, Mỗi một 
người của họ đều ao ước đưực sống thọ bằng một ngàn nãm nhưng 
tuổi thọ đó chẳng cứu được họ thoát khỏi sự trừng phạt của Allah 
bởi vì Allah là Đấng hằng thây những điều (tội lỗi) mà họ đã làm 

97. - Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): “Ai là kẻ thù của (Thiên thần) 
Jibrĩl bởí vì Người Ụibrĩi) mang Nó (Qurãn) xuống đặt vào tấm 
lòng của Ngươi theo phép của Allah? Nhằm xác nhận những điều đã 
được ban xuống ừước, vừa là một Chỉ đạo vừa lã một Tin mừng cho 
những người có đức tin, 

98. " Ai là kẻ thù của Allah và của các Thiên thẩn và của các Sứ giả 
(của Allah) và của (Thiên thần) ỉibrĩỉ và của (Thiên thẩn) A iikảrĩU 
thì Allah là kẻ thù của những kẻ không có đức tin đóT 

99. " Và chắc chắn TA (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (Muhammađ) 
các Câu kinh rõ rệt nhưng chỉ những ke dấy loạn, bất tuân mđi 
không tin. 

100. - Phải chăng mỗi lần họ giao ưởc môt lời cam kết nào thi một 
thành phần của họ quẩng nó sang một bên? Không, đa sô" bọn họ 
không cổ đức tín, 

101. - Và mỗi lẩn một Sứ giá của Allah đến gặp họ để xác nhận lại 
điều họ đang giữ Lhi một thành phần của nhiìng kẻ dã được ban cho 
Kinh sách (người Do Thái và lín đồ Thiên Chúa giáo) đã quẩng 
Kinh sách của Állah ra sau lưng, làm như họ không hay biết gì cả ! 
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102- Ngược lại, họ nghe theo những đicu mà những tên Shaytõn đã 
đọc (lệch lạc) về quyền lực của Sulaymãn. Sulaymãn đã không phù 
nhận đức tin; ngược lại, chỉ những tên Shaytản mđi không tin tưởng: 
Chung dạy loài người pháp thuật đả được ban xuống cho hai Thiên 
thần Hárũt và Mãĩũt Lại Bãbil (Ba-bi-lôn). Nhưng hai (Thiên thần) 
nãy không dạy (pháp thuật) cho một ai mà không bảo trước: “Chúng 
tôi đây chỉ là một SƯ cám dỗ (để thử thách qui vị); do dỏ chđ phủ 
nhận đức tin,” Tuy nhiêm họ vần học từ hai vị Thiên thần đỏ những 
điều (pháp thuật) mà họ dùng để làm chia ly cặp vợ chổng. Và họ 
không hại dược một ai trừ phi có phép của Aííah. Và họ học hỏi 
điều làm thiệt thân họ chứ không làm lợi gì cho họ. Bởì vì họ biết 
chấc rằng ai mua bán pháp thuật thì sẽ không đưực hưởng một phần 
(tốt) nào ở Đời sau. Và tồi tệ thay giá cả (tiên bạc) vì nó mà họ đã 
bán rẻ linh hồn của họ. Phả ỉ chi họ biết điểu đó! 

103 ' Và nếu họ có đức tin và sợ Allah thi chắc chắn phần thướng từ 
Allah sẽ tốt hdn nhiều. Phải chi họ biết điểu đó! 

104 - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ dùng tiếng Rã’ỉnâ (mầ xưng hô 
với Sứ Giá của Atlah) mà nên dùng tiếng Umurnẩ (để xưng hô với 
Người) và hãy chú ý nghe Người (dạy). Và những kẻ không có đức 
Ún sẽ bị trừng phạt đau đđn (vì tội phạm thượng dối vđi Sứ giả của 
Allah). ' 

105.- Những kẻ khổng CĐ đức tin, dù dó là thành phần của Người 
dân Kinh sách ; hay ỉà Người dân đa thần đều không muốn một điồu 
tốt nào từ Rabb (Allah) của các người được ban xuống cho các 
người Nhưng do lòng Khoan dung của Ngài, Allah chọn người nào 
Ngài muốn (dể phục vụ Ngài) bởi vì Allah là Chủ nhân của Thiên 
ân vĩ đại, 


1 Rã' im ĩ có nghĩa hây lắng nghe chúng lồí' và ra’ina cử ỹ khùng đífin f ngụ muội'. 
Unturnà cú nghía hãy đợi chúng Lỏi. Người dân Do thái vốn cổ ác cảm vđi ThiÊn 
sứ Muhammad (saw) nên dâ uốn lưỡi nởi ra ỉna thay vì rã'inã để nhạo báng Thiên 
sứ (Q 4:46) Vì thế, Alỉah bảo các tín đồ nên dùng tiếng ưmurnã thay cho Rã inã 

2 Akĩ aỉ-Kìtãb tức Người dãn Kinh sách ám chỉ người dãn Do thái và tln đồ Thiên 
chúa giáo. 


16 



www.Quranpdf.blogspot.in 





*jj+“ 




\v 


www.Quranpdf.blogspot.in 


SQrah 2, AkBỉiqarah I. Juzu 1 


106. - Bất cứ mộ! Câu kinh nào TA (Allah) hủy bỏ hoặc ỉàm cho 
quên đi thì sẽ đươc TA thay thế bằng một Câu kinh tốL hơn hoặc 
tương đương với nó. Há ngươi (hời người!) không biết rằng Allah cổ 
quyển trên tất cả mọi việc hay sao? 

107. ' Hấ ngươi (hỡi người!) không biết rằng Aỉlah cai trị các tầng 
trời và trái đất hay sao? Và ngoải Ngài ra, các ngươi không có một 
vị Bảo hộ hay một vị Cứu tinh nào khác. 

108. - Phải chăng các ngươi muốn vặn hỏi Sứ giả (Muhammad) của 
các ngươi giống như (Sứ giả) Mũsa đã bị (các tín đồ của Người) vặn 
hỏi trước đây hay sao? Và ai thay đổi từ chỗ có đức tin sang chỗ 
không tin thì chấc chắn sẽ đi lạc khỏi Chính dạo ựslãm) êm ả. 

109. - Đa số trong đấm Ngươi dân Kinh sách, do lòng ganh tị, muốn 
làm cho các ngươi trở lại (tình trang) mất đức tin sau khị các ngươi 
dã có đức tin và sau khi họ đã chứng kiến rõ sự thật Bởi thế, hãy 
lượng thứ và bỏ qua cho họ cho đốn khi nào Allah ban hành Mệnh 
lệnh của Ngài xuống. Và quẩ thật, Allah có toàn quyền định đoạt 
trên tất cả mọi vẫh để. 

1 10. - Và hây chu đáo dâng lễ Saỉãh và đóng z ữkãh và bấĩ cứ điều 
(tôi) nào các ngươi đã gởi đi trước cho bản thân của các ngươi (ở 
Đời sau), các ngươi sẽ tìm thấy nó lại nơi Alỉah bởi vì chắc chắn 
Allah thấy hết những điều tốt mà các ngươi đà làm. 

11 1. - Và họ bảo; “Chỉ người Do thai và người theo Thiên Chúa giáo 
mđỉ được vào Thiên đàng.” Đây chẳng qua là điều mơ ước (hăo 
huyên) của họ. Hãy bảo (họ): “Hãy trưng các bằng chứng của các 
ngươi ra xem nếu các ngươi nói thật.' 1 

112. - Vâng, hât cứ ai nạp trọn sắc diộn của minh cho AUah đồng 
thơi là một người làm tốt thì sẽ được phần ihưởng nơi Rabb của y. 
Họ sc không lo sợ củng sẽ không buồn phiền. 
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113 - Và những người Do thái bảo; “Các tín đồ Thiên Chúa giáo 
chẩng dưa vào cái gì (đế làm cơ sở); và những tín đổ Thiên Chúa 
giáo bẩo; “Những người Do thái chẳng dựa vào cái gì (để làm cơ sở) 
trong lúc họ đọc chung mòi Kinh sách. Tương iư như thế, những kẻ 
không biết gì cũng nói ra lời giống như lơi của họ. Nhưng vào Ngày 
Phục sinh, Allah sẽ xét xử giữa bọn họ VỂ những điều ho đã lừng 
tranh chấp 

1 14. - Và còn ai sai quầy hơn kẻ đã ngăn cản (nơi) Thánh dường của 
Allah không cho tên của Ngãi được tụng niệm trong đỏ và côn tích 
cực tìm cách đâp phá chúng (nhửng thánh đương)? Đôì VỚI những kẻ 
như thế thì chỉ có cách làm cho chúng sợ khi chúng muốn bước vào 
thánh đường, Chung sẽ bị ha nhục ở đời này và sc bị trừng phạt 
nặng nề ở Đời sau. 

115. - Và hướng đông và hưứng tẩy là của Atlah, Bởi thế, khi các 
ngươi quay mãt về hương nào thi Ailah hiện diện nơi đó, Bởi vi quả 
thật, Allah Bao la, Biết hết (mọi Việc). 

116. - Và họ bảo: “Ailah có một đứa con trai.'* Quang vinh và trong 
sạch thay Ngài! Không, mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là 
(những tạo vật) của Ngài cả. Mọi vật đều thần phục Ngài. 

1 17. - (Al!ah là) Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đấi; và khi Ngài 
quyết định một việc (vát), Ngài chỉ phán bảo: “Hãy thành” thì nó sẽ 
thành (theo Ý Ngải muốn). 

1 18 - Và những kẻ không biết gì nói: ‘Tại sao Allah không trực tiếp 
nóì chuyện vơi bọn ta? hoặc tại sao không có một Lời mặc khải nào 
được mang đến cho bọn ta?" Tương tự như thế, những kc (không cớ 
đức tin) trước họ cùng đà nổi ra những lời giỏYig như lời của họ. Tấm 
lòng của họ giống nhau. Chắc chắn TÁ (Allah) đã trình bày rõ những 
Lơi Mặc khải cho đẩm người có đức tin vững chắc. 

1 19,- Và chắc chấn TA (Allah) cử Ngươi (Muhammad) đên làm một 
ngươi mang Tin mừng và Cánh cáo bầng sự thật Vả Ngươi sẽ không 
bị chất vấn về (tội lỗi của) những người ban của Hỏa ngục. 
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Sũrah 2 , ALBaqaiiỉh 
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120.- Và những người Do thái lẫn tín đồ Thiên Chúa giáo sẽ khống 
bao giờ hài lòng với Ngươi Irừ phi Ngươi iheo tín ngưdng của họ. 
Hãy bảo họ: “Quả thật, Chỉ đao của Allah mới lã sự Hưứng dẫn (duy 
nhấl và đung đắn.)’' Và nếu Ngươi ỉàm theo điều mong muốn của 
họ sau khị Ngươi đã tiếp thu SƯ hiểu biết (về Chỉ đạo của Allah) thì 
Ngươi sẽ không được ai che chở hoặc gíup đỡ để tránh khỏi (sự 
trừng phạt của) Allah. 

12L- Những ai đã được TA (Allah) ban cho Kinh sách nẽn đọc Nó 
(Kinh sách) theo ỉẽ mà Nó phải được đọc, họ sẽ tin nơi Nó. Ngược 
lai, aỉ không tin nơi Nó thì sẽ là những kẻ mất mát. 

122.- Hỡi con cháu của Israel! Hãy nhớ những Ân huệ mà TA 
(Aliah) đã ban cho các người và việc TA đã ưu dãi các người hơn 
thiên hạ. 

123 - Và hãy sợ môt Ngày mà không một linh hồn nào sẽ đền bồi 
cho một lĩnh hồn nào khác và sẽ không có một sự bổi thường nào 
được chấp nhận Lừ Í 1 Ớ và sẽ không có ai được can thiệp giùm cho ai 
và củng sẽ không có ai giúp đỡ được ai. 

124, - Và hày nhớ lại khi ỉbrãhĩm đả được Rabb của Người thử thách 
hằng những Mệnh-lệnh mà Người dã hoàn tít mỹ mẫn. (Bởi thế, 
Aỉlah đã) phán: "TA sẽ cử Ngươi làm một nhả lãnh đạo cho nhân 
loại.” Ợbrãhĩm kèo nài) thưa: “Vã từ con cháu của bề tôi nữa. 1 ' 
(Allah) đáp: "Lời hứa của TA không can hê gì đến những kẻ lầm 
điều sai quấy.” 

125, - Và hãy uhđ lại khi TA (Allah) đã chỉ định Ngôi đền {Ka'bah) 
làm một nơi an toàn cho thiên hạ tđi lui thăm viếng và (phán cho 
các khách viếng): "Hãy lây chỗ đứng của ìbrãhĩm làm địa điểm 
dâng lễ cẩu nguyện” và TA đã bắt ĩhrãhĩm vầ Ism&ĩỉ (con trai của 
Người) cam kết phải giữ Ngôi đền của TA cho trong sạch (để khách 
thập phương đến thăm và) đĩ vòng quanh Nó và chỡ những người 
lánh trần và cho những người (đến) cúi đầu (thần phục) và cho 
những người đến phủ phục (ìễ nguyện).” 

126, - Và hãy nhớ lại khi Ibrãhim (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb của 
be lôi! Xìn Ngài làm cho thành phô" (Makkah) này an toàn và nuôi 
sống dân cư của nó vứi hoa quả, (nuôi) người nào trong bon chúng 
tin tưởng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng.” (Alỉah) phán: 
"Và ai không cớ đức tin thì TA sẽ cho (y) hưởng thụ ngán ngủi rồi 
TA sẽ lôi đầu ỵ đến chỗ trừng phạt của Hỏa ngục; và đó là một nơi 
đến cuối cùng tồi tệ nhất.” 
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127. - Và hãy nhđ lại khí ĩbrõhỉm và ỉsmaĩl xây mồng của Ngôi đền 
{và cầu nguyện): “Lạy Rabb chứng tôi! Xin Ngài chấp nhận (việc 
làm này) từ chúng tôi, bởi vi Ngài là Đấng Hằng nghe và Hằng biết 
(hết mọi việc).’ 1 

128. - "Lạy Rabh chúng tủi! Xin Ngài làm cho chung tôi thành hai 
người Musỉim (thần phục) Ngài và tạo một Umtnah (Cộng đồng) 
Mustìm của Ngài từ con cháu của chúng tôi và chỉ cho chúng tôi 
nhữnẹ nghi 1Ễ bắl buộc và lượng thứ cho chúng tôi bái vì chắc chắn 
Ngài là Đấng Hằng Lượng thứ, Rất mực Khoan dung. 

129. ’ “Lạy Rứbb chúng tôi! Xin Ngài dựng lẽn trong chủng (con 
cháu của chúng tồi) một Sứ giả (xuất thân) từ chúng. Người sẽ đọc 
các LỜI Mặc khải của Ngài cho chúng và sê dạy chúng Kinh sách vả 
Lc Đúng đắn Khôn ngoan; và Người sẽ Ihanh sạch hóa chúng. Quả 
thật, Ngâi lầ Đâng Toàn năng, Đấng Rat mực Sáng suô\.” 

130. - Và chỉ ai Lự lừa dối bản thân (linh hồn) mình mới bỏ tín 
ngưỡng của ĩbrãhim bởi vì TA (Allah) đã chọn Người (làm một nhà 
ỉãnh đạo) ở trần gian này; và ở Đời sau chắc chấn Người sẽ ở trong 
hàng ngũ của những ngưừi lương thiện. 

131. - Và hãy nhớ lại khi Rabb của Người (Ibrãhĩrạ) đâ phán bảo 
Người: “Hây thần phục (Ta!)” (Ibrãhĩm) thưa: “Bề tôi xin nạp mình 
thẩn phục Rabb (Allah) của vũ tru và muôn loài.” 

132. - Vả ỉbrảhĩm đẫ truyển bảo điều đó cho các con của Người, và 
Y ứ T qub cũng làm y như thế, đặn các con: “Này các con! Ọuả thật, 
Allah đã chọn Dĩn (Islãnộ cho các con, bởi thế các con chỉ chết 
trong tình trạng các con là những người Muslim (thần phục Allah). 

133. “ Phải chăng các ngươi (hơi con cháu của Israel!) đã chứng kiến 
cảnh Yaquh sắp từ trần khi Người bảo các con của Người; “Các con 
sẽ thờ phung ai (cái gì) sau (khi) ta (mất?)” (Các con) thưa: “Chúng 
con sẽ thờ phụng Thương Đế của cha và Thượng Đế của tổ tiên của 
cha: íbrahìm, ỉsmữil và lshãq y một Thương Đế Duy-nhất; và chúng 
con là những người Mu s li 171 (thần phục Allah).” 

134. - Đó là một Ummah (Cộng đồng) đã vĩnh viễn ra đi. Họ sẽ 
hưởng thành quả mà họ đà làm ra còn cấc người thì về phần công 
lao của các người. Các người sẽ không bị. chất vấn về những công 
việc mà họ đã làm, 
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135-“ Và họ nói: “Hãy trở thành người Do Thái hay thành tín đồ 
Thiên Chúa giáo nếu muốn được hưđng dẫn,” Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad!): “Không, (Ta theo) tín ngưỡng của Ibrấhĩm, Hamf ( chỉ 
lôn thờ riêng Allah) và Người không phải là một người thờ đa ■thần.” 

136. * Hãy bảo họ (hời người Muslim!): “Chứng tôi tin tưởng nơi 
Allah và những điều (Mặc khải) đã được ban xuống cho chủng tôi 
và những điều đã đưực ban xuống cho íhrâhĩm, và ỉsmõlỉ và ỉshãq 
và Ya'qũb và các Bộ lạc (của Israel); và những điều (Mặc khải) đã 
được ban xuống cho Mũsa và cho 7 sa và những điều đã đước ban 
xuống cho các Nahi (liếp thu mặc khải) từ Rabb của Họ; chúng tôi 
(người Muslim) không phần biệt kỳ thị một VỊ (Nabi) nào trong Họ 
(cấc Nabi của Allah) và chúng tồi là những người Muslim (thần 
phục Aliah). 

137. - Bồi vậy, nếu họ tin tưởng nơi những điỄu giông với những điều 
dã được ban cho các ngươi (hổi Muslim!), thì chắc chắn họ đi đúng 
đường. Ngược lại, nếu họ quay lừng làm ngơ, thì chính họ mới là 
nhửng kẻ đă chia rẽ tôn giáo. Vầ riêng Allah thoi đủ (giúp) Ngươi 
(hỡi Muhammad!) đương đầu với ho, bồi vì Ngài là Đấng Hằng 
nghe và Hằng biết (hết mọ ỉ việc) 

138. - Mầu sắc (tôn giáo) của Allah (là ĩsỉãm). Và ai ưội hơn Allah 
trong việc nhuộm mầu (các tín đồ của Ngài?) Và chúng lòi là những 
ngưừi thơ phụng Ngài. 

139. - Hãy bảo họ: “Phải chăng quí vị muốn tranh luận vđi chúng tối 
vê AÌIah trong lúc Ngài lã Rabb của chúng tôi và là Rabb của quí 
vị? Và phân việc của chúng tôi là của chúng tôi còn phần việc của 
quí vị là của quí vị. Và chúng tôi thành tâm vứi Ngài (Allah). 

140’ Hoặc phải chàng quí vị bảo Ibrãhĩm, IsmãTl, Ishãq, Yaqũb và 
các Bộ lạc (của Israel) là những người Do thái hay tín đồ Thiên 
Chua giáo cả hay sao? Hãy bảo ho: “Phải chăng quí vị biết hơn 
Allaỉrr Còn ai sai quấy hơn kẻ dã giấu giếm Lời xác nhận của 
Aỉlah (về Sứ giả Muhammad) trong (Kinh sách) mà họ đang giừ? 
Và Allah không làm ngơ trước những điều các ngươi làm. 

141.- Đó là một Ummah (Cộng đồng) đã qua đơi Họ gặt hái thành 
quả về những điều (thiện) mà họ đả làm ra cùn của quí vị thì lầ điền 
mà quí vị đã làm ra. Quí vị sc không bị chất vấn vẻ những điều mà 
họ đã làm. 
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Sũrati 2. Al-Baqarah 


Juzu 2 


142. “ Nhửng kẻ điên rồ trong thiên hạ sẽ nói: “Điểu gì đã làm (cho 
những người Muslím này) thay đổi hướng Qibiah 1 2 mà họ thường 
quay về đó (để dâng lễ?)” Hãy bảo họ: “Hướng dông và Hưởng tây 
là của Allah. Ngài hưđng dẫn người nào Ngài muốn đến con đường 
ngay chính.” 

143. - Và TA (Ailah) đã làm cho các người thành mội ưmmah Wasar 
(Cộng đồng đúng đắn) để các người trở thành các nhân chứng cho 
nhãn loại và Sứ giả (Muhammad) là mội nhân chứng cho các người; 
và TA (Allah) đã chỉ định hưđng Qibỉữh mà Ngươi thường quay vế 
dó (dể dâng lễ) là chỉ để cho TA (Allah) biết ai là người tuân theo 
Sứ giả (cửa Allah) VỚI ai là người quay gót chản theo hướng khắc; 
Và quả thật đó là một thay đoi rất lổn* nhưtìg không mấy trọng đai 
đối với những ai đầ được Àltah hướng dẫn (theo Chính đạu). Và 
Allah không làm cho đức tin của các người thành vỏ nghía bởi vì 
Allah rít mực Đồ lượng, rất mực Khoan dung. 

144 - Chắc chắn TA (Àllah) thây Ngươi (Mtihammad) ngưđc mặt lên 
trời (cầu xin Chỉ đạo). Bởi thế, TA (Allah) hướng Ngươi về phía 
Qìbiah làm cho Ngươi hài lòng, Do đổ, hãy quay mặt của Ngươi 
hướng về Aỉ-Masjid ữl-Harãm (Thánh đường Linh thiêng tại 
Makkah). Và ở bất cứ nơi nào, các người hãy quay mặt về phía đó 
(để dâng lc), Và chắc chắn những ai đã được (Allah) ban cho Kinh 
sách đều biết rằng dó là sự Thật do Rabb của ho ban xuống. Và 
Ảllah không làm ngơ trước những điều họ iàm, 

145,- Và chắc chắn rằng nếu Ngươi có mang tất cả các Phép lạ đến 
cho nhửng ai đà được ban cho Kinh sách thấy (hầu thuyết phục họ 
về sự thật) đó, thì nhất định họ sẽ không theo hướng Qìbỉah của 
Ngươi; và Ngươi cũng sẽ khống theo hướng Qìblữh của họ; và đôi 
bên không ai theo hưứng Qibỉah của ai cả. Và saư khi đã rõ sự Thật, 
nếu Ngươi tiếp tục làm theo ý muốn của họ thì rõ ràng Ngươi cố 
tinh làm điều sai quấy. 


1 Qibíah là hướng nhắm vẻ mục ÚỄU dâng le. Tn/ớc khi ThiỄn sứ Muhammad (saw) 
dời cư vể Madinah và sau mưđi sáu tháng định cư tại đố, người MusLím vẫn hướng 
vê lerusaỉem để dâng lể Sau đò, Allah tmyén lệnh chn Thiẽn sứ đổi hướng Qìblah 
vê Ngôi đền Ka‘bah ồ Makkah để dâng lễ 

2 Wasat có nghta chinh giữa vầ đúng dẩn. ĩslãrn ỉã một tỏn giáo trung dung, đúng 
dán, khổng cực đoan. 
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146. - Những ai mã TA (Allah) đã ban cho Kinh sách tiều nhìn nhận 
Người (Muhammad) (là Sứ giả của Àllah) gĩống như việc họ nhìn 
nhận con cái của họ vậy, nhung một số trong bon họ giấu giếm sự 
ihâí trong lúc họ biết (điều đó). 

147. * Sự Thật là từ Rabb của Ngươi. Bởi thế, chớ sinh lòng nghi ngờ 
(về Nó). 

148. “ Mỗi cá nhân (hay cộng đồng) đều có một mục tiêu mà y (hay 
họ) hướng vẻ {để dâng lễ), Do đó, hãy thi đua nhau làm điều lành 
Bât cứ nơi nào các ngươi ở, Allah sẽ đưa các ngươi đến gặp nhau, 
Bởi vì AHah có quyền chi phối trên lất cả mọi việc 

149 - Và từ bất cứ nơi nào Ngươi khởi hành, hãy quay mặt của 
Ngươi về hướng Masịid-aTHarãm (để dâng lễ). Và chắc chắn đỏ lũ 
sự Thật từ Rabb của Ngươi. Và Aỉỉah không làm ngơ trước những 
đi éo các người lảm. 

150. - Và từ bất cứ nơi nào Ngươi khởi hành, hầy quay mặt của 
Ngươi về hưứng Masjid - aỉ-Harãm (để dâng lễ); và ở bít cứ nơi nào, 
hây quay mật của các người hướng vé đó (để dâng lễ) để cho thiên 
hạ không còn lý đo để tranh chấp với các người (về Qiblah) ngoai 
trừ những ai làm điều sai quấy trong bọn họ Bởi thế, chđ sợ họ mà 
hãy sợ TÀ. Và đế cho TA hoàn Lất Ạn huệ của TA cho cắc ngươi và 
dể cho các ngươi được bưđng dẫn đủng Chính đạo; 

151. - Tương tự như việc TA (Aĩĩah) đã cử một Sứ giả xuất thân từ 
các ngươi đến đê đọc cho các ngươi các Lời Mặc khải của TA và 
thanh sạch hóa các ngươi vã day các ngươi Kinh sách (Qur'ãn) và 
Lõ đúng đắn khôn ngoan 1 và dạy các ngươi những điều mà các 
ngươi chưa từng biết. 

152. - Bởi thế, hãy nhớ TA; TA sẽ nhớ các ngươi trở lại. Và hãy biết 
ơn TA và chơ phụ ân TA, 

ỉ 53,- Hơi những ai có niềm tin! Hầy cầu xin sư giúp đơ (của Allah) 
ưong kiên-trì và lẽ-nguyện Salãh. Bởi vì quả thật, Allah ở với những 
người kiên nhẫn. 


1 Ai-Hikmiỉh cú nghĩa Sưnnah ỉê lối của Thiên sứ vò F\qh giáo Luật của ĩsiam 


23 



www.Quranpdf.blogspot.in 



www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 2, Al-Baqarah 


Juzu 2 


154. - Và chớ nói về những ai dã hy sinh tính mạng cho Chính nghĩa 
của Allah (rằng họ đã) chết rồi. Không, (họ vẫn còn) sống nhưng 
các người không nhận thấy (điều đó). 

155. - Và chắc chắn TA (Allah) sẽ thử thách các người với những 
điều sợ hãi, và đói khát, và việc mất mál tài sản và (thiệt hai) sinh 
mang và hoa quả (mùa màng), nhưng hãy báo tin mừng cho những 
ngưài kiên nhẫn: 

156. - Những ai khi gập phải thìỗn tai sc nói: “Quả thật, chúng tôi ĩà 
của Aliah và chúng tỏi sẽ trở về vđi Ngài n :- 

157. - Họ là những người sẽ nhận Phúc lành và sự Khoan dung của 
Rabh cùa họ và ho là những người được hưởng dẫn (đúng Chính đạo). 

158. - Quả thật, (hai ngọn đồi) Safã và Marwah l (tại Makkah) là 
những biểu hiêu của Allah. Do đó, ai làm Hajị hoặc 'Umrah tại Ngôi 
đồn (của Allah) thì sẽ khổng có tội khi đi vòng hai địa điểm đó. Và 
ai tự nguyện làm điều lành thì quả thật Allah Hằng ghi ơn và Hằng 
biết (việc làm tốt của họ), 

159. - Quả thật, những ai giấu giếm những bằng chứng rõ rệt mà TÂ 
(AUah) đã ban xuống và (giấu giếm) Chỉ đạo mà TA đã trình bày rõ 
cho nhân loại trong Kinh sách, thì sc bị Allah nguyền rủa (vã thóa 
mạ) và bị cả những người (có quyền) ihóa mạ, nguyền rủa luôn. 

160. - Ngoại trừ những ai biết sám hối và phục thiện và công hô (sự 
Thật) thì sẽ được TA đoái thương tha thứ bởi vì TA là Đấng Hằng 
quay tại Tha thứ, rít mực Khoan dung. 

161. - Bởi vì quả thật những ai phu nhận đức tin và chết trong lình 
trang không có đức tin thì sẽ bị cả Allah và Thiên thần và nhần loại 
nguyền rủa, tất cả; 

162. - Chúng sẽ ở trong (tinh trạng bi nguyền rủa) đó đời đời, Hình 
phạt dành cho chúng sẽ không được giảm nhẹ và chúng sẽ không 
được buông tha. 

163. " Và Thượng Đế của các người là một Thượng Đế Duy nhất. 
Không có Thượng Đế nào khác, duy chỉ Ngài (Allah), Đấng rất mưc 
Nhân từ, rất mực Khoan dung. 


1 Safã vù Manyũh Xem hàng ké các ĩừ chuyên món. 
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164. - Quả thật, trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đít; và (việc) 
luân chuyển ban đêm và ban ngày; và (việc) các chiếc tàu (chở 
hàng hóa) vượt trùng dương làm ỉợi cho nhân loại; và (việc) Allah 
ban nưổc mưa từ trên trời xuống nhờ dó Ngài làm cho mảnh đất chết 
khô sông lại; và (việc) Ngài rải lung đủ loại sinh vật khắp mặt đất; 
và (việc) chuyển hướng các luồng gió vã luồng mây mà Ngài chế 
ngự giữa trời và đất; (tất cả các việc đó) lâ những Díu hiệu cho 
những ngươi bỉếl suy nghĩ. 

165. " Nhưng trong nhân loại có nhữne kẻ đả dưng nhừng đối thủ 
ngang vai vđi Àllah Họ ycu thương chủng giống vđi tình thương mà 
họ dành cho Allah. Ngược lại, những ai cỏ đức tin thì yêu thương 
Alỉah mạnh hđn. Và nếu những ai làm điểu sai quấy có thể nhìn 
thấy được (sự thật) thì chúng sẽ không thấy gl ngoài sự trừng phạt 
bởi lẽ tất cả quyền lực đểu nằm trong uy của Allah và Allah rất 
nghiêm khấc trong việc trừng trị. 

166. " (Bài vì) khi đối diện với hình phạt, những kẻ được tuân theo sc 
(tuycti bố) vô can đối với những kẻ phục tùng chúng và mọi quan hộ 
giữa đôi bên sẽ bi cắt đứt hết. 

ĩ 67." Và những kẻ phục tùng sc bảo: “Nếu chúng tôi cổ cơ hội trở 
lại tran gian, chúng tôi sẽ tuy CỈ 1 bô vô can dôi vđi bọn chúng giông 
như việc bọn chúng đã tuyên bố vô can đối vơi chúng tôi ngày nay.” 
Allah sẽ cho chúng thấy kết quả của việc làm của chung chỉ gồm 
nhưng ân hận và nuôi tiếc giong như ĩhế. Và chiíng sê khỏng cổ 
cách nào thoát ra khỏi Lửa (của Hỏa ngục). 

168 - HOi nhân loại! Hãy ần những thức ăn được cho phép và tốt 
sạch vả chớ dẫm theo đấu chân của Shaytân' quả thât nó lả kẻ thù 
cõng khai của các ngƯỜL 

169,“ {Shaytãn) chỉ ra lộnh cho các người làm diều tôi lỗi và diều 
khả ố và bắt các người nói về Allah nhửng điều các người không 
biết. 
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170.- Và khi có lời bảo họ: “Hãy luân theo điều (Mặc khải) do Allah 
ban xuống/' thì họ đáp: “Không, chúng tôi sẽ theo điẻu mà chúng 
tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đang theo/ 1 Sao! Ngay cả việc cha 
mẹ của họ không biết gì hoặc không được ai hưđng dẫn hay sao? 

17L- Và hình ảnh của những kẻ phủ nhận đức tin có thể to sánh với 
(hình ảnh của) một người (chãn trừu) thét to chơ nhửng con vật 
không nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng gọi và tiếng thét. (Chúng 
ỉầ những sinh vật) điếc, câm và mù cho nên chúng không hiểu gì 

172. - Hỡi những ai có niỀm tin! Hãy ăn những thức ăn tốt sach mà 
TA (Allah) đà cung cấp cho các ngtíỡi; và hãy biết dn Allah nếu các 
người chỉ thờ phụng riêng Ngài. 

173. - (Allah) chỉ cấm các người ãn (thịt của) xác chết, và máu 
(huyết), và thịt của con heo, và những món mà Lên cùa các thần linh 
khác không phải (tên của) Allah đă được đọc nhắc đến (khí cắt cổ 
chúng). Nhưng ai vì nhu cầu bắt buộc mà phải dùng những món 
(cấm) đó ngoài ý muốn (của minh) và không quá độ T thì sẽ không bị 
tội. Bởi vì quá ihậi Allah hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 

174. “ Quả thật, những ai giấu giếm những điều (mặc khải) của Kinh 
sách mà Aỉỉah đã ban xuống và dùng Nó để mua bán vđi một gíá 
nhỏ nhoi thì là những kẻ chỉ nuốt Lửa vào bụng. Allah sẽ không nói 
đến chúng vào Ngày phục sinh, cũng sẽ không thanh sạch hóa 
chúng; và chúng sẽ bị trừng phạt đau đđn, 

175. - Chủng là những kẻ đâ mua lấy sư lầm-lac thay vì theo Chỉ đạo 
đúng đắn và mua lẫy hình phạt thay vì sự tha thứ. Thật chứng gan dạ 
lắm mđi dám đương đầu với Lửa (của Hỏa ngục!) 

176. - (Sở dĩ) như thế là vì AHah ban Kinh sách xuống bằng sự thật 
và quả thật những ai bấi đồng ý kiến về Kinh sách (của Allah) thì 
chác chấn sẽ rơi vào tình trạng chia rẽ đạo giáo rộng xa. 
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177. - Đạo đức không phả Ể là các ngươi quay mật về hướng đóng hay 
hướng tây; mà đạo đức lả việc ai lin tường nơi AUah và Ngày Phán 
xử Cuối cùng, và các Thiên thần, và Kinh sách (của Allah), và các 
Nabi (của Allah), và vì yêu thương Ngài mà bố thĩ của cải cho bà 
con ruột thịt, và cho những trẻ mồ CD1, và những người thiếu thốn, và 
những người iỡ đường, và những người ãn xin, và để chuộc và giải 
phóng những người nỏ- lệ, và chu đáo dâng lễ Salãh và đóng Zakãh 
và hoàn tất lời hứa khi đâ hứa, và kiẽn trì chịu đựng trong nghịch 
cảnh (đói khổ) và thiên tai (bệnh hoạn) và trong thời gian xảy ra 
chiến tranh (bạo đông). Ho là nhửng người chân thậl và là những 
người ngay chinh sợ Allah. 

178. - Hỡĩ những ai có niềm tin! Luật trả thù (Qỉsãs) về việc giết 
người được qui định như sau; (sinh mang của một) người tự do đổi 
lấy (sinh mạng của một) người tự do; (sinh mạng của) một người nô’ 
!ộ đổi lấy (sinh mạng của) một người nô-lộ; một người phụ nữ đểi 
lây một ngươi phụ nữ; nhưng nếu phạm nhân nào được anh (hay em) 
của nạn nhân ỉưựng thứ cho phẩn nào, thi hãy làm theo yêu cầu hứp 
lý của y và bổi thường cho nạn nhân một cách tốt đẹp. Đây là SƯ 
giảm khinh và ỉà SƯ khoan dung từ Rabh của các ngươi. Bởi thế, sau 
các qui đinh nêu trên, ai vượt quá mức giới hạn thì sẽ bị trừng trị 
đích đáng. 

179. - Và trong luật Qìsãs có việc (cứu) sinh mạng đôi vứi các người, 
hơi những người bỉểu biết! dể cho các người trở thành nhửng người 
ngay chính sơ Allah. 

180. - Lộnh truyền cho các ngươi (như sau;) Khi một ai trong các 
người sắp từ trần, nếu y để lại tài sản thì phải lập dí chúc cho cha 
mẹ và bà con ruột thịt một cách hơp lý, Đãy là bôn phận của người 
ngay chính sợ Aìĩah. 

181. - BỞI thế, ai sửa đổi lời dì chúc sau khi đã nghe nó thì chỉ ricng 
những người sửa đổi đó mới chịu tội. Bởi vì AUah Hằng nghe và 
Hằng biết hết mọi việc. 
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182. - Nhưng người nào sợ có sự thiên vị hoặc lội lỗi lừ ngươi để lại 
di chúc rồi đứng ra giàn xếp giữa những người liên hộ thì sẽ không 
mang tội Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 

183. - Hỡi nhửng ai cô niềm tin! Nhịn chay theo chế độ (Siỵăm ] ) 
đươc truyền xuống cho các nậươi như đà được truyền xuống cho 
những người trưđc cắc ngươi đe các ngươi (rèn luyện) sự khấc kỷ và 
trở thành người ngay chính sợ Allah. 

184. - (Nhịn chay) Irong một số ngày ấn định. Nhưng ai trong các 
ngươi mấc bệnh hoặc đi xa nhà thì sẽ nhịn bí) lại cho đủ số ngày đã 
thiếu vể sau. Nhưng đối với nhửng ai có khẳ nâng kiêng cữ (nhiihg 
rết chật vật trong việc nhịn chay vì già yếu) v thì có thể chuộc tội 
bằng cách nuôi ân (từng ngày) mội người thiếu thốn. Nhưng người 
nào tự nguyện (bố thí) làm tốt, thì điều đó tốt chơ y hơn, Tuy nhiêm 
thực hiện việc nhịn chay 'Siyăm' tốt. cho các ngươi hơn nếu các ngươi 
biết (giá trị của nó). 

185 - Tháng Ramadãn là tháng trong đứ (Kinh) Qur ãn được ban 
xuống làm Chỉ đạo cho nhân loại và mang bằng chứng rỏ rệt về Chỉ 
đạo và Tiêu chuẩn (phân biệt Phúc vã Tội). Bỏi thế, ai trong các 
ngươi chứng kiến (hoặc có mật tại nhà) tháng đó thì phải nhịn chay 
'Siyõm' trọn tháng; và ai bi bệnh hoặc đi xa nhà thì phải nhịn bù lại 
sô" ngày đã thiếu về sau. Allah muốn điều dễ dàng cho các ngươi và 
không muôn gây khó khãn cho các ngươi. (Ngãi muốn các ngươi) 
hoàn tấl số ngày (nhịn chay) ấn định vã muốn cho các ngươi tán 
dương sự VI đại của Allah ( Takbir ) về việc Ngài đẩ hưởng dẫn các 
ngươi và dể cho các ngươi có dịp tạ ơn Ngài. 

186.- Và khi bầy tôi của TA hỏi Ngươi (Muhammad) vổ TA, (hãy 
bảo ho) TÁ ở gần. TA đáp lại lời cầu xin của người nguyện cầu khí 
y cẩu xin TA. Ngược lại, họ cũng phải đáp lai (Lời gọi của) TA và 
lin tưởng nơi TA để may ra họ được hướng dẫn đúng đường 


1 có nghía kiếng cử, hãm mình vã được qui định nơi câu 187 ứ dưới 

: Takhir gồm việc đọc lớn ' Alỉa hu Akhar' (Aílah VI đại) 
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187. - Cho phép các ngươi đưực ăn nằm vđí vợ ban đêm suốt thời 
gian nhịn chay 'Siyãm'. Họ là y-phục của các ngươi và các ngươi là y 
phục của họ. Àllah biết điều các ngươi thường lén lút với nhau. Do 
đó, Ngài đoái thương quay lại tha thứ cho các ngươi. Bởi thế, bây 
gìtỉ các ngươi được phcp chung chạ với ho, nhưng hảy cố gắng thực 
hiện điểu Ailah đã ra lệnh cho các ngươi, và hãy ăn và uống (ban 
đêm) cho đến khỉ các ngươi thây rõ sợi chỉ trắng của buối rạng đông 
lách khỏi sỢi chỉ đcn của nó, rồi hoàn tất việc nhm chay (theo chế 
độ 'Sìyăm') cho đến lúc đêm xuống, Và không được ãn nằm vđi vơ 
trong thời gian các ngươi ỉấnh trần LU tỉnh trong thấnh đường. Đó là 
những giới cấm quy định bởi Allah, Do đó, chớ vi phạm chúng. 
Àỉlah trình bày những Lời Mặc khải của Ngài cho nhân loại đúng 
như thế để may ra họ trở thành người ngay chính sợ Allah 

188. - Và chứ gian lận ãn nuôt tài sản của các ngươi lẫn nhau, và chớ 
dùng nó để hối lộ các quan toà hầu các ngươi có thế ăn không một 
phần tài sản của nhân loại một cách Lội lỗi trong lức các ngươi biết 
điều đó; 

189. - Họ hỏi Ngươi vế những vầng trăng lưỡi liềm. Hãy bảo họ: 
“Chúng ìà những ihừi điểm cho nhân loại (ghi đếm thời gian) và 
(cho) việc làm Hajj. Đạo đức không phải là đi vào nhà bằng cửa 
sau 1 mà đạo đức là ai sợ Allah. Và hây đi vào nhà bằng những cửa 
chính (của nõ), và hây sợ Allah đế cho các ngươi có thể thành cồng. 

190. - Và vì Chính Nghĩa của Allah 2 hãy đánh trả những kẻ đã đánh 
các ngươi (trước) nhưng chớ vươt quá mức giới hạn bỏi vi quả thật 
Allah không thương những kc phạm giới. 


1 Người À-rảp úển íslảm kiêng vào nhà bang các cửa chính nhât là vào thởi gian 
lùm Hajj hay sau thời gian đố, Ỉ5Ỉãm sửa đổi tập tục nãy. 

' Fũãhĩliĩíah có nghĩa theũ con (Jưftng của Allah 
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191, - Vả hây giết chung nơi nảo các ngươi bắt được chúng và đánh 
(đuổi) chúng ra khỏi nơi mà chúng đã đuổi các ngươi ra đi bởi vì 
quấy nhỉễu nghiêm trong hơn giết chóc, Nhưng chớ đánh chúng 
trong Thánh đường Linh thiêng {Al-Masjỉd-al-ỉỉarãm tạ í Makkah) 
trừ phi chúng đánh các ngươi trong đó, Vầ nếu chúng đánh các 
ngươi thì hãy giết chúng lại. Đó là quả báo dành cho những kẻ 
không có đức tin. 

192, - Nhưng nếu chứng ngưng chiến thì (nên biết ràng) Allah Hàng 
Tha thứ, Rai mực Khoan dung. 

193, - Và hãy liếp lục đánh chúng cho đến khí nào chím dứt việc 
quấy nhiễu. Vã chúng sẽ hoãn toàn thẩn phục Allah. Du dỏ, nếu 
chủng ngưng chiến thì sẻ không cồn mối hiềm Ihù nào đốì với chúng 
nữa ngoại trừ nhửng kẻ lầm điều sai quẩy. 

194 - Tháng câm kỵ là tháng cấm kỵ (cho cả đôi bên Muslim và 
Kõfir) và có Luật Lrả đũa (Qisãs) về những điều cấm kỵ. Bởi thế T ai 
vỉ pham (những giứi cấm) nhằm lân át các ngươi, thì hãy lín át trở 
lại như thế. Và hãy sợ Alỉah, vầ hây biết rằng Allah cf cùng với 
nhừng người sợ Allah. 

195,- Vầ hãy chì dùng (tài sản cùa các ngươi) cho Chính nghĩa của 
AUah T và chớ để cho bàn tay (keo kiệt) của các ngươi xô đấy các 
ngươi đến chỗ tự hủy và hây lảm tốt bởi vì qua thật AUah yêu 
thương những người làm tốt. 

196 - Và hây hoàn tât việc làm Hajj và 'ưmrah dâng lên Allah. 
Nhưng nếu các ngươi bị cản trở (trong việc này) thì hãy gởi một cun 
vật tế đến tế (nếu có khả năng), và các ngươi không được cạo đầu 
cho đến khi con vật tế đã đên chỗ tê. Nhưng nếu ai trong các ngươi 
bị bệnh hoặc ngứa da đầu (cần phải cao) thì phải chiu phat bằng 
cách nhịn chay 'Sìyãm' hoặc bố ihí (cho người nghèo) hoặc dâng một 
con vật tế. Bởi thế, khi các ngươi bình thường trở lại, ai muôn tiếp 
tục làm 'Umrah nhập chung với Hay (tức Hữjj at-TamaUu* vả ai- 
Qirãn ), thì phả ỉ dâng một con vật tế nếu có khả nàng. Nhưng ai 
không có khả nâng (dâng một con vật tế) thì phải nhịn chay ễ Sìyãm 
ba (03) ngày trong thời gian làm Hajj và bảy (07) ngày sau khi trở 
về nhà; như vậy là dủ mười (10) ngày tất cả. Đấy là đỉều kiện dành 
cho người nào mà gỉa đình không ở (trong vùng tiếp cận) Thánh 
đường Linh thiêng (Ai-Masjid-al-Harảm tại Makkah). Và háy sợ 
Allah, và hãy biết rằng Allah trừng phạt rất nghiêm khắc. 
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197. - (Việc làm) Hajj diễn ra trong những tháng 1 được biết ro. Bâi 
thế, ai thực hiện việc làm Hajj trong những tháng đó thì không được 
dâm dục, không được hung ác, không được cãi vã trong thời gian 
ĩàm Hajj. Aỉỉah biết điều tốt các ngươi làm. Và hãy mang theo thức 
ản trong thời gian xa nhà, nhưng lương thực tốt nhất là lòng thành 
kính sợ AMah. Và hãy sợ TA, hđi những người hiểu biết! 

198, - Các ngươi không mắc tội nếu các ngươi tìm kiếm thiên lộc cua 
Rahh (AHah) của các ngươi (qua việc mua bán đổi chác trong thời 
gian làm Hajj) Nhưng khi các ngươi vội vã rời (thung lũng) 'Arữfãt 
(để đi Muzdalifữh ) T hãy tán dương Alla-h tại Ngôi đền linh thiỄng 
(MữshardbHarãm ở Muzdalìfah). Và hãy tán dương 2 Alỉah đứng 
theo (cách) Ngài đã chỉ dẫn chữ các ngươi bởi vì quả thật trước đảy 
các ngươi là những kẻ lẩm đường lạc ỉếi. 

1 99 - Rái hãy vội vã rời khỏi (Muzdalifah) nơỉ mà moi người vội và 
bỏ đi và hãy cầu xin Allah tha thứ. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, 
Rất mưc Khoan dung. 

200. - Do dó, khi các ngươi đã hoàn tất các nghi lễ (Manãsik của 
Hajj) % thi hảy tán dương Allah đúng như cách các ngươi đã tán 
dương cha mẹ của các ngữơì (trước đây) hoặc tán dương (Allah) 
mạnh hơn. Nhưng trong nhãn loại có người cầu nguyện thưa: “Lạy 
Rữbb chung tôi! Xin (Ngài) ban cho chúng lồi (Ân sủng) ở đời này!” 
Và họ sẽ không được phần não cả ở Đừì sau. 

201. - Và trong họ, cũng có người cầu nguyện: “Lạy Rahb ch ùng tới! 
Xin Ngài ban cho chúng lôi phần tốt ở đời này và phan toi à Đđí sau 
và cứu vớt chúng tôi khỏi hình phạt của Lửa (Hỏa ngục,!)" 

202. - Họ là những người sẽ được (Allah) ban phần thưởng vế những 
việc tối mà họ đã làm ra, Và Allah rết nhanh trong việc thanh' toán 
(thưởng phạt). 


1 Các tháng Shauwãí, Zulqa'dak và Zul Hijjah tức tháng 10, H vù 12 âm lịch Isỉẫm. 

1 Zikr cỏ nghĩa tưởng nhớ, tụng niệm, tán dương 
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203. - Và hày lán dương Allah vào những Ngày {Tashrĩq) ân định 1 , 
Nhưng ai vội vã ra về trong vòng hai ngày thì không phả] lôi, và ai 
nhã\ đinh ở lại (cho hết những Ngày Tashrĩq) thì cũng không có tội 
nhất là đối với người nào sợ Aỉiah. Và hãy sợ Allah, vả hay biết 
rằng các ngươi sẽ đước tãp trung đưa về gặp Ngài trở lại (để chịu 
xét xử ỗ Đời sau). 

204. - Và trong nhân loại có hạng người mà lời nổi về (đời sống) trần 
gian này làm cho Ngươi trầm trồ, và y còn mang Allah ra lầm chứng 
cho những điều nằm trong lòng của y trong lúc y lại là một tên tranh 
chấp hung hãn nhất. 

205. - Nhưng khi bỗ đi, y vội vã đi iàrn chuyện ác đức trên trái đất, 
phá hoại mùa màng và giết hại gia súc. Và chắc chắn Allah không 
châp nhận việc ác đức. 

206 * Và khí có tời bảo y f 'Hãy sợ Allah', thì tính ngạo mạn của y 
ĩảm y phạm tội. Bởi thế, y xứng dáng di vào Hỏa ngục, và chắc chấn 
Hỏa ngục là nơi nghĩ xâu xa nhất. 

207. - Ngước lại, trong nhân loại cđ hạng người chịu bán mìiih để 
ìàm hài lòng Allabh Và Allah Rất mực Độ lượng với bầy tôi của 
Ngài. 

208. - HỠI những ai cỏ niềm liní Hãy gia nhập Islãm một cách trọn 
vẹn 2 và chớ đẫm theo bước chân của Shaylàn bởi vì nó là kẻ thù 
công khai của các ngươi. 

209. - Nhưng nếu các ngươi sa ngả sau khi đã chứng kiến những bằng 
chứng rõ rệi thì ncn biết rằng Allah Toàn năng, Rất mực Sáng suốt 

210. - Phải chăng họ chỉ còn đợi Allah đƯỢe Thiên thần tháp tùng 
xuống gập chúng trong bóng mảy và vẫn đề (do đố) sẽ được giải 
quyết? Bdi vì mọi vấn dề đều được trình lên cho Allah quyết định. 


1 Ba ngày: thứ 11, 12 và 13 của tháng Zui‘Hijjah, 

1 Kãffah - hoàn toân, Ưọn vẹn cả đức un iẫỉì hành động, cả lời nối lẩn việc làm, 
không gíá đối, Thực hiên tron vẹn các giáo luật của Isiãm, 
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211. - Hãy hỏĩ con cháu của Israel xem có bao nhiêu Dấu hiệu rõ rệt 
mà TA (Allah) đả ban cho họ? Và ai thay đổi Ản huệ của Allah sau 
khi đã liếp thu nó, thì ncn biết Allah rất nghiêm khắc trong việc 
trừng trị, 

212. - Đời sống trần tục này xinh đẹp (và hấp dẫn) đổĩ với những kẻ 
không có đức Un. Chúng chê cười những người cớ đửc tin nhưng 
(chúng không biết việc) những người ngay chính sợ Aỉtah sẽ ở bên 
trên chúng vào Ngày Phục smh, Và Allah sẽ cung câp vô sô thiên 
lộc cho người nào mà Ngàỉ muốn (cho). 

213. - (Ban đầu) nhân loại chỉ là một Cộng đồng ( ưmmah ). Sau đổ 
(vì họ lầm lạc nên) Allah dựng lên các Nabi (xuất thân từ họ) làm 
những VỊ vừa mang tin mừng vừa báo Un dừ 7 và (Altah) gởi cùng vởi 
Họ những Kinh sách bằng sự Thật để Họ dựa vào đo mà xét xử nhân 
loại vể nhưng vấn đề (nhân loại) thường tranh chấp nhau. Nhưng 
không ai tranh chấp nhau trong đó ngoai trừ những kẻ đã đươc 
(Allah) ban cho Kỉnh sách (bởi vì) sau khi tiếp thu (nhửng LỜI giáo 
huấn) rõ rệt, đo lòng đố kỵ và mucín áp bức kẻ khác (nên chúng đâm 
ra tranh chấp đỏ thôi). Bởi thế, Allah, với sự chấp thuận của Ngài, 
đã dần dẩt những ai có dức tindến với Chân ĩý vẽ những điồu chúng 
thường tranh chấp nhau. Và Aỉlah hướng dẫn người nàõ Ngài muôn 
đến Con đường ngay chính (của ỉsỉãm). 

214. - Hoặc phầí chăng các người nghĩ rằng các người sẽ vào Thiên 
đàng trong ỉúc cấc người chưa hề từng trải những thử thách tương tự 
(những thừ thách) mà những người đã qua đời trước các ngươi đả 
nếm? Họ dã từng kinh qua nghịch cảnh và hoạn nạn và họ dao động 
(tinh thần) đến nỗi Sứ giả (Muhammad) và những Un đổ sát cánh với 
Người đều phải than: “Chừng nào sự cứu giúp của Allab mđi đen? 1 * 
Này! Sư cứu giứp của Allah chắc chấn ồ sát bên (các ngươi đó!) 

215. - Ho hỏi Ngươi, vật gì họ phải chì dùng vào việc bố thí? Hãy 
bảo họ: “Bâi cứ vật gì các ngươi chi ra từ lài sản của các ngươi, thì 
là cho cha mẹ và bà con ruột thịt và trẻ mồ côi và người thiếu thốn 
và ngươi lỡ đường. Và bấĩ cứ vật nào các ngươi tiêu ra từ tài sản của 
các ngươi thì quả thật Allah biết rõ hết. 
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216. - Lệnh chiến đấu đả được truyền xuống cho các ngươi vã đó là 
điồu mà các ngươi không thích, Có lẽ các ngươi ghét điéu mà chính 
nó lạ í tốt cho các ngươi và có lẽ các ngươi thích diỀu mủ chình nó 
lại xấu cho các ngươi. Allah biết (giá tri của nó) trong lúc các ngươi 
không biết. 

217. - Họ hỏí Ngươi (Mtihammad) về việc chiến đấu trong những 
tháng cấm ky, Hãy bảo họ: “Chiến đấu trong tháng cấm kỵ là một 
(vì phạm) trọng đại. Nhưng dưới cái nhìn của Allah thì việc cản trỏ 
thiên ha không cho theo Chính đạo của Allah, việc phủ nhận Ngài, 
và việc (cấm thiên hạ đến thờ phụng tại) Thánh đường Lính thiêng 
(ở Makkah) cũng như việc truc xuất dân CƯ của nó ra khỏi (thánh 
địa) (tất cả điều đó) còn trọng đại hơn (việc chiến đấu trong tháng 
cấm kỵ), Bởi vì (dũng bao lực để) quấy nhiễu nghiêm trong hơn 
việc giết chóc. Và chúng SÈ không ngưng đánh các ngươi cho đên 
khi nào chúng lâm cho các ngươi bỏ đao của các ngươi nếu có khả 
năng. Và ai trong các ngươi bổ đạo và chết trong tinh trạng không 
có đức tin thì là những người mà việc làm sê trở thành vô nghĩa ở 
đời này lẫn Đời sau. Và họ sẽ ỉà những người Ban của Lửa (Hỏa 
ngục), nơi mã họ sẽ vào đó ở đời đời, 1 * 

218 - Quả thật, những ai có đức tin vả những ai di-cư và chiến đâu 
cho Chính nghĩa của Allah ỉà những người hy vọng sẽ được ALlah 
khoan dung bởi vì Allah Hầng Tha thứ, Rít mực Khoan dung. 

2.19.- Họ hỏi Ngươi về việc uống rưựu và cờ bạc. Hãy bảo họ: 
“Trong hai điều đỏ vừa có môt tội lổn vừa có mội vài môì lợi cho 
nhân loại, nhưng tội của hai thứ đó lớn hơn mối lợi của chúng. 31 Họ 
lại hỏi Ngươi phải chỉ dùng cái gj để (làm việc thiện). Hãy bảo họ: 
“Vật còn lai (sau khi thỏa mãn những nhu cầu cần thiết.)' 1 Àllah 
trình bày cho các ngươi những Lời Mặc khái của Ngài đúng như thế 
để cho các ngươi suy nghĩ lại; 
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220 - (về ảnh hương cùa chúng) ở đời này và Đời sau. Họ hoi Ngươi về tình 
trạng của các đứa trẻ mồ côi Hãy bảo họ: "Cải thiện (đời sống) cho chúng là 
điẽu Lốt nhất, và nếu các ngươi hợp tác làm ãn với chúng thì (hãy xem) chúng 
như là anh em cùa các ngươi bơi vì Ahah biết ai là kẻ thôi nát so vđi ngươi 
lương thiện. Và nếu Allah muốn thi Ngài thừa sức làm cho các ngươi gặp 
hoạn nạn khó khan. Bởi vì quả thật, Allah Toàn Nàng, Rất mực Sáng suối.. 

22 L- Và chớ kết hôn với các phụ nữ thờ đa-thần cho đến ki ú nào họ có 
đức tin (nơi Allah) bởi vì một phụ nữ nodộ cổ đửc tin lốt hơn một người 
phụ nử Lhờ đa thần dẫu rằng ho quyến rũ các ngươi. Và chớ kết hôn (con 
gái của các ngươi) cho những người đàn ông thơ đa-thần cho dến khi nào 
chúng có đức Ún (nơi Allah) bơi vì một người nô-lệ nam có đức tin tốt 
hơn một người đàn ônệ thờ đa thán dẩu rằng chúng quyến rũ các ngươi. 
Những người thờ đa than này mời các ngươi đến với Lửa (của Hỏa ngục) 
ưong lúc Allah kcu gọi các ngươi đốn Thi en đàng và sự Tha thứ theo 
phép của Ngài. Và (Alỉah) trình bày rổ các Lời Mãc khải của Ngài cho 
nhân loại đẽ họ có thể ghi nhớ (việc hôn nhân). 

222.- Họ hỏi Ngươi về kinh kỷ của phụ nữ Hãy bảo họ: "Nó là một 
sư ồ -nhiễm. Bởi thế, hãy xa phụ nữ (người VỢ) trong thời gian có 
kinh kỳ và chỉ đến gần họ khi nào ho sạch sẽ. Do đó, khí họ (tấm 
gội) sạch sẽ rồi, các ngươi có thể đến vđi họ lúc nào, nơi nào như 
Allah đẫ chi thị cho các ngươi. Quả thật, Allah yêu thương những 
ngươi năng sám hối và những người gỉữ minh sạch sẽ. 

223 - Vơ của các ngươi ĩà một miếng đất trồng 1 cho các ngươi. Do đỏ, 
hãy đến gần mảnh đất trồng của các ngươi tùy lúc và theo cách mà các 
ngươi muôn, nhưng hãy chuẩn bị tư tưởng trước chơ bản thân của các 
ngươi (khi đến vỡi họ). Và hãy sợ Allah, và biết ràng các ngươi sẽ gặp 
Ngài ưở lại (ở Đơi sau), và hăy báo Un lành cho những người cỏ đức tin. 

224.- Và chứ mang (tên của) Aỉlah ra làm bình phong chông chê cho 
những lời the (trống rỗng) của các ngươi để các ngươi không làm 
việc đạo đức, và không sợ Âllah và không hòa giải moi người, bởi vì 
Allah Hằng Nghe và Hằng Biêt (hết mọi việc các ngươi làm). 

1 Harth ià mội miếng đất dùng trồng trọt. ALlah ví ngươi vợ như một miếng đất trồng, 
người chổng như một anh nóng phu. Nếu muốn cô hoa mầu tốr anh nông phu phải vun 
sới miếng đất cho tối để gieo hạt. Đất tốt cho ra trai tốL Tuy nhiên cày bừà cũng phài 
theo phương pháp và theo mùa, mieng đâl vi (he mới cho ra trãỉ tốt vả nhiêu Tương íự 
như thể, vơ chồng phải biêt thương yêu chiu chuộng lẳn nhau mới ánh ra các đứa con tốt, 
lành mạnh Thièn sứ có dạy lơi cầu nguyên trước khi hai vợ chồng ãn nằm với nhau. 
Bismtilahỉ Alỉahutrưr ỴỊ Jamib nask-Shaytana wa jannibixk-shaytanũ mã raiaqtarưi' 
(Nhân danh Allah f Gầu xin AUũh giữ chúng Lũi xa khởi Sa-ting VÙL giữ Sa-tang xa khối 
con dái mà Ngai han cho chủng tồi.) — Sahih Rukhin; Sahih Musĩứn 
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225. - Allah sẽ không gọi các ngươi đến hỏi về những điều vô nghĩa 
trong ìừỉ thề của cấc ngươi mà Ngài sẽ gọi các ngươi đến hỏi về 
những điểu mà quả tim (tầm lòng) của các ngươi đã cố ý làm ra; và 
Allah Hằng Tha ihứ và Hằng Chịu đựng (với bầy tôi của Ngài). 

226. - Đốí vứi những ai thẻ thốt sẽ không ãn nằm với vợ nữa ụ lả), 
thời gian chờ đợi (cho họ suy nghĩ và quyết định) lả bốn tháng, 
Nhưng nếu họ quyết định trở lại (vđi vợ) thì chắc chắn AUah Tha 
thứ và Khoan dung (cho họ); 

227 - Và nâu họ nhất định ỉy di (vợ) r thì quả thật Allah Hằng Nghe 
và Hằng Biết (điều đó). 

228 - Và những người vợ ly dị T vì quyền lợi của bản thân, nên ở vậy 
trong ba (tháng) kinh kỳ. Và họ không được giấu (bào thai) mà 
Allah đã tạo trong bụng của họ nếu họ Un tưởng nơi Allah và Ngày 
sau. Và người chồng của họ cổ quyên ưu tiên lây họ trồ lại trong 
thời gian đó nếu hai người chịu hòa với nhau. Và theo lẽ công bằtìg T 
các bà vợ cổ quyền (đòi hủi người chồng chu cấp...) tương đương vđt 
quyền (mằ người chổng đã dùng để) đối xử với ho (như trung thành 
và kính trọng chồng,,.); tuy nhiên người đàn ông (có trách nhiệm) 
trội hơn người đàn bằ một bậc; bởi vì Allah Toàn Năng, Rất mưc 
Sáng suốt (khi qui định quyền han giữa nam và nữ). 

229, - Việc ly-dị chỉ được cho phép (tuyên bố) hai lần, Sau đó, 
(chồng) giữ (vỢ) lại một cách tử tế hoặc trả tự do (cho vợ) một cách 
tốt đẹp. Và các ngươi không được phép lấy lại bít cứ tiền cưới nào 
mà các ngươi đã tặng cho vơp ngoại trừ trương hợp đôi bên sơ không 
thể giữ được những giổi hạn (qui đinh) bởi Allah. Nhưng nếu các 
ngươi sỢ đỗi bẽn không thể giữ được nhữtig giới hạn của AUah, thỉ 
đoi bên không mắc phải lội vé phẩn táng vậi mà bà vợ dùng đế 
chuộc sự tự do của mình. Đảy là những giứỉ hạn qui định bởi Állah, 
Do đỏ T ehđ vi pham chúng. Và ai vi phạm những giđi hạn của Àllah 
thì là nhửng kẻ làm điều sai quấy. 

230. - Do đó T nếu người chồng đâ Iy-dị VỢ T thì bà vợ sẽ không còn 
hợp pháp cho ông chồng cũ nữa trừ phi người vợ kết hôn với một 
người khác; sau này nếu ông chồng mới (này) ly dị bà ta thì hai vợ 
chồng (cũ) sẽ không mắc lội nếu họ thuân tái hơp với nhau và nếu 
ho nghĩ rằng ho có ĩhể tôn trọng những giới hạn của Allah. Đó là 
nhửng giới hạn mà Àllah trình bày cho những người hiểu biết. 
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231,“ Và khi các ngươi ly-dị vợ và họ sắp hoàn tất thời hạn ở vậy 
( 'Idđah) thi, hoặc giữ họ lại một cách tử tế hoặc trả tư do cho ho một 
cách tốt đẹp; và chớ gìữ họ lại để làm khổ ho, làm thế các ngươi sê 
pham tội. Và ai làm thố, thì thật sự sẽ làm hại bản thân (lĩnh hồn) 
mình; và chứ mang các Lời Mặc khải của Allah ra làm điỄu bỡn cỢl, 
và hãy nhỡ An huệ của Àllah đà ban cho các ngươi trong Kinh sách 
và điểu đúng đắn khồn ngoan mà Ngài đùng để khuyên bảo các 
ngươi; vả hãy thành kính sỢ Allah* và nên nhổ ràng chắc chán Allah 
biết hêt mọi việc. 

232 " Khi các ngươi ly-dị vợ và họ hoàn tít thời hạn à vậy ựldứãh) 
của họ, chđ cản họ tái hon vổi ngươi chồng cũ nếu đỏi bôn thuận tái 
hợp một cách tốt đẹp. Đó lủ điều dùng đế khuyên bảo những ai 
trong các ngươi tin tưởng nơi Àilah và Ngày sau. Điểu đó trong sạch 
và sạch sẽ cho các ngươi bởi vì Ailah biết (Phuc và Tội) trong lúc 
CÁC ngươi không biết. 

233,- Những bà me ly -dị sẽ cho con bú sữa (mẹ) suốt hai năm tròn 
đối với người (cha) nào muôn cho con họ bú vú mẹ dủ thời hạn, 
nhưng người cha (của đứa con) phải chịu moi phí tổn vẻ ăn uống và 
may mãc cho các bà me một cách tử tế. Mỗi lỉnh hổn chỉ bi bắt làm 
viộc tuỳ theo khả nãng của nó; không bà mẹ nào bị làm khổ vì đứa 
con cua bà, cũng không người cha nào bị làm khố vì đứa con của 
ông ta. Và đối với ngưừi thừa kế, trách nhiệm cũng sẽ như thế 
Nhưng nếu đôi bên (vợ chồng ly-dị) tham khảo ý kiến lẫn nhau và 
thỏa ihuân thỏi cho con bú sữa mẹ thì hai người không mắc tội nếu 
các ngươi tìm được một bà vú nuôi cho đứa con của các ngươi; và 
các ngươi không mắc tội nếu các ngươi tặng bà vú nuôi (tiền quà) 
mà các ngươi đã đồng ý tặng họ một cách lịch thiệp. Và hãy sợ 
Allah, vã hãy nhớ rằng Allah thấy rõ những điều các ngươi làm. 
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234. - Và những ai trong các ngươi chết hỏ vợ lại, các guá phự này vì 
quyền lợi cua bản thán sẽ phải à vậy ựĩẩdah) bôn tháng và mười 
ngày. Do đo T khi họ hoàn tất thời hạn ở vậy, các ngươi không cỏ Lội 
về việc họ tự giải quyết bản thân của họ một cách biết điều. Và 
Allah Hằng Quen thuộc với những điều các ngươi lầm. 

235. - Và các ngươi không cỏ tội nếu các ngươi gián tiếp ngỏ lòi đính 
hỏn VỚI các phụ nữ hoặc giữ kín trong lòng các ngươi, Alhh biết 
rằng các ngươi sẽ tưởng nhớ các nàng ấy, nhưng chớ lén lút hứa hẹn 
với họ trừ phi các ngươi nói ra tời lẽ phong nhả lịch thiộp và chớ 
nhất quyết ràng buộc việc thành hôn cho đến khi nào mãn hạn qui 
đ)nh của nó; và hãy biết rằng Allah biết điổu nằm trong tâm hồn 
của các ngươi , Do đó, hãy ihặn trọng giữ minh đối với Ngài, và hãy 
biết rằng Àllíìh Hằng Tha thứ T Hàng Chịu đựng (vứi các ngươi). 

236. - Các ngươi không có tội nếu ly-dị vợ trước khi động phòng 
hoặc chưa định cho họ một phần lặng vật nào; vả hẳy tăng các bà 
một món quà Lặng (Mahr) thích hựp, người gỉấu tùy theo phương 
tiện của minh, ngươi nghèo tùy theo phương tiện của mình, một món 
quà tặng cổ tính bắĩ buộc đối với nhưng người làm tốt. 

237 - Và nếu các ngươi ỉy dị vơ trước khi động phòng nhưng sau khí 
dã định cho ho một phần quà tặng thì phân nửa của tặng vật ma các 
ngươi đã dinh cho họ không còn là của các ngươi nữa trữ phỉ các bà 
từ khước nhận nớ hoặc từ khước bởi người dàn ông mà sự ràng buộc 
hôn nhân nằm trong tay của họ (người gỉám hộ). Và hãy nhớ rằng từ 
khước (phân nửa của tặng vật) gần với việc sợ Allah. Và chớ quên 
đối xử độ lượng giữa các ngươi với nhau. Bởí vì Allah thấy rõ những 
diều các ngươi lảm. 
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238.- Hãy chăm sóc và giữ vững các lễ nguyện SalaMỉãĩ, Iìhât là 
cuộc lẻ chính giữa (lỗ 'Air); và đứng (dâng lễ) trước Allah với tinh 
thần sùng kính hoàn toàn; 

239 - Nếu các ngươi sỢ (địch tấn công) thỉ hãy dâng lễ trong tư thê 
di hộ hoặc trong tư thế cưỡi trên lưng con vật; nhưng khi các ngươi 
được bình yên trở lại, hày (dâng lễ) tưởng nhớ AUah theo cách mà 
Ngài đả day các ngươi, điều mà các ngươi không biết trước đổ. 

240. - Và những ai trong các ngươi chết bỏ vd ở lại (trần gian) thì 
nên lập di chúc cho các quả phụ bằng một nãm cấp đương và không 
được trục xuất họ ra khỏi nhà; nhưng nếu họ bỏ đĩ, thi cẩc ngươi 
không có lội về điều họ tự giải quyết bản thân của họ một cách biết 
diều. Vả Allah Toàn Năng, Rất mưc Sáng suốt (trong việc quy định 
đó). 

241. - Và các bã vợ ly ái được hưống một số tíển cấp dưỡng có tính 
bắt buộc đối VỚI những người ngay chính sợ Allah. 

242 - Allah trình bày rõ các LỜI Mặc khả) của Ngài đúng như thế đổ 
cho các ngươi cỏ thể hiểu được (những giới han do Ngài qui định). 

243. - Há Ngươi không để ý đến hằng ngàn người VỊ sợ chết mà bỏ 
nhà cửa của ho ra đi hay sao? Allah đã phán vơi họ: “Hãy quyết tử! 1 ' 
rồi Ngài làm cho họ sống trở lạ í; Quả thật, Allah rít mực Nhãn từ 
vơi loài người, nhưng đa số nhân loại phụ ơn (Ngài). 

244. - Và hãy chiến đâu cho Chính nghĩa của Allah, và nen biết rằng 
quả thật Âllah Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi việc). 

245. - Ai là người sẽ cho Allah mượn một món vật (mƯỢn) tốt, thì 
Ngài sẽ trả lại gấp đôi và nhiều hơn nữa? Bơi VI Allah (là Đấng) 
ban ít hay ban nhiều (bống lộc) và các ngươi sẽ được đưa vẽ gặp 
Ngài trỏ lại (ở Đời sau). 
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246 - Há Ngựặ không để ý đến vấn để của những vị cầm đầu trong 
hàng ngũ của con cháu của Israel sau thời đại của Mím hay sao khi 
họ nói với một vị Nữbi (tôn Samucl) của họ như sau: “Hây chỉ định 
một vị vua cho chúng tồi để (Người lãnh đạo) chung lồi chiến đìu 
cho Chính nghĩa của Allah?” (Nabi ấy) đáp: “Biết đâu các ngươi sẽ 
không chiến đấu khi lệnh (chiến đãu) được truyền xuống cho các 
ngươi 1” (Họ) bảo: “Tại sao chúng tôi không chiến đấu trong lúc 
chúng lôi lẫn con cháu của chúng tôi đã bị trục xuất ra khỏi nhà cửa 
của chúng lôi?” Nhưng khi lệnh chiến đíu được truyền xuống cho 
ho thì họ đào nhiêm ngoại trừ một thiểu số. Và Allah biết rõ nhừng 
kẻ sai phạm. 

247.- Và Nabi (Samuel) của ho dã bảo họ: “Allah đâ chỉ định Talut 
làm vua của các ngươi.” Ho đáp: “Làm sao ông ta có thể làm vua 
cai trị chúng tỏi trong lúc chúng tôi xứng đáng hơn ông ta. Hơn nữa, 
ông la cũng không được giần sang phú quí mà?” (Nabi của họ) đáp: 
“Quả thật T Allah dã chọn ông ta để lãnh đạo các ngươi và ban cho 
ông ta kiến thức dồi dào vầ thể lưc hơn người. Và Ailah ban quyền 
hành cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah Bao quát (hết mọí việc) 
và Hiếu biết (hết mọi vấn đề). 

248 “ Và Vị Nabi của họ bảo tiếp: “(Sẽ cổ) một Dấu hiệu (xác nhận) 
vương quyển của ông ta là các ngươi sẽ nhận được một cái rương 
chứa thánh-vật tương trưng cho sự thanh bình do Rữhb (Allah) của 
các ngươi ban xuống và cả những thánh- vật mà gia đình của Mũsa 
vã gia đinh của Hãrũn đâ để lai do nhửng Thiên thần mang đến, Quả 
thật, trong sự việc đó, có một Dấu hiệu cho các ngươi nếu các ngươi 
có đức tin. 
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249. - Bởi thế, khi Tãỉũt ra quân đi chiến đấu, (TălũỌ bảo (bính 
tướng); “Chắc chắn Allah sẽ thử thách các ngươi với (nước của) một 
con sông. Ai uống nước sông đn thi sẽ không là người của ta; vã ai 
không uống, ihì sõ là người của ta trừ phi người nào uông từng hớp 
từ lòng bàn lay của mình.” Nhưng ho (không nghe lời và) đã uống 
nước sông đó ngoại trừ một số rít ít. BỞI thế, khi họ báng qua sông, 
(TãlQt) vđi những aỉ có đức tin cỉmg theo Người lên uống: “Ngày 
nay chúng ta không đỏ sức đương đầu với Jãiủt và đoàn quân của y. 
Tuy nhiên, những ai nghĩ rằng bé nào họ cùng phải gặp Allah trở lại, 
đã lẽn tiếng; “Có bao nhiêu lần một lực lượng nhỏ có thể đánh bại 
một lực lượng lổn vđi sự cho phép của AliahV Bởi vì Allah ỏ cùng 
với những người kiên cường bất khuất. 

250, - Và khi ho tiến quân lên đương đầu với Jãỉũí và đoàn quân của 
y, họ (cầu nguyện) thưa: “Lay Rữbh chúng tôi! Xin Ngài xổi lên 
chúng tôi (tinh thần) kiên trì nhẫn nại và làm cho bản chân của 
chúng tôi vững chắc và giúp chúng tôi đánh thắng những kẻ ngoại 
giáo không tin.” 

251, - Bởi thế, với sự chấp thuận của Allah, họ đánh tan (địch quân) 
và Dãwũd đã giết chết Jãlủí và Aỉlah đã ban cho Người (Dãwữđ) 
quyền bính và lẽ đúng đắn khôn ngoan và dạy Người điều mà Ngài 
muôn. Và nếu Allah không dùng một nhóm người này đế chặn dứng 
một nhóm người kia thì trái đất sẽ rối loạn và thối nát. Nhưng chắc 
chắn Allah Râl mực Nhân từ Độ lượng với thiên hạ. 

252. - Đấy là những Lời Mặc khải của Àllah. TA đọc chúng cho 
Ngươi (Muhammad) bằng sư thật Và thật sự Ngươi là môí trong các 
Sử giả (của Allah). 
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253.- Đó là các Sứ giả (của Allah); TA đã ưu đãi một sô' người này 
hơn một số người nọ. Trong họ, có người Allah nói chuyện trực tiếp, 
và nàng cao cấp bậc đanh dự; và TA đã ban cho 7 sa, con trai của 
Maryam , những bằng chứng rõ rệt và hồ trự Người vđi Rĩih aTQudus 
(Thiên thần iibrĩl); và nếu Àllah muốn thì những người sống sau 
(thời đại của các Thiên sứ) đả không chiến tranh lẫn nhau sau khi dà 
chứng kiến những bằng chứng rỏ rêt (của Állah) nhưng họ bất đổng 
ý kiến với nhau, bởì thế trong họ có một sỏ người tín tưởng và có 
một số không Ún Và nếu Allah muốn thì họ đã không chiến tranh 
lẫn nhau, nhưng Aỉlah đã làm bít cứ điỀu gì Ngài muốn. 

254 - Hỡi nhừng ai có niềm tin! Hầy chi dùng tài sản mà TA (Allah) 
đà cung cấp cho các ngươi (để làm việc thiện) trước khi xảy ra Ngày 
mà sẽ không cớ việc mua bán dôi chác, sẽ không có tình bạn hữu 
(bao che cho nhau) và củng sẽ không có sự can thiệp nào (được 
chấp thuận) Và những kẻ không co đức tín là nhửng kẻ làm điều sai 
quấy. 

255 - Allah! Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài (Allah), 
Đấng Hăng sông, Đấng Tự hữu và Nuôi dưỡng vạn vật, Ngài không 
buồn ngủ, cũng không ngủ. Moi vật trong các tầng trời và trải dai 
đều là (những tao vật) cửa Ngài. Ai là người có thể can thiệp đưực 
với Ngài nếu khổng có phép của Ngài? Ngài biết điểu xảy ra trước 
ho và điêu xảy ra sau ho. Họ không thể bao quát đươc sự hiểu biết 
của Ngài về bất cứ diều gì ngoại trừ điều nào Ngà) muốn cho họ 
biết. Ngai vàng ( Kursi ) của Ngài bao trùm cả cấc tầng Lrờĩ và trái 
đất; và việc quản ỉý trời đất không lầm cho Ngài mỏi một bởi vì 
Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Chí Đại. 

256.’ Không có việc cưỡng bách (tín ngưỡng) trong lãnh vực tỏn 
giáo. Chắc chắn Chân tý và Lẽ phải bao giờ cũng khác biêt với điều 
ngụy tạo và sự sai lạc. Bởi thế, ai phủ nhận Tà thần vả tin tưởng nơi 
Allah, thì chắc chấn sc nắm vững chiếc cán (hay sợi dây cứu rỗi) 
không bao giờ đứt. Bởi vì Allah Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi 
việc). 
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257. - Allah là Đấng Bảo hộ của những người có đức tin. Ngài đưa 
họ từ làm lối ra ánh sáng. Ngược lại, các chủ nhân của những kẻ 
không có đức tin lả những tên Tà thần. Chủng dất ho từ chỗ ánh 
sáng xuống cõi âm u. Những người này sẽ làm ban với Lửa (của 
Hỏa Ngục)- Trong đó, họ sẽ ở đời đời, 

258. - Hẳn Ngươi (Muhammad) không suy ngẫm về một kẻ 1 đã tranh 
luận với Ibrãhĩm về Rahb của Ngươi bởi VÌ Aliah đã ban cho y 
quyền bính hay sao? Khi Ibrăhĩm bảo y: ^Rahb của tôỉ là Đấng ban 
sự sống và gây sư chết.” (Y) đáp: “Ta cũng (có quyền) ban sự sống 
và làm cho chết vậy.” Ibrãhĩm đáp: “Nhưng Allah ( Rabb của tôi) 
làm cho mặt trời mọc từ hương đông, thế ngài làm cho nó mọc từ 
hướng tây đi (nếu ngài có khả nãng?)" Bải thế T kẻ không có đức tin 
đó đâm ra lúng Lúng (vì đuối lý) Vâ Allah không hưđng dân đấm 
người làm đỉêu sai quấy, 

259. - Hoặc như ai đó 2 đã di ngang qua một thị trân hoang tàn, nhà 
cửa sụp đổ. Y bảo: “Làm sao Allah phục sinh lại thị trân này sau khi 
nổ dã chết (thế này?) Bơi thế, Allah lảm cho y chết một trảm năm 
rồi dưng y sống lại, (AUah hỏi y): “Nhà ngươi ở lại đó bao lâu?” Y 
thưa: "Bể tôi ở lại đó một ngày hay một buổi gì đó." (Àllah) bảo y: 
“Không nhà ngươi â lai đó một trăm nãm, Thế hảy nhìn thức ản và 
thức uống cua nhà ngươi, chúng chẳng tỏ dấu hiệu gì mục rã cả; và 
hãy nhìn con lừa của nhà ngươi, và TA lấy ngươi làm mô t Dấu hiệu 
cho nhân loại; và nhã ngươi hãy nhìn những khúc xương xem TA đâ 
dựng và sấp xếp chúng, rồi TA líy thịt bao chúng trở lại như the 
não? Bởi thế khi y nhẫn thức được thực tại, y vộí thưa: “Bổ tôi biết 
quả thật Allah co quyền trẽn tất cả mọi vật." 


1 Vua Namrud 

Am chỉ hũãc I / Ezekicrl. 2?Nchenuah; và 3/Ezra (tdrasj. 


43 



www.Quranpdf.blogspot.in 




mMmm 


íí 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Suurah 2 ALBạqaịbh Juzu 3 

260.“ Và hly nhớ IrH khi Ibrãhĩm thưa (với Allâh): “Lạy Rahb của bỀ 
tồí! Xin Ngãi cho bề tôi thấy việc Ngài làm cho người chết sống lại 
như thế nào?” (Allah) phán bảo (Ibrãhĩm): “Hẳn nhà ngươi không tin 
(việc phục sình) hay sao?" (Tbrãhĩm) thưa: “Bẩm không phải thế, 
nhưng để cho bề tôi được yên tâm (về VỈÊC đó.)” (Allah) phán; “Hãy 
bắt bốn con chim, tập luyện cho chúng xu hướng về ngươi (cột 
chúng lại và bầm chúng thành từng mảnh), rồi đặt thịt bẫm của 
chứng tại mỗi ngọn đồi, rồi gọi chúng, chúng sẽ bay nhanh đến VỚI 
người Và hãy biết rằng Allah Toàn Năng, Toàn Tri (đủ khả năng và 
sự hiểu biết để làm mọi việc). 

261 - Hình ảnh của những ai chi dùng của cải của họ cho Chĩnh 
nghĩa của Allah giống như một. hạt ỉúa trổ ra bảy bông lũa, mỗi bông 
lúa trổ ra một tràm hạt lua. Allah tãng nó nhiều cho người nào Ngài 
muốn bởi vì Allah Rông rãi Bao la và Biết (hốt mọi việc). 

262. - Những ai chi dùng của cải của họ cho Chính nghĩa của Allah 
rồi không kèm theo lời nhắc khéo vé sự rộng rãi của mình cũng 
không làm tốn thương danh dự của người khác, thì sẽ nhận phần 
thưởng của ho nơi Rabb của họ. Họ sẽ không lo sơ cũng sẽ khỏng 
buồn phiền. 

263. - Lời nói tử tế và sự tha thứ tốt hơn của bố thi kèm theo việc 
làm tổn thương danh dự của người khác bởi VI Allab rất mực Giầu cổ 
(không thiếu thốn chi), hằng Chiu đựng (với bầy tôi của Ngải). 

264. “ Hỡi nhửng ai có niềm tin! Chớ làm cho việc bô thí của các 
ngươi thành võ nghĩa bằng cách nhắc kheo vé lòng rộng rãi của 
mình và với lời le làm tổn thương danh dự của người khác giống như 
(việc làm của) những kẻ chi dùng của cải của mình phô trương cho 
thiên ha thấy chứ không tín tưởng nơi Allah và Ngầy sau Bởi vì 
hình ảnh của một người như thế giống hình ảnh của một tảng đá trơn 
láng CÓ một lơp bụi phủ bên trên; khi mưa rào đổ lên nó, (nước 
mưa) quét sạch Iđp bụí ấy đi bồ nó nằm trơ trọi một mình. Họ sẽ 
không định đọat dược gi về những vặt mà họ đã thu hoạch. Và Aỉlah 
khồng hướng dẫn một dân tộc không có đức tin. 
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265.- Và hình ảnh của những ai chi dùng của cải của họ nhằm làm 
hài lòng Allah và đổ củng cô" tâm hồn của ho thêm vững chắc giống 
như một ngôi vườn dược tọa lạc trên một gò đât cao và phì nhiêu; 
khi mưa rào luôn lên nó, nước mưa làm lãng vu mua gấp đôi; nhưng 
nếu không có mưa rào thì mưa rươi củng đủ lầm cho nó tàng trưởng. 
Và Atlah thây Tú điều các ngươi làm. 

266 - Trong các ngươi, há ai muốn có một ngôi vưừn chà lầ và vườn 
nho có mạch nước chảy bên dưđi với đử loại trái cây bên trong được 
dành sẵn cho y, nhưng khi y đến tuổi già, con cái của y hãy còn Lhơ 
dại, rồi một trận gió nóng như lửa ào đến đốt cháy ngôi vườn và làn 
phá nó di hay không? Àllah trình bày rõ những Lởi Mặc khải của 
Ngài đúng như thế để may ra các ngưưi ngẫm nghĩ lại (về việc bố 
thí của các ngươi). 

267. - Hỡi những ai có mém tin! Hây chi dùng những mỏn vật tốt mà 
các ngươi đã thu hoạch được (để bố thi) và những vật mà TA đã sản 
xuất cho các ngươi từ đất đai; và chớ tìm vật nào xíu của nó mà tiêu 
ra (cho ngưcíỉ khác), vật mà chính các ngươi cũng không muốn nhân 
trừ phi các ngươi nhắm mắt làm ngơ; và hãy biết rằng Allah rất mực 
Giầu Có (không thiếu chi), Rấí đáng Ca tung. 

268. - Shaytãn hăm dọa (làm cho) các ngươi trở thành nghèo khó và 
bất các ngươi lảm điều thồ bỉ trong luc Allah hứa tha thứ và làm cho 
các ngươi phát đạt với thiên lộc của Ngài Bởi vì Allah Rông rãi Bao 
la s Biết Hết (mọi việc). 

269. - (AHah) ban sự thông thái khôn ngoan cho người nào Ngài 
muốn. Và ai được Ngài ban cho sự ỉhông thái khôn ngoan thĩ chắc 
chắn là được ban cho muôn vàn cáỉ tốt. Và không aì tiếp thu được sự 
giác ngộ ngoai trừ những người hiểu biết 
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270. - Và quả thật Allah biết (không sót) một vật gi mà các ngươi chi 
ra (để bỏ thí) hoặc một lời thề nào các ngươi đã thề thốt. Và những 
kẻ làm điều bâì công sẽ không được ai giúp đỡ. 

271. - Nếu các ngươi cóng bố vật bố thí của các ngươi cha thiên hạ 
biết, diều đó cũng tốt thôi. Ngược lại, nếu các ngươi giấu kin và trao 
nó đến tận tay của người nghèo, điều đò tốt cho các ngươi hơn; 
(việc từ thiện) sẽ xóa đi khỏi các ngươi một số tội lỗi, Và Allah Rát 
Am tường về những đicu (tốt) các ngươi đả làm. 

272. - (Hỡi MuhammadO Không phải Ngươi hướng dẫn ho theo 
Chính đao mà Allah (là Đảng) hưởng dẫn người nào mà Ngài muốn, 
theo Chinh đạo. Và bít cứ món (vật bố thí) tốt nào các ngươi liêu ra 
thì chinh bản thân (linh hồn) của các ngươi SÈ hưởng iợi (về nó); và 
các ngươi tiêu ra như thố lầ chỉ dể làm cho Ailah hài lòng mà thôi, 
Và bất cứ vật tốt nào các ngươi tiêu ra, nó sẽ được ưả lại cho các 
ngươi đầy dủ và các ngươi sẽ không bị đối xử thiệt thòi một mảy 
may nào, 

273. - (Của bố thí là dành) cho người nghèo, những ai vì Chính nghĩa 
của Allah đã bị hạn chế trong việc đi đây đó trên mặt đất (để tìm kế 
sinh nhai); những kẻ kém hiổu biết thấy tư cách khiêm tốn của họ 
tưởng rằng họ đầy đủ không cần gì khác; Ngươi (hơi Sứ giả!) có thể 
nhận biết hoàn cảnh của họ qua (nhửtig nét đặc biệt) trên gương mặt 
của họ; họ không trơ trẽn xin xỏ và quấy rầy thiên hạ. Bởi thế, bất 
cứ vật tốt nào các ngươi tiêu ra cho họ, chắc chấn Allah biết rõ nó, 

274. - Những ai chi dùng Lài sản của họ đêm và ngày (vào vtệc từ 
thiện) một cách kỉn đáo hay công khai, sẽ nhận phần thưởng của họ 
nơi Rabb (Allah) của họ; họ sẽ không lo sơ cũng sẽ khởng buồn 
phiền. 


46 



www.Quranpdf.blogspot.in 



ÍV 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 2, AbBíiqarah 


}azư 3 


275 - Những ai ãn (lấy) tiền lời cho vay (Rihã) sẽ không đứng vững 
trừ phi đứng như một kẻ đã bị Shaytãn sờ mổ và làm cho đicn cuồng 
Sở đĩ như thế là vì họ nổ ỉ: 'Thương mại có khác gì vđi việc cho vay 
lấy lãi đâu,” Nhưng Allah cho phép buôn bán và cấm cho vay líy 
lải. Bởi thế, ai đả nhận được lênh cảnh cáo của Aỉlah và ngưng (cho 
vay lấy lãi) thì sẽ được (Allah) tha thứ vẻ quá khứ của y; và công 
việc của y sẽ đước trình lên cho Allah quyết định. Ngược lại, ai tái 
phạm thì sẽ ỉà Bạn của Lửa (3 lỏa Ngục); trong đỏ, họ 5C vào ở đời 

bi 

276,- Allah xóa bo (định chế) 'Rtbã' (cho vay lấy lãi) và làm phát 
đạt việc bõ thí {Saẩaqah)\ và Allah không thương những kẻ phụ ơn 
vã tội lỗi 

277 “ Quả thật, những aỉ có đức tin và làm việc thiện, và chu đáo 
dâng lễ Saỉãh và trả Zữkãh thì sẽ nhận phần thưởng của họ nơi Rabb 
của họ; họ sc không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 

278. - HỠI những ai có niềm tin! Nếu các ngươi là những người có 
đức tin thật sự thì hãy sợ Allah và bỏ phần còn lại của tiền ĩờì cho 
vay, 

279. - Nhưng nếu các ngươi không thỉ hành thì hãy coi chừng chiến 
tranh từ Allah và Sứ giả của Ngài; nếu các ngươi hối cải thì sẽ được 
liều vốn của các ngươi ưâ lại. Chớ đối xử bất công với người khác 
và các ngươi sẽ không bị đôi xử bất công trở lại. 

280. - Vã nếu người thiếu nơ lãm vào hoàn cảnh khó khăn, hãy gia 
hạn cho y cho đến khi y cảm thấy nhẹ gánh lo (trong việc trả nỢ); 
nhưng nếu các ngươi bô thí (tiền nỢ) cho họ, thì điẻu đỏ tốt nhẫl cho 
các ngươi, nếu các ngươi biết. 

281. - Và hãy sỢ Ngày mà các ngươi sẽ được đưa vẻ gặp Aliah trở lại 
(đổ chịu xét xử), Rồi mỗi linh hồn sẽ dược trả lại đầy đủ về những 
điều (tội lôi) mà nỏ dã phạm và họ sẽ không bi đối xử bất công. 


47 



www.Quranpdf.blogspot.in 




www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 2. AbBaqarah 


Juzu 3 


282.- Hỡi những ai có niềm tin! Khi các ngươi giao dịch mượn tiền 
bạc của nhau trong một thời hạn ấn định, hãy viết nó xu ông thành 
giây tờ và hãy gọi một người biên chép đến ghi chép những đỉỀu kếl 
ước giữa đôi bên một cách võ tư và công bằng; người biên chép 
không được từ chối viết theo điều mà Allah đã dạy y. Bởi thế, hãy 
để cho y viết. Vã người mắc nợ đọc ra số nơ; y phải sợ Allah T Rahb 
của y; và y không được bớt một tí nào số nỢ của y; nếu người mắc 
nợ không được sáng suối (vẻ tinh thần), hoặc yếu ỚI hoặc không cỏ 
khả năng đọc nó thì người giám hô của ông ta đọc số nợ íy một 
cách vô lư và cồng bằng; và hãy gợi hai người đàn ông của các 
ngươi đến làm chứng; nhưng nếu không có hai người đàn ông thì 
chọn một người đàn ông và hai người dàn bà của các ngươi đến làm 
chứng; mực đích là nếu một trong hai nữ nhân chứng đó nhầm lẫn, 
người nọ sẽ nhắc lại người kia; và những nhân chứng không được từ 
chối khi được mời. Và chớ đí ngại viết nó thành văn dù số nỢ nhỏ 
hay lớn đến kỳ han của nỏ. Đối với Allah, điều đỏ công bằng hơn, 
chính xác hơn khi đưa ra bằng chứng và thích hợp hơn trong việc 
chặn đứng điều nghi kỵ iẫn nhau; ngoại trừ trường hợp mua bán tại 
chồ giữa các ngươi vđi nhau thì các ngươi không phạm tội nếu 
không viết thành vãn bản và hay gọ ỉ nhân chứng đcn làm chứng khi 
các ngươi thương lương buôn bẩn, Và chơ hại người biên chép lẫn 
nhân chứng; và nếu các ngươi hại họ thì quả thật đổ là một hành 
động hung ác nơi các ngươi. Và hãy sợ Allah bởi vì AUah day các 
ngươi (làm tốt) và Allah Hẫng Biếí mọi việc. 
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283. - Và nếu các ngươi đi xa (nhà) vả không tìm ra một người hiẽn 
chép thì một lời hứa danh dư vđi tín vật (cớ thể làm bảo chứng thay 
cho lờ giao kco). Nhưng nếu một trong các ngươi tín nhiệm lẫn nhau 
mà giao cho người kia giữ tín vật Ihỉ người thụ ủy phải làm tròn 
trách nhiệm của anh ta (bằng cách giao hoằn tín vât lại cho chủ 
nhân của nó) và hẩy để cho y sợ Allah, Rabb của y; và y không 
được giấu giếm bằng chứng. Và ai giấu giếm bằng chứng thi quả 
thật tấm lòng của y vương tội T bởi vì Allah Biết rõ dicu các ngươi 
làm. 

284. - Mọi vật trong các tẩng trời và trái đít đều là (lạo vật) của 
Allah cả. Và nếu các ngươi bộc lộ hay giấu kín điểu nằm trong lòng 
của các ngươi, thì Allah sẽ gọi các ngươi đến hỏi về điều đó. BỎ 1 
thế, Ngài sẽ tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phat kẻ nào 
Ngài muốn bởi vì ÀLlah cổ quyền đinh đọat trẽn lất cả mọi vật. 

285. - Sứ giả (Muhammad) liu tưởng nơi điều (mặc khải) đã đươc 
ban xuống cho Người tir Rabb của Người và những người có đức tín 
(cũng tin tưởng như Người). Tít cả đẻu tin tưởng nơi Àllah, và các 
Thiên thẩn của Ngài, và các Kinh sách của Ngài, và các Sứ gỉả của 
Ngài. (Họ nói): “Chúng tôi không phân biệt và kỳ thị một VỊ nào 
trong CÁC Sứ giả của Ngài.” Và họ thưa: “Chúng tôi nghe vả vãng 
lời. Xin Ngài tha thứ cho chung lỏi, hỡì Rữbb chúng tôi, bởi vì bẻ 
nào chúng tôi cũng phải trỏ về găp lai Ngài (ở Đời sau).” 

286. - Alìah không bắt một lình hồn vác gánh nặng (trách nhiệm) quá 
khả năng của nó. Nó hưởng (phức) về điều tốt mà nó đã làm ra và 
chiu phạt về tội mà nó đả gây ra (Lời cầu nguyện của những tín đồ 
sẽ là): “Lạy Rabh chúng lồỉí Xin Ngài đừng bắt tội chứng tôi nếu 
chúng tồi quên hay nhầm lần. Lay Rabb chứng tôi xin Ngài dừng bắt 
chúng lôi vác gánh nạng giống {gánh nặng) mà Ngài đã đặt lên 
những người trước chúng tôi. Lạy Rơhb chúng lôi ĩ Xin Ngài đừng 
bắĩ chúng tôi vác gánh nặng vượt quá khả năng của chúng tôi. Xin 
Ngài lương thứ và khoan hồng chủng lôi. Ngài là Đấng Bảo hộ ehe 
chở chúng toi, bởi thế xin Ngài yểm trơ chúng tôi thắng những kẻ 
không cố đức tin.” 
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Sũrah 3. Al- Imran 


Juzu 3 



Nhân danh Allah, Đấng Rít mưc Độ lượng, 

Đâng Rất mực Khoan dung 

1“ Aíif. Lãm. Mĩm. 

2. - Allah! Không cổ Thượng Đế nào khẩc, duy chỉ Ngài (là Thương 
Đế), Đấng Hàng sống, Đấng Tự hữu và Nuôi dương vạn vật. 

3. “ Ngài ban Kinh sách (Qur ãn) xuống cho Ngươi (Muhammad!) để 
xác nhận lại điều (mặc khải) đả đươc ban xuống trước Nó (Qur f an); 
và Ngài đã ban Kinh Taurỏh (cho Mũsa) và Kinh Ĩnịĩl (cho Tsa), 

4. - Trước dây, để tàm một Chỉ đạo cho nhân loại và Ngài đã ban Chuẩn 
mưc (pịtrqãn) xuống (để phân biệt phúc và tội). Ọuả thật, những ai phủ 
nhận các Lời mặc khải của Allah thì sẽ nhận một sự trừng phạt khùng 
khiếp; và Allàh là Đấng Toàn Nãng, nắm Việc trừng phạt. 

5. - Quả thật, Allah lả Đấng mà bất cứ vật gì ở dưới đất hay ưên trời 
đểu không thể giấu giếm khỏi Ngài đặng. 

6. - Ngài ià Đấng đã nấn tạo các người trong dạ con (của các bà mẹ) 
như thế nào tùy theo Ngài muôn. Không có Thương Đế nào khác 
duy chỉ Ngài, Đâng Toàn năng, Đấng Rất mực Sáng suốt. 

7>- Ngài là Đẩng đã ban Kỉnh sách ( Qur f ãn ) xuống cho Ngươi 
(Mubammad F ) trong đó có những câu cụ thể rỏ ràng (Ẩyãt Muhknmãt ). 
Chúng là nền lảng của Kinh sách Ương lúc những câu khác thì đề cập tổng 
quát các vấn để (Ẵyãt Mutashãhihãt) Bởi thế, những ai trong lòng cỏ ý 
tưỏng lộch lạc thì tuân {heo những câu nối tổng quái của nó mà tìm cách gãy 
chia rẽ và giải thích ý nghĩa (ta*w ĩĩ) của nỏ. Và chỉ riêng Allah thôi biết rõ ý 
nghía thật sự của nó. Và nhOUg người có trình độ hiểu biết vững chắc đều 
thưa: “Chủng tôi tin nơi nó; toan bộ của nó xuất phát từ Rabb (Allah) chúng 
tôi.” Và chỉ nhữíig người hiểu biết mới nấm được lời nhắc nhở (của Qur ãn). 

8. - (Họ thưa); "Lạy Rabb chúng tôi! Xin đừng làm cho tím lòng của 
chúng tôi nghiêng ngả và lạc hướng sau khi Ngài đâ hướng dẳn 
chúng lôi và xin ban cho chủng tôi Hồng ân từ Ngài bởi vì quả thật 
Ngài là Đẫng Hằng Ban bô?* 

9, - “Lạy Rabb chúng tôi! Không môt chút nghi ngờ nào, quả thật, 
Ngài sẽ cho tập trung nhân loại vào mộl Ngày (Phấn xử). Quả thật, 
Allah không bao giờ thất hứa cả.” 
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lũ,- Quả thật, những ai khồng có đức tin (là những kẻ mà) tài sản 
cũng như con cái đông đảo của chúng sẽ không giúp ích gì được cho 
chúng thoát khỏi (sư trừng phat của) Alỉah. Và chúng sẽ thành chât 
đốt cho Lửa (của Hỏa ngục). 

11.- (Chúng) giống như đám thuộc hạ của Fifaun và của những ke 
trước chúng. Chúng phủ nhận các Lời mặc khải của TA (Allah), bởi 
thế Allah bắt phạt chung về tội lỏi của chúng. Và Allah trừng phạt 
(chúng) rít nghiêm khắc. 

12 - Hãy bảo những kẻ khống có đức ùn; "Các người sẽ sđm bị đánh 
bại và sẽ bị lập trung lùa vào Hỏa ngục. Và đó lả một nửi nằm nghi 
xầ"u xa nhất." 

13 - Chắc chắn các ngươi (hỡi người Do thái!) đã có một Díu hiệu 
trong việc hai đoàn quân giao chiến (tại Badr): Một đoàn quân 
chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah và đoàn quân kia không cổ 
đức tin (chông lại Allah). Chính mắt của chủng thấy rõ quân sô của 
chúng đông hơn gâp đoi. Nhưng Àllah trỢ lực ngươi nào Ngài muốn 
với sự CỨU trự của Ngài. Quả ihât, trong sự việc đó là một bài học 
cho những người có cái nhìn thấu suốt, 

14. - Nhân loại thường đam mê những thu vui từ phu nữ, và con cái, 
và kho tàng vàng bac chất đổng, và giống ngựa tốt, và gia súc, vả 
đất đai trổng trọt tốt. Đo là sự hưởng thụ của dời sống trần tục này 
trong lúc Allah có nơi Ngài một nơi trở về tốt đẹp hơn (những thứ 
đõ). 

15, - Hầy bảo họ; “Há ta sd cho các ngươi biết về phần thưỏng tốt 
hơn những lac thú đó hay chang? (rằng) những ai sơ Âllah thì sẽ có 
nơi Rabb của họ những Ngoi vườn (Thiên đàng) bên dươì có các 
dòng sông chảy, nơi mà họ sẽ vào ồ đời đời vđi các bà vợ trong sạch 
và sẽ được AUah hài lông, Và AUah thấy rỏ các bầy tôi (của Ngải)." 


1 Một địa danh năm VÊ phía nam của thảnh phô" Madinah khoảng ỉ 50 cầy số, nơi đã 
xẩy ra trận chiến lừng đanh dầu liên giữa 313 người Miisĩim và khoảng 1000 người 
Quraỉsh ngoại giáo dưa đến chiến thẩng của người Muslim 
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16. - Những aì (cầu nguyện) thưa: "Lạy Rabh chúng tồi! Chúng lỏi 
thực sự tin tưđiìg. Xin Ngài tha thứ tội lổi của chúng tôi cho chúng 
tôi và giải cứu chúng tỏi thoát khỏi sự trừng phạt của Lửa (Hỏa 
ngục)." 

17. ' Những người kiên nhẫn chịu đựng (mọi bất trắc), những người 
chân thật (trong lời nổi vã việc làm), những người thành tâm sùng 
kính (Alỉah), những ai chi dùng (tài sản cho Chính nghĩa của Àllah), 
những ngưttỉ cầu xỉn (Allah) tha thứ (tội lỗi) vào lúc tinh sương, 

18. - Allah xác nhân và các Thiên thần và những người hiểu biết đều 
làm chứng rằng quả thật không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ 
cổ Ngài, Đấng duy trì nền công lý. Không có Thương Đế nào khác 
cả duy chỉ có Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Rít mực Sáng suôi, 

19. - Quả thật, Chính đạo (Dĩn) đối vđi Allah là Isỉãm. Và những ai 
đã đươc ban cho Kinh sách cũng không tranh chấp nhau về nó; 
ngược lại* chỉ từ sau khi tiếp thu được sự hiểu biết, họ mới dâm ra 
ganh tị lẫn nhau, Và ai phủ nhận các Lời mặc khải của Allah thì quả 
thật Allah rất nhanh trong việc thanh toán (xử phạt), 

20. - Bởi thế, nếu những kẻ không cổ đức tin tranh luận với Ngươi 
(Muhammad!), hãy bảo họ: 'Ta đã tự dâng hiến mình cho Allah 
(trong ỉslãm) và những ai theo ta (củng làm thế) r Và hãy bảo nhửng 
ai đã được ban cho Kính sách và những kẻ thất học (Ummỉyyĩn): 
“Hãy theo hỉãm" Do dó, nếu họ theo ỉslãm thì chắc chẩn họ được 
hướng dẫn; ngươc lại nếu họ quay bỏ di thì nhiệm vu của Ngươi chỉ 
là truyền đạt (thông điệp của Àllah). Và AUah thấy rõ bầy tôi của 
Ngài, 

21. - Quả thật, những ai phủ nhận các Lời mặc khải của Allah và đã 
giết các Nabi [ bất phân đạo lý và giết nhửng ai trong nhân loại ra 
lênh việc đối xử công bằng thì hãy báo cho họ biết vổ một sự trừng 
phạt dau đớn. 

22. * Họ là những kẻ mà việc làm trên thế gian này sẽ tan biến mất; 
và ở Đời sau họ sẽ không được ai cứu giúp. 


1 Nabiyym {các Nabi) lức các vị tiêp thư LỜI Ihiên khải của Allah 
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Surah 3^ Àl-ímnm Juzu 3 


23- Há Ngươi (Muhammad) không nhìn thấy những kẻ đã được ban 
cho một phần của Kinh sách hay sao? Họ được mời đến vơi Kinh 
sách (Qur f ãn) của AUah để được giải quyết mối tranh chấp giữa ho 
với nhau t rồi môt thành phần của họ bỏ đi, không buồn lưu ý đến 
(viêe giải hoà). 

24, - Sở dĩ như thế ĩà vì họ nói: “Lửa (của Hỏa ngục) sê chạm phải 
thân mình chúng tôi chỉ trong một số ngày ấh định?' Vả những điểu 
mà họ đã bịa đật ra trong tôn giáo của họ đã đánh lừa họ. 

25, - Thế họ sẽ xử sự ra sao khi TA (Allah) sẽ cho lập trung họ lại 
vào một Ngày nhai định sẽ xảy ra T không có gì phải ngờ vực cả. Và 
mỗi người (linh hồn) sẽ được trả lại dầy đủ về điều (phúc và tội) mà 
y dã thu hoach? Và họ sẽ không bị đối xử thiệt thòi. 

26, - Hãy bảo: “Lạy Allahu Đức Vua nắm mọi quyền hànhĩ Ngãi ban 
quyền hành cho người nào Ngài muốn, và thu hồi quyên hành từ kẻ 
nào Ngài muôn; Ngài ban vinh dự cho người nào Ngài muốn và hạ 
nhục kẻ nào Ngài muốn Moi điều tốt, đỀu do Tay của Ngài cả. Quầ 
thật* Ngài có quyền trên tất cả mọi vật. 

27, - “Ngài làm cho ban đêm nhập vào ban ngày và làm cho ban 
ngày nhập vào ban đêm; Ngài đưa cái sống ra từ cái chết và đưa cái 
chết ra khôi cái sống. Và Ngài cung dưỡng một eấch vô kể người 
nào Ngài muốn?* 

28, - Những người có đức tin chớ nên nhặn những kẻ không cổ đức 
tin làm người bảo hộ của mình thay vì những người có đức tin T và aỉ 
làm thế thì sẽ không còn liên hệ gì với Allah nữa ngoai trừ trường 
hựp các người sd hiểm họa do chúng gây ra, Và Allah khuycn các 
người nên thận trọne với chính Ngài (Allah) bởi vì mục tiêu trỏ về 
cuối cùng là Allah. 

29 - Hảy bảo họ: “Dù các ngươi cỏ giau giếm hay tiết lộ điều gì 
nằm trong lòng của các người, Aỉlah biẻt rõ cả, bởì vì Ngài biết hêt 
mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất. Và Allah cổ quyền 
chi phôi trên tất cả mọi vật,” 
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30, - Vào Ngày mà mỗi người (linh hán) sc đôi diện với điều phức 
mà nỏ đã làm và với điều tội mà nó dã phạm, thi người (lmh hồn) 
dữ sẽ ao ước phải chi y được xa tội lỗi đó một khoáng cách thât xa. 
Và Allah cảnh cáo các người về Ngài. Và Allah Rít mực Nhan từ 
vđị bầy tôi của Ngài. 

31. * Hãy bảo (họ, hơi Muhammad!): “Nếu các người thực sự yêu 
thương Àllah, thì hãy theo Ta, Allah sẽ yêu thương các người {trở 
lại) và tha tội cho các người bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất mưc 
Khoan dung 

32. - Hãy bảo tiếp: “Hây vầng lệnh Allah và Sứ giả (của Allah)." 
Nhưng nếu họ quay bỏ đi thi quả thật Állah không yêu thương nhửng 
kẻ không có đức tin (nơi Ngài), 

33, - Quả thật, Allah đã chon Ả dam và Nũh và gia đình (dòng dõi) 
của Ịbrãhĩm vả gia đinh của 7 mrãn hơn thicn hạ. 

34, - Con cháu lẫn nhau (trong các dòng họ đó) Và Allah Hằng nghe 
và biết (mọi viộe) 

35. - Khi bà vợ của 'ỉmrãn (cầu nguyên) thưa: “Lạy Rữbb của bể tôi! 
Quả thật, bề tôi xin hiên (đứa con) trọng bung của bể tôi cho Ngài 
để đặc biêt phụng sự Ngài; xin Ngài nhận (sư hiến dâng này) của bề 
tôi bởi vì Ngài là Đấng Hằng Nghe và Biết mọi việc.” 

36. - Bới thế, sau khi ha sanh, bà ta thưa: “Lạy Rabb của bề tôi ! Bẻ 
tõĩ đã ha sanh một đứa con gái,- và Allah biết rõ đứa con mà bà đả 
hạ sanh,- và con ưai không như con gái, và bể tôi đặt tên cho Nữ là 
Maryam và bề tôi giao Nừ vầ con cái của Nữ cho Ngải để Ngài bảo 
vệ (chứng) tránh xa Shaytản phản nghịch, dáng bị đánh đuổi đi nơi 
khác/’ 

37, - Do đó, Rabb cua Nừ ịMaryam) đả chấp nhận Nữ một cách tốt 
đẹp và làm cho Nữ trưởng thành xinh đẹp và giao Nữ cho Zakarĩya 
(Zacharias) chăm sốc. Moi lần Zakarĩya đi vào phòng tu của Nữ 
( Maryam ) (dể chăm sóc Nữ), Người thấy thực phẩm bên cạnh Nữ. 
(Zakarĩya) hỏi: “Hỡi Maryaml Nữ co thức ãn này từ đâu?" 
í Maryam ) đáp: “Thức ãn này do Allah ban cho," Quả thật, Allah 
cung dưỡng vô kể cho người nào Ngài muốn," 
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38.- Tức thời Zakarĩya cầu nguyện Rabb của Người, thứa: “Lạy Rữbb 
của bề tôi! Xm Ngài rủ lòng thương ban cho bc tôi một đứa con tốt (và 
có hiếu) để nối dòng, Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe lời cầu xin " 

39 - Bởi thế, Thicn thần gọí Ngươi trong lúc Người đúng dâng ỉễ (và cầu 
nguyện) trong phòng tu, bảo: “Quả thật, Aỉlah báo cho Ngươi tin mừng 
vc (việc Ngài ban cho Ngươi một đứa con trai) Yahyõ, để xác nhân một 
Lời phán 1 từ Allah, (Yahyã) vừa là một nhà lãnh đạo quí phái, vừa là một 
người trong sạch vừa là một vị Nabì của những người lương thiện.” 

40. “ (Zakarĩva) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Lãm sao bể tôi sẽ cổ 
con trai trong lúc bề tnì tuổi đã già và vợ thì lại hiếm hoi nữa?" 
(ÀUah) đáp; “Allah làm điều gì Ngài muốn dung như thế." 

41. - (Zakarĩya) thưa: “Lạy Rabb của bế tôi! Xin Ngài ban cho bể tôi 
một Díu hiệu.” (Allah) phán: “Dấu hiệu của Ngươi sẽ ỉà (việc) 
Ngươi sẽ không nói chuyện được VỚI mọi người trong ba ngàỵ mả 
chỉ ra díu thôi Và hãy tụng niệm Rabb của Ngươi cho thật nhiều và 
Tasbỉh 2 (tán dương) Ngải vào buổi tối và vào buổi sảng.” 

42. - Và (hãy nhớ) khi các Thiên thần bảo (Nàng Maryam }: “Hỡi 
Maryam ! Quả thât, Aằlah đã chọn Nàng, và tẩy sạch Nàng vả chọn 
Nàng (để phụng sự Ngài) hơn những phụ nữ khác trong thỉỗn hạ." 

43. - Hơí Maryaml “Hãy dỏc lòng thờ phụng Rahh của Nàng, vả hãy 
phủ phục và cúi đẩu thần phục (trước Allah) cùng vđi nhừng ngươi 
cúi đầu thần phục.” 

44 - Đây là phần của các tin lành thuộc cõi vô hình mà TA (Allah) đa mặc 
khải cho Ngươi (hỡi Muhammad!) Ngươi không có mặt với họ khi họ dùng 
quẻ xin xăm để chọn ai là người cửa họ sẽ đứng ra chấm sóc Maryarn ; 
Ngươi cũng không có mặt với họ khi họ ừanh luận với nhau về (vấn đề này). 

45 + - (Hãy nhớ) khi các Thiên thần bảo (Nàng Maryam): “Hỡi 
Maryumĩ Quả thật, Allah báo cho Nàng tin mừng về một Lời phán 
từ Ngài; Tên của Người là Manh 4 ' ha (Giê-su), con trai của 
Maryam , (Ngươi) sẽ được vĩnh danh ở đờì này và Đời sau và sẽ 
thuộc thành phẫn của những người ở kế cận AUah." 

E Kaỉimah (Lời phán) 'Kun fayakun' (Hãy thành thì nố thành như rhế) 

1 Tasbĩh tức đọc \ SubhanaUah" (Quang vinh thay Aỉĩah!) 

3 Vào năm ãô. Bani Israel tức con cháu của Israel đã trải qua một nạn âời ưầm 
trọng khiên cho Zakarĩya không đủ sức chăm sốc Maryam nữa, nên họ đã quyết 
định rút thủm xem £1 lả ngứdi có thể cáng dáng công việc này, Chiếc xãm rơi nhằm 
phải Jurayj. một người thợ mộc tuyệt dục của Bam ỊỈraeL 

A Masĩh theo tiếng A-rập và Hebrew (Do thái) có nghĩa là xoa dầu hay mở mục 
đích để phong chức cho ai. Tiếng Hy-ỉạp là Christ. 
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46, - “Người sẽ nói với dân chúng lức còn ấu thơ 3 và lúc trương thành 
và sẽ là một người lương thiện,” 

47, - (Maryam) thưa: “Lạy Rabb của bẻ lõi! Làm sao bề tôi sẽ có con 
trong lúc không một người đàn ông nào chạm đến mình của bề tôi?” 
(Allah) phán: “(Sư viộc sc xảy ra) đúng như thẽ! Allah tạo hóa bât 
cứ vật gì Ngài muốn. Khỉ Ngài quyết định một việc, Ngài chỉ phán: 
Hãy Thành! 1 Thì nổ sẽ thành như thế ” 

48, - Và Ngầí (Allah) sẽ dạy Người (Tsa) Kinh sách, và Lẽ đúng đắn 
khôn ngoan và Kinh Taurãh và Kinh ỉnjĩi 

49, - Và (bổ nhiệm Người làm) một Sứ giả cho con cháu của Israel 
(vđi bức thông diệp): “Ta đến với các ngươi với một Díu hiệu từ 
Rabb của các ngươi Ta sẽ ỉảy đẩt sét nắn ihành hình một con chim 
cho các ngươi s tiếp đó Ta sẽ hà hợỉ vào nó, thê là nỏ sẽ trở thành 
một con chim (thật sự) theo Phép của Allah, Và Ta sẽ chữa lành 
những người mù bẩm sinh và chữa lành những người mang bộnh cùi 
và Ta lảm cho người chết sồng lại theo Phép của Allah và Ta sẽ chữ 
cấc ngươi biết món (thực phẩm) nào các ngươi có thế dùng và món 
nào các ngươi có thể dư trữ trong nhà. Quả thật, trong sự việc đớ là 
một Dấu hiệu cho các ngươi nếu các ngươi có đức tin; 

50, - Và để xác nhận lại những điểu {mặc khải) của Kinh Taurãh đã 
được ban xuống trước Ta và giải tỏa một sô" những giới cấm đã ràng 
buộc các ngươi trước đây Và Ta đến gặp các ngươi với môt Bằng 
chứng từ Rabh của các ngươi, bởi thế hãy thành tâm sợ Ailah và 
tuân theo Ta. 

51, - Quả thật, AHah là Rahb của Ta và ỉà Rabh của các ngươi. Bởi 
thế, hây ton thờ Ngài Đây là Chính đạo.” 

52, - Bỏi thế, khi 'ĩ sa nhận thấy sự bất tín của ho, Người lên tiếng 
hỏi: “Ai là người sẽ giúp Ta phục vu Allah?” Các Tỗng-đổ thưa: 
“Chúng tôi là những người hậu thuẫn cho Àllah. Chúng tôi tin tưởng 
nơi Allah, và tự xác nhận chủng tòi là những người Muslim (thần 
phục Allah). 


1 Nabi ữsa (Giẻ-suí dã nóí được íiếng người khi hày còn nằm trong chiếc nỏi. 
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53.- “Lạy Rabh chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng nơi điều mà Ngài đã 
ban xuống và chúng lôi tuân theo Sứ giả ự ha), Bởi thế, xin Ngài ghi 
(tên của) chúng tôi cùng với các chứng nhân của sự ThậlT 

54 ’ Và chúng (những kẻ không tin) mứu định (hãm hại ĩsa) và 
Állah cũng hoạch định, Và Allah là Đáng Hoạch định Siêu việt. 

55. ’ (Hãy nhớ) khi Allah phán: “Hỡi ĩsa\ TA 50 làm cho Ngươi qua 
đời * và sẽ mang Ngươi tên cùng vđi TA và TA sẽ tẩy sạch Ngươi 
khỏi (lời vu cáo của) những kẻ không có đức tin và làm chu những 
aì theo Ngươi cao hơn nhửng kẻ không có đức tín cho đến Ngày 
Phục sinh. Rỗí các ngươi sẽ được đưa về găp TA trở lạỉ và TA sẽ 
phân xử giữa các ngươi vỂ những điểu mà các ngươi thường tranh 
chấp nhau." 

56. - “Còn đối với những ai không tin, thì TA sẽ trừng phạt chúng 
bằng một sự trừng phạt khủng khiỄp ở đời này lẫn Đời sau và chúng 
sẽ không được ai giúp đờ cả.” 

57. - Và đốì với nhừng ai cổ đức tin vã làm việc thiên, (Allah) sẽ trả 
cho ho đầy đủ phần thưởng của họ, Và Allah không yêu thương 
những kỏ làm điều sai quây 

58. - Đó là những Lời mác khải mà TA (Allah) dọc cho Ngươi (hỡi 
Muhammad!) với lời nhấc nhở sáng suôt. 

59. - Đốỉ với Allah, trường hợp của ha (Giê-su) giống trường hợp 
của Ảdam. Ngài (Ailah) lạo Người từ đất bụi, rdi phán cho Người: 
'Hãy Thành' và Người thành như thế. 

60. - (Bấy là) sự Thật (đến) từ Rữhb của Ngươi (hời Muhammad!). 
Bởi thế* Ngươi chớ smh lòng nghi ngờ. 

6L- Bởi thế, nếu có ai tranh luận vđi Ngươi vc đi cu này sau khi 
Ngươi đã tiếp thu đươc mọi sự hiểu biết liên hệ thì hầy bảo họ: 
“Hãy mời đến đây. Hây gọi tập họp con trai của chiỉng tôi và con 
trai của quí vị T và phụ nữ của chúng tôi lần phụ nữ của quí vị, bản 
thân của chúng tôi và bản thẩn của quí vị rồi để chúng ta thật lòng 
cầu nguyện - rồi xin Aíỉah giáng lời nguyền rủa của Ngài lên mình 
những kỏ nói dối 1 2 .” 


1 Nabi ‘La (Gic-.su) da không bị giết hay đóng đinh irên thập tự giã. (Q.4:I57) 

1 Nãm thứ 9 Hijn T một phái bộ Thiên chúa £iáơ của Najran đến yết kiên Thiên sữ tại 
Madĩnah và đâ trao đoi với Thiên sử quan diểm của họ về Nabi Ơ 5 S, Họ nỗi: V Gìê su ià 
Thượng Đế bởi vì Ngươi phục sanh được ngưĩíi chết, chữa ỉành người bệnh phong cùi và 
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62. “ Câu chuyện này hoàn toàn thật và chỉ do một Thượng Đế Duy 
nhít (Aỉlah) ban xuống, Và quả thật* Allah lầ Đấng Toàn Nàng, 
Đấng Rất mực Sáng suốt. 

63. - Nhưng nếu ho quay bở đi, thì quả thật Alíah là Đấng biết rõ (ý 
đồ của) những kẻ ác đức. 

64. “ Hãy bảo hu: "Hơi NgƯừi dân Kinh sách! Hãy đến cùng vđĩ một 
Lời phán giống nhau giữa chứng tôi và quí vị rằng chúng ta chi thờ 
phụng riêng Allah thôi, và chúng ta không tổ hơp bất cứ ai (cáỉ gì) VỚI 
Ngài (Allah), và không ai giừa chúng ta sẽ thờ cáu vị chủ tể nào khác 
ngoài Aỉlah cả.” Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo họ: "Hãy chứng 
thực rằng chúng tôi là những người Muslim (thần phục Allah,)” 

65. - Hơt Người dân Kinh sách! Tại sao các người tranh luận về 
ỉbrãhĩm (nói Ibràhĩm là người Do thái hay là người theo Thiên Chúa 
giáo) trong lúc (các ngườỉ biết) Kinh Taurãh và Kinh ĩnjỉí chỉ được 
ban xuốhg sau Người mà thôi. Thế các người không hiểu hay sao? 

66. - Ã phải rồi! Các người là những kẻ quen thổi tranh luận vá 
nhưng điều mà các người không có một chút hiểu biết nào. Thế tại 
sao các người tranh luận về điều_mà các người không biết một tí gì? 
Và Allah biết (sự Thật) trong lúc các người không biếc 

67. - Ibrãhĩm không là một người Do ihái cũng không là một tín đồ 
Thiên Chúa giáo. Người là một người Muslim Hanĩỷ (chỉ tôn thờ 
Allah) và khống là một người thờ đa thần. 

68 “ Quả thật, trong nhân loại, người gần ỉbrãhĩm nhít là những ai 
luân theo Người, và Nabi (Muhammad) này và những ai có đức tin. 
Và Allah là Đấng Bảo hộ của những người cỏ đức tin. 

69.- Một phần tử của Người dân Kinh sách mong Ịàm cho các ngươi 
lạc đạo nhưng chúng tư làm cho mình lac đao ương lúc chúng không 
nhận thấy (đicu đó), 

70*- Hai Người dân Kinh sách! Tại sao các người phủ nhận các Lời 
Mặc khải của Allah trong lúc các người xác nhận (chúng)? 


thòng báo đicu vô hình- (Q.3:49); 2 / Giẽ-íỉu Vả con rai cùa Thượng Đế bởi vì Người cỗ 
nhưng không có cha; 3/ Giê-su lả vị thứ ba (rong ba ngôi (Cha, con vả thánh thần) bới vì 
'Thượng Đế phán 'Chúng tôi tao hóa, chúng tôi lãm v.Vi.. Để dáp lai lập luận của họ, 
Allah dâ mặc khải các câu 45-63 của Chương ai-Trnrãn này cho Thiên sứ. Cuối cùng, 
Allaìi yêu cấu họ thành tâm cầu nguyẹn Xin Aiỉah giáng ÍÒ! nguyền rùa của Ngài lên đầu 
nhưng kẻ nói dối, Phái đoàn Thiên chúa giáo của Najran đã khống lằm theo yêu cầu vã 
xin cáo lui, (Xem Sirat al-Nabicủa Ibn Ishaq) 
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71, - Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người lấy điểu gian dối 
đỂ che đậy sự Thật và giấu giếm sự Thật trong lúc các người biết 
(điều đổ)? 

72. - Một thành phần của Người dân Kmh sách bảo (nhau): “Hãy ùn 
nơi điều (mặc khải) đươc ban xuống chu nhưng ai có đức tin vào đầu 
ngày và phủ nhận nó vào cuối ngày, (làm thế) may ra họ (người 
Muslim) có thê trô lại (việc khủng [in lương) 

7.V “Và chỉ tin ai là người theo đạo của quí vị.“ Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad!): “Quả thật, Chỉ đạo đúng đắn nhất là Chỉ đạo của 
Allah. (Phải chảng các người sỢ) rằng một ngươi nào đó sẽ được 
(Allah) ban cho điểu giống như điều đã được ban cho các ngươi 
hoặc (sơ) họ sẽ tranh luận với các người trước mặt Rabb của các 
người 9 Hãy bảo họ: “Quả thật, mọi Thiên ân đểu do bàn Tay của 
Allah cả, Ngải ban no cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah Rộng 
rãi Bao la, Biết hêt mọi việc.” 

74. * Do lòng Khoan dung của Ngài, (Allah) chon người nào Ngài 
muốn (để phục vụ Ngài) bởi vì AUah ỉà Chủ nhản của Thiên ân Chí 
đại. 

75. - Vả trong đám Người dân Kinh sách, có người, nếu Ngươi giao 
cho y giữ một đóng vàng, thì y sẻ sẩn sàng trả lai cho Ngươi và 
trong họ có kẻ T nếu Ngươi giao cho y giữ một đồng bạc đi nửa, thì y 
cũng se không trả lại cho Ngươi trừ phi Ngươi đứng đó đòi mãi. sở 
đĩ như thế là vì họ bảo; “Chủng tỏi không chịu trách nhiệm vẽ cách 
đôì xử của những kẻ thất hoe.” Vầ họ nói dôi rồi dổ ihừa cho Allah 
trong lúc ho biết. 

76. - Vâng! Ai giữ đúng lời hứa của mình và sợ Allah thì quả thật 
AUah yêu thương những người ngay chính sợ Állah. 

77 - Quà thât, những ai bán Lời Giao Ước của Allah vả Lởi thề của 
họ với một giá nhỏ nhoi thỉ se không được hưởng một phần não ở 
Đời sau và Allah sẽ không buồn nổi đến họ cũng sẽ không nhìn mát 
hụ vào Ngày Phục sinh, vả Ngài sẽ không lẩy sạch họ, và hụ sẽ chịu 
một sự trừng phạt đau dđn. 
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78. - Và quả thật, một thành phẫn của họ đả bóp méo Kinh sách với 
miệng lưỡi của họ (khi đọc kinh) làm cho các người tưởng lầm đổ là 
diều nằm trong Kinh sách trong lúc dó không phải là điều nằm trong 
Kinh sách, vả họ bảo đó là điều do AUah ban xuống nhưng thực sự 
đó không phải là điều do Allah ban xuống và ho nói dối rồi đổ thừa 
cho Allah trong lúc ho biết. 

79. - Không một người nào được Allah ban cho Kinh sách và Luật 
đạo và Sứ mạng Truyền giáo rồi bảo nhân loại; “Hầy trở thành bẩy 
tôi của ta thay vì của Allah, Ngược lại, (y phải nói:) “Hãy là bầy tôi 
ngoan đạo (của Allah)” bởi vì các ngươi đã từng dạy Kinh sách và 
các người dã trao gìồi học hỏi nó,” 

80. - Và y cũng không được buộc các người tôn các Thiền thần và 
các Nabi lÊn ỉàm chúa tê Phải chang y bít cấc người phủ nhận đức 
tin sau khi các người đã trở thành người Mushm (thán phục Allah)? 

8L- Và (hãy nhớ) khi nhân lời Giao ưổc của các Nabi, Allah phán: 
“TA (Àllah) ban cho các ngươi Kinh sách và Lẽ Sáng suốt Khôn 
ngoan, rồi một Sứ giả (cùa TA) đến găp các ngươi để xác nhận lại 
điểu các ngươi đang giữ; các ngươi phải tin nơi Y và giúp đỡ Y” 
(Allah) phán (hỏi): “Các ngươi có đồng ý và nghiêm túc nhận điều 
này làm một Giao ước của TA với các ngươi hay không? (Các Nabi) 
thưa: “Chúng tôi đồng ý. 11 (Allah) phán: “Thế các ngươi hãy xác 
nhận đí và TA cùng xác nhận với các ngươi.” 

82. - Bâi thê. ai quay bỏ đi sau đó thi là những kẻ dấy loạn, hất tuân, 

83. * Phải chăng họ muốn tìm một cái gì khác hơn Dĩn của Allah 
(việc thần phục Âllah) trong lúc bít cứ ai trong các tầng trời và trái 
đất, du muôn hay không, đều phải thần phục (Ngài) trong ĩsỉãtn và 
họ sẽ được đưa vé gặp Ngài trở lạ í? 
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84. - Hây bảo họ T (hỡi Muhammad!), 'Chung tôi tin tưởng nơi AUah 
và ndĩ điều (mặc khải) đà được ban xuống cho chúng tôi và đicu đâ 
đươc ban xuống cho ỉbrãhĩm vả ĩsmãĩl và Lshãq và Ya qũb vã cho 
các Bộ lạc (của Israel) và điều (mặc khải) đã được ban xuống cho 
Mũsa và 'ha và các Nabi (của AUah) từ Rabb của họ. Chúng tôi 
không kỳ thị phân biệt môt ai trong họ (các Nabi của Âllah) và 
chúng tôi là người Muslim thẩn phục Ngãi (Allah). 

85. - Vầ ai tìm kiếm một đạo nào khác hơn ỉslãm thì điều (ưđc 
muốn) đó của y sẽ không bao giờ đưđc (A)lah) chấp thuận, và ở Đời 
sau y sẽ là một trong những kc bị thua thiệt 

86. ' Làm sao Allah có thổ hướng dẫn một đám người phủ nhận đức 
tin sau khi họ dã Un tưởng và sau khi đâ xác nhận rằng Sứ giả 
(Muhammad) là sự Thật và sau khi đã chứng kiến những Bằng 
chứng rô rệt? Và Allah không hướng dần một đám người làm điều 
sai quấy. 

87. - Họ là những kẻ mà phần thưởng sẽ gổm lời nguyền rủa của 
Allah, và của các Thiên thần và của nhân loại, tất cả 

88. - Họ sẽ ở trong (sư nguyền rủa) đổ đời đời. Hình phạt dành cho 
họ sẽ không được giảm nhẹ và họ sẽ không được dung tha. 

89. ' Ngoại trừ những ai biết hối cải và sửa mình sau đó, thì (sẽ thấy) 
quả thật Altah iHằng fha thứ s Rất mực Khoan dung 

90 ' Quả thật, những ai chối bỏ đức tin sau khi đã tin tưởng rồi càng 
ngoan cố không tin, thì sư ãn năn hối cải của ho sẽ không bao giờ 
được chấp nhận. Và họ lả những kẻ hoàn toàn lạc đạo. 

9L' Quả thật, những aỉ chỏi bỏ đức tin và chết trong tình trạng 
không cổ đức tin dù dất cỏ đầy vàng được mang đến chuộc tội cho 
một người nào đó của họ* thì sự chuộc tội đó sẻ không bao giờ được 
(Állah) chắp nhận. Họ là những kẻ sẽ chịu một sự trừng phạt đau 
đớn và sẽ không được ai giúp ăd cả 
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92, - Cấc ngươi sẽ khùng bao giờ đat đến mức đạo đức trừ phi các 
người chi dừng (cho Chinh nghĩa của Allah) những vật mà các người 
yêu thích nhất; và bất cứ vật gỉ các người tiêu ra, Allah biết rõ cả* 

93, - Tất cả các loại thực phẩm (khả thủ theo luật của Isiãm) đều khả 
thủ cho con cháu của Israel ngoại trừ thực phẩm nào mà Israel tự 
cấm mình trước khi Kinh Taurãh được ban xuống. Hây bảo (con 
cháu của Israel): “Các ngươi hãy mang Kinh Taurãh ra đây và hãy 
đọc nỏ lẽn nếu các người nói thật/’ 

94, * Bối ihế, kể từ sau đổ, ai bịa đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah, thì ìà những kẻ làm điều sai quấy 

95, - Hẵy bảo họ: “Aỉlah nói sự thật. Bởi thế, hãy theo tín ngưỡng 
của ĩbrãhĩm, HanĩỊ (tôn thờ chi riÊng Allah) và Người không là môt 
người thờ đa thần. 

96, - Quả thật* Ngôi-đền đầu tiên được chỉ định cho nhán loại (để thờ 
phụng Âllah) là cái tại Bữkkah (Makkah), đầy phúc đức và lả chỉ 
hưởng cho thiên hạ, 

97, - Nơi đó có những Dấu hiệu rõ ràng: Chỗ đứng (Maqãm) của 
ỉbrãhĩm\ và ai đi vào đó (Makkah) sẽ được an toàn, Và việc đi lầm 
Han dâng lên AUah tại Ngôi đền (Ka'bah) là một bổn phận đối VỚI 
người nào trong nhân loại có đủ khả nàng tìm đường đi đến đó; và ai 
không cớ đức tin thì (nen biết) quả thật Allah Râì mực Giầu có, Độc 
lập vổi thiên hạ, 

98, - Hây bảo họ: “Hỡi Người dàn Kinh sách! Tại sao các người phủ 
nhặn các Lời mặc khái của Allah trong lúc Âllah chứng kiên mọi 
việc các ngươi làm?” 

99, - Hãy bảo họ: “Hỡi Ngươi dân Kinh sách! Tạỉ sao các người cản 
trở ai có đức tin không cho theo Chinh đạo của Aliah, và tim cách 
làm cho nó cong queo trong lúc các người là nhân chứng (xác nhận 
sự thật)? Nhưng Allah không làm ngơ trước những điếu các ngươi 
làm. 

100, - Hơi nhưng ai cố mềm tin ĩ Nếu các ngươi nghe theo một thành 
phẩn của những ai đã đưực ban cho Kinh sách, họ sẽ làm cho các 
ngươi không còn tin tưởng nữa sau khi đã có đức tin* 
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lũi Và làm sao các ngươi có thể chối bỏ đức Un trong lúc cảc LỜI 
mặc khải của Allah được đọc ra đé nhắc các ngươi và vị Sứ giả {của 
Allah) đang sống cùng với các ngươi? Và ai nắm vững (Thông điệp 
của) Ailah thì chắc chắn sẽ được hương dẫn đúng Chính đao 

102. “ HỠI những ai có niém liní Hây sỢ Allah theo lẽ mà Ngài phải 
được khiếp sự vả chỉ chếi trong tình trạng các người là những người 
Musỉim (thần phục Allah). 

103. ' Và hãy cùng nhan nắm vững sợi dầy ựsiãm) mà Allah dã 
giăng ra cho các người và đừng chia rẽ nhau T và hãy nhớ An huệ 
của Allah đã ban cho các người khi các người hây còn lả kc thù của 
nhau, nhưng Ngài đả kết hợp trái tim (tấm lòng) của các người trở 
lại. Bởi thế, do An huệ của Ngài, các người đã trở thành anh em với 
nhau, và (trước đó) các người đang ở trên bờ hố lửa (chiến tranh) 
nhưng Ngài đã cưu các người ra khỏi (tình trạng) đố Allah trình bày 
rõ các Lời mặc khải của Ngài cho các người như thế để may ra các 
người được hướng dẫn (đúng đường). 

104. ' Và hãy để cho một tập thế từ các người vùng lên đi mời gọi 
thiên hạ đến vđi đicu tốt và bảo họ làm điều Ihiặn và cản họ làm 
diều ác. Và đó là những người sẽ thành đạt. 

105. - Vâ đừng trở thành như những aỉ dã chia lẽ (tôn giáo) và tranh 
chấp lẫn nhau sau khi đã tiếp thu các bằng chứng rõ rệt; và họ là 
những kẻ sẽ nhân môt sư trừng phạt vô củng to lớn. 

106 - Vào một Ngày khi một số gương mặt sẽ sáng rỡ và một số 
gương mặt sẽ tối sầm. Bởi thế, đổi với nhừng ai cớ gương mặt tối 
sầm, (sẽ có lời nãy): “Cớ phải các người đã chối bỏ đức tin sau khi 
đã Un tưởng? Thoi hãy nếm sự Lrừng phạt về tội các người dã chối 
bỏ dứe tin. 

107, - Và đối với những ai có gương mặt sáng ĩd t thì sẽ được Allah 
khoan dung và họ sẽ ở trong đó (Thiên đàng) đừỉ đời. 

108. - Đó là các Lời mặc khải của AỊlah mà TA (Aliah) đã đoc ra cho 
Ngươi (Muhammad) bằng sư thật. Và Allah không muốn cho thiên 
hạ gảp điều bất công nào. 
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109. - Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Allah cả, Và mọi việc sẽ được trình lên cho Allah (quyết định). 

1 10, - Các ngươi (hỡi Muslim!) là một Cộng đồng (Ummah) được gầy 
dựng (để lãm gương) cho nhân loại, Các ngươi ra ỉệnh làm điều 
thiện và cấm chỉ lảm diễu ác và các ngươi lin tưởng nơi Allah. Và 
(bây giờ) nếu Người dân Kinh sách Ún tưởng (như các ngươi) thì 
điều đó tôt cho họ hơn, Trong họ có một số^ tin tưởng nhưng đa sô là 
những kẻ dây loạn, bât tuân, 

1 1 L- Họ sẽ không bao giờ hãm hại đươc các ngươi r mà chỉ quấy rẩy 
chút ít thôi, Và nếu chúng có đánh các ngươi thì chúng cũng SỄ quay 
lưng bỏ chạy, rồi chẳng được ai cứu giúp, 

1 12, - Niềm sỉ nhục sẽ đuổi theo họ bất cứ nơi nào họ CƯ ngụ trừ phi 
nhận đươc sự cam kết từ Allah vả từ nhân loại, Họ tự chuốc lên 
mình sự giân dữ của Àỉlah và iư đón lấy sự khôn nạn. sỏ dĩ như thê 
là vì ho đã phủ nhận các Lời mãc khải của Alỉah và đả giết các 
Nabi bất phân phải trái, sở dĩ như thế là vì họ đã bất tuân và đả VƯỢI 
quá mức giới han, 

113. - Không phải họ đều giống nhau cả, Trong số Người dân Kinh 
sách, có một nhóm đứng đọc các Lời mặc khải của ÀUah thâu đêm 
vầ phủ phục Allah, 

ì 14,- Họ tin tưỏng nơi Alĩah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và ra 
lệnh làm điều thiện và cấm chỉ lãm điều ác. Họ thỉ đua làm điều 
lành, và là những người lương thiện. 

115.- Và bất cứ điêu tốt nào mà họ làm se không bao giờ bi (Allah) 
bác bỏ bởi vì Allah là Đấng Hằng biết những người ngay chính sợ 
Allah. 
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1 16. - Quả thật, những ai không có đức Ún thì tài sản cũng như con 
cái (đông đảo) của họ sẽ chẳng giúp được họ tránh khỏi (sự trừng 
phạt của) Allah Và họ sẽ lả những người bạn của Lửa (cùa Hỏa 
ngục), nơi mà họ sẽ vào đỏ ở đời đòi. 

117. - Thí du về những vật mà họ chi dùng ở trần gian này có thể ví 
như mộl luồng gió cực kỳ gíá buốt hay đên tàn phá mùa màng của 
một đám người tự hủy hoai linh hồn cứa mình cho nên họ đả tàn phđ 
no. Khỏng phải Allah hãm hại họ mà chính họ đâ tư làm hại bản 
thân mình. 

1 18. - Hỡi nhừng ai có niểm tin! Chớ kết thân với ai ngoài các người 
ra, họ (kẻ thù) không bỏ ĩỡ cơ hội ĩàm cho các ngườỉ hư hỏng. 
Chúng chỉ muốn cho các người gặp dau khổ. Chắc chắn đỉéu ác độc 
đả xuất hiện trên cửa miệng của họ, nhưng điều hiểm độc nằm trong 
lởng của họ còn dữ dằn hơn, TA (Àllah) trình bày rõ các LỜI mặc 
khải cho các người (đổ các người đe phòng), nếu các người chịu suy 
ngẫm. 

119. - Ô này! Các ngươi là những người thương xót họ nhưng họ 
khổng thương XÓI cấc ngươi, và các ngươi tin tưởng toàn bộ Kinh 
sách (Qurdn). Và khi gặp các ngươi, họ bảo: “Chúng EÔÍ tin tưởng.” 
Nhưng khi ở riêng ra thì họ phát giận các ngươi đến nỗi đà hậm hực 
cẩn những đầu ngón tay của họ. Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): 
“Tức lấm thì hãy chết đií" Quả thật, Állah biết điều (bí ẩn) nằm 
trong lòng (của họ). 

120. - Nếu các người gặp diều lành thì chứng tức tối; và nếu các 
người gập hoạn nạn thì chúng vui cười hớn hở về tai nạn đó. Và nếu 
các người kiên nhẫn và sơ Allah thì mưu kế hiểm độc của chúng 
chẳng hại gì được các ngươi, bởí VÌ quá thật Allah tóm thâu hết mọi 
việc chúng làm, 

121. - Và (hây nhớ vào một buổi nọ) khi Ngươi (hỡi Sứ giả!) ra khỏi 
nhà lừ sáng sơm dể đi bố trì tín đồ vào vị trì chiến đấu (tai Uhud 1 }. 
Và Allah Hằng nghe và Hàng thấy (hết mọi việc). 


1 Một ngọn núi à Madĩnah, nOi đã ra trận chiến lừng danh gọi là trân chiến 
Uhud đưa đ£n việc thât bại của người Muslim do lỗi của các xạ thủ đã bất tuấn 
lệnh của Thiên sứ bỏ vị trí chạy di thư hoạch chiến lợi phẩm dư địch dể lại Địch 
quân lơi dụng kẻ hở trên đấ dùng ky binh đánh bộc hậu làm cho người Muslim chết 
và bì LhƯơng, bỏ hàng ngữ chạy tán loạn. (Xem Sirat al-Nabi của Ibn Ishaq) 
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122,- {Hãy nhớ) khi hai đội quân (của bộ lac Banu SaỉìĩĩQ Khazraj và 
bọ lạc Banu Harừhah) thuộc lực lượng của các người có tư tưởng 
hèn nhát (muốn bỏ ngũ) trong lúc Allah là Đấng Bảo vệ cho haì đội 
quân đó. Vầ những người có đức tin nên tin cậy mà phỏ thác cho 
AlUh. 

123 - Và chắc chắn Alỉah đã giúp các người (chiến thắng) tại Badr 
trong lúc các người chỉ gồm một dội quân vô vọng. BỎ 1 ĩhế, hãy sợ 
Allah để may ra các người cổ dịp đáp ân (AlLah). 

124. - (Hãy nhớ) khi Ngươi bảo các tín đẻ: 1 ‘Không đủ cho các người 
hay sao việc Rahh của các người gởi ba ngiin Thiên thần xuống để 
tăng cường cho các người?” 

125. - Vâng, nếu các người kiên trì vã sợ Allah, và nếu chúng (địch 
quân) bất thần tấn công các người thì Rabb của các người sẻ tăng 

cường cho các người nảm ngần Thiên thần mang díu hiệu đặc biệt, 

' ' " l -'' ! 

126. ” Allah làm điều đó chỉ để báo tin mững cho các người và làm 
cho các người yên tâm vđi no. Và mọi thắng ỈỢi đổu do Allah, Đang 
Toàn Nãng và Sáng suốt (quyết định tất cả). 

127. - {Làm thế) để Ngài tiêu diộl mội thành phần của nhưng ai 
không có đức tin hoặc hạ nhục chúng, hởi thế chung trở về thất bại 

Ị 28 - Hoãn toàn không phải là công việc của Ngươi (mà là của 
Allah), hoặc Ngài (Allah) tha thứ cho chúng hoặc trừng phạt chung 
bởi lẽ chúng là những kẻ làm điều sai quấy, 

129, - Bởi vì mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đât đều là 
của Àllah cả. Ngài tha thứ cho người nào Ngải muốn và [rừng phại 
kẻ nào Ngài muốn. Vâ Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

130. - Hơi những ai có niềm tin! Chớ cho vay lấy lãi (Ribả) gấp đôi 
hoặc nhiều hơn; ngước tại hãy sợ Âllah để may ra các người được 
thịnh vương. 

131- Và hãy sợ Lửa (của Hỏa ngục) được chuẩn bị san cho nhừng 
kẻ không có đữc tín, 

132,- Ngươc lại, hây vầng lênh Allah và Sứ giả {của Állah) để may 
ra các ngươi được khoan dung. 
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1 33. - Và hãy nhanh chổng cầu xin sự Tha thứ lừ Rabb của các người 
và (cầu xin) Thiên đàng mà khoảng rộng bằng các tầng trời và trái 
đất gộp lại, được chuẩn bị cho những người ngay chính sợ AUah: 

134. - Những ai liêu dùng (cho Chính nghía của Allah) lúc giầu cũng 
như ỉúc nghèo, đồng thời kiềm hãm được cơn giân và lương thứ cho 
người, bởi vì Allah ycu thương những người làm tốt; 

135. - Vả những ai khi đã pham một điểu thô bĩ hoặc làm hại bản 
thân mình liền tưởng nhở Allah và cầu xin Ngài tha tôi; và ai có thể 
tha tỏi nếu không phải lả Allah? Và họ không tái phạm điều sai 
quấy mà ho đã làm. 

136. - Phần thưởng dành cho những người như thí sẽ gổm sự Tha thứ 
của Rữbb của họ và những Ngôi-vưõn bẽn dưới có các dòng sông 
chảy, nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời. Và tuyệt hảo thay phần thưởng 
dành cho những người làm việc (tốt). 

137. - Chắc chấn những lề ĩốí xử thế ( sunan ) tương lự đã ra đi trước 
các ngươi. Bởi thế, hảy đi du lịch trên trái đãi để xét xem kết cuộc 
của những kẻ phủ nhận sự thậl đã xẩy ra như thế nào. 

138 - (Qur‘ãn) này lầ tời tuyên bố công khai cho nhân loại, một Chỉ 
đạo và Lời giáo huấn cho những người ngay chính sợ Allah. 

139,- Và chớ yếu lòng cũng chớ buồn phiền, bồi vì các ngươi sẽ 
chiến thắng nếu các ngươi thực sự có đức tin. 

140 - Nếu các người bị tổn thít thì chắc chắn đáin người (ngoại đạo) 
kia cũng bị tổn thất tương tự như thế, Đổ là những ngày (thử thách) 
mà TA (Allah) chù xoay vần giữa nhân loại. Và để cho Állah biết ai 
trong các người là những ngưừĩ thật sự cỏ đức tin và để Ngài thu 
nhận nhửng người tử đạo trong các người, bởi vì Allah khổng yêu 
thương những kẻ tàm điều sai quây. 
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14L- Vả để Allah thanh lọc những ai thực sự có đức tin và tiêu diệt 
những kẻ không có đức tin. 

142,- Há các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ vào Thiên đãng trong lúc 
Allah chưa (thử thách để) biết ai trong các người là người đã chiến 
đìu hàng say (cho Chinh nghĩa của Ngài) và kiên cường nhẫn nại? 

143' Vã chắc chắn các ngươi mong được chết (tử đạo) trước khi gặp 
nó (cái chết); nay, các ngươi thấy rõ nó trong lúc các ngươi đứng 
nhìn (trận chiến). 

144. - Và Muhammad chỉ là một Sứ giả (của AUah). Nhiều sứ giả đã 
qua đời trước Người. Nếu Người chết hoặc bị giết Lhì các người sẽ 
quay gót bỏ chạy hay sao? Và ai quay gỏt bỏ chạy, thì y sẻ không 
bao giờ làm cho Àllah thiệt thòi cả. NgưỢc lại, Allah sẽ trọng 
thưỏng những người biết ơn 

145. - Và khống một người nào tự nhiên chết nếu không có phép của 
Aliah theo tuổi thọ đã được ghi sín. Và ai muốn phần thưởng ở trần 
gian, TA (Allah) sẽ ban nó cho y. Và ai muốn phần thưởng ở Đời 
sau, TA sẽ ban nỏ cho y. Và TA sẽ thưởng nhửng người biết ơn. 

146 ,, Và cỏ bao nhiêu Nabi cùng với nhiều tín đỗ ngoan đạo đã 
chiến đấu (cho Chính nghía của Allah?) Nhưng họ không sờn lòng 
nhụt chí, không tỏ ra yếu đuối vả buông xuôi khi găp hoạn nạn trên 
con đường chiến đâu cho Chính nghĩa của Allah, Vạ Aliah yêu 
thương những người kiên cường nhân nại, 

147. - Và họ đã không thốt ra lời nào khác ngoài lời này: “Lạy Rabb 
chúng tôi! Xin Ngài tha tội cho chúng tôi và (bỏ qua) những điỗu 
quá đáng (mà chúng tôi đả phạm) trong việc làm của chung tôi vã 
xin Ngài củng cố bàn chân của chúng lôi thêm vững chắc và giúp 
chúng tôì thắng được những kẻ không cổ đức tin." 

148, - Bởi thế, Allah đã ban cho họ phần thưởng ở đời này và phần 
thưởng ưu việt à Đời sau bởi vì Allah yêu thương nhừng người làm 
tot. 
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149, - HOi những ai cổ niềm tin! Nếu cic người nghe ihco những kẻ 
không có đức tin T thì chúng sẽ làm cho các ngươi quay gót Iháo lui, 
vã vì thế các người sẽ bỏ về thua thiệt. 

150, - Không! Aliah là Đấng Bảo Hộ của các người và !à Đấng Cứu 
Giúp ưu Vict 

ỉ 51.- TA sè làm cho nhđng kẻ không có đức tin kinh hãi trong lòng 
bởi vì chúng tổ hỢp vđi Allah những kẻ (thần linh) mà Ngài đã 
không ban cho một chút thâ^m quyền nào; nhà ở của chung (người 
thờ đa thần) sẽ ỉà Lửa (của Hỏa ngục); và nhà ở của những ke làm 
điều sai quấy thật là xấu xa. 

152. - Và chắc chắn Allah đã thực hiện đúng lời hứa của Ngằi vđi 
các người khi các người gần đánh bại chủng (tai Uhuđ) vđi sự chấp 
thuận của Ngài cho đến lúc các người không còn tự chủ nữa và đâm 
cãi nhau vẻ mệnh lệnh (của Sứ giả của Aỉỉah) và không chấp hành 
nó sau khi N^ài (Allah) trưng bày cho các người thấy các món 
(chiến lợi phâm) mà các ngươi thèm muôn. Trong cấc người, có 
người ham muốn đờì sông trần tục nãy nhưng cũng có người mong 
muốn Đời sau; rồi Ngài (Allah) đưa đẩy các người xa chúng (kẻ thù) 
hầu ihử thách các người. Vả chắc chắn Ngài (Ailah) đã lượng thứ 
cho các người bởi vì Allah Rất mưc Nhân LỪ đối với những người có 
đức tin, 

1 53, - (Hãy nhớ) khi các người (hoảng hốĩ) cắm đầu chay ĩên đồi cao 
và không quay nhìn đen một ai bên cạnh và Sứ giả (của Állah) từ 
đằng sau lớn tiếng gỡi các người ườ lại vị trí (chiến đấu). Bởi thế, 
Ngài (Allah) bắt các người nếm lừ mùi đau khổ này đến mùi đau 
khổ khác để cho cấc người không còn luyến tiếc về món (chiến lợi 
phẩm) đã thoát khỏi tay của các người và để cho các người quên đi 
(tai họa) đẫ rơi nhằm phải các người bởi vì Allah Hằng Am tường 
nhửng điều các ngươi đă làm. 
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154.- Rồi sau cơn hoan nan đó Ngài (Allah) đã ban an-ninh cho các 
người, Bởi thế, một nhóm của các người ngủ thiếp đi và một nhổm 
khác hây còn tư lự về thân phân của họ rồi đâm ra nghĩ không đúng 
về Állah, lối suy nghĩ (thoái hóa) của Thời kỳ Ngu muôi (trước 
Ịsỉãm). Họ nói: “Há chúng tôi đả không có ỷ kiến gì trong công việc 
này hay sao?” Hãy bảo họ: “Công việc nảy hoàn toàn thuộc về 
Allah." Họ giấu nơi mình điểu (bất mãn) mà họ không dám tiết lộ ra 
cho Ngươi biết, Họ bảo nhau: “Nếu chúng mình có ý kiến trong 
công ví ộc này, thì chúng mình đâu đến nỗi bi giết nơi đây.” Hãy bảo 
họ (hỡi Sứ giả!): “Dấu cho các ngươi có â tại nhà thì những ai đã tới 
số chết, nhất định sẽ hước ra ngoài để đi đến chỗ chết.” (Làm thế) 
đc Aỉlah thử thách cái (đức tin) nằm trong lòng của các người và để 
tẩy sạch cấi (cặn bã tội lỗi nằm) trong trái tim của các người bồi VI 
Àìlah Hằng biết (điểu bí mãt) nằm trong lòng (của các người). 

ì 55.- Quả thật, những ai trong các người quay lưng (đâu tẩu) vào 
ngày hai đoàn quân (Muslim và Kộfir) chạm trán (tai Uhỉiđ), thì chỉ 
Shưỵĩân làm cho họ sa ngả Vi những điểu (tội lỗi) mà họ đả phạm 
nhưng chắc chắn Allah Hằng Lượng thứ cho ho, Quả thật. Aliah 
Hằng Tha thứ, Hầng Chịu đựng (với bẩy lôi của Ngài). 

156. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ (cư xử) như những ai không có 
đức tin và nói về các anh em (Muslím) khi họ ra đĩ (truyền giáo) xa 
trẽn mật đất hoâc ra đi tham chiến như sau: “Giá họ ở lai vởi chúng 
mình ihì đâu đến nỗi bị chết hoặc bị giết. 11 Chắc chắn Alỉah biến 
điều đó thành một nguồn ân hân trong lòng của họ bdi vì chính 
Aỉkh (lù Đấng) ban sự sống và gây cho chết (chứ không phải tự họ 
muốn). Và Allah thấy rỏ những điều các ngươi đã làm. 

157. - Và nếu các ngươi hị giết hoặc chết cho Chính nghĩa của Ảllah 
thì chắc chắn SƯ Tha thứ và Khoan Dung của Allah sẽ tốt hơn những 
món mà chúng góp nhặt. 
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158. - Và nếu các ngươi chết hoặc bị giết thi bề nào các ngươi cũng 
sẽ được đưa về gặp lại Allah 

159. - Bởi thế, với lòng Khoan dung của Atlah, Ngươi (hơi Sứ giả!) 
nên đối xử hiền hòa với họ. Và nếu Ngươi khắt khe và cứng rắn vơi 
họ, thì họ sẽ bỏ Ngươi đì tản mác khắp nơi. Bởi thế, hãy lương thứ 
cho họ và cầu xin AHah tha thứ cho họ và tham khảo ý kiến vđi họ 
ưong công việc (chung). Bởi thế, khi đả lấy quyết định rồi* thì hãy 
phỏ thác cho Allah bởi vì quả thật Allah yêu thương những người Un 
cây và phó thác (cho Ngài). 

160. - Nếu Allah giúp các người thì không ai có Lhể thắng các người 
nổi, và nếu Ngài bỏ rơi các người thì sau Ngài ai là vị có thế giúp 
các người (chiến thắng)? Bởi thế, những người có đức tin nên tin cậy 
mà phó thác cho Aỉỉah. 

161. - Vầ không một Nabi nào được phép giấu trộm chiến lợi phẩm; 
và ai giấu trộm môt vật gì, thì y sẽ mang vật giấu đó ra trình bày 
(trước AMah) vào Ngày Phục sinh, Rồi mỗi người sẽ được trả lại đẩy 
đủ về điểu mà y đã thu hoạch và họ sc không bị đối xử bấĩ công. 

162. - Há một người tuân theo niềm hài lòng của Àllah giông vơi 
một người tự chuốc Lây sự Giận dữ của Allah và nhà ở của y là Hỏa 
ngục hay sao? Và dó lả mội nơi đẽn cuối củng xíu xa nhâl. 

163. - Đối vđi Allah* họ có cap bậc khác nhau, bởi vì Allah thây rõ 
những điều họ Lầm. 

164 Chắc chắn Allah gỉa ân nhiễu cho những ngươi có đức tin khí 
Ngài dựng lên trong họ một Sứ ^iả xuất thân từ họ để đọc cho họ 
các Lời mặc khải của Ngài và tay sạch họ và dạy họ Kinh sách và 
Lẽ đúng đắn khôn ngoan trong lúc trước đầy họ là những người hoàn 
toàn tẩm lạc, 

165,- Phải chang khi các người bị thiệt hại nặng (tại Uhud) mặc dầu 
trước đó (tại Badr) các người dã dập (kẻ thù) băng một đòn mạnh 
gấp hai (đòn các ngươi đã bị tai Uhud), các người than thở, nói: ‘Tai 
họa này từ đâu đến? 1 ’ Hầy bảo họ: “Tai họa nầy do bản thân của các 
người gây ra." Bởi vì thật ra Allah có quyển chi phối trôn tất cả mọi 
viộc. 
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166 - Và Lai họa tơi nhằm phải các người vào ngày hai đoàn quân 
í Muslìm vổ Kafir) đụng độ nhau (tại ưhuđ) là do sự chấp thuận của 
Allah để cho Ngài biết rõ những người cổ đức tin. 

167.* Và để Ngài biết ai chơi trò đạo đức giả, và có lời bảo chúng: 
“Hây đến chiến đầu cho Chính nghía của Aìlah hoặc phòng thủ 
(thành phô" Madĩnah) thì chúng đáp: “Giá chúng lõi biết chắc có một 
trận giao tranh (giữa ta và địch) thì chúng tôi đã tòng quân với quí vị 
rỗi.” Ngày đó chúng tiếp cận vđi sự không tin hơn lã sự tin tưởng, 
bởi vì miệng của chung nói Ta điều không cổ trong lòng của chúng. 
Và Allah biết rõ những diều (giả dối) mà chúng giấu giếm. 

168 ' Những ai nổi về các anh em (Muslim) của mình trong lúc 
chúng ngồi yên tại nhả: ‘Thải chi họ nghe lời của chủng mình thì 
đâu đến nồi phải bị giết." Hãy bảo chung (hỡi Sứ giả!): “Nếu các 
ngươi nóì đúng sư thật, thì hây xoay cái chết đi khỏi mình của các 
ngươi thử xem?” 

169 “ Và chớ nghi rằng những ai hy sinh vì Chính nghĩa của Alỉah đã 
chết. Không, ho vẫn còn sống với Rabb của họ và được cung dương 
(đầy đủ), 

170 ' Họ vui hưởng thiên lộc mà Allah đã ban câ"p. Họ được Ún vui 
VỂ những ai còn ở lại sau nhưng chưa nhập đoàn chung với họ rằng 
họ (những người tử đạo) sẽ không lo sd cũng sẽ không buồn phiền. 

171, “ Họ hoan hỉ vđi tin vui về ân huệ và thiên lộc của Ailah và 
rằng quả ihâl Allah không làm mãĩ phần thưởng của những người có 
đức tin: 

172, - Những ai đã đáp lại lời gọi của Allah và của Sứ giả (của 
Allah) sau khi mang thương tích r (tại Uhuđ)\ dành cho những ai làm 
tốt và sợ Aìiah sẽ ỉà một phần thưởng to lớn, 

173, ’ Nhửng ai mà người ta đã nói với họ: “Quả thặt, nhửng người 
(ngoại đạo) tập trung đen lấn công qiii vị. Bởi thế, hãy sỢ chúng/’ 
Nhưng điều đó chỉ làm tãng thêm đức tin của hụ bởi vì họ đã nói: 
“Allah đủ giúp chúng tôi (chống lai kẻ thù) bởi vì Ngài là Đấng Bảo 
TrỢ ưu Việt. 1 ' 


1 Trận Uhud xẩy vào ngây thứ bẩy. Ngày hôm sau, Thiên sứ tâp trung những người 
Muslim tham chiến vào ngày hôm trước dể rượt theo đánh duổi địch, nhưng dịch dã 
bỏ đt xa. (Xom Sirat al-Nabi LỬa Ibíi Ishaq,) 
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J 74.- Và họ đã trở về nhà với ân huệ và thiên lộc của Aĩlah. Họ đã 
không gặp điều rủi ro nào, và họ làm theo sựhàì lòng của Allah. Và 
Allah có vô vàn thiên lộc vĩ đại. 

175.- Chỉ Shayíãn mới xúi giục các người sơ bạn bè của né; bởi thế 
chớ sơ chúng mà hầy sợ TA (Allah) nếu các ngươi là những người 
có đức tin, 

176 - Và chớ đổ cho những ai lao đẩu vào vòng không tin tưởng làm 
cho Ngươi buồn. Tuyệt dối chúng khổng bao giờ hại được AUah; 
ngược lại Àllíih không muốn cho chúng hưởng một phần lộc nào ở 
Đời sau. Và chúng sẽ chịu một sự trừng phat lo lớn. 

177. ’ Quả thật, những ai dùng đức tin để mua lây sự không tin, thì 
tuyệt đối sẽ không bao giờ hại được Allah (với việc làm của minh). 
Ngưởc lại, chúng sẽ chịu rnôt sự trừng phạt đau đđn. 

178. - Và nhừng ai không có đức tin chớ nghi rằng việc TA gia hạn 
cho chung là tốt cho bản thân của chúng Viộc TA gia hạn cho chúng 
là chỉ để cho chung chồng chít thêm lội lỗi; và chúng sẽ chiu một sự 
trừng phạt nhục nhã. 

179. - AHah sẽ không dể chợ những ngươi có đức tin ử mải trong 
hoàn cảnh mà các ngươi hiện đang sống chu đến khi nào Ngài tách 
biệt điều ô-uế ra khỏi điểu tốt sạch. Và Àllah không là Đấng tiết lộ 
cho các người biết những bí mật của cõi vỗ-hlnh; ngược lại, Állah 
chọn người não Ngài muôn trong số các Sứ giả của Ngài (để tiếp thu 
điều bí mật đó). Bởì thế, hãy tin tưởng nơi AUah và các Sứ giả của 
Ngài, Do đó, nếu các ngươi tin tưởng và sợ Allah thì các người sẽ 
được một phần thưởng rất lớn. 

180. - Và những ai keo kiệt ôm lấy phần thiên lộc mà Allah dã ban 
cấp chớ nen nghĩ đó là điều tốt cho họ. Không, việc đó chỉ xấu cho 
họ thôi. Tài sản mà họ hà tiện Sm giữ sẽ sớm đươc mang ra treo 
lủng lẳng nơi cổ của họ vào Ngày Phục sinh. BỞI vì di sản của các 
tầng trời và trải đẩi đều là của Allah cả; và Allah Rất Am tường vê 
những điều các người lầm. 
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181- Chắc chắn Allah đã nghe lời tuyên bô của những kẻ đã nói: 
"Quả thật, Allah nghèo và chúng tôi giần.'’ Chắc chắn TA sẽ cho ghi 
lời chúng đã nói và việc chúng đã giết các vị Nabi không có lý do 
chinh đáng và TA sẽ phán: "Hãy nếm sự trừng phạt của sự thiêu 
đốt” 

182. ' Sở dĩ như thế là vì điểu (tội lỗi) mà hàn tay của các người đâ 
gởì đi Irưổc và bởi vĩ Allah không bao giờ đoi xử hất công dôi với 
bẩy lôi (của Ngãi). 

183. - Những ai dã nói: “Quả thật, AUah dã giao ưđc với chúng tỏi 
bảo chớ nên tin tưởng một sứ giả nào trừ phi người mang đến cho 
chứng tôi một vật tế mà lửa se cháy bén 1 ,” (Hời Sứ giả ĩ) hây bảo 
chủng: “Chắc chắn trước ta, đã co những vị sứ giả được phái đến 
gặp các người với những bằng chứng rõ rệt và vổi điêu mà các 
người đang nổ ì đến, nhưng tạ í sao các ngươi dã giết Họ nếu các 
ngươi chân thật?” 

184. - Bởi thê, nếu chúng cho NgƯƠỈ nói dối thì chắc chắn chứng 
cũng đã phủ nhận nhửng vị sứ giả trước Ngươi đã đến gãp chúng vđĩ 
những bàng chứng rõ rệt và với Kinh điển (zubũr) và Kinh sách làm 
.sáĩỉgtỏ (vân đề). 

185 ’ Mỗi một linh hồn đcu phải nếm cái chết. Và chỉ vào Ngày 
Phục sinh các ngươi mới được dền bù iại trọn vẹn phần công tao của 
cẩc người, Bở\ thế, ai được bốc đi xa khỏi Lửa (của Hỏa ngực) và 
được ihu nhận vảo Thiên dàng thì chắc chắn sẽ thành đạt. Và đời 
sống trần gian này chĩ Jả một sư hưởng thụ đầy dối trá. 

186,- Chắc chấn các ngươi sẽ bị thử thách về tài sản lân sinh mạng 
của các ngươi. Và chắc chán các ngươi sẽ nghe lắm điều phiền não 
lừ những kẻ đâ được han cho Kinh sách trước các ngươi và lừ những 
kẻ thờ đa-thần. Tuy nhiên, nếu các ngươi kiên nhẫn và sự Allah thì 
quả Ihật đỏ là một quyết định rất ỉỡn lao. 


Vật lẽ do Nabi Mũsa và Harũn dâng len Alíah đâ được chấp nhận qua việc một 
ngọn lửa bén cháy vật lế r (Le vi ky 9:23-24) Vật tế của Abẹl (Habil) đứa con tra! 
cùa Nabi Adam củng dã dược Allah chấp nhận giống như thế. (Sáng thế ký, 4:3-8) 
Mặc dù chửng kiến những bang chứng rõ rệt, Bam Israel vin chống đối và không 
tin tưởng vi dâ giết cúc Thiên sử. 
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] 87.- Và (hây nhớ) khi Àllah đã nhận Lời Giao ưđc của những kẻ đã 
được ban cấp Kinh sách (với lời phán): "Các ngươi hãy công bô nó 
(điều nói về Sứ giả Muhanimad) cho nhân loai và không đưực giâu 
giếm nổ,” thì chúng (không ngại) quẳng nó ra sau lưng và bán nổ 
vđi một giá nhỏ nhoi; và xấu xa thay điều mã chúng đả bán ra. 

188,- Ngươi chớ nghĩ rằng nhừng ai hí-hửng với lợi lộc mà chúng 
mang vổ và yêu thích việc thiên ha ca ngợi mình về những điều mà 
chúng đã không làm,- Ngươi chớ nghĩ rằng chúng sẽ an toàn thoát 
khỏi hình phat {của Allah); ngươc lai chứng sẽ bi trừng phạt đau 
đđn. 

189 - Bởi vì Allah nắm quyển thống trị các tầng trời vả trái đất; và 
Allah có quyền chi phôi trên tất cả mọi vỉộc 

190, - Qua thật, trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất vã trong 
việc luân chuycn của ban đôm và ban ngày là những Dấu hiệu cho 
những người hiểu biết: 

191, - Những ai tưởng nhđ Allah lức đứng, lúc ngồi và lức nằm 
nghiêng một bên và nghiền ngẫm (về sự mầu nhiệm) trong việc tạo 
hóa các tầng trời và trái đất (đến nỗi phải thốt lên); "Lạy Rabb 
chúng tôi! Ngài đã không tạo hóa (mọi thứ) này vô mục đích Quang 
vinh và trong sạch thay Ngãi! Xin Ngài giải cứu chúng lôi thoát khỏi 
sự trừng phạt của Lửa (Hỏa ngục). 

192, - “Lạy Ruhb chủng tôi! Rõ thật Ngài! Ai mà bị Ngài cho vàữ 
Hỏa Ngục, thì chắc chắn sẽ bỊ Ngài hạ nhục. Và những kẻ làm điều 
sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ. 

193 - “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã nghe lời gọi của một VI 
mời (chúng tôi) đến với Đức tin, bảo (chúng tôi): 'Các ngươi hãy Ún 
tưởng nơi Rabb của các ngươi,' bởi thế chúng lôi đã tin iưởng Lạy 
Rahb chúng tôi! Xin Ngài tha tôi cho chúng tôi và xóa bô những 
vi ộc lầm xấu xa của chúng tôi cho chúng tôi và hắt hồn chúng tôi (ra 
di) cùng với những người đạo-đức. 

194 - “Lạy Rabb chúng t6i! Xin Ngài ban cho chúng tôi điều mà 
Ngài đã hứa với chúng tôi qua (trung gian của) các vị Sứ giả của 
Ngài và đừng ha nhục chúng tôi vào Ngày Phục sinh. BỞI vì, Ngài 
không bao giờ thất hữa trong lời hứa của Ngài." 
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195. - Do âỏy Rahh của họ đã đáp lời cẩu nguyện của ho, phán bảo: 
“TÀ sẽ không lãm phí mất công lao của bết cứ người làm việc nào 
trong các người, đù là nam hay nữ, ngươi này và ngươi kia. Bơi thế, 
những ai đa di-cư và bị xua đuối ra khỏi nhà cửa của họ và chịu 
hoạn nạn đau khổ vì Chính nghĩa của TA, đả anh dùng chiến đâu và 
bị giết thì chắc chắn TA sẽ xóa bỏ tội lỗi của họ cho ho và thu nhận 
họ vào nhừng Ngôi-vườn hên dưới cỏ các dõng sông chảy, một phần 
thưởng xứng đáng từ Àllah ; và Allah, có nơi Ngài những phần 
thưởng í ốt nhất.” 

196. - Người chỏ bị mắc lừa bơỉ việc dĩ lại hí hửng trên mặt đít của 
những kẻ không có đức tỉn T 

197. - (Đó chỉ là) một sự hưởng thụ tạm bỢ; rỗi nhà ở của chúng sẽ là 
Hỏa ngục; một nơi nằm nghỉ thật vô cùng tồi tệ. 

198. - NgưỢc lại, những ai sỢ Rabb cùa họ thì sẽ được hưởng những 
Ngôi- vườn bén dưới có các dòng song chảy, nơi mà họ sẽ vào đỏ ở 
đời đời, một sự chiêu đãi từ Állah vả cái (phần thưởng) nơi ARah 
còn tốt hơn nữa dành cho người đạo đức. 

199. - Và quả lhặt f trong số Người dãn Kinh có người tin tưởng nơi 
Allah và điểu (mặc khải) đẵ được ban cho các ngươi và điều (mặc 
khải) đã đưỢc ban cho họ, hạ minh khicm tôn trước Allah. Họ không 
bán các Lời mặc khải của Aỉỉah với một giá nhỏ nhoi; họ là những 
người mà phần thưởng sẽ ở nơi Rabb của họ L Quả thật, Àllah rất 
nhanh trong việc tinh sổ (thưởng phạt), 

200' Hỡi nhửng ai có đức tin! Hãy tuyệt đối kiên nhẫn và kiên 
quyết và hãy sỢ Allah để may ra các ngươi được phái đạt. 
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IgPÉgịẼS^ 

Silltc 

1 L Li — 

AN-NISẴ' 
(Phụ nữ) 

vLŨ. 


Nhân danh Ailah, Đấng Rất mực Độ tượng, 

Đấng Rât mức Khoan dung 

L- Hỡi nhân loại ĩ Hãy sơ Rahb (Âllah) của các người, Đấng đã tạo 
các người từ một người duy nhất (Ảdam) và từ Người tạo ra người 
vợ (Hauwã p ) của Người và từ hai người (vợ chổng), (Allah) rải ra vô 
số đàn ông và đàn bà (trân khắp mặt đất), Và hãy sợ Allah, Đấng 
mà các người đòi hỏi (quyền hạn) lân nhau và hầy (kính trọng} 
những dạ con 1 bỗ í vì quả thật Allah Hằng Theo dồi các người, 

2- Và hãy trả lại cho các trẻ mả côi lài sản của chúng (khi chúng đến 
tuổi trưởng thành), Và chớ tráo vật dụng xấu (của các người) đổi lay vật 
dụng tốt (của chúng), Và chớ ăn bớl tài sản của chúng (bằng cách nhập 
chung lại) với tài sản của các người. BỞI vì đỏ là một ưọng tộk 

3.- Và nếu các người sợ không Ihể đôi xử công bằng với các con 
(gái) mồ-cổi, hãy cưới nhừng người phụ nữ (khác) mà các người vừa 
ý hoặc hai y hoảc ba, hoặc bốn. Nhưng nếu các người sự không thể 
(ăn ỏ) công bằng với hu (vơ) thì hãy cưới một bà thọi hoặc người 
(phụ nữ) nào ủ dưới tay (kiểm soát) của các người 2 . Điều đổ thích hựp 
cho các người hơn đẽ may ra (vl thế) các người tránh được bất công. 

4 - Vầ hãy tặng cho các người vợ tiền cưới bất buộc (Mahr) của họ. 
Nhưng nếu họ vui lòng tặng lại một phẩn nào cho các người, thì hãy 
hoan hỉ hưởng nó một cách bổ ích. 

5. - Và chớ giao cho các (đứa trẻ mồ côi) kém hiểu biết tài sản của 
các người mà Allah đẫ giao cho để quản lý và lảm phương tiện cấp 
dưỡng (chúng); ngược lại hãy dùng nó để cung dưỡng và may mặc 
chúng và dùng lời lê nhã nhặn mà ản nói với chúng. 

6. - Và hãy trắc nghiệm các đứa trẻ mổ côi cho dến lúc chúng dến 
tuổi kết hôn. Nếu các người nhận thấy chúng dã trưởng thành vững 
chắc, hằy giao tài sản của chúng lại cho chúng và chớ tiêu phí nó 
nhanh chỏng sỢ rằng chúng mau lớn khôn (mà đòi lại), và người 
(giám hộ) nảo giầu, nên hãm mình (tránh tiêu pha nó); ngươc lại 
người (giám hộ) nào nghèo, hãy ùêu dùng nó một cách vừa phải. 
Bởi thế, khi các người giao tài sắn cùa chúng lại cho chúng, hãy mời 
người khác đến làm chứng cho chúng; và Allah đủ dảm trách việc ghi sổ. 

1 Arhảm sổ nhiều của rahim (Rahim=dạ con, Lử ctrng, môi quan hệ thần tộc, hà con) 

2 Nơ tù binh hay nữ nô-lệ 
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7.- Người đàn ỏng được hưởng một phẫn của gia tài do cha mẹ và bà 
con gần để Lai; và người đàn bà dược hưởng một phần của gia tài do 
cha mẹ và bà con gẩn để lại; dù gia tài đó ít hay nhiều - chia phần 
đều có tính nhất đinh. 

8 - Và lúc chia gia tài, nếu có mặt của bà con gẩn và trẻ mồ côi và 
ngươi nghèo tại đố thì hãy cung cấp cho họ một phần nào của (gia 
tài), và nổi năng vđi ho lời lẽ nhã nhặn, 

9. - Và những ai (đứng ra chìa gia tài) nẽn sợ tronệ lòng giống như sơ 
cho chính bản thân mình ràng mai hậu cũng sẽ để lai cơn cái thơ dại 
không ai châm sóc giông như thế, thì nên sợ Aliah và nói năng lờĩ lẻ 
nghiêm túc. 

10. ’ Bởi vì quả thât, những ai àn bớt lài sản của trẻ mồ côi một cách 
bât chính thì chẳng khác nào nuối lửa vào bụng, Và họ sê sđm hị 
nướng trong lửa ngọn (của Hỏa ngục). 

11. - Allah ra lệnh cho các người về việc con cái của các người 
hưởng gia tài (như sau); phần của con trai hằng hai phần của con 
gái. Nhưng nếu chỉ có con gáí và số con gđi nhiều hơn hai, thì phần 
của lất cả các con gái là hai phần ba (2/3) của gia tài để lại; và nếu 
chỉ cớ một đứa con gái thì phần của nữ tà phân nửa (1/2) gia Lài để 
lai, Nếu người chết có con, thì cả cha lẫn mẹ mỗi người được hưởng 
một phần sáu (1/6) của gia tài để lại. Nhưng nếu (người chết) không 
có con và chỉ có cha mẹ là thừa kế t Ihì người mẹ được hưởng một 
phần ba (1/3) của gia tài đẽ lại. Nếu người chết cỏ đông anh chị cm 
thì ngươi mẹ đưực hưởng một phần sáu (1/6) của gia tài dô lại. Việc 
phân chia gia tài này sè đươc thực hiện sau khi đã thỉ hầnh xong 
những điều ghi trong di chúc và sau khi trả hết nơ nần nếu có. Các 
người khỏng biết giữa cha mẹ và con cái ai là người gần nhất trong 
việc hưởng lộc, cho nên Allah định phần như thế {cho các người) bởi 
vì quả thật Àllàh Rất mực Hiểu biết và Rất mực Sang suốt. 
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12. - Và các người được hưởng phân nửa (1/2) gia tài của các bà vd 
để lại nếu không có con. Nhưng nếu có một đứa con, thì các người 
dược hưởng một phần tư (1/4) của gia tài để lại sau khi thực hiện 
xong những điểu ghi trong đi chúc và Irả hết nỢ. Và các người vợ sc 
được hưởng một phần tư (1/4) của gia tài để lại nếu các người không 
cỏ con; nhưng nếu các người có con, thi ho sẽ hưởng một phần tám 
(1/8) của gia tài mà các người để lại sau khi thực hiện xong những 
điều ghi trong dĩ chúc và trả hốt nỢ. Và nếu người chết, đù lả nam 
hay nữ, đổ lại gia tài nhưng không có con cái hay cha mẹ đổ thừa 
hưởng mà chĩ có một người anh (hay em) trai hoặc một người chi 
(hay em) gái, thì người anh (hay em) trai hoặc người chị (hay em) 
gái còn sống đổ, mỗi người (trong hai) sẽ hưỏng một phẩn sáu (1/6) 
của gia tài; nhưng nếu số anh chị em dông hdn một người ihì phần 
của họ là một phần ba (1/3) của gia tài sau khi thực hiện xong những 
điều ghi trong di chúc hoặc trá hết nợ nần miễn sao những người 
thừa kế không bị thiệt thòi. Đó là điều lệnh do Allah ban xuống. Và 
AUah Hằng biết, Hằng Chịu đựng (với bầy toi của Ngài). 

13. - Đó là nhừng giới han qui định bởi Aliah. Và ai vâng lệnh Allah 
và Sứ giả của Ngài thì sẽ được chấp nhạn vào Thiôn đàng bên dưới 
cổ các dòng sông chảy, để vảo ở trong đó đời đời; và đỏ là một sự 
thành lựu vĩ đại. 

■ -I 

14. - NgƯỢc lại, ai không vâng lệnh Aiiah và của Sứ Giẫ của Ngài và 
Vỉ phạm các giới hạn của Aỉlah thì sẽ sa Hỏa ngục và ở trong đù đời 
đời và sẽ hứng chju một sư trừng phat nhục nhả 
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15, - Bãt cử ngườỉ vỢ nào của các người pham tội thõng gian hãy đưa 
ra bổn người của các người đến làm chứng để buôc tội họ. Nếu họ 
thú tội, hãy nhốt họ trong nhà cho đến khí họ mệnh chung hoặc 
Allah sẽ mở cho họ mội ỉ ỎI thoát khấc. 

16, - Và nếu hai người (dàn ông và dàn bà) trong các người pham tội 
thông gian, thi hãy phạt cả hai thật nặng. Nhưng nếu họ sám hối và 
sửa minh, thì hãy bỏ mặc hai người bởi vì quả thật Allah Hằng quay 
lại Tha thứ, Rít mực Khoan dung. 

17, - (Nên nhớ rằng) Alỉah chi châp nhận việc hối cải của những ai vì 
ngu muội mà phạm tội rồi nhanh chóng sám hổi sau đỏ. Allah sẽ tha 
thứ cho những người như thế hởi vì Allah là Đấng Hằng Biết p Rất 
mực Sáng suốt. 

ỉ 8.- Việc hối cải không cỏ hicu quả đối vđi nhửng ai tiếp tục phạm 
tội cho đên khi một người của họ sắp chết, y mổi nối; "Bây giờ tôi 
hối cải,” (Việc hối cải) cũng không có kết quả đối vdi những ai chết 
trong tình trạng khỏng cớ đức tin. Đồi vớí nhửng người này, TA 
(Allah) dã chuẩn bị sẩn một sư trừng phat đau đớn. 

19,- Hỡi những ai có niềm tin! Các người không đưdc phép cưỡng 
bức VỢ để thừa hưởng gia tài của họ, củng không được giam (hành 
hạ) họ để lay lại một phần nào tiền cưới (Mahr) mà các người đã 
tặng họ ngoại trừ trường hựp họ công khai phạm tội thõng gian; 
ngược lại hảy sông chung VỚI họ mọt cách tử tế hởi vì nếu các người 
ghét họ thì có lẽ cấc người ghét một (sính) vật mà Allab đã ban 
nhiều cái tất lành. 
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20. - Và nếu các người muốn lấy người vỢ sau thay cho người vợ 
Lrước và các người đã tặng mỗi bà một đóng vàng (làm quà cưới) thì 
các người không được phép lấy lai một lí nào cả Phải chảng các 
người muôn lấy lại của cải bằng cách vu oan hoãc làm nên tội công 
khai? 

21. - Làm sao các người cổ thể (nhắm mất) lấy lại của cải đó trong 
lức các người đã ăn nằm vđi nhau và họ đã nhận lừ các người một 
lời giao ước long trọng (khi thành hôn)? 

22. - Vã chớ cưới phụ nữ nào mà người cha của các người đã cưới 
làm vợ ngoại trừ trường hợp đã lỡ xảy ra (trong quá khứ) bởi vi đó là 
một điều ô-nhũc và lầ một tâp tục đáng ghê tởm. 

23. - Câm các người (lấy làm vợ các phu nừ sau đây:) me, con gái, 
chị (em) ruột, cô, di, cháu (gội bằng bác hay chú, hay ông), mẹ nuõi, 
chị (em) nuôi cùng bú một vú, me vợ, con ghẻ dưới quyền giám hô 
của các người và ià con gái của người vợ mà các người dã ãn nằm; 
nhưng nếu con ghè đó lả con gái của người vợ mà các người chưa ãn 
nằm thì các người không có tội nếu lay chúng; con dâu (vợ của con 
ruột); (cấm lây) hai chi cm ruột cùng một lúc ngoai trừ trường hợp 
đã ĩỡ xây ra (trong quá khứ). Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rít mực 
Khoan dung, 
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24. ' Và (câm các người lấy) các phụ nữ đã có chồng ngoại trừ 
(những nữ tù binh) nằm trong tay của các người. Đú là lẹnh (cấm) 
của Allah đối với các người. Ngoai ưừ những người phụ nữ vừa kể, 
các phụ nữ khấc đểu hợp pháp cho các người (để lấy làm vỢ) miễn 
sao các người kiếm vợ bằng cách dùng lài sản của các người đố cưđi 
hỏi đàng hoàng chứ không đươc gian dâm (hay ngoại tình). Bởi việc 
các người hưởng lạc từ ho, hãy tặng họ phần tiền cưới (Mahr) bất 
buộc của họ, Nhung nếu sau khi iẽ vật (Mahr) đã được qui định, các 
người thỏa thuận (thay đổi nó) thì các người sẽ không cớ tội, Quả 
thật, Allah rất Biết, rất Sáng suốt. 

25. - Và ai trong các người không có phướng tiện cưới hỏi các nữ tín 
đồ tự do (không phải là nữ nô-lệ) thì hãy cưđi các cỏ gái nô-lê có 
đức tin nằm trong tay của các người, bởi vì Àllah biết rõ đức tin của 
các người; các người thuộc chung một cộng đồng ( Muslìm ). Do đỏ, 
hãy cưới các cô ấy với SƯ chấp thuận của chủ nhân của ho vả tăng 
họ phần lẽ vật {Mahr) của họ mội cách biết điều xem họ như phụ nữ 
dược cưdì hỏi đàng hoàng chứ không như đản bà ngoại tình cũng 
không như tình nhâ n vụng trộm; bởi thế khi họ đã thành vợ (chồng), 
ncu họ phạm tội thỏng gian thì hình phạt dùng xử iý họ chỉ bầng 
phản nửa hình phạt dùng xử lý các phu nữ lự do. Điều kiên (cho 
phép) này là dành cho ai trong các người sợ phartì tội (ngoại tinh 
nếu không lặp gia đình). Và (hãy biết rằng) hảm mình khắc kỷ lốt 
hơn cho các người. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

26. - Allah muốn trình bày rỏ cho các người lề lối xử thế của những 
người (đao đức) trước các người hầu hướng dẫn và tha thứ cho các 
người bởi vì Aliah Rít mực Hiểu Biết, Rất mực Sáng suối 
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27.- Và Allah muốn quay lại tha thứ cho các người nhưng những kẻ 
làm theo duc vọng muốn cho các người sa ngã dữ dội. 

28 - Allah muốn làm nhẹ gánh nặng (tội lỗi) cho cđc người bởi vì 
con người được tạo ra vốn yếu đuối (dễ sa vào vòng tình ái vụng 
trôm). 

29 - Hỡi những ai cớ niềm Un! Chớ ăn không tài sản của các người 
lẫn nhau bằng sự gian lận trừ phi do sự đống ý mua bán giữa các 
người với nhau; và chđ tự hủy (hoặc giết hại lẫn nhau), Quầ thật T 
Allah Hằng Khoan dung cho các ngưừi. 

30, - Và ai làm đicu đó với hận thù và bất công, thì sẽ sớm bị 774 
(Allah) nem vào Lửa (của Hỏa nguc), và việc (trừng phat) đó rít dễ 
dôi vãi Allah. 

31, - Nếu các người tránh được những (tội) lớn mà các người được 
lệnh cấm, TA sẽ xoá đi khỏi các người những điều tội lỏi (nhủ) và 
đưa các người vào (Thiên đàng) bằng lối vào hết sức vinh dư. 

32 - Và chớ ham muốn những thứ mà Allah dùng để Ưu đãi người 
này hơn người nợ, Đàn ông hưởng phần (kết quả) mà họ đả kiếm 
được và đàn bả hưởng phần (kết quả) mà họ đà kiếm được; và hãy 
cầu xin Allah về thién lộc của Ngài bởi vì Allah Hằng Biết hêt mọi 

việc, 

33.- Và TA đã chỉ định cho lừng ngườỉ ai là người thừa kc hưởng gia 
tài của cha mẹ hay thân thuộc để lai. Và đối với những người (Di-cƯ 
tỉf Makkah) mà các người đẩ nấm tay thc thối với nhau, hãy cho họ 
phần qui định của họ bởi vì Allah làm chứng cho lất cả moi việc. 
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34, - Người đàn ông là ữụ cột (của gia đình) trên đàn bà bởi vi Allah 
ban cho người này sức lực hơn người kia và bởi vì họ chi đùng tài 
sản của họ vào việc cấp dưỡng gia đình. Do đó, người đàn bà đức 
hạnh nên phục tùng chồng và trông coi (nhà cửa) ưong lúc chồng 
vẩrtg mặt với sự giúp đữ và trông chừng của Allah; và đôi với cấc bà 
(vợ) mà các người sợ họ thất tiết vả bướng bỉnh, (trước hết) hây 
cảnh cáo họ, (kế đó) từ chối ăn nằm vđi họ, và (cuối cùng) đánh họ 
(nhẹ tay); bởi thế, nếu họ chịu nghe theo các người thì chđ kiếm 
chuyên (rầy rà) vđi họ bởi vì Allah Rất Tôi Cao, Rít VI Đai. 

35. - Và nếu các người sợ hai (vợ chồng) thôi nhau, hãy mời môt vị 
trọng tài của gia đình bẽn chổng và một vị trọng tài của gia đình bên 
vơ đến hòa giải. Nếu haì đằng muốn hòa thuận, thì Allah sẽ giải hỏa 
hai người trở lại bởi vì AUah Biết hết và rất Quen thuộc vổí mọi 
việc* 

36 - Hàỵ thờ phụng Allah và tuyệt đối chớ tổ hơp bất cứ cái gì (ai) 
vđi Ngải, và hầy ản ở tử tế vđi cha mẹ, và bà con ruột thịt, và trê 
mồ côi. và người thiếu thôn, và (đốì xử tử tế) với xóm giềng gần và 
xổm giềng xa, và vđi bạn bè bên cạnh và với người lỡ đường xa, và 
vđl (tù bỉnh) nằm Lrong tay của các ngưbi bởi vì quả thật Allah 
không yèu thương những ké tư phụ, khoe khoang: 

37 - Những ai. hà tiện và XÚI giục thiên hạ hà tiên (như minh) và 
giấu giếm thiên lộc mà Allah đã han cho họ; và TA đã chuẩn bi cho 
những kc không cỏ đức tin một sự trừng phạt nhục nhã. 
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38 - Và những ai tiêu đùng tàỉ sản của họ phô trương cho thicn hạ 
thay chứ không ũn tưởng nơi Ailah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng; 
và ai kêt bạn vơi Shaytãn thì đó ià một người bạn xấu nhít! 

39. - Và họ co điều chi thiệt thòi nếu ho tin tưởng nơi AUah và tin 
nơi Ngày (Phán xử) Cuối cùng và tiêu dùng (thiên lộc) mả Alỉah đã 
ban cho họ (đế làm việc thiện)? Và Allah biết họ rít rõ. 

40. - Quả thật, Allah không hề làm một điều bất công nào đù có nhỏ 
bằng hạl cải đi nữa. Và nếu có một đicu phúc lành nào, Ngài sè 
nhân nó lên gắp đôi (cho họ) và ban cho từ Ngài một phần thưởng 
rất lớn, 

41. - Thế sự việc sẻ ra sao khi TA đưa ra từ mỗi cộng đồng một nhân 
chứng và TA sẽ dưa Ngươi (hơi Muhammad!) ra làm một Nhân 
chứng dôi chât vơi đám ngươi (không có đức ùn) nãy? 

42. - Vào Ngày (Phán xử) đó những ai không có đức tin và bất tuân 
Sứ giả (của AUah) sẽ ao ước cho mặt đất được lấp bằng bẽn trên họ 
bâi vì họ sẽ không thể giấu giếm khỏi Allah một câu chuyện (gian 
dối) nào. 

43. - Hởi những ai cn niềm tin! Chớ đến gần việc lễ nguyện Saỉãh 
khi các ngươi bi choáng váng (say rượu) Irư phi (tỉnh táo trỏ lại và) 
biết điều các người đang nổỉ ra; củng chớ (dâng lễ) trong tình trạng 
dơ bẩn ngoại trừ trường hỢp các người đang trên đường đi xa (ngang 
qua một thánh đường), trừ phi các người tắm rửa sạch sẽ; và nếu các 
người bị bệnh hoặc đang trên đường đi xa hoặc ai trong các người từ 
nhà vệ sinh đi ra hoặc các người đã chung đụng (ăn nằm) vởi vợ 
nhưng không lìm ra nước (để hoàn tít nghi thức tẩy sach), thì hãy 
đến chỗ đít (hay cát) sạch, dùng nó íau mặt và hai cánh lay của các 
người (theo thủ tục tẩy sạch Ti Qyammưrrì) bởi vì quả thật Àllah Độ 
lương Tha-thứ (cho các ngườih 

44. - HẦ Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ đã được 
ban cho một phần của Kinh sách, chúng đã mua lấy sự tầm iạc và 
muôn các người sẽ lạc đạo (như chúng)? 
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45. ' Nhưtig Ailah biết rõ kẻ thủ của các người và Allah đủ sức !àm 
một Vị Chc-chở vả Allah đủ sức làm một Đấng Giứp-đỡ (các người 
chống ỉại chúng). 

46. - Trong sô" những ai là người Đo thái, có mội số đã cố ý làm sai 
lệch ý nghĩa của những lời nói Chúng nói: “Sam^nã wa 'asaynã 
(Chúng tôi nghe nhưng không vâng lời), và nói: “Isma ghayra 
musmain" (Hãy nghe nhưng nghe khác đi) và nói: “Rã‘intT vãn lưỡi 
của chúng để nhạo báng tôn giáo (Islãiĩi); nhưng nếu chúng nói: 
"SamCnã wa ãĩa'nâ” và "hmớ'" và tl ưnzurnã" thì tốt cho chúng hơn 
và thắng thắn hơn. Nhưng Allah nguyền rủa chúng vì tội xúc phạm 
của chúng. Bởi thế, chỉ một số ít bọn chúng tin tưởng mã Ihôi- 

47. - Hỡi những ai đâ được ban cho Kinh sách! Hãy tin tưởng nơi 
điều (mặc khái) mà TA đả ban xuống (cho Muhammađ) xác nhận lại 
điều (mặc khải) đang nằm (trong tay của) các người trước khi TA 
thay đổi bộ mặt của các người và quay chúng (bộ mặt) ra sau lưng 
và nguyền rủa chúng giống như việc TA đã nguyền rủa những kẻ đã 
vi phạm (giới cấm của) Ngày Thứ bảy {Sabhath) bởi vì Mộnh lệnh 
của Allah phải đươc thi hành. 

48. - Quả thật, Aỉlãh không tha thứ tội tổ hựp những thần linh cùng 
với Ngài nhưng tha thứ (tội) nào khác vđỉ (tội) đó cho người nào 
Ngài muôn; và ai tổ hợp những thần linh VỚI Allah thì chắc chắn đã 
iự chuốc lấy một tội rat lổn. 

49 - Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kè đả tư cho 
mình trong sạch hơn người hay sao? Không, chỉ Allah mới tầy sạch 
đưực người nào Ngài muốn và chúng sẽ không bị xử lý bất công một 
tí nằo. 

50. - Hãy xem! Chúng đã đặt điều nói dôi rồi đổ thừa cho Alỉah như 
thế nào! Bởi thế, việc dỏ đủ là một tôi công khai Tồi. 

51. - Há Ngươi (Sứ giả!) không lưu ý đến những kc đã được ban cho 
một phần Kinh sách? Chúng tin tưởng nơi pháp thuật Ợibt) và Tà- 
thẳn (Tãghut) và chúng nói vđĩ nhưng kẻ không có đức tín rằng họ là 
nhưng người đưỢe hương dẫn đúng đường hơn là những người 
(Muslim) cỏ đức tin. 
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52. - Họ là những kẻ đã bị Âllah nguyền rủa; vả ai đã bị Allah 
nguyền rủa thì Ngươi sẽ không bao giờ tìm được cho y một người 
giúp đỡ nào. 

53. - Phải chăng chúng có một phẩn vướng quyền? Nếu quả thật như 
thế thì chúng sẽ không bao giờ cho người ta một tí nào cả. 

54. - Hoặc phả I chăng chủng ganh tỊ với người ta VỀ Đặc ãn mà 
Allah đã ban cho họ? Nhưng chẩc chăn TA đã ban cho dòng dỗỉ của 
ĩbrãhĩm Kinh sách và Lẻ đúng đắn khôn ngoan và ban cho họ một 
vương quốc rộng lớn, 

55. - Nhưng trong chúng (người Do thái và tín đồ Thiên Chúa giáo), 
có người, tin tưởng nơi Người (Muhammad) và có người quay mặt 
lánh xa Người; và Hỏa ngục có đủ lửa ngọn (để đốt chung). 

56. - Quả thật, những ai phủ nhân các Ldì mặc khải của TA sẽ sđm bị 
TA ném vào Lửa (của Hỏa ngục); mỗi lần lớp đa của chúng bị 
nướng chín, TA cho thay lứp da mđi để chúng tiếp tục nếm Hình 
phạt (của Lửa). Quả thật, Allah Toàn Nâng, Rấl mực Sáng suốt. 

57. - Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sõ sđm 
dược TA cho vào những Ngôi-vườn (Thiên dàng) bên dưdi cỏ các 
dòng sõng chảy đc ở trong dó SUÔI dời; trong đó họ sẽ có những 
người bạn đời trong sạch; và TA sẽ đưa ho đến nghỉ ngơi dưói tàn 
cây mát rượi. 

58 - Quả thật, Allah ra lệnh cho các người phải giao hoàn tín vật 
( amãnah ) về lại cho chủ nhân của nó và khi các người xét xử người 
ta, hãy xét xử VỚI sự công bằng. Quả thật, tuyệt hảo thay điều mà 
Allah dùng để khuyên dạy các người. Quả ihặl, Allah ià Đấng Hằng 
Nghe và là Đấng Hằng Thấy (mọi việc). 

59 - Hỡỉ những ai có đức tin! Hãy tuân mệnh Allah và tuân lệnh Sứ 
giả (của Allah) và (tuân theo) những (viên chức) có thấm quyền 
trong các người. Nhưng nếu các người bít đổng ý kiến về điều gì, 
hãy quay về tham khảo Allah và Sứ giả (của Atlah) 1 nếu các người 
tin tưởng nơi Allah và nơí Ngay (Phán Xử) Cuối Cùng* Đổ là lối giải 
thích tốt nhất và đúng đắn nhất. 


1 Qiir r an của Allah và Hađith (hay Sun na) cùa Rasul Allah (Thiên sứ), 
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60. - Há Ngươi (Muhammađỉ) kbỏng lưu ý ,đến những kẻ đã xác 
nhận việc chúng tin nơi điều (mảc khải) đã được ban xuống cho 
Ngươi và nơi điều đã được ban xuống (vào thời) trước Ngươi hay 
sao? Chúng muốn nhờ Tà “thần (Tãghũt) xét xử công việc của chúng 
trong lúc chủng đươc lệnh phải tẩy chay (Tà-thần). Và Skaytân 
muốn đắt chứng lạc đạo rất xa. 

61. - Và khi có lờì nhắc chúng: “Hãy đến (nghe) điều Mặc khải do 
Allah ban xuống và đến gặp Sứ giả (của Allah), Ngươi thấy những 
tên đạo đức giả quay mặt lánh xa Ngươi, dang ra thật xa. 

62. - Thế thì sự việc sẽ ra sao khi chúng gặp phái tai họa do hậu quả 
của nhừng việc (tội lỗi) mà bàn tay của chúng đã gởi đi trước cho 
chúng? Rồi chung đến gặp Ngươi thề thôĩ nhân danh Ailah nói: 
“Quả thật, chúng tôi chỉ muốn điều lành và sự hòa thuận mà thôi,” 

63. ’ Chúng là những kẻ mà Allah biết rõ những đĩéu (thối nát) nằm 
trọng lòng của chúng. BỞI thế, hãy lánh xa chúng, nhưng hãy cảnh 
cáo chúng và nói với chúng lời ỉẽ thấm thìa vào tim gan của chung. 

64. * Và TA cử một Sứ giả dến chỉ là dể cho (dân chúng) tuân theo 
vổi sự chấp thuận của Allah. Nhưng nếu ưường hợp chúng làm hai 
tâm hồn của chung, rồi đến gặp Ngươi để nhờ Ngươi xin Allah tha 
thử và Sứ giả (của Allah) xin AUah tha thứ cho chúng, thì chúng sẽ 
thây Àllah í-ĩằng Quay lại Tha thứ, Rít mực Khoan dung (đối với 
bay tôi cua Ngai). 

65. - Nhưng không, nhẵn danh Rabh của Ngươi, chúng chỉ thật lòng 
Un tưỏng khi nào chúng đến yêu cầu Ngươi đứng ra phân xử về điểu 
chúng đang tranh chấp rồi chúng cảm thấy không uất ức trong lồng 
về quyết định mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn qui phục. 
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66. - Và nếu TA ra lệnh cho chứng, “Hãy hy sinh tính mạng hoặc bỏ 
nhà cửa ra đi (chinh chiên/') thì chỉ một sỗ ít trong bọn chúng làm 
theo; và nếu chúng làm theo điều yêu cầu thì chắc chắn điểu đó tốt 
và vững chắc hơn (về đức tin); 

67. - Và ưong trường hợp đó TA sẽ tư tay ban cho chúng một phần 
thưởng rất lớn, 

68. - Và chắc chắn TA sẽ hưổng dẫn chúng theo đúng Chính đạo. 

69. - Và ai vâng lênh AHah và Sứ giả (của Allah) thi sẽ )à cùng hội 
cùng thuyền VỔ 1 những người đã được Ailah ban cho An huệ trong 
hàng ngũ của các Nabi, và của các người yêu chuộng sự Thật, và 
của các anh hùng tử đạo và của các người hiền lương. Thật tuyẽt 
hảo thay hội đoàn gồm các vị đó ! 

70. - Đỏ là Thiên ân của Àllah Và AUah biết đủ hêt mọi việc, 

71. - Hơi những aj có niềm tin! Hãy đố cao cảnh giác và chuẩn bị 
cẩn thận khi các người xuất quân ra trận từng nhóm hay toàn đội, 

72. ’ Và quả thật, trong các người, có ngữờí chậm trỗ đằng sau (khi 
xuất quân). Bởi thế, ncu chẳng may các người gặp hoạn nạn, thì hán 
nói ngay: “Chắc chẩn Aỉlah đã đặc ân cho tôi khi tỏi không cỏ mặt 
với họ.” 

73. ' Ngược ]ại, nếu các người gặp đicu may mắn do Allah ban cấp 
thì chắc chin hắn sẽ nói ra điểu làm như giữa các người và hắn 
chẳng có một chút quan hệ tình cảm nào cả. Hắn nói: “Thât đáng 
tiếc! Phải chi tôi cỏ mật vđi họ thì lôi sẽ chiến thắng vẻ vang/ 1 

74. - Bởi thế 5 hãy để cho những ai bán đời sống trần lục này đổi lấy 
Đời sau, chiến díu cho Chính nghĩa của Allah Và ai chiến đấu cho 
Chính nghĩa của Allah, dù bị giết hay chiến thắng, thì sc sớm được 
TA ban cho một phẩn thưởng rất lđn. 
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75. - Và điểu gì cản các người không đi chiến đau cho Chính nghĩa 
của Allah để hênh vực cho những người dãn ông, đàn bà vả trẻ thơ 
cô thế bị áp bức, cho những người đã cẩu nguyện, thưa: “Lay Rữbb 
chung tôi! Xin Ngài cứu chúng tôi ra khỏi thị ưấn này, dẫn cư của 
nó là những kc áp bức bât công và xin Ngài đựng lên mốt Người 
bảo-hộ dể bảo vệ và một Vị cứu tinh để giúp đờ chung tôi!” 

76. - Những ai cú đức tin thì chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah; 
ngược lại, những ai phủ nhân đức tin thì chiến đấu cho Tà-thần 
(Tãghủt)\ bởi thế, hãy chiến đấu chống ban bè của Shayĩãn bởi vì 
quả thật, mưu kế của Shaytãn yếu kém. 

77. - Há Ngươi không lưu ý đến những kẻ đà được bảo hãy ngưng tay 
chiến dấu và dâng lễ nguyện Salãh một cách chu đáo và đóng 
'Zakãh'l Nhưng sau đỏ khi lệnh chiến đìu được truyền xuống cho 
chúng thì này! Một thành phần của bọn chúng sự ngươi ta như sự 
Alíah hoặc sơ dữ hơn nữa. Chung than: “Lay Rabb chúng tôi! Tại 
sao Ngài bắt chúng tôi đi chiến đấu? Sao Ngài không buông tha cho 
chúng tôi sông đến lúc màn hạn sắp tới?" Hãy bảo chúng: “Đời sống 
trần gian này ngấn ngùi trong lúc đờĩ sống Ngày sau lốt hơn cho 
người ngay chính sơ Allah và các người sẽ không bị đối xử bít công 
một tí nào. 

78. - “Bất cứ nơi nào các người ở, cái chết sẽ đến bắt các người dù 
có ở trong các thành lũy kỉên cố đĩ nữa! ÌT Và khi gâp một điểu lành, 
chúng nói: “Điều (lành) này do Allah ban cho." Ngược lại, khi gặp 
điều chẳng lành, chung nổi: “Điểu (dữ) này do Ngươi (Muhammad) 
gây ra,” Hãy bảo chúng: “Mọi chuyện đều do AUãh (quyết định) 
cả,” thế đám người này gặp điểu gì vậy? Hầu như chúng không hiểu 
bấì cứ câu chuyện gì! 

79. - (Này hỡi ngươi!) Nếu ngươi gãp điều lành thì đó là do Allah 
ban cho. Ngược lại, nếu ngươi gặp điều dữ thì đó lả tự minh làm ra. 
Và TA chỉ cử Ngươi (Muhammad!) làm một Sử giả (để mang Thông 
điệp) đến cho nhân loại. Và Allah đủ làm mội Nhân chứng 
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80. - Ai vâng lởi Sứ giả (của AUah) thì lả tuân mệnh AỈIah. Và ai 
(bất tuân) quay bỏ đi, thì TA không phái Ngươi (Muhammad) đến để 
canh gác chúng. 

81. - Và chứng nói: “Vãng ỉời” nhưng khi đi khuất mật Ngươi, một 
thành phần trong bọn chúng ban đêm bàn tính làm điều khác với 
điều mà Ngươi đã nổi với chúng. Aliah cho ghi chcp điều chúng âm 
mưu ban đêm. Bơi thế, hãy lánh xa chúng và hãy phó thác cho Allah 
vả Állah đủ làm một Đấng Thọ Lãnh (sấp đặt công việc được giao 
phó)* 

82. - Tại sao chúng không chiu nghiền ngẫm về (Kinh) Quran? Nếu 
ỉã từ một Đấng nào khác AUah thì chắc chắn chúng sè tìm thấy 
trong đỏ nhiều mâu thuẫn. 

83. - Và khi thấy có tin tức liên hệ đến nền an-ninh công cộng hoặc 
co điều gl sợ sột chúng phổ biên nó ra ngoài- Nếu chúng báo cáo nó 
lên Sứ giả (của AUah) hoặc lên giới chức có thâm quyển, thì nhừng 
ngươi củ khả năng sệ điều nghiên và biết tỉn tức đó từ đâu đến. Và 
nếu Allah không nhân từ và khoan dung thì tất cả các người, ngoai 
rrừ một sô' ít, đà theo Shaytãn rỗi. 

84. - Bởi thế, hãy chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah, Ngươi chỉ 
chịu trách nhiệm cho bản thân của Ngươi. Những hãy động viên Linh 
thần của những người có đức tin, Có ìẽ Allah sẽ chặn dứng sức 
mạnh của những kẻ ngoại đạo băi vì Alỉah manh hơn tít cả về sức 
lực và về sư trừng phạt. 

85. - Ai can thiệp bằng một sự can thiệp tốt thì sẽ có phần trong đó: 
ngược lại ai can thiệp bằng một sự can thiệp tội lỗi thì sẻ chịu trách 
nhiệm trong đó. Bởi vì Allah là Đấng Giám Sát tất cả mọi việc, 

86. - Và khi các người được chào hỏi lích thiệp, hãy đáp lại bằng lời 
chào tốt hơn hoãc ít ra bằng lời chào tương tự. BỞI vì quả thật, Allah 
lả Đấng tính sổ tít cả các van đề. 
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87.' Alìah! Không có Thượng Đế nào khác, duy chỉ Ngài (là Thượng 
Đế). Ngài sẽ lập trung các ngươi trở lạ ị vảo Ngày Phục sinh mà 
không có gì phải ngừ vực cả. Và aí thật hơn Alìah về Lời tuyên bố? 

88 - Tại sao các người chia rẽ nhau thành hai nhóm chỉ vì (vấn đỂ 
của) những tên đạo đức giả trong lúc Allah lật đổ chúng vì những 
điều (gian ác) mã chúng đã gảy ra? Phải chăng các người muốn 
hưđng dẫn những kẻ mà AUah đánh lạc hướng hay sao? Và ai mà 
Allah dánh lạc hưđng thì Ngươi sẽ không bao giơ tìm đưực cho y 
một con đường (ngay chính), 

89. ‘ Chúng chỉ mong cho các người phủ nhận đức tin giống như việc 
chứng phủ nhận đức tin để cho đôi ben bằng nhau. Bởi thế, chớ nhận 
ai trong bon chúng làm người đđ đầu ngoại trừ trường hợp vì chính 
nghĩa của AHah mà chúng di cư (đến Madĩnah với các người). 
Nhưng nếu chúng bội giáo, hãy bắt và giết chúng nơi nào các người 
tìm ra chúng. Và chở nhân ai trong bọn chúng ĩàm người đỡ đầu hay 
giúp đỡ, 

90 - Ngoai trử nhửng ai gia nhập nhóm {đồng minh) mà các người đã 
ký một hiộp ước (hoà binh) với họ hoặc nhừng ai đến gãp các người 
vứi thiện lim muốn cầu hoà hoặc không chiến tranh vđi người dân 
ngoại đạo của chúng. Và nếu Allah muôn, Ngà ị sẽ thừa sức làm cho 
chúng có ưu thế hơn cấc ngươi. Nhưng nếu chủng rút lui xa các 
người, không đánh các người và đề nghi hoà bình với các người thì 
Allah sẽ không cho các người lý do não để (chiến tranh) chỏng lại 
chúng. 

9L- Các n|Ười sè thấy có những người khác (bọn chúng) muốn đưực 
sống yên ổn với các người và với người dãn ngoại đạo của họ nữa. 
Nhưng môi lần bị lôi cuốn vào vòng thù nghịch, ho liền bội ước. BỞI 
thế, nếu ho khống chịu rút lui xa các người, không đưa ra đe nghị 
hòa bình cung không chịu ngưng chiến thì hây bất và giết họ nơi nào 
các người tìm ra họ Trưởng hợp của những người này, TA ban cho 
các người thẩm quyền trừng phạt họ 
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92- Một người có đức tin không được giết hại một người có đức tin 
khác trừ phi vì lầm lỗi, Và người nào vì lỗi lẩm đả giết một người cỏ 
đức tin thì phải phóng thích một người nô-ỉộ có đức tin và bồi thường 
nhân mạng cho gia đình người chết trừ phi VỊ nhãn đạo họ từ chối 
nhận tiền bồi thường đó. Nhưng nếu người chẽl thuộc dám dân dang 
thù nghịch với các ngườỉ và y là một người cổ đức tin thì việc phóng 
thích một người nô-lộ cớ đức tin lả đủ. Nhưng nếu nạn nhân là người 
thuộc dám dân mà các người đã ký một hiệp ước (hòa bình) với họ 
thì phải trả cho gia đinh của nạn nhân tiền bồi thường nhân mạng 
cùng vớt việc phóng thích một người nô lê có đức tin. Đối với phạm 
nhân nào không cớ phương tiện để bổi thường thì phải nhịn chay 
'Siyãm' hai tháng liên tục như ià một phương cách tạ tội do Allah 
truy én xuống bỏi VI Aỉlah Hằng Biết, Rầt mực Sáng SUỐI. 

93. ’ Và ai cố tình giết một người cđ đức tin thì sẽ bị phạt Hỏa ngục 
nơi mà hắn sẽ vào d suốt dời trong đó, Và Allah sê giận dữ hắn, và 
nguyền rủa hắn vã chuẩn bị cho hắn một sự trừng phạt khủng khiếp. 

94. - Hỡi những ai cỏ đức tìm ! Khi các người ra dí chiến đâu cho 
Chính nghĩa của Allah, hãy cân nhắc sư việc cho kỹ và chớ đáp lại 
bất cứ ai chào các người bãng lời này: "Anh không là một người cổ 
đức tirf T ; chỉ mong lim lợi lộc của đời sống trần gian này. Ngược lại, 
Allah có vô số chiến lợi phẩm nơi Ngài cho các người. (Nên nhổ 
rằng) trưđc đây các người lâm vào hoàn cảnh đũng như thế, rồi 
Àllah đã đặc ân cho các người; bởì thế, hãy cân nhắc cho kỹ (trước 
khi ra quân) bởi vì Allah Hằng Am tường mọi việc các người làm 
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95, - Trong số nhừng người có đức tin, ngoại trừ các phê binh, thì 
người ở lại nhà khống ngang bàng với người ra đi chiên đâu cho 
Chính nghĩa của Allah, hy sinh cả tài sản lẫn sinh mạng của họ. 
ÀUah đặc ân cấp bậc cao chữ những người hy sinh tài sản lẫn sinh 
mạng của họ để thánh chiến (cho Aỉlah) hơn những người ở lại nhà 
dẫu rằng Allah hứa ban điều tốt cho tất cả (những ai có đức tin). Và 
Allah ban đặc ân cho những ai tòng quân thánh chiến hơn những 
người à lạ ì nhà bằng một phần thưởng rât lớn; 

96. - cấp bậc cao từ Ngài, cùng với sự Tha thứ và sự Khoan dung 
(của Ngài). Và Allah Hằng Tha thứ, Rít mực Khoan dung. 

97 - Quả thật, những ai mà Thiên thần bắt hồn cho chết trong lúc họ 
tự tàm hại bản thân minh thì (Thiên thần) sẽ bảo; "Đâu là đỉểu kiện 
của các ngươi?' 1 Họ đáp: "Chúng tối cô thế và bị áp bức trên mãt 
đít,” (Thiên thẫn) bảo: "Thế đít đai của Allah không đủ rộng để 
cho các ngươi di cư (đi lánh nan) hay sao?” Đoi với nhửng người như 
thế, nhà ở của họ là Hỏa ngục, một nơi đên cuối cung rât xấu xa! 

98. - Ngọaí trừ đàn ong, đàn bà và trẻ thơ thật sự yếu đuối và cô thế 
không có phương tiện (để di cư) cùng không được ai dẫn dường di 
lánh nan: 

99. - Thì đối với những người này, may ra Allah sẽ tha thứ cho họ bởi 
vì Allah Hằng Lượng thứ, Rất mực Khoan dung. 

100. - Và ai di-cư vì Chính Nghĩa của Àllah thì sẽ tìm thấy trên trái 
đất có nhiều chỗ tị nan, bao la. Và ai vì AHah và Sứ giả của Ngài 
mã bỏ nhà cửa ra đi tị nạn rổi chết nửa đương thì chắc chẩn Allah sẽ 
chịu trách nhiệm về việc tưởng thưởng họ bởi vì Allah Hằng Tha 
thứ, Rít mực Khoan dung. 

101. - Và khi di chuyển xa trên trái đít, các người khồng mắc tội nếu 
rút ngắn việc dâng lễ Saỉãh vì sợ nhừng kẻ không cổ đức tin có thể 
tấn công các người và quả thật những kẻ không cỏ đức tin là kẻ thù 
cõng khai của các ngươi. 
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102. - Vả khi Ngươi (Muhammad) ở cùng với họ (Muslim), Ngươi 
hãy đứng chủ lễ để hướng dẫn họ, và để cho một thành phần của họ 
cùng đứng dâng lễ với Ngươi mang theo vũ khí của họ, Bởi thế, khi 
họ đề lỗ xong, để họ rút lui về đằng sau (giữ an ninh) và đế cho số 
người còn lại chưa lễ bước đến cùng dâng lễ vđi Ngươi; và dãn họ 
nên đe phòng và mang theo vũ khí cùng với họ. Những kẻ ngoại đạo 
chỉ mong cho các người lơ là về vũ khí và hãnh trang hẩu thừa cơ 
đánh úp các người một trận. Các người không có tội ncu các người 
để vũ khí sang một bên (để đi dâng lỗ) vì nước mưa làm cho bít tiện 
hay vì dau ốm. Tuy nhiên, nên đề phòng cẩn thân. Quả thật, Allah 
đã chuẩn bị cho nhửng kẻ không có đức tin một sự trừng phạt nhuc 
nhã. 

103. “ Và khi các người đẩ hoàn tất cuộc ĨỄ Salãh, hãy tưởng nhớ 
Allah (ở các tư thế) đứng, ngồi và nằm nghiêng một bên. Bởi thế, 
khi các người được an toàn (không còn sỢ nguy hiếm nữa) hãy lê 
nguy ộ n bình thường trở lại bỡ í vì lẽ nguyện Saỉãh được truyền 
xuống cho những người có đức tin (phải thi hành) vào những giờ 
giấc qui định. 

104. - Và chớ trì trệ trong việc đuổi bắt địch. Nếu các người đau đớn 
thì chúng cũng bị đau đớn như các người Nhưng các người đạt hy 
vọng nơi Allah điều mà chúng không cđ niềm hy vọng nào, Và 
Allah Hằng Bicĩ, Rất mực Sáng suốt. 

105. ’ Quả thật, TA (Allah) đã ban cho Ngươi (Muhamrnad) Kinh 
sách (Quran) bằng sự thật để Ngươi dùng xét xử gj[í'a nhẩn loại về 
điều mà Allah đã chỉ cho Ngươi thấy. Và chớ bênh vực cho nhửng 
kẻ bội phản. 
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106, - Và Ngươi hãy cẩu xỉn Allah tha thứ. Quả thật, Allah Hàng Tha 
thứ, Râí mực Khoan đung, 

107. - Và chớ bênh vực thay cho những kẻ đã phản bội bản thân (linh 
hồn) minh hởi vì quả thật Allah không yêu thương những kẻ phản 
bội, tội lỗi. 

108 - Chúng tìm cách trốn khỏi người ta, nhưng chứng không thể 
trốn thoát khỏi Allah đặng bởi vì Ngải có mặt với chúng khi chúng 
mưu đỉnh kế hoạch ban đêm bằng những lời nói mà Ngài không thể 
châp nhận. Vã Aỉlah là Đãng tóm thâu tất cả mọi điều chúng tàm. 

109.- À nãy! Đầy là những kẻ mà các người cỏ thể bênh vực giùm 
cho ở đời này nhưng ai cớ thê bênh vực giùm cho chúng trước Altah 
vào Ngày Phục sinh và ai là kẻ sẽ thu lãnh việc làm (tội lỗi) của 
chúng? 

1 10 - Và ai làm điều tội lỗi hoặc ỉàm hại bản thân mình rổi cầu xin 
Allah tha thứ thi sẽ thấy Allah Hằng Tha thứ s Rất mực Khoan dung. 

1 1 í ,- Và ai phạm lội thì chỉ bản thần y lãnh tội. Bởi vì Allah Biết 
hết, Rất mưc Sáng suốt 

ĩ 1.2,- Và ai phạm lỗi hoặc phạm tội rồi đổ thừa cho một người vô tội 
thì chắc chấn sẽ mang vào mình tội vu cáo và tội iỗĩ hiển nhiên. 

113.- Và nếu Allah khõng đặc ân và khoan dung cho Ngươi (hỡi Sứ 
giả!) thi chắc chắn một nhóm của bọn chúng đã quyết định làm cho 
Ngươi lạc hướng nhưng chung tư lầm cho mình lạc hưởng mà thôi, 
Và chóng không thể hại được Ngươi một tí nào cả bôi vì Allah đã 
ban cho Ngươi Kinh sách và lc sáng suối khôn ngoan và dạy Ngươi 
điều mà Ngươi đã không từng biết trước đây. Và Đặc ân Allah ban 
cho Ngươi thật là vì đai, 
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114. - Đa số những cuộc mật đàm cửa chủng không co điều gì tốt cả 
trừ phi ai đó truyền lệnh thực thi việc bố thí hoặc ỉàíĩi điều lành 
hoặc hòa giải giữa nhân loại (thì cuộc mật đàm ấy được cho phép). 
Và ai làm các điều đó chỉ mong làm cho Allah hải lòng thì chắc 
chắn sẽ được TA (Allah) ban cho một phẩn thưởng rất lớn. 

1 15. - Và ai còn tranh cãi và chống đô"] Sứ giả (của AHah) sau khi 
Chỉ đao hướng dẫn đã đước trình bày rỏ cho y vã đi theo (con 
đường) khác vứì con đường của những người có đức tin, thì TA 
(Allah) sẽ bỏ mác y đi theo cái mà y đã quay về và TA sõ riướng y 
trong Hỏa ngục, một nơi đến cuối cùng rất xâu xa. 

1 16 - Quả thật, Allah không tha thứ việc tổ hợp (ai, cái gì) cùng với 
Ngài (Allah) nhưng tha thứ điều gì khác hơn điều đó cho người nào 
Ngài muốn. Và ai tổ hơp (ai, cái gì) cùng vổi Allah thì chắc chắn là 
lac đao, lạc rất xa. 

ì 11 - Chúng (người ngoại đạo tại Makkah) chỉ cầu nguyện những nữ 
thần thay vì Ngài (Allah). Chúng không cầu nguyện ai khác ngoài 
tên Shavĩãn phan nghịch! 

ỉ 18.- Aitah nguyền rủa nó (Shayíãn) bởi vì nó đã noi; “Tôi sẽ bắt đi 
từ hầy tôi của Ngài một phần qui đinh; 

119. ' Và tôi sẽ dát chúng đi lạc đao, XÚI giục chúng theo đuổi những 
thèm muốn sai lẩm và ra lệnh cho chúng; bồi thế, chúne cắt tai gia 
súc; và lôi sẽ truyền lệnh cho chúng, bởi thế chung thay đổi sự tạo 
hóa của Aỉiah TT Và ai nhận Shaytãn làm ké đỡ đầu thay vì Altah thì 
chắc chấn sẽ huần toàn thua thiệt công khai, 

120. - Nổ (Shayĩãn) hứa VỚI chúng, và xui gìue chúng thèm muốn 
điều sai lầm và Shaytãn chỉ hứa với chúng điều gian dôi. 

121. - Chúng là những kẻ mà nhà ở sẽ là Hỏa ngục và sẽ không tìm 
được một lối thoát nào để thoát ra khỏi đổ. 
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ỉ 22,- Ngược lại, nhưng ai có đức tin và lãm việc thiện, TA (Àlỉah) sè 
sớm chấp nhận họ vào các NgôLvườn (Thiên đàng) hên dưới có các 
dòng sổng chảy để vào ở trong đó dời dcíi hởi vì Lời hứa của Allah 
lã sự Thật. Và ai thật hơn Aỉỉah trong Lời hứa? 

123. - Không phải theo ước muốn của các người cũng không phải 
theo mong muốn của Người dân Kinh sách (mà lời hứa của Àllah sẽ 
thể hiện); ai làm nên tội thì sẽ lãnh đủ về tội đó; và ngoài Allah ra, 
y sẽ không tìm được môt người đờ đẩu hay một VỊ cứu tinh nào giúp 
dỡ y được cả, 

124. - Và bít cứ ai làm điều thiện, dù là nam hay nữ, và là một người 
cổ đức tin thi sẽ vào Thiên đàng và sẽ không bị đối xử bít công một 
lí nào, 

125. - về tồn giáo, ai tốt hơn người dâng trọn bản thân mình cho 
Allah đổng thời ià một người làm tốt và theo tín ngưỡng của 
Thrâhĩm, Hatưf (tồn thờ chỉ riêng Allah)? Và Allah nhận Ịhrãhĩm ỉàm 
một người bạn tám giao, 

126. - Nhưng mọi vật trong các tầng trỡí và moi vật dưđi đất đêu là 
(tao vật) của Allab cả, Và Allab là Đấng Tóm thâu hết tất cả mọi 
vật. 

127. - Họ hối Ngươi (Muhammad) về phụ nữ, Hãy bảo (họ): "Allah 
đẫ nghị định cho các ngươỉ về họ (phụ nữ) và các điểu lộnh đá được 
đọc ra cho cấc ngươi trong Kinh sách liên quan đến các phụ nữ mồ 
côi mà các ngươi khồng chịu tặng phần {tiền cưới) bắt buộc đã được 
qui định cho ho nhưhg lại muốn kết hôn với họ; và về các đứa bé cô 
thế (bị áp bức), thì các ngươi vì ĩẽ công bằng phải đứng ra bênh vực 
các đứa bó mổ cõi; vá bít cứ việc tốt nào các ngươi ỉàm Allah đều 
biết rõ cả, 
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128. - Và nếu người vợ sợ người chồng đối xử tàn tệ hoặc hủ rơi, thì 
hai đằng không có lôi nếu chịu hòa giải với nhau; và hòa giải luôn 
luân là (một giải pháp) tốt, Nhưng lòng tham đã có sẵn nơi bản thân 
của mỗi người. Tuy nhiên, nếu các ngươi làm tốt và sợ Àllah thì quả 
thật Allah RÍI Am lương vỀ những điều các ngươi đă từng làm. 

129. - Và không bao giờ các ngươi có thể đối xử công bằng với các 
bà vợ mặc dầu các ngươi rất muôn, Bơi thế, chớ hoàn toàn nghiêng 
han (về một bà và bỏ rơi bà khác) như ỉà phạt treo bà ta. Bởi thế, 
nếu các người giải hỏa và sơ Allah thì (các người sẽ thay) quả thật 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

130. - Và nếu hai vợ chổng nhất định thôi nhau thi Allah sẽ làm cho 
đổ: bên giầu có với thiên lộc của Ngài, Và Allah Bao ỉa, Râ't mực 
Sáng suốt, 

131. - Và moi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đít đều lả của 
Allah cả, Và chắc chấn TA (Allah) dã ra lệnh cho những ai đã được 
ban cho Kinh sách trước các ngươi và cả các ngươi nữa (hỡi 
MuslimT) hãy sợ Allah (trong mọi giao dịch), Nhưng nếu các ngươi 
phủ nhận thì quả thật mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất 
đều là của Allah cả. Và Allah Rất mực Giầu có, Rất đáng Ca tụng. 

132. - Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đít đễu là của 
Allah cả. Và Állah đủ sức thọ Lãnh và sấp xếp tất cả các công viêc. 

133 - Hỡi nhân loại! Nếu (Alỉạh) muốn, Ngài thừa sức tiêu diệt các 
người và mang một loại (tạo vật) khác đên thay thẽ các người. BỞI 
vì Atlah thừa Quyển lực làm điểu đó. 

134.- Ai muốn phần thưởng của đời này thì Allah cổ với Ngài phần 
thưởng cùa dời này lẫn Đờỉ sau. Vầ Allah Nghe và Thấy (hết mọi 
việc), 
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135. ~ Hơi những ai cú niềm tin! Hãy hiẽn ngang bcnh vực nền công 
iý như là nhân chứng cho Ailah dẫu điểu đó có nghịch với bản thân 
của cđc người, nghịch vđi cha mẹ và bà con của các người, và dẫu 
cho y giầu hay nghèo ihi Ailah vẫn kế cận hai người đó (hơn các 
người). Bởi thế, chớ la m theo điều ham muôn của các người sợ rằng 
các người có thể lệch ỉạc. Nêu các người quay di hoặc xa lánh (sự 
Thật) thì nên biết rằng Allah Rít Am tường điểu mà các ngươi đã 
làm. 

136. - Hdi những ai có niềm tin! Hãy tin tưởng nơi Allah và Sứ giả 
của Ngài và Kinh sách (Qu^ãrì) mà Ngài đã ban xuống cho Sứ giầ 
của Ngài và Kinh sách mả Ngài dã ban xuống trước đây. Và ai phủ 
nhận Âllah và CÁC Thiên thần của Ngài, và các Kinh sách của Ngài 
và các Sứ giả của Ngài và Ngày Phán xử Cuối cùng thỉ chắc chắn là 
lạc đao, lạc rất xa. 

137. - Quả thật, nhửng ai tin tưởng, rồi chối bỏ đức tỉn T rồi lại tin T rồi 
lại chối bỏ đức tin rồi càng ngoan cố không tin thì chắc chẩn Allah 
sẽ không tha thứ cho họ cũng không hướng dẫn họ theo Chính đạo 
(Islõm). 

138 - Hãy báo tin cho những người đạo đức giả vổ một sự trừng phạt 
dau đứn đang chờ đợi chúng: 

1 39-- Những ai nhận nhừng kẻ ngoại đạo làm người đỡ dầu thay vì 
những người có đức Un. Phải cháng họ muốn lìm quyền vinh nơi 
chúng? Bổi vì quá thật, mọi thứ quyển vinh đểu là của Allah cả. 

140.- Và chắc chắn dã cỏ lệnh truyền cho các ngươi (hỡi Muslim) 
trong Kinh sách rằng khi các ngươi nghe các Lời Mặc khải của 
Allah bị phú nhận hay bị chế giễu, thì chớ ngồi chung VỚI bọn chúng 
trừ phi chúng chuyển sang câu chuyên khác; trong ưưởng hợp đổ, 
các ngươi sẽ như chung Quả thật, Allah sẽ tập trung tất cả những 
tên đạo đức giả và những ké không có đức tin vào trong Hỏa ngục, 
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141.- Những kẻ đang dòm ngỏ các ngươi. Bởi thế, khi Aliah ban cho 
các ngươi một thăng lợi nào, chúng bảo (các ngươi); “Chúng lôi 
không vế phe của quí vi hay $ao? TÍ Và nếu những kẻ không có đức 
tin đại một phần (thắng lơi) nào thỉ chúng bảo: “Há chúng tôi không 
nắm ưu thế hơn quí vị vả che chở quí vị khỏi tay của những người tin 
tưâhg hay sao?” Nhưng Allah sẽ xét xử giữa các ngươi vào Ngày 
Phục sinh (để biết ai là người chân thật và ai là kẻ gian dối). Và 
không bao giờ Allah mở đường cho những kẻ không có đức tin thắng 
những người có đức tm. 

142 - Quả thật T những tên đạo đức giả tim cách lừa dõi Allah nhưng 
chính Ngài đã đánh lừa chúng (vào cạm bây của chủng). Và khi 
chúng đứng dậy để dáng lễ T chúng đứng len một cách uể oải, chỉ 
muốn phỏ trương cho thiên hạ thấy, và chỉ tưỉíng nhớ Allah chút ít 
thôi. 

143 - Chúng do dư giữa bẽn này và bển nọ, khỏng dứt khoát theo 
phía bên nàn. Vả ai mà Allah đánh lạc hướng thi Ngươi sẽ không 
bao giờ tìm được cho y một con đường, 

144.- Hỡi những ai cỏ đức tinl Chớ nhận những kẻ không có đức tin 
làm người đơ đầu thay vì những người cổ đức tin. Phải chăng các 
ngươi muôn giao cho Allah một thẩm quyền đế trừng phat các ngươi 
hay sao? 

145 - Quả thật, những tên đạo đức giả sẽ à tận đáy cùng của hố Lứa 
(Hỏa ngục) và Ngươi sẽ không tìm được cho chúng một vị cữu tinh 
nào. 

146. - Ngoại trừ những ai biết ãn nán hối cải và sửa mình và bám 
chắc vào Allah và dâng tôn giáo của họ hoàn toàn cho Allah thi sẽ 
được liệt vào tràng ngũ của những người cổ đức tin. Và Àllah sẽ sứm 
ban cho những người có đức tin một phần thưỏng vĩ đại. 

147. - Allah sẽ được lợi gì do việc trừng phạt các người nếu các 
người biết ơn và tin tưởng? Không, Allah Hằng Ghi công các người 
và Biết (hết mọi việc), 
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148 « AUah không thĩeh việc mang lờí lẽ xầu xa (tội lỗi) ra la lối 
giữa công chứng ngoại trừ trường hỢp một người hị áp bức. Và Aliah 
Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi việc). 

149 - Nếu các người phô trương hay giấu giếm một việc làm tốt 
hoặc ĨƯỢng thứ (cho người) một tội phạm thì (các người sẽ thây) quả 
thật Allah Hằng Lương thứ, Rít mực Quyền năng. 

150.- Quả thật, những ai phủ nhận Ailab và các vị Sứ giả của Ngài 
và muốn phân cách AUah với các vị Sử gìả của Ngài và nói: “Chung 
tôi tin một sô (Sứ giả) vầ phủ nhận một sô khác/' và muôn chọn một 
lối .di chính giữa cai đó. 

15L- Chủng là những kẻ không tin tưởng nơi sự Thật vả TA (Àllah) 
đã chuẩn bị cho những kẻ không có đức tin một sự trừng phat nhuc 
nhã. 

152,- Ngược lai, những ai tin tưởng nơi Allah và các Sứ giả của Ngài 
và không kỳ thị phân biệt một vị (Sử giả) nào của (AUah) thì TA 
(Allah) sẽ sớm ban cho họ phần thưỏng của họ, Và Allah Hằng Tha 
ihử, Rít mực Khoan dung. 

153 - Người Dân Kinh sách yêu cầu Ngươi (Muhammađ) mang lừ 
trên trời xuống một Kinh sách cho họ. Nhưng chắc chắn họ dã ycu 
cầu Musa đưa ra một đieu (Phép tạ) lớn hơn cái đó nữa, bởi lẽ họ đã 
bảo (Mũm): “Hãy mang Allah đến cho chung tôi thấy công khai/' 
thì liễn đỏ lưỡi tầm sét (của Allah) đã đánh họ guc xuống bít tỉnh vi 
điều sai quay của họ; rồi sau đó họ còn mang con bò con (đúc) ra 
thừ sau khi đã chứng kiến những bầng chứng rõ rệt. Mậc dù thẻ TA 
(Allah) vẫn lương thứ cho điều dó, Và TA đã ban cho Mủsa mội 
thẩm quyển rõ rệt (của một Sứ giẳ của Ailah). 

154,- Do lởi giao ước của ho, TA (Aĩlah) đã dựng ngon núi ( Tũr ) cao 
khỏi dâu họ. Và (vào một dịp khác) TA (Allah) đã phán cho họ: 
“Hãy bước vào cửa mọp đầu thần phục; 1 vả (một lầ n nữa) TA 
(Allah) đã phán chu họ: “Chớ vi phạm lệnh cấm vào Ngày Thứ Bảy 
(Sabbaíh) và TA (Allah) đã nhận từ họ một sự giao Ưđc long trọng. 
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155. - Nhưng vì họ bội ưởc qua việc ho phủ nhận các Dấu hiệu của 
Allah, qua việc họ đã giết hại các Nabì (của Allah) không có lý do 
chinh đáng; qua việc họ nổi: ậị Quả tim của chúng lôi được bọc kín’ 1 - 
Không, AHah đà niêm kín tấm lòng của ho về tội không tim BỞI thê, 
đức lìn của ho rất mỏng manh. 

156. - Và vì họ phủ nhận đức tin và dùng lời ỉc nặng nề dể vti-oan 
cho Maryam\ 

157 - Và vì họ đã nói: “Chúng tôi đã giết chết Masìh ĩsa, con trai 
của Maryam , tức Sứ giả của AHah;” và thực ra họ đã không giết 
chết Người (*ỉsa) cũng không đỏng đinh Người trên cây thánh giá 
mà là một sự kiện tương tư đã được trình bày qua cho họ. Và quả 
thật, những ai bất đồng ý’kiến về việc (sát hại Tsa)) hoàn toàn nghi 
ngờ vế sự kiện đó; họ không hiểu biết chắc chắn việc dớ, ngược lai 
chỉ nhắm mắt phỏng chừng mà thôi. Và chắc chắn họ đã không giết 
chết Người (isa). 

158. - Không, AUah đã đưa Người (Isa) lên cùng với Ngài. Bởi vì 
Aliah Toàn Năng, Rít mực Sảng suốt. 

159, - Và chỉ Người dân Kinh sách tin tưởng nơi Người trước khi xảy 
ra cải chết của Người (Tsa), Vả vào Ngày Phục sinh, Người sẽ là 
nhản chứng đôi chất lại với họ (trước AUah). 

ỉóũ.- Và vì những việc làm sai quấy của người Do thái nên TA 
(Allah) đã cấm họ dùng một sô" thực phẩm tốt và sạch đà đươc chấp 
thuận cho họ; và vì việc họ đã cản trở đa số nhân loại theo Con 
đường của Allah; 

161. - Và vì họ lấy tiền lãi cho vay (Ribã) mà họ đã bị cấm thu trước 
đó; và VI họ đã án CƯỚẸ tài sản của thiên hạ một cách bất chính; cho 
nên TA (Állah) đầ chuẩn bị san cho những kẻ không có đức tin trong 
bọn họ một sự trừng phat đau đớn. 

162. - Tuy nhiên, những người nào của họ có một cứ sồ hiểu biết 
vững chắc và có đức tin thì đều tin tưởng nơi điều (Mặc khải) đã 
đươc ban xuống cho Ngươi (Muhammađ) và điều đà được ban 
xuống vào thời trước Ngươi và (đặc biệt) những người dâng lẽ 
nguyện Saỉỡh một cách chu đáo và dóng z akãh và tin tưởng nơi 
Allah và Ngày Phán xử Cuối cùng thì là những người mà TA (Allah) 
se ban cho một phần Lhưởng rít to lớn, 
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163. - Quả thật, TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi ÍMuhammadO 
giồng như việc TA đã mặc khải cho Nũh và cho các Nabi sau Ngườĩ; 
và TA đã mặc khải cho ỉbrãhĩm và ĩsmâĩt và ỉshãq và Ya'qữh và các 
Bộ lạc (của Israel); và cho 'ha và Ayyũb và Ytìnus và tìărũn và cho 
Sulaymãn, và TA đà ban cho Dàwũd (Kinh) Zữbùr (Thi ihiên). 

164. - Và trước đây, một số Sứ giả, TA (Allah) đâ kể lại cảu chuyện 
của Ho cho Ngươi; và một số khấc TA đã khống kể lại cho Ngươi 
biết câu chuyện của Hụ. Và Allah phấn bảo trực tiếp với Mũsa. 

165. - Cấc VỊ Sứ giả vừa lầm người báo tin lầnh và cảnh cáo để cho 
nhân loại không còn dựa vào iý do nào khác để khiếu nại với Aỉlah 
sau khi các vị Sứ giả đó (đã được phái đến với họ). Và Allah Toàn 
Nầng, Râí mực Sáng SUỔL 

1 66. - Và Állah xác nhận điều (Mặc khải) mà Ngài đả han xuống 
cho Ngươi (Muhammad); Ngài ban Nó {Qur r ãn) xuống từ Kiến thức 
của Ngãi; và các Thiên Ihần cũng xấc nhận như thế; nhưng riêng 
Allah thôi cũng đủ lãm chứng (cho việc này.) 

167. - Quả thật, những ai không có đức tin và cản trở (thiên hạ) theo 
Con đường của AUah thì chắc chắn là lạc dạo, lac rât xa. 

168 - Quả thật, những ai không cá đức tin và làm điều sai quây thi 
chắc chắn sẽ không đƯỢc Aìlah tha thứ cũng không dược Ngà i hướng 
dẩn theo con đường nào, 

169. - Ngoài con đường dẫn họ đến Hỏa ngục, nơi mà họ sẽ vào ở 
đời đcíi trong đó; và (việc) đó chẳng mấy gì khó khãn đcu với Allah. 

170, - Hỡi nhãn loại! Chắc chắn Sứ giả (Muhammađ) đến vđi các 
người mang theo sự Thật từ Rữbb (Allah) của các người; bỏi thế, 
việc ũn tưởng nơi Người lả một điều lốt cho các người. Và nếu cẩc 
người phủ nhân thì quả thật mọi vật trong các tầng trời và trái đất 
đeu là của Alìah cả. Và Aliah Biết hết, Thong suốt hết. 
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171. - Hỡi Người dân Kinh sách! Chớ tỏ ra thái quá trong tôn giáo 
của các người và chỉ nói sự thật về Allah, Masĩh ha con trai của 
Maryam chỉ lã một Sứ giá của Altab và là Lời phán (Hãy Thành) 
mà Ngải truyền xuỂmg cho Maryam và lả một Tinh thần ịRũh) từ 
Ngãi (Allah). BỞI thế, hãy tin tưởng ncỉi Ailah và các Sứ giả của 
Ngài. Và chớ nói r Ba h (ngôi). Từ bỏ (tư tưởng đó) lốt cho các người 
hơn, Chỉ Allah là Thượng Đế Duy nhất. Ngài quá Siêu việí về việc 
có một đứa con trai! (Vì rằng) mọi vật trong các tầng trời và mọi vật 
ỏưôi đất đều là (lạo vật) của Ngài cả. Và riêng Állah thôi đủ làm 
một Đấng Tho Lãnh sấp đặt tất cả các cõng việc (không cần đến 
một úứa con trai nào để giúp Ngài). 

172, ' Masĩh (Tsa) không có gì phải ái ngại khi làm một người tôi 
của Aỉlah; các Thiên thần kế cận (Aỉĩah) nhất cũng không ái ngại 
làm điẻu đó. Và ai tỏ ra đi ngai không muốn phụng sự Ngài và tỏ 
thái độ ngạo mạn thì sẽ bị Ngài tập trung đưa về chầu Ngài. 

ỉ 73,' Còn đối với những ai có đức tin và làm việc thiện thì Ngài 
(Allah) sẽ sớm trả lại cho họ đầy đủ phẩn công lao của họ và còn 
ban thêm thiên lộc của Ngài nữa. NgữỢc lại, đôi với những ai miệt 
thị và tỏ ra ngạo mạn thì sẽ bị Ngải phạt bằng một hình phạt đau 
đớn và ngoài Allah ra họ sẽ không tìm được một Đẫng Bảo Hộ hay 
một Vị Cứu Tinh nào (để giúp đđ họ). 

174.- Hđi nhân loại! Mộĩ Bằng chứng xác thực từ Rãbb (Àllah) của 
các người đã đến với các người bởi vì TA đà ban xuống cho các 
người một ẩnh sáng rõ rệt, 

175 ' Bởi thế, đối vớì những ai tin tưởng nơi Allah và bám chắc vào 
Ngài thì sẽ sđm được Ngài khoan đung và ưu ái và sẽ được hướng 
dẫn theo con đường ngay chính để trở về vđi Ngài. 
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176." Họ hải Ngươi (Mi Muhammad) về một quyết định pháp lý. 
Hây bảo họ: “Allah đã chỉ dẫn cho các ngươi về việc hưởng gia tài 
của một ngươi không cớ cha mẹ và con cái như sau: nếu người quá 
vãng không có con mà chỉ có một ngươi chi (hay em gái) thì ngươi 
này được hưởng phân nửa (1/2) gia tài do y để lại, Nhưng nếu người 
chị (hay em gái) chết đi nhưng không có con thì anh (hay em) trai sẽ 
là người thừa kế của chị (hay cm gái) đó; còn nếu người chết có hai 
chị (em) gái còn sống thì hai ngươi này sẽ được hưỏng hai phẩn ba 
(2/3) của gia lài mà y để lại; vã nếu có anh (em) trai lẫn chị (em) 
gái còn sống thi phần của nam bằng hai phần của nữ, Allah giái 
thích rõ điều này cho các ngươi sợ rằng các người sai ỉạc, Và Allah 
Hằng Biết hết mủi việc. 



Nhân danh Àllah, Đấng Rất mực Đô lươn!^ 
Đấng Rất mưc Khoan dung 


L- Hỡi những ai cỏ niềm tin! Hãy lảm tròn (tất cả) các nghĩa vụ 
ỰUqũd'). Cho phép các ngươi dừng (thứ) của tất cả các gia súc bốn 
chân ngoai trừ nhửng con nào đã được công bố cho các người nhưng 
không đước phép dùng thịt của các con thủ sãn trong suốt thơi gian 
hãm mình làm Hajj (trong vùng Thánh điạ của Makkah) Quả thật, 
Allah phán quyết diều gì Ngài muốn. 

2.- Hdi những ai cổ niềm tin! Chơ xúc phạm các biểu hiệu (Shad-ír) 
của Allah cũng chớ vi pham những tháng cấm ky và chớ phạm đến 
những (con vật tế có mang) tràng hoa cũng chớ quấy rầy các du khách 
tới lui thảm viếng Ngôi đồn thiêng (Ka bah) mong kiếm thiên lộc và 
sự hài lòng của Rabh (Allah) của họ. Và khi chím dứt tình trạng hãm 
mình (của việc làm Hajj) các người được phép đi sản (thú); và chớ để 
cho việc thù ghét một đám ngươi đã (cỏ lẫn) cản Lrở các người không 
cho vào Thánh đương Linh thiêng (tại Makkah) thúc đẩy các ngươi 
đên chồ phạm giới. Ngước lạn hãy giúp dơ nhau trong dạọ đức và sự 
Allah và chớ tiếp tay cho nhau gây tội ác và hận thù. Hãy sợ Allah. 
Quả thật, Aliah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 


1 'Uqỗd cỏ nghĩa tà nghĩa vụ, bổn phận* khế ước, lời hứa, giao ước V v.„ Ở đây 
AlUh nhan mạnh đến trác điều lệnh mà con người đá giao ước với Ngài 
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3.- (Àllah) cấm các người dùng (thịt của) xác chết, và máu (huyết), 
vã thịt của con heo, và món vật cúng cho ai khác không phải ỉà 
Allah; và (thịt của) những con vặt bị vặn (hay thắt) cổ chết; và 
những con vật bị đập chết, và những con vật bì rơi trên cao xuống 
chết; và những con vật bị hiỉc chết (hằng sừng); và những con vặt bị 
các con thu dữ ăn một phần trừ phi các người làm cho sach (bằng 
cách cất cổ chúng theo đúng nghi thức); và những mỏn vật cúng trên 
bàn thờ (hay trên đá); và cấm các người chia phần bằng cách xin 
xãm + Tất cả các thứ đỏ đcu ô-uế Ngày nay, những kẻ không có đức 
tin tuyệt vọng ve (việc phá hoai) tôn giáo của các người Bởi thế, 
chớ sợ chúng mà hãy sợ TA (Allah), Ngày nay; TA đã hoàn chính 
tôn giáo của các người cho các người và hoàn tất An huê của TA 
cho các người và đã chon ĩslãm íàm tôn giáo của các người Nhưng 
ai vì quá đói (hất buộc phải ăn các món cam đó) chứ không cố tinh 
pham gìứỉ thi quả thât Allah Hàng Tha thử và Khoan dung (cho họ) 

4 - Họ hỏi Ngươi đâu ià những món (thực phẩm) họ được phép dùng. 
Hãy bảo họ: “Các ngươi được phép dùng các mổn (ăn) tốt và sạch. 
Và những con thứ (hay chim) săn mầ các con thú di săn do các 
người huấn luyện theo phương cách do Allah đả dạy cho các người 
đã bắt được. Bơi thế, hây ăn thịt của con vật mã chúng đả bắi đươc 
cho các ngươi nhưng hãy nhắc len của Àllah lên nó. Và hãy sợ 
Allah. Quả thật, Allah rất nhanh trong việc xét xử. 

5." Ngày nay, các người được phép dùng các món (thực phẩm) tốt và 
sach. Thực phẩm của những ngươi đã đưực han cho Kính sách được 
chấp thuận (Haỉủi) cho các ngươi (dùng) và thực phẩm của các 
người được ehâp thuận (Haỉãĩ) cho hụ (dùng). Các người dược phép 
cưới các trinh nừ tự do có đức tin (không phải là nử nô lệ) và cả các 
trinh nữ tự do trong số người dân đã được ban cho Kinh sách vào 
thời kỳ trước các người vơi điều kiộn các người phải tặng họ phần 
tiền cưới bắt buộc (Mahr) VỚI mục đích nhận họ làm vợ chứ không 
vì ham muốn tình duc cũng không nhận họ làm tình nhân vung trộm. 
Và ai phủ nhận đức tin thì việc làm của y sẽ khống cớ kết quả; và ở 
Đời sau y sẽ là một kẻ thua thiệt. 
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6. - Hỡi những ai có niềm linĩ Khi các người đứng dậy để đi dâng 1Ễ 
Saỉãk hãy rửa mặt và (hai) tay của các người đến cùi chỏ và lau 
vuôí đầu (mash y ) của các người (với nước) và rửa hai bàn chân đến 
tận mắt cá Và nếu các người khống được sạch (do việc chán gối) thỉ 
phải tây sạch toàn thân (bằng cách tắm ghusl); và nêu các người bị 
bệnh hoặc trên đường đi xa hoặc sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh 
hoăc sau khi chung đụng (tamasa 7 ) với vơ nhưng không tìm ra nước 
(để tẩy sạch) thì hây đến chổ đất (hay cát) sach, dùng nó lau mặt và 
tay của các người (đến cùi chỏ) theo thủ tuc 'Tayyammufrì\ Allah 
không muôn gây khỏ khản cho các người; ngƯỢc lại Ngài muốn tẩy 
sạch các người và hoàn lât An huệ của Ngài cho các ngươi đế cho 
các người có thể tạ ơn, 

7. - Và hãy nhớ Ân huệ của AHah dã han cho các người và (nhớ) lời 
giao ước mà các người đà giao ước với Ngài khi các ngươi thưa: 
“Chúng tối nghe và tuân lênh; 1 ’ và hãy sơ Allah, Quả thật, Allah 
biết hết điều thầm kín trong lòng (của các người). 

8. ' Hỡi những ai có niềm tin! Hãy vì công lý mã hiên ngang đứng 
làm nhân chứng cho Alíah, Và chớ để cho lòng hận thù đối với một 
đám người thôi thúc các người hành động bất công. Hãy cồng bằng: 
điều đó gần với lòng sùng kính AUah. Hãy sỢ Allah. Quả thật, AUah 
rất Am tường mọi điều các người làm, 

9. - Àllah hứa tha thứ và ban một phần thưởng vĩ đại cho những ai tin 
tưởng và làm việc thiện. 


1 Mash — lau , chùi, Theo thuyên môn, masah có nghĩa hu vuôì da đấu vđi nước 
sạch trong lúc lăm thù tục Lẩy sạch (wudự ) Lrưởc khi dâng lễ Sỉílãh 
1 lamasa = chạm, đụng, Theo chuyên mõn ở dây ỉamuxct cá nghĩa giao hợp, ân nằm 
vtìi vợ. 
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10. - Còn nhửng ai không cồ đức tin và phủ nhận các Lời mặc khải 
của TA (Allah) thì sẽ trở thinh người bạn của Hỏa ngục 

11. - Hỡi những ai có niềm tinĩ Hãy nhổ Ân huệ của Allah đã ban 
cho các người khi một đám người có ý định giăng tay của chung đến 
hãm hai các người nhưng Ngài (Allah) đã giữ tay của chứng khỏi 
các người. Bởi thế, hãy sự Allah; vã những người có đức tin nên tin 
tưởng mà phó thác cho Ailab. 

12. - Và chắc chắn Àllah đã nhẵn lời giao ước của con cháu của 
Israel và đà bổ nhiêm mười hai VỊ lãnh dạo của họ 1 ; xong Allah 
phán: “TA ồ cùng VỚI các ngươi nếu các ngươi thường xuyên dâng 
lẽ 'Sữỉăh và đđng z akãh' và tin tưởng nơi các Sứ giả của TA và trơ 
lực Họ và cho Allah mƯỢn một món 'mượn' tốt thì chác chấn TA sẽ 
xóa tội cho các ngươi và đưa các ngươi vào những Ngôi-vườn bên 
dưới có các đòng sông chảy, nhưng sau đổ nếu ai trong các ngươi 
phủ nhận đức tin thì chắc chấn sẽ lạc khỏi con đường bằng phẳng 
(của Ịslõm). 

13. - Nhưng vì họ đă bội ước nén TA (Allah) đã nguyền rủa họ và 
làm chai cứng tấm lòng của họ r Họ đã đổi vị trí của LỜI phán (của 
Allah trong Kinh sách); Họ dã bỏ bớl một phẫn của bức Thông điệp 
(của Altah); bởi thẽ, Ngươi sẽ thây họ không ngưng gian lặn ngoại 
trừ một sô" ít; nhưng hãy lượng thứ và bỏ qua cho họ. Quả thật, Allah 
yêu thương những người làm tốt. 


1 Xem cựu ưđtr, Xuất Ẽ-gỉp-ĩô ký chương J9 dìu 7-8 > Qurãn, Chương 2 cảu 63 
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14. - Và Irong số nhừng người đã tự gọi minh là tín đồ Thiên Chúa 
giáo (Na&ãrã) y TA (Allah) dã nhận lời giao ưđc của họ nhưng họ đã 
bỏ quên một phẫn của bức Thông điệp đã được ban cho họ nên TA 
(Allah) đà khơi dây ẩc cảm và hận thù giừa họ với nhau cho đến 
Ngày Phục sinh và Allah sẽ sớm báo cho họ biết điều (sai quấy) mà 
họ đã thực hiện, 

15. - Hỡi Người dân Kinh sách! Chắc chấn Sứ giả (Muhammad) của 
TA đến gặp các người trình bảy rõ cho các người nhiều điều mà các 
người đã từng giấu giếm trong Kinh sách (của các ngươi) và lướt 
qua nhiều điều (không cần đề cập nữa). Chắc chẩn, một ánh sáng và 
một Kmh sách quang minh từ Allah đã được gởi đến cho các người. 

16, - Alỉah dùng Nó {Qu^ãn) để hưđng dẫn tất cả những ai luân theo 
sự Hàí lòng của Ngài hầu đi theo con đường an binh (của islảm) và 
đưa họ rời khỏi lãm tối để hước ra ánh sáng theo sự chấp thuận của 
Ngài và hưứng dẫn họ theo con đương ngay chính. 

17, - Chắc chắn là không có đức tin những ai nổi rằng Ailah là Masĩh 
(*Isa) T con trai của Maryam. Hãy bảo họ: “The thì aỉ có quy ồn cản 
trở Allah nếu Ngài muốn tiêu diệt Masĩh (Tsa) lẫn người mẹ của 
Người và bất cứ ai trên trái đất này?" Bởi vì Allah nắm quyền thống 
trị các tầng trời và trái đít và mọi vật giữa ười đất. Ngài tạo hóa bất 
cử vật gì Ngài muốn. Và Allah có quyền chi phối trên tất cả mọi 
vật. 
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18. - Và người Do thái lẫn tín đổ Thìẽn Chúa giáo đcu nổi: “Chúng 
tôi là các đứa con đáng ycu của Allah?' Hãy hảo họ: tl NỂu thế p thì 
tại sao Ngài (AUah) bắt phạt các ngươi vì tôi lỗi của các ngươi?" 
Không, các ngươi là những người phàm ưong loài người mà Ngài đâ 
tao; Ngải tha thứ cho người nào Ngài muôn và trừng phạt kẻ nào 
Ngãi muốn bởi vì Aỉtah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất 
và vạn vặt giữa trời đấ # L Và Ngài là mục tiêu trở về cuối cùng (của 
tít cắ). 

19. - Hỡi Người dân K-inh Sách! Chắc chắn Sứ giả (Muhammad) của 
TA (Allah) đã đến gặp các người để giải thích rõ sự việc sau một 
thời gian tạm ngưng phái các Sứ giả (của TA); bởi vì các người có 
thể nói: “Không cớ một người mang tin lành và báo tin dữ nào đến 
gặp chứng tôi cả?* Vì thế một người vừa mang tin lảnh vừa iàm viẽc 
cảnh cáo đến gặp các người. Bởi vì Allah có quyển trẽn tất cả mọi 
việc. 

20. - Và (hãy nhđ) khi Mữsa bảo người dân của Người: "Hỡi dân ta! 
Hãy nhớ An huệ của Allah đã ban cho các ngươi khi Ngài đă bổ 
nhiêm trong các ngươi các Nabi và làm cho các ngươi thành vua 
(chúa) và ban cho các ngươL (Ân phúc) mà Ngài đã khỏng hề ban 
cho một ai khác trong thiên hạ?* 

21. - “Hỡi dân ta! Hây vào Thánh địa mà Allah đã chỉ định cho các 
ngươi và chổ quay trở lui bởi vì làm thè các ngươi sẽ trở thành 
những kè thua thỉệt? 1 

22. ‘ Họ đáp: “Hdi Mũsa! Quả thật, nơi đo có một dân tộc sức manh 
phi thường; và thực sự chúng tôi sẽ không bâủ giơ tiến vào (thánh 
địa) được trừ phỉ chúng rời khỏi nơi đó. BỞI thế T nếu chúng ra đi thì 
chúng tôi sẽ vão. M 

23. - (Nhưng) trong số những người sơ Allah có hai người đã được 
Allah bạn ân (tên Yủshữ ' và Kãlab) vội lên tiếng: “Nào, hãy tấn 
công chứng vào cổng (chính); bởi thế khi nào quí vị vào cống được 
thi chắc chẩn quí VỊ chiến thắng, vã hãv phó thác cho Allah nếu quí 
vị có đức tin thưc sự? 1 
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24- Và họ nổi tiêp: "Hỡi Mũsa! Chiìng tôỉ sẽ không bao giờ vào 
trong ấy đặng nếu chúng còn ở trong đớ. Bỏi thế, thầy vã Rabb của 
thầy hãy vào tấn công chủng trước, chúng tôi ngồi đợi ở đây/ 1 

25,- (Mũsa) thưa: "Lạy Rabb của bồ tôi! Bể tỏi chỉ kiểm soát đươc 
bản thân của bề tôi và người anh của bề tôi thôi! Xin Ngải tách rời 
hai anh em của bề tôi ra khỏi đám loan thần này!" 

26 - (Àllah) phán: "The thi nó (Thánh địa) sẽ bi cấm đối với ho trong 
vòng bốn mươi (40) nầm e (Suốt thời gian này) ho sẽ đi lang thang khắp 
nơi trên trái đât. BỞI thế, Ngươi chớ than van cho đám loạn thần này," 

27. - {HỠI Muhammad!) Hãy đọc cho họ nghe đúng sự thật câu chuyện 
về hai đứa con trai 1 ( Qãbĩỉ và Hãbĩỉ) của Adam khi chúng dầng lẽ vật 
(lên Allah); nhưng Ngài chỉ chấp nhận từ một đứa vả không chấp nhân từ 
đứa kia. {Qãbĩỉ) bảo (dứa em): “Chắc chắn lao sẽ giết mày/ 1 (Hủbỉĩ) 
đáp: “Allah chỉ chấp nhận từ những người ngay chính sợ Allah,” 

28. - “Nếu anh nhất định giăng tay ra giết tôi thì tôi sẽ không giãng tay 
ra giết anh trở lại bởi vì tôi sỢ Àllah, Rabb của vũ trụ và muôn loài.” 

29. - “Thực ra lôi muốn anh lãnh cả tội của tôi lẫn tội của anh. Vì thế 
anh sẽ làm ban vđi Lửa (của Hỏa ngục), và đây ìà phần tbưỏng dành 
cho những ai làm điều sai quây". 

30. - Bởi thế T ý nghi vị kỹ muốn giết em của hắn làm cho hắn cảm 
thấy thích thứ, Do đó, hắn dã giết đứa em của hắn. VI thế hắn đâ trở 
thành một người thua thiệt, 

3L- Sau đó AUah gđĩ một con quạ đến cào đít để chỉ cho hấn 
(Qãbĩl) thấy cách chồn xác của đứa em của hắn. (Thấy thế) hắn than: 
"Ta thật khốn nạn! Hầ ta không bằng con quạ này hay sao đến nỗi la 
không biết cách chôn xác của em la? Thế rồi hắn đâm ra hối hận, 


1 Nabi Ãdam cú hai dưa con trai Qãbĩl và Hãbĩl (tức Cain và Abữl trong Kinh 
Thánh) Qãbĩl là anh tra É và HãbTÌ là em trai Qãbil cứ một dưa em gái sinh dôi cùng 
với mình và Hằbĩl cũng có một dứa em gáỉ sinh đôi với mình, Nabi Ảdam truy en 
cho hai dứa con trai kết hôn chéo ngang với chị và em gái tức Qàbri kết hôn VỚI đứa 
em gãi sinh đôi cùng vđi Habĩl. và ngược lại Hãbìl Víh ngươi chị gái sinh đỗi cùng 
với Qãbỉl Qãbĩl bất tuân lệnh cha, chì muốn kết hon vđi dứa em sinh đôì cùng với 
mình. Thấy thê/ Nabi Ãdam bảo hai đứa con dảng 1Ễ vặt lẻn Allah dể Ngài quyết 
định Hâbĩl dáng một con trừu tơ béo bô và Qãbíl dâng một chùm thóc xíu. Một 
ngọn lừa dáp xuống bén cháy lễ vật của Hãbỉỉ nhưng không bén đến lẻ vật của 
Qảbĩl Tức giận, Qãbĩl bảo đứa em. “Tao sẽ giết mày đặng mày khỏi lấy em tao." 
Hãbĩl đáp: “Altah chỉ chấp nhặn từ những người ngay chính sợ Ngài/' ơ đấy, Qâbĩl 
tiêu biểu cho người dân Kinh sách vã Hãbĩi tiêu biểu cho người dân Muslừn. 
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32, - Bởi lý do đó, nên TA (Allah) dà quyết đình chù con cháu của 
Israel như sau: ai giết một người (vô tội) trừ phi (giết) một tên sát 
nhân hay mộl kẻ phá hoại trôn trái đất, thì như là hắn dã giết loàn 
thê nhân loai; và ai cứu sống một sinh mạng, thì như là hắn đi cứu 
sống toàn thể nhãn loại. Và chắc chắn các Sứ giả của TA (Allah) đã 
đến eặp họ VỚI những bằng chứng rỏ rệt rồi sau đỏ đa số bọn họ vẫn 
hành động thải quá trồn mặt đất!, 

33. - Hình phat dùng trừng trị những kẻ tạo chiến tranh chống lại 
Allah và Sử giả của Ngài và nổ lực gãy phá họai trên trái đat chỉ có 
việc: hoặc xử lử, hoặc đổng đinh trên thâp tự giá hoặc chặt tay này 
và chân kia hoặc trục xuất ra khỏi lãnh thổ, Đó là hình phat nhục 
nhâ dành chơ chúng ở thế gian này; và ở Đời sau chúng sẽ chịu một 
sự trừng phạt vĩ đại; 

34 - Ngoại trừ những ai biết ãn năn sám hối trước khi các ngươi 
(Muslim) chinh phục chung. Nhưng hảy biết ALIah Hằng Tha thứ T 
Rất mực Khoan dung. 

35. - Hơi những ai có niềm tin! Hãy sợ Àllah và tìm phương cách 
hướng về Ngài và chiến đấu cho Chính nghĩa của Ngài để may ra 
các người được thành đat 

36, - Quả thật, những kẻ không cớ đức tin dẫu cho họ cổ tít cả mọi 
thứ trên trái đât và có gâp đôi thứ dó để chuộc tội hầu khỏi bi trừng 
phạt vào Ngày Phục sinh thì nỏ sẽ không được chấp nhận từ họ và 
ho sẽ chiu một sự trừng phat đau đớn. 
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37 - Họ mong muốn được thoát ta khỏi Lửa (của Hỏa ngục) nhưng 
họ sẽ không thoát ra khỏi đó đặng và họ sẽ chịu một sự tĩừng phạt 
triển miên* 

38. - (Đối với) người nam hay nử trộm cắp, hây chặt tay cùa họ như 
là một sự phạt đền về tôi mả họ đâ phạm, một biện pháp từ Allah 
nhằm làm ngã lòng (kẻ trộm cáp). Và Atlah Toàn Năng, Rất mực 
Sáng suốt 

39. - Nhưng ai biết ăn nãn hối cải và sửa mình sau khi làm điều sai 
quây thì quả thật Allah quay lại tha thứ cho y Quả thật Allah Hằng 
Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

40 - Há NgƯđi không biết rằng quyền thống trị các tầng trời và trái 
đít thuộc về Allah hay sao? Ngài trừng phạt kẻ nào Ngài muốn vạ 
tha thứ cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah có quyền chi phối vạn 

vật. 

■ 

41.- Hỡi Sứ gìả (Muhammad)! Chớ đâm lo buồn cho những ai thi 
dua nhau chạy vào vùng không tin tưởng trong số những kẻ đầ nói: 
“Chúng tôi tin tưởng" 1 trên đầu môi chót lưỡi nhưng tấm lòng của 
chủng không có đức tin. Và những ai ìà người Do thái, chúng nghe 
theo điều gian dối, chúng nghe theo đám người khác chẩng hề đến 
Liếp xtíc với Ngươi; chúng thay đổi lời nói khỏi vị trí của nó; chúng 
nói: "Nếu quí VỊ được ban cho điều này thì hãy tiếp thu nd, ngược 
lai nếu quí vị không được ban cho, thì hãy cảnh giác!” Và người nào 
mà Allah muôn thử thách thì Ngươi sẽ hoàn toàn bât lực trong Vìêc 
cứu hắn thoát khỏi hình phạt của Allah, Đó là nhửng kẻ mà Allah 
không muốn tẩy sạch tấm lòng của chung. Chúng sẽ bị hạ nhục trên 
trần thế, nhưng ở Đời sau chúng sê bị trừng phạt nặng nề hơn. 
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42,- (Chủng thích) nghe theo điều gian dối, (thích) àn các món bị 
cấm. Bởi thế, nếu chúng đến yết kiến Ngươi thì hoặc phân xử giữa 
bọn chứng hoặc lừ chối tiếp chung. Và nếu Ngươi từ chối tiếp 
chúng, thì chúng chẳng hại gi được Ngươi. Và nếu Ngươi phân xử 
bọn chứng thì hảy xét xử một cách công bâng, Quả thật, Allah yêu 
thương người (xét xử) công hằng, 

43 - Nhưng tại sao chúng đến nhờ Ngươi phân xử trong lúc chủng đã 
cổ Kinh Taurãh trước mặt? (Bởi vỉ) trong Kinh (Taurãh) đã có sẩn 
Mệnh lệnh của Allah; rồi sau việc (phân xử) đó T chúng lật long bởi 
vi chúng íà những kỏ tuyệt đối không tin gì cả, 

44 - Quả thật, TA (Àliah) dã ban Kinh Taurãh xuống (cho Mũsa) 
trong đó có sẵn Chỉ đạo vã ánh sáng (cho con cháu của Israel) mà 
các Nabi tức các vi thần phục Aiỉah (trong Islãm), các thầy tu Do 
thái, các tiến sĩ luật Do thái đã dùng (Kinh Taurãh) để xét xử nhửng 
ai là người Do thái bởi vì các vị đó được giao cho nhỉệm vụ bảo 
quản Kinh sách của Allah đồng thời làm chứng cho nó Bởi thế, chđ 
sợ người mà hãy sơ TA (Allah) và chớ bán các Lời mặc khải của TÀ 
với một giá nhỏ nhoi; và ai không xct xử theo điều Alỉah đà ban 
xuống thì đó là những kc không có đức ùn 

45.- TA (Allah) đả ra lệnh cho họ trong (Taurãh): “Mạng đền mạng, 
mẩi đền mắt, mũi đền mũi, tai đền tai, răng đền răng và thương lích 
dền bằng thương tích theo luật công bằng? 1 Nhưng ai vì nhân đạo bỏ 
qua việc trả thù thi đó là cách xóa tội cho hấn; và ai không xét xử 
theo điỀu Allah đả ban xuống thỉ đó là những kẻ làm điều sai quây. 
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46 * Vâ TA (Allah) đã cử 7 sa, con ưaí của Maryam nôi gót Họ (các 
Nabi tiền bôi) đến đế xác nhận lại các điều (mặc khải) trong Kinh 
Taurãh đã được ban xuống ưưổc thời kỳ của Người và TA đá ban 
cho Người Kinh ĩnjĩỉ trong đó có Chỉ đao và ánh sáng để xác nhận 
lại điều đã có trước Í 1 Ó trong Kinh Taurãh. (Kinh Inịĩĩ) vừa tà một 
Chỉ đạo vừa là Lời cảnh cáo cho những người sỢ Allah. 

47 - Và hãy để người dân của Kinh ỉnjĩl xét xử theo điều (mặc khải) 
mà Allah đã ban xuống Và ai không xét xử theo đíỀu mà Alỉah đã 
ban xuồng thì là những kẻ day loan, 

48, - Vã TA (Allah) đầ ban chữ Ngươi (hỡi Muhammađ!) Kinh sách 
{QuTãn} bằng sự Thật, xác nhận lại các điều (mặc khải) trong Kinh 
sách trước Nổ (Qưrãn) và giữ gìn nổ 1 (Kinh Sách cu) cho được 
nguyên ven. BỞI thế, Ngươi hây XỔI xử theo điều Àllah đã ban 
xuống và chớ làm theo điều ham muốn của họ nghich VÓI Chân lý 
mà Ngươi đã tiếp thu. TA (Allab) dã qui định cho từng (Sử giả) trong 
các ngươi một hộ thống luật pháp ỊShir*ahị và một lể lối ịMitĩha])- 
Vả nếu AUah muôn, Ngài thừa sức làm cho các nsươi thành một 
Cộng dồng (Ưmmah) duy nhất nhưng (Ngài không làm the") là vì 
Ngài muốn thử thách các ngươi với điều mà Ngài dã ban cho các 
ngươi. Bởi thế, hầy thi đua làm điểu thiện. Tất cả các ngươi sẽ được 
đưa vỗ gập Allah trở lại rồi Ngài sẽ cho các ngươi biết kết quả vỗ 
các vấn đề mà các ngươi đả từng tranh chấp, 

49, - Và Ngươi hãy xét xử ho theo điều Állah đả ban xuống và chớ 
làm theo ý muốn của họ và hãy coi chừng họ e Tằng họ sẽ quyến dụ 
Ngươi làm theo điều nghịch với một phần trong các điều lệnh mà 
Àllậh đẵ ban xuống cho Ngươi; nếu họ từ chối thì nên biết rằng 
Allah chỉ muốn trừng phạt họ vồ một sổ tội lồi của họ. Và quả thật, 
đa số nhân loại là những kẻ dấy loan. 

50, - Phái chàng họ mong đươe xét xử theo luật lệ của Thời kỳ ngu 
muội? Và ai (là Đấng) xét xử tốt hơn Allah cho đám người có đức 
tin? 


1 Muhaymin mang nhiều nghía: gìư gìn, trông chừng, làm chứng, duy trì, giương 
can. Qur’ản mang hai mục đích' \f xác nhặn những điều lệnh trong các kinh sách 
cũ; 2/ giữ gin nội dung của các kinh sách cú 
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51- Hđi những ai có mềm tin! Chở kết thân vđí người Do thái và tín 
đồ Thiên Chúa giáo. Ho ià đổng minh bảo vệ lẫn nhau, Và ai trong 
các người (Muslim) quay về kết thân VỚI họ thì là người của họ, Quả 
thật, Allah không hướng dẫn đám ngườỉ làm điều sai quấy, 

52.“ Bởi thế, Ngươi thay những kẻ mang trong lòng một chứng bệnh 
(giả dối) lăng xăng tđi lui giữa bọn ho, nói: '"Chung tôi sợ gảp phải 
điều chẳng lành." Dơ đó, giẳ sử Allah ban cho một thắng lợi hoặc 
mỏi quyết định nào khác từ Ngài thì họ sẽ vô cùng hấi tiếc về những 
điều mà họ đã giâu gi em trong lòng. 

53 - Và những người có đức tin sẽ nói: 'Thải chăng đẵy là những ké 
đa thề thốt hằng lời thổ mạnh bạo nhất nhãn danh Allah rằng họ sẽ 
luôn luôn sát cánh với các anh?" Việc lầm của họ sẽ vỗ ích bởi thẻ 
họ sẽ trở thành những kẻ thua thiệt. 

54, - Hỡi những ai có niềm tín! Nêu ai trong các người bỏ đạo của 
mình thì Allah sẽ đưa một đám người mà Ngài sẽ yêu thường và họ 
sẽ yêu thương Ngài đến; họ SẼ hạ mình khiêm tồn trước những 
người có đức tm nhưng lạỉ khắt khe vđi những kẻ không tin; họ 
chiến đấu cho Chỉnh nghía của Allah và không hao giờ sợ lời trách 
móc của những kẻ hay chỉ trích, Đó là Thiên ân mầ Aliah ban cho 
người nào Ngài muốn. Và Allah Rộng rãi Bao la, Biết hết (tất cả), 

55. - Bạn hữu đỡ đầu thật sự của các người chỉ là Allah và Sứ giả của 
Ngài và những người cổ đức tin, những ai chu đáo dâng lễ SalãK vả 
đóng Ztìkãh và CÚI đầu thần phuc (Allah); 

56. ' Và ai quay về kết bạn với Allah vả Sứ giả của Ngài và những ai 
cổ đức tin thì là nhập đẩng của Allah; họ sẽ đấc thắng vẻ vang. 

57, - Hổi những ai có niềm tin í Chd nhận những ai trong số những kẻ 
dã được ban cho Kinh sách trưức các người và những kẻ không có 
đức tin đã mang đạo giáo của các người ra chế giẽu và bỡn cơt làm 
người đỡ đầu của các người. Và hãy sợ Allah nếu cấc người thực sư 
có đức tin. 
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5S.- Bởi vì khi các người ỉđn tiếng gọi nhau đến dâng IỄ, chúng 
mang điều đố ra chế giễu và bđn cợt; sồ dì như thế là vì chúng là 
mội đám người không hiểu gì cả. 

59. - Hãy bảo họ; "Hỡi Người dân Kinh sách! Phải chăng cấc người 
phá rối bọn ta chỉ vì bọn ta tin tưởng nơi Allah và điêu (mặc khải) 
đã được ban xuống cho bọn ta vã điều dã được ban xuống trước đây 
và đa số các người làm loan và bất tuân?" 

60. - Hãy bảo họ: “Há ta có nên báo cho các người biết vể một điều 
còn tàn tẽ hơn cái đố liên quan đến việc trừng phat từ AUah hay 
chảng?” Những kẻ mà Allah đa nguyền rủa, đã giận dữ, những kẻ 
trong bọn chúng mà Âllah đã biến thành khỉ và heo và ]à bầy tôi 
của Tà-thần {Tãghũí), Những kẻ này rât tồi lộ về chỗ ỏ và lạc xa 
con đường bằng phẳng (của Islãm). 

61. - Và khi đến tiếp xúc với các ngươi (Musỉỉm) họ nói: “Chung lôi 
tin tưởng/ 1 Và chắc chấn họ nhập đạo bằng sự khỏng tin và sẽ ra 
khỏi đạo cũng bằng lối đó, Nhưng Allah biết rỗ những điểu họ giấu 
giếm, 

62. - Và Ngươi thấy đa sô" bọn họ Lao mình vào vòng tội lỗi và hiểm 
thù và ãn các món bi cấm. Nhưng điều mà họ làm thát là xấu xa. 

63 - Tai sao các thầy IU Dơ thái (Rabbỉ) và các VI tiến sĩ luật 
(Ahbãr) của họ không cản bọn họ thốt ra điều tội lỗi và cấm họ ăn 
các thứ bị cấm? Điều mà họ thực hiện thật hết sức xâu xa! 

64.* Người Do thái nói: “Bàn Tay của Allah bị xích chặt lại." Tay 
cua bọn họ mới bị xích ìạì và hơ bị nguyền rủa vì lời phạm thương 
của họ. Không, hai Tay của Ngài mở rộng, Ngài chi dùng thiên lộc 
của Ngài như thê nào tùy Ý Ngài muốn Và chác chắn điểu mà 
Rabb của Ngươi ban xuống cho Ngươi càng làm cho bọn họ thcm 
thái quá và chống đối mành liệt. Và TA (Allah) dà khiến cho bon họ 
ẩc cảm và hận thù lẫn nhau cho đến Ngây Phục Sinh. Mỗi lần họ 
khơi ngọn lửa chiến tranh lên thì Allah Liền dâp tắt nó, Và ho tận lực 
phá hoại cho thối nát trên trái đát, nhưng Allah không yôu thương 
những kẻ thối nái hay phá hoai. 
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65. - Nếu Người dán Kinh sách tin tưởng và sợ Aỉlah, thì chắc chắn 
TA (AHah) sẽ xoá bô tội lỗi của ho và chấp nhận ho vào các ngôi 
vườn hạnh phúc, 

66. - Nếu họ tuân hành (điều lệnh trong) Taurãh và ỉnjĩt và thi hành 
tất cả các điều lẹnh từ Rabb của họ ban xuống thì chấc chấn họ sẽ 
hưởng (vỏ sô) thiên lộc từ bên trên và từ bcn dưới (chân của) họ. 
Trong ho, có mât tập thể tuân theo Chính đạo, còn đa số thi làm 
điều thối nát (tội lỗi). 

67. - Hỡi Sứ giả (Muhammad!) Hãy Iruyồn đạt những điều mà Rabb 
của Ngươi đã ban xuống chơ Ngươi. Nếu Ngươi không thi hành thì 
là Ngươi không truyền đạt Thống điệp của Ngài. Và Allah sẽ bảo vệ 
Ngươi khỏi hị người (ám hại). Bởì vì quả thật, Allah không dẫn dắt 
đám người khổng tin tưởng. 

68. - Hãy bảo họ; “Hỡi Người dân Kinh sách! Các người chang có gì 
để làm cơ sỏ trừ phi các ngưíìi dựa vào Kinh Taurõh và ỉtyĩỉ và luân 
hành tất cả các điều (mặc khải) mà Rabb của các người đã ban 
xuống." Và chác chắn tít cả các điểu (mặc khải) mà Rabb của 
Ngươi (Muhammad) đã ban xuống cho Ngươi càng làm cho bọn ho 
thêm thái quá và chống đôi mãnh liệt. Bởi thế, Ngươi chớ than van 
gỉùm chờ dám ngươĩ khang có đức tin. 

69. - Quả thật, những ai cá đức tin và những ai là ngươi Do thái và 
người Sabỉan và tín dồ Thiên Chúa giáo: (nói chung) ai tin nơi Ailah 
và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và làm việc thiện thì sẽ không lo sỢ 
cung sc không buồn phiền. 

70. - Chắc chắn TA (Allah) đã nhận lời giao ưđc của con cháu của 
Israel và phái các Sứ giá {của TA) đến với ho. Mỗi lần một Sứ giả 
(của TA) đến gập họ vđi điều (lệnh) trái nghịch với ý muôn của họ T 
thì một số (Sứ giả) đã bị họ cho lả giả mạo, và một số khác thì bì họ 
giết chết. 
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71.- Và ho nghi sẽ không co sự trừng phạt (Fiĩnah) nào cả T cho nẽíi 
họ giả mù và giả điếc; rồi Allah quay lại tha thứ cho họ; rồi họ lại 
tiếp lục giầ mù T giả điếc; nhưng Allah thấy rỏ điều ho lầm. 

72 - Chắc chắn là không có đức tin nhửng ai noi: "Mữsĩh (Tsa), con 
trai của Maryam, tà AIlahT NgƯỢc lạỉ, chính Masĩh (Tsa) đả nói: 
"Hỡi con cháu của Israel! Hây tôn thờ Allah, Rabb của Ta và là 
Rahb của các ngươi.” Quả thật, ai lổ hợp thẫn Unh cùng vđi Allah thì 
chắc chắn se bị cấm vào Thiên đàng và chổ ở của y sẽ là Lửa (của 
Hỏa ngục). Và những kẻ lầm điểu sai quấy sẽ không được aì giúp 
đỡ cả. 

73. - Chắc chắn là không có đức tin những ai nói: “Quả thật, Allah ]à 
VỊ thứ ba trong Ba (ngôi). M Bởi vi về Thương Đế thì chỉ có một 
Thượng Đế duy nhất. Và nếu họ không chiu ngưng nổi điều (phạm 
thượng) đó thì chấc chắn những kẻ không có đức tin trong bọn ho sẽ 
gặp phải một sự trừng phạt đau đớn. 

74. - Thế lại sao họ không chịu tạ tội với Allah và xin Ngài tha thứ? 
Bdi vi Allah Hằng Tha thứ* rít mực Khoan dung. 

75. - Masĩh (Tsa), con trai của Maryam, chỉ là một Sứ giả (của 
Aỉlah); nhiều Sứ giả (của Alỉah) đã qua đời ưưđc Người. Mẹ của 
Người là mộl phụ nữ chân thật. Cả hai (mẹ và con) đều ăn thực 
phẩm (như mọi người). Hây xem, TA (Állah) đã giải thích rõ các Lời 
mặc khải của TA (Allah) cho họ như thế nào! Rối hãy xem, họ tránh 
né sự thật như thế nào! 

76 - Hãy bảo ho: "Phải chảng các người tỏn thờ những kẻ không cổ 
quyển hãm hại cũng chắng làm lợi gì cho các người? Và Allah là 
Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi vật). 

77.- Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Chớ tỏ ra phi lý và thái 
quá trong tòn giáo của các người, không đúng vổi sự Thật cũng chớ 
nghe theo đám người lạc đạo Lrưúc đây bởi vì chúng đã dát nhiều 
người đi lạc và tư chủng cũng đã iac khôi con đường bằng phẩng 
(của ĩslãm). 
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78. - Những kẻ không có đức tin trong số con cháu của Israel đà bị 
Dãwũd và 'ha, COĨ1 trai của Maryam , nguyền rủa từ cửa ìmệng của 
hai người. Như thế là vì họ bất tuân và tiếp tục phạm giới. 

79. - Họ không cấm nhau làm điều ác đức mà họ đã từng lảm. Và 
những điều mà ho làm thật là tội lỗi. 

80. - Ngươi thấy đa số bon ho kết ban với những kẻ khổng có đức tin 
(để chong lại người Muslim). Tồi tệ thay điều mà tâm hồn của họ 
đã xúi giục và gởi đi trưđc cho họ khiến Àllah giận dử họ và họ sẽ 
bị ỏ trong sự trừng phạt đỏ mãi mãi. 

8L- Và nếu họ tin tưởng nơi Allah và Nabi (Muhammad) và nhừng 
điểu đã được ban xuống cho Người thì họ sể không kết ban với 
những kẻ không có đức tin, nhưng đa sô bọn họ là những kẻ díy 
loạn, bất tuân. 

82. - Ngươi sẽ thấy người Do thái và những người thờ đa thần là 
những người thù hằn những người có đức tin dữ dằn nhít; và chắc 
chấn Ngươi sẽ thấy có quan hệ tình cảm gần gủi nhất vđi những 
người có đức tin ià những ai nói: "Chúng tôi là tín đồ Thiên Chúa 
giáo (Nữ$.ãrã)." sỏ dĩ như thế li vì trong họ cỏ các bậc thức-gĩả 
(gứsỉ.r) và các bậc chãn-tu (Ruhbãn) và họ không kí cu cảng. 

83. - Vã khi ho nghe điều (mặc khải) đã được ban xuống cho Sứ giả 
(Muhammad), Ngươi thấy mất của họ nhòa lệ VI SƯ Thật mà hơ 
công nhận Họ thưa: "Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng, xin 
Ngài ghi tên của chúng tôi cùng với các chứng nhân (của sự Thật), 
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84. - “Vã tại sao chúng tôi lại khỏng tin tưởng nơi Allah và nơi sự 
Thật đã đến với chúng tôi? Bởi vì chúng tôi hy vọng Rahb của chúng 
tôi sẽ chấp nhận chúng tôi gia nhập hội đoàn của những người hiền 
lương/' 

85. * Và vì lời cầu nguyện của họ mà Aỉlah đã thưởng họ Thiên 
đãng, bên dưđi có các dòng sông chảy dể lầm nơi cư ngụ vĩnh viễn. 
Và đó là phần thưởng dành chơ những người làm tốt. 

86. - Ngược lạì T những ai khỏng cỏ đức tin và cho các Lời mặc khải 
của TA (Allah) gian dối thì sẽ trở thành CƯ dân của Lửa (Hỏa ngục), 

87. - Hỡi những aí có niềm tin! Chớ cấm đùng các món sach và tốt 
mà Allah đã cho phép các người dùng nhưng chđ quẩ độ bởi vl quả 
thât Allah không ycu thương những người quá độ 

88. ~ Và hây ãn các món được phép dùng và tốt sạch mầ Allah đã 
cung cấp cho các người. Nhưng hãy sỢ Allah, Đấng mà các người tín 
lường 

89. - AHah sd không bất phai các người về những lời thề trống rỗng 
ngươc lại Ngài bắt phat các người về các lời thề nghiêm trọng. Đê 
chuộc tội, phải nuôi ãn mười (10) người nghèo theo cân lượng trung 
bình mà các người dùng để nuôi gia đình hoặc phải may mặc cho họ 
hoặc giải phóng một người nô-[ệ Nhưng ai không cổ phương tiện thì 
phảỉ nhịn chay 'Siyảm' ba ngày liên tuc. Đỏ là cách chuộc tội cho 
các lời thề nghiêm trọng mà các người đã pham. Hãy coi chừng lời 
thề cửa CÁC ngưỜL Allah giải thích rõ cấc LỜI mặc khải của Ngài để 
may ra các người biết tạ ơn, 

90. - Hỡi những ai cớ niềm tin! uống rượu và cờ bạc và thờ cúng trên 
bàn thờ bằng đá và dùng tôn bắn để làm que xin xãm là điều khả ố 
(Rỉjs), việc làm của Shayíãn. Hãy từ bỏ nó (viộc làm khả ố đó) đế 
may ra các người được phát đat. 
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9L- Shaytãn chĩ muốn tạo ác cảm và hận ihù giữa Cắc người qua 
việc uống rươu và bài bạc và cản trở các người tưởng nhơ Allah và 
viộc dâng lẽ Salãh. Thế các người không chiu ngưng hay sao? 

92. - Hãy tuân lệnh Allah và vâng lời Sử giả (Muhammad). Và hãy 
thận trọng (để tránh phạm tội). Bỏi thế, nếu các người làm ngơ thì 
nên biết rằng nhiệm vụ của Sứ gíả của TA chỉ là truyền đạt (Thông 
điệp của Allah) một cách rõ ràng. 

93. - Những ai có đức tin và làm việc thiện không mắc tội về món 
thực phẩm mà họ đã dùng (trong quá khứ) khi họ giữ mình khỏi 
phạm tộĩ và họ tin tưởng và làm việc thiện; rồi ho giữ mình khỏi 
phạm tội và tín tưởng rồi giử mình khỏi phạm tội và làm tôt bởi vì 
Allah yêu thương nhừng người làm tôi. 

94. " Hỡt những ai có mềm tin! Chắc chắn Allah sẽ thử thách các 
người bằng con thú sản nằm trong tằm tay và chiếc lao săn bán của 
các ngươi để AỈIah biết ai là người sợ Ngài, Đấng Vô Hình. Bởi thế, 
ai phạm giới sau đó thì sẽ bỉ Lrừng phạt đau đớn, 

95. - Hơi những ai có niềm tin! Chớ giết thú sãn trong lúc các ngườỉ 
đang trong tình trạng hâm mình (làm Hữjj trong Thánh đĩa của 
Makkah); và ai trong các người cố tình giết nó thì phải bị phạt đền 
bằng một con thú nuôi tương đương với con thú (sản) đã bị giết, 
chọn trong đàn gia súc, dưới sự giám sát của hai người công bằng 
trong các người và được dắt đến (Ngôi-đền) Kahah để làm vật tế; 
hoặc có the chuộc tội bằng cách nuôi àn một người nghèo hoặc bằng 
cách nhịn chay 'Siyãm' tương đương với việc nuôi ần đó muc đích để 
cho hắn nếm mùi phạt đền; Allah lượng thứ về việc đã qua; nhưng 
ai tái phạm thì sc bị Allah trừng phat bởi vì Allah Toàn Năng, nắm 
tron việc phat đền. 
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96, - Các người được phép bắt các loại hải sản dùng làm thực phẩm: 
đó là nguồn lương thực cho các người và cho khách bộ hành của sa 
mạc nhưng các người không được phép giết thú săn trân bộ trong lúc 
các người đang trong tình trạng hãm mình (làm Hajj)\ và hãy sự 
Âlỉah, Đãng mà các người sẽ dươc lập trung trở lại (để chiu sự xét 
xử). 

97. - AUah làm cho Kữ'hữh, Ngôi đền thiêng, thành một chỏ đứng 
(dâng lễ) cho nhân loại, và các tháng imh (để cúng tế) và các con 
vật tế vã (các con vật mang) tràng hoa để làm dấu (phân biệt). Như 
thế đẽ cho các ngươi biết rằng Allah biết mọi viộc trong các tầng 
trời và mọi việc dưới đất; và rằng Allah biết hết mọi vi ộc. 

98 - Nên biết rằng Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt và 
rằng AHah Rít mực Tha thứ, Rat mực Khoan dung. 

yy,” Nhiệm vụ của mội Sứ giả (của Allah) chỉ là truyền đạt (Thông 
điệp của Ngài). Nhưng Alỉah bicl rõ điồu các người ŨẾt lộ và đicu 
các ngươi giấu giếm, 

100,- Nãy bảo họ: “Vậl bấn thỉu và vât tốt sạch không có giá trị ngang 
nhau, dẫu rằng vô số vật bẩn thỉu lảm cho Ngươi trầm trồ; bỏị the hây 
sơ Allah, hờí những ai thông hiểu, để các ngươi cỏ thể phát đạt.” 

101- HỜI những ai có niềm tin! Chớ hỏi vặn những điều, nếu được 
trình bày rỏ cho các người, sẽ ỉàm cho các người thêm thắc mắc. 
Nhưng nếu các người hỏi vế các vin để trong thời gian Kinh Qur'ãn 
đang đơơc ban xuống thì chúng (các vấh đổ) sd được trình bày rõ 
cho các người. Allab luỢng thứ cho các người về van dề đó, Và 
Allah Hằng Tha thứ, Hằng Chiu đựng (với các người). 

102. - Chắc chắn trước các ngươi đã cú người đặt những câu hỏi 
tương tự và cùng vì thế họ dã mất niềm tin. 

103, - Allah dã không đặt ra các điỀu (mẽ tín) như Bahĩrah 1 ; hoặc Sã- 
ibah hoặc Wasĩiah hoác Hãm. Chính những kẻ không cỏ đức tin mỏi dặt 
điều nổi đối rồi đổ thừa cho Allah; và đa số bon chúng không hiểu gì 


: Btihirah là một con lạc ílà cái mà sữa chỉ để dành túng các tưựĩig thần, kh5ng iũ được 
phỏp vắt, hay con lạc đả có chiếc tai bị chè làm hai; Sữ íbah lã mợt con lạc cỉà cái 
được thả lủng di ản củ tư do dể dành cúng cho CÁC thần linh và không được dùng để 
chuyên chở; Wũsiỉah ỉ à một con lạc đá cái dược thả lỏng dể cứng cho các Lhãn Itnh hởi 
vì lần đầu nó đà hạ sanh một con lạc đà cá í con và lần thứ hai cũng the, và tíãm ỉà một 
con lạc đà tơ chưa thiến không bị bắt iàm việc sau một vài !ần giao hợp dành đe cũng 
các thần lỉnh vào thời kỳ tn/ớc khi lslãíĩi được thiết lập trên bắn đảo Ả-rập 
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Sừrah 5, Al-Mã-iđah 


Juzu 7 


104. - Và khi được nhắc: “Hãy đến tiếp thu diỂu mặc khải do Alỉab 
ban xuống và hãy đến gặp Sứ giả (Muhammad*)" thì họ đáp: “Phong 
tuc mà chứng tôi thấy cha mẹ cua chúng tỏi đang iheo đủ cho chúng 
tôi rồi.’ 1 Sao! Ngay cả việc cha mẹ của họ không biết gì cũng không 
được hướng dân hay sao? 

105. ” HỜI những ai cỏ niềm tin! Các người chiu trách nhiệm về bán 
thân của các ngươi, Dẫu cho ai đó cổ lạc đạo đi nửa thì việc đó 
chẳng hại gì đốn các người miễn sao các ngưừi đi đung đường là đủ. 
Tít cả các ngưừi sẻ về trình diện Allah trở lại, xong Ngài sẽ cho các 
người biết vỂ mọi điều các người đã từng làm. 

106. “ HỠI những ai có niềm tin! Khi một người (Muslim) của cộng 
đồng các người sắp từ trần trong lúc y muốn lập dí chúc thì haị 
người công minh của các người hoặc người khác (không thuộc cộng 
đồng của các người) sẽ đứng ra làm chứng nếu các người đang đi xa 
trên trái đất và các người không thể tranh khỏi cái chết. Nếu các 
người nghi ngờ (lòng thành thật của họ) thì hầy giữ hai người làm 
chứng lại sau cuộc lẽ Salãh và yêu cẩu họ thổ nhân danh Allah nói 
như sau; “Chúng tôi không bán lời khai của chúng tôi bằng một giá 
liền nào dẫu cho người thụ hưởng là người bà con gần của chung lôi 
và chúng tôi sẽ không giấu giếm hằng chứng mà chổng tôi đã cam 
kết với Allah bởi vì trong trường hợp đó chúng tôi sẽ là những kẻ lội 

1ỖL" 

107. ’ Nhưng nếu khám phá ra việc hai người làm chứng đó phạm tội 
(khai man) thì hai người khác chọn trong số bà con gần nhất có 
quyền đòi hỏi việc hưởng gia tài của người chết, đứng ra thế chỗ 
của hai người phạm tội trên, và yẽu cầu họ thề nhãn danh Allah, 
như sau: “Chúng tôi xác nhận lời khai của chúng tôi thật hơn lời 
khai của hai người trưức vả chúng tôi không vi phạm sự thật bởi vì 
trong trường bỢp đó chúng tô ì sẽ là những kẻ làm điếu sai quấy.” 

108. " Hy vọng rằng cách đó sẽ làm cho lời khai của họ xác thực 
hoặc ít ra làm cho họ sơ viộc có thể lời khai sau này 5C đước chấp 
nhận và bác bỏ lời khai trước của họ, Nhưng hãy sỢ Alỉah và chịu 
nghe {lệnh của Ngài) bởi vì Allah sẽ không dẫn dắt đám người bất 
luân hay chống đối. 
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Surah 5. AbMaưdah 


Juzu 7 


109,- Vào một Ngày Allah sẽ tập họp tất cà các Sứ giả (của Ngài) 
xong Ngài hỏi Họ: “Đâu là điều mà các ngươi đã được trả lời?” Họ 
đổng thưa: “Chúng lôi không biết gì. Qua thật, Ngài, chỉ nêng Ngài 
bĩếi điều võ hình (bí mật).” 

11CX- Lúc dó Allah sẽ phấn: “Hỡi ĩsa, con trai của Maryaml Hãy 
nhớ Ân huê của TÀ đã ban cho Ngươi và Me của Ngươi khi TA đả 
hỗ ỉrợ Ngươi với Rũh ữl-Qudus (Thiên thần iibrĩl) để Ngươi có ihể 
nói chuyện được với thiên ha lúc ấu thơ vả lức trưởng thành; và viộc 
TA đã dạy Ngươi Kinh sách và Lc thông thái khôn ngoan và Kinh 
Taurãh và Kính ìnjĩl\ và VI ộc Ngươi đã lẩy đất sét nắn thành hình 
một con chím theo phép của TA, xong Ngươi hà hơi vào nó khiến nó 
thành một con chim thật sự với sự chấp thuận của TA; và việc Ngươi 
chữa lành người mù bẩm sinh và người mang bộnh cùi theo sự chấp 
thuân của TA; và việc Ngươi làm cho người chết sống lại với sự 
chấp thuặn của TA, vã việc TA cản con cháu của Israel không cho 
sát hại Ngươi khi Ngươi trưng các bằng chứng rõ rệt cho họ thấy bởi 
vì những kẻ không có lòng tin trong bon họ lên tiếng: “Đây chi là trò 
ảo thuật hiển hiện!” 

111.- Và lúc TÁ mặc khải cho các tông đổ (của 7 sa) phẩn bảo: “Hãy 
tín tưởng nơi TA và các Sứ giả của TA,” họ đồng thưa: “Chúng tôi 
đã tin tưởng. Xin Ngài chứng thực giùm chúng tồi là những ngươi 
Muslim” 

ì 12.- (Hãy nhớ) lúc các tông đồ lên tiếng, thưa: “Hỡi 'ĩsa t con ưai 
của Maryam, có thể nào Rabh (Allah) của ngài gởi từ trcn trời 
xuống cho chúng tôi một chiếc bàn đầy thực phẩm 9 ” (Tsa) bảo: 
“Hây sỢ AUah nếu các ngươi là những người cổ đức tín.” 

ỉ 13.- (Các tông đồ) thưa: “Chung tôi chỉ ao ước được ản thực phẩm 
của (chiếc bàn ấy) để cho thỏa lòng khao khát của chúng tô ỉ vâ đê 
cho chúng tôi biết rằng ngài đầ nối sự thât với chúng tôi vầ đỂ cho 
chúng tôi trô thành nhân chứng cho nó.” 
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Sũrah 5. Al-Mả-idah 


Juzu 7 


114, - ĩ sa, con trai của Maryam liền cầu nguyện; "Lạy Allah, Rahh 
chủng tôi ĩ Xin Ngài gỏi từ trên trời xuống cho chung tôi một chiếc 
bàn đầy thực phâm để làm một bàn tiệc mừng cho chúng tôi - cho 
người đáu ticn và cho người cuôi cùng của chúng tôi “ và lầ một 
Phép mầu từ Ngài; và xin Ngài cung dưỡng chúng tôi bởi vì Ngài là 
Đâng Cung dương Ưu việt/' 

1 15, - Allah phán: "TA sẽ gôi nó xuống cho các ngươi. Nhưng nếu ai 
trong các ngươi không tin tưởng sau dó thì sẽ bị TA phạt bằng một 
hình phạt mà TA chưa hề dùng để phat một người nào khác trong 
thiên hạ." 

1 16 - Và (hãy nhớ) lúc Allah sẽ bảo: Hỡi hãi con trai của Maryam] 
Có phải Ngươi đã nói vđì nhân loại: “Hãy nhận Ta và Mẹ cua Ta 
làm hai Thượng Đế bên cạnh AUah? (7 Sỡ) sẽ thưa: "Ngài thật quang 
vinh và trong sạch! Bẻ tôi không bao gỉờ cổ thể nói được điều mà 
bề tôi không cỏ quyền nói, Nếu bể tôi có nói ra điêu đổ thì chắc 
chắn Ngài đã biết nó, Ngài biết hết mọi điều trong tâm tư của bề tôi 
trong lúc bề tôi không biết một tí gì nơi Ngài. Quả thật, Ngài, chỉ 
riêng Ngài thôi mới biết ro điều vô hình. 

1 17, - U BỂ lôi chỉ nói vđi họ điều nào mà Ngài đã ra lệnh cho bé tôi 
(đó là:) 'Hãy thờ phụng AỊlah, Rabb (Đấng Chủ Tổ) của Ta và là 
Rabb của các ngươi/ Và bê tôĩ là một nhân chứng đối với họ trong 
suốt thời gian bề tôi còn sống vđì họ; bởi thế khi Ngài đưa bể lôi lèn 
cùng vứi Ngài, thì Ngài là Đấng Trông chừng bọ và Ngài làm chứng 
cho tất cả mọi việc. 

118. - "Nếu Ngài trừng phạt họ thì bề nào họ vẫn tà bầy tôi của 
Ngài; và nếu Ngài tha thứ cho họ thì quả thật Ngài vẫn là Đâng 
Toàn Năng, Đấng Sáng suốt.” 

119 - Allah sẽ phán: "Đảy là Ngày mà người chân thật sc hưởng kết 
quả VỂ sự trung thực của mình: họ sẽ được hưởng các Ngôi vườn 
(Thiên đàng) bẽn dưới có các dòng sông chảy mà hủ sẽ vào đó sống 
đời đời, Allah sẽ hải lòng vđi họ và họ sẽ toại nguyện vơi Ngài. Đó 
ỉà một thắng lợi vĩ dại, 

120.- Allah nắm quyền thõng trị các tầng trời và trái đât và vạn vật 
giữa trời đất, Và Ngài có toàn quyền chi phối mọi viẹc, 
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Surah 6. Al-An’ãm Juzu 7 



Nhân danh Allah T Đấng Rất mưc Độ lượng, 

Đâng Rất mực Khoan dung 

I - Mọi lời ca tung đều dâng lên Aiìah, Đấng đã tạo các tầng trời và 
trái đất và đã làm ra cái u-tối và ánh-sáng, thẽ mà những kẻ phủ 
nhận đức tin lại dựng những đối tượng ngang vai VỚI Rabb (Allah) 
của ho, 

2.- Ngài lả Đấng đầ tạo các người Lừ đất sét rồi qui định (cho mỗi 
người) một thời hạn (tuổi thọ.) Nhưng Ngài còn giữ nơi Ngài một 
hạn kỳ khác. Rồi các người sinh lòng nghi ngờ (về sự Phục sình). 

3 - Và Ngài là Allah (đang ngự trị) trong các tầng trời và trái đất. 
Ngài biết điều bí mật vã điều công khai của các người. Và Ngài biết 
điểu (tốt và xấu) mà các người đã làm ra. 

4*- Và không một Dấu hiệu nào trong các Dấu hiệu của Rahh của họ 
đến với họ mà họ lại không quay mật làm ngd. 

5,- Bởi thết chắc chắn họ phủ nhận sự Thật khi nó đến với họ. 
Nhưng họ sẽ sớm biết tin tức về những điều mà ho thường chế giễu. 

ó,- Há họ không thấy việc TA (Allah) đã hủy diệt trước họ hao nhiêu 
thê hộ mà TÁ đã đmb cư trên iráí đất hay sao? TA đã định CƯ họ 
trên trái đất không như TA đã định CƯ các ngươi. TA đả ban nước 
mưa xối xả từ trên trời xuống cho họ và tạo các dòng sông chảy bên 
dưới họ, nhưng TA đả tiêu diệt họ vì những tội lỗi của họ và đã chu 
sinh sản những thế hệ khác (để thay thế họ). 

7, ” Nếu TA (Állah) có ban xuống cho Ngươi một Kinh sách (viết) 
trên các miếng da thuộc mà họ có thể sờ VỚI bàn tay của họ thì chắc 
chắn những kẻ không có lòng tin sẽ nối: “Đây chỉ là một trò ảo 
thuật hiển hiện," 

8. “ Và họ nói: "Tại sao không phái một thiên thần xuống cho Y 
(Muhammad)?” Và nếu TA phái một thiên thần xuống thì vân đé đã 
được giải quyết xong rồi đãu có còn việc gia hạn cho họ. 
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Sùrah 6, Aỉ-An am 


Juzu 7 


9 - Và nếu TA có làm cho Y (Sứ giả) thành một thiên thẩn thi TA 
vẫn phải làm cho Y thành một người phàm, Và TA làm cha ho lúng 
túng thêm về điêu đang íàm cho họ lúng túng. 

10. - Và chấc chắn các Sứ giả trước Ngươi (Muhammad) đã bị chê 
giều nhưng chung cuộc điổu mà họ thường chế giễu sẽ bao vây 
những ai đã chc giễu lại trong đổ. 

1 1. - Hãy bảo họ; “Hãy đi du lịch trôn trái đất rồi xct xcm kết cuôc 
của những kẻ phủ nhận Chân iý dã xẩy ra như thế nào.” 

12. - Hãy hỏi họ: “Mọi vật trong các tầng trời và trái đât là của ai?” 
(Nếu họ không Lrả lời thí) hãy bảo ho: “Của Allah” Ngài tư quỉ đinh 
cho mình lòng Khoan dung. Mục đích để Ngài sê tập trung các 
người trở lại vào Ngày Phục sinh, mà không có gì phải ngờ vực cả. 
Chỉ những ai đánh mít linh hồn mđi khỏng tin tưởng. 

13. - Mọi vặt ẩn mình vào ban đem và han ngày dẻu la của Allah cả. 
Và Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng BiỂl (mọi vật). 

14. - Hãy bảo họ: “Há Ta sẽ phải nhận ai khác làm Đấng Bảo hộ 
ngoài Allah, Đấng đã sấng tạo các tầng trời và trái đất hay sao? Và 
Ngầi là Đãng Nuôi dưỡng (van vật) chứ không được ai nuôi, Hãy 
bảo họ: “Ta (Muhammad) được lệnh phải là người đầu tiên thần 
phục ÀUah (trong ỉstãm.) và không được là một người thờ đa thần f ' 

15. - Hãy báo họ: “Ta sợ hình phạt vào một Ngày {Xét xử) Vĩ đại 
nếu Ta bất tuân Rabb (Allah) cua Ta.” 

16. - Vào Ngày đó, ai không bị phạt thì chắc chấn là được (Allah) 
khoan dung. Và đó là một sự thành tựu rạng rỡ. 

17. - Và nếu Allah giáng hình phat lén ngươi (hỡi người) thì ngoài 
Ngài không ai có thể thu nó lại được; và nếu Ngài ban cho ngươi 
đicu lành thì Ngài có quyền chi phôi mọi việc. 

18. - Và Ngài là Đâng Tối Thượng ở ben trẽn các bầy Lôi của Ngài; 
và Ngài ìk Đấng Rất mực Sáng suốt, Đấng Am tương mọi việc (vật). 
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Ì9,- Hãy bảo họ: “Cái gì (cớ giá trị) lân nhất trong bằng chứng?" 
Hãy bảo họ: “(Việc) Allah làm chứng giữa Ta và các người (là lớn 
nhất.) Và Qur*ãn nảy dã được mặc khải cho Ta hầu đùng cảnh cẩo 
các người và bất cứ ai mà nó có thể tiếp xúc. Phải chàng các người 
đả chứng nhận có nhừng thần linh bên cạnh AUah hay sao?” Hãy 
bảo họ: “Ta không thể xác nhận như thế được “ Hãy bảo họ: “Chỉ 
Ngài (Allah) là Thượng Đế Duy nhít Và Ta vô can vể những điều 
mà các người đã tô hỢp với Ngài.” 

20, - Những ai đã được TA (AILah) ban chứ Kanh sách đều nhln nhận 
Người (là Sứ giả của Allah) giống như việc họ nhìn nhân con cái của 
họ vậy; những ai đánh mât linh hồn mới khỏng tin ẩy thôi. 

21, - Còn ai sai quây hơn kẻ đã đăt đỉểu nổi dối rồi đổ thừa cho 
Allah hoãc phủ nhận các Lời Mặc khải của Ngài? Và thật sự những 
kẻ lảm điều sai quây sẽ không bao giờ phất đạt. 

22, - Và vào một Ngày TA (Alíah) sẽ lâp trung lất cả bọn chúng trở 
lại và rồi TA sẽ hỏi những ai đã tổ hơp thần linh (cùng với TA}: 
“Đâu là các thần linh của các ngươi mà các ngươi dã xác nhận 7 ” 

23. - Rồi chứng không nại được lv do nào dể chạy tội ngoài lời xin 
xỏ này: “Xin thề với Allaỉụ Rabb chúng tôi, chúng tôi không phái lâ 
những kẻ thờ đa thần," 

24, * Thấy không! Chúng đầ tự đốì lòng mình như thế nào! Và điều 
gỉan dối mà chúng đã bịa đăt ra đả bỏ chúng đi biệt dang. 

25. - Và trong bọn chúng có một số (giả vờ) nghe Ngươi đọc. Nhưng 
TA (Allah) lấy tím màn bao kín quả tim của chung lại đến nỗi 
chúng không hiểu Nó (Qur ãrì); và chúng cảm thấy nặng tai; và nếu 
chúng có thay từng Dấu hiệu nào, chúng cũng sẽ không tin tưởng, 
(Tệ) đến mức khi đến tiếp xúc vđi Ngươi, chúng chỉ muốn gây sự 
với Ngươi; những kc không có đức tin thường nói: 'XQur'ãn) này 
chẳng qua là chuyện cổ tích của ngươi cđ xưa!" 

26. - Và chúng cấm người khác nghe Nó {Qur ãn) còn chúng thì dang 
ra xa Và làm thế, chúng chỉ tự hủy hoại bản thân (linh hổn) của 
chúng nhưng chúng không nhận thây diều dớ. 

27. - Và nếu Ngươi có thể thây được cảnh chủng sẽ bị bắt dứng trên 
Lửa (của Hỏa ngục), chúng sẽ than: “Thật khổ thẫn chúng tôi ĩ Nếu 
chúng tôi đươc trd về trần gian thì (lần này) chúng tồi sẽ không phủ 
nhận các Dấu hiệu của Rahb của chúng tôi và chung tôi sẻ trở thành 
những người tin tưởng,” 
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28, - Không, những điều mà chúng đà từng gỉ ấu giếm trước đáy sẽ 
hiện rõ cho chúng thây. Và nếu chung được đưa trở vê trân gian thì 
chắc chắn chúng cũng sẽ tái pham điều đả từng bị cấm, bởi vì quả 
thật chúng ỉà những kẻ nói dỗL 

29, " Và (đôi lúc) chủng nói: "Quả thật, không có đời sông nào khẩc 
ngoài đời sống trần gian này và chúng tôĩ sẽ không được phục sinh 
trở lại.” 

30 - Và nếu Ngươi có thể thấy được cảnh chúng sẽ bị bắt dửng trước 
mặt Rabb (Aliah) của chúng, Ngài sẽ phán: “Há điểu này không 
thực ư?" Chúng SÊ thưa: “Dạ thưa vâng, Lạy Rahb chúng tôir Ngài 
sẽ phán: “Thế thì hãy nêm sự trừng phạt vì tội các ngươi đã phủ 
nhận đức tin," 

31. - Chắc chẩn sẽ thua thiệt những ai phủ nhận việc gãp gở Ailah (ở 
Đời sau) mãi cho đến lúc Giờ (Tận-thế) đôt ngột xảy đên cho họ, thì 
họ mới than: “Thật khổ thân chúng tôi về điều chúng lôi thường lơ 
đễnh," và họ mang trên lưng gánh nặng (tội iỗi) của họ. Há gánh 
nạng (tội lỗi) không tồi tê hay sao? 

32. " Và cuộc Sống trần tục này chỉ ỉà trò chơi vả giải trí. Và chắc 
chấn nhà-â ở cõi Đời sau sẽ lôt nhât cho những ai sợ Allah. Thê các 
ngươi không hiểu điều đó ư? 

33. - TA (Aliah) biết lời họ nói ra làm cho Ngươi đau buồn, Bởi vì 
thật ra họ không cho Ngươi nói dối; ngươc lại, những kc làm điều 
saí quấy cãi lại các Lời Mặc khải của Allah thôi. 

34 - Vả chắc chấn CÁC Sứ giả trước Ngươi đả từng bị phủ nhần 
Nhưng Họ đả ldên nhẫn chịu đưng về những điều đã bị bài bác và sư 
nsươc đãi cho đến khi sự cứu trợ của TA đã đến vđi Họ. Và không ai 
có thế làm thay dổi được Lời phán (và Quyết đinh) của Àllah- Và 
chắc chắn Ngươi đà tiếp thu được tin tức phấn khởi về các Sứ giả 
(tiền nhiệm Ngươi), 

35.- Và nếu Ngươi cảm thây khó khăn trước sự cự tuyệt của họ thì 
với khả nãng của Ngươi, hây tìm một cái lỗ chui xuống dưđỉ đất 
hoảc bắt một cái thang đi lên trời để mang xuống cho ho một Dâu-lạ 
(đổ thuyết phục họ.) Vâ nếu Aỉỉah muốn, Ngài sẽ thừa sức tâp trung 
họ lại và hướng dẫn họ theo Chính đạo. BỞI thế, Ngươi chớ cư xử 
như một người ngu muội (đãm ra thối chí và mất kicn nhẫn) 
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36- Chỉ những aì thành tâm nghe (Qurãn) mới đáp tại (Lời gọi của 
Allah). Còn dối vđi người chết, Aitah sẽ dựng họ sống lại, rồi họ se 
được đưa [rỏ về trình diện Ngài, 

37, - Và họ nói như sau: ‘Tại sao khỏng cổ một Phép ỉạ nào từ Rabh 
của Y (Muhammad) được ban xu ông cho Y?" Hãy bản họ: ‘Thật ra 
Allah thừa sức ban xuống một Phép lạ nhưng đa số hon họ không 
biết (Phép lạ đó ngụ ý gì.) T1 

38, - Và không cỗ một loại thủ vật nào (sông) trẽn trái đất cùng 
không có một loại chim chóc nào bay được bằng haĩ cánh mà không 
sống (kết đoàn) thành cộng đổng giống như các người. TA (Allah) đã 
không bỏ sót một điều nào trong quyên sổ (Định luật) rồi cuối cùng 
chúng sẽ được đưa về gặp Rahb (Allah) của chung trở lại, 

39, - Và những ai phủ nhận các Dấu hiệu của TA (Allab) thì (chẳng 
khác nào) như kc điếc và câm, và chìm sâu trong lảm tối. Aỉlah 
đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và đất đi đúng đường người nào 
Ngài muốn. 

40, - Hãy hỏi họ: “Các người hãy suy nghĩ cho kỹ và trá lời cho thật, 
rằng nếu hình phạt của Altah hoặc Giờ (Tận thê) bât ngờ xảy đến 
cho các người thì ngoài Allah, ai tà Đấng mà cãc người sẽ goi cầu 
cứu?” 

41- Không, chí mội minh Ngài các người van cẩu; vả nếu Ngủi 
muốn, Ngải sẽ bốc đi khỏi các người diều (nguy khốn) mà các người 
van xin Ngài và các người sẽ quên mât hết điồu (hay thần linh) mà 
các người đã tổ hợp vứi Ngài. 

42. - Và chắc chắn trước Ngươi, TA (AOah) đã cử phái các Sứ giả 
đến với các cộng dồng và TA dã phat các cộng đồng đó với nôi khỏ 
khăn và bu ổn phicn mục đích để cho họ ha mình khiêm tốn, 

43. - Nhưng tại sao họ không chịu hạ mình thần phục khi họ gặp nỗi 
buồn phiền mà TA giăng lên họ; ngược ỉại trái tim của họ chai đi và 
Shayiân đã lảm cho hành động (tội lỗi) của họ tồ ra hoa mĩ đổi yổi 
họ; 

44 - Bởi thế, khi ho quên bẩng lời cảnh cáo mà họ đầ nhận, TA 
(Allah) mở toang cho ho mọi cánh cửa (phồn vinh) về mọi vấn đổ 
cho đến lúc họ chỉ biết khoe khoang về các tiện nghi mà họ đã được 
ban cho thì lúc đó 714 bất phạt họ một cách bít ngờ khiến ho lặng 
câm tuyệĩ vọng, 
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45, - Gốc ĩể của nhưng kc làm điều sai quấy vì thê bị cắi đứt hết. Và 
mọi ca tụng đẻu thuộc về Àllah, Rabb cua vũ tru và muôn loài. 

46, - Hãy bảo họ: li Các người hày nghĩ kỷ xem, nếu Allah lấy mất đi 
thính giác (cái nghe) và thị giác (cái thấy) của các người và niêm 
kin quả tim (tấm lòng) của các người lại Lhì ai là Thượng Đc" ngoài 
Allah có thể phục hồi chúng cho các người? Xem đổ, TA đã giải 
thích rõ ràng các Lời Mặc khải cho họ như thế nào, vậy mà họ vẫn 
quay bỏ đi, 

47, - Hãy bảo họ: “Các người hãy nghĩ kỹ xem, nếu hình phạt của 
Aliah hoặc bất ngờ hoặc cỏng khai xảy đến cho các ngưừi thì chỉ 
đám người làm điều sai quấy mới bị tiêu diệt thôi hay sao? 

48, - TA (Allah) đà cử các Sứ giả đến chỉ để làm công tác báo trước 
(Ún lành) và cảnh cáo (về tin dữ); bởi thế ai tin tưởng và sửa mình 
ihì sc không ỉo sỢ và cũng sẽ không buồn phiền, 

49 - Ngược lại, những ai phủ nhận các Dấu hiệu của TA thi se hị 
trừng phạt vì tội bất luân và dã vượt quá mức giới hạn. 

50. - Hảy bảo họ: “Ta đâ không nói vđi các ngươi rằng Ta giữ các 
kho-tàng của Allah, và Ta cũng không biết điéu vô- bình và Ta cũng 
khống nói với các ngươi 1 a dây là một Thiên thần, (Ta dã nóì), Ta 
chỉ tuân theo điều (lệnh) đẫ được mặc khải cho Ta‘ Hãy hỏi họ: “Há 
người mù và người sáng mắt bằng nhau hay sao? Thế tại sao các 
ngươi không chiu suy ngẫm (về điều đđ)T 

51. - Và hây dùng Nó (Qưr ãn) để cảnh cáo những ai sỢ việc sẽ bị 
tập trung ưưđc mặt Rahb (Allah) của họ, (rằng) sẽ không có một 
người bảo vệ hay một n^ưửi can thiêp não ngoài Ngài có thể giúp 
đỡ họ đươc. Mục đích đê cho họ sợ Âllah mà giư mình khỏi phạm 
tội. 

52. - Và không được xua đuổi nhửng ai cầu nguyện Rabh của họ vào 
buổi sáng và buổi tôì, mong gặp măt Ngài, Ngươi không chịu tộỉ 
giùm cho họ về hấi cứ điều gì và họ cũng không chịu tội giùm cho 
Ngươi về bất cứ điêu gì; bởi thế nếu Ngươi xua đuổi họ thì Ngươi sẽ 
trở thành một người làm điều sai quấy. 
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53. * Và TA (Allah) đã dùng mội số người này đổ thử thách một số 
người kia để họ có dịp nối: “Phải chãng những người này đã được 
Allah đảc ân trang bọn mình? 51 Há Allah không biết ai là người biết 
ơn hay sao? 

54, - Và khi những ai tin tưởng nơi các Dấu hiệu của TA (Âllah) đến 
gập Ngươi thì hày chào họ, bảo: “Mang các người được bằng-an! 
Rahb (Allah) của các người đã tự qui định cho mình lòng khoan 
dung tha thứ: rằng quả thật aĩ vì ngu muội mà lỡ lầm phạm tội rồi ãn 
năn sám hôi và sửa mình sau đó thì quả thật Ngài (Allah) Hằng Tha 
thứ, Rít mực Khoan dung. 

55 + - Và TA (Allah) đà trình bày các Lời Mặc khải dúng như thế để 
cho con đường của những kc lội lồi được phơi bày ra công khai. 

56- Hãy bảo họ: “Ta bi cấm tôn thờ những kẻ mà các ngưỡĩ cầu 
nguyÊn ngoài Allah” Hãy bảo liếp: ‘Ta sê không làm theo ý muôn 
riêng tư của cấc người, Nếu Ta nghe theo các người thì chạc chắn 
Ta sẽ lạc đạo và Ta sẽ không còn là một người được hương dẫn 
nữa. 

57. - Hãy bảo họ: ‘Ta dựa vào một bằng chứng rõ rệt Lừ Rabb (Allah) 
của Ta nhưng các người lại phủ nhận nó. Cái (hình phat) mà các 
ngươi muốn giục nó xảy ra tức khắc không nằm nơi Ta. Mọi phấn 
quyết đều thuộc về Allah cả. Ngài tuyên bố sự thật, Và Ngài là 
Đàng Quyết định ưu việt.” 

58. - Hãy bảo họ: “Nếu cáí (hình phạt) mà các ngươi thức gìuc cho 
mau xảy đến nằm nơi Ta thì việc tranh chấp (phải trái) giữa Ta vói 
các người đã được giii quyết xong rồi Nhưng AUah biết rõ những 
kẻ làm điều saỉ quẫy” 

59 - Mọi chìa khóa (hay kho tàng) của cõi vô hình đều nằm nơi Ngài 
(Allah), chỉ riêng Ngài biết rõ chủng. BỞI vì Ngài bĩêt rõ mọi vật 
trên đất liền và dươĩ biến cả. Và không một chiếc lá nào rụng mà 
Ngài không biết cũng không một hạt giống nào chôn sâu dưới cái u- 
tối của đít đai mà Ngài không biết; cũng không có cái xanh tươi hay 
cái khô héo nào mà lại không đươc ghi sẩn trong một quyển sổ 
(định mệnh) rõ ràng. 
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60. - Và Ngài (Allah) lầ Đấng cho bắt hổn của các người vào ban 
đêm và Ngài biết rồ diều (tốt và xấu) mà các người đã làm ban 
ngày. Rồi vào ban ngày Ngài đánh thức các người dây trở lại để cho 
các người sông hết tuổi thọ ân định; rồi cuối cùng các người sẽ được 
đưa vể giao lại chò Ngài rồi Ngà ỉ sẽ báo cho các người biết về mọi 
điều các người đẩ làm, 

61. - Và Ngài (Allah) là Đấng Tối Thượng chi phối bầy tôi của Ngài, 
Và Ngài cử các vị Canh gác {Thiên thần) theo trông chừng các 
người cho đến khi một trong các người đối diện với cái chết, thì các 
Thiên sứ (Thiên thần) của TA sẽ bắt hổn y và chúng sẽ không chểnh 
mảng trong công tác (bất hồn) 

62. " Rối (tất cả các linh hồn) 5C được đưa trở về trình diện Allah, 
Đấng Chủ nhân thật sự của họ. Chấc chắn Ngài nắm mọi phấn 
quyết và rất nhanh trong việc xét xử. 

63. - Hãy bảo họ: “Ai đã cứu các người ra khỏi chỗ u-tối nguy hiểm 
của đất liền và biển cả khi các ngươi khiêm tốn và kín đáo van vái 
Ngài cửu mạng. (Các npười đã nguyện trong lòng:) “Nếu Ngài cứu 
chủng lôi dược thoát hiém thì chắc chẩn chưng tôi sẽ là những người 
biết ơn?" 

64. - Hãy bảo họ: “Chính Allah đã cứu các người ra khỏi các chỗ 
nguy hiểm đổ và khỏi mọi hợan nạn khác rồi các người lại tổ hợp kẻ 
khác cùng vỏi Ngài {trong việc thờ phụng). 

65. - Hãy bảo họ. Ngài (Allah) có toàn quyền gởi thiên tai lừ trên 
cao xuống hoặc lừ dưới chân lẽn cho cấc người và bao phủ các 
người vdi nạn xung đột bè phái và làm cho các người nếm mùi tân 
khổ của sự sát phạt iẫn nhau.” Hãy xcm, TA dã gỉải thích các Lời 
mặc khải bằng nhỉều cách để may ra các người có thể hiểu được 
(Thông điệp). 

66 - Vả người dân của Ngươi phủ nhận Nó {Qưr ãn) trong iúc Nó là 
chân lý. Hãy bảo ho: “Ta không phải ià người tho lành (trách 
nhiêm) cho các người ” 

67, - Mỗi lời cáo thị đểu cần một thời gian an định (để cho no thể 
hiện). Rổi đây các người sẽ sđm biết (sự thặt). 

68. - Và khi Ngươi thây những kẻ đâm đầu cãi nhau một cách vô Ích 
vể các Lời mặc khải của TA, hãy lánh xa họ cho đến khi họ đổi sang 
câu chuyện khác. Nếu Shayĩản làm cho Ngươi quên việc đỏ thi sau 
khi nhớ lại, chđ ngồi chung với những kc làm điồu sai quay. 
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69. - Và mặc đầu những ai sỢ Allah khỏng chịu trách nhiệm về hành 
động của họ nhưng hãy nhắc nhở họ để may ra họ sẽ trở {hành người 
ngay chính sự Altah. 

70. - Và chớ bận tâm về nhửng kẻ đã lợi đụng lổn giáo của họ đế 
tàm một trò chơi và giải trí bởi VI cuộc sống trần tục này đã lừa dối 
họ Nhưng hãy dùng Nó (Qurĩm) mà nhắc nhô hợ bởí vì mội linh 
hồn cổ thể tư hủy về những tôi lỗi mà nó đâ pham Nó sẽ ihấy rằng 
chắng có một người bảo hộ hay một người can thiệp nào ngoài Allah 
cớ thc giúp đờ nó nổi, Và nếu nó cỏ dâng mọi thứ tương đương (với 
tội) đc xin chuôc mang thì cung sè không được chấp nhận từ nó. 
Những người này lã những kỏ đà tự hủy hoại bản thán mình vì 
những tội lỗi mà họ đà làm. Họ sẽ được cho uống một loại nước sôi 
nóng bỏng và bị trừng phạt đau đớn vì tội tiếp tuc không tin tưởng. 

7L- Hãy bảo họ; “Há chiing tỏi sẽ phải cẩu nguyên ngoài Allah 
những vật không làm lợi cũng chẳng hãm hại đươc chung tôi và 
chúng tôi sẽ phái quay gổt bỏ đạo sau khi AUah đá hướng dẫn chúng 
tôi hay sao? Giống như kẻ đã bị các lên Shaytãn íừa gạt và dấí di 
lang thang ngớ ngác trcn trái đất, hạn bè của hắn gọi hấn đến với 
Chỉ đạo, nói: “Hãy đến với chúng tôi.” Hãy bảo ho: “Chỉ đạo của 
Allah là Chỉ đao đúng đấn nhất. Và chùng tôi được lệnh phải nạp 
mình thần phục Đấng Chủ Tể (Rabb) của vũ trụ và muôn loài; 

72. - “Và phai dâng lễ nguyên Saỉãh một cách chu đáo vã sd Ngài," 
bởi vi Ngài là Đấng mà các người sẽ được tập trung đưa vẻ trình 
diện. 

73. - Và Ngài (Ailah) là Đấng đả Vi Chân lý mà tạo ra các tầng trời 
và trái đất. Và vào Ngày mà Ngài sc phán: 'Hãy Thành' thi nổ sẽ 
Thành (theo Lãi Ngài Phán). Lời Phán của Ngài la sư Thật. Và Ngài 
nắm mọi quyền hành vào Ngày mà tiếng còi (Phục sình) sẽ được 
thổi lên. Ngài biết điều bí mâĩ (vô-hình) và điều cõng khai (hữu 
hình) bởi vì Ngài là Đấng Rất mực Sáng suốt, Biết hết (tất cả), 
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74. - Và (hãy nhớ) khi ỉbrãhĩm thưa với Ấtar, phụ thân của Người 
như sau: "phải chăng cha đã nhận các hình tượng nãy làm những 
thần linh? Con thấy cha và ngưởi dán của cha lầm Jac rõ Tàng." 

75. ' Và TA (AHah) đã chỉ cho ĩbrãhlm thấy việc cai quản các tầng 
trời và írái đất để cho Người trở thành một người vững lõng ùn, 

76. ' Bởi thế, khi màn đêm bao phủ lấy Người, Người thấy một vì 
sao. Người thốt lên: “Đây là Rabb (Đấng Chủ tổ) của ta" Nhưng khi 
thấy sao lặn, Người tự bảo: 'Ta không thích các vật hay lặn/’ 

77. - Nhưng khi thấy mặt tràng ìó lôn sáng ngời, Người tự bảo: “Đây 
tà Rabb của la.” Nhưng khi thấy vần trăng lặn mất, Người tự bảo: 
“Nếu Rabb của ta không hướng dẫn thì chắc chắn ta sẽ bị lầm lạc." 

78. ' Nhưng khi thây mặt trời mọc len rạng rỡ, Người tự bảo: “Đây là 
Rabb của la, vị nảy lớn nhít/' Nhưng khi thấy mật ười lặn, Ngươi 
lớn tiếng bảo: “Này hỡi dân ta! Ta tẩy chay những kẻ mà các người 
đã tòn thờ cùng chung với Allah. 

79. - “Ta thẳng thắn và thành thật hướng mát của la về Đấng dã sáng 
tạo các tầng trời và trái đít và Ta sẽ không là một người thờ đa 
thần". 

80 ' Và người dân của Người tranh luận vđi Người. Người bảo họ: 
“Phải chàng các người tranh luận vđi Ta vỂ Allah bởi VI Ngài đã 
hướng dần Ta hay sao? Ta không sợ những kẻ mà các người tò hợp 
vđi Ngài, trừ phi Rabb (Allah) của Ta muôn một điều gì khác. Sự 
Hiểu biết của Rabb của Ta bao la, bao quát hết moi vật (việc.) Thế 
các ngươi chưa thức tỉnh hay sao? 

81.- Và tại sao Ta phải sơ những kẻ (thần linh) mà các người tổ hơp 
với Allah trong lúc các người không sỢ viộc tổ hợp (thần linh) với 
Aỉĩah, một điều mâ AUah khồng bao giờ chấp thuận cho các ngươi 
lảm. Thế giửa hai chúng ta, ai đươc bảo đảm an toàn nhất nếu các 
người biết? 
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82. - (Chắc chắn) những ai có đức tin và không trộn lẫn đức-tin thuần 
túy của họ với điều sai trái (của việc tôn thờ đa thần) thì là nhửng 
người sẽ được an toàn nhất bởi vì họ được hướng dẫn đúng theo 
Chỉnh đao, 

83. - Và đó là lặp luận mà TA (Allah) dã ban cho ỉbrãhĩm để Người 
dùng đốì đáp với người dân của Người. TA nâng câp bậc cho người 
nào TA muốn bởi vì Rabb của Ngươi Rất mực Sáng suốt, Rít mực 
Hiểu biết. 

84. - Và TA (Allah) đã ban cho Người ựbrãhĩm) (đứa con trai) ỉshãq 
và (đứa cháu nội) Ya'qủb. Tất cả đều được TA hướng dẫn. Và TA đã 
hướng dẫn Nủh trước đổ, và (đã hướng đẫn) trong dòng dõi của 
Người (Ibrãhĩm) ữãwũi, Sulaymãn t Ayyữb, Yũsuf t Mùsa và Hârữn. 
Và TA đã ân thưởng những người lầm tốt đúng như thế 

85. - Và (đã hướng dẫn) Xakarìya và Yahyã vá ĩ sa vá Ityãs. Tất cả 
đểu là những ngưởi lương thiện 

86. - Và (đã hướng dẫn) hmãll vâ ATYasa' vả Yũnus và Lũt, Tât cả 
đã được TA đặc ân hơn thiên hạ, 

87. - Và trong số cha mẹ của họ, và cơn cái của ho, và anh em của 
họ* TA đã chọn và hướng dẫn ho theo Chinh dạo. 

88 - Đó là Chỉ đạo của AUah mà Ngài đà dùng để hưổng dẫn người 
nào Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài. Nhưng nêu họ tổ hợp (tôn 
thờ) những thần linh khác cùng với Altah (trong việc thờ phụng) thì 
Lất cả việc làm của họ sẽ hoài hết. 

89, - Họ là những người đã được TA (AUah) ban cho Kinh sách 
(Kitãb) và việc thông hiểu luật đạo (Hiikrn) và sứ mạng truyền giáo 
(Nubuwwah)\ nhưng nếu những người (hậu bối) này (của họ) phủ 
nhặn nó (Nubuwwữh) thì chắc chắn TA sè giao nó cho một dân tộc 
khác sẽ khồng phủ nhận nó, 

90. - Họ là những người đã được Allah hướng dẩn. Bởi lhc T Ngươi 
hãy tuân theo Chỉ đạo của họ. Hây bảo người dân: “Ta không đòi 
hỏi các người phần thưởng về Nỏ ( Qur'ãn ). Nó chỉ là một thông’ 
điệp nhắc nhở cho thiên hạ/ 1 
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91. - Họ lượng giá Ailah không đúng khi họ nói: “Allah đã khồng ban 
điều nào xuồng cho người phàm cả," Hãy bảo họ: ‘Thế ai ban Kinh 
sách mà Mũsa đã mang đến như một ảnh sáng và như một chỉ đạo 
cho nhân loại? (Kinh sách) mà các người trình bày một phần trên 
các miếng đa thuộc (để phô trương) trong lúc nhiều phần khác các 
người giấu đi. Và các người đã được day cho nhiều điều mà cả các 
người lẫn cha me của các người đã khôn^ từng biết trước đỏ. Hãy 
bảo họ: “Allah (đà ban nó xuống).” Rồi de mặc họ vui đùa trong các 
câu chuyện tầm phào, vô bổ, 

92. - Và đây là một Kinh sách mả TA (Allah) đà ban xuống mang 
nhiều phúc lành và xác nhận lại những điều (mặc khải) đã được ban 
xuống trước Nó và để cho Ngươi dùng cảnh cáo (người dân của) 
thành phố me (Makkah) và người dân xung quanh nó Và những ai 
tin nơi Dời sau sẽ tin Nó {Qur'ãn) và họ giữ gìn lc nguyện Saỉãh của 
họ. 

93. - Và còn ai sai quay hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah hoặc y đã nổi: Tôi đã nhân được sự mặc khải” trong lúc y đã 
không nhận được điều mặc khải nào; và y đã nói: “Ta sẽ ban xuống 
điêu giống như điều Allah đã ban xuống.” Nếu Ngươi có thể nhìn 
thây đước tình cảnh cửa những kẻ gian ác giẫy giụa đau đđn vào lúc 
sắp chết khi các Thiên thần giăng tay đến và phản: “Hãy giao hồn 
của các người cho ta, Ngày nay các người sẽ nhậú lấy hình phạt 
nhục-nhẩ vì tội các ngươi đả từng nói cho Allah những điều không 
đúng với sự Thật và các ngươi dã khinh thường và phủ nhận các Dấu 
hiộu của Ngài/ 1 

94*' Và chắc chấn các ngươi đến trình díẹn TA (Allah) đơn chiếc 
giống như cánh TA đã tạo các ngươi lần dầu tiên và các ngươi bỏ lạ ỉ 
sau lưng moi thứ (tiện nghi) mà TA đã ban cho các ngươi; và TA 
không thây đen cùng với các ngươi những kẻ can thiệp nào mà các 
ngươi đã xác nhận chung là những thần linh của các ngươi, Chắc 
chấn mọi quan hê giữa các ngươi sẻ bị cắt đứt hết và những điều 
huyễn- hoặc mà các ngươi đã từng xác nhận trước đây đã bỏ các 
ngươi đi biệt dạng. 
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95. - Chính Allah là Đấng đâ chẻ hạt giông và hạt chà-là ra làm hai 
và nẩy mầm. Ngài cho xuất cái sống ra từ cái chết và cho xuất cái 
chết ra khỏi cái sống. Allah của các ngươi là như Lhế- The các ngươi 
lêch hướng vé đâu? 

96. - Ngãi chẻ đôi cảnh bình minh. Ngải làm ra ban đem đế nghỉ 
ngơi và mặt trời và mặt trăng đế ghi đem Lhời gian. Đó là sự đo 
lương sắp xếp của Đãng Toàn Năng, Đâng Toàn Tri. 

97 - Vả Ngài là Đấng đã làm ra ngôi sao (trên trồi) cho các ngươi, 
nhơ chúng các người có thể đinh được hướng đỉ giữa chốn u-tối của 
đat liền và biển cả. Chắc chắn TA đã giải thích CÁC Ẩvã! (Dấu hiệu) 
cho đám người có sự hiểu biết. 

98. - Và Ngài là Đấng đã cho sinh sản các người từ một ngươi duy 
nhấí (Ãdam), Xong cỏ một chỗ ngụ và một kho chứa (cho các 
người). TA giải thích các Dếu-hiộu cho đátn người thông hiểu. 

99. -Và Ngài là Đấng cho mưa từ trên trời xuống mà TA dùng lãm 
mọc ra ổủ loại thảo mộc, xong từ nó TA làm mọc ra cộng xanh Iươi 
mà TA cho ra trái từng chùm; và lừ thân và cành cây chà -là, TA làm 
trổ ra từng chùm trái ỉung lẳng, thấp và gần; và có cả vươn nho, 
vườn trái ô-liu và vườn lựu, giông nhau (về trái hạt) nhưng khác 
nhau (về phẩm chít) Hãy nhln ngấm trái của chúng khi chúng ra 
trái vã khi trái chín. Quẳ thật, trong sự việc đó ĩà các Dấu-hiộu cho 
đám người có mềm tin. 

100. - Thế mà họ lại tôn loài Jinn làm kè hợp tác của Allah mặc dầu 
Ngài đả tạo ra chúng. Và không một chút hiểu biết, họ dã gán con 
trai và con gái cho Ngài. Thật quang vinh và trong sach thay Ngài! 
Ngài vượt lên trên nhừng điều mà ho đã qui cho Ngài. 

101 - Đãng sáng tạo các tẩng trời và trái đất. Làm sao Ngài có thể 
có dưđc một đứa con trai trong liỉc Ngài không có vợ? Và Ngài đã 
lạo hóa moi vật. Và Ngài biết hết mọi vật. 
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102. - Allah, của các người là như thế. Không có Thượng Đế 

nào khác cả duy chỉ Ngài (là Thượng ĐỂ), Đấng Tạo hóa vạn vật. 
Bởi thế, hãy thờ phụng Ngài. Và Ngàỉ là Đấng Thọ-lãnh về tất cả 
mọi việc. 

103. - Khỏng cái nhìn nào hắt kịp được Ngàỉ trong lức Ngài bắt kịp 
tấl cả moi cái nhìn; bởi vì Ngài là Đấng Tinh-tế, Am tường (tất cả). 

104. - Chắc chấn, ánh sáng quang minh từ Rahb của các người đến 
soi rọi cảc người. Bởi thế, aí sáng láng thì được lợi cho bản thân 
(linh hồn) mình còn aĩ mù lòa thì là bất lợi cho bản thân mình, Và 
Ta (Muhammad) không là vị Giám-thị theo canh gác các người. 

105. - Và TA (Allah) dã giải thích rõ các Lời mặc khải đúng như thế 
và để cho chúng (nhưng kẻ chông đối) lấỵ cớ đó dể nói: “Ngươi đă 
học điểu này (từ một người khác)” và dể TÀ làm cho vấn đề được 
sáng tỏ cho một đám người hiểu biết. 

106. - Hãy tuân theo những điều mà Rabb (Állah) của Ngươi đã mặc 
khải cho Ngươi. Khỗng có Thượng Đẽ nào khác cả duy chỉ Ngài (là 
Thương Đế). Và hãy lánh xa những người thờ đa thin. 

107. - Và nếu Allah muốn, họ đã không tôn thờ các thần linh (cùng 
với Aỉlah) và TA đà không cử Ngươi làm giám thi theo canh gác họ 
và Ngươi cung không phải là mội người Ihọ lãnh (công việc) giùm 
cho họ. 

108’ Nhưng chớ mắng nhiếc những kẻ (thần linh) mà họ van vái 
ngoài Allah bởi vì dữ thiếu hiểu biết họ có thể mắng nhiếc Allah trỏ 
lại dể trả thù; đối vđi mỗi cộng đồng, TA biến việc làm của họ 
thành xinh đep rồi họ sẽ được đưa về gặp Rữbb (Allah) của họ trở 
lại, xong Ngài sê cho họ biết mọi điều họ đã từng làm 

109. - Và ho mang Allah ra thề thốtbằng những lời thề hết sức 
nghiêm trọng (nói) rằng nếu có một Ằyah (Díu-lạ) nào đến cho họ 
thì chắc chắn họ sẽ tin tưởng hoàn toàn. Hây báo họ: “Mọi dấu-lạ 
đều nằm nơi Állah cả,” Và điểu gì cớ thể làm cho các ngươi (hỡi 
Mustim!) nhìn nhận rằng dẫu cho dau-lạ đó co thật sự xảy đến với 
họ thì nhất định họ vẫn không tin, 

1 10. - Và TA (Allah) sẽ chuyển tấm lòng và cái nhìn của họ sang 
phía khác dung như việc họ đã không tin nơi Nó (Qur ãn) lần đầu và 
TA se bỏ mác họ ĩang thang trong sự thái quá của họ. 
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111. - Và nếu TA (Allata) có phái Thiên thần xuống gặp họ và làm 
cho người chết nói chuyện đưực với họ và dẫu cho TA có tạp trung 
mọi thứ mang đặt trước mặt họ để cho họ nhìn thây lận mắt thì họ 
vẫn không tin như thế trừ phi AUah muôn khác đi, hởỉ vì đa số bọn 
họ là nhửng kẻ ngu muội. 

112. - Và tương tự như thế TA (Alỉah) dã đặt Shaytãn và Jỉnn làm kẻ 
thù cho mỗi vị Nabì\ chúng gợi ý cho nhau bằng những lời lẽ hoa mỹ 
để mong lừa dốì thiên hạ. Vi nếu Rabb (Aìlah) của Ngươi muốn 
khác đì thì chúng sẽ không làm thế. Do đo, hãy bỏ mặc chúng vổi 
những điều chúng bịa đật 

1 13 - Và hãy để cho tấm lòng của những kc không Un nơi Đời sau 
nghiêng về lời dụ dỗ đường mật đó và đế cho họ vui sướng VỚI nó 
và để cho họ kiếm chác đưực gí mà ho có thể làm. 

114, " Hãy bảo họ: “Há la phải đi tìm một Đấng Xét xử nào khác 
ngoài Alỉah hay sao trong lúc Ngài là Đấng đã ban Kinh sách với lời 
giải thích cặn kẽ xuống cho các ngườí?“ Và những kẻ mà TA (Allah) 
dã ban cho Kinh sách đều biết rỏ rằng Nó {Qur*ãn) đã được Rabh 
của Ngươi ban xuống bằng sự thật. Bởi thế, Ngươi chớ là một người 
ngơ vực (về hiện tượng đổ). 

115. - Lời phán của Rữbb (Allah) của Ngươi hoàn hảo về chân-lý và 
công-lý. Không ai có thổ thay đổi được Lời phán của Ngài bởi vì 
Ngài là Đấng hằng Nghe, Đấng hằng Biết hết (mọi việc), 

116 - Và nếu Ngươi tuân theo trào lưu của đa số ngươi trên trái đât 
thì chúng sẽ dắt Ngươi đĩ lạc khỏi Chính đạo của Allah bởi vì ho chỉ 
lầm theo sở thích vã chỉ đoán chừng mằ thôi. 

117. - Quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi biết rõ ai là kẻ lạc khỏi 
Chính đạo của Ngài và ai là người được hướng dẫn 

118. - Do dớ, hãy ăn thịt (của con vật) mả tên của Allah được đọc 
lên cho nó nếu các ngươi tin tưởng nơi các Lời mặc khải của Ngài, 
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119. - Và tại sao các ngươi không ản thịt (của con vật) mà tên của 
Allah đã được đọc nhắc lên nó và chắc chấn Ngài đã giải Ihích cho 
các ngươi thực phẩm nào mà các ngươi không được dùng ngoại trừ 
vì nhu cầu hắt buộc phải dùng (để sống)? Và quả thâu nhiều người 
dất thiên ha đi lạc là do ham muôn riêng tư của họ chứ không do 
hiểu biết. Quả thật, Rabb của Ngươi biết rõ những kẻ phạm giới. 

120. - Hây tránh mọi thứ tội, công khai hay kín đáo. Bởi vì ai lành tội 
thì sẽ đền tội mà họ đã gây ra. 

12L- Và chớ ản thịt (của con vật) mã tên của Aliah không được đọc 
nhấc lèn nỏ. Bởi vì đó là một sự phạm giới. Vã quả thật Shaytân xúi 
giục bạn bè của nổ cãi" vã vđi các người. Và nếu các người nghe 
theo chúng thì sc trở thành những người thờ đa thẩn 

122 - Cớ thể nào một người đã chết (tâm linh) được TA (Allah) ban 
cho sự sống và ánh sáng nhờ đó y có thể bước đi thong dong giữa 
thiên hạ, ngang bằng với một người đấm chìm trong u-mê mà hắn 
không bao giờ thoái ra nổi? Việc làm của những kẻ không có đức tin 
tỏ ra híp dẫn đối với chúng giống như thế. 

123. ' Và TA (Allah) đầ khiến cho các tên tội lỗi của mỗi thị trấn tên 
làm lãnh tụ để chúng có cơ hội âm mưu đặt kế hoạch trong đó. 
Nhưng chứng chỉ âm mưu chống lại bản thân mình nhưng chúng 
không nhận thấy điều đó. 

124. - Và khi có một Dâu-hiệu đến với chúng, chung bảo; Li Chung tồi 
se không bao giờ tin tưởng trừ phi chúng tôi nhận được đỉềư giống 
như điều đã được ban cho các Sứ giả của Allah.” Allah biết rõ đâu 
là chỗ mà Ngầi phải đặt Thông đìộp của Ngài. Rỗi đây những tên 
tội lỗi sẽ sớm bị Allah hạ nhục và sẽ chịu một sự trừng phạt khắc 
nghiệt về những điêu chúng dã từng âm mưu. 
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125 - BỞI thế, ai là người mà Allah muốh hướng dẫn thì sẽ được 
Ngài mở rộng lâm lòng để đến với ỉsỉãm, Và ai là người mà Allah 
đanh lac hướng thì Ngài sẽ thu hẹp tấm lòng của y, chật chội đến 
mức y có cảm giác như đang đỉ lên trời. AUahdăt sưô-Liế lên những 
kẻ không tin tưông đúng như thế. 

126. - Và đây là con đường (đạo lý) chính trực của Rabb (Alỉah) của 
Ngươi. Chắc chán TA (Ailah) đà gíáí thích các Lời mặc khải rõ ràng 
cho đám người ghi nhớ, 

127. - Họ sẽ được hưởng ngôi nhà bằng an với Rabb của họ. Và Ngài 
sẽ là Đấng Chc chở của họ đo những điều (thiện) mà họ đã làm. 

128. - Vã vào một Ngày, Ngài sẽ tập hợp tấl cả trở lạu vã phán: “Hỡi 
tập đoàn Jinn\ Chắc chẩn các ngươi đã kết nạp nhiều (vong hồn) 
của loài người ” Bạn bè của chúng trong loài người sẽ thưa: “Lạy 
Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã vui vầy với nhau nhưng (cuối cùng) 
chúng tôi đã mãn hạn kỳ mà Ngài đã ân định cho chúng tôi. 11 (Alỉah) 
sẽ phán; Lửa (của Hốa nguc) sẽ là chỗ CƯ ngụ mà cic ngươi sẽ vào 
sống muôn đời trong đó trừ phi Allah muốn khác đi,” Và quả thật 
Rabb của Ngươi Rất mực Thông suốt và Biết hết (mọi việc). 

129. TA (Allah) đã khiến cho những tcn ác nhân quay về kết thân 
vđi nhau vì những điều (tội lỗi) mà chủng dã phạm. 

130. - Hỡi tâp đoàn Jinn và loài người! Há đã không cổ các Sứ giả 
xuất thân từ các ngươi đến ĩhuật lại cho các ngươi về các Dâu-hiệu 
của TA vã bảo cho các ngươi biết vể Ngày hôi ngộ này của các 
ngươi hay chăng?” Chúng sẽ thưa; “Chúng tôi xác nhận (điếu đó) có 
thật nơi bản thân của chúng tối!" Nhưng đời sống trần tục này đã dối 
gai chúng cho nên chung đã tự xác nhận rằng mình là những kẻ 
khỏng tin tương, 
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131. - sâ đĩ như thế là vi Rabb (Àllah) của Ngươi không muốn tiêu 
diệt các thị trấn một cách bất công trong khi dân cư của chúng chưa 
đươc báo trước, 

132. - Và tất cả sẽ được ban câp bậc tương xứng với việc làm của họ 
bởi vì Rabb của Ngưđi không iàm ngơ vé những điều họ đã làm. 

133. - Và Rabb của Ngươi Rết mực Giấu có và đầy lòng Khoan dung. 
Nêu muốn, Ngài có thể tiêu diệt các người bất cứ lủc nào vả đưa ai 
mà Ngầi muốn đến kế tục các ngươi giông như việc Ngài đã cho 
sinh sản các người từ con cháu cùa đám người khác, 

134. - Bởỉ vĩ quả thậĩ (hình phạt) đà được hứa vđỉ các người chắc 
chấn sẽ xảy ra. Và các người sẽ không tài nào trốn thoát được, 

135. - Hẩy bảo ho. "Hỡi dân ta! Cẩc người hãy làm theo khả nâng 
của các người, Ta sẽ làm phẩn việc của ta; rổi đây các người sẽ sớm 
biết kết quả tốt đcp vố ngôi nhà (ở cõi Đời sau) sẽ thuộc về ai. Bởi 
vì quả thật T những kc lầm điểu sai quay sẽ không phát đạt." 

136. - Và họ cung cho Allah một phần đít trổng trọt và một sô" thú 
nuôi mà Ngài đã tạo ra cho họ và họ nói theo sở thích; “Đây là phần 
cứng cho Allah và đây )à phần cúng cho các thần linh của chúng 
tôi." Nhưng phần đất và thủ nuôi cúng cho các thần linh của họ 
không đến tay Allah trong lúc phẩn cúng cho Allah lại đến tay của 
cấc thẫn linh của hụ. ĩhật bỉ ổi thay điẻu mà họ suy xét, 

137 - Và các thần linh của họ dã làm cho việc giết con cái của họ tỏ 
ra hâ"p dẫn đối vđi da số người íhờ đa thần với mục đích đưa họ đến 
chỗ hủy diệt và xáo trộn trong tôn giáo của họ; và nếu Allah muốn 
khác đi thì họ đã không lằm điều dó, Thôi hãy bỏ mặc họ vổi điều 
mà hạ bịa đặt. 
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138, " Và họ nói (một cách huyễn hoặc) như sau: “Thủ nuôĩ và hoa 
mầu này bị cấm (dùng). Không ai được phép án (thịt của) chúng 
ngoại trừ người nào chúng tôi cho phép." Ngoài ra, còn có loại thu 
họ cấm không cho chở (hoặc cưỡi) trên lưng và có loại thu nuôi (khi 
cấl cổ làm thụ) không đứơc nhắc tên của Allah lên chúng, họ bịa đật 
điều nói dôi rồi đổ thừa cho Ngài, Ngài sẽ sớm bất phạt ho về điều 
(lội lỗi) mà họ đã bịa đật. 

139. ' Và ho nói: “Con trong bụng của con thú này chỉ dành riêng 
cho đàn ông chúng tồi và các hà không được dùng Nhưng nếu con 
vặt đẻ ra bị chết thì mọi người đồu được hưởng phần trong đó." Ngài 
(Allah) sẽ sứm bất phạt chúng về điều mê tín chung đã bịa đặt rồi 
đổ thừa cho Ngài. Quả thật, Ngài Rất mực Thống suốt và Biết hết 
(mọi việc). 

140- Chắc chắn lá thua thiệt những ai do điên rồ và ngu muội đã 
giết con cẩi của ho và cấm dùng thực phẩm mà Ailah đã cung câp 
cho họ p và bia đặt điểu nói đối rồi đổ thừa cho Allab. Chắc chắn họ 
dã lẩm lạc và không được aì hưđng dẫn. 

141. - Và Ngài (Âllah) là Đang đã cho sản xuất các ngôi vườn có 
hàng dậu vả không có hàng dâu, và chà là, và rẫy trồng đủ loại hoa 
mầu, và trái õ-liu và trái lưu giống nhau (về mặt trái hạt) nhưng 
khác nhau (vc mặt phẩm chất). Hây ân trái của chủng khi trái chỉn 
nhưng hãy trả phần thuế (hoa lợi) vào ngày gặt hái và chớ phung phí 
hởi vì Allah không yêu thường những kẻ phung phí, 

142. " Và trong loài thủ nuôi, cớ con dùng đế chuyên chở và có con 
dùng dế ãn thịt, Hãy ăn thịt con nào Àllah cung cấp cho các người 
nhưng chứ dẫm theo bước chân của Shaytãn bởi vì nổ lả kẻ thù cúng 
khai của các người. 
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143. - Bất tám con vật, chia theo cặp; cừu một cặp vã dê một cặp. 
Xong hỏi họ; “Có phải Ngài (Allah) câm (ăn thịt) hai con đực hoặc 
hai con cái hoặc con nào nằm trong bạng của hai con cái đó hay 
không? Hay cho Ta biết (sự thật) từ sư hieu biết của cắc ngươi nếu 
các ngươi chân thật/ 7 

144. “ Lạc đà một cặp và bò một cặp, rồi hỏi họ: “Cổ phải Ngài 
(Allah) cấm (dùng thịt của) hai con đực hoặc hai con cái hoặc con 
nào nằm trong bụng của hai con cái đó hay không? Phải chăng các 
ngươi cổ mậl tại đó khi Aỉỉah ban hành lcnh câm? Thế còn ai sai 
quấy hơn kẻ dã đặt đìeu nổi dối rồi đổ thừa cho Allah mục đích làm 
cho loài người lạc đạo do thiếu hiểu biết của ho. Quá thật T Allah 
không hưđng dẫn đám người lằm điều sai quấy ,T 

145. - Hãy bảo họ: “Ta không thấy nơi đicu đã được mặc khải cho 
Ta có khoản nào cấm một người ản không được dùng mon đổ trừ phi 
là thịt của xác chết hoặc máu tuôn ra hoặc thịt của con heo bởi vì nỏ 
ô-uế, hoác gớm ghiếc khi nó được cũng cho kẻ (thần linh) nào khác 
không phải là Állah, Nhưng ai vỉ nhu cầu bát buộc đảnh phải ân chứ 
không cô" ý hay quá độ (thì báo cho họ biết) quả ihậl Rữbb (Allah) 
của Ngươi Hằng Tha thứ, Rât mực Khoan dung, 

146. - Còn đối với những ai là người Do thái, TA (Allah) dã cấm họ 
dung (thịt của) tất cả loài vậl có móng chân liền (không chẻ làm hai 
hoặc nhọn), và TA đả cấm họ dùng mỡ bò và mơ dc ngoại trừ loại 
mỡ đính vào lưng hoặc dính vào ruột và xương của chúng. TA bắt 
phạt họ như thế là vì tội chống đối của họ; và quả thật TA (Allah) 
nổi SƯ thât 
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147 - Nhưng nếu họ cho Ngươi nói dối thl hãy bảo họ: "Rabb (Allah) 
của các ngưdi vô cùng Khoan dung nhưng đám người tội lỗi sẽ 
không tránh khỏi sự Gỉận-dữ của Ngài ” 

148. - Những ai tôn thờ đa thần sẻ nói như sau: “Nếu Allah muốn 
khác thì chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đâu có thờ thần linh 
(cùng với Ngài) và chúng lôi cũng không câm đoán điều gì 7’ Những 
kẻ trước họ cũng đã nới dối giống như thế cho đến khi họ nếm hình 
phạt của TA. Hãy hỏi họ: “Há các ngươi có một sự hiểu biết chấc 
chắn (về điều các ngươi đả nói) hay chàng? Nếu có thì hãy mang nó 
đến trinh bày trưởc bọn ta, Các ngươi chỉ làm theo sỏ thích và các 
ngươi chỉ phỏng đoán? 1 

149. - Hãy bảo họ: “Chỉ Allah mới có các lập luận tối hâu, Bởi vì 
nếu quả thật Allah muốn thì chắc chắn Ngài dã hướng dẫn tít cả các 
người/' 

150. - Hãy hảo họ: “Hãy đưa các nhân chứng của các người đến để 
xác nhận Allah đã cấm điều này/’ Nhưng nếu họ xác nhận thì Ngươi 
chớ nên xác nhận cùng với họ, Và chớ làm theo điêu ham muốn của 
những kẻ đã phủ nhận các Dấu-hiệu của TA (Allab) và những kẻ 
không tin nơi ĐƠ 1 sau hởi vì họ dưng nhửng đổi tượng ngang vai vớí 
Rahb (Allah) của họ. 

151. - Hãy bảo họ: “Đen đây, dể Ta đọc cho các ngươi điều lệnh mà 
Rabb của các người đã cấm các ngươi: chớ bao giờ tổ hợp bãt cứ cái 
gi với Ngài và hãy ản ở tử tế với cha mẹ của các ngươi; và chớ vì sợ 
nghèo mà giết con cái của các ngươi. TA cung dưỡng các ngươi và 
cả chúng nữa, Và chổ đến gần những điếu thỡ bỉ dù công khai hay 
kín đáo; và chổ giết sinh mạng (của con người) mà Alỉah đả làm cho 
lĩnh thiêng trừ phỉ vì lý do chính đáng (của công ỉý và luật pháp). 
Đỏ là điều Ngài chỉ thị cho các ngươi để cho các ngươi hiểu, 
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152.- '‘Và chđ đến gần tải sản của trẻ mồ côi trừ phi với kế hoạch 
cải thiện nó cho đến khi trẻ đến tuổi trưởng thành (để có thể quản lý 
nó); và hãy đỡ cho đúng và cân cho đủ; TÁ chi bắt mỗi linh hổn vác 
gánh nặng (ưách nhiệm) tùy theo khẩ nãng của nó; và khí các ngươi 
nói năng, hây công bằng trong lời nói dẫu rằng nồ có nghịch với bà 
con ruột thịt đi nữa; và hãy làm tròn Lời Giao-ước của Aìlah, Đó là 
điêu Ngài chĩ thị cho các ngươi để cho các ngươi ghi nhđ. 

153 - “Và (hãy biết) rằng đây là con đường ngay chính của Ta. Hây 
theo nó vầ chớ theo con dường nào (khác) sơ rằng nỗ sẽ đưa các 
ngươi lệch khỏi con đường của Ngài. Ngài chỉ thi cho các ngươi như 
thế để cho các ngươi trở thành người ngay chính sỢ Allah 

154. - Rồi TA (Allah) ban cho Mữsa Kinh sách để TẢ hoàn tất (Ân- 
huệ của TA) cho những ai làm tốt và gỉải thích rô từng van đề và đố 
là một Chỉ đạo và một Hồng ân (cho con cháu của Israel) dể cho họ 
tin tưởng nơi việc gãp gỡ Rữbb của họ lại (ở Đời sau). 

155. - Và đây là một Kinh sách mà TA (Àílah) đã ban xuống như một 
phuc-lành. Do đó, hây theo Nó {Qur*ãn) và sợ Allah đe cho các 
người có thể đươc khoan dung 

156. - E rằng các người cổ thể nói: “Kinh sách (của Allah) chỉ được 
truyền xuống cho hai giáo phái (Do thái và Thiên Chúa giáo) trước 
chúng tôi, và chúng tôi không hề biết gì vê việc học hỏi (Kinh sách) 
của ho/* 

157. - Hoặc các ngươi cũng có thể nổi: “Nêu Kinh Sách đã được ban 
xuống cho chúng tôi thi chúng tôí dã được hướng dẫn đúng hơn họ.” 
Bởi thế, giò đây một Bằng chứng và một Chỉ đạo và một Hổng ân từ 
Rabb (Allah) của các người đà đcm vđi các người. Cho nên còn ai sai 
quấy hơn kẻ phủ nhận các Lời Mặc khải của Allah và lánh xa 
chúng? TA (Allah) sẽ sứm trừng phai những ai lánh xa các Lời mặc 
khải của TA bằng một hình phạt rất mực xấu xa vì tội chúng đa từng 
quay lánh bỏ đi, 
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158. " Phải chang họ đang chờ các Thiên thần xuống gặp họ hoặc 
Rahb của Ngươi dốn gặp họ hoặc một vài Dấu-hiệu của Rabb của 
Ngươi hiện ra? Vào một Ngày mà một vài Díu-hiệu của Rahb cua 
Ngươi hiện ĩa, đức tin của một người sẽ chẳng giúp ích gì đươc cho 
linh hồn của người đâ từng không tin tưởng trước đó và đã không thu 
hoạch được mội điểu tốt nào trong đức tin của họ. Hây bảo họ: “Hãy 
chờ đợi đi bởi vì chúng tôi cũng đang chờ đợi (như quí vị}/ 1 

159. " Còn đôi với những ai đã phân chia tôn giáo của họ và lập 
thành giáo phái, Ngươi chẳng có gi quan hộ với họ. Công việc của 
họ chỉ quan hệ đến Allah, Rỗi Ngài sẽ cho họ biết vê những điều họ 
đã từng làm 

160. - Ai đến (trình diện Allah) vđi một diều phúc lành thl sẽ đươc 

hưởng mười điều lành tương tư; ngược lại ai đến (gặp Allah) với một 
diễu dừ thi sẽ bị phạt bằng một điều đữ tương tự. Và họ sẻ không bị 
(Allah) đốì xử bất công. p . 

161. - Hãy bảo họ: “Quả thật, Rabb (ALlah) của Ta đã hướng dẫn Ta 
đến con đường ngay chính, tôn giáo đúng đắn, tín ngương của 
Ịhrảhĩm, Hanỉf ị chỉ tôn thờ riêng Aílah). Và Ta không là một người 
thờ đa-thần/ 1 

162. - Hãy bảo họ: “Quả thật, cuộc lc nguyện (Saỉãh) của Ta và viêc 
tế iỗ của Ta, cuộc sống và cái chết của Ta đều hiến trọn cho Állah, 
Rahb (Đấng Chủ TỂ) của vũ trụ. 

163. - “Ngài khỏng cỏ ai hợp tác. Và Ta đã được chi thi như thế và 
Ta là ngưừi Muslim dầu tiên thần phục Ngài/’ 

164. - Hãy bảo họ: “Ta sẽ phải tìm một Rabb (Đấng Chu Tể) nào 
khác Allah hay sao trong lủc Ngài là Rahb của van vật? Và mỗi linh 
hồn chỉ chiu trách nhiệm cho chính bản thân mình; và không một 
người khuân vác nào sẽ vác giùm gánh nặng (trách nhiệm) của 
người khác. Rồi chung cuộc các người sẽ quay về trình diện Rabb 
của các người trở lại. Xong Ngài sẽ cho các người biết (sự thật) về 
những điều các người đã từng tranh chấp.” 

165. - Và Ngài )ầ Đấng đà làm cho các người nối nghiệp trên mặt 
đất. Và Ngài đã nâng cíp bậc của người nảy trội hơn người kia dể 
Ngài có thể thử thách các người với mớn quà mà Ngài đă ban cho 
các người. Quả thật, Rabb của Ngươi rít nhanh trong việc trừng phat 
nhưng quả thât Ngài cũng Hằng Tha thứ, Rất mưc Khoan dung. 
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r ■ - -- — 

AL-A'RÃF 
(Các Cao Điểm) 

'3BH 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lương 7 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1 - Aỉif. Lãm. Mĩm. Săẩ. 


2- (Đây ĩà) một Kinh sách được ban xuống cho Ngươi 
(Muhammad!) nhưng chớ vi nó mà tấm lòng của Ngươi sẽ thắt lại 
(bỏ í vì nó được ban xuồng) lầ để cho Ngươi dùng cảnh cáo (những ai 
lầm đường lạc lối) và nhấc nhở những người có đức tin. 

3.' Hãy tuân theo điều (mặc khải) đâ được ban xuống cho các người 
từ Rabb (Allah) của cấc ngươi (hỡi nhân loai ĩ) vả chứ nghe theo 
người bảo hộ (hay chủ nhân) nào khác ngoài Ngài, It thay việc các 
ngươi ghi nhớ lờỉ khuyên bảo nãy! 

A,~ Và có bao nhiêu thị trấn dã bị TÀ (Aìlah) ÕẺU diệt vì tộí lỗi (của 
dân cư) của chúng? Hình phạt của TÀ xảy đến cho chúng bất ngờ 
vào ban đêm hoặc vào lúc chung đang nghỉ trưa. 

5. ' Bởi thế, khi hỉnh phạt của TA giang xuống chúng, chúng chỉ biết 
than thân (nói); “Quả thật, chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy,” 

6. - RỒI TA (Allah) sẽ hỏi nhưng người tiếp thu Thông điệp và những 
Sứ giả (của TA), 

7. - Bởi thế, do hiểu biết, TA (Allah) sẽ kể lại cho chúng loàn bộ sự 
tích bởi vì TA (Aliah) không hề vắng mặt (bất cứ lúc nào và nơi nào). 

8. - Và việc cân đo (Phúc vã Tội) vào Ngày (Xét xử) đó xảy ra thật. 
Bởi thế, những ai mà hàn cân (chứa việc thiên) nặng thì sẽ là những 
người thành đạt. 

9. - Còn những aí mà bàn cân (chứa việc thiện) nhẹ thì sẽ là những 
người tự hủy hoại bản thần mình vì tội đầ từng xuyên tạc các Dâu 
hiệu của TA. 

10. - Và chắc chắn TA (Aliah) đã đinh cư các người trên trái đất và 
tạo nơi đó phương tiện sinh sông cho các người, Il thay việc các 
người tỏ lòng biết ơn. 

1 1. - Và chác chắn TA (Allah) đà tao hổa rồi ban cho các người hình 
thể rồi TA bảo các Thiên thần quì xuống chào Ảdam và chúng quì 
xuống ngoai trừ ĩbỉĩs. Nó không chịu phủ phuc. 


151 


www.Quranpdf.blogspot.in 





\«Y 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 7. Al'A h râf 


Juzu 8 


12. - (AUah) phán: “Điều gì cản nhã ngươi không chịu phủ phục khi 
TA ra lệnh cho ngươi (hỡi Iblĩs)? ílhlỉs) thưa: “Bể tôi tốt hơn hắn 
(Ấdam) bởi vì Ngài đã tạo bé tồi bằng lửa, còn hắn thi bằng đất 
sét;* 

13. - (Allah) phán: “Nhà ngươi hãy đì xuống khỏi đô (Thiên đàng). 
Nhã ngươi không được ngạo mạn trong đó. Hãy ãi ra! Quả thật* nhà 
ngươi tà một tên khốn nạn nhâV’ 

14. - (Iblĩs) tâu: “Xin Ngãi tạm tha cho bề tôi (được sống) cho đến 
ngày chúng (con cháu của Adam) được dựng sống lại," 

15. - (Allah) phán: “Tạm tha cho nhà ngươi,” 

16. - (Iblĩs) kèo nài: “Bởi vì Ngài đã xua đuổi bề tôi, bề tôi sẽ nằm 
chờ (dụ dỗ) chúng (con cháu của Ảdam) trẽn con đường ngay thẳng 
cua Ngài.” 

17. - “Rồi bề tôi sc lân công chúng từ đàng trước, đằng sau và lừ bcn 
phải* bên trái, Và Ngài sẽ thây đa sô" bọn chung là những kẻ phụ ơn.” 

18. - (Allah) phán: “Hây đi ra khỏi đổ, thứ đáng khinh và đáng tống 
cổ đí nơi khác. Ai trong bọn chứng theo nhà ngươi thì tất cả sè bị TA 
bắt nhốt vào đầy Hỏa ngục.” 

19. - (Và Allah phán chù Ẵdam): “Hỡi Ãdam! Ngươi và vợ của ngươi 
hãy ở trong Thiên đàng. Hai ngươi ăn tùy thích (món ngon vật lạ) 
mà hai ngươi tìm thấy bất cứ nơi nào trong đó, nhưng chớ đến gần 
cái ' Câý này sợ rằng hai ngươi sẽ trở thành những kẻ phạm giới.” 

20. - Nhưng Shaytãn (Iblĩs) đã thì thào với hai người (iờí đường mật) đổ 
làm lộ ra cho hai người thấy điểu xấu hổ đã từng được giâ"u kín khỏi 
hai người (từ trước); và nó nói: “Hai anh chi có biết tại sao Rabb của 
anh chị cấm (anh chị) đến cái 'Cây' này không? Chỉ vì lý do sợ anh chị 
trở thành thiên thần hoác thành người sông bất tử ấy thôi!” 

21. - Và nó thề VỚI hai người: 'Tôí là một người cố vấn tốt nhất cho 
haỉ anh chị.” 

22. - Bửi thế nỏ đã quỷ quyệt làm cho hai (vợ chồng của Ãdam) rơi 
xuống (khỏi Thiên dàng), Khi hai người nếm (trái của) Cạy (đả bị 
cấm) phần xấu hổ của họ liền lộ ra cho họ thấy và hai người bất đầu 
khâu lá cây trong Thiên đàng để che kín thân thể của họ. Và Rabb 
của hai người (vợ chồng Ădam) gọi hai người, và phán: “Há TA đã 
không cấm hai ngươi cái Cây đó vả bảo hai ngươi rằng Shayĩãn là 
kẻ thù không đội trời chung với hai ngươi hay sao?” 
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23. - Hai người cầu nguyện, thưa: “Lạy Rahb chúng tôi! Chiĩng tôi đã 
tư lầm hại bản thân mình, Nếu Ngài không tha thứ và khoan dung, 
thì chắc chắn chúng lồi sẽ trỏ thành những kẻ thua thiệt.” 

24. - (Allah) phán: “Hãy đi xuống, đứa này sc là kẻ thù của đứa kia. 
Các ngươi sẽ có trẽn trái đít một nơi nghĩ tạm và phương tiện sinh 
sống tạm suốt một thời gian ngấn. 5 ’ 

25, - (Allah) phán tiếp: “Nơi đó các ngươi sẽ sống, và nơi đó các 
ngươi sẽ chết và lừ đó (cuối cùng) các ngươi sẽ đươc đưa ra trở lạí.” 

26, - Hỡi con cháu của Ã dam! TA (Allah) đã ban cho các ngươi y 

phục để che kín phần xấu hổ của các ngươi và để trang sức; tuy 

nhiên, y phục tốt nhất là việc sợ Allah, Đó là một trong các Dâu 

hiệu của AUah để may ra họ ghi nhđ. 

27-* Hơi con cháu của Ãdamĩ Chớ để cho Shayĩãn lừa gạt các người 
như nó đà du dỗ cha mẹ của các người ra khỏi Thiên đàng bằng 
cách lột trần y phục của hai người để phơi bày cho cả hai thấy sự 
xâu hổ của mình bâi vì nó (Shaytãn) và bọ lạc của nó nhìn thây các 
người từ một chỗ mà các người không thể nhìn thấy chúng được. 
Quả thật, TA khiến cho các tên Shaytãn làm kẻ bảo hộ cửa những ai 
không có đức tin. 

28. Và khi chúng phạm một điểu thô bỉ, chúng nói: “Bọn ta thấy cha 
me của bon ta làm thế và Allah đã ra lệnh cho bọn ta làm điểu đo." 
Hãy bảo chúng: “Không, quả thật Allah không hề ra lệnh bắt (các 
ngươi) làm điều thô hi Phải chăng các ngươi đã úẩ thừa cho Allah 
điểu mà các ngươi không biết?* 1 

29 + - Hãy bảo chúng: " Rabh của Ta chỉ thị (cho các người) việc (ãn 
mặc) đúng dán nghiêm trang và hướng mặt các người đung (về 
Allah) tại mỗi nơi thờ phụng và cẩu nguyện Ngài vđi lòng chẵn 
thành chỉ dành riêng cho Ngài. Các ngươi sẽ trở về với Ngài giống 
như việc Ngài đã khởi sự tạo hỏa các ngươi lúc ban đầu. 

30.- Một số (người) đã được Ngài (Allah) hướng dẫn còn một số 
khác thì lạc hưđng, ĐtỂu đó chính đáng bởi vì chúng nhận Shaytỡn 
làm kẻ bảo hộ thay vì Allah và chúng còn nghĩ rằng chúng đã được 
hưỏng dần đúng đường. 
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31. - Hỡi con cháu của Ãdam! Hãy phụt: sức trang nhã tại mỗi nơi 
thờ phụng; và ăn và uổng nhưng chớ quá độ bởi vì Ngài (Allah) 
không yêu thương những kẻ quá độ, 

32. - Hãy bảo chúng: “Ai cấm dùng các món trang sức xinh đẹp mà 
ÀUah đã làm ra cho cấc bầy tôi của Ngài (sử dung) và cấm dùng các 
món thực phẩm tốt và sạch?" Hãy bảo chúng: "Các thứ đó dành cho 
những ai có đức tin sông ở đời này (và) dành riêng cho họ vào Ngày 
Phục sinh." TA (Ailah) đâ giải thích rõ các Lời mặc khải đúng như 
thế cho đám người hiểu biết 

33. - Hây bảo chúng: “Rabh của ta chí cấm (làm) các điều thô bỉ T dù 
cõng khai hay kin đáo, và điểu tội lỗi và việc áp bức (kẻ khác) bít 
chấp lẽ phải và sự thật, và việc tổ hợp (thần linh) với Allah, điều mà 
Ngài không bao giờ chấp thuận, và việc nói bậy cho Allah những 
điều mà các ngươi không biết." 

34 - Mỗỉ một Cộng đồng có một thời hạn ấn định; bởi thế khi thời 
hạn đả mãn, họ sẽ không thể trì hoãn lại được một giờ (khắc) nào, 
và cùng không thổ ra đi sớm hơn (một giờ khắc nào). 

35. - Hời con cháu của Ảdam! Nếu cổ các Sứ giả xuất thân từ các 
người đến gãp các ngươi kể lại các LỜJ Tĩiãc khải của TA cho các 
người, thì những ai sợ Allah và sửa mình sẽ không lo sợ cũng sẽ 
không buồn phiền. 

36. - Cồn những ai phủ nhân các Lời Mặc khải của TA và tỏ ra khinh 
thường chúng thì sẽ trở thành bạn của Lửa (Hỏa ngục); chúng SẼ vào 
ở trong đổ đời đời. 

37 - Thế còn ai gian ác hơn những kẻ bịa đặt ra điều nổi dối rồi đổ 
thừa cho Allah hoặc phủ nhận các Lời Mặc khải của Ngài? Chúng ià 
những kẻ tiếp tục nhận phần (lộc) đã được ghi trong sổ (định mệnh) 
của chúng, cho đến khi các Thiên sứ (Thiên thần) của TA đến bất 
hồn chúng (Thần Chết) sẽ bảo: "Đâu là những kẻ mà các ngươi đã 
từng van vái ngoài Allah?" (Các vong hồn) sẽ đáp: "Chúng đã bỏ 
chúng tôi đi mất rồi." Và chúng thú tội nghịch với bản thân mình 
rằng chúng là những kc không có đức tin, 
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38. - (Allah) sẽ phán: “Các ngươi hãy nhặp vào tập đoàn của loài 
người và Jinn đã qua đời trước các ngươi mà vào trong Lửa (của 
Hỏa ngục). Mỗi lẫn một tập đoàn mới đi vào, nó nguyền rủa tập 
đoàn chị của nó trong đó* Mãi cho đến khỉ tất cả đều vào trong đó 
(Hỏa ngục), đoàn người cuối cùng sẽ tố cáo đoàn người đầu tiên như 
sau: “Lạy Rahb chủng tôi, những người này đẫ dắt chúng tôi đi lạc. 
Xín Ngài phạt họ gấp đôi trong Lửa/' (Àllah) sẻ phán: "Mổi người 
sẽ bi phạt gíp đoi, nhưng các ngươi không biết đó thôi”. 

39. - Và tập đoàn đẩu tiên sẽ nói với tập đoàn cuốỉ cùng: “Các anh 
chăng hưởng đặc ân nào hơn bọn tôi, thôi hãy nếm hình phạt về tội 
các anh đâ lảnh." 

40. - Quả thật, những ai đã phủ nhận các Lời Mặc khải của TA 
(Allah) và khinh thường chúng thi sỡ không cỏ một cánh cửa nào 
của bầu trời được mở ra cho ho và họ sẽ khỏng được vào Thiên 
đàng trừ phi con lạc đà chui vào được cái lỗ của chiếc kim may. Và 
TA trừng phạt những kẻ tội lỗi như thê. 

41. - Họ sẽ có một cái giưòng trong Lửa với các tầm phủ bẽn trên. 
TA trừng phạt những kẻ làm điều sai quấy đúng như thế. 

42 - Ngược lại, những ai có đức tin vả làm việc thiện - TA không bắt 
mỗí linh hồn gánh (trách nhiệm) quá sức của nó - thì sẽ lằ những 
người bạn của Thiên đàng T trong đó họ sẽ vào ở đời dởi. 

43.- Và TA (Allah) sẽ xóa đì khỏi lòng họ nỗi oán thù; sẽ có các 
dòng sông chảy bên dưới họ và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca lụng đều 
đâng len Allah, Bâng dã hương dẫn chúng lỗi đẽn chỗ này; nêu 
Allah khdng hướng dẫn thì chủng tôi sẽ không bao giờ tìm thây Chỉ 
đạo. Chắc chắn các Sứ giả của Rabb chúng tôi đà mang Chân tý 
đến”. Và có tiếng hô lổn: “Đấy là Thiên đàng của. quí vị; quí vỊ thừa 
hưởng nó vi điễu (thiện) mà quỉ vị đầ từng lảm/' 
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44. - Và những người ban của Thiên đàng sẽ gọi nhừng người bạn 
của Hỏa ngục bảo: “Chúng tôi thấy điểu mà Rabb chúng tôi dã hứa 
với chúng tôi xảy ra thật. Thế các anh cú thấy điều mà Rabb các 
anh đà hứa có thật chàng? (Họ) sẽ đđp: “Vâng, thật' 1 . Nhưng có một 
người hồ lổn giữa bọn họ: “Allah nguyền rủa những kẻ làm đieu sai 
quấy: 

45. - Những ai đà cản trở (người khác) theo con đường của Allah và 
còn tìm cách bẻ cong nó và phủ nhân Đời sau. 1 ' 

46. - Và giữa haì (loại người đó) có một bức màn ngân cách. Và trên 
các cao điểm có những người biết mặt lừng người của họ qua cẩc 
dâu vết của họ, Và họ ìớn tiêng gọi những ngưừi bạn của Thiên 
đàng, chúc: “Mong quí vị được bằng anĩ" Họ chưa vào đỏ (Thiên 
đàng), nhưng hy vọng sẽ được vào. 

47. ’ Và khi cập mắt của họ quay nhìn về phía những người bạn của 
Hỏa ngục, họ cầu nguyện thưa: “Lạy Rơbb chúng tôi F Xin Ngài đừng 
đặĩ chúng tôi củng với những ke làm điều sai quấy.' 1 

48. - Và những người bạn nơi các cao điểm lớn tiếng gọi những 
người (trong Hỏa ngục) mà họ biết mặt qua nét đặc trưng của chúng, 
và nói với chúng: “Số (người) đông dảo và của cải dồi dào 1 mà các 
người đá từng tự hào có giủp ích gì được cho các người chăng?, 1 " 

49. - “Phải chảng đây là những người mà các người đã manh miệng 
thể rằng Allah se không bao giờ khoan dung họ?" (Có lời bảo những 
người đã đước Allah khoan dưng), “Quí vị hăy bước vào Thiên đàng, 
quí VỊ sẽ không lo sợ cũng sè không buồn phiên", 

50. - Và các người bạn của Hỏa ngục lớn tiếng gọỉ các người bạn của 
Thiên đàng, nổi: “Quí vị hãy rót xuống cho chúng tôi nước uống 
hoặc bất cứ món gì mà Ailah đã ban cấp cho quí vị." Họ đáp: “Quả 
thật, Allah cấm cả hai thứ đó cho nhửng người không tin tưỏng: 

51- “Những ai đã dùng tôn giáo của mình làm phương tiện giải trí 
vầ mua vui và bị đời sống trần tục này đối gạt." Bởi thế, vào Ngày 
(Xét xử) đó, TA (Allah) sẽ quên bang chúng giống như việc chúng 
quên bang Ngày hội ngộ này của chúng (vơi TA) và việc chúng 
thường xuyên tạc các Dấu hiệu của TA. 


' Jam’itkum có nghĩa hoặc sò đỏng hoặc của cải dồi dào 
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52. - Và chắc chắn TA (Allah) đà mang đến cho chúng mội Kinh 
sách {Qưr'ã n) đà được TA giải thích rồ ràng căn cứ vào sự Hiếu biết 
(của TA). (Kinh sách này) là một Chỉ đạo vả là một Hồng ân cho 
đám người có đức tin* 

53. - Phải chảng chúng chỉ chờ xem kết quả của nó (Lời phán trong 
Kinh sách)? Vào Ngày (mà lời cẳnh cáo của) no được thể hiện, 
những ai đã quên băng nó sê nói: "Chác chấn các Sứ giả của Rabb 
chúng lôi đã mang Chân lý đến. Thế cổ người can thiệp nào đứng ra 
can thiệp giùm chúng tôi hoặc có thể nào chúng tỏi được trả vê trần 
gian trở lại để chúng lỏi có dịp làm khác với việc mà chúng tôi đã 
từng làm trong qưá khứ hay chảng?” Chắc chắn chúng đã đánh mất 
linh hồn của chúng vã những điểu mà chúng đã lừng bịa đật ra sõ bỏ 
chúng di biệl dạng- 

54. - Quả thật, Rabb (Đãng Chủ Tể) của các người là Âllah T Đâng đã 
tạo các tầng trời và trải đất trong sáu Ngày 1 rồi len ngôi trện chiếc 
Ngai vương Ngài lấy ban đêm phù ban ngày, đẽm vả ngay đuối 
theo bất nhau một cách nhanh chóng; và mặt trời và mặt trăng và 
tinh lú (tất cả) dểu phục mênh 2 Ngài. Tuyệt diệu thay, Ngài tạo hóa 
và chỉ huy tất cả! Thât phúc thay Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ 
trụ và muôn loài! 

55. - Hãy cầu nguyện Rabb của các ngươi trong nhún nhường và 
riêng lẻ (kín đáo) bởi vì Ngài không yêu thương những kẻ vươi quá 
mức giới hạn. 

56. - Và chớ gây rối trẽn trái đầt sau khi nó dã dược ổn định trật tự 
và cầu nguyện Ngài với niềm sự hãi và hy vụng (trong lòng) bởi vì 
quả thật Hồng ân của Alỉah luôn luôn tiếp cận với nhửng người làm 
lốt. 

57. - Vả Ngài ỉả Đấng đưa những luồng giỂ háo trước tin mừng về 
Hồng ấn của Ngài; mãi cho đến khi chù ne tập iirung các Idp mây 
chứa nước mưa lại, TA chuyển chúng đến một mảnh đất chết cứng 
rồi TA cho đổ mưa lên đỏ và ỉàm moe ra đu loai hoa mầu. TA sẽ 
dựng người chết (sống lại) đúng như thé để cho các người ghi nhớ 
(việc Phuc smh). 


1 MỘI Ngày cùa Allah bằng một ngàn nãm (Q 22:47) hay nãm mươi ngàn nàm của 
niên kỷ con người (Q. 70:4) 

: MusaỊíhkhdraỉin bi amrìhì - Ngài chẽ ngự chúng băng mệnh tênh của Ngài 
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58. - Và đít tốt (sạch) cho mọc ra hoa mầu phì nhiêu theo sự chấp 
thuận của Ríỉbh của nó; và đít xấu chỉ cho đâm ra hoa mầu lưa thưa, 
TA giải thích các Dấu hiệu đúng như thế cho đám người biếl tri ân. 

59. “ Chắc chắn TA (Allah) đã cử Nủh (Nô-ê) đến cho người dân của 
Người. Người bảo (họ): '‘Này hời dân ta! Hãy thờ phung Allah T các 
người không có Thượng Đc nào khác ngoài Ngài. Ta sự giùm cho 
các người về sự trừng phat của một Ngày vi đại!” 

60. - Các lãnh tu trong người dân của Người đáp: “Quả thât, bọn ta 
thấy ngươi lầm lạc rõ ràng ” 

61. - (Nũh) bảo: “Hời dân ta! Ta chẳng có gì lầm lạc cả. Ta là một 
Sứ giả của Rabb của vũ trụ và muồn loài. 

62. - “Ta truyền đạl cho các ngươi bức Thông điệp của Rabh của ta 
và ta là một người cố vấn thành thật. Và ta biết từ Allah điều mà 
các người không biết 

63. - “Há các người ngạc nhièn vồ hức Thông điệp của Rahb của các 
người do một người phàm xuất than lừ các người mang dến dể nhác 
nhử các ngươi hầu các người sợ Àlỉah và được khoan dung hay 
chảng?” 

64. - Nhưng họ đã cho rằng Người nói dổì T cho nên TA đâ cứu Người 
và những người theo Người trên một chiếc tàu, và TA đã nhận chim 
(dưới nươc ìụt) những ai đã phủ nhận các Dâu hiệu của TA. Quả 
thật, chúng là một đám người mù quấng, 

65. - Và về dân tộc 'Ăd, TA đã cử Hũd, một ngươi anh em của họ đến 
với họ. (Hũd) hảo (họ): “Hỡi dân ta! Hãy thơ phụng Allah, các người 
khổng cớ một Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Thế các người 
không sơ Allah hay sao?” 

66. - Các lãnh tu của những kẻ không có đức tin trong người dãn của 
Người lên tiếng: “Thật sự bọn ta thấy ngươi điên rồ và bọn ta nghĩ 
rằng ngươi là một tcn nới dối.” 

67 - (Hũd) bảo: “Ta không ngu xuẩn, ngược lại ta lả mồt Sứ giả của 
Rabh của vũ trụ và muôn loài. 
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68, - “Ta chuyển đạt chủ các người nhừng bức ihông điệp của Rabb 
của ta và ta là một người cố vân rất tín nhiệm cho các người. 

69, - “Há các người ngạc nhiên về một thông điếp nhắc nhở từ Rahb 
của các người đươc gởi đến cho các người qua trung gian của một 
người phàm xuất thân từ các người được dùng đế cảnh cáo các người 
hay sao? Và hãy nhớ la ỉ khi Ngài (Alìah) đã chỉ định các người nối 
nghiệp người dân của Nũh và tạo các người có vóc dáng 10 lớn. Do 
đu, hãy nhớ các đặc ân của AHah đã ban cho (các người) để may ra 
các người được phát đạt?' 

70, - Họ đáp: “Cỏ phải ngươi đến yêu cầu bon La tôn thờ riêng AHah 
thôi và từ bỏ những vị mà cha mẹ của bọn ta đã từng thờ phụng hay 
sao? Nếu ngươi là một người nói thật thì hãy mang cái (hình phạt) 
mà ngươi thường nói để hăm dọa bọn ta đến trừng phạt bọn ta đĩ.” 

71. - (Hũd) bảo: “Chắc chắn hình phạt và sự giận dữ của Rabb của 
các ngươi đã rơi nhằm phái các người rồi. Phẳj chăng các người 
tranh luận VỚI ta về nhưng tên gọi mà các người lẫn cha mẹ của cấc 
người đã bịa đặt, điểu mà Allah đã không ban cho một thẩm quyền 
nào? The các người hãy đợi xem, ta sẽ cùng đợi với các người,” 

72. - Bởi thế, TA lấy lòng Khoan dung mà giải cứu Hũd vđi những ai 
theo Người và chật đứt gốc rẽ của những kẻ đà phủ nhân CÁC Dấu 
hiệu của TA bởi vì chúng là những kẻ không có đức tin. 

73. - Và về người dân Thamũứ , TA đã cử SãỉiK một ngươi anh cm 
của họ đến với họ. (Sãlih) bảo (họ): “Hỡỉ dân La! Hãy thờ phụng 
Àllah, cấc ngươi không có Thương Đế nào khác ngoài Ngài cả. 
Chắc chắn một Dấu hiệu rỏ rệt từ Rabb của các người đả đến với 
các người: con lạc đã cái này của AUah là một Dấu hiệu cho các 
ngươi. Bỏi thế, hãy để mặc nó ăn cỏ trên đấl đai của Allah, và chơ 
mó tay hãm hại nổ; nếu không nghe, các ngươi sẽ bị trừng phạt đau 
đớn. 
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74. - “Và (hãy nhớ) khí Ngầi đã chỉ định các người nối nghiệp (người 
dân) 'Ẫd và ban cho các người chỗ ngu trên trái đất, các người dã 
xây cất dinh thự nơi đồng bằng và đục núi lầm nhả trong đó. Bởi 
thế, hãy nhớ các ân huệ của Allah và chđ là những kẻ phẩ rối trị an 
trên trái đất. 

75. - Các lãnh tụ của những kẻ ngạo mạn trong đám người dân của 
Người (Sãỉih) nói với những người yếu thế, và những ai có đức tin 
trong họ, bảo: ‘Các người có biết chắc Sãỉih là một Sứ giả của Rabb 
của Người hay không? Ho đáp: “Chúng tôi tin tưởng nơi điều (mặc 
khải) mà Người mang đến,” 

76. - Những kẻ ngao mạn đáp: "Bọn ta phủ nhận điều mà các người 
hằng tin tưởng," 

77. - Xong chúng (nhửng kẻ không tin) cắt nhương con lac-đầ cái và 
xấc xược thách đô" mệnh lệnh của Rahb của chúng bởi vì chung nổi: 
“Hỡi Sãlìhì Nếu ngươi ĩà một Sứ giả của Allah thì hãy mang cái 
(hình phạt) mà ngươi dọa dẫm bọn ta đến trừng phạt bọn ta đi.” 

78. - Do đó, một trận động đất đã chụp bắt chúng vào buổi sáng, làm 
cho chúng chết chúi đầu trong nhà. 

79. ‘ Tiếp đó, Sãìih rời bỏ chúng, và hảo: “Hỡi dân ta! Chắc chắn ta 
dã truyền đạt cho các người Thông điêp cua Rabb của ta và khuyên 
bảo các người điều tốt lành nhưng các người không thích nhưng 
người cố vân tốt.” 

80. - Và (hãy nhớ) Lũi khi Người bảo người dân của Người (như sau): 
“Phải chàng các người đã làm một điều thô bí nhít mà không một 
người nào trong thiẽn hạ đả làm như các người? 

81. - “Các người đả làm tình với đàn ông thay vì phụ nữ. Không, các 
người ĩà một đám người vượt quá mức giới han,” 
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82. - Và người dân của Người không biết nổi gì để trả Lời ngoài điều 
này: “Hãy tống cổ họ ra khỏi thảnh phố của các người! Bởt vì ho là 
nhừng người muốn được trong sạch. 11 

83. - Nhưng TA đã cứu Người (Lũi) và gia đình của Người ngoai trừ 
người vỢ của Người; bà ta ià một người trì trộ đằ ng sau, 

84. - Và TA đã trút lên họ một trân mưa đá (diêm sinh). Bởi thế, hãy 
xem kết cuộc của những kẻ tội lỗi đã xẩy ra như thế nào! 

85. - về người dân Madyan (Mađìan), TA đã cử Shu'ayb, một người 
anh em của họ đến với họ. Shu ayh bảo (họ): “Hỡí dân ta! Hãy thờ 
phụng Allah, các người không có Thương Đế nào khác ngoài Ngài 
cà. Chắc chắn đã có một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của các người 
đến với các người. Bồi thế, hây đo cho đúng và cân cho đù và chớ 
lây bớt hàng hóa của người và chớ gây phá rối trên trái đít sau khi 
nó đà được ổn định trật tự. Điều đỏ tốt nhất cho các người nếu các 
người có đức tin. 

86. - “Và chđ ngồi chờ tại mỗi ngã đường dọa dẫm và cản trở những 
ai Ún nơi Ngài (Allah) xa lánh con đường của Ngài và tìm cách bẻ 
cong nó. Và hãy nhớ ìaĩ khi các người chỉ gồm một thiểu số rồi Ngài 
gia tăng nhân sô" của các người thêm đông; và hãy xct xem kết cuộc 
của nhửng kẻ phã hoai xẩy ra như thế nào. 

87. - "Và nếu trong các người có một số người tin tưởng nơi điểu 
(mặc khải) mà ta mang đến và cố một sô" khác không tin tưởng thì 
hãy kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi Àllah xét xử giữa chúng ta bởi 
VI Ngài là Đấng Xét xử ưu việt 11 
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Surah 7. AhA'răf 


Juzu 9 


88. - Các lãnh tụ của những kẻ kiêu căng Irong đám dẩn của Người 
lên tiếng: “Hỡi Shuaybị hoặc bon ta sẽ tông cổ ngươi và các tín dồ 
theo ngươi ra khỏi thị trấn của bon ta hoặc các ngươi sẽ phải trở lại 
vơi tín ngương của bọn ta,” (Shưaỵb) đáp:” Sao? Dẫu chúng tôi cả 
ghét nó nữa hay sao! 

89. - “Nêu trở lại với tín ngưỡng của quí vị thì chắc chắn chúng tôi 
hắt buộc phải bịa đặt điều nói đối với Allah sau khi Ngài đả giải 
thoát chúng tôi ra khỏi (tín ngưỡng) đó. Chúng tô ị không cổ cách 
nào trở về với nó được trừ phi Allah, Rabh của chúng tôi muôn khác 
đí. Sư hiểu biết của Rabh của chúng tôi bao quát tít cả mọi vấn đề. 
Chúng tôi trợn tin và pho thác cho Allah. (Họ cầu nguyện thưa:) 
“Lạy Rahb chúng tỏi! Xin Ngài dùng sự Thật mà quyết định giữa 
chung tôi vớí người dãn của chúng toi bồi vì Ngài là Đâhg Quyết 
đinh ưu việt.” 

90. - Các lãnh tu của những kẻ không có đức tin ưong đám người dân 
của Người lên tiếng: “Nếu các ngươi luân theo Shùayb thì chắc 
chắn các người sc thua thiệt!” 

91. - Nhưng một trận động đất bất thần chup bất ho vào buổi sáng 
khiến họ chết chúi đẩu trong nhà. 

92. - Những ai cho Shuayb nói dối đã bị tiêu diệt toàn bộ làm như họ 
đã không từng sông nơi đó bao giờ. Những ai đã hảo Shu 'ayh nổi dôi 
mđi ìà những kẻ thua thiệt. 

93. - Thế rồi Shu^ayb từ giả (họ) ra đi và nói với họ; “Hời dân la! 
Chắc chắn la dã truyền đat cho các người nhửng bức thông điệp của 
Rabb của ta và khuyên bảo các người điều tốt íành Nhưng làm sao 
ta có thể thương tiếc cho một đám người không tin tưởng.” 

94 + - Và TA đả không cử một vị Nabi nào đến mộl thị trấn mà lại 
không bắt dân cư của nỏ chịu cam khổ và hoạn nạn để chừ họ ha 
mình thần phục. 

95.- Rối TA đổi điểu xấu (khốn khổ) sang điều tôi (trù phíỉ) cho đến 
khi họ phát đạt dồi đào và họ nói: “ Cha mẹ của chúng tôi cũng đã 
từng Irải cảnh nghèo và cảnh giầu”. Thế rồi TA bât thẩn túm bắt họ 
trong lúc họ không ngờ đỗn, 
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Juzu 9 


96.- Và nêu dản cư của các Lhi trấn tio tưỏng và sd Allah thì chắc 
chấn TA sè mở ra cho ho bao thứ ân phúc từ trên trời xuống dưđỉ đít 
nhưng họ phủ nhận (Allah và CÁC Sứ giả) cho nên TA đã bắt phạt họ 
về các điều (lội lỗi) mà họ đã làm, 

97 - Dân CƯ của các thị trấn cảm thấy an toàn chăng khi cơn thịnh nô 
của TA đến chụp bắt họ vào ban đem trong lúc họ đang yên giấc? 

98.- Hoặc họ cảm thấy an toàn chàng khi cơn thịnh nộ của TA đến 
với ho vào lúc mặt trời lên cao khí họ đang vui đưa? 

99 - Hoặc họ cảm thấy an toàn chăng trước kế hoạch bí mật của 
Allah? Nhưng không ai cảm thây an toàn trước ke hoạch của Allah 
ngoai trừ đám người thua thiệt. 

100 - Há không là một chi đạo (bài học) cho những ai thừa kế trái 
đât sau khi dân cư của nó (đã bị tiêu diệt)? rằng nếu muốn T TA sẽ 
thừa sức tiêu diội họ vì tội lỗi của họ và niêm kín tím lòng của họ 
khiến hụ không nghe biết gĩ hay sao? 

101. - Đó là câu chuyện về các thị ưấn mà TA kể lại cho Ngươi 
(Muhammad); và chắc chắn đã cổ nhưng Sứ giả xuất thân từ ho đến 
gặp họ vổi những bằng chứng rõ rẹt nhưng ho không tin tưởng nơi 
diều (mặc khải) mà họ đã từng phủ nhận trước đó. Aliah nicm kín 
tím lòng của những kẻ không tin đúng như thế. 

102. “ Và 771 thay đa số bọn họ không giữ đúng lời hứa và quà thật 
TA thấy bọn hợ chống đối vả bất tuân. 

103. - Rồi sau họ, TA dà cử Musa mang những Dâu hiệu của 771 đến 
gặp Fir'aun và các VỊ tù trữỏng của y nhưng chúng phủ nhận các dầu 
hiệu đó; bởi thế, hãy nhìn xem kết cuộc của những kẻ thối nát đả 
xẩy ra như thô não 

104. - Và Mữsa bảo; lí Hdi Fìr'aun \ Ta đây là một Sứ giả do Rahbcủà 
vũ trụ và muỏn loài phái đếiv 


163 



www.Quranpdf.blogspot.in 





www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 7. ÀJ'A 4 rầf Juzu 9 


105. - “Ta chỉ được quyền nói sự ihậl về Allah. Nay ta đến gặp các 
người với một bằng chứng rỏ rêt từ Rahb của các người; do đỏ, hãy 
để cho con cháu của Israel ra đi cùng với la." 

106. - (Fỉr'aun) đáp; “Nếu đến vơi mội dấu hiệu thì ngươi hãy trưng 
bày nó ra xem, nếu ngươi nói thật," 

107 - Nghe bảo (Mũsa) liền ném chiếc gậy (thần) của Người xuống 
tức thời nó biẽn thành một con rắn (thần) rồ rẹt 

108. - Vã (Mũsa) đưa bàn tay của Người ra tức thời nó chổi sáng 
trước mắt những người đứng nhìn. 

109. - Các lãnh tụ của đám người dân của Fir l aun (kinh hãi) nói. 
“Quả ihặt đây là mội nhà ảo thuật lài giỏi; 

1 10. - “Hấn muốn đuổi quí vị ra khỏi lãnh thổ của quí vị. Thế quí VỊ 
có ý kiến gì?" 

11 1 - Họ lâu (vđi Pirìaun:) “Giữ hấn và anh của hấn lại (trong một 
thòi gian) và cử người đỉ khắp cấc thi trấn cáo thị (và tập trung) — 

112, - “Đưa về trình diện bệ hạ lất cả các vị phù thủy tài giỏi (của 
chúng ta)" 

113, - Và các vị phù thủy đến trình diên Piraiin. Họ tâu: “(Thưa bộ hạ!) 
Đương nhiên chúng tỏi sẽ được ấn thưởng nếu chúng tôi thắng cuộc " 

114, - (Fir'aun) bảo; “Vâng, trong trường hỢp đó, các ngươi sc dược 
cát nhắc lên gần ta." 

1 15 - (Các vị phù thủy) lên tiếng: “Hỡi MQsal Hoặc ngươi ném (bửu 
bối của ngươi) xuống trước hoặc bọn ta sẽ ném trước?" 

116.- (Mủsa) đáp: “Qúỉ vị ném xuống trước. " Do đó. hơ ném bửu bối 
của họ xuống. Họ mà mắt người dân và làm cho họ khiếp đảm trước 
một trò ảo thuật lơn lao 

T 1 

117 - Nhưng TA (Allah) đả mặc khải cho Mũsa như sau; “Hãy ném 
chiếc gậy (thẫn) của Ngươi xuống." Nó tức khắc nuốt tron các vặt 
mà họ đã làm gí ả, 

118, - Bơi thế, sự Thật đầ toàn thắng và những món vật giá mà họ đã 
làm trở thành vô hicu 

I 

1 19. - Cho nên họ thua cuộc và bị khinh miệt, 

ỉ 20.- Và cấc ten phù thủy sụp xuống qui lạy (khuất phục) 
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121. - Hụ thưa; “Chúng tôi tin tưởng nơi Rahh của vũ trụ và muôn 
loài. 

122. - ‘7 lữbb của Mũ sa và Hãrũn" 

123. - Fư aun bảo: “Các ngươi táo gan tín tưỏng nơi y (Mũsa) trưđc 
khi ỉa cho phép các ngươi hay sao 7 Quả thật, đây là một mưu kê mà 
các ngươi đã thảo hoạch với nhau trong thành phố hầu trục xuất dãn 
cư của nó di nơi khííc. Rồi dây các ngươi sẽ sớm biết (hậu qui của 
việc tàm của các ngươi). 

1 24 - "Chắc chán ta sẽ cho chăt tay và chán của các ngươi mỗi bẽn 
một cái rồi chắc chẩn ta sẻ cho đóng đinh tít cả bọn bãy trên thập tự 
gia“ 

125. - Ho thưa: “Bể nào chúng tôi cũng sẽ trở về với Rữbh (Àllah) 
của chúng tôi. 

126. - “Còn bệ hạ, bệ ha nhất định trả thù chúng tôi chỉ VI chúng tôi 
tin tưởng nơi các Dấu hiệu của Rabb chúng tôi khi chung đến vơi 
chúng tôi hay sao? (Họ cẩu nguyện); 'Lạy Rabh chúng lôi ! Xin Ngài 
xối lên chúng tôi sự ki ôn trì nhẫn nại và bắt hổn chúng tôi chẽt như 
là người Muslim (thần phuc Ngài).” 

127. - Các lãnh tụ trong đám thuộc ha của Fir f aun tâu: "Ngài sẽ để 
cho Mũsa và người dân cua nổ làm loạn trong xứ, bỏ rđi bệ hạ và 
các thần linh của bộ hạ hay sao? (Fir'aun) đáp: "Ta sẽ cho giết con 
trai của chúng và tha mạng các phụ nữ của chúng và áp chế bọn 
chúng.” 

128. - Mũsa bảo người dân của Người: "Hãy cầu xin Allah giúp đo 
và hãy kiên nhẫn bởi vì quả thật đâ"t đai là của Allah. Nếu Ngài 
muốn T Ngài sè cho người nào ưong sô bầy tôi của Ngài thừa hưởng 
nó. Và kết quả cuối cùng se thuộc về những người sợ Allah” 

129. - Họ thưa lại: “Chúng tôi gặp phải hoạn nạn trước và sau khi 
Thầy đến với chúng tôi.” (Mũsa) đáp: “Có 15 vì thế mà Rahb của 
các người sẽ tiêu diệt kẻ thí) của cấc người và SÊ cho các ngươi nối 
nghiệp họ trẽn trái đất và xem các người hành động ra sao 7 ” 

130. - Và chắc chẩn TA (AHah) dã trừng phạt các thuộc hạ của 
Fir'aun với nhửng năm han hán và thất mùa đế cho chúng có thể 
tỉnh ngộ 
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131- Và khi gặp điểu phúc lành, chúng nói: ‘"Cái này là của chứng 
tơi,” Nhưng khi gặp điều bất hạnh, chứng đổ tội chơ Mủsa và nhửng 
ai theo Người đã mang điều xui xẻo đến. Nhưng đối với Alỉah điều 
xui xẻo chỉ là của chúng, nhưng đa số bọn chúng không biết. 

132. - Chúng bảo (Músa:) “Bất cứ dấu lạ nào mà ngươi mang đến để 
mê-hoảc bọn ta, bọn ta nhất định sẽ không tin nơi ngươi.” 

133. - Và TA (Ailah) đã giáng lên chúng thiên-tai (như chết chóc, lụt 
lội, cuồng phong) và nạn châu-ehấu và nạn chí-rận và nan cóc-nhái 
và nạn máu-tưdi: các dấu hiệu vơi các chi tiết rõ rệt, nhưng chúng 
vẫn lỏ ra ngạo mạn và trở thành đám người vô cùng tội lỗi. 

134 - Vã mỗi lần Lhicn tai rơi nhầm chúng, chúng nài nỉ với MQsa, 
bảo: kl H0i Mũsa! Hãy cầu xin Rahh của ngươi giùm bọn ta qua lời 
hứa của Ngài với ngươi (rằng) nếu ngươi giải tỏa được thiêmtai khỏi 
bọn ta thì chắc chắn bọn ta sẽ tin tưởng nơi ngươi và bọn ta sõ để 
cho con cháu của Israel ra đi cùng vđi ngươi,” 

135 ~ Nhưng khi TA (Allah) giải lỏa ihiên-tai đi khỏi chúng, theo 
hạn đinh của chúng thì lức khắc chùng nuốt lời hứa! 

136,- Bởi thế, TA (Àllah) đã trả thù chúng và nhận chìm chúng dưới 
biển (Hồng hải) bởi lẽ chúng dã phủ nhận các Díu hiệu của TA mà 
chúng đă lơ là. 

ỉ 37.- Và TA (Állah) đã chỉ định đám người bị xem như yêu thế 
(người dân Israel) làm những người thừa kế phần đất phía đông và 
phía tây mà TA đã ban phúc. Và Lời phán tốt đẹp của Rữbh của 
Ngươi dành cho con cháu của Israel đà được hoàn tít bởi vì họ dâ 
chịu dưng gian khổ và TA đã san hằng bao nhiêu công trình do 
Fir'aun và đám người của hắn đà xây cất và gẫy dưng nên. 
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L 38.' Vả TA (Allah) đả đưa con cháu của (Israel) bàng qua biển 
(Hồng hải) an toàn, (Trên đường đi đến đất hứa) họ gặp một đám 
ngươi đang sùng bái một số tượng vậL Thấy thế (người dân Israel) 
van nài Mũsa, thưa: “Hỡi Mũsaĩ Xỉn Thầy làm ra cho chúng tôi một 
thần linh giống như các thần linh của họ. M Mũsa đáp: “Các ngươi 
đúng là một đám người ngu muội," 

139. - Quả thật, đám người này sấp bị tiêu diệt về điểu chúng đang 
làm và việc làm của chúng sẽ trd thành vô ich, 

140, - (Mũsa) tiếp: '"Há ta sẽ phải di tìm cho các ngươi một Thương 
Đế khác Allah hay sao trong lúc Ngài đẩ ban đặc ân cho các ngươi 
hơn thiên hạ?" 

14L- Và hãy nhớ lại việc TA (Allah) giải cứu các ngươi thoát khỏi 
dồng bọn Fir'aun, chúng áp bức các ngươi với bao nhicu cực bình tai 
ác: chúng đả giết con trai của các ngươi và tha mạng các phu nữ của 
các ngươi; và trong sự kiên đó là một sự thử thách vô cùng to lớn từ 
Rabb (Allah) của các ngươi. 

142. - Vả TA (Aìỉah) đã hẹn gặp Mũsa ha mươi đêm (tại núi Sỉnai) 
và đã hoàn tít cuộc gặp gỡ đó thêm mười đêm nữa, như thế thời 
gian gặp gd vđi Rabb của Người là bốn mươi đêm. Nhưng (trước khi 
ra đi) Mũsa có đản Hãrũn, ngươi anh của Người: "‘Anh đại diện cho 
tôi, trông coi người dân của tôi và làm cho đúng và chđ theo đường 
lối của những kẻ thối nát." 

143. - Và khi Mũsa đến chỗ hẹn của TA và Rabb của Người tiếp 
chuyện với Người. (Mũsa) thưa: "Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài 
hiộn ra trước mật để cho bề tôi nhìn thấy Ngài." (Allah) phán: 
“Ngươi không bao giờ nhìn thấy TA (trực tiếp) nhưng háy nhìn về 
phía ngọn núi kia, nếu nỏ còn đứng nguyên tại chỗ thì ngươỉ sẽ thấy 
TA/' Va khi Rabb của Người biểu dương Hẩo quang cua Ngài lẻn 
ngọn núi, nó (hào quang) làm cho nó (ngọn núi) vờ tan thành bui. 
Và Mũsa tc xuống bất tỉnh. Sau khi hổi tỉnh, Người thưa: “Quang 
vinh thay Ngài! BỂ tôi xin sám hối với Ngài và là ngườỉ đầu Ucn tin 
tưởng (nơi Ngài.) 
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144 - (ÀUah) phấn: "Hỡi Mũsa! Quả thật, TA đả chọn Ngươi hơn 
người (khác) qua các Thông điệp của TA (mà Ngươi chuyổn lại cho 
người dân Israel) và qua Lời phán trực tiếp của TÀ. Bởi thế, hãy 
nhận lấy các điều (mặc khải) mà TẢ đã ban cho Ngươỉ và hảy là 
một người biết ơnT 

145 - Và (Allah) đã ghí cho Người trẽn các Bia-ký lời-rãn và chi 
tiết về đủ mọi vấn đề (và dặn): "Hãy giữ kỹ các Bia-ký này và chỉ 
thị cho người dân của Ngươi nấm vững các lời khuyên tốt nhất của 
chúng. TA sẽ chỉ cho Ngươi thẩy nhà ở của những kẻ chống đôi và 
bít tuân, 

146, - TA sẽ làm cho những kẻ ngạo mạn và khinh thương phải trải 
trẽn trái đất xa lánh các Díu hiệu của TA; và nếu thấy từng díu 
hiệu thì chúng sẽ không tin tưởng và nếu thấy con đường đúng đăn 
thì chúng sẽ không nhân đó là Chính đạo, Và nếu thấy con đường 
ỉầm lạc thì chúng sẽ cho đỗ là chính đạo; như thế là bởi vì chủng 
thường phủ nhân cắc Díu hiệu của TA và tỏ ra lơ lã. 

147, - Và những ai phủ nhận các Dấu hiộu của TA cùng vđi việc Gặp 
gơ {TA ) ở Đời sau (thì sẽ thấy) việc làm của chúng sẽ vô nghĩa. Há 
chúng chi mong được tưởng thưởng (hay trừng phạt) về điều chung 
đả lầm hay sao? 

148 - Vầ ngươi dân của Mũsa, sau khỉ Người di khỏi, đã dung nữ 
trang của họ đúc thầnh một con bò con, thân của nó (phát âm giống 
tiếng) ĩống (của con bò). Há họ không thấy rằng con bờ đúc ấy 
khống nói được cũng không dẫn đường được cho họ hay sao? Họ tỏn 
thờ nổ và trở thành những kẻ làm điều sai quấy. 

149.- Và khi hối tiếc về việc đã qua và nhận thấy mình đã lầm lạc, 
họ cầu nguyện, thưa: "Nếu Rãbb (Allah) của chúng LÔ í không khoan 
dung và tha thứ thì chắc chắn chung tôi sẽ lả những kẻ thua thiệt." 
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150. - Vã khj trỏ về găp lại người dân của mình, Mũsa vừa giận vừa 
buồn, Người lên tiếng: 'Thât là tội lỗi điều mà các ngươi đã làm sau 
khi ta đi vắng, Phải chăng cấc ngươi hấp Lấp qua măt chỉ thi của 
Rahh của các ngươi hay sao? Vả Ngươi ném các tấm Bia-ký xuống 
dất, nắm lấy chùm tóc của người anh và kéo anh ta về phía mình. 
(Hãrũn) lẽn tiếng: "Hổi em ta! Dân chúng xem thường La và còn 
toan giếĩ ta nữa; do đó, em chớ đổ cho kẻ thu vui thích trên sự đau 
khổ của ta và chđ liột ta vần thành phần của đám người làm diéii Sâỉ 
quấy. 

151. ” Mũsa cầu nguyện, thưa: “Lạy Rahb của bễ tôi! Xin Ngài tha 
thứ cho hề tôi và người anh của bề tôi vả khoan dung chúng tôi bởi 
vì Ngài lã Đấng tuyệt đối Khoan dung của những người tỏ lòng 
khoan dung. 1 ' 

152. " Quả thật, những ai thờ con bò con sẽ bị Ruhb (Allah) của họ 
giản dữ và bị hạ nhục ở đời này TA trừng phạt những kẻ bịa đặt 
điều gian dối đúng như thế. 

153. - Ngược lại, nhưng ai đã làm điều tội lỗi rồi sau đổ ãn nãn hối 
cải và tin tưởng (thật sự) (thì sẽ thấy) Rabb của Ngươi sau viêc đó 
raL mực Tha thứ và Khoan dung (đối vổi họ). 

154. - Và khi nguôi gián, Mũsa lượm các tấm Bia-ký lẽn, vã trong 
bản vãn có ghi Chỉ đạo và Hổng ân cho những ai sợ Rabb của họ 

155 - Và Mũsa dã chọn trong đám người dân của minh bảy mươi 
người dể đưa đến chỗ hẹn 1 của TA (Allah). Nhưng khi họ bị lay 
chuyển bởi trận động đấl dữ dội, (Musa) cầu nguyện, thưa: “Lạy 
Rabb của bề tôi f Nếu Ngài muôn thì Ngài dã giết cả họ lẫn bề tôi từ 
trước (cuộc gặp gd này). Phải chãng Ngài muốn tiêu diệt chúng tôi 
vì lộí lỗi do một số người điên rồ trong chung tôi đả làm? Đớ chẳng 
qua là sư thử thách mà Ngài dùng để đánh iạc hướng kc nào Ngài 
muốn và hướng dẫn người nào Ngài muốn, Ngài là Đấng Bảo hộ 
của chung tôi, do dó xin Ngài tha thứ và khoan dung chúng tôi. Bởi 
vì Ngài lả Đấng Tha thứ ưu việt. 


1 Xcm Q Chg 2 càu 55 (Chúng tôi sẽ khõiìg hao giờ tin tường nỡi ngài trừ phi 
chúng tôi nhìn thấy Allah công khai). 
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156. “ “Và xin Ngãi qui định cho chúng tôi điều tốt ở đời này và Đời 
SiiU. Quả thật, chúng tôi quay về hối cải với Ngài.” (Allah) phán: 
|l TA sề dũng hình phạt của TA mã Lrừng trị kẻ nào TA muôn nhưng 
ỉòng Khoan dung của TÀ bao quát lên tất cả mọi thứ. TA sẽ qui định 
(sự Khoan dung của TA) cho những ai ngay chinh sơ Àllah và đóng 
Zakãh và những aĩ lả người tin tưởng nơi các Dãu hiệu của TA: 

157. - Những ai tuân theo Sứ giả (Muhammad}, một Nahì không biết 
chữ (Nữbi Utnmĩ) được nhắc qua trong (các Kính sách của) họ; Kinh 
Taurãh và ỉnịĩỉ } - Người ra lệnh cho họ lủm điều lành và cám cản 
làm diều dữ; Người cho phép họ dùng thực phẩm tất và sạch và cảm 
họ dùng thưc phẩm dơ bẩn; và Người tháo bớt gánh nặng của họ 
cung như giải phóng ho khối các gỏng cùm đang đè nặng lên họ. 
Bởí thế, những ai tin tưởng nơi Người và ủng hộ Người và giup đd 
Người và tuân theo ánh sáng đã được gdỉ xuống cùng với Người thì 
íà những người sẽ thành đật. 

158. - Hãy bảo (họ): li Hdi nhân loại! Ta là Sứ giả của Alỉah được cử 
phái đến cho tất cả các người; (Allah) Đấng đang thống trị cảc tầng 
trồi và trái đất; không có Thượng Đố nào khác cả + duy chỉ Ngài (là 
Thương Đế); Ngài ban sự sống và gây cho chết- Bỏi thế, hây tin 
tưởng nơi Ngài và Sứ giả của Ngài, một Nabi không biết chư. Người 
cũng ũn tưởng nơi Àilah và các Lời phán của Ngài, Hây tuân theo 
Người, dc cho các ngươi được hưởng dẫn đúng đường. 

159. - Và trong đám người dân của Mũsa, cỏ một tâp thể dưa vào 
chân lý mà hướng dẫn vã xét xử công bằng. 


1 Xem Phục truyền luật lệ ký (Deut, 18:15) và Giăng (John, 14:16) 
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160, - Và TA (Allah) đà phân chia họ thành mười hai bộ lạc (hay 
quốc gia), Và TA đã mặc khải cho Mũsa khi người dân của Người 
đòi cung câp nước uống (như sau): “Hãy dùng chiếc gậy của Ngươi 
mà đánh lên tảng đẩ.” Tức thời từ dó phui ra mười hai ngọn suối, 
Mỗi bộ lạc biết điểm nước của họ, Và TA đã dùng các lùm mây dế 
che mát họ; và đã ban Manna và chim cút xuống cho ho và phán: 
“Hãy dùng các mon thực phẩm tốt và sạch mà TA cung cấp cho các 
người/' (Nhưng hụ không bằng lòng), Và họ chẳng tàm thiệt hại gì 
TA' ngược lai ho chỉ lảm thiệt thân họ mà thôi, 

161, - Và khi họ đưưc khuyên: “Hãy ở trong thị trấn ựerusalcm) này 
và ãn (thực phẩm) bất cứ nơi nào tùy thích nhưng hãy nổi 'Hừtaturì 
(xin Ngài tha thứ) và bước vào cửa với dáng điệu phủ phục, TA sẽ 
tha thứ lỗi lầm cho các ngươi và TA sẽ tăng thêm phần thưởng cho 
những người làm tôV’ 

162, ’ Nhưng những kẻ làm diều sai quay trong họ đă thay dổi Lời 
phán đã được truyền, cho nên TA đă gởi tai ương từ trên ười xuống 
phạt chúng do những điều sai quấy của chúng, 

163 - Và hãy hỏi ho về một thị lĩấn nằm sát bờ biển, một nơi mà họ 
chịu hình phạt vì đã vi phạm (giới cấm của) ngày Thứ Bảy’ 
(Sabbath) khj ca của họ lội vào bở (nhô đẩu lên khỏi mặt nước) đế 
gặp họ công khai Nhưng vào ngày nào không phải )à Thứ Bảy thì 
cá không rủ nhau vào bờ. TA dã thử thách họ đúng như thê bởi vì họ 
ìk những kẻ nổi loan và bất tuân. 


1 Q. Ch g 2 câu 65; ch g 4 câu 154. 
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164.- Và một tập thể của họ đã lên tiếng hỏi; “ích lợi gì việc qui vị 
khuyên lơn một đám người mà Allah muốn tiêu diệt hoặc sẽ bị Ngài 
trừng phạt bằng một hình phạt khủng khiếp? (Các nhà truyền giáo) 
đáp; “Đổ giải nhiệm cho chúng tôi trước Rabb của quí vị và để may 
ra họ sỢ Allah. 

165 - Bởí thế, khi họ quên mất các giới (cấm) đã được nhắc nhỏ, TA 
gĩảỉ cứu những ai dã lừng cấm cản (người khác) làm điểu tòi lỗi và 
bất phạt nhưng ai đả làm điều sai quấy bằng một hình phạt vô cung 
đau đớn vì tội chúng đã từng nổi lọan và bít tuân. 

166. - Bởi thế, khi chúng vi phạm các giđi cấm, TA phán cho chúng; 
"Hãy thành loài khỉ đáng khinh!" 

167. - Và (hẩy nhớ) khi Rabb của Ngươi tuyên bô" rằng Ngãi sẽ cử 
nhưng người nào đđ đến trừng trị chúng và trưng phạt chúng đau đớn 
cho đến Ngày Phục sinh bởi vì Rahb của Ngươi rất nhanh trong việc 
ưả thù nhưng cũng Tất mực Tha thứ, rất mưc Khoan dung. 

168. - Và TA (Allah) đã chia cắt họ thành nhiều cộng đổng sông rải 
rác trên khắp mặt đất. Trong họ có người lương thiện nhưng cũng cổ 
người không như thế. TA đà thử thách họ VỚI điều lành và điều dữ 
để may ra họ quay về {với chính dạo). 

169. - Rồi sau họ, có một thế hê (xâu) nôi nghiệp; thế hệ mđi này 
thừa hưởng Kinh sách (của Allah nhưng thay vì tuân theo Kinh sách) 
đã chọn lấy các món hàng lạm bợ gần gủj (của trần gian) và nói ra 
điều này dể cáo lỗi: "Chúng tôi hy vọng sẽ được tha thứ." Và nếu 
họ găp các món phu hoa tương tự, thì họ cũng sẽ chup lấy chứng. 
Phải chăng họ đả không tôn trong Lời Giao ước đã ràng buộc ho 
trong Kinh sách rằng họ chỉ được phép nói sự thật về Allah thôi hay 
sao? Và hụ đã học các điều ghỉ trong đó và nhà-đ ở Đời Sau là tốt 
nhấi cho những ai ngay chính sơ Âllah. Thế các người không hiểu 
hay sao? 

170. - Và những aí nắm vững Kinh sách vả chu đáo dâng lễ 'Salâh' 
thì TA sẽ không làm mất phần thưởng của những người làm việc 
thiên. 
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17L- Và (hãy nhớ) khi TA nhấc ngọn núi (Sìnai) lẽn khỏi dẵu của họ 
giống như một cái tán chc bẽn trên và họ ngơ rằng nó sắp sụp xuống 
dè họ; (TA phán): “Hãy nấm thật vững các điều mà TA dã ban cho 
các ngươi và hãy nhđ kỳ điều ghi trong đó đế may ra các ngươi trố 
nên ngay chính sợ Allah." 

172 - Và (hãy nhớ) khỉ Rabh của Ngươi bắt con cháu của Ảdain, hậu 
duệ của họ sinh ra từ trái cật của họ, xác nhận đối VỚI bản thẫn mình 
(trước câu hỏi:) "Thải chăng TA-Allah- là Rabb của các ngươi? 1 ' 1 Ho 
đáp; “Dạ, thưa vâng! Chủng tôi xin xác nhận T (TA làm thế ỉà vì c) 
rằng các ngươi có thể viện lý do dế nổi vào Ngày Phục sinh: “Chúng 
tôi không hề biết đến điều nãy? 1 

173, - Hoặc các ngươi có thể nói: “Chính cha mẹ của chúng tôi chủ 
trương việc thờ nhiều thẩn lình trước đây, chúng tôi chỉ là hậu duệ 
của họ, (chúng tôi không hay biết gì), Phải chàng Ngài sẽ tiêu dỉộl 
chúng toi vì diều (tội lỗi) mà những kẻ theo nguy giáo đã làm? 51 

174, - Và TA (Allah) đã giải thích các Dấu hiệu rõ ràng như thế để 
may ra họ còn cổ dịp quay về (với Chính đạo). 

175. - Hầy đọc kể lại cho ho câu chuyện của một người 1 mà TA 
(Aliah) đã ban cho các Díu hiệu của TA, nhưng y quầng chúng sang 
một bên, cho nên Shaytãn đã đuổi theo kịp y, và y đã trở thành một 
kẻ lầm lạc. 

176. - Và nếu muốn T TA đả nâng y lên cao với chúng (các Dấu hiệu) 
nhưng y bám chặt vào trái đất và theo đuổi những ham muôn trần 
tục. Hình ảnh của y chẳng khác nào hình ảnh của một con chó: nếu 
Ngươi đánh đuổi nó thi nó sẽ lc lưỡi của nó ra và nếu Ngươi không 
đánh đuổi nó thì nó cũng le lưỡi ra. Đó là hình ảnh của đám người 
đà phủ nhận các Dấu hiẹu của TA. Bởi thế, Ngươi hãy kể lai câu 
chuyện (trên) để may ra họ ngẫm nghĩ lại (về bản thẫn của họ). 

177. - Hình ảnh cua đám người đà từng phủ nhận các Dấu hiệu của 
TA và làm hỏng linh hồn của mmh thật rat tồi tệ 

178, - Ai mà Allah hướng dẫn thì sẽ đi đung đường, và ai mà Allah 
đánh lạc hướng thỉ sẽ là những kẻ thua thiệt. 


1 Balam b. Bã ũra thuộc Bani Israel vào thãi của [Vabi Mũsa đã dược AUah ban cáp 
các Ảyãt (kiến thức uyên thâm), Nabi Mùsa phái ông đi truyền giáo (đaVah) VỚI 
một vị vua cua Madyan VỊ vua này đã trọng đãi õng ta và ban cho nhiều đặc ân 
khiến ông quên mất sứ mạng của mình và trở thảnh lầm lạc. 
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179.“ Và chắc chắn TA (Allah) sẽ đưa vào Hỏa ngục đa sô Jinn và 
người. (Bởi vì) chúng có trái tim (tâm lòng) nhưng không chịu vận 
dụng nỏ để hiểu, chúng có mắl nhưng khdng chịu vận dụng nó dể 
quan sát, chung có tai nhưng không chịu vận dụng nó để nghe; 
những kẻ như thê chẳng khác não thú vật, không, chủng còn tệ hơn 
nữa. Chúng là nhưng kẻ thờ ơ, khinh suất 

180 - Allah có các tên gọí tốt đẹp nhít; do đó hãy gọi Ngài bầng các 
tên gọi đó Và hãy lánh xa những kẻ hốp méo tên gọi của Ngài. Họ 
sẽ lãnh đủ về tội của họ, 

18L- Và trong số những người mà TA (Allah) đã lạo, cớ một cộng 
đồng (lập thổ) hưđng dẫn (người khác) bằng sự thật và dựa vào đỏ 
mà đôi xử cống bằng (với ngươi khác). 

182 - Và những ai phủ nhân các Dấu hiệu của TA f thì sc dần đần bi 
TA đưa đến chồ hủy diêt từ những chỗ mà ho không biết 

183 - Vã TA tạm tha cho họ. Bỏỉ vì ké hoạch của TÀ rất vững manh, 

184 - Và há họ không chịu ngẫm nghĩ ư? Người Bạn (Muhammad) 
của họ không mất trí. Người chỉ là môt người báo trước công khai, 

185. - Hấ họ không nhìn thấy gì trong vương qiiôc gồm các úĩĩệ trời 
và trái đất và moi vât mà Allah dã tạo hay sao? Rằng có lẽ tuoi thọ 
của họ sắp màn đến nơi hay sao? Thế đâu lầ Thông điệp mà họ sẽ 
tin tưởng sau cái (Qur'ãn) này? 

186. - Ai mà Allah đánh lạc hướng thì sẽ không gãp một người dẫn 
đường nào; bởi vỉ Ngài bỏ mác họ lang thang vơ vẩn trong sự thái 
quá của họ. 

187 - Họ hỏi Ngươi vẻ Giờ (tận thế hay Phục sinh) chừng nào 5C xảy 
ra, Hãy bảo họ: “Duy chỉ Rahh (Allah) của la biết rõ nó. Chỉ ri ông 
Ngài tiết lộ thời điểm của nó. Nó sẽ nặng nề (đối vdi mọi vật) trong 
các tầng trời và trai đất, Nó sẽ xảy đến cho các người một cách bất 
ngờ Họ hỏi Ngươi làm như Ngươi quen thuộc VỚI nó lắm. Hãy bảo ho: 
“Chỉ nêng Allah biết rõ nõ, ngược lại đa số nhân loại không biết gì cả. ,T 


174 



www.Quranpdf.blogspot.in 



\Vo 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 7. Al'A'raf 


Juzu y 


188. - Hãy bảo họ: ‘Ta không cỏ quyền quyết đinh điều ldi hoặc 
điểu hại cho chính bản thân ta trừ phi điều nào Allah muốn. Và nếu 
ta biết điều vô hình thì chắc chắn ta sẽ tom góp nhiều điều lốt cho ta 
và sê không gảp một điều bít hanh nào. Thật sự ta chỉ là một người 
báo trước và là một người mang tin lành cho những người có đức 
tin." 

189. - Ngãi là Đấng đả tạo các người từ một người duy nhất (Âđam), 
và từ Người tạo ra người vỢ của Người để cho Người sống yên bình 
với nang. Do đó khi chồng òm phủ vợ, vỢ thụ thai và mang theo một 
gánh nhẹ mỗi lần di chuyển. Đến khi bà phát triển nặng nề, hai vợ 
chống cùng cấu nguyên Allah, Rabb của hai người, thưa: "Nếu Ngài 
ban cho chúng tôi một đứa con tốt lành (về đủ mọi phương điện) thì 
chắc chắn chúng tỏi sẽ vô cùng biết dn/" 

190. - Nhưng khi Ngài ban cho hai vợ chồng một đứa con tốt lành, thì 
baí người bắt đầu tổ hơp những thẩn lình cùng với Ngài vê (đứa con) 
mà Ngà ĩ đâ ban cho ho. Nhưng Allah ở bên trên điều (hay kẻ) mà 
họ đã tổ hợp với Ngài. 

191. - Phải chãng họ tổ hựp với Allah những vật không lạo dược cái 
gì mà chính chúng lại đươc tạo ra? 

192. - Chúng không thể giúp họ cũng không thể lự giúp mình được. 

193. - Và nếu các người có gọi chúng đến vổí Chỉ dạo, thì chúng sẽ 
không theo các người. Điều đó bằng thừa đối với các người, dẫu các 
người có gọi chúng hay im lặng; 

194- Quả thật, những kẻ (hay vật) mà các ngườỉ gọi (cầu nguyên) 
ngoài Allah chỉ là bầy tôi như các người vậy. Hãy gọi (cầu nguyện) 
chúng đi và hãy để chúng đáp lại các người, ncu các người nói thật! 

195.- Há chúng có chân để đi t hoặc có tay để nắm, có mắt để nhìn, 
có tai đế nghe chăng? Hâry báo ho: "Các ngươi hãy gọi các kẻ thần 
linh của các ngươi, rồi để chúng đặt kế hoach chống lại La, và chớ 
dể cho ta nghỉ xả hơi’ 
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196. “ "Quả thật, Đảng Bảo hộ của la là Allah, Đẵng đã ban Kinh 
sách xuống; và Ngài che chở những người lương thiện. 

197. - “Trong lúc những kẻ mà các người cầu nguyện ngoài Ngài 
(Allah) không có khả nâng giúp dỡ các người cũng không tự giúp 
minh được," 

198. “ Vã nếu Ngươi gọi chúng đến với Chỉ đạo, thì chủng sẻ không 
nghe; và Ngươi thấy chúng nhìn Ngươi, nhưng chúng không nhìn 
thấy gì cả. 

199. - Hãy lượng ihứ và chỉ thị (cho họ) làm điều nào đúng nhưng 
hãy lánh xa những kẻ ngu dôt 

200. - Va nếu cỏ một đe nghị của Shaỵtãn xâm nhập đầu óc cua 
Ngươi, hãy cầu xin ALỈah che chồ bởi vì Ngài Hằng Nghe và Hằng 
Biết (mọi việc). 

201 Quả thật, những aì sợ Allah, môt khi bị Shayĩãn xúi giục, liền 
tưởng nhớ (Allah) thì sẽ thấy đầu óc mình bừng sáng ườ lại- 

202. “ Nhưng CÁC anh em (xấu) của họ chỉ muốn thúc đẩy họ lao 
mình vào lầm lạc rồi sẽ không bỏ ngang ỷ -đồ đỏ. 

203. * Và khi Ngươi không mang một Díu lạ nào đến chữ họ, họ nói; 
“Tại sao không mang nó đến?" Hây bảo họ; ‘Ta chỉ làm theo điếu 
được mặc khải cho ta từ Rabb của ta, (Qur'ã n) này là một sự soi 
sáng từ Rabb của các người, một chỉ đạo và một hồng ân cho đám 
người có đức tin,” 

204. - Vầ khi Qur'ãn được xưđng đọc, hãy lấng nghe và giữ im lãng 
đổ mav ra các người nhận được hồng ân (của Allah), 

205 - Và hãy tưởng nhứ Rahb của ngươi ưong tâm khảm (hỡi 
Muslỉm!), vừa khiêm tốn vừa kính trọng nhưng không được lớn tiếng 
(trong lức tụng niệm) vào các buổi sáng và buổi lối và chđ ỉà môt 
người vô ý-tứ. 

206 “ Quả thật, những ai ở gần Rabb của Ngươi không quá tự hào 
trong VÍỄC thờ phung Ngài và ho tán đương Ngài và phủ phục ( trước 
Ngài), 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mưe Độ lượng, 

Đấng Rếl mực Khoan dung 

1.- Họ hủi Ngươi về chiến lợi phẩm (thu tại chiến trường), Hãy bảo 
họ: “Chiến lợi phẩm đó thuộc về ÀUah và Sứ giả (của Allah), Bởi 
thế, hây sợ Allah và giải quyết ổn thỏa (việc tranh chấp) giữa các 
người với nhau; và nếu các người là những người có đức tin thì hăy 
tuân lệnh của Âllah và Sứ giả của Ngài, 

2- Những người có đức tin chỉ là những ai mà quả tim rúng động sợ 
hãi khi nghe nhấc đến Allah và khí nghe đọc các Lời Mặc khải của 
Ngài, đức tin của họ vừng manh thêm và họ trọn tin và phó thác cho 
Rabb (Allah) của ho; 

3. - Những ai nâng dâng lễ 'Salãh' một cách chu đáo và chi dùng 
nhửng vật mà TA (Allah) đã ban cấp; 

4. - Họ là những người có đức tin thực sự và được Rabb của ho ban 
cho cấp bậc vinh dự cùng với sự tha thứ và bổng tộc rộng rãi, 

5 - Giống như việc Rabb của Ngươi ra lệnh cho Ngươi ra khỏi nhà 
(để đì chiến đâu) với lỷ do chính đáng nhưng có một số tín đồ không 
thích (việc di chiến đíu của Ngươi); 

) RL' 1 * , 

6 - (Họ) iranh cãi với Ngươi về lý da í đi chiến đâu) sau khi nó đã 
được trình bày (cho họ) t bởi vì (họ cổ cam tưiỉng) như bi đưa đến 
chỗ chết trong khi họ nhìn thấy (cảnh chết) 

7. “ Và (hây nhớ) khi Allah hứa với cát ngƯHi, trong hai đoàn (người) 
của địch, đoàn nào lầ đoàn mà các người sẽ phái đương đầu trong 
lúc các người lại mong được chạm trán với đoàn (thương buôn) 
khỏng trang bị vũ khí gì cả; trong lúc Allah lại muốn chứng minh sự 
thật vẻ Lời phán của Ngãi và muốn chặt đứt gốc rỗ của những kẻ 
không Ún. 

8. “ Mục đích để Ngài chứng minh (với các người) rằng sự thật vẫn là 
sự thật và sự giả-dốỉ vẫn là sự gìả-doỉ đẫu rằng những kẻ tội lỗi 
không thích đieu đó. 
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9 - Và (hãy nhớ) khi các người cầu xin Rữbb của các người {cứu 
giúp) và Ngài đã đáp lời cầu xin của các người (qua lời hứa): 'TA 
sc trỢ giúp các người vứi một ngàn Thiên thần xêp thành hảng ngủ." 

10,- Và Àllah ỉàm điều đó là chỉ dể cho các người phân khởi và yên 
tâm, chứ thât ra sự cứu giúp chỉ đến từ Allah thỏi bởi vì Allah Toàn 
nàng, rấl mực Sáng suốt. 

1 ] .- Và (hãy nhổ) khi Ngài (Allah) làm cho các người binh tâm hằng 
cách làm cho các người thiếp đi một giấc và Ngài cho mưa từ trôn 
trời xuống để tẩy sạch các người và phủi sạch sự ô-nhiẽm của 
Shaytãn và củng cô tấm long của các người thêm vững chải và làm 
cho bàn chân của các người dứng vững chắc. 

12 - (Hãy nhđ) khi Rabb (Allah) của Ngươi đã mặc khải cho các 
Thiên thần: "TA ở cùng với các ngươi, hây củng cô" (tấm lòng của) 
những ai cỏ đức tin; TA sẽ gieo niềm kinh hãi vào lòng của những 
kẻ không có đức tin T bởi thế hãy đập vào cổ và từng đầu ngón tay 
của chúng,” 

13, - Sở dĩ như thế là vì chung chống đối ÀLlah và Sứ giả của Ngài, 
Và ai chống đối Alíah và Sứ giả của Ngài thì sẽ bi Àllah tĩừug trị 
đích đáng. 

14, ' Như thế Thỏi, hãy nếm nó (hình phạt,) và (nên biêt) rằng 
những kẻ không có đức tin sẽ chịu hình phạt của Lửa (Hỏa ngục). 

15, - Hơi những aỉ có niềm tin Ị Khi các người đôì diện với những kẻ 
không tin đang dàn trận để tấn công các người, chớ quay lưng về 
phía chúng. 

16 - Và ai quay lưng về phía địch vào Ngày (đụng độ) 1 đổ, trừ phi 
quay lưng lại để đu địch rồi đảnh ngược trở lại hoặc rút về nhập vứi 
đoàn quân của minh, thì chắc chắn là tư rước sự Giận dữ của Allah 
vào mình và chỗ ngụ của người đó sẽ ìà Hỏa ngục, một trạm đen 
cuối cung rât tộ hại! 


5 Trận chiến lừng đanh đầu úên giữa 313 người Musiim và 900 người Quraish ngoại 
đạo tại Bách, môt đìa danh nằm giữa Makkah và Miidĩnah 
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17, - Bởi thế r không phải các ngươi dã giết chúng mà chính Allah đã 
giết; và không phải Ngươi đà ném chúng khi Ngươi ném (vđi một 
nắm đít tạí Badr) mà chính Allah đâ ném, mục đích để Ngài (Allah) 
thử thách họ (nhửng người cổ đức tin) bằng một sự thử thách tốt lừ 
Ngài. Bởi vì Àllah hằng Nghe và hằng Biết (mọi việc) 

18, * Như thế! Và (nên biết) rằng chính Allah đá làm suy yếu mưu 
đồ của những kẻ không un. 

19, - (Hỡí những kẻ không tin!) Nếu các ngươi cầu xin một sự xét xử 
thí sự xét xử đã đến với các ngươi, Và nếu các ngươi từ bỏ mưu đồ 
(chiến tranh) thì điều đỏ tốt cho các ngươi hơn; ngược lại nếu các 
ngươi tái diễn trò tương tự thì TA (Allah) cũng sẽ tái diễn hình phạt 
giống như thế, Và lực lượng của các ngươi chắng giúp ích gì được 
cho các ngươi dẩu cho quần số có đông dến mấy đi nữa. Và nẽn biết 
rằng Allah ở cùng VỚI những người có đức tin. 

20, - Hdi những ai cớ niềm tin! Hãy tuân lệnh của Allah và Sứ giả 
của Ngài và chớ quay bỏ đi trong lúc các người đang nghe (Người 
truyền lệnh), 

2L- Và chớ cư xử như những ai đã từng nói: “Chúng tỏi nghe/’ 
nhưng họ dã thưc sư không nghe. 

22. - Bởi vì dối vứí Àllah loài thú xấu nhâ*£ lâ kẻ điếc và người câm, 
những kẻ không hiểu gì. 

23. - Và nếu Allah biết nơi họ có điều lốt nào thì chắc chắn Ngài đã 
làm cho họ biết nghe Và nếu Allah cỏ làm cho họ nghe được đi nữa 
thì họ cũng quay bỏ đì bởi vì họ đã cổ dă tâm dào nhiệm. 

24. “ Hđi những ai có niêm tin! Hăy đáp lời keu gọi của Àllah vả của 
Sứ giả (Muhammad) khi Ngải kêu gọi các ngươi đến với điều làm 
cho các người sống và hãy hỉết rằng Allah xen vào gỉửa một người 
và quả tim (tấm lùng) của y và chính Ngài là Đấng mà tất cả các 
ngươi sẽ đước tập trung đưa về (trình điện). 

25. - Và hãy sợ tai hoa mà không riêng gì những kẻ sái phạm sẽ phải 
chịu (mà Là tất cả); và nên biết rằng Allah irừng phạt rất nghiêm 
khấc. 
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26. ” Và. hày nhớ khi các người chỉ gồm một thiểu số yếu đi trong xứ, 
các người sợ bị bắt cốc đcm di thủ tiêu* bơi thế Ngài (Allah) ban cho 
các người một ndi tị nạn 1 và tăng cường sức mạnh chu các người vđí 
sư trơ gỉúp của Ngài và cung dưỡng cấc người với lộc ãn tốt và sạch 
đc cho các người tỏ lòng biết ơn. 

27. - HỜI những ai cổ niềm tin! Chớ phản bội Allah vã Sứ giả 
(Muhammad) và chớ cố ý gian lận tín vật đả được ký thác nơi các 
người trong lúc các người biết, 

28. ” Và hãy biết rằng tài sản và con cái của các người chỉ là một sự 
thử thách và sẽ có một phẩn thưởng to lớn hơn nơi Allah. 

29 - Hơi những ai có niềm tin! NẾU các người sơ Allah, Ngài sẽ ban 
cho các ngươi Tiêu chuẩn (đùng phân biệt điều phải và lẽ quấy) và 
giải tỏa các ngườỉ khỏi mọi việc làm tội ỉỗi và tha thứ cho các 
người, bởi vì Allah làm chủ vô vàn thiên ân vĩ đại. 

30. - Và hãy nhớ khỉ những kẻ không có đức tin mưu định chống lại 
Ngươi (Muhammad) nhằm giam cầm Ngươi hoặc sát hại Ngươi hoặc 
trục xuất Ngươi đi nơi khác Chủng âm mưu và đặt kế hoạch và 
Allah cũng dặt kế hoạch; và AUah là Đẩng hoạch dinh giỏi nhất (so 
vứí các nhà hoạch định). 

31. ” Và khi các Lời Mac khải của TA (Allah) được đoc lên (để nhắc 
chúng), chúng nói: "Chúng tôi đă từng nghe điều này. Nếu muổh, 
chúng tôi cũng sc nói ra dược lời tương tự bởi vì đây chẳng qua là 
chuyộn kể của ngươi cổ xưa mà thôi." 

32. - Và hãy nhổ khi chủng thưa: “Ôi Allah! Nếu (Qur'ãn) này lả 
chân- lý do Ngài ban xuống, thì xin Ngài hãy làm cho mưa đá đổ từ 
trên trời xuống đè lên chúng tỏi hoặc mang một hình phạt đau đớn 
nào đến ưừng phat chúng tôi!” 

33. ” Và Allah sẽ không trừng phạt chúng trong lúc Ngươi đang sống 
giữa bọn chúng vã Ngài sẻ không trừng phạt chúng trong lúc chúng 
có thể cầu xin được tha thứ. 


1 Nhửng người Muslim đầu tiên tại Makkah đã h| người Qumsh ngọại gì$a hành 
hạ, khủng bố, đánh dập, tra tân ĩìên buộc lòng phủi bỏ nhà cửa ra đi tị nạn tại 
Abyssinia và Mađĩnah. 
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34. “ Và tạí sao Allah lại không trừng phạt chúng trong lúc chúng 
ngang ngược cản thiên hạ không cho vào Thánh dưỡng hnh thiêng 
(tại Makkah) và chúng cũng không phải là những người bảo quản nó 
(Thánh đường)' ? Quả thật, chỉ những người ngay chính sự Allah mới 
là những người bảo quẩn nó, nhưng da số bọn chúng không biết điều 
đó. 

35. - (Hơn nữa), lề nguyện (Saỉảh) của chủng tại Ngỏhđcn (Ka*bah 
của Allah) chl gồm có việc huýt sáo và vỗ tay (thì làm sao chúng có 
thể là người bảo quản Thánh đường?) Thôi, hãy nếm hình phạt về 
những điều mà các người thường phủ nhận (hỡi những kẻ không tin!) 

36. * Quả thật, những kẻ không tin chi dùng tài sản của chúng vào 
việc cản trở (thiên hạ) không cho íhco con đường của Aỉlah, bcfi thế 
chúng sẽ tiếp tục chi dùng nổ, Rá ỉ nủ sẽ làm cho chúng đau khổ, rồi 
cuối cùng chúng sẽ thua cuộc, Và những kẻ không tin sẽ được tập 
trung để đưa vào Hỏa ngục, 

37 - Mục đích để Allah cổ thể tách biệt điều ô-uế khỏi điều tốt 
sạch 1 vả chồng chất điểu ô-uế (tội lỗi) lên nhau, gộp tất cả lại thành 
một đống mà Ngài quẵng vào Hỏa Ngục. Chúng sẽ ĩà những kẻ ihua 
thiệt, 

38 - Hãy bảo những kẻ không tin, nếu chứng ngưng (chiến tranh) thì 
việc lảm quá khứ của chúng sẽ được tha thứ; ngược lại nếu chúng 
tái diễn thí hình phạt áp dụng cho những kc làm ác ưước chúng (là 
một bài học cảnh cáo), 

39. - Và hãy tiếp tục đánh chung cho đến khi nào không còn sự 
ngược đãi 2 nữa; và sự thần phục sc hoàn toàn dành cho Àllah. 
Nhưng nếu chủng ngưng (chiến) thì quả thâl Allah thấy rõ mọi điểu 
chúng làm. 

40. - Và nếu chúng từ chổi thì nên biết Állah là Đấng Bảo hộ của các 
người, Đấng Bảo hộ ưu việt, Đang Cứu giúp ưu việt. 


1 íChabĩth - âìửú ó- uế ám chỉ những kẻ không cổ đức tin; Tayyib - lốt sach ám chi 
những người cỗ đức tin Tại trận chiến Badr, những kẻ chống clôi I&lam đã tử Lrặn. 
Tử thi của họ đã được gom lại và quảng xuống huyệt. 

2 FiUiếh = quấy Tihỉẻu. ngƯƯc đài, hanh hạ, bấl tín, thờ đa-thần, thử thách v.vL, 
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41.- Và hãy nhận biết trong tất cả các chiến lợi phẩm mà các ngươi 
tịch thu (trong chiến tranh), một phẩn năm (1/5) là của AUah vả của 
Sứ giả (Muhammad) và của bà con gần, và của các Irc mồ CÔI, và 
của người thiếu thốn và của người lỡ đường xa, nếu các người thực 
sự tin tướng nơi Allah và nơi điều mặc khải đã được ban xuống cho 
người tôi ỉrung (Muhammad) của TA (Allah) vào ngày phân biệt 
(giữa Chính-giáo và Tà'giáo) lức là ngày hai lực lượng (Musíim và 
Kãfir) đụng âò nhau (lại Badr.) Bơì vì AỈIah cỏ toàn quyển định 
đoat tít cả mọi việc, 

1 1 1 'l I I I 1 ! " f I I 1 1 I I ' 

42 - Hãy nhđ lại khi các người ở phía bên này (của thung lũng Badr) 
và địch quân cấm trại xa phía bên kia và đoàn khách thương của 
chúng ở phía dưới các người (đang dí chuyển vé hướng biển). Và 
nếu các người hẹn giao tranh thì chác chắn các người sẽ thất bại 
trong việc hẹn gập đó. Nhưng (việc giao chiên đã xảy ra) là VI Allah 
muôn hoàn tất mệnh lênh mà Ngài đã ban hành: rằng ai tứi số chết 
thì sẽ chết theo bàng chứng rỗ lệt và ai sống sót thì sẽ sống theo 
bằng chứng rõ rẹt bởi vì quả thật Allah hằng Nghe và hằng Biết 
(moi việc). 

43. - Hãy nhớ lại khi Allah đả cho Ngươi nằm mộng thấy (địch) chỉ 
gồm môi thiểu số. Và nếu Ngài cho NgƯơỉ thây quân số của chúnậ 
đông đảo, thì chác chắn các ngươi sẽ yếu lòng vã sẽ cãi nhau về 
quyết định giao chicn, Nhưng Allah đã cứu các ngươi bởi vì chắc 
chấn Ngài biết đicu nằm trong lòng của mọi người, 

44. - Và hãy nhớ lại khi Ngài (Allah) đẩ cho các người thấy chúng 
chỉ gồm một thiểu sổ dưới cặp mắt của các ngươi khi hai bên giáp 
chiến và Ngài làm cho chung khinh thường các ngươi dưới cặp mắt 
của chúng mục đích để cho Allah hoán tất công việc mà Ngài đã 
quyết định bởi vì tất cả mọí việc đểu phải trình lai cho Allah (để 
thâm định). 

45. - Hdi những ai cỏ íiicm únĩ Khi các người chạm địch hãy kiên 
quyết (chớ lùi bước) và tưồng nhớ Allah cho thật nhiều đế các người 
có thể chiến thắng. 
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46. - Và hày tuân lenh Allah và Sứ giả của Ngài và chớ cãi nhau c 
rằng các ngươi sẽ thối chí và mất ưu thế. Và hãy kiên nhẫn bởi vì 
quả thật AUah ở cùng với những người kiên nhẫn. 

47. - Và chứ giống như những kẻ đà xuất quân lừ nhà vổỉ dáng điệu 
diều võ dương oai cho thiên ha thấy và niưu định cản trở thiên hạ 
không cho theo con đường của Âllah nhưtig Allah bao quát hct mọi 
việc chúng tàm. 

48. - Và hãy nhổ lại khi Shayĩãn làm cho việc làm (sai trái) của 
chung hấp dẫn đôì vđi chúng bằng cách nổi (vổí chúng): “Ngày này 
không một ai trong nhán loại cớ thể chiến thắng được các người bởi 
vì ta sát cánh với các người/' Nhưng khi hai đoàn quân (Musíim và 
Kảfir) dối mặt nhau ( thì (Shaytởn) quay bỏ đi và nói lại (với chúng}: 
“Ta giá biệt các người. Ta thấy điồu 1 (thất bại) mà các ngưdi không 
thấy. Ta sợ Aliah bởi vì Allah rất nghiêm khác trong việc trừng phạt. 

49. - Và hãy nhớ lai khi các tên đao đức giẫ và những ai mang một 
chứng bcnh (giả dối) trong lòng lên tiếng (về những người Muslim); 
“Những người này đã bị tôn giáo của họ dối gạt." Nhưng ai tin cậy 
và phó thác cho Alìah thì sẽ thấy quả thật Allah Toàn nătigp râí mực 
Sáng suốt. 

50. * Và nếu người có thể chứng kiến được cảnh huống khi Thiên 
thần bất hồn những kẻ không tin (lức chết) bằng cách đập vào mặt 
và lưng của chúng (và bảo:) “Hãy nếm hình phạt của lửa đốt." 

51. - Sỏ dĩ như thế là vì những điều (tội lỗi) mà bàn tay của các 
người đã gảy ra và rằng Allah không hé bất công đôi với bầy tôi của 
Ngài. 

52. - Giông như cung cách của dám thuộc hạ của Fir aun (Phê-rô) và 
của những kẻ sông trưức chúng: chúng đà phủ nhận các Díu hiệu 
của Allah bởi thế Allah đã bắt phạt chúng vì tội lỗi của chúng. Quả 
thật, A!iah rất mạnh và nghiêm khấc trong việc trừng phat. 


1 Con qũy ShaLãn đã đội lốt Suraqỏ b.Malik b iushum dể cổ Vử người Quraish 
ngoại giáo lẽn đường đi giao chiến rạ ỉ Bỏdr. Nhưng khí thấy ihièn thần trợ chiến, 
nớ bỏ chạy và núi với người Ọtiraish các lời trên 
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53. - Sở dĩ như thế là vì Allah không thay đổi ân huệ mà Ngài đã ban 
cho một đấm người (hay dân tộc) trừ phi họ thay đổi diều nằm nơi 
bản thân của họ, Và quả thật, Allah hằng Nghe và hằng Biết (hết 
mọi việc). 

54. - Giống lề thổi của đám thuộc hạ của Firaun và những kẻ sống 
trước chúng: chúng phủ nhặn các Dấu hiệu của Rabb (Allah) của 
chúng. Bởi thế T TA (Aiỉah) đã tiêu diệt chúng vì tội lỗi của chúng; 
và TA đấ nhận đám thuộc hạ của Fìr'aun chết chim bởi vì tất cả bọn 
chúng đều là những kẻ làm điều sai quấy, 

55 - Quả thật, sinh vật xíu nhất đối với Alỉah là những ai phản bội 
bởi vì chúng khòng cò đức tin: 

56.- Những ai trong bon chúng đã giao ước với Ngươi rồi sau đổ bôi 
ưđc bất cứ lúc nào và không sợ Allah; 

57 - Bởi thế, nếu Ngươi chinh phục đươc chúng, thi hãy phân tán 
chúng và những kẻ theo chúng mục đích làm cho chúng nhớ lai 
(hình phạt cảnh cáo). 

58 - Va nếu Ngươi sợ đám người nào bội ước, thì hãy ném trả lại 
chúng (giao ước của chúng) để được ngang bằng nhau bởi lẽ Allah 
không yêu thương những kẻ phản bội, 

59.- Và chớ để cho nhửng kẻ không có đức tin nghĩ rằng chúng đã 
trốn thoát khỏi (Allah) bởi vì chúng sẽ không bao giờ phá hỏng được 
(kế hoạch của ÀUah), 

60 - Và hãy dồn lất cả sức manh của các ngưừỉ để chuẩn bí lực 
lưựng sỉn sàng chống lại chúng kể cả các con chiến mã hầu làm cho 
kế thù cửa Allah và của các người kinh hồn bạt vía và cả cấc kẻ thù 
khác nữa mà các ngươi không biết nhưng Allah biết rõ chúng. Và 
bâl cứ cái gì các người chi dùng cho Chính nghỉa của Allah thì sẽ 
được trả lại đầy đủ cho các người và các người sẽ không bị đôi xử 
bít cổng, 

6L- Nhưng nếu (kẻ thù) chịu hoà thì hãy giải hòa vđi chúng và phó 
thác cho Allah bởi vì Ngài (Alỉah) lã Đấng hằng Nghe và hằng Biết 
(mọi việc). 
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62. ' Và nếu chúng cớ ý định muốn lừa gạt Ngươi thì quả thật Allah 
đủ giúp Ngươi; Ngài là Đấng sẽ ủng hộ Ngươi vđi sự trơ gitip của 
Ngài và với (sự tham gia của) các tín đồ. 

63. - Và (hơn nữa) Ngài đã đoàn kêt tâm lòng của họ (các tín đồ). 
Bỏi vì nêu Ngươi có chi dùng tất cả những gì trên trái đất (để đoàn 
kết họ) thì sẻ không thể đoàn kết lâm ỉòng của họ nổi; ngược lại, chỉ 
Aliah đoàn kết họ đươc bởi vì Ngài Toàn năng, rất mực Sáng suối. 

64. ' Hđi Nabi (Muhammad)! Allah đủ giúp Ngươi và những người 
có đức tin theo Ngươi, 

65. - Hỡi Nứbì (Muhammađ)! Hãy động viên những người tin tưởng 
đi chiến đấu, Nếu trong các người có hai mươi ngưfri kiên nhẫn thì 
họ sẽ đánh bại hai trăm kẻ địch; nếu có một trám (tín dồ kiên nhẫn) 
thì họ sẽ đánh bặi một ngàn người không đức tin bởi vì chúng là 
đám người không hiểu biết gì, 

66. - Bây giờ Allah giảm bớt (trách nhiệm) cho các người bởi vì Ngài 
biết các người còn cd một điểm ycu. Bởi thế, nếu trong các người có 
một trăm Un đồ kiên nhẫn thì họ sẽ dánh bại hai trăm người của địch 
và nếu có một ngàn tín đồ kiên nhẫn thì họ sẽ đánh bại hai ngàn 
quân địch với sư chấp thuận của Allah bởi vì ALlah sát cánh vđí 
những người kiên nhẫn 

67. - Một Nabi không được phép giử các tù binh chiến tranh cho 
mình trừ phi Người bình định xong lãnh thổ, Các người mong muôn 
các mối lơi tam bờ của trần gian nhưng Allah lại mong nhìn vẻ ĐỪ 1 
sau, Và Allah Toàn nâng, rít mực Sáng suốt. 

68. - Nếu không vì một sắc chỉ của Allah đả được ban hành thì chắc 
chan các người sẽ phải chiu một hlnh phạt to lớn về các (khoản tiền 
chuộc mang) mà các người đã "lấy 

69. - Nhưng bây giờ hãy vui vẻ hưởng các món hơp pháp và tối sạch 
mà các người đả tịch thu irong chiến tranh nhưng hãy sợ Allah. Quả 
thật, Allah hầng Tha thứ, rít mực Khoan dung. 
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70 - HỠI Nabi (Muhammad)! Hày bảo các lù binh nằm trong tay 
kiểm soát của các ngươi; "Nếu Allah biết có điểu nào tốt trong lòng 
của các người, Ngài sẽ ban cho các ngươi món vật tốt hơn vật của 
các ngươi đã bị tịch thu và sẽ tha thứ cho các ngươi bởi vì Àllah 
hằng Tha thứ, rất mực Khoan đung." 

71.- Và nếu chứng (các người ngoại đao tại Makkah) cổ ý lừa đảo 
Ngươi (hỡi Nabil) thì chung cũng đã lừa đảo Allah trước roi, bối thế 
Ngài đa ban cho (Ngươi) sức mạnh để thắng chúng bôi vì Ailab Biết 
hết* rất mực Sáng suổt, 

72 - Chắc chấn những ai có đức tin (và vì tín ngưỡng của hu) đã di 
CƯ đi ti nạn và hy sính cả lài sản lẫn sinh mạng của ho cho Chính 
nghĩa của Âllah và những 'àì đã cho họ (những người di CƯ) chỗ tị 
nạn và giúp đỡ họ ỉà đồng minh bảo vệ lẫn nhau; còn những ai có 
đức tin nhưng không di cư thì các người không cứ bổn phân phải bảo 
vệ họ về bít cứ điều gí trừ phi họ di CƯ đi ụ nạn. Và nếu VI lý do tôn 
giáo* họ yêu cầu các ngươi bảo vệ họ thì các ngươi co bổn phận 
giúp dỡ họ ngoại trừ đôi với đám người mầ giữa họ và các ngươi đã 
ký môt thoả hiêp tứơng trơ; và nên nhớ rằng Aỉlah biết hếi moi điều 
các ngươi làm. 

73 - Ngược lại, những ai không có đức tín thì là đồng minh lẫn nhau 
trừ phi các người thực hiện đieu này: ('Hãy bảo vệ lẫn nhau/) (Nếu 
không thế thì) áp bức và loạn lạc sẽ đẫy dẫy (khắp nơi) trên trái đất 
vã sẽ có sự thối nát lớn lao. 

74. - Và những ai cỏ dức tin và đi CƯ và chiến dấu cho Chính nghĩa 
của Allah và những ai chữa chấp ho và gỉứp đỡ hợ, những người này 
là những người thực sự có đức tin. Họ sẽ được (Állah) tha thứ và sê 
đưỢe bổng lộc dối dào. 

75. - Và những ai tin tưởng sau đó và di cư tị nạn và chiến đấu cùng 
với các ngươi (cho Chính nghĩa của ALlah) thì là người của các 
ngươi; tuy nhiên, trong Kinh sách của Allah thì bà con ruột thịt gần 
nhau (trong việc hưởng gia tài) hơn (Ịà những người anh cm trong 
đạo). Và Allah biết hết mọi viêc. 
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%Mễ&iFìk- 

AT-TAUBAH 
(Hôi Cải) 

^ m 


1. - Allah và Sứ giả của Ngài tuyên bô" hủy bỏ thỏa hiệp * 1 mà các 
người đả ký kết với những người thò thần tương. 

2. - Do đó, trong thời hạn bốn tháng 2 , các người được tự do đi lại 
trong xứ nhưng nên biết rằng các người không thể trốn thoát khỏi 
Alìàh (qua mưu định gian dối của các người); và nên biết rằng Allah 
sẽ hạ nhục những kẻ phủ nhận Ngài. 

3. - Và một bản Tuyên cáo 3 từ Allah và Sứ giả của Ngài đã thông 
báo cho dằn chung tập trung vào ngày đại lỗ Hajj biết Allah và Sứ 
giả của Ngài hết can hệ với những người thờ đa thần. BỞI thế, nếu 
các người (hỡi những người thờ đa thần!) hôi cải thì diều đó lốt nhất 
cho các người. Và nếu các người từ chối thì nên biết các người 
khổng thể trốn thoát khỏi (bần tay) của Atlah. Và hãy bẩn cho 
những kẻ phủ nhận Allah vẽ một sự trừng phạt đau đớn. 

4. - Ngoai trừ những người dân đa thần nào mà các ngươi dã ký một 
thỏa hiệp vđi họ, rổi sau đó đà không lừa gạt các người về bất cứ 
điều gk cũng không liếp tay cho một ai để chống ĩạỉ cắc ngươi; bởi 
thế, hãy thi hành hiệp ước VỔ1 họ cho đến khi chấm dứt thời hạn của 
họ. Bởi vì AUah yêu thương những người ngay chính sơ Allah. 

5. - Do đó, khi những tháng câVn đã chím dứt, hãy đánh và giết 
những kẻ thờ đa thần ở nơi nào các ngươi tìm thây chúng; và bắt 
chúng và vây chúng và mai phục đánh chúng; nhưng nếu chủng hối 
cải và dâng lẻ 'Salãh' và đổng 'Zakãh' thi hây mở đường cho chúng 
(đi). Bởi vì Âllah hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 

6. ’ Và nếu có một người dân đa thần nào đến xin Ngươi chỗ ụ nạn 
thì hãy che chở giúp ỵ mãi cho đến khi y thấm nhuần lời răn của 
Àllah rồi hộ tống y đến một nơi an toàn. Sở dĩ như thế là vl họ là 
một dám người không biẽt gì cả. 


1 Danh lừ barac ỉ cứ nghĩa không cồn hị ràng buộc nữa, vỗ can, không dính líu v,v,,. 
Đây là chính sách của chính quyền íslam đã được cồng bô vào tháng Shauwãl nãm 
thứ 9 Hi]n của lịch Islarn dối vô\ nhưtig người thờ đa thần đã vi phạm các thoả hiệp 
kỷ kết VỚI người Muslim. 

1 Bốn tháng kổ từ tháng 5hauwãl, Dhul-qadah, DhuL-Híjjah và Muhamim. 

] Bản tuyén cáo mà nội dung gồm từ câu 1-29 của chương này đã do 'Ali b, Abủ 

Tãlib đọc nhằn cuộc lễ Hajj tháng Dhul Hijjah năm thứ 9 Hijr 
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7. - Làm sao Allah và Sứ giả của Ngài có thể thỏa hiệp với nhừng 
người dân đa thần dược, ngoai trừ những ai mà các ngươi đã ký một 
thoa hiệp tại (Hudaibiyyah) gần Thánh đường Linh thiêng (tại 
Makkah)? Chừng nào chúng ngay thẳng vỡ ì các ngươi thì hãy ngay 
thẳng lại với chúng bởi vì Allah yêu thương những người ngay chinh 
sợ Ngài. 

8, - Làm sao được? Bởi vì nếu chủng nấm ưu thế trên các ngươi, thì 
chúng sẽ không tồn trọng nơi CÁC ngươi môi quan hê thân thuộc lẫn 
thỏa hiệp đã ký kết, Miệng của chúng nói ra lời ngọt ngào để làm 
vừa lòng các ngươi nhưng lòng dạ của chúng lại không muốn. Và đã 
sô bọn chúng lâ những kẻ dây loạn và bít tuân. 

9 - Chúne đả hán rẽ các Lời mặc khải của Allah cho nôn chúng đã 
cản (nhiều ngươi) xa khỏi con đương của Ngài. Thật tồi tệ thay điều 
chúng đã từng làm. 

10 - Chung không tôn trọng nơi một người cố đức tin mối quan hê 
thân thuộc lần hiệp ước đã ký kết. Chinh chung mđi là những kẻ vi 
phạm các ràng buộc. 

11. - Nhưng nếu chứng hỏi cải và nãng dâng ìề 'Salãh và đỏng 
'T&kãh' thì chúng là anh em với các ngươi trong đạo. Và TA (Alìab) 
đã giải thích các Lời mặc khải cho một đám người có hiểu biết. 

12. - Và nếu chứng vi phạm lời thề sau khi chúng giao ước và thóa 
mạ tôn giáo của các ngươi thi hây đánh các lảnh tụ phản trắc đó bỏi 
vì lơi thề của chúng chẳng cỏ giá trị gì đối với chúng cả. (Làm thế) 
may ra chúng mđi chịu ngưng (quấy nhiêu). 

13. - Phải chăng các ngươi không muôn đánh một đám ngươi dã từng 
nuốt lời thề, đã âm mưu trục xuất Sứ giả (của Allah) và dã khởi sự 
tấn công các ngươi trước? Các ngươi sự chúng hay sao? Không, 
Allah mới đáng cho các ngươi phải sợ nếu các ngươi thực sự cổ đức 
tin 
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14.- Hãy đánh chúng! AUah sẽ Irưng phạl chúng VỚI bàn tay của các 
ngươi* và sẽ hạ nhục chúng và sẽ giúp các ngươi đánh thắng chúng 
và chữa lành [ồng ngực của mội đám người có đức tin 

15- Và Ngài (Àllah) sẽ xóa đi cơn giận trong lòng của họ và Állah 
quay lạỉ (khoan dung) cho người nào Ngài muốn hởi vì Allah Toàn 
Tri, Rất mực Sáng suốt 

16.- Phải chăng các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ dược yên thần 
trong lúc Allah chưa (thử thách đế) biết ai là người sẽ tận lực chiên 
đấu {cho Chính nghĩa của Ngài) và sẽ không nhận ai ngoài Allah và 
Sứ giả của Ngài và những người có đức tin làm các vị bảo hộ của họ 
hay sao? Bởi VI Allah hằng Quen thuộc VỚI những điều các ngươi 
iàm. 

17 - Nhũng người dân đa thần không xứng đáng làm công việc bảo 
quản các Thanh đường của Allah hởi vì chúng lự xác nhận mình 
không có đức tin. Đỏ là những kẻ mà việc làm sẽ không có kết quả 
vã chung sẽ vào ở muôn đời trong Lửa (của Hỏa ngục). 

18, * Chỉ ai tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuổl cùng và nãng dâng 
lễ 'Saiâh' và đóng 'Zakãh' và không sơ ai mà chỉ sợ riêng Allah thôi 
mới là những người chãm sóc và bảo quản các Thánh đường của 
Allah. May ra họ lả những người sẽ được hưởng dẫn. 

19, - Phải chăng các ngươi cho rằng việc cung cấp nước uống cho 
những người đến làm Hajj và vicc Lrỏng coi bảo quản Thánh đường 
Linh thiêng (tai Makkah) bằng vơi một người có đức tin nơi Allah và 
Ngày (Phán xử) Cuối cùng và chiến đấu anh dũng cho Chính-nghĩa 
của Allah hay sao? Đối VỚI Allah T họ không ngang bằng nhau, Và 
Allah không hương dân đám người làm điều sai quấy. 

20, - Đối vđi Allah, những ai có đức ùn và đa di cư (đi tị nạn) và dã 
tận lực chiên dâu chu Chính-nghĩa của Allah, vừa hy sinh cả tải sản 
lẫn sinh mang của ho, sẽ cố cấp bậc cao. Và họ là những người sẽ 
thành đat. 

■i 
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21. - Rabh (Allah) của họ sẽ báo cho họ ùn vui vé sự Khoan-dung và 
sự HàMòng của Ngài và VỀ các Ngôi-vươn (Thiên đàng) dành ân 
thưởng họ; trong dà họ sẽ hưởng niềm hạnh phúc vinh cửu. 

22. - Họ sẽ ở trong đó đời dời. Quả thật, Allah có một phần thưởng to 
lớn nơi Ngài, 

23. ' Hỡi những ai cỏ niềm Ún! Nêu cha mẹ và anh em của các ngươi 
yêu sự không tin hơn đức tin (nơi Allah) thì chớ nhận họ làm ngươi 
bảo hộ của các ngươi, Và ai trong các ngươi quay về kết thân vđi ho 
thì ià những kẻ làm điều sai quây 

24. - Hãy bảo họ: "Nếu cha mẹ, con cái, anh em, các bà vợ, dòng họ 
của các ngươi và lài sản mà các ngươi tậu được* và việc mua bán 
mà các ngươi sợ ihấL bại hoặc biệt thự xinh đẹp mà các ngươi thích 
thú (lất cả các thứ đó) quí gia đối với các ngươi hơn Allah và Sứ giả 
của Ngài và hơn việc chiến đau cho Chính-nghĩa của Ngài thì hãy 
đợỉ cho đến khi Allah sẽ ban hành quyết định của Ngài xuống bởi vì 
Allah không hướng dẫn dắt một đám người dây loạn và bất tuân” 

25. - Chắc chấn Allah đã trợ giúp cảc ngươi la 1 nhiều chiến trường và 
vào ngày các ngươi chạm địch tại Hunayn 1 . Này, quân số đồng đảo 
của các ngươi làm cho các ngươi tự mãn nhưng chúng chẳng giúp 
ích gì được cho các ngươi. (Lúc đó) đất đai tuy rộng thênh thang 
bổng nhiên trở nên chật hẹp đối với các ngươi rồi các ngươi buộc 
phải đánh tháo lui 

26. - Rồi Allah ban sự trầm tĩnh xuống cho Sứ giả của Ngài và cho 
các tín đổ và gởi các viên binh (Thiên thần) mà các ngươi không 
nhìn thấy được (đến ượ lực các ngươi), và Ngài trừng phạt những kẻ 
không cổ đức tin. Và đó là phần phạt của những kẻ phủ nhận Alỉah. 


1 Hunayn nằm trên con đường từ Makkati đi Tà'if cách \a Makkah khoảng 14 dăm 
Anh về phía Đông 
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27. - Rồi sau Sự việc (đáng Liếc) đó Allah quay lại tha thứ cho người 
nào Ngầi muôn bởí Vĩ Allâh Hằng Tha thử, Rất mưc Khoan dung. 

28. " Hỡi những ai cố nicm tin! Quả íhậh những người đân đa thần 
không được trong sạch, Bửi thế, sau nãm (tê lễ) này của chúng, chớ 
để cho chúng đến gần Thánh đường Linh thiêng (tại Makkah). Nếu 
các người sợ nghèo thì Allah sẽ làm cho các người gíầu có từ nguồn 
thiên lộc của Ngài, nếu Ngài muốn; bởi vì AUah Biết hết, Thông 
suốt (hết mọi việc). 

29. ’ Hãy đánh những ai không tin tưởng nơi Allah và Ngày (Phán 
XƯ) Cuối cùng, vằ khổng tõn trọng các giứi cấm mà Allah và Sứ giả 
của Ngài đả câm cũng không chấp nhận tôn giáo cua sự Thật trong 
số những ai đã được ban cho Kinh sách cho đến khi nào chủng chịu 
thần phục và tự tay chịu trả thuế 'Jizyah'\ 

30. - Nhừng người Do thái gọì 'Uzayr' (Ezra) ỉà con trai của Allah và 
các Un đồ Thiên Chúa giáo gọi Masĩh (Tsa) là con trai của Allah. 
Đó Là lời nói phát ra từ cửa miệng của họ, bắL chước lời nói của 
những kẻ đã không cù đức tín trưổc đây. Allah nguyền rủa họ. Sao 
mà họ lầm lạc đến thế! 

31. - Ho đã nhận thầy-tu Do thái (Ahbâr) và thầy-tu Công giáo 
(Riihbãn) làm chúa của họ thay vì Allah và (nhận cả) Mữsĩh (Tsa)i 
con trai của Maryam, (làm Chúa của ho nữa) trong lúc họ nhận lệnh 
chỉ đươc thờ phụng một Thượng Đế Duy nhất, Không có Thượng Đế 
nào khác cả duy chỉ Ngài (Allah) (là Thượng Đế). Ngài quang vinh 
và trong sach, về những điều (kẻ) mà họ đà tổ hơp VỚI Ngài. 


1 Jnyah là một lọai thuế thân đánh trẽn các công dân không phải là Mulỉm tức 
người Do-tbáì và tín dá Thiên Chua giáo sống dưđi chính quyén Islam 
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32 - Họ muốn dập tắt Ánh-sẩng của Allah bằng miệng lưđi của họ 
nhưng Allah không chấp thuận (điểu đó), ngược lai Ngài muốn hoàn 
chỉnh Ánh sáng của Ngài mặc du những kẻ không có đức Un ghét 
điều đổ. 

33. - Ngầí ỉà Đấng đã cử Sứ giả của Ngài mang Chỉ đạo và tôn giảo 
của sự Thât (ỉstãm) đến để tàm cho nó thang moi tôn giáo mảc dầu 
nhừng người dân đa thần không thích, 

34. - Hỡi những ai cổ niềm tin! Quả thật, đa số các ihầy-m Do thãi 
(Ahhãr) và các thầy-tu Công giáo (Ruhhãn) đã ăn chăn tài sản của 
thiên hạ bàng sự giả dối của ho và cản trở người khác theo Chính 
đạo của Allah; và có nhưng kẻ dư trữ vàng và bạc nhưng không chi 
dùng nó cho Chĩnhmghĩa của Állah; hãy báo cho họ biết về một SƯ 
trừng phạt đau đổn. 

35. - Vào ngày mà nổ (vàng bạc tích trữ) sẽ được nung đỏ trong lửa 
và sẽ được mang đến đóng vào trán, hông và lưng của họ (kèm theo 
lời phán:) "Đẫy là vật mà các ngươi tích trữ cho bản thân cua các 
ngươi. Thôi, hãy nếm món (vật) mà các ngươi đã tích trữ.” 

36. - Quả thật, sô" íháng (trong một nãm) mà Allah đã qui định trong 
sổ sách của Ngài kể từ ngày tạo thiên lặp địa là mười hai (12) tháng, 
trong đó cổ bốn tháng linh Đỏ là tôn giáo đúng đắn. BỞI thẽ, chđ 
íàm Lhiêl hai bản thân mình (bằng cách vi phạm các điểu câm ky) 
trong các tháng linh đó, Và hãy đánh toàn bộ những người dân đa 
thần giống như chúng đã đánh các người toàn bộ. Và nôn biết rằng 
Altah ở cùng vứi những người ngay chính sợ Ngài, 


1 Các tháng Rajab, Uhul-qa'dah, I2tui)-Hijjah và MuỊiaĩram ítháng 7, II, 12 và 
tháng giêng của người A-ĩập) 
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37.- Tục lệ dời tháng linh là một minh chứng thêm vé sự khùng ùn 
của chúng: vì tục lệ đó mà những kẻ không tin bị lầm lạc. Có năm 
chúng cho phcp dời lại một tháng linh, nhưng có lũm chúng cấm 
dời. Làm thế để chúng cỏ thể bù lại cho đủ số tháng linh qui định 
bởi Allah. Bằng cách dó chúng chu phép làm điếu mà Allah đã câm 
cản. Việc làm điên rồ của chúng lại làm đẹp lòng chúng, Nhưng 
Atlah đã không hướng dẫn một đám người không có niềm tin. 

38 - Hơi những ai có niềm tin! Tại sao khí được yêu cẩu ra đi chiến 
đấu 1 cho Chính nghĩa của Allah, các ngươi ngồi lì dưới đất? Phải 
chãng các ngươi thích đời sông trần tục này hơn Đời Sau 9 Nhưng sự 
hưởng nhàn đ đời này thật là nhỏ nhoi so với Đời Sau. 

39. - Trừ phi các ngươi ra di chiến đấu, nếu không thì Ngài (Àllah) sẽ 
trừng phạt các ngươi đau đớn và sẽ đưa một dám người khác đến thế 
chỗ của các ngươi và các ngươi chẳng làm thiệt hại đươc Ngài, bởi 
vì Àliah cố toàn quyển chi phôi tít cả- 

40, - Nếu các ngươi không giúp Người (Nabỉ Muhammad) (cũng 
không sao). Bỏi vì Allah đa giúp Ngươi khi những kc không có đức 
tin nhất định trục xuất Người đi nơi khác. (Nabí) là người thứ hai 
trong số hai ngườị trốn trong hang núi. (Nabi) nói với người bạn 
đồng hành ỊAbù Bakr), “Chớ sợ, bởi vì Allah đang ở cùng với chúng 
ta." Rỗi Allah ban sự trầm tĩnh ĩừ Ngài xuống cho Người và tăng 
cường Người với thiên binh mà (mắt trần của) CÁC ngươi không nhìn 
thấy đặng và Ngài làm lịm đi lời nói (huênh hoang) của những kẻ 
không tín và làm lẵy lừng Lời nói của Allah bởi vì Allah Toàn 
Năng, Rất mực Sáng suối. 


1 Ciíc m mặc khải này đề cãp vl cuộc chinh phạt Tíibuk và lí lìãm Ihứ 9 Hijrah 
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41. - Hảy lên đường đi chiến đấu (dù được trang bị vđi phương tiện) 
nhẹ hay nặng; và hãy tân lực chiến đâu cho Chính nghĩa của Ailah 
với cả tài sản và sinh mạng của các ngươi. Điều đó tốt nhất cho các 
ngươi nếu các ngươi biết (giá tri của nó). 

42. - Nếu họ thấy cớ một mối lơi gần kẻ trước mắt và một chuyến đi 
dỗ dàng ihì chắc chắn họ sẽ theo Ngươi, nhưng quảng đường viễn 
chinh (đến TabQk) quá xa (và nặng nhọc) đối với ho. Và hũ đã thề 
nhân danh Allah (nói:) “Nếu có khả nảng, chắc chẩn chúng tỗi sẽ đi 
chiến đấu với quí VỊ." Ho đà tư hủy hoai lĩnh hồn của họ bởi VI 
Allah biết rò ho là những kẻ nói dối. 

43. - Allah lượng thứ cho Ngươi đói Tại sao Ngươi cho phép chúng 
(ở lại nhà) khi chưa hiện rõ cho Ngươi thấy ai nói thật và chưa biết 
ai nói dối? 

44. - Những ai có đức tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng đầ 
không hỏi xin Ngươi miễn đi chiến đấu với cả tài sản và sinh mạng 
của họ bơi vì Allah biết ỉò những người ngay chính sự Allah. 

45. - Chỉ những ai không có đức tin nơi Allah và Ngày Phán xử Cuỗỉ 
cùng và nghi hoặc trong lòng mới xin phcp Ngươi (được ở lại nhà). 
Bởi VI do nghi hoặc mà chung đâm ra lưỡng lự. 

46. * Và nếu chúng có ỹ định đi chiến đấu thì chúng đã chuẩn bị (cho 
cuộc viễn chinh) rái. Nhưng Allah lại không thích việc chúng đi 
tham chiến; hởi thế Ngài giữ chung lại và phán: "Hãy ở lại nhà cùng 
với những người ở lại " 

47. - Nêu chúng có đi tham chiên thì chúng cũng chẳng giúp gì thêm 
cho các ngươi, ngược lai chúng chỉ lầm rối loạn hàng ngũ bằng cách 
lãng xăng chạy qua chay lại giữa các ngươi để xúi giuc kẻ khác làm 
loạn và trong các ngươi có một sô" tín đổ nghe theo chúng; nhưng 
Allah biết rõ nhừng người làm diều sai quây. 
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48. - Chác chắn chúng đã tìm cách xúi giục cuộc nổi loạn trước đầy 
và lầm đảo lộn công việc, gẳy thêm khó khăn cho Ngươi cho đến 
khỉ xảy ra sự thật; và Mẽnh lệnh cửa Allah tỏ rõ cho họ thấy thì ho 
càng cảm tức thêm, 

49. - Trong chúng có người nóí: "Xin miễn cho tôi (đi chiến đấu) và 
chớ thử thách tôi." Hẩ chúng đẩ không rơi vào vòng thử thách ư? 
Thật vậy, Hoả ngục đang hao vây những kẻ không có đức tin. 

50. ' Nêu Ngươi gặp điều phúc lành, chúng buồn bã lắm; nhưng nếu 
Ngươi gặp hoan nạn thì chủng ỉcn tiếng ngay: “Chắc chắn chổng lôi 
dã lo liều công việc của chúng tôì trước, (nên chúng tôi không hề 
hấn gì). Và chúng thích thú quay bỏ đi 

5L- Hãy bảo chung: “Chẳng có điều gì (tốt hay xấu) xảy đến cho 
chúng tôi cả mà chỉ có điểu Allah đầ định sẩn cho chúng tôi. Ngàỉ là 
Đấng Bảo hộ của chủng tôi!*' Vả những ngươi có đức tin hãy trọn tin 
mà phó thác cho Alỉah. 

52. - Hãy bảo chúng: “Phải chảng các người đang mong cho bọn ta 
gặp phải một trong hai điều tốt nhất? (Thắng lợi hoãc tử đạo?) Và 
bọn ta đang mong việc Allah sẽ tự Ngài giáng hình phạt lên các 
người hoặc Ngài sẽ dùng bàn tay của bọn ta dể trừng trị các người. 
Bởi thế, hãy trông chờ đi. bọn la sc cùng chờ đợi với các người. 

53. - Hãy bảo chúng: (í Chi dùng (cho Chính nghĩa của Allah) tư 
nguyện hay không, Là do các người. Nhưng nó sẽ không được chấp 
nhân từ các người bởi lẽ các người là một đám người dấy loan và 
bất tuân. 

54. - Và lý do tại sao việc đóng góp của chúng không được chấp 
nhận là vì chúng đá phủ nhận Allah và Sứ giả của Ngài và chúng 
đến dâng lẽ Salỡh' một cách uể oải và miễn cưỡng chi dùng (tài sản 
của chúng cho Chính nghĩa của Allah). 
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55. ' Bởi vậy chớ để cho tài sản và Cũn cẩi cửa chủng làm Ngươi 
trầm trồ. Thật ra, AJlah chỉ muốn dùng những thứ đó để trừng phạt 
chung trên thế gian này và để cho linh hồn của chúng ra đi vĩnh 
viễn trong tình trạng chúng là những kẻ phủ nhận đức tin. 

56. ' Và chúng thề nhân danh Allah rằng chúng thực sự là thành phần 
của các ngươi (Muslim) nhưng chúng không phải là người của các 
ngươi; ngược lại, chúng là một đám ngươi sự (các ngươi). 

57. - Nếu chúng có thổ tìm được một chỗ để trốn, dù đó là một cái 
hang hoặc là một nơi ẩn náu ỉhì chứng sẽ quay mình cắm đẩu chạy 
đến đó. 

58. - Và trong họn chúng cổ kẻ đã xuyên tạc Ngươi về việc chia của 
bố thí. Nẻti chúng được chia phần thỉ chúng hả dạ; ngược lại, nếu 
không được chia phần thì chúng đùng đùng nổi gian. 

59. - Và nếu chúng bằng lòng với phần chia mà Aỉỉah và Sứ giả của 
Ngài ban cíp và nói; “Allah đủ cho chúng tôi! AHah và Sứ giả của 
Ngàỉ sẽ sớm ban LhiÊn lộc của Ngài cho chủng tôi, Chứng tỏi đặt hy 
vọng nơỉ Allah " 

60. - Thật ra, của bố thí chỉ dành cho người nghèo, người thiếu thôn, 
người thu và quản lý của bố thí, những người mà tím lòng của họ 
vừa mới hài hoà (với chân-lý của Islãm), những người bi giam cẩm 
(nô-lệ hay tù binh chiến tranh), nhừng người mắc nơ, dùng để phục 
vụ Chính-nghĩa của Allah, vả những người lỡ đường xa, Đó là Mệnh 
lệnh của Allah bởỉ vì Allah Biết hếu Rất mực Sáng suôY 

61- Và trong bọn chúng cỏ kè đã xúc phạm Nabi (Muhammad) bồi 
vì chứng nói: ‘"Người thật lắm tai." Hãy bảo chúng: " l Người nghe 
điều gì tốt cho các ngươi. Người tin tưởng nơi Allah, tin cây các tín 
đồ và là một hồng ân cho nhửng at có đức tin." Và những ai xúc 
phạm Sứ giả của Allah thì sẽ nhận một sự trừng phạt đau đớn. 
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62. - Chúng mang Allah ra thề thôi với các ngươi để làm hài tòng các 
ngươi nhưng đúng ra, chúng phải làm hài long Allah và Sứ giả của 
Ngài nếu chúng ỉà những người có đức Ún. 

63. - Há chúng không biết rằng ai chống đôi Allah và Sứ giả của 
Ngài sẽ chịu (hình phạt của) Lửa (Hỏa ngục) hay sao, nơi mà chung 
sẽ vảo ở muõn đời? Đó là một sự nhục nhã vô cùng to iđn. 

64 Những người đạo đức giả lo sự vẽ việc có một chương kinh nói 
về chứng sẽ được ban xuống, vạch cho chúng biết điều (tội lỗi) nằm 
trong lòng của chúng. Hảy bảo chung: “Các người hây chế nhạo đi!" 
Quả thật, Allah sẽ mang ra ánh sáng tấ! cả các điều mà các ngươi 
đang sự {thí en hạ biết), 

65. - Và nếu Ngươi có hỏi chúng, thì chắc chấn chúng sẽ đáp: 
"Chúng tôi chỉ nói đùa cho vui." Hãy bảo chúng: “Có phải các ngươi 
đang chế giễu Allah và các Lời mặc khải của Ngài vả Sứ giả của 
Ngã ĩ? 

66. - Chớ tlm cách biện bạch. Chác chán các ngươi chôì bỏ đức tin 
sau khi các ngươi đà tuyên bố tĩn tưởng, Nếu TA (Allah) lương thứ 
cho một thành phần của các ngươi thì TA cũng sẽ trừng phạt môi 
thành phần khác bởi vì chúng là những kẻ tội lỗi. 

67. - Nhừng người đạo đức giả, nam và nữ, đều như nhau, Chúng 
truyền lệnh làm điều ác (tội lỗi) và cấm cản làm điều lành (đạo 
đức) và bụm chàt tay lại (keo kiệt không muốn chi đùng) Chúng 
quên bấng Allah nen Allah bỏ quên chúng trỏ lại. Quả thật, những 
tên đạo đức giẩ là những kẻ đấy loạn và bất tuân. 

68. - Và AUah hứa vói nhưng người đạo đức giả, nam và nữ, và với 
những kẻ không có đưc tin, Lửa của Hỏa nguc, trong đó chúng sẽ 
vào ở đời dời. Hỏa Ngục đủ cho chúng. Và Allah nguyền rủa chúng 
và chúng sẽ bị trừng phạt vĩnh viền. 
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69 ' Giống như nhửng kẻ trước các người, quyển lực của họ mạnh 
hơn các người, tài sản và con cái cửa họ nhiều vã đông hơn các 
ngươi. Họ hưởng thụ phần của ho một thời gian, các người hưởng Ihụ 
phần của các ngươi một thời gian giống như những kẻ trước các 
ngươi đà từng hưởng thụ; và các ngươi đâ lán gẫu giống như những 
kẻ trước các người đã tản gẫu. Đó là những kẻ mà việc làm của 
chúng chang đưdc kết quả nào ô đời này và Đời sau, Và chúng sê là 
những kẽ thua thiệt. 

70. - Há chúng chưa hẻ nghe câu chuyện của những kẻ sông trước 
chúng hay sao? Đám người của Nũh, của 'Ad, và Thamũd, và đám 
người cùa Ibrãhỉm và của Macìyan và các thị trân bị lật ngược (do 
các trận động đất)? Các Sứ giả của họ đả đến gập họ vđỉ nhừng 
bằng chứng rõ rệt (để khuyên họ, nhưng họ không nghe,) bởi thế 
không phải Allah bít công vđi họ mà chính ho tự hại bản thân của 
minh mà thôi. 

71. - Và những ngươi tin tưởng, nam và nữ, là đồng minh bảo vệ lẩn 
nhau. Họ ra lộnh làm điều lầnh và câm cản nhau làm điều dữ vả 
năng dâng lễ 'Saiảh 1 và đóng 'Z akáỉĩ và tuân lệnh của Allah và Sứ 
giả của Ngài. Đó là những người mà Allah khoan dung bởi vì Allah 
Toàn Năng, Thấu Suốt (tất cả). 

72. - Állah hứa với những người có đức tin, nam và nữ, các Ngôi’ 
vườn (Thiên đàng) bên dươi có các dòng sông chảy để vào ở trong 
đó, vđi các biệt thự cao sang trong các Thiên đàng vĩnh cửu; nhưng 
hanh phúc tột bậc là sự hài lòng của Allah; và đó là một thắng lợi vì 
đai. 
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73. - Hổi Nabi (Muhammad}! Hãy chiến đấu quyết liệt chống những 
kẻ không tin và những tẽn đạo đức giả vầ hãy cứng rắn đối với 
chúng, bởi vì nhà ở của chúng là Hỏa ngục, một nơi cư ngụ xấu xa 
nhít 

74. - Chúng thể nhân danh Allah rằng chúng dã khỏng nói điều gì 
(xấu) cẩ, nhưtig chắc chấn chúng đã thốt ra lời lẽ phạm thượng và 
không tin sau khi đã gía nhập Islãm vã chúng đà mưu định một ý đồ 
mà chúng không thể thực hiện được, Việc trả thù này của chúng là 
để đển Lại thiên lộc mà AUah và Sứ giả của Ngải đă lầm cho chúng 
thành gi ầu cỏ. Nếu chúng ãn nãn hối cải thì tốt cho chúng; ngược 
lại, nếu chúng trở lại (con đường thù hận cũ), thì Allah sẽ trừng phạt 
chúng đau đớn ở đờĩ này và Đời sam Và chúng sẽ không có mội ai 
trên trái đất để bênh vưc và giúp đo chúng. 

75. “ Và trong bon chúng có người giao ước vái Allah (nguyện rằng): 
‘Nếu Ngài ban cho chúng tôi thiên ỉộc của Ngải, thì chúng tôi sẽ bố 
thí (rộng rãi) và sẽ là những người đạo đức/ 

76. - Nhưng khi Ngài han cho chủng thiên lộc, chúng đâm ra keo kiệt 
và lậi long và ghét việc thực hiên lời giao ưđc. 

77- Bởi vì chúng đã bội ước và dối gạt Allah nên Ngài đã trả miếng 
lại bàng cách đăt sự giả dổì vào sâu trong lòng của chúng (kéo dài) 
mãi cho đến ngày chúng sẽ gặp lại Ngài. 

78. - Há chúng không biết rằng Àllah biết rõ tư tưởng bí mặt và 
những lời mật nghi của chúng ư? Và (nên biết) rằng Allah bíẽt rỏ 
mọi điều vô hình. 

79. - Những ai nổi xấu tín đồ có hảo tâm bố thí rồng rãi và chỉ trích 
những người bô" thí tùy khẩ nãng của họ và chê cười họ thì sẽ bị 
Allah ném trả lại giong điệu chê cười của chung và sẽ bị trừng phạt 
đau đứn. 
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80,- Dẫu Ngươi có xin hoặc không xin (Allah) tha ihứ cho chúng (thì 
tội của chung sẽ không được dung tha); dẫu Ngươi có cấu xin sự tha 
thứ cho chúng bảy mươi lần đi nữa, thì Allah vẫn không hao giờ tha 
thứ cho chúng, sở dĩ như thế là vì chúng phủ nhãn AUah và Sứ giả 
của Ngài. Vầ Allah không hướng dẫn một đám người dấy loạn và 
bất tuân. 

8L- Những kc được cho phcp ờ lại nhà (trong chiến dịch Tabuk) vui 
mừng vể việc chúng không đi chiến đấu với Sứ giả của Allah bởi vì 
chúng ghét việc tham chiến vói cả tài sản lẫn sinh mạng của chung 
cho Chính-nghia của Allah; và chúng nổi: "Chở đỉ chiến đấu dưới 
ánh nắng cháy da. T1 Hãy bảo chúng: “Lửa của Hỏa nguc nóng còn dữ 
hơn sức nóng của mặt trơi," Phải chi chúng hiểu điổu đố. 

82. - Bởi thế, chứng nôn cười ít vì sẽ khóc nhiều (xem như) phẩn 
phạt về (tội) chúng đã gây ra, 

83. - Bởi thế, nếu Alỉah đưa Ngươi trở vê gặp lại một phần tử của 
bọn chúng và chúng sẽ dến xin phép Ngươi cho chúng đi (iham 
chiến) VỚI Ngươi thì hãy báo thẳng chúng; “Các người chớ bao giờ 
đi chiến đấu với ta cũng chớ bao giờ đi đánh giặc vớỉ ta bởi vì ngay 
lừ ỉ úc dầu các người đã chọn việc ở lạ 3 nhầ thì (bây giờ) cứ tiếp tục 
ở nhà cùng với những người ở lại." 

84. - Và chớ bau gỉờ cầu lể cho một người nào của bọn chúng từ trần 
và chớ đứng gần ngôi mộ của y bởi vi chúng phủ nhận Allah và Sứ 
giả của Ngài và chết trong tình trạng phản nghịch. 

&5„- Chở để cho tài sản lẫn con cái của chúng làm Ngươi trầm trổ 
bởi vì AHah chỉ muôn dùng các thứ dớ để trừng phat chứng nơi trần 
gian này và muôn chọ chủng vĩnh viễn ra đi trong lình trạng chúng 
là những kẻ không tin. 

86.- Và khi một Chương kinh (của Qur'ãn) được ban xuống (truyền) 
rằng hãy tin tưởng nơi Allah và đi chiến dấu với Sứ giả của Ngài thì 
những kc giầu có trong bọn chúng đến xin phép Ngươi được miễn đi 
chiến đâu và thưa: “Hãy cho phép chúng lôi ở lạị hậu phương cùng 
với những người ở lại." 
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87- Chúng rất hài lòng được ở lại hậu phương củng với phụ nữ ồ lại 
(giữ) nhà. Quả tim của chúng bị niêm kín cho nên chúng không hiểu 
gỉ cả. 

88 - NgƯỢc lai, Sứ giả (Muhammad) cùng với các tín đồ theo Người 
đã đi chiến đấu với cả tài sản lẫn sính mạng của họ; đó là những 
người sẽ được hưởng mọi điểu tốt và là những người sẽ có hạnh 
phúc. ;* 

89. * Ailah đã chuẩn bị sẩn cho họ các Ngôi-vưỡn (Thiên đàng) ben 
dưới cổ cic dòng sông chảy để cho họ vào ở vĩnh viễn. Đổ là một 
thắng lợi rất to ìổĩi. 

Q Y 7' - 

90. - Trong sô người dân A-rập của vùng sa-mac và những ai nói dối 
Aiỉah và Sứ giả của Ngài đế được ở lại nhà, có những kẻ dã đến cáo 
lỗi vđi Ngươi để đươc miễn đi chiến dâu. Những kẻ không có đức 
tin trong bọn chúng sẽ bị trừng phai đau dđn. 

91. - (Tuy nhìcn,) nhửng người yếu đuối, hoặc bệnh tật hoặc nghèo 
khỏ không tìm ra phương tiện để đi tham chiến thì sẽ không bị khiến 
trách (về việc ở lại nhà) miễn sao họ thành thât với Âllah và với Sứ 
giả của Ngài, BỞI vì không cỏ lý do nào để khiển trách những người 
làm lốt. Và Aỉlah Hằng Tha thứ, Rít mực Khoan dung. 

92. - Cũng không bị khiển trách, những ai đã đến gặp Ngươi để nhờ 
cấp cho phương tiện di chuyển, nhưng Ngươi bầo họ: “Ta khống tìm 
ra phương tiện chuyên chở cho các ngươi/' thì ho trở về buồn bã, 
nước mất đầm dìa vì đã không tìm ra phương tiện đổ đóng góp (vào 
việc tham chiến). 

93. - Lý do khiển trách chỉ áp dụng cho những ai có đầy đủ phương 
tiện nhưng lại đên xin phép Ngươi cho miễn đi tham chiến: chúng 
hàì lòng vỗ viộc được ở lại hậu phương VỚI phu nữ ò lại (giữ) nhà. 
Allah nièm kin quả tim của chúng nên chúng khỏng biết gì cả. 
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94, - Chúng sẽ đến cáo lỗi với các ngươi khi các ngươi í rở về gặp lại 
chủng. Hây bảo chứng: “Quí vi chứ cáo lỗi* Chúng tôi sẽ không bao 
giờ tin tưởng qui vị, Allah đã bảo cho chúng tỏi biết sự thật về quí 
vị. Allah và Sứ giả của Ngài sẽ quan sát hành động của quí vị rồi 
cuối cùng quí vị sẽ được đưa về gặp lạt Đấng biết điểu bí mật và 
diều công khai (của quí vị) t xong Ngài sc báo cho quí vị rõ về các 
Việc (tội lỗi) mà quí vị đã từng làm,” 

95. - Khi các ngươi trở về gặp lạ 1 chúng, chúng sc mang Allah ra thề 
thốt với các người mục đích để cho các người lánh xa chúng. Bởi 
Lhc, hãy để mặc chúng bởi vì chúng bẩn thỉu và nhà à của chúng là 
Hỏa ngục. Đó là phần (phạt) về tội mà chúng đã làm ra, 

96, - Chúng sẽ thề với các người dể cho các người hoà thuận lại vơi 
chúng, Nhưng nếu các người hài lòng với chủng thì Allah vẫn không 
hài ĩòng với những kc làm loạn và bất tuân* 

97. * Người Ả-rập du mục là những kẻ rất không tin và đạo đức giả 
và hẫu như hoàn loàn không biết gì đến Mệnh lệnh của Allah đả 
được truyền xuống cho Sứ giả của Ngài. Bởi vì Allah Hằng Biết và 
Thõng suốt (hết lòng dạ và hành động của chúng). 

98. - Và trong số người dân Ả-rập du mục có kẻ đã xem của cải mà 
họ chi dùng (cho Chinh-nghĩa của Allah) là một thứ tiền phat và 
chúng chờ xem điểu bít hạnh xảy đến cho các ngươi. Nhưng chính 
chúng là nạn nhân của ui ương đó bởi vì Allah Hằng Nghe và Hằng 
Biết (hết mọi việc). 

99, - Nhưng trong số người dân Ả-rập du mục cổ người tin tưởng nơi 
Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và xcm của cải mà họ chi đùng 
(cho Chính-nghĩa của Allah) là một phương tiện để đưa họ đến gần 
Allah và để được lời chúc phúc cúa Sử giả (Muhammad),, Vâng, 
những thứ đó sẽ đưa họ đến gẫn (Allah). Alỉah sẽ sơm khoan dung 
họ bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rat mực Khoan dung. 
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100 “ Và những ngưừi lién phong (của Islãm) trong số các tín đỏ di- 
cư và trong số các tín đồ irỢ-giúp và những ai theo ho trong mọj việc 
làm lốt thì sẽ được Allah hài lòng vâi ho cũng như việc họ sẽ được 
hàì lòng vđi Ngài, Ngãi đã chuẩn bị cho họ các Ngôi- vườn (Thiên 
Đàng) bên đưứi có các dòng sông chảy để họ vào ở trong đó đời đời. 
Đó là một sự thành tựu vĩ đại. 

101 - Một số người dân Ả-rập du mục sông xung quanh các người 
cũng như một số thị dân của thành phô" Mữdlnah là những tên đạo 
đức giả. Chúng quen thổi giả dôi. Ngươi không biết chúng nhưng TA 
(Allah) biết rõ chúng. TA sẽ trừng phạt chúng hai lần, Rổi chúng sẽ 
được đưa về chịu một sự trừng phạt khủng khiếp. 

102. - Cồn một stí người khác đà nhận tội cửa họ, Họ dã trộn lẫn việc 
tốt chung với việc xâu. Có lẽ Allah đoái thương mà tha thứ cho ho 
bởi vì Allah Hằng Tha thử, Râì mực Khoan dung. 

103. - (Hỡi Sứ Giả)! Hãy nhận của bố thí từ tài sản của họ và dùng 
nó để tẩy sạch và làm trong sạch họ và hãy cẩu nguyện giùm cho 
họ, Quả thật, Idi cầu nguyện của Ngươi là một sự bảo đảm cho họ. 
Và AHah Hằng Nghe và Biết (hết mọi việc). 

104. ’ Há họ không biết rằng Allah chấp nhặn sự hối cải và của bố 
thí của bầy tôi của Ngài và rằng Allah Hằng Quay lại Tha thứ s Rất 
mực Khoan dung hay sao? 

105 - Hãy bảo họ: “Hãy làm (việc thiện). Àllah và Sứ giả của Ngài 
và những người tin tưởng sẽ quan sát việc làm của cấc người. Vã 
các người sẽ dược đưa về gạp lại Đấng biết điều bí mật và điều 
công khai. Xong Ngài sẽ cho các người biết ve cấc việc mà các 
ngươi dã làm,” 

106.- Còn một số khác bị phạt treo và phải chờ quyết định của Allah 
hoặc Ngài sẽ trừng phạt hay tha thứ cho họ hở\ vì ẢUah Biết hốt và 
Thỏng suốt (hoàn cảnh của họ). 
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107. - Và những kẻ đã xây một thánh đường với ý đổ làm tổn thương 
và chống đôi (ỉslãm) và lầm chia rẽ hàng ngũ của những người tin 
tường và dùng nó làm một nơi ẩn núp cho kẻ 1 đã lừng gây chiến 
chông Allah và Sứ giả của Ngài trước đây. Và chúng thề thốt, nói: 
“Chúng tôi chỉ muốn lãm điễu phúc lành” nhưng Allah xác nhận 
chúng là những kẻ nói dổi. 

108. ' Ngươi chớ bao giù đứng (dâng lễ) trong đó. Chắc chắn Thánh 
dường đã được xây dựng vào ngày đầu tien (tại Qubữ) với lòng 
ngay chính sđ Allah mđi là nơi xứng đáng cho Ngươi đứng dâng lễ 
trong đổ. Trong đó, có người yêu thích việc thanh sach bản thân. Bởi 
vì Allah yêu thương những người thanh khiết. 

109. - Vậy ai lả người lốt nhât? Một người xây dựng thánh đường với 
lòng ngay chinh sư Aliah vả muốn làm hài lòng Ngài vả mội người 
xây dựng thánh đường trên một bở đc rạn nứt chỉ chờ sụp xuống 
Hỏa Ngục cùng vớí y? Bởi vì Allah không hướng dẫn một đám 
người làm điều sai quấy. 

1 10 - Ngôi thinh đường mà chúng xây dựng sẽ không bao giờ châm 
dứt nỗi ngờ vực trong lòng của chúng trừ phi trá ĩ lim của chúng bị 
cắt ra làm hai (thì mới hết). Bởi Ví Allah Hạng Ẹiết và Thông Suôi 
hết (nỗi lòng của chung). 

1 1 1 - Quả ihặu Allah đã mua từ những ngửời tin tưởng sinh mạng và 
tải sản của họ để đổi lại cho họ Thícn đàng. Họ đã chiến đấu cho 
Chính -nghĩa của Allah, bởi thế ho đa giết (địch) và bị (địch) giết. 
(Dó lã) một Lời hứa đã ràng buộc Ngài (Àllah) trong (Kinh) Taurãh, 
lnjĩỉ và Qur ăn. Và ai giữ trọn lời hứa hơn Allah? Bởi thế, hãy hoan 
hỉ vđi sự đổi chác mã các người đầ mặc cả vđi Ngài. Và đó là một 
thành quả võ cùng to lớn* 


! Abú Àmỉr, người đá chống đồi IsEãm. Àbu Amir còn được gọi là Rahib (thảy Lu) 
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112, - Những người ãn nãn hối cải (với ÁUah), những người thờ 
phụng Ngài, những người đi đây đó để phung sự Ngài, những người 
củi đầu kinh cẩn, và quì mọp phủ phục, những người truyền lệnh 
làm điều thiện và ngăn cấm làm điếu ác và tôn trọng các giới hạn 
qui định bởi Allah (sẽ hoan hỉ). Và hãy báo tin vui cho những người 
tin tưởng, 

113. - Nãbi và những ngườỉ có đức tin không được phép xin (Allah) 
tha thứ cho những người dân đa thần dù đó là bâ con ruột thịt của họ 
di nữa sau khi họ đã nhãn thây mình là những người ban của Hỏa 
ngục. 

114, - Và ỉbrãhĩm cầu xin (Aỉlah) tha ihứ cho người cha của mình là 
do lời hứa mà Người đã hứa vđi người cha. Nhưng khi thấy rõ người 
cha của mình íà một kẻ thù của Allah, thì Người đoạn tuyệt vơi ông, 
Quả thật, Ìhrãhĩm là một người con có hiếu, hằng chịu dựng. 

115. - Allah không phải là Đấng đã làm cho một đám người lạc 
hướng sau khi đâ hướng dẫn họ trừ phi Ngài làm cho họ thây rô điểu 
mã ho cần phải tránh. Bởi vì Àllah biếl hết mọi việc, 

ỉ 16.- Quả thật, AUah là ĐấVig nắm quyền thống trị các tầng trời và 
trái đất, Ngài han sự sống và gây cho chết. Và ngoài Allah, các 
ngươi không có một Vị Bảo hộ hay một Vị Cứu tinh nào cả. 

117.* Chắc chắn Allah quay lai tha thứ cho Nabi và các tín đồ Di cư 
(Muhãjir) và các tín đồ TrỢ giúp (Ansãr) là nhửng người đã lừng 
theo Ngườỉ (Nabi) trong những giờ phút khó khản sau khi tấm lòng 
của một sô người của họ gần muôn chao đảo; rồi Ngài quay lại tha 
thứ cho họ bởi vì Ngà i Hằng Lương thứ và Khoan dung. 
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Sũrah 9. AuTaubah 


Juzu Ì1 


118. - Và cuối cùng Ngài (Allah) tha thứ cho ba người {Ka f b* 
Murãrah vồ Hilãl ) đã bị án treo. (Họ cảm thấy nhục) đến mức trái 
đít tuy rộng thênh thang hổng nhiên trở thành chật hẹp đối với linh 
hồn của họ; và họ nhận thay không còn chỗ nào đẽ chay trân khỏi 
Allah trừ phi chạy đến tạ tội với Ngài. Rồi Ngài quay lại tha thứ để 
cho họ có dịp ăn nản hối cải. sởi vì Allah lã Đấng Hằng Đoẩí 
thương Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

119. - Hỡi những ai có niềm tinĩ Hãy sợ Àllah và hãy nhập đoàn với 
những người chân thật. 

120. - Thỉ dân của thành phố Madĩnah và những người Ả-rập du mục 
sống lân cận không dược bỏ mặc Sứ giả của Atlah (đi chiến đấu một 
mình) cũng không được quí mang sống của mình hơn mạng sống của 
Nabỉ, Như thê là vì mọi khổ khăn mà họ gặp phải trôn đường đi 
chiến đấu sẽ được Allah ghi công cho họ chẳng han như chiu khất, 
chịu mệt, chịu đói vì Chính -nghĩa của Allah hoăc như mỗi bước chân 
của họ bước đi sẽ làm cho những ke không tin nổi giận hoặc như 
mọi thấng lợi mà họ đã đạt được từ ke thù; lất cả đều được xem là 
vịộc thiện của họ. Bởi vì Allah sẽ không làm mất phẫn thưởng của 
những người làm tốt. 

121. - Cũng như món tiền, đù nhỏ hay lớn (ít hay nhiễu) mà họ chí 
dùng (cho Chính-nghĩa của Allah) hoãc như việc băng qua các thung 
lũng, tất cả đều được ghi công cho họ để Ailah dưa vào đổ mà tưởng 
thưởng họ về những Việc làm tốt của họ 

1 22. - Và những người có ilức tin không bắt buộc phải đi chiến dâu 
tít cả. Nếu mỗi thành phần cử một nhóm người của họ đi chinh 
chiến đê học hỏi (các vân để) tôn giáo và khi trỗ về để giáo dục lại 
dân chúng thì cách dớ sẽ giứp họ tránh pham lội. 
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Surah 9, Ai-Taubah 


Juzu 1 1 


123 - Hỡi những ai cỏ niềm tin! Hãy đánh những kẻ không tin â gần 
CÁC ngươi và tỏ cho chúng thấy các người cứng rắn; và hãy biết rằng 
Allah sát cánh với nhửng người sợ Ngài. 

124. - Và khi cổ một Chương kinh được ban xuống ửủ có người trong 
bọn chủng lên liếng: “Ai trong quí vị se Lăng thêm dức tin vđi nó?" 
Bdì thế, đối với những ai có dức tin thì Í 1 Ó sẽ gia tăng đức tin cho họ 
và ho hoan hỉ. 

125. * Còn đối với những ai mang một chứng bệnh (nghi hoặc) trong 
lòng, thì nó sẽ lầm cho bệnh tình của họ ô-nhiềm thêm, cái này 
chồng lên cái kia vã chúng sẽ chết trong tình trạng mít đức tin. 

126. - Há chúng không nhận thay mỗi nãm chùng đã gặp tai hoạ một 
hay hai lần hay sao? Rồi chúng không chiu ãn năn hôi cải và không 
chịu lỉnh ngộ. 

127. - Và khi có một Chương kinh não được ban xuống, chúng nhìn 
nhau (cổ ý hỏi): “Có người nào nhìn thây quí vị hay chăng?" ALlah 
xoay tím lòng của chúng đi nơi khác bởi vì chúng ỉằ một đám người 
không hiểu gì cả, 

128. - (Hỡi người dân!) Chắc chắn mội Sứ giả xuất thân từ các người 
đến gặp các người T Người buồn rầu khi thấy các người đau kho, và 
hết sức lo lắng cho các người. Người đại lượng và khoan dung đối 
vđí những người tin tưởng. 

129. - Nhưng nếu chúng từ chối thì hãy bảo chúng; “Allah đủ cho ta. 
Không có Thượng Đế nào khác duy chỉ Ngài (ỉà Thượng Đế). Ta 
phỏ thác cho Ngài bởi vì Ngài là Rahh (Đấng Chủ Tể) của Chiếc 
Ngai vương Chí đai/’ 
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Sũrah 10 Yữnus 


Juzu 1 1 



Nhân đanh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đâng Râí mực Khoan dung 

1. - Alif, Lâm. Rã . Đây là những Câu của một Kinh Sách rất mực 
thông suốt. 

2. - Phải chăng thiên ha ngạc nhiên về việc TA (Allah) đã mặc khải 
Kinh sách cho một người phàm xuất thân từ họ? (phán bảo) "Ngươi 
hãy cảnh cáo nhân loại (vê nguy cơ của họ à ngày sau) và hãy báo 
tin mừng cho những ngươi tin tưởng rằng họ SÊ nhận niềm vinh dự 
với Rabb (Allah) của ho về sự thành thật mà họ đâ gởi đi trước cho 
họ?" Nhưng những kẻ không có đức tin lại nói rằng: “Ngươi này 
(Muhammad) chẳng qua chỉ là một nhà phù thủy tài giỏír 

3. - Rabb của CÁC người chắc chắn ỉà Allah, Đấng đã tạo các tầng 
trơi và trái đất trong sáu Ngày rồỉ lên an vị trên Ngai vương để điểu 
hành và quản lý công việc. Không ai được phép can thiệp (vào công 
việc của Ngài) trừ phi đươc Ngài cho phẻp. Allah, Rabb của các 
người lầ như thế, Do dó, hãy thờ phụng Ngài. Các người có ghi nhơ 
điều đó chăng? 

4. - Tất cả các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. Lời hứa (này) 
của Allah là sự Thật Ngài bất đầu sự tạo hóa rồi tái lặp nó để Ngài 
tưởng thưởng một cách công bằng những ai tin tưởng và làm việc 
thiện. Ngược lại, những ai không có đức tin thì sẽ uống một loại 
nước thât sôi và chịu một hình phạt rít đau đớn bởi vì ho đã từng 
phủ nhận Allah. 

5. - Ngài là Đấng đâ làm ra mặt trời sáng chói và mặt írãng chiếu 
sáng (tươi mát) vã qui định cho nổ những giai đoạn tròn khuyết 
chính xác nhờ đó các người biết đươc con số của những niên kỷ và 
cách ghi đếm thời gian. Állah không tạo những cái đó (để chơi) mã 
vì Chản lý. Ngài giải thích nhửng Dâu hiệu của Ngài cho một đám 
người hiểu biết. 

6. - Quả thật, trong sự luân chuyển của đêm và ngày và nơi tất cả 
các vật mả Allah đã tạo trong các tầng trời và trái đất là những Dấu 
hiệu cho một đẩm người sơ Allah. 
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Sũrah 10. Yunus 


Juzu 1 1 


1- Quả thật, những ai không màng đến việc gặp gỡ lại TA {ở Ngày 
sau) và việc hài lùng và thỏa mãn với đời sống trần tục này; và cả 
nhừng kẻ không lưu ý đến những Dâu hiêu của TA, 

8. - Ho là những kẻ mà nhà ở sẽ là Lửa (của Hỏa ngục) do hậu quả 
của những diều mầ chúng đã từng thu hoạch. 

9. - Quả thật, những ai Ún tưởng và làm việc thiện, thì chắc chán do 
đức tìn của họ mà sẽ được Rữbb của họ hướng dẫn đến những Ngoi 
vươn (Thicn Đàng) hạnh phúc bẽn dưới có các dòng sông chảy. 

10. - LỜI cầu nguyện của họ trong đổ (sẽ là;) ‘'Quang vinh thay Ngài, 
Ôi Allahĩ” và lời chào họ trong đổ sẽ là: “Sự Bằng An (cho quí vi) 
và lời cầu nguyện cuối cũng của họ sẽ là; “Mọi lời ca tụng đều dâng 
lên Allah, Rabb (Đấng Chủ TỂ) của vũ trụ và muôn loài.” 

1 L- Và nếu Allah thúc đẩy điều xấu đến nhanh cho loài người (theo 
yôu cầu của họ) cũng như viộc họ thúc giục đicu tốt mau đến cho họ 
thì tuổi thọ đã được ban cho họ (đổ sõng và hoạt động) đả chím dứt 
từ lâu. (Đường lối của TA lai khác); TA để mặc cho những ai không 
màng đẻn việc gặp lại TA (ở Đừi sau) lang thang mù quáng trong sự 
thái quá của chúng, 

12 - Và (thái độ lạ lùng của) con người (là) khi gặp hoạn nạn p họ 
van vái TA giải cứu họ (ở đủ mọi tư thế) lúc nằm hoặc lúc ngồi, ltìc 
đứng. Nhưng sau khỉ TA đã giải cữu họ thoát khỏi cơn nguy khốn, họ 
bước đi dửng dưng làm như họ chẳng hề van vái TA cứu nguy khi 
gặp hoạn nạn. Những điều (vỏ ơn) mả những kẻ phạm tội dã từng 
làm lại tỏ ra dcp mắt dôi với chung 

13. - (HỠI nhân loại ĩ) Thật sự TA (Allah) đã tiêu diệt những thế hê 
trước các người khi chúng làm điéu sai quây, Những Sứ giả của 
chúng đã đến gặp chúng với những hằng chứng rõ rệt (để ràn 
chung), nhưng chúng không tin. TA đả phạt những kẻ tội lỗi đúng 
như thế. 

14. - Rồi sau chúng, TA đã lảm cho các người thành những người nối 
nghiệp chúng trcn trái đít để xcm các người cư xử ra sao 
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Sũrah 10 Yũnus 


Juzu II 


15 - Và khi những lời mãc khải rõ ràng của TA được đọc ra cho họ, 
những kẻ không màng đến việc gặp gở lại TA ở Đời sau đã nói' 
‘'Hãy mang đến cho bọn ta một Qur'ãn khác quyển này hoặc đổi 
quyển này đíT Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): “Ta không thể tư ý 
thay đổi nó (Qurãn) đươc, Ta chỉ luân ihco điều đã được mặc khải 
cho ta. Ta sờ hình phat vào Ngày vl đại sắp đến nếu ta bít tuân 
Rabb (AHah) của ta.” 

16,- Hãy bảo họ: “Nếu AUah muốn, ta đâ không đọc Qur ãn này cho 
các người làm gì, Ngài cũng không cho các người biết về nó làm gì. 
Rõ ràng ta đã sống trọn cuộc đời của ta với các người trước (khỉ) nó 
(được ban xuống), Thế các người không hiểu hay sao? 

] 1- Thế còn ai gian ác hơn kẻ đặt điều nói đốí rồi đổ thừa cho Allah 
hoác phủ nhận những lời mặc khải của Ngài? Chắc chắn những kẻ 
tội lỗi sẽ khồng thành đạt. 

18, - Và họ thờ phụng ngoài AUah những kẻ đã không làm hại cũng 
chẳng làm lợi gì cho họ và họ nói: “Những vị này la những vị can 
thiệp giùm cho chúng tôi với Allah.” Hãy bảo họ (hởi Muhammad!): 
“Phải chặng các người muốn báo cho Allah biết điều mà Ngài 
không biết trong các tầng trời và trái đất hay sao? Quang vinh và 
trong sạch ihay Ngài! Ngài lối cao, vượt hẳn những điều mà họ đã lổ 
hợp với Ngài! 

19. - Và nhân loai chỉ là một Cộng đồng 1 ; về sau ho bất đồng ý kiến 
VỚI nhau, Nếu khổng vì một Lời phán mà Rabb của Ngươi đã luyẻn 
bõ" trưức đây thì những điều mà họ bất đồng đả được giải quyết rối, 

20 * Và chứng nói: "Tại sao khồng có một Phépdạ nào từ Rabb của 
y đươc ban xucíng cho y? Hãy bảo chúng: "Chắc chắn điều vô hình 
là của Allah Thôi, các người hãy chờ đợi, ta sẽ cùng chờ đợi với các 
người.” 


Nhân loai là con chẩn củi Nabi Ădam, tổ tiên đá thờ phụng Đấng Aliah duy nhất 
Mỗi một đưa bé sinh ra đều là một Mtisiim, nhưng cha mẹ của nó làm cho nó trở 
thành ngưch Do thái, người theo Thiên Chua giáo, người Magian v.v„ (Hadith 467, 
A]-Bukhiiri) 
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Surah 10 Yũnus 


Juzu 1 1 


21.- Vã khi TA (Allah) cho loài người nếm mùi khoan dang sau cơn 
hoạn nạn thì này! họ bày mưu chông lại các Đấu biêu của TA Ị Hãy 
bảo họ: “AEah trù liệu còn nhanh hơn các người. Quả thât, các 
Thiên sứ (Thiên thần) của TA đă ghi chép lất cả các kế hoạch mà 
các người đang mưu định ” 

22 ' Ngài là Đâng đã giúp các người du lích trên đất liền và biển cả 
cho đến lúc các người lên tàu-(nớ) đưa họ vượt trùng dương thuận 
buồm xuôi gió. Họ vui thích vđi chuyến đi. Đột nhiên một trận bão 
nổi lên và những tàn sổng thẩn bao vây họ tứ phía. Họ nghĩ rằng họ 
sắp bi nhận chìm trong đỏ. Họ van vái Allah cứu mạng, chân thành 
vớị Ngài trong tôn gỉáo, thưa rằng: “Nếu Ngài giải cứu chúng tôi 
thoát khỏi cơn nguy khốn này, thì chúng tôi sẽ là những người biết ơn.” 

23.- Nhưng sau khi Ngài đã giải cứu ho thoát nan thì chính những 
người đó lại bắt đầu làm loạn trên trái đất, bất chấp công lý và sự 
thật. Hỡi nhân loại! Việc làm loạn của các người chỉ gây thiệt hại 
cho bản thân của các ngươi thôi. (Các người cổ thể hưởng thu) 
những lạc thú tam bợ của đời sống trần lục này. Nhưng cuối cùng 
các người sẽ được đưa về gặp TA trở lại rồi TA sẽ cho các người biết 
về những điều cấc người đả từng làm trên Ihế gian. 

24 - (Các người yêu thích đời sông trần tục, nhưng) thật sự đời sống 
trần tục nầy chẳng khác nào hình ảnh của mộl cơn mưa mầ TA đã 
gởi từ trên trời xuống; nó dung hợp với đất đai để làm moe ra đủ 
loại hoa mầu cung cấp thưc phẩm cho loài người và loài thú cho đến 
lúc mật đít khoác lên minh những món trang sức xinh đẹp thì nhưng 
ngươi chù của hoa mầu nghi rằng họ sẽ được toàn quyền dịnh đoạt 
về tài sản của họ. Đột nhiên Mệnh lệnh của TA được ban xuống tới 
tấp đẻm và ngày cho các hoa mầu. TA tàn phá chúng toàn bộ p làm 
như chúng đã không mọc xum xuê vào ngày hôm trước. TA đã giải 
thích những Lời mặc khải của TA như thế cho một đám người biết 
ngẫm nghĩ. 

25,- (Các ngươi bị mê hoặc bởi đời sống trần tục) trong lúc AUah 
kêu gọi các người đến ngôi nhã Bằng an (Thiên đàng) và hưứng dẫn 
người nào Ngài muốn đến Con đường ngay thắng (của Islãml. 
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26. - Những ai làm lối sẽ nhận phần thưởng lốt vổ việc họ làm, vả có 
lẽ nhiều hơn (công lao của họ) nửa. Gương mặt của họ sẽ không sa 
sầm cũng không nhục nhã. Họ là những người Bạn của Thiên đàng 
trong đó họ sẽ vào ố đời đời. 

27. ' Con những ai pham tội thì sẽ chịu hình phạt ngang với tội mà 
họ đã phạm, diều nhục nhà sẽ bao trùm gương mặt của họ; họ sẽ 
khổng có ai bênh vực để thoát khỏi (hình phạt của) Alỉah. Gương 
mặt của họ nám đen giông như cỏ một Iđp màn 1 MỐÍ bao phủ. Ho sẽ 
là nhừng người Bạn của Lửa (Hỏa ngục) mã trong đó họ sẽ vào ở 
(đời đời). 

28 r - Vào một Ngày TA sẽ cho tập trung tất cả bọn chủng lai, rồi TA 
sẽ bảo những người dân đa-thần: “Các người và thần linh của các 
người hiện ở đâu nay hày à đó." Rồi TA sẽ tách biệt chúng ra. Và 
các thần lỉnh của chúng sẽ bảo chủng; “Cấc ngươi đâu có thờ phụng 
bọn ta/* 

29, - “Một mình Allah dủ làm chứng giữa bọn ta và các người bỏi vì 
nếu các người có thật sư thơ phụng bon ta, thì bọn ta vẫn không hay 
biết gì đến việc thờ phung của các người cả,' 1 

30, - {Vào ngày đó) mỗi linh hồn sẽ chứng kiến hậu quả của những 
điều mà nó đã gởi đi trước; họ sẽ được đưa về gặp lại Alỉah, Rabb 
(Đấng Chủ Tể) thật sự của họ; và những điều mà họ đă từng bịa đăt 
ra Lrưđc đó sẽ bỏ họ đi biệt dạng, 

31- Hây hỏi họ: "Ai cấp dường các người từ trên trời xuống dưới 
đât? Ai nấm quyền kiểm soát thính- giác và thị- giác của các người' 7 
Và aĩ đưa cái sống ra từ cái chết và ai đưa cá ị chết ra khỏi cái sống? 
Ai quản ìý định đọat công việc (của vũ tru)? Họ sẽ trả lời; u AUah! TT 
Vậy hãy bảo họ: “Thế các người không sợ Ngài hay sao?” 

32. - Allah, Rabb thực sự của các người là như thế Thế, phải chảng 
điều gì khác vđi sự thật là sự lẫm lạc? Thế các người ỉạc hướng ra 
sao? 

33. ' Lời nổi của Rabb của Ngươi vé những kẻ dấy loạn và bất tuân 
đúng như thế, Rằng chúng sẽ không tin tưởng. 
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34. - Hãy hỏi họ: “Trong số các ‘thần linh T của các người, ai có khả 
nãng khỏi nguyên sư tạo hóa rồi phục hổi nó"? Hãy bảo họ: “Àllah 
khởi nguyên sự tạo hóa rồỉ phục hồi nó. Thế các người lánh xa (sư 
thật) như thế nào?' 1 

35. - Hãy hỏi họ: “Trong số các 'thần linh' của các người ai cổ khả 
nàng hữổng dẫn đến Chân lý? Hãy bảo họ: “Allah là Đấng hướng 
dẫn đến Chân lý? 1 Phải chăng Đấng hưđng dẫn đến Chân ỉý đáng 
được tuân theo hay một kẻ không hưứng dân được ai trừ phi dược 
hướng dẫn (đáng được tuân theo?) Các người có chuyện gì vậy? Các 
người xử lý ra sao? 

36. - Và đa số bọn ho chỉ phỏng đoán. Chắc chấn sự phỏng đoán 
không bao giờ giúp họ đạt được Chân ]ý về bất cứ điểu gì. Quả thật, 
Aliah biết rõ những điều họ làm 

37. - Và (Kinh) Qur'ãn này không thể đo ai khác ngoài Allah làm ra, 
nhưng nó {Qur*ãri) xác nhận lai các điỂu (đã dược mặc khải) trước 
nỏ và giải thích đầy đủ 'Kinh sách' dù Rahb của vu trụ và muôn loài 
(ban xuống), không cỏ gì phải ngờ vực cả. 

38. - Hoặc phải chăng họ noi Người (Muhammad) đã bịa đặt ra nó 
ịQurânỴ! Hãy bảo họ; “Nếu điều các người nỏi ra đung sự thật thì 
hãy làm thử một Chương giống thế này và gọi hât cứ ai ngoài Allah 
đến giúp? 

39. - Không, ho phủ nhận nhưng điều mà sự hiểu biết của họ không 
thể quán triệt nổì và họ chưa đạt được lời giải thích của nỏ. Những 
kẻ trước ho đâ phủ nhân sự thật giống như thế nhưng hãy xem kết 
cuộc cua những kẻ làm điều sai quấy như xẩy ra thế nào. 

40. - Và trong bọn họ cỏ người tin tưởng nđi nó và có kẻ không tin nơi 
nó. Và Rabb cùa Ngươi (hỡi Sứ giả !) biết rõ ai là nhphg kẻ thối nát 

41. - Và nếu họ cho rằng Ngươi (Muhammad) nói dốì, thì hày bảo 
họ: “Ta chịu trách nhiệm về công việc của ta và các người về công 
việc của các người, Cẩc người vô can vẻ công việc của ta và ta vô 
can về công việc của các người? 1 

42. - Và ưcmg bọn họ, có kỄ (giả vờ) nghe Ngươi nổi, nhưng có thể 
nào Ngươi làm cho người điếc nghe được hay chăng trong lúc họ là 
nhửng kẻ không hiểu gì? 
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43.“ Và trong bọn họ, có kẻ (chăm chú) nhìn Ngươi, nhưng có thể 
nào Ngươi hướng dẫn mội người mù đi đủng đường dược chăng 
trong lúc ho là những kẻ không nhìn thây gì? 

44 - Chắc chắn Alỉah không làm điều gì sai quấy đối vđi con người; 
ngược lại con người tự làm hại bản thân mình. 

45 - (Bây giừ họ mê say vđỉ dừỉ sống trần tục) nhưng vào Ngày mà 
Ngài sẽ tập trung họ lại, họ sẽ có cảm tưởng như đã ở trên trần gian 
khoảng một tiếng đồng hổ Irong ngày, Họ sẽ nhận diện lẫn nhau. 
Chác chắn sẽ thua thiệt những ai đã từng phủ nhân việc gặp gđ 
Allah ở Đời Sau bởi vì họ là những kẽ đã không được hướng dẫm 

46 - Hoặc gìả TA sẽ cho Ngươi thấy thực hiện một vài điều mà TA đả hứa vơi 
ho (ưong thời gian Ngươi còn sống) hoặc giả TA sẽ bẩl hồn của Ngươi ra đi 
(trước khi xảy ra điều đã bửa) thì trong trương hợp nào đi nữa họ vẫn phải trở 
lại gặp TA sau này. Rồi Allah 5C là Nhan chúng về những điều họ đả từhg làm. 

47. - Và mỗi một Cóng đồng đều cứ một Sứ giả (được Allah phái đến) với 
họ; bởi thế khi Sứ giả của họ đến gặp bợ thi vấn đẻ (tranh chấp) giữa họ 
sẽ được giải quyết một cách công bằng và họ 5C không bị đốì xử bất công. 

48. - Và họ nổi: “Chừng nào lời hứa (vỀ sự trừng phạt) này sẽ xảy ra 
nếu quí vị (Sứ giả) nói sự thật? 1 " 

49. - Hây bảo họ: “Ta không kiểm soát được điều hại và điều lợi 
ngay cho chính bản thân la ngoại trừ điều nào Allah muốn. Mỗi một 
Cộng đồng đều cỏ một thời hạn ấn đinh; khi thời hạn đã rnãn thì họ 
sẽ không thể ở nán lại được mộl giơ khắc nào và cũng không thế 
giục nó đi sớm hơn được một giờ khắc nào cả 

50. - Hãy bảo họ; ^Các người hãy nghT xcm, nếu Ngài (Állah) giáng 
hltvh phat của Ngài lên các người ban đêm hoặc ban ngày thì hình 
phạt nào sẽ là cái mà nhửng kẻ tội lỗì sẽ mong cho chỏng đến?” 

51- Thế nếu hình phạl thực sự xảy đến cho các người, các người có 
chịu tin tưởng chay chăng? (Các người sẽ hỏi lại) 'Bây giờ ư?' trong 
lúc trước đây các người đã giục nó cho chóng đến. 

52,- Rồi sẽ có lời bảo những kẻ làm điều sai quấy: “Hãy nếm hình 
phạl triển miên này ĩ” Phải chăng các người chỉ chịu hlnh phạt vc 
nhửng điều (tội lỗi) mà các người đã lãnh? 

53 - Và họ hỏi Ngươi để biết nổ (sự trừng phạt) thưc sự xảy ra hay 
không? Hãy bảo họ: “Vâng! Nhân danh Rabh (AUah) của ta, chắc 
chắn đó là sư thật. Và các người sẽ không thể thoát khỏi đãng!” 
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54 - Vả giá mỗi người (linh hồn) làm điều sai quấy đều cổ được tít 
cả những gì trên mặt đất dùng để chuộc tội (thì sẽ không được chấp 
thuận); và khi đối diện với hình phạt, họ sẽ ôm niềm hôi hận (về tội 
đã làm); và vấn đề sẽ được giải quyết giữa họ một cách công hằng 
và họ sẽ không bị đối xử bít công. 

55 - Há lât cả những gì trong các tầng trời và Iráí đất không phải là 
của Aliah hay sao? Há lời hứa của Állah không thật hay sao? Nhưng 
đa số bon ho không biết (điều đó). 

56. ' Ngài ban sự sông vả gầy cho chết vã các người sẽ đươc đưa vế 
gặp Ngài trở lại. 

57. - Hđi nhân loai! Mặt lời khuyên bảo tốt (Qur'ãn) từ Rữhb (Allah) 
của các người đẩ đến với các người; và là một phương thức chữa 
tành (những căn bệnh) trong lòng của các người; vừa là một Chỉ đạo 
và một Hồng ân cho những người có đức tín. 

58. ' Hãy bảo họ: 11 Vậy hãy để cho họ (những người có đức Un) vui 
hưởng thiên lộc của Allah vã sự Khoan dung của Ngài như thế'; 
Điều đố tốt hơn tài sản mà họ tích lũy. 

59. ' Hãy bảo họ: “Các ngươi đà xét lại hay chưa viêc các người đã 
cấm và cho phép dùng các món vật mà Allah tĩẫ ban xuống cho các 
người ĩàm thực phẩm?” Hẩy hỏi họ: "Phải chăng Àĩlah cho phép các 
người làm thế hay tự ý các người bịa đặt ra rồi đổ thừa cho Allah?” 

60. ' Vã nhừng kẻ bịa đặt điều gian dốỉ rồi đổ thừa cho Allah sẽ nghĩ 
gì vồ số phận của mình vào Ngày Phục sinh? Quả thật, AUah Rất 
Nhân từ vổi loài ngươi nhưng đa số thiên hạ không biết ơn 

61. ' Và không một hoạt động doanh thướng nào mà Ngươi làm và 
không một đoạn kính Qurãn nào mà Ngươi xướng đọc cũng không 
một hành dộng nào mà cắc người (nhân loại) làm mà lai không năm 
dưới sự chứng kiến của TA khi các người miệt mài trong đổ, bởi vì 
không có gì có thổ giấu giếm khỏi dược Rabb (Allah) của Ngươi 
(Muhammad) dù cho đó là sức năng của một hạt nguyên tử nằm 
dưới đất hay ở trên trời đi nữa vã không có cái gì nhỏ hoặc lớn hơn 
cái đó mã lại khống được ghi chép trong một quyển sổ (Định Mệnh) 
rõ ràng. 
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62. ’ Ô này! Chắc chấn những người Auliyã' 1 của Allah sẽ không lo 
sỢ cũng sẽ không buồn phiền: 

63. - Những ai tin tưởng nơi Ngài và hằng 5Ợ Ngài, 

64. - Họ sẽ nhận tin mừng ở đời này và ở Đời Sao. (Bởi vì) chẳng có 
gì thay đổi trong các Lời phán của Altahn Đó là một sự thành tựu vĩ 
đại. 

65*“ (Hỡi Muhammad!) Chở để lời nói của họ làm Ngươi buồn; bải 
vì chắc chấn tít cả quyển hành và vinh dự đẻii thuộc về Allah cả. 
Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết. 

66. - Ỏ này! Quả thật, bất cứ ai ử trên trời và ai s dưới đất đều là 
(tạo vật) của Allah cả. Và những kẻ cẩu nguyện các 'thần linh' ngoài 
AUah luân theo gì vậy? Quả thật, bọ chỉ tuân theo điều phỏng chừng 
vã chỉ bịa đặt điều gian dối. 

67. - Ngài (Allah) là Đấng làm ra ban đêm cho các người để nghỉ 
ngơi và ban ngày để nhìn thấy. Chắc chắn Irong đó là các Dấu hiệu 
cho một đám người biết nghe (lời Ngài). 

68. - Hạ nói: “AHah dã có một đứa con trai.” Thật quang vinh và 
trong sạch thay Ngài! Ngài Giầu Có (Tự Đầy đủ). Mọi vặt trong các 
tầng trời và dưới đít đều là (tao vật) của Ngài. Các người chẳng có 
gì bảo đảm cho điều (bịa đãt) này. Phái chảng các người dã nói 
(bậy) cho AUah đìeu mà các người không biết? 

69. - Hãy bảo họ: "Chắc chấn những aỉ bịa đặt diều nói dối rồi đổ 
thừa cho Allah sẽ không bao giờ thành đạt.” 

70 - {Mà chỉ là) một sự hưởng thụ ngắn ngủi nơi trần gian, rồi họ sẽ 
đượe đưa trở về gặp lại 7H rồi TA 5C cho họ nếm Hình phat khủng 
khiêp vê tội ho đả lừng phủ nhận (Alĩah và các Dâu hiệu của Ngài), 


1 Autiya' của Allah là nhửng người lìn tưởng và phâ thác cho Allah. và yêu Allah 
hơn cả, tuân mệnh Allah về bất cứ điều gì. 
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71, - Hãy đọc cho họ (nghe) cây chuyện của Nũh khi Người báo 
người dân của Người: "Này hỡi dân ta! Nếu các người cảm thấy khó 
chịu về đia vị của ta cũng như việc ta nhắc nhở các người vẽ những 
Dấu hiệu của Allah, thì ta hoàn toàn phó thác cho Allah. Thế thì các 
người hãy cùng hợp tác với các 'thần linh' của các người Iĩiầ sắp đặt 
công việc của các người rồi chớ để cho kế hoạch của các người cỏ 
điồu nào sơ sót rồi hãy (dùng nó mà) xử lý ta và chớ để chơ ta rảnh 
tay, 

72, - "Nhưng nếu các người quay bỗ đi thì (nên biết rằng) la đâu có 
đòi hỏi các người tưởng thưởng ta; bởi vì phần thương của ta ủ ndi 
Allah và ta nhận lộnh phải lầ một người Muslim (thẫn phục Ngài)/' 

73, - Nhưng họ cho rằng Người (Nũh) nổi dối. Sau đó TA dã giải cứu 
Người và tín đồ theo Người trên một chiếc tàu và làm cho ho thành 
những người nối nghiệp (trên trái đất) và TA nhận chìm nhửng kẻ 
phủ nhận những Dấu hiệu của TA. Bởi thế, hãy nhìn xem kết cuộc 
của những kẻ đã được cảnh cáo (nhưng không chịu hối cải) như thố 
nào. 

74, - Rồi sau Người (Nũh) TA đâ cử nhiều Sứ giả đến cho người dân 
của họ mang theo những bằng chứng rỏ rệt nhưng ho không tin 
tưởng nơi những đỉeu mà họ đà từng phú nhận trưđc đó. TÀ đả niêm 
kín tấm lòng của những ké phạm tội như thế 

75, - Rồ í sau họ (các Sứ giả tiền nhiệm), TA đã cử Mũsa và Hãrữn 
đến gặp Fír'ữLin và những tên tù trưởng của y mang theo những bằng 
chứng rõ rệt của TA. Nhưng chúng tỏ ra ngạo mạn và là một đám 
ngươi tội lỗi. 

76, - Nhưng khi sự Thật từ TA đến với chúng, chúng nói: Xhẩc chắn 
đây là một trò ảo thuật hiển hiện.” 

77 - MQsa bảo: Xác người đã nói về sự Thật như thế hay sao khi nó 
đến với các người? Đây ỉà một trò ảo thuật ư? Bởi vì những nhà ảo 
thuật không hc Ihành đạt. 

78.- Chúng bảo (Musa): ‘Thải chăng nhà ngươi đên gặp bọn ta để 
làm bon ta từ bỏ những điều (đường lối) mà bọn ta thây ông bà cha 
mẹ của bọn ta đang theo hầu hai anh em nhà ngươi cổ thể làm bá 
chủ trong lãnh thổ ? Và bọn ta sẽ không tin tưởng nơi hai ngươi 1 ” 
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79. - Và pir aun nói (với các chư thần); “Hay triệu đến cho la tất cả 
các nhà phù thủy tài gìôí,” 

80. - Bởì thế, khi các nhà phù thủy đến trình điện, Mũsa bảo họ; 
“Quí vị hay ném xuống đãt bât cứ bửu bôi nào mà quí vị muốn 
ném." 

81. - Tiếp đó, khi ho ném xuồng, Mùsa bảo: “Cái mà quí vị mang 
đến là trò ảo thuật. Chắc chắn AHah sẽ làm cho nỏ thành vô dụng 
và chắc chắn Allah không để cho việc làm của những kc thổi nát 
được thành công,” 

82. ' Và Allah chứng minh và thiết [ập Chân tý bằng Lời phán của 
Ngài mặc dầu những kc lội lãi ghcl điều đó. 

83. - Nhưng vì lý do sự Fir f aun và những vị Lù trưỏng của y sc hành 
hạ họ nên khỏng ai tin tưởng nơi MOsa ngoại trử một số con cái của 
người dân của Người. Và quá thật, Fư'aun rất quyền thế trong lãnh 
thổ và ]à một kẻ vượt quá mức tội ác. 

84. - Và Mủsa bảo: “Này hởi dân ta! Nếu các người thưc sư tin tưởng 
nơi Allah thì hảy phó thác cho Ngài nếu các người ỉà những người 
Muslim (thần phục Ngài). 

85. - BỞI thế, họ thưa: “Chúng tôi phó thác cho Allah, Lạy Rahb 
chúng tôi! Xin Ngài đừng biến chung tôi thành một phương tiện thử 
thách cho những kẻ làm ác.” 

86 - “Và xin Ngài hãy lây lòng Khoan dung mà giải thoát chúng tỏi 
ra khỏi dám người khủng tin này.” 

87, - Và TA đã mặc khải cho Mũsa và (Hãrũn) ngươi anh của Người 
rằng: “Hãy dựng nhà cho ngươi dân của hai ngươi tại Ai-cập và hãy 
dùng nhà của các người làm Qibỉah (nơi thờ phượng) và hãy dâng lễ 
nguyện Satãh vã báo tin mừng cho những người tin tưởng. 

88. - Vã Mũsa (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Ngài đà ban 
cho Fỉr'am và các tù trưởng của y sự huy hoàng và sự giầu sang ở 
dời này, bởi thế y đã dắt thiên hạ đi lạc khỏi con dương của Ngài- 
Lạy Rabb chúng tôi ! Xin Ngài hãy tàn phá tài sản của chúng và lảm 
cho tấm lòng của chúng chai cứng lại. Bỏi thế, chúng sẽ tiếp tục 
khống tin tưởng cho đến lúc chúng sẽ chứng kiến hình phạt đau đớn 
(dược dành cho chúng).” 
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89. - (Âllah) phán: “Lời cầu xin của hai (anh em) nhả ngươi được 
(TA) chấp nhân. Do đó, hãy chính uưc và chớ theo con dường của 
những kẻ không biết gj. 

90. - Và TA đã đưa con cháu của Israel vượt qua biển (Hồng hải). 
Fiĩ'aun và quản lính của y đuổi theo bắĩ họ đầy căm phẫn và hận 
thù cho đến khi y bị nhận chìm dưới nước thì y mới nói: “Tôi tin 
tưởng quả thật là Ngài; Không có Thượng Đế nào ngoài Đấng mà 
con cháu của Israel tin tưởng, Và tồi là một người Muslìm thần phục 
Ngài. 

9L- (Allah phán): “À bây gíử nhà ngươi mới tin. Trước đây không 
lâu nhà ngươi hãy còn làm loạn vã nhà ngươi là một kẻ thối nát. 

92, - Ngày này TA giữ thân xác của ngươi lại để làm một Dấu hiệu 
cho những ai nốỉ nghiệp nhà ngươi. Và quả thật đa số thiên ha vẫn 
còn lơ là trước những Dâ\j hiệu của TA, 

93, - Và TA đã định cư con cháu của Israel tại một nơi tốt đẹp và an 
toàn và cung cấp cho họ lương ihưc Lốt, bài thế ho không bấi đồng ý 
kiến với nhau (về điều gì); cho đến khi ho tiếp thu được sự hiểu biết 
(họ mới đâm ra chia rẻ nhau,) Chắc chắn Alỉah sẽ giải quyết mối 
bảt hồa giữa họ vào Ngày Phục sinh VỂ những điếu mà ho thường 
tranh chấp 

94, - (Hỡi Muhammad!) Nếu Ngươi có ý nghi ngờ về điều (mặc 
khải) mà TA đầ ban xuống cho Ngươi, thì hãy hỏi điều này nơi 
những kẻ đã dọc Kinh sách trươe Ngươi. Chắc chắn đó là sự Thật lừ 
Rabb của Ngươi đã được mang đến cho Ngươi. Vậy chỏ là một kẻ 
sinh lòng nghi ngờ. 

95 - Và cũng chđ là một trong những kẻ phủ nhận những Lời mặc 
khải của Allah bởi vì làm thế Ngươi se trỏ thành một kẻ mat mát. 

96. - Quả thật, những ai mà Lời phán của Rabb của Ngươi (hời 
Muhammađ) đả xác nhân đúng, sẽ nhất định không tin tưởng, 

97. - Cho dù có từng Phép lạ được mang đến trình bày cho họ thây 
(họ vẫn không tin) mãĩ cho đến khi ho đối diện với một hình phai 
đau đớn. 
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98.- Bởi thế, gia có một thị trấn nào đó tin tưởng thì đức tin của nó 
sẽ giúp ích cho nó biết mấy chẳng hạn như người dân của Yữnus. 
Khi họ tin tưởng, TA dã xóa hình phạt nhục nhã đi khỏi họ ỏ dời 
sông trần tục này và cho họ tiếp tục hưởng thụ cuộc đời đến một 
thời han ân định, 

1« m 

99 - Và giắ Rữbb của Ngươi (Muhammad) muốn thì từng người một 
sống trẽn trái đất này, tất cả, sẽ có đức tin, Thế phải chăng Ngươi 
cương ép người la ngược vổi ý muôn của họ cho đến khi họ tin tưởng 
hay sao? 

100. - Và không một người nào cố đức tin trừ phi Aỉlah chấp thuận 
cho y. Và Ngầi sẽ đặt sự ô-uếlên những kẻ không hiểu gì. 

101. * Hãy bảo (họ): “Hãy quan sát những vật trong các tầng trời và 
dưới đất.” Và không một Dâu hiệu cũng không một ngươi Báo ưưđc 
não có thể giup ích được cho một đám người không cứ đức tin. 

102. - Thế phải chăng họ mong đợi (nhửng ngày) giống như những 
ngày (xấu xa) của những kẻ đã qua đời trước ho? Hây bảo (ho): 
“Thế các người hãy chở đợi, ta sẽ cùng chờ đợi với các người/' 

103. - Rồi TA giải cứu các Sứ giả của TA cùng với những ai cỏ đức 
tin TA có bổn phận phải giải cứu những người có đức tin đúng như 
thế. 

104. - Hãy bảo người dân: "Hỡi nhân loại! Nếu các người nghĩ ngờ 
về tôn giáo của ta thì (nên biẽt rằng) ngoài Allah, ta không thừ 
phụng những kẻ mà các người thờ phụng. Ngược lại, ta thờ phụng 
AUah, Đấng sẽ làm cho các người chết và ta nhận lệnh phải trở 
thành một người tin iưởng. 

105. " Và (ta nhận đước lênh): "Hãy bướng mật Ngươi về tôn giáo 
hnnĩf (chỉ tôn thờ riêng Àllah) và chớ trở thành một người thờ đa 
thần; 

106 - “Và chở cầu nguyện ngoài Allah nhừng kẻ không mang lợi 
cũng chẳng gây hại được Ngươi; nếu lầm ihc ihì chắc chắn Ngươi sõ 
là một kẻ sai phạm.. 
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107. - Và nếu Aìlah làm cho Người đau ốm úù duy chỉ Ngai chữa lành nó 
đặng; và nếu Ngài ban điều tốt nào cho Ngươi thi không ai cỏ thổ gíữ 
thiên lộc của Ngài lại đặng, Ngài ban nồ cho người nào Ngài muốn ữong 
số bầy tôi của Ngài- Và Ngài Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung- 

108. - Hãy bảo (người dân); ' Hỡi nhân loại! Bây giò Chân lý từ Rabb của 
các người đă đến với các người. Do đó t ai theo Chinh đạo thì việc theo đó 
chỉ cớ lợi cho bản thân minh; còn ai đi lạc thì việc lạc đó chỉ bất lợi cho 
bản thân mình. Ta khống là người thọ lãnh (trách nhiệm) cho các người. 11 

109. ' Và hãy luân theo những điểu đã được mặc khải cho Ngươi vã 
hãy kiên nhẫn chiu đựng cho đến khí AUah phản xử. Bởi vì Ngài lâ 
Đang Xét xử Ưu Việt r 


1.- Alỉf. Lãm. Rã (Đây là) một Kinh Sách gồm những Câu cơ bán có 
ý nghĩa rõ ràng tiếp đổ được giải thích chí tiết bởi Đãng Sáng suốt, 
Đấng Hằng Quen thuộc (với mọi việc). 

2 - (Kinh Sách này dạy) eảc ngươi không được thờ phụng ai ngoài 
Allah cả. Quả thật, Ta (Muhammad) được Ngài (Allah) cử phái đến 
với các ngươi như một người Báo trước và người mang Tin mừng. 

3 - Và hãy cầu xin Rabb (Allah) của các ngươi tha thứ và quay về 
sám hối vớỉ Ngài để may ra Ngài cho các ngươi hưởng thụ một đời 
sống vui tươi cho đến hết tuổi thọ đã được qui định cho các ngươi và 
Ngài sẽ ban thiên lộc của Ngài cho tất cả các người hưởng thiênTộc. 
Nhưng nếu các ngươi quay bỏ đi thì chắc chắn Ta sợ giùm cho các 
ngươi về sự trừng phạt vào Ngày (Phán xử) vĩ đại. 

4. " (Bởi vì) các ngươi sẽ trở về gặp Ngài trở lại và Ngài sẽ toàn 
quyền đmh-đọat về tất cả mọi việc. 

5, - Nhưng này! Ho khép kín CỎI lòng của họ để mong lẫn trốn khỏi 
Ngài. Nhưng không! Dẫu họ có lấy áo quần che kín thân mình của 
họ lại thì Ngài vẫn biết điều họ giấu giếm và điều họ phơi bày. 
Chắc chắn Ngài biết hết những điều thẩm kín nhít trong lòng họ, 



H0D 

(Na bí Hũd) 



Nhân đanh Állah ? Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất ỉĩĩưc Khoan dung 
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6 ' Và không một sinh vật nào sống trôn trái đất mà nguồn lương 
thực lại không do Allah cung eíp. Ngài biết nơi sống và nơi tạm ngụ 
của nó. Tât cả đểu được gìn chép irong một quyển sổ (Định mệnh) 
rõ ràng, 

1 - Và Ngài (Allah) 3à Đàng đâ tạo hóa các tầng trời và trái đất 
trong sáu Ngày và Ngai Vương ựArsh) của Ngài nằm bên trên (mặt) 
nước để Ngài có thể thử thách các ngươi xem ai trong các ngươi là 
người Lốt nhât trong việc làm (của mình). Và nếu Ngươi 
(Muhammad) có bảo họ: "Chấc chắn các ngươi sẽ đươc phục sinh 
trở lại sau khi chết,') Lhì chắc chắn những kẻ không có đức tin sẽ 
đáp, ft Điều rrày rõ ràng chỉ ià một trò ảo thuật công khai (chứ làm 
sao có đặng!)"' 

8.- Và nếu TA cho dời víộc trừng phạt họ đến một thời hạn qui định 
thì chắc chắn họ sẽ nói, l+ Lý do gì giữ nó lại?” Ổ này! Ngày mà hình 
phạt sẽ xảy đên cho họ, nhât định họ sẽ không thoát khỏi tai họa và 
sẽ bị bao vây bởi những điều mà ho đã từng chế giễu! 

9 - Và nêu TA đích thân cho con người nêm mùi Khoan dung rồi 
ỈƯƠC mất nó khỏi y thì chác chắn y sẻ thất vọng và phu ơn. 

10 - Và nếu TA cho y nếm (hưởng) ân huệ sau khi dã chịu tai họa thì 
y sẽ nói: u Mỡi diều xui xẻo dã đì mất rồi.” Chắc chắn y sẽ vui mừng 
và tư đắc. 

1 L- Ngược lại, những ai tỏ lòng kiên-nhẫn và lầm việc thiện thì sẽ 
không thế. Họ là những người sẽ được tha thứ và sẽ được ân-thưởng 
rít lởn- 

12,- Cổ thể Ngươi (Nabỉ) xuôi lòng mà bỏ mất một phần của những 
điều đã được măc khải cho Ngươi và lòng của Ngươi se lại vì lời 
chứng nóỉ, "Tại sao không có một kho Làng nào được ban xuống cho 
y và tại sao không cứ một Thiên thần nào được cử xuống cùng với 
y' v ' Thật ra, Ngươi chỉ lã một người Báo-trưức trong lúc Allah lằ 
Đảhg Thọdãnh sắp đặt tất cả moi việc. 
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13. ' Hoạc chúng cung có thể nói, “Y đẩ bịa đặt ra nó (Qur'ứn)T Hay 
bảo (chúng): “Vậy các ngươi hây mang đến mười chương giống y 
như của nó, và nếu được, hãy gọi bất cứ ai ngoài Allah đến giúp, 
nếu các ngươi nói đúng sự thật!" 

14. - Bởi thế, nếu chúng (các thần tinh) không đáp ứng lơi cầu khẩn 
của các ngươi thì nên biết nó (Qu^ản) đưực ban xuống (dầy-đủ) từ 
Kiến- thức của Állah và rằng không có Thượng Đế nào khác duy chỉ 
Ngài (là Thượng Đế), Thế tại sao các người không chịu thần phục 
(Allah và thành người Muslim?) 

15. - Ai muốn đời sống trần tục này vđí vc hào nhoáng của nó, thì TA 
sẽ trả đẩy đủ phần công lao của họ nơi đó vả họ sẽ không bị cắt 
giảm một tí nào nơi đó. 

16. - Họ là những kẻ sẻ không hưởng được gì ở Đừỉ sau ngoài món 
Lửa (của Hỏa ngục); (lúc đó họ sẽ nhận thấy) công trình của họ nơi 
(trần gian) sẽ tiêu lan và công việc mà họ đả từng làm nơi dó sẽ trở 
thành vô nghĩa, 

17*- Thế ai giống với người đã từng dựa vào một bằng chứng rõ rệt 
từ Rabb (Àllah) của y và dược một nhân chứng do Ngài cử đến đọc 
nó {Qur ãn) (cho y) và trước y đã có Kinh sách của Mũsa làm một 
Chỉ hướng và một Hổng ân? Họ (Muslim) là những người tin nơi nó, 
Còn người nào thuộc các giáo phái không tin nơi nó thì Lửa (của 
Hỏa ngục) sẽ là nơi hứa hẹn của y. Bởi thế, Ngươi (Nabi) chớ sinh 
nghi về nó (Quran) bởi vì quả thật nó là Chân lý do Rabb của Ngươi 
ban xuống nhưng đa số nhân loại khộng tin. 

18, - Và còn ai sai phạm hơn kẻ đã dặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah! Họ sẽ được mời đến trình diện trước Rabb của họ và các 
nhân chứng sẽ bảo: “Đây lầ nhửng kẻ đả nói dối rổí đổ thửa cho 
Allah." o này! Chắc chắn Aỉlah nguyễn rủa những kẻ làm điều sai 
quấy: 

19, - Những ai đã cản trở (người khác) không cho theo Con đường 
của Allah và còn tìm cách bẻ cong nó và phủ nhận Đờ ì sau, 
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20. - Họ sẽ không chạy trốn được bết cứ nơi nào trên trái đât và sẽ 
không được ai chc chỏ hẩu thoát khỏi (hình phạt của) AUah. Họ sẽ 
bị trừng phạt gấp đỗi. Họ sẽ không thể nghe cũng sè không thấy 
được (Chân lý). 

21. - Họ là những kẻ đã đinh mất linh hổn của mình và những điều 
(vẽ vời) mà họ đã từng bia đặt sẽ bỏ đi biệt dạng. 

22. - Không một chút nghĩ ngờ nào, họ lả những kẻ sẽ mất mál nhất 
ở Đời sau* 

23. - Quả thật, nhửng ai có đức tin và lảm việc thiện và hạ mình 
khiêm tốn trước Allah thi sẽ là những người Ban của Thiên đàng nơi 
mà họ sẽ vào đó ở đời đời. 

24. - Hình ảnh về hai loại người này có thể so sánh vđi một bên gồm 
người mù và người điếc và bên kia gồm người thấy và người nghe 
đưực. Họ bằng nhau chăng khi mang ra so sánh? Thế các ngươi 
không lưu ý (về điều đó hay sao?) 

25. - Và chác chắn TA đà cứ Nũh (Noah) đến cho người dân của 
Người. (Người bảo họ): 'Ta là một ngườĩ Báo-ưước (đươc phái) đến 
với các ngươi. 

26. - (Ta báo cho biết), Các ngươi chỉ nên thờ phụng riêng Allah thôi 
bđi vì Ta sơ giùm cho cấc ngươi về sự Trừng Phạt vào một Ngày 
đa u đơn,” 

27. ' Nhưng các vị cầm*đầu trong đám người dân của Người đáp: 
“Bọn la thấy Ngươi chỉ là một người phàm như bọn ta và bọn ta 
cũng nhận thấy chỉ những kẻ tồi tệ nhít trong bọn ta mđi mu quáng 
theo Ngươi vã bọn ngươi chẳng có gì trội hơn bọn ta cả. Không, bọn 
ta nghĩ, bọn ngươi là những kẻ nó ì dối.” 

28. - (Nũh) bảo: “Hỡi dân ta! Há các người có nhận thấy rằng nêu ta 
đầ dựa vào một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của ta và đựơc Ngài ban 
cho hồng ân nhưng các người không nhìn thấy nó (hồng ân) thì cổ 
thể nào bon ta bát ép các người chấp nhận nó trong lúc các người 
khồng thích? 
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29. - "Va hỡi dấn ta! Ta khổng đòi hỏi tài sản của các người về việc 
(truyền giáo) này Phần thưởng của ta chỉ do Ailah ban cấp và ta 
không thể xua đuổi những người có đức tin đi nơi khác bởỉ vì quả 
thật họ sẽ trở về gặp Rabb của họ lại. NgiíỢc lạn ta thây các người 
mỏi thực sự là một đám ngươi ngu muọií 

30. - "Và hơi dân ta! Ai sẽ giúp ta tránh được (hình phạt của) Allah 
nếu ta xua đuôi họ? Thế các ngươi khỏng lưu ý đến điều đó hay 
sao? 

31. - "Và ta đã không hảo các người rằng la cổ được các kho tằng 
của Allah; vầ ta cũng không biếc được điều vô hình; và ta đã không 
bảo rrủnh là một Thiên thần; và ta đả không nói về những ai mà cặp 
mắt các ngươi đã khinh rẽ, rằng Allah sẽ không bao giờ ban một 
điều tốt nào cho họ. Allah biết rd nhất điểu nằm trong ỉòng của họ. 
Nếu ta dà thực sự tuyên bố các diều dó thì quả thật ta là một ke làm 
điều sai quấy.” 

32. - (Người dân) đáp: “Này hơi Nũh! Ngươi đã tranh luận với bọn ta 
khá nhiều. Nào, hãy mang điều (hình phạt) mà ngươi dung đế hảm 
dọa bon ta đến cho bọn ta thấy nếu ngươi là môt người nối thật.” 

33. - (Nũh) bảo: "Chỉ Ailah mang nó (hình phạt) đến cho các ngươi 
thôi, nếu Ngãi muốn và (lúc đó) các người sẽ không tài nào chạy 
thoát được! 

34. - "Và nếu ta muốn khuyên bảo các người điều tốt lành thì nỏ 
chẳng giúp ích gì cho các người một khi Állah muôn bỏ mặc các 
người lạc lối Ngài là Rabb của các người và các người sẽ được đưa 
về gặp Ngài trở lại (ở ĐỜI sau)." 

35. - Hoặc ho (người Quraish) củng có thể nói: "Y (Muhammad) đả 
bịa đặt ra nó ịQur'ãn)” Háy bảo họ: "Nếu la đã bịa đặt nó thì ta sê 
chịu tội về việc đó và la vô can vê những điều tội lối mà các ngươi 
đã phạm. 11 

36. - Và Nũh nhận được Lời Mặc Khải (của Allah}: "Khống ai trong 
đám người dẫn của Ngươi sẽ tin tưởng ngoại trừ nhừng ngươi dã có 
đức tin chắc chấn. Vậy chớ buồn rầu về những điểu chíing đả từng 
làm. 

37. - "Và hãy đỏng một chiếc tàu dưới mắt quan-sát của TA và tuân theo 
điều mặc khải của TA và chớ khiếu nại với TA giùm cho những kẻ làm 
điều sai quây. Chấc chắn chúng sẽ bị nhận chết dưới nước (lụt)." 
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- Vầ (Nũh) bắt đầu đóng chiếc tàu. Và mỗi iần đi ngang qua chỗ 
của Người, các VỊ cầm-đầu trong đám người dân của Người, cười 
chế nhạo Người. (Nũh) bảo; "Nếu các người chế nhạo bon ta thì bọn 
ta sẻ chế-nhạo các ngươi ĩại giống như thế.” 

39a ft Rổỉ đây các người sẽ sởm biết ai là kẻ sẽ nhân hình-phạt 
nhục-nhã bao trùm lấy y và sẽ hứng chịu một sự trừng phạĩ dai 
dẳng" 

40,- (Ngày tháng trôi qua) cho đến khi Mệnh-lệnh của TA được ban 
hành. Tức thời nước mạch trào lỏn. TA phán: "Hẩy đưa lên tàu từng 
cặp (thú vật) đủ loại, và cá gia đình của ngươi và những ai có đức-tín 
ngoại trừ kẻ mả lệnh xử-lý đả được ban hành Nhưng chỉ một số ít 
có đức-tm cũng với Người. 

41 Và (Nũh) bảo: "Hãy lên tàu, nhân danh Ailah, dù nổ trôi hay nó 
dậu, Chắc chắn, Đức Rabb của ta Hằng rha thứ, Rất mực Khoan 
dung” 

42 - Và chiếc tàu chở họ trôi ãí giữa các làn sóng to như những quả 
núỉ; và Nũh lớn tiếng gọi đứa con trai của minh đứng ở đằng xa, 
bảo: "Này hỡi con! Hãy lên tàu cùng với bọn cha. Chớ nhập chung 
với nhừng kẻ không tín tưởng." 

43.- (Đứa con trai) đáp: "Con sẽ chạy lén núi, nó sẽ cứu con thoát 
khỏi nước lụt.” (Nũh) bảo: "Ngày nay không cỏ gl có thổ cứu giải 
con khỏ] Mệnh Lệnh của Allah ngoại trừ người nào được Ngãi 
khoan dung Và những ngọn sóng thần ùa đến chia Ha hai cha con, 
Do đó, đứa con đã bị chết chìm (dưới nưâc lụt), 

44 - Và (AUah) phán: "Hỡi đít! Hãy rút hết nước của ngươi, và hỡi 
bầu trơi! Hãy ngưng mưa của ngươi.” Và nước lụt hạ xuống. Và 
Mệnh Lênh của Ailah đã được thi hành hoàn tất. Và nổ (chiếc tàu) 
đậu trên ngọn núi Jũdl Và có lời phán: "Đi đời lũ sai quấy!" 

45." Và NQh cầu nguyện Rabb của Người, thưa: "Lạy Rabb của bề 
tôi! Chắc chắn đứa con trai của bể lôi là người của gỉa đính bể tôi 
và chắc chắn Lời- hứa của Ngài là sự Thật và Ngài là Đâng Xét xử 
Còng minh nhít của những vị xét xử." 
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46 - (Allah) phán: '‘Hỡi Nũh! Quả thật, nó không thuộc gia đinh nhà 
ngươi bởi vì việc làm của nó không tốt Bởi thế, chớ cầu xin TA về 
điều mà ngươi không biết. TA khuyên bảo ngươi như thế kẻo ngươi 
có thể trở thành một người ngu muội.” 

47. - (Nũh) thưa. “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài giử bể tôi tránh xa 
việc hỏi Ngài về những điều mà hc lôi không biết Nếu Ngài không 
tha thứ và khoan dung thì chắc chắn bỂ tôi sẽ trở ihầnh một ngươi 
thua thiệt.” 

48. - (Allah) phán: "Hởi Nũh! Hãy xuống tàu VƠI sự Bằng an và Ân 
phúc do TA ban cho ngươi vã cho các cộng đồng xuất thân từ nhừng 
ai theo ngươi; và có những cộng đồng đà được TA cho hưởng lạc 
(nơi trần gian) rồi TA sè trừng phạt chúng bằng một hình phạt đau 
đớn. 

49. - Đấy là câu chuyện vô hình mà TA đà mặc khải cho Ngươi 
(Muhammad) (một câu chuyện mà) trước đây Ngươi cũng như ngươi 
dân của Ngươi chưa hề biết đến. Do đó, hãy kiên nhãn chịu đưng 
(như Nũh). Chắc chắn kết cuộc tốt đẹp sẽ về tay của những người 
ngay chính sợ Allah. 

50. - Và [TA đả cử) đến với dân tộc H Ãd T (Nabi) Hũđ, một ngươi anh 
em của họ. (Hũd) bảo: “Hỡi dằn ta! Hãy thờ phụng Allah, các người 
không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Các người chỉ là những 
kẻ bịa đặt (điều huyên hoặc)! 

5 ỉ,- "Hỡi dân ta! Ta không yêu cầu các ngươi tương thưởng ta về 
(thông điệp) này. Quả thật phần thưởng của ta ở nơi Đấng dã sáng 
tạo ta. Thế các người không hiểu ư? 

52 - “Và hỡi dân ta! Hãy cầu xin Rabb (Allah) của các người tha thứ 
và hối cải với Ngài; Ngài sẽ ban nước mưa xối xả từ trên trời xuống 
cho các người và SÊ gia tăng sức mạnh sấn cổ của các người, và chớ 
quay bỏ đi thành những kẻ tội lỗi.” 

53.’ (Họ) đáp: "Hỡi Hũd! Ngươi chẳng đưa một bằng chứng nào đến 
cho bọn ta thấy cả và bọn ta không vì lời nói của ngươi mà bỏ các 
thần linh của bọn la và bon ta cũng sẽ không tin tưởng nơi ngươi. 
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54,- ‘'Bọn ta chỉ nói rằng có lẽ một số thần linh của bọn ta sc hãm 
hại ngươi.” (Hũd) bảo: 'Ta cấu xin Allah làm chứng và yêu cầu bọn 
ngươi làm chứng rằng ta hoàn toàn võ can về việc các người đà tố 
hợp nhiều thần linh- 

55 - Với Ngài (Ailah), Thế tất cả bọn ngươi hãy cộng tác bày mưu 
hãm hại ta và chớ để cho ta nghỉ xả hơỉ, 

56. - “Còn la, ta tin cây và phố thác cho Allah, Rahh cua ta và Rahb 
của các người. (Ta cho các người bỉết) không mồt sinh vật nào mà 
Ngài không nắm bằng chùm lóc nơi trán của nó. Quả thật, Rabb của 
ta đang ở trên chính đạo (Chân lý). 

57. - “Bởi thê, nếu các người quay bỏ đi thì íl nhít ta cũng đã truyền 
được cho các người thông đicp mà ta đà được cử mang đến cho các 
người. Và Rabb của ta sẽ bô nhiẹrĩi mộl đám người khác đến nối 
nghiệp các người và các người sẽ không hãm hai được Ngài một tí 
nào; quả thật Rabb của ta giám sát tít cá mọi việc,” 

58. - Và khi Mộnh lệnh của TẢ được ban hành, TA nhủ lòng Khoan 
dung mà cứu !lũd với những ai theo Người và TA đã cứu họ thoát 
khỏi một hình phạt khắc nghiệt. 

59. - Vầ đổ lầ số phận cua (người dấn) 'Ẵd. Ho đã phủ nhân các Dâu- 
hiệu của Rahb (Aỉlah) của họ và bất tuân các Sứ giả của Ngài 
(Allah) và tuân lệnh từng lên bạo ngược ương ngạnh, 

60. - Vã lởi nguyền rủa đuổi theo họ nơi ưần gian này và Ngày Phục 
sinh. Ô này! Quả thật (người dân) 'Ấd đã phủ nhặn Rabb (Allah) của 
họ. 0 này, thật đáng đời 'Ẵd, người dân của HQd. 

61. - Và (TA đã cử) đến vđi người dân Thamũd, (Nabi) Sãỉih, một 
người anh em của họ, (Sãlih) bảo: “Hỡỉ dân ta! Hãy thờ phụng 
Allah; các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả Ngài 
cho sinh sản các ngươi từ trái dất và định cư các người nơi dó. Bởi 
thế, hãy cầu xin Ngài tha thứ và hối cải vđi Ngài, Quả thật, Rahh 
của ta luôn luôn kê cận và Hằng đáp-ứng (lời cầu xin của các 
người), 

62. - (Họ) đáp: “Hối Sãiih! Mải cho đên nay ngươi đã sống vơi bọn ta 
và ỉà nguồn hy vọng của bọn ta. Phải chăng ngươi cấm bọn ta tôn 
thờ những đấng mà cha mẹ của bọn ta đã thờ phụng? Vã quả thật 
bọn ta rất đỗi nghi ngờ về điều mà ngươi mời bọn ta chấp nhận, 11 
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63, - (Sãlíh) bảo: ''Hơi dân ta! Các ngươi có nhặn thấy chăng, nếu ta 
dưa vào môt bằng chứng rõ rệt lừ Rabb của ta và được Ngài ban cho 
hồng ân thi aí là kẻ sẽ giúp ta tránh khỏi (hình phạt của) Ngài nếu ta 
bất tuân Ngài. Bởi thế, các người chỉ làm cho ta thêm mất mát" 

64, - (Sălih) bảo: “Con lạc đà cát này của Allah là một Díu hiệu 
ban cho các người. Bởi thế, hảy để mặc nó ăn cỏ nơi miếng đất 
trống của Allah và chớ mó tay hãm hại nổ; e rằng các người sẽ bì 
trừng phạt nhanh chong 3' 

65, - Nhưíig họ đả cắt nhương của nó, Thấy thế (Sãlih) bảo: “Các 
người còn dược ba ngày nữa để vui vẩy trong nhà. (Sau đó sẽ là 
ngày tàn của các ngươi), Đổ là một lời hứa không ngoa, 1 ’ 

66, - Bởi the, khi Mệnh lệnh của TA được ban hành, TA nhủ lòng 
khoan dung mả cứu Sãlih vơi những ai tin tương cùnạ theo Người 
khỏi sự ô nhuc của ngày đỏ. Quả thât, Rahh cua Ngươi (hơi 
Muhammad!) là Đấng Toàn Lực, Toàn Năng. 

67, - Tiêng gầm dừ dội của trận động đất dã chup bất những kẻ làm 
điều sai quấy, khiến họ chết chúi đầu la liệt trong nhà trước buổi 
sáng,- 

68 - Làm như họ chẳng hể sống thịnh vượng nơỉ đó bao giờ. ô này ! 
Quả thật người dân Thamũd đã phủ nhận Rabb (Allah) của ho. ồ 
này, thật đáng đời Thamũd 

69 - Quả lhật s các Thiên sứ (Thiên thần) của TA mang tin mừng đến 
cho Tbrãhĩm. Họ chào Người, nổi: 'Salãm' (Bằng an), Người đáp: 
'SaỉảmV Xong, VỘI mang thịt bò (con) nướng ra đãi khách, 

70. - Nhưng khi thấy bàn tay của họ không chạm đến thức ăn, Người 
sính nghi và dim sự. Họ bảo: “Đừng sỢ. Chúng Lôi là các Thicn sử 
được cử đến với người dân của Lút.” 

71. - Va hầ vợ của Người đứng gần đó bật cười, Nhưng TA báo cho 
bà tin mừng về (đứa con trai) Ishãq và sau Ishãq là (đứa cháu nội) 
Ya'qũb. 

1 Người dân Thamĩid thách đố Nabi Sãhh trưng bày một phép ta uể chứng minh vui 
trò Thiên sử của Người. 1 lọ bảo: "Nếu thật sự là một Thiên sứ thì ngươi hãy lãm 
cho tảng đi này biến thành một con lạc đà cái có chửa mười tháng, lúc dó bọn ta 
môi tin lường nơi những điều mà ngươi mang đến " Na bi Sãiih bất họ xác nhân ìừi 
giao ưõc và cầu xin Állah trưng bly phép tạ theo yêu cấu của người dân Thamũd, 
Tức th6i r tảng đã chẻ làm hai và một cơn lạc đà cái có chửa mười tháng tữ trong đố 
bưđc ra 
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72, - Bà len tiếng; ‘Thật khổ cho thân tôi! Làm sao tôi sẽ có con 
trong khi tôi đã là một bà lão và chồng tôi cũng là một ông lảo? Quả 
thật đây là một điều kỳ lạ!" 

73, - (Các Thiên sứ) bảo: "Nhà ngươi ngac nhiên vể Mệnh-lệnh của 
Allah ư? Hồng-ân vã An-phúc của Allah đươc ban cho các ngươi, 
hỡi người nhà (của Ibrãhĩm,) Quả thật, Ngài (Allah) Rất đáng Ca 
tụng, Rất mực Quang vinh. 

74, - BỞI ihế, khi Ibrãhĩm hết sơ trong lòng vả nhận đƯỢc tin mừng, 
Người bấl đầu khiếu nạị với TA giùm cho đám dân của LQL 

75, - Quá thật, Ibrãhĩm là một người hằng chịu đưng T xót thương 
người và nâng hối cải 

76, - (Aỉlah phẩn); “Hỡi Ibrãhĩm! Hãy bỏ qua chuyện (kèo nài) này 
Quả thật, Mệnh lệnh của Rahb của Ngươi đã được hạn hành, Quả 
thật, hình phạt sẽ đến với ho, không thế thu hồi đăng nữa," 

77, - Khi đến gặp Lũb các Thiên sứ của TA thay Người đang buồn 
rầu giùm cho người dân của mình và cảm thấy bâi lực (trong việc 
chc chở ho.) Người tự hảo: "Đây tủ một ngày thật buồn bã.” 

78 - Và ngươi dân của Ngươi chạy đến gặp Người bởỉ vì từ trước họ 
dã từng quen thói làm điều thô bỉ (khi thây khách lạ) (Lũt) bảo họ: 
"Hơi dân ta! Đây, các đứa con gái của ta. Chúng trong sạch cho các 
người hơn (trong việc chăn gối) Nào, hãỵ sỢ Allah và chớ hạ nhuc 
ta trước mặt khách. Trong các ngươi, chẳng co một người nào biết 
điều hay sao?” 

79. - Họ đáp: “Ông đã biết rõ chúng tôi không cần đến các đứa con 
gái của ông, và biết quá rõ điều chúng tôi muôn.” 

80. - (Lũt) đáp: "Phải chi La co đủ quyền lực đê trừng trị bọn ngươi 
hoác đích thân se nhờ một thế lưc khác ủng hộ." 

8T- (Các Thiên sứ) bảo: “Hời Lữt! Chúng tỏi là các Thiên sứ của 
Rabb của ông, Bằng mọi giá chúng không thê chạm dên mình ông 
được. Nào, ông và gĩa đình hày ra đi vào phần cuối của ban đém và 
dừng để cho một người nào của ông ngoảnh nhìn lại phía sau ngoai 
trừ người vơ của ỏng Quả thặt, điểu gt xảy đến cho chúng se xảy 
đến cho bà ta như thế. Quả thật, giờ hen của chúng là buổi sáng, 
Phải chăng buổi sáng sắp gần kể?" 
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82. " Bởì lhố t khi Mệnh lệnh của TA được ban hành, TA đả lật ngược 
chúng (cấc thi trấn 1 ) và cho đổ lên chúng những trận mưa đá diêm 
sinh cứng như đất sét nung, lớp này chồng lẽn lớp khác; 

83. - Đã được đánh dấu từ Rabb của Ngươi (Muhammad) Chủng 
không xa những kẻ lãm điểu sai quây là bao! 

84. - Vầ {TA đã cử) đến với người dân Madyan, (Nabi) Shuuyh, một 
người anh em cua họ, {Shuayb) bảo: “Hỡi dân ta! Hầy thờ phụng 
Allah, các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả, vã 
chớ cân và đo thiếu (cho người), Hiện nay La thây các người làm ãn 
phát đạt nhưng la sơ giùm cho các người về hình phạt vào một ngay 
sẽ túm hắt tâi cả. 

85. ’ “Hời dân la! Hãy cân đủ vả đo đúng và chớ gian lận giữ tại 
hàng hoấ của người; và chớ cỏ ác ý gây điểu thôi nát trcn trái đất. 

86. - “Phần mà Allah để lại cho các người (sau khi đóng Zứkãh) sẽ 
lốt cho cấc người hơn nêu các người là những người có đức tin. Và ta 
không phải ỉà giám thi theo trông chừng các người. “ 

87. - Họ đáp: “Hỡi Shuayb! Phải chăng việc tc nguyện Saỉãh của 
ngươi đã chỉ thị cho ngươi bắt bọn ta tử bỏ những thần linh mà cha 
mẹ (ông bà) của bon ta đã lỏn thờ? Hoặc (bắt bọn ta) ngưng làm 
điểu ma bọn ta muốn bằng tài sản của bọn ta hay sao? Bởi vì quả 
thật, ngươi là một người hằng chịu đựng, biêt điều.” 

88 - (ShiTayb) bảo: “Hđí dân La! Há các người nhân thây nêu ta có 
một bằng chứn| rõ rệt từ Rabb (Állah) của ta và được Ngài ban cấp 
bổng lộc tốt (đe thi hành sứ mạng của Ngài thì La có ngưng được hay 
chăng?) Ta sẽ không mong, vì mục đích chống lại các người, làm 
điểu mà ta đã cảm cản các người, Quả thật, ta chỉ muốn cả ĩ thiện 
các người then khả nãng của ta, Và sự thành công của ta chỉ tùy 
thuộc vào (sự giúp đỡ của) Álỉah, Ta hoàn toàn phó thác cho AHah 
và quay về sám hối với Ngài. 


1 TTrat trùn Su đom và Guríiorriih ở Pak-stinc. 
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89. “ 1 Và hổi dân ta! Đừng để cho sự bất đồng giữa La với các người 
thúc đẩy các người phạm lội, e rằng các người sẽ nhân một hình 
phat giống như hình phạt đã rơi nhằm phải người dân cửa Nũh, 
người dân của Hũd, người dân của Sãlih .1 Và người dãn của LQt 
không xa các người ỉà bao! 

90. - “Và hãy cầu xin Rahh (Allah) của các người tha thứ và sám hốí 
với Ngài. Quả thật, Rabb của ta Rít mực Khoan dung, Rít mưc Xót 
thương (loài người),’ 1 

91- Họ đáp: “HỞI Shuaybĩ Bỡn ta không hiểu đặng nhiều điều mà 
ngươi đã nói. Và bọn ta nhận thây ngươi là một người quá yếu trong 
bon ta. Nếu không vì gia đinh (dòng ho) của ngươi thì bon ta dã ném 
đá giết ngươi bởi vì ngươi không cổ uy thế hơn bon ta." 

92. - (Shu'ayb) bảo: “Hỡi dân ta! Phải chăng các ngươi cho rằng gia 
đình (dòng họ) của la mạnh hơn Allah hay sao? Và các người đã 
quẳng Ngài ra sau lưng của các người, Quẩ thật, Rabb của ta tóm 
thâu hết tât cả các việc CÁC ngươi làm 

93. - “Và hởi dân ta Ị Hãy làm điều mà các người đang theo, ta làm 
công việc của ta F Rồi đây các người sê sđm biết ai sẽ bị trừng phat 
nhục nhã và ai là kẻ nứi dôi. Và hẫy trỏng chờ, la sc cùng trông chờ 
vơi các người," 

94. - Và khi Mệnh lệnh của TA đưực ban hành, TA nhủ lòng khoan 
dung mà cứu thoát Shu ayb vđi những ai đã tin tưởng theo Người Và 
tiếng gầm dữ dội (của irận động đít) đã chup bắt những kẻ tàm điều 
sai quíy, khiến họ chết chui đẩu la liệt trong nhã vào buổi sáng, 

95 - Tựa hồ như họ chẳng hề sống thịnh vượng nơi đú bao giờ. Ô 
này, đi đời Madyan gĩống như di đời Thamũd vậy! 

96. - Và chắc chấn TA đã cử Mũsa mang nhưng Díu-hỉệu của TA với 
một thẩm quyền Tỏ rệt, 

97. - Đến gặp Fừ'aun và các vị cẩm đầu của y Nhưng họ thực thi 
mộnh-lệnh của Piraun trong ỉúc mệnh lệnh của Fir'aun không đúng 
chân lý. 
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98. “ Y sẽ dẫn đầu đám dân của y vào Ngày Phục sinh và dẩn họ vào 
Lửa (của Hỏa ngục). Thật xấu Xá thay chỏ mà họ hị dẫn đi vào 

99. - Và lời nguyền rủa sẽ theo đuổi ho suốt đời này và Ngày Phục 
sinh, Và xấu xa thay món quà mã họ sẽ được lặng 

100. - Đó là một số câu chuyên của các thị trân mà TA kể lại cho 
Ngươi (Muhammad), một sô" hãy còn lưu truyển còn môi số thì đã đi 
vào quên lãng 

10L- Không phải TA đả lầm thiệt hai họ mà chính họ tự làm hại bẳn 
thân (linh hồn) mình bởi vì các thần' linh mà họ cầu nguyện ngoải 
Allah chắng giúp ích gì được cho họ khi Mệnh lệnh của Rahb của 
Ngươi (Muhammad) đầ xảy đến cho họ; ngược lại, chúng chỉ làm 
cho chúng thêm mất mát. 

102 - Sự túm bắt của Rahh của Ngươi (Muhammad) đúng như thế 
khi Ngãi trừng phạt (dân cư của) các thỉ trân trong lúc chúng đang 
làm điểu sai quãy. Quả thật, sư túm bắt của Ngải rít đau đớn, rít 
khủng khiếp. 

103. - Quả thật, trong sư việc đỏ có một Dâu hiệu (bả ỉ học) cho ai lã 
người sợ sự trừng phạt ở ĐỜI sau: đtì là một ngày mằ nhân loai se 
dược tập trung trở lại; đđ là một Ngày mà tất cá đều hiện diện để 
làm chứng. 

104. - Và TA chỉ dời nó (Ngày đó) đến một thời hạn ấn đinh, 

105. - Khỉ Ngày đó đến, không một người (linh hồn) nào được lên 
tiếng trừ phi có phép của Ngài (Allah). Do đó trong họ có kẻ bị họa 
và cỏ người được phúc. 

106 - Bởi thế, đôi vđi những ai bị hoa thì sẽ ở trong Lửa; họ sẽ than 
vắn thở dài và tức tưởi trong đỏ. 

107, “ Họ se ở trong đó lâu bằng thời gian mà trời và đất hãy còn tồn 
tại trừ phỉ Rữhb của Ngươi (Muhammad) muôn khác đi bởi vì quả 
thật Rabh của Ngươi làm bất cứ điểu gì Ngài muốn. 

108. - Còn đối với những ai đưực phúc thì sẽ ở trong Thiên đàng; lâu 
bằng thời gian mà bầu trời và trá ỉ đít còn tổn lại trừ phi Rabb của 
Ngươi muốn (khác đi), một quà tầng vĩnh cửu. 
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109.- Do đó, Ngươi chớ sính nghi về những kc mà những người 
(ngoại đạo) này thờ phung. Họ chỉ thờ phung giống như việc cha mẹ 
của họ đã thờ phụng từ trước, Và quả thật, TA sẽ trả lai đầy đủ phần 
việc cưa họ, không giảm bơl tí nào, 

no - Và quả thật, TA đã ban cho Mũsa Kinh sách, nhưng dã có 
những bất đồng trong dớ. Nếu không vì một Lời phán của Rabb của 
Ngươi (Muhammad) dã dược cộng bô từ trước thì vân đé đẫ được 
quyết định xong giữa ho vổĩ nhau. Và qưả thật, họ còn vương vấn, 
nghi hoặc về nó 

1 11. - Và chắc chắn Rabb của Ngươi sẽ trả lại đầy đủ cho từng người 
của ho vẻ công trinh của họ bởi vì Ngài Hằng Quen Thuộc vé việc 
họ làm, 

112. - Bờì thế, hãy (kicn quyết) đứng vững (cho Chinh đạo) như đã 
được truyền, Ngươi và người nào sám hôi (với Allah) cùng VỚI 
Ngươi và chớ pham giới bởi vì Ngài thay rõ điều các ngươi lảm. 

1 13. - Và chứ thíẽn vị (giúp) những ai ỉầm điểu sai quấy e rằng Lửa 
sẽ bén phải Ngươi bởi vì ngoài Àlỉah ra không ai cổ thể che chờ vả 
cứu giúp các ngươi. 

1 14. - Và hãy dâng lẽ nguyên vào hai đầu mút của ban ngày và vào 
một số giấc ban đêm bỏi vì điểu thiện sẽ xóa tan điều ác (tội lồi), 
Đó là điều nhắc nhở cho những người lưu ý 

115. - Và hãy kiên nhẫn chiu đựng. Bởi vì quả thật, Allah sẽ không 
làm mất phần thưởng của những người làm tôL 

116 - Giá nơi các thế hệ trước các ngươi có được những người sáng 
suốt ngăn cản thiên hạ lànì điều thối nát trên trái đít, ngoại trừ một 
thiểu số đã được TA cứu sống? Ngược lại những kẻ làm điểu sai 
quấy vẫn theo đuổi những lạc thú trần gian và trở thành những kẻ 
tội lỗi. 

1 17.- Và Rabb của Ngươi khủng phải là Đấng đã tiêu diệt các thị 
trần một cách bãt cồng trong lúc dân cư của chúng là những người 
làm điều thiên. 
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118.- Và nếu muốn, Rahb của Người đã làm cho nhân loại thành 
một Cộng đáng duy nhất nhưng họ vẫn không ngừng bất đồng,- 

1 19 Ngoại trừ những ai mà Rahh của Ngươi khoan dung; và vì thế mà 
Ngài đã tạo ra ho. Và Lời phán của Rabb của Ngươi sẽ được thực hiẹn: 
'TA (Allah) sê nhốt Jim và người, tất cả vào đầy Hỏa ngục," 

120. ’ Và tất cả các câu chuyện cua các Sứ gỉả mà TA đã kể lại cho 
Ngươi đểu nhằm củng cổ tím lòng của Ngươi thcm vững chắc, Vả 
ĩrong (chương) này Ngươi liếp thu được Chân-lý vđi lời động viên 
và nhắc nhử cho những người cỏ đức Ún. 

121. - Và hãy bảo những kẻ không tin tưởng: "Hãy làm bất cứ điều 
gì theo khả năng của các người, bọn ta làm phần việc của bon ta. 

122. - "Và hãy đợi xem, bọn ta cũng sẽ chờ đợi (như các ngươi)" 

123. - Và điều vô hình của các tầng trời và trái đất là của Alỉah; mọi 
viộc đều được Lrình về cho Ngài quyết định. Bởi thê, Hãy thờ phung 
Ngài và phó thác cho Ngài (hỡi Muhammadl). Và Rabh của Ngươi 
không làm ngơ về mọi điều các ngươi làm. 


1. - Aỉif Lam. Ra. Đây là những Câu của một Kinh sách minh bạch. 

2. - Chắc chắn TA đã ban Nó xuống (dưổi hình thức của) Qur'ỡn 
hằng tiếng A-rập để các người có thể đọc hiểu dễ dàng, 

3. - Qua những điều mà TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) 
trong Qur'ân này, TA kể lại cho Ngươi một câu chuyện lốt đẹp nhất 
mà trước đây Ngươi chưa hề biết đến. 

4. ’ (Câu chuyện xảy ra) khi Yũsuf thưa với người cha của Người: 
"Thưa cha, con nằm mộng thây mười một vì sao và cả mặt trời lẫn 
mật trãng; con thấy chúng đéu phủ phục trước mãi con." 


1 Nábi Yũsuĩ (Jo$eph ừọũg Kinh Thánh) íà một trcng số mười hai đứa cun tnn của 
Nabi Yaqũb (laeob tức Israel). Nabi YOsuỉ' có một đứa em trai ruột lẽn Bin Am in 
(Benjamin). 




Nhân danh Alỉah, Đấng Rất mực Đồ lương, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
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5. ‘ (Người cha) báo: “Nãy con yêu dấu, chớ kể lại điểu con nằm 
mộng thấy cho các anh con nghe, cha sợ rằng chúng sẽ bày mưu 
hẩm hại con, Chấc chấn Shayĩãn là kẻ thù công khat của loài người. 

6. - “Và Rabb (Allah) của con đã chọn con như thế vả Ngài đã dạy 
con cách giải thích những câu chuyện khúc mắc và muôn hoàn tất 
Ân huệ của Ngài cho con và cho hậu duệ của Y a'qũb giông như việc 
Ngài đã hoàn tít ân huệ cho các tố tiên của con, Ibrãhĩm và Ishãq. 
Chấc chắn Rabb của con Rât mực Hiểu biết, Rất mực Sáng suối. 

7. - Chắc chấn trong (câu chuyên của) Yũsuf và của những người anh 
của Người là những bằng chứng cho những người hỏi tìm (sự thật) 

8. - Khi (những người anh cùng cha khác me của Yũsuf) hãn vđi 
nhau: “Rõ ràng cha tụi mình yêu Yũsuí và em của nó hơn tụi mình 
mặc đù tụi mình đông và mạnh hơn Chắc chắn cha tụi mình sai lầm 
rõ ràng. 

9. - “Hãy giết Yũsuf hoặc bắt nó quẩng đi nơi khác, làm thế ân sủng 
của phụ thân của các anh sẽ dồn về hết cho các anh và sau biến cố 
này, (một thời gỉan không lâu) các anh sẽ trở thành một đám người 
tốt. 

10. - Một người trong bọn đáp: “Chớ giết Yùsuí. Nhưng nếu anh em 
nhai định làm một điều gì để loại trừ nó, thi hãy ném nổ xuống 
giếng, có thể một đoàn khách thương (đi ngang qua chỗ đó) sẽ vớt 
nó mang đi nơi khác.” 

11. - Rái chúng thưa (với người cha): “Thưa cha! Taĩ sao cha không 
tín tụi con mà giao Yũsuí cho tụi con (trông coi) bởi vi chắc chắn 
chúng con là những ngưừi anh luôn luôn cầu mong điểu lảnh cho 
đứa crn của mình. 

12 - “Ngày mai cha giao nó cho tụi con dắt ra ngoài chơi giải trí và 
tụi con sẽ trông coi nó kỹ lưỡng " 

1 3, * (Người cha) bảo: “Chắc chắn việc các con đưa nổ đi xa làm cha 
lo lắng. Cha sợ chó sói sè ãn thịt nó trong lúc các con ham chơi 
không ngó ngàng đến nó.” 

14. - (Các con) thưa: “Nếu chó sói ân thỊt nó thì tui con đông như thế 
nảy hẩ bó tay chiu thua hay sao?” 
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15. " Đo đó, khi chúng đưa YQsuí đi xa, chúng đồng lòng ném Người 
xuống giếng. Và TA đã mặc khải cho Người (bảo): "Một ngày nào 
đó, nhà ngươi sẻ nổi cho bọn chúng biết việc ỉàm này của chúng và 
chúng sẽ không nhận biết (ngươi)” 

16, - Và vào đẩu hôm, chủng khóc tóc đến gãp người cha, 

17 - Chúng thưa: "Thưa cha, chúng con rủ nhau chạy đua và để 
Yũsuí ở gần vật dụng của chúng con, do đó mộl con chó sổi đã ăn 
thít nó, Vi (tui con biết) cha sẽ không tin tụi con mặc dầu tụi con 
nỏithật." 

18.' Và chúng mang chiếc áo hôi máu giả dến trình (với người cha). 
Người cha bảo: “Không, tâm trì của tụi bây đã bày vẽ công việc, 
(Sư việc đả như thế) thì kiên nhẫn là (giải pháp) tốt đẹp nhít. Và chỉ 
Allah là Đâng u cầu xin đươc giúp đỡ về điều mà tụi bây dà xác 
nhận” 

19 - Và mộl đoàn khách thương đến (dừng chân tại chỗ giếng nước). 
Họ phái một người múc nước (đi kéo nước giêng). Y thả chiếc gầu 
xuống giếng Y hô lớn: “Có tin mừng! Đầy (kéo được) một cậu bé.” 
Và họ giấu Người dể làm một món hàng (đổi chác). Và Allah biết 
rõ điểu họ làm. 

20 ' Và họ bán Người với mọt giá rẻ mạt, một vài tiền bạc đếm 
dược. Họ là những người đã xem Người chẳng ra gì. 

21. - Vả vị khách đã mua Người nơi Ai-cập bảo VỢ: “Hãy quí trọng y 
trong nhà minh. Biết đâu y sẽ mang lợi về cho mình hoặc mình sẽ 
nhận y lãm con nuôi, Và TA dâ định cư Yũsuf trong lãnh thổ như thố 
hầu TA day Người cách giải thích những câu chuyện khúc mắc; và 
Allah toàn quyển kiểm soát công việc của Ngài nhưng đa số nhãn 
loại không biết, 

22. - Vả khi Người trưởng thành, TA ban cho Người trì suy xét và 
kiến thức. Và TA dãi ngộ những ngươi làm tốt như thế. 
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23. " Nhưng bà chủ của ngôi nhà Người tá túc tím cách quyến rù 
Người. Và bà ta đóng chặt các cửa phòng và mời mục: “HỠI chàng, 
hãy đến đây!" Người đáp: “Allah cấm làm thế! Quả thật ngài quan 
lớn là chủ nhân của tôi, Ngài ban cho tôi một chỗ tá túc tốt đẹp. Quả 
thật những kc làm đicu sai quấy sê không thảnh đạt," 

24. - Và chắc chắn bà ta muốn (thân xác của) Người và nếu không 
thấy rõ mình chứng của Rabb của Người thì Người cũng dã đỏng 
lòng muốn bà ta trở lại. Như thế là để TA đưa những điều xấu xa và 
thỏ bỉ xa khỏi Người. Bởi vì trong số bầy tôi của TA , Ngựời là một 
người trung trinh 

25. " Và hai người đua nhau chạy nhanh đến cửa phòng và bà ta 
(đuổi theo) giật rách vạt áo phía sau của Người; và hai người gặp 
ông (chồng) của bà tại cửa phòng, Bà ta lên tiếng: “Đâu lả hình phạt 
xứng dáng dùng xử lý kẻ dã có dã tâm du dỗ người vự của ngài? 
Phải chăng bỏ tù hay trừng phạt nó đau đớn?" 

26. - (Yùsuí) thưa: “Chính bà ấy quyến rũ tôi.” Và một nhãn chứng 
trong gia đinh của bà chịu đứng ra làm chứng, (nổi:) “Nếu áo của y 
bị rách phía trước, thì bà ấy nó í sự thật vả hắn nổi dôi; 

27. ^ “Ngước lại t nếu ảo của y bị rách phía sau thi bà ấy nói dối và y 
nói thật, ' 

28. - BỞI thế r khi õng (chồng) thấy áo của Người bị rách phía sau, 
ồng bảo ngay: “Chắc chắn đây ĩà âm mưu của quí hà, Quả thật, âm 
mưu của các bà thật dữ dội," 

29. - “Hỡi Yũstií, hãy bỏ qua chuyện này. Còn mình, hãy xin tha thứ 
tội lỗi của mình. Quá thật, mình là môt người pham tội.” 

30. - Và các bà trong thành phô* to nhủ bảo nhau: “Bà vỢ của một vị 
đại -thần đã có ý dụ dỗ người tở ưai của bà. Nó đã làm cho bà mê 
tít Quả thật, chiing mình thấy bà ấy lẫm lạc rõ ràng. 
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31.- Do đó, khi nghe lời đàm tiếu, bà cho người đi mời hợ và chuẩn 
bị cho họ một buổi tiệc sang trọng; và bà trao cho mỗí bà một con 
dáo (để cắt trái cây); bà chu bảo (Yũsuỉ); "Hây bước ra trình diện 
các bà." Do đó, khi nhìn thấy Người (diện mạo khỏi ngỏ) họ đều 
khen Người vĩ đại và (trong lúc sửng sờ) ho đã cắt tay cửa họ (lức 
nào không biết); họ cùng lên tiếng: "Allah mầu nhiệm! Đảy không 
phải lã một người phàm. Chắc chấn đây chỉ ĩà một thiên thẩn quí 
phái.” 

32-’ Bà ta bảo; "Đây là người (tớ) vì nó mà quí bà đà chỉ trích tôi. 
Quả thật, lồi đã dụ dỗ nó nhưng nó đã tư kềm chế lấy mình nó được, 
Và bây giờ nếu nó không làm theo chỉ thị của tôi thì chác chắn Ĩ 1 Ó 
sẽ bị bất giam vào tù và sẽ trở thành một người bị ha íihuc." 

33, - (Yũsuf cầu nguyện) thưa: "Lạy Rabb của bề tôiĩ Lao tù quí cho 
bc tôi hơn lầ những điều mà ho mời bề tôi châp nhậm Và nếu Ngài 
không đưa âm mưu của các bà ra xa be tôi thì chắc chắn bổ tôi sẽ 
xuôi lòng nghe theo các bà và trở thành một ngưfri ngu muội,” 

34. - Do đó, Rabb của Người đáp lại (lời cầu nguyện của) Người và 
đưa âm mưu của các bà xa khỏi Người Quả thât, Ngài là Đấng 
Hằng Nghe và Hằng Biết mọi việc, 

35 “ Rồi sau khi chứng kiến những bằng chứng về sư vô tội của 
Người, họ nghĩ (cách tốt nhất ỉà) nên nhốt Người vào tù trong một 
thời gian, 

36, - Vả có hai thanh niên cùng vào tù vôi Người, Một trong hai 
người bả ù. "Tỏi (nàm mộng) thấy đang (vắt nho) làm rượu, Và 
người kia bảo: "Tôi (củng nằm mộng) thấy đội trên đầu bánh mì mà 
chim đang mổ án Xin ông giải mộng dó giùm chúng tôi. Chúng tôi 
thấy ông quẫ là một người làm tốt.” 

37, - Người đáp: "Trước khi thức ần dến cho hai bạn dùng tôi sẽ cho 
hai bạn biết ý- nghĩa thực sự của giấc mộng. Đây ỉà diều mà Rabb 
của tôi đã dạy tôi. Quả thât, tôi đã từ bỏ tín ngưỡng của một đám 
người không tin tưởng nơi Allah và không tin nơi Đời sau. 
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38. - “Và hiện nay tÔL theo tín ngưỡng cua cha ông tôi: rbrãhũn T 
Ishãq, và Ya’qũb và chúng tôi không được phép tổ-hỢp bãì cứ cái gì 
với Àllah Đó là thiền ân của Allah ban cho chủng tôi và nhân loại, 
Nhưng đa số nhân loai không biết ơn. 

39. - “Hỡi hai ngươi bạn lù của tôi! Phải chăng nhiổu chúa tể khác 
biệt tốt hơn hay là một AUah Duy nhất Tối thượng tốt hơn? 

40. - “Những vật (hay thần linh) mà các bạn đang thờ phụng chỉ là 
những tên gọi mà các bạn và cha mẹ của các bạn đã đật cho chúng, 
chứ Àllah đả không ban cấp cho một chút thẩm quyền nào, Chắc 
chắn duy chỉ Allah thỏi nắm quyền xét xử. Ngài ta lệnh cho các bạn 
không dược thờ phụng ai khác mà chỉ thờ phụng riêng Ngài, Đó là 
tôn giáo chính trực nhưng đa số nhãn loại không biết. 

41. - “Hỡi hai ngươi hạn lù của tôi! trong hai bạn, một người sẽ rót 
rượu cho chúa cùa y uống, và người kia thì sè bị đóng đinh trên thập 
tự giá và chim sẽ mổ đẩu của y ần. vấn đề mà hai bạn muốn biết đả 
đuỢc quyết định như thế.” 

42. - Vã Người nói với một trong hai người bạn tù mà Người nghĩ y 
sẽ đuỢc cứu sống, như sau: “Bạn nhđ nhắc tên của tôi với chúa của 
bạn nhe!"’ Nhưng Shaytãn làm cho y quên mất việc nhắc nhở 1 vđi 
chúa của y. Bởi thế, Người phải ở lại trong tù thêm vài năm nữa. 

43 - Vị vua (của Ai-cập) nói (vđi quần thần trong tnéu): “Trẫm 
(nằm mộng) thấy bảy con bò mâp bi bảy con bò ốm ân thịt và bảy 
bông lua xanh tươi và bảy bông lúa vàng héo Hỡi các chư khanh! 
Hầy giải mộng cho trẫm diều trẫm đã thấy nếu các khanh biết giải 
mộng.” 


1 Hoặc là Shayiln làm cho y íYủsuf) quên việc nhắc nhở Allah đê xin giúp đđ thay 
vì nhờ người khác cho nên đã bi ở lù thêm vài năm nửa. 
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44' Họ Ihưa: ' Một giâc mộng lộn xộn và các hạ thần không biết 
giải đoán các giấc mộng.” 

45. ' Và một trong hai người bạn tù dã dược tha bổng sực nhớ lại (lời 
dận của Yũsuí) sau một thời gian dài quên lững, ĩên tiếng: “Bề lôi 
SỂ trình bằy với quí ngài ý nghĩa của nó; xin quí ngài hãy cử bồ lôi 

đi gặp (Yũsuĩ)" 

46. - (Y nói): “Hỡi Yũsuí! Hơi người chân thật! Hãy giải thích cho 
chung tôi (giấc mộng) về bảy con bò mập bị bảy con bỏ ím in nuôi 
mất và bảy bông lua xanh tươi vơi bảy bông lủa vậ,ng héo để xôi có 
thổ trở về gặp lại người dân báo cáo cho họ biết (ý nghĩa của nó)." 

47. - (Yũsuí) bảo: “Các người cứ siêng năng trồng Vỉìật suốt bầy năm 
liền như thường lộ, rồi cât giữ nguyên hạt mùa màng đả gặt ngoại 
trừ một 50 íl dùng đổ ãn, 

48-- “Rồi sau thời gian đó sẻ xảy ra bảy nãm (hạn hán) cơ cực ãn 
tiêu hct lúa thóc mà các người đả đự trữ trong các nãm trước ngoại 
trừ một sô" ít các người đả cất giữ cẩn thận, 

49. ' - “Rồi sau thời gian đó sê đến một năm mà người dân sẽ được 
nước mưa dồi dào và trong năm đó người dần sẽ ép (nho và dầu).” 

50. - Và nhà vua phán: “Hãy đưa y đến gặp trầm". Do đó, khi sứ 
thần đến gặp Người, Người bảo: “Hãy về tâu lại với chua của ngài 
và hỏi đức vua sẽ xử lý thế nào về việc các bà đã cắl tay của ho 
trước đây? Quả thật, Rabb của tôi Hằng Biêl âm mưu của các bà?' 

51 - Vua phán: “Sự tình của các bà như thế nào khi các bà đà tìm 
cách quyến rũ YũsưtT' Các bà cùng lên tiếng: “Altah mầu nhiệm! 
Chúng thiếp hoằn toàn không biết một điểu xâu nào.” (Thây thè") Bà 
vơ của vị đai thần thưa: “Sự thật đâ rổ ràng, chính tiện thiếp là 
người đã tìm cách du dỏ chàng. Và quả thật, chàng là một người 
chân thật,” 

52,- “(Tôi yeu cầu) điều đó (Yủsuf liếp) là để cho ngài (quan chủ 
của tôi) biết rằng tôi không bí mật phản bội ngài (khi ngài đi váng) 
và quả thật Allah không chỉ dẫn muu kế của những kẻ bội phản. 
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53. ' “Và tôi dã không tự cho minh hoằn toàn vô tội bdi vì chắc chấn dục 
vọng (của con người) hay xúi giục làm đicu tội iỗi trừ phi Rabb của tôi 
khoan dung. Quả thật, Rabb của tôi Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung f 

54. - Vã vua phán: u Hảy đưa y đến gàp trẫm. Trẫm sẻ chon y (làm việc) 
riêng cho trầm/’ Do đó, khi Người tâu với vua tự sự, vua phán: “Hãy yên 
tâm. Ngày nay nhà ngươi có địa VI cao, đước trẫm tín nhiệm.” 

55. - Người xin vua: “Xìn bệ ha cho ha thần quân lý kho tài nguyên 
trong nưđe Hạ thần là một người bảo quản tốt, hiểu biết công vìẹc ” 

56. - Và bằn| cách dó TA đã đmh cư Yusuf trong xứ (Ai-cập) để 
Người có thể nắm quyền bất cứ nơi nào mà Người muốn trong xứ. 
TA ban Hồng ân của TA cho người nào TA muôn vả TA không làm 
mất phần thưởng cùa những người làm tốt. 

57. - Và chấc chấn phần thưởng của Đời sau sẽ lốt nhất cho những ai 
Un tưởne và sơ Allah. 

58. - Và các ngưởi anh (cùng cha khác mc) của Yũsuf đến (Ai-cập). 
Và họ vào trình diện Người. Người nhận ra họ nhưng họ không nhận 
ra Người. 

59. - Và khí Người cung cấp phẩn lương thực cho họ, Người bảo: 
“Hãy đưa một đứa em của các anh cùng một cha với các anh 1 đến 
gặp tôi. Há các anh đã không thấy việc tôi đong đủ lương thóc (hay 
ngô) cho các anh và tôi là một người rất trọng khách? 

60 -“Ngược lại, nếu không đưa nó đến gặp tỏi thì các anh sẽ khống 
dược một tỉ lưỢng thóc (hay ngô) nào ĩừ tôi và các anh cũng sẽ 
không được đến gìn tôi nữa.” 

6L~ Họ thưa: “Chung lôi sẽ cố gắng van nài cha của nồ cho phép nó 
cùng đến với chúng tôi và chấc chán chủng tôi sẽ làm đươc việc này.” 

62. - Và Người bảo những người giúp việc mang số tiền mua thỏc 
của họ để vào trong túi da đựng thóc của ho lai để cho ho nhận ra 
nỏ khi trở vc gáp gia đinh và dể chợ họ cổ thế trở lại (Ai-cập), 

63. - Do đó, khi trở ve gặp người cha T họ thưa: “Thưa cha! Họ sẽ từ 
chối cân lượng thóc cho chúng con (nếu không đẫn đứa em của 
chúng con theo) Bởi thế T xin cha hãy cho em cùng dí với chúng con 
hầu chúng con sẽ được lượng thóc qui dinh. Và chắc chắn chúng con 
sẽ trông nom em nó kỹ lưỡng,” 


1 Tức Bm Amĩn (Heryamin) 


242 



www.Quranpdf.blogspot.in 





i\ 





Lắ=v^ \ \ X Jjb J te 

1 f ''TiXĨ "A-r _ f r i {,- 

úầíỷútây-^ 


\ * ** \ V— fc 1 * 1 \ ** * 

- í ,"1- 

", l^^oÃlte J^U 




ttr 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 12. YiiSiií 


Juzu 13 


64. - (Người cha) bảo: “Há ta tin tưdng tụi bây mà giao nó (cho tụi 
bây) chẳng khác nào ta tin tưởng mà giao anh của nó (cho tụi bây) 
trước đây hay. sao? Bửi thê, Allah là Đấng Trông nom tối nhâl. Và 
Ngài lầ Đấng Khoan dung nhất của những người tỏ lòng khoan 
dung? 

65. * Và khi mở túi đựng thóc T họ thấy số liền mua thóc cửa họ dã 
được trả lại cho họ. Ho thưa; “Thưa cha! Chúng la còn mong muốn 
gì hơn! Đãy tiền mua thóc của chúng ta đã được trả Ỉạỉ cho chúng ta s 
chúng ta sẽ được phần lượng thóc cho gia đình của chúng ta và 
chúng con sẽ trông nom đứa em của chứng con kỹ lưỡng; và chúng 
ta sẽ cỏ thêm phần lượng thóc bằng sức chở của một con lạc đả. 
Đấy là một số lượng dc dãi (đối với quan Tổng Quản Khố). 

66. - (Người cha) bảo; “Ta sẽ không bao giờ cho nổ đi cùng vđi tui 
bây trừ phi tụi bây thề với ta bằng một Idi thề long trong nhân danh 
Alỉah, rằng tụi bây sẽ đưa nó trở lại cho ta ngoại trừ trường hơp bỊ 
vây hãm (và bấl lực không làm gì được). Vã khi họ thề thốt bằng lời 
thề long trọng, người cha bảo: “Allah là Đấng làm chứng và thọ lãnh 
mọi điểu chúns ta tuyên bố?’ 

67. - (Nguôi giận, người cha) đặn: “Này các con! Tât cả ehổ vào (thủ 
đô của Ai’Cập) bằng một cửa duy nhất mà hãy đi vào bằng nhiều 
cửa khác nhau. Và cha không thể giúp các con tránh khỏi (hình phạt 
của) Allah về bất cứ điều gì. Bởí vi việc xét xử là của Allah Ta 
hoàn toàn phó thảc cho Ngài. Vậy hãy để cho những người phó thác 
nên phó thác cho Ngài. 

68. - Và khi họ đi vào (thủ đô của Ai-câp) theo phương cách mà 
người cha đã khu vê n bảo thi lời dặn dò đó chẳng giup họ tránh khỏi 
(kế hoạch của) AUah vồ bẫì cứ điều gì. Ngược lại, nó chỉ lãm thỏa 
mần ước vọng trong lòng của Ya qũb (Gia-cốp) thôi, Và quả thật, 
Người có kiến thức về íứìửng điều mà 714 (Allah) đâ dạy bảo Người, 
nhưng đa sỏ nhân loại không biết, 

69. - Và khi ho vào trình diện Yũsuf, Người tiếp riêng đứa em ruột 
và giư nó lại vứi Người Người bảo nó; u Quả thật, anh là anh ruột 
của em đây Thôi em chỏ buồn về những điều mà các anh ây đả 
làm?" 


243 



www.Quranpdf.blogspot.in 


< >> Ị'' > 




0SJữúub 


$ \3\JÚ 


tr • A J J\ 1 - ' -5,\ M 

£íLuJũ (3 (JỉJỊý r ' 


■ĩrí#?,;. 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 12. Yũsuí 


Juzu 13 


70. - Do đó, khi cung cấp cho họ phần lương thực của họ, Người đặt 
một chiếc cốc uống (rượu) vào trong chiếc túi đựng thổc của đứa om 
ruột, rái cho một người trì hô lớn, bảo: “Này, hđi đoàn khách 
thương! Các người là những kẻ trộm/' 

71. - Và quay vễ phía ho, {đoàn khách thương) hỏi: “Quí ngài mít 
cái gì vậy?” 

72. - Họ đáp; “Chúng Lôi mất một chiếc cốc uống rươu cùa nhà vua. 
Người não mang nó trả lại 50 được phần thưởng (lượng thóc) bằng 
sức chở của một con lạc đà. Và ta bảo đảm cho việc đó,” 

73 - (Những người anh của Yũsuí) tên tiếng: “Xin thể với Allah, quí 
ngài biết rõ chứng tôi đến đây không phải để làm điều tệ bạc tại địa 
phương, và chúng tôi không phải là những kẻ tròm." 

74. “ (Những người lảm. của Yũsuí) bảo: “Thế thi hình phạt dùng xử 
lý kẻ trộm là gì nếu các người (bị bẩt quả tang) đã nói đỏV’ 

75. - Họ (các người anh của Yũsuí) thưa: “Hình phạt xử lý y sẽ (như 
sau;) “Tang vật tìm thấy trong tủi đưng thóc của người nào thì người 
đó sẽ bị cầm lu đổ chuộc tội. Chúng tôi ưừng phạt nhửng kẻ làm 
bậy như thế” 

76. - Thế là Người (Yũsuf) bắt đầu lục lọi những chiếc túi của họ 
(các người anh) trước khi đến chiếc túi của đứa cm ruộL Rỗi Người 
móc nỏ (chiếc cốc) từ chiếc túi của đứa em ra. TA (Allah) sắp dặt kế 
hoạch cho Yũsuí như thế. Người không thể bất giữ đứa em ruột ở lai 
được theo luật (ộ của nhà vua irừ phi AUah muốn khác đi. TA nâng 
cấp bậc (về kiến thức) cho người nào TA muốn. Nhưng cao hơn tất 
cả những ai đả được ban chữ kiến thức thì chỉ có Đấng Toàn Tri 
(Allah), 

77. - (Các người anh) thưa: “Nếu nó ãn cắp thì anh của nó cũng đã 
ăn cấp trước đây.' 1 Nhưng Yũsuf giấu kín điều đổ trong lòng và 
không tiết lộ cho họ biết Người nói (thầm trong bụng): “Các người 
đang khốn đốn. Và AUah biết rõ những điều các người đã tuyên bôV’ 

78. - (Cấc ngươi anh) thưa; “Bẩm quan đại thần! Em nó có một người 
cha rất gia. (Người sẽ buồn Tầu chn số phãn của nó). Do đó, XÌĨ 1 ngài 
hây bắt giữ một người của chúng lôi thay cho no, Quả thật, chúng 
tôi thấy ngài là một người làm tốt. 
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79.- Người bảo: “Alìah câm lảm thế! Chúng tôi chỉ bắl giữ ai là 
người mà chúng tôi tìm thấy bảo vật nơi y. Nếu làm ngược lại, thì 
chắc chắn chung tôi là những kẻ làm điều sai quấy.” 

80 - Do đó, khi hết hy vong nơi Người, ho hợp nhau bàn kín, Người 
lớn nhất trong bọn lên tiếng: “Há các em không biết rằng phu thân 
của các em đà nhận IỜ 1 thề từ Allah đôi với các em và trước đây các 
cm đẩ không làm tròn nhiêm vụ của các em đối với Yũsuí hay sao? 
Do đó, anh SẺ không bao giờ rừĩ địa hạt này tĩử phi phu thân của anh 
cho phép hoặc Allah sẽ xét xử (việc này) giùm anh. Và Ngài (Al)ah) 
ìà Đấng Xét xử ưu việt, 

81, - “Hãy trở về gặp phụ thân/ 1 Và chúng thưa (vổ í nguời cha): 
'Thưa cha! Quả thật đứa con trai của cha đã phạm lội án cấp. (Nó ÒỊ 
bẩt giữ lai), Và chứng con chỉ xác nhận điổu nào chúng con biết và 
chung con không thổ quản iý nổi điều vô hình. 

82, « “Và cha co thể hỏi thị dãn nơi chúng con đã tá túc và đoàn 
khách thương cùng trở vê với chung con; thi (sẽ biết) chúng con nổi 
thật.” 

83. - (Người cha) bảo: “Không, tâm hồn tui bầy khéo bày chuyện 
cho tụi bẫy. Do đó, kiên nhẫn ià giải pháp íốì đẹp nhất. Biết đâu, 
Allah sẽ đưa tất cả chúng nỏ về lại cho ta. Quả thật, Ngài lạ Đấng 
Hằng Biết, Đấng Vô cùng Sáng suốt/ 1 

84. - Và Người quay mặt Lánh xa chúng và lên tiếng: “Ôi ta thât 
buồn rầu cho Yũsuí! Và do bởi dồn nén nỗi ưu phiền, nên cặp mát 
của Ngườỉ nhòa đi, 

85. - (Các con) thưa: “Allah mầu nhiệm! Cha không ngưng thương 
nhớ Yùsuí như thế này thì chắc chắn cha sẽ ngă bệnh nặng hoặc sẽ 
chết sớm," 

86, - (Người cha) bảo: "Cha chỉ biết than thở nỗi âu sầu và buồn 
phiển của cha với Allah thôi và Allah cho cha biết điểu mả các con 
khỏng biết. 
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87, - “Này các con! Các con hãy đi dợ hỏi tin tức của Yủsuf và đứa 
cm của nó và chổ bao giờ tuyệt vọng nơi lòng Khoan dung của 
Allah bởi vì quả thật chí đám ngưdi vô đức tỉn mơi tuyệt vọng nơi 
lòng Khoan đung của Allah." 

88, - Tiếp đó, khi vào trình diện Yũsuf, hụ thưa: “Bẩm quan dại thần! 
Chúng tôi và gia đình chúng tôi gặp hoan nan. Chung tôi chỉ mang 
theo một chút ít vôn liếng, xin ngài đong đủ và bố thí cho chứng tôi 
bởi vì quả thật Allah sc tưởng thưởng nhửng người bô" thí/' 

89 - Người bảo: “Há các anh đả biết điều mà các anh đẫ dối xử vđi 
Yũ 5 iif và đứa cm của nó chãng khi các anh ngu muội?*' 

90, - Họ lên liếng: “Cớ thật chàng ngài là Yũsufr Người đáp: 
“Vâng, tôi là Yũsuí đây. Và đây là đứa em của tôi, Chắc chấn, 
Allah đẫ nhân từ với chúng la. Quả thật, ai sỢ Allah và nhẫn nại T thì 
thật sự Allah sè không bao giờ làm mất phần thưởng của những 
người làm tốt.” 

91. - Họ len tiếng: “Ailah mầu nhiệm! Quả thật Allah đã ưu đãi em 
hơn các anh và quả thặl các anh là những kẻ phạm tội. " 

92 - Người bảo: “Ngày nay không có gì phải khiển trách các anh cả. 
Allah sẽ tha thứ cho cấc anh, Bỏi vì Ngài là Đấng Khoan dung nhít 
của những người tỏ ỉòng khoan dung- 

93. - “Hãy mang chiếc áo này của tôi về ném vào mặt của phu thân, 
(cách này sẽ làm cho cảp mắt của) Người sáng trở lại, rồi đưa tất cả 
gia đình của các anh về đãy gặp tôi.” 

94. - Vầ khi đoản khách thương lên dường (tời Ai-cập), người cha lên 
Liếng: “Quả thật, ta ngửi thấy mùi thơm của Yũsuí, Chớ nghi rằng ta 
là một ông già lẩm câm.” 

95. - Họ đáp: “Allah mầu nhiệm! Quá thật cha vẫn bị ám ảnh như 
xưa/ 1 
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96. - Tiếp đó, khi người mang tin lành đến nơi, y ném (chiếc áo của 
Yũsul") vào mật của người (cha), và người sáng mít trở lại, Người 
bảo: “Há ta đã không bảo, Allah cho ta biết điều mà các con không 
biết hay sao?” 

97. - (Các con) thưa: “Thưa cha! Xin cha cầu xin (Allah) tha thứ cho 
chúng con về tội lỗi cua chung con, quả thật chúng con là những kẻ 
phạm lội” 

98. - Người bảo: “Cha sẽ sớm xin Rabh của chạ tha thứ cho các con, 
Bởi vì Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mưc Khoan dung.” 

99 Tiếp đó, khi họ (cả gia dinh) vảo trình diện Yũsuf, Người đưa 
cha mẹ đến ở chung VỚI minh và thưa: “Hãy vào Ai-cập an-toàn nếu 
Allah muốn ” 

100. ' Và Yũsuf nâng cha mẹ lên ngồi trên chiếc ngai vàng và họ 
đồng sụp lạy trước mặt người, Và (YũsuO thưa: “Thưa cha! Đây là ý 
nghĩa của giấc mộng mà con dâ thấy trước đây; Rabb của con đả 
biến nỏ thành hiện thực; Ngài đã tốt vdi con khi Ngài đưa con ra 
khỏi ngục tù và đã đưa tất cả người (trong gia đình) từ sa mạc đến 
đoàn tụ với con sau khi Shaỵtãn đả gây hiềm thù giữa con và các 
anh con. Quả thật, Rabh của con rất mực Tê nhị đòi vớì người nào 
Ngài muốn. Bởi VI Ngài là Đấng Toàn Trì, E>ầ'ng Vô cùng Sáng suốt 

101. - “Lay Rabb của bề tôi! Ngài đã ban cho bề tôi quyễn hành cai 
trị và đả dạy bề tồi cách giải thích câu chuyện (trong mộng). Đấng 
đã sáng tạo các tầng trời và trái đất, Ngài lả Đấng Bao Hộ của bề 
tỏi ở đời này và Đời sau. Xin Ngài làm cho bc tôi chết như một 
người Muslim (thẩn phục Ngài) và cho bổ tôi gia nhập hội đoàn của 
những người lương thiện.” 

102. - Đó là câu chuyện vô hình mà TA đã mặc khải cho Ngươi 
(Muhammad). Ngươi không cứ mặt vđi họ khí họ họp nhau hàn thảo 
âm mưu [ập kế hoạch. 

103 - Và đa số nhãn loại sẽ không có đức tin dẫu răng Ngươi rất 
muốn (điểu tốt cho họ), 
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104. - Vả Ngươi cũng không đòi hỏi họ tưởng thưởng Ngươi về việc 
(phổ biến Qurìăn) này, ngươc lạị nổ là một thong điộp nhắc nhờ chn 
muôn loài Ụỉnn và người)- 

105. - Và có nhiều Díu-hiệu trong các tầng ười và trái đít mà họ dã 
bỏ qua khi quay mặt lánh xa chúng. 

106. - Và đa sô" bon ho không tin tưởng nơi Allah trong thơi gian tôn 
thờ đa thần, 

107. - Thế họ có cảm thây an toàn chảng? ràng nếu tấm phủ của hình 
phai của Allah đến chụp bắt họ hoặc Giơ lận thế có thẽ bất ngờ xảy 
đến cho ho trong lúc họ khùng nhận thấy? 

108. - Hãy bảo (họ): “Đây là con đường của Ta (Muhammad). Ta 
mời các người đến với Állah. ra và những người theo Ta thây nó rất 
rỏ. Suhan Aỉlahl (Quang vinh và trong sạch thay Allahl) Vã Ta 
không phải là một người thờ đa thần. 

109. - Và trước Ngươi (Muhammad), TA chỉ cử phái những người 
phàrn (đến làm Sứ giả) mà TA dã mặc khái cho (Kinh sách). (Ho 
xuất thân) từ trong dân chúng của những thị trấn. Phải chảng chúng 
(những kẻ chỉ trích Ngươi) đã khồng du Lịch trên trái đíi để xét xem 
kết cuộc của những kẻ (không tin tưởng) trước họ như thế nào? Và 
Nhà ỏ ở Đời sau sẽ tốt nhâ\ cho nhưng ai sợ Allah. Há các người 
không hiểu hay sao? 

110. - (Allah tạm hoãn cho những kẻ không tin tương) cho đến khi 
những Sứ gìả (của Ngài) mất hết hy vọng và nghĩ tằng mình đã bị 
phủ nhận thì lúc đó sự cứu giúp của TÁ sè đến VỔ 1 Ho. Và TA sè cứu 
thoát người nào TA muốn nhtmg sư trừng phạt của TA chắc chắn sè 
không tránh khỏi đám người tội lội. 

111. - Chắc chắn nơi những câu chuyện của Họ (các Sứ giả) có một 
bài học cho những ngươi thông hiểu, Ná {Qurãn) không phải là một 
lơi bia dặt mà là một sự xác nhận những điều dà có ưươc Nó và là 
một sư trình bày chi tiết tất cả những sự việc. Và (nổ) ĩã một Chỉ 
Đạo và một Hồng An cho đám người có đức tin 
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Ị 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mưc Độ lượng, 
Đấng Rấi mực Khoan dung 


1. - Aĩif. Lãm. Mỉm . Rã. Đây là những Câu của một Kinh sách. Và 
những Câu đã được ban xuống cho Ngươi (Muhammađ) từ Rabh của 
Ngươi là SƯ Thật, nhưng đa số nhãn loại không tin. 

2. - Allah là Đấng đã dựng cao các tầng trời không cần trụ chống mà 
các người cổ thê nhìn thấy {bằng mắt thường) rồi Ngài lên ngôi, an 
vị trên chiếc Ngai Vương ỰArshy, và Ngài chế ngự mật trời và mặt 
trăng (theo dmh luật của Ngài), mỗi cái chạy (theo quỹ đạo của nõ) 
suốt hạn kỳ đã đưưc qui định (cho chúng.) Ngài điều hành tất cả các 
công việc. Ngài giải thích chi tiết các câu kinh để các người có thể 
khẳng đinh chắc chấn về việc gặp lại Rũbb (Allah) của các người (ở 
Đời sau). 

3. - Và Ngài là Đấng đã trải rộng mặl đất và đật nơi đó nhửng quả 
núi vững chắc và làm ra sông ngòi và từ mỗi loại trái cây mà Ngâi 
dã làm mọc ra nơi đó, cổ từng cặp, hai và hai Ngài lấy ban ngày 
bao phủ ban đêm. Quả thật, trong sự việc dó là những Dấu- hiệu cho 
đám người biết ngẫm nghĩ. 

4. - Và trên trái đấl có những vùng đầt rông tiếp giáp nhau; và có 
những mánh vườn trổng nho, và có những cánh đồng trồng bắp (lúa) 
và những cây chầ-ỉà mọc từ một gốc hoặc khác biệt và đươc tưới 
bàng một loại nước duy nhất nhưng TA làm cho loại trái này ăn 
ngon hơn loại trái kia khi dùng. Chắc chắn nơi những hiện tượng đổ 
là những Dấu-hiệu cho đám người hiểu biết. 

5. - Và nếu Ngươi ngạc nhỉẽn (vồ sự không tin của họ) thì lời họ nói 
ra càng làm cho (Ngươi thêm) sửng-sốt. Họ bảo: “Khi chúng tỏi đã 
trở thành cát bui, phải chăng chúng toi sẽ thật sự được dựng sống lại 
trong một sư tạo hóa mới 7" Ho là những kẻ đã phủ nhận Đức Rabb 
(Allah) của họ và là những kỏ sẽ mang gông cùm xung quanh cổ; và 
ho sẽ là Bạn của Lửa (Hỏa ngục); một nơi họ sẽ vào đó ở suôt đời 
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6- Và ho giuc Ngươi đưa tai họa thay vì điều lành đến trước, mặc 
dầu trước họ chác chắn đã xảy ra những thí dụ điển hình (về sự 
trừng phạt đó), Và chắc chắn Rabb của Ngươi Hằng Tha ihứ cho loài 
người về những điều sai phạm của họ nhưng Rữhh cửa Ngươi trừng 
phai củng rất nghiêm khắc 

7. - Và những kẻ không tin tưởng đã nói: ‘Tại sao không có một Dấu 
la nào từ Rabb của Y đưực ban xuống cho Y? Chắc chấn Ngươi chỉ 
là một người báo-ưước; và mỗi dân tộc đều cỏ được một người dẫn- 
đường. 

8. - Allah biếl bào thai mà mồi phụ nữ mang (nơi mình) và những 
bào thai thiếu và dư (tháng) nằm trong các dạ con. Và đốỉ với Ngài 
mỗi vật đều dược tỉnh toán và đinh lương đúng mức, 

9. - Ngài biết điểu vô hình (bí mật) và điếu bộc lộ (công khai), 
(Ailah là) Đấng VI -Đại, Đíng Tối-Cao, 

10. - Ai trong các người giấu giếm lời nói (của mình) hoặc ai nổi 
toạc ra ngoài cũng như ai ẩn mình trong đêm tối vđí ai bước di 
ngang nhiên giữa ban ngày, (đôì với Ngài) lất cả đều như nhau cả. 

11. - Bởi vì đầng trước và đằng sau ỵ đểu có những vị (Thiên thần) 
nối tiếp nhau theo canh chừng y theo Mộnh lệnh của Allah. Quả 
thật, Allah không thay đổi điều gì nơi mộl dân tộc ưừ phi ho tư thay 
dổi điều nằm nơi ho, Và một khi Állah đã quyết định xử phạt một 
dân tộc thì không ai cổ thể đảo ngược lệnh phạt đỏ đàng và ngoải 
Ngài ra, không ai là vị bảo hộ cỏ thể che chở họ được 

12. - Ngài là Đấng phơi bày cho các người iàn chớp sáng mà các 
người vừa sỢ vừa mừng {hy vọng); và Ngài đưa những đám mây 
nặng trĩu hạt mưa lên cao, 

13*- Và sấm sét tán dương lời ca tụng Ngài\ Và các Thiên thần vì 
khiếp sỢ Ngài cũng tấn tụng như thc. Ngài ném những: lưỡi tầm sét 
nghe chát chua. Ngài dung chủng để đánh kẻ nào Ngài muốn; và họ 
tranh cãi nhau về Allah, Nhưng Ngài Rất quyết liệt trong kế hoạch 
của Ngài, 


1 Theo Tafsir của Al-Qurtubi th I af’fta'd là vị thần chịu trách nhiệm về các luồng 
(đám) mây có nhiệm vụ đưa các đam mây di chuyển theo mệnh lệnh của Allah và 
tán dương ỈỜ1 ngợi ca Alíah. 
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14. - Đúng ra các lời cầu nguyện chỉ đõ dạt lên riêng Ngài thôi bởi vì 
những kẻ mà họ cầu nguyện ngoài Ngài không đẩp lại họ được tí 
nào cả; nó chẳng khác nào hình ảnh của một người đưa hai hàn tay 
ra hứng nước để đưa vào miệng nhưng ĨUÌÔC không đến miệng của y 
đặng; bởi vì lời cẩu nguyện của những kẻ không cỏ đức tin chỉ đi 
vào lầm lạc (vô hiệu). 

15. - Và bất cứ ai trong các tầng trời và trải đít* dù muốn hay khônậ, 
đều phải phủ phục lạy Allah; và bóng của họ cũng làm thê vảo buổi 
sáng và buổi chiểu, 

16. - Hãy bảo họ; “Ai là Rahh (Đấng Chủ Tể) của cấc tầng trời và 
trái đất? 1 ’ Hãy bảo họ: “Allahr Hãy báo họ: “Phải chăng các ngươi 
đă tôn ỉhờ ngoài Ngài những vi bảo hộ không có khă nãng tự quyết 
định điều lợi và điều hại cho mình?” Hãy bảo họ: “Người mù và 
người sáng mắt cổ ngang bằng nhau không? hoặc bóng tòi và ánh 
sáng có như nhau không? hoặc phải chảng họ đã tổ-hợp với Allah 
những kẻ ’hợp tác' đà tạo hỏa được cái giông như tạo vật của Ngài, 
cho nên đôi với ho, việc tạo hóa đều giống nhau?” Hãy bảo họ: 
u Allah là Đấng Tạo Hỏa lất cả vạn vật, Và Ngài là Đang Duy nhất, 
Đấng Tối-Thượng." 

17. - Ngài cho mưa từ trôn trời xuống. Do đỏ, những thung lung dồn 
nước chảy xuống theo định lượng của chúng; tiếp đó, có nhừng dồng 
thác cuốn bọt nước nổi trên mặt trôi đi nơi khác. Và từ những 
khoáng chất được níu trong lò lửa để tỉm kìm khí hầu dùng làm đồ 
nữ trang và dụng cụ nấu nướng cũng có một ĩđp bọt tương tự. Bằng 
cách đó* Allah trình bày sự Thật và sự Giả dôi bởi vì bọt nước sẽ 
cuốn đi như ĩác tến, còn điểu gì có lơi cho nhân loai thỉ sẽ tồn tai 
trên mặt đất. Allah đưa ra những ngụ ngôn như thế để răn đời. 

18 - (Phẫn thưởng) dảnh cho những ai đáp lại lời gpí của Rahb của 
họ là mọi điều tốt lầnh. Ngươc lại, những kẻ không đáp lại lời gọi 
của Ngài thì dẫu cho họ có tất cả những gì trên trái đất, với những 
thứ tương tự mà họ đang cổ để chuộc tội của họ (thì cũng vô ích 
thôi,) Họ là những kẻ sẽ nhận một sự phán quyết rất xấu và nhà ỏ 
của họ sẽ là Hỏa ngục; và đó là mõt cái giường nghỉ rất tồi tệ. 
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19 - Thế thì một người biết chắc những điều mà Rữbb của Ngươi đã 
han xuống cho Ngươi là sư Thật có giống với một kẻ mù tịt hay 
không? Chắc chắn, chỉ những người trí thức mới liếp thu được thông 
điệp này: 

20. “ Nhửng ai làm tròn Lời Giao ưđc của Allah và không nuốt lời 
thề; 

21. “ Và những ai nối lại những điều mà Allah đã ra lệnh cho kết hợp 
lại và sơ Rabb của họ và sợ một sự phán quyết xấu (về ho) 

22 “ Và những ai kiên nhẫn tìm cách làm hài lòng Rahb của họ và 
dâng lc nguyộn (Satãh) và chí dùng một cách kín dát) hay công khai 
từ những vật mà TA dã ban cấp và dùng điều tốt để xỏa bỏ điều 
xấu. Họ là những người sẽ đi đến nhà ở (tốt đep) của họ (ở Đơị sau); 

23. “ Những Ngôi vườn 'Adĩì (Thiên đãng Vĩnh cửu); ho sẽ đi vào đổ 
với ai lầ người lương thiện trong số cha mẹ, vợ chồng và con cãi của 
họ; và các Thiên thần vào chào họ từ mồi cầnh cửa, (bảo); 

24. - “Sự Bằng An được ban cho quí vị về những đicu mà quí vị đã 
nhẩn nại chịu đựng. Bởi the, Ngôi nhà cuối cùng (của quí vị) thât 
tuyệt hảo!" 

25 - Ngược lại, những ai vi phạm Lời Giao ước của Allah sau khi đã 
tuyên thệ trung thành vổi nó và xé làm hai những điểu mà Allah đà 
ra lệnh cho kết hợp lại và hành động thối nát trên trái đít, thi đổ là 
những kẻ sẻ bị nguyền rủa và sẽ có một chỗ ở rất xấu (ở Đời sau). 

26.- Àlỉah gia tâng hay thu hẹp bổng lộc cho người não Ngài muốn, 
Và họ vui thú với đời sông trần tục này nhưng đời sống trần tục này 
so với Đời sau chỉ là một sự hưởng thu ngắn ngủi. 

27 - Và những ai không có niềm tin lên tiếng: “Tai sao không có 
một Dâu lạ nào từ Rữbh của Y được ban xuông cho Y? Hãy bảo họ 
(hỡì Muhammad!}: “Chắc chấn Allah đánh lạc hương kẻ nào Ngài 
muốn và hướng dẫn về với Ngãi người nào biết hôi cái: 

28.- Những ai có đức tin và thỏa lòng với sự tưởng nhớ Allah và 
chắc chắn chỉ VƠI sự tưởng nhơ Aliah mà họ đươc thỏa lòng; 
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29 - Những ai có đức Ún và làm việc thiện Ihì sẽ được hạnh phúc và 
sẽ có một nơi trở về tất đep. 

30.- Đứng như thế, TA đã cử Ngươi (Muhammad) đen VỚJ mội cộng 
đổng mà trước nó đà cổ những cộng đồng khác lui vào di vãng, mục 
đích để Ngươi đọc nhấc họ những điểu mã TA đã mác kbải cho 
Ngươi bởi vì họ phủ nhặn Đấng (Allah) Rất mưc Độ lương. Hãy bảo 
ho: "Ngài (Aỉlah) là Rữhb của Ta; không có Thượng Đe nào khác 
duy chỉ có Ngãi. Ta phó thác cho Ngài và Ta quay vẽ hối cải với 
Ngài," 

31 É- Và giả sử có một quyển Qurãn có thể dời được nui, hoặc cớ thể 
chẻ đất ra làm hai hoặc co thể làm cho người chết nói được (thì các 
ngươi vẫn không ùn.) Không, mọi công việc (hay mệnh lênh) đều 11 
của Allah cả. Há những ai có đức tin không biết rằng, nếu Allah 
muôn thì Ngài đả thừa khả năng hương dẫn toàn thể nhãn loại theo 
Chính đạo hay sao? Nhưng những kẻ không có niềm tin không 
ngừng gặp tai họa về những điều mà họ đã từng làm hoặc ta í họa sẽ 
giáng xuống gần nhà của họ nằm chờ cho đến khì lời hứa của Altah 
thể hiện. Chắc chắn, Alỉah khòng hể thất hứa trong Lời hứa của 
Ngải. 

32. ' Và chác chấn nhửrtg Sứ giả trước Ngươi (Muhammađ) đã từng 
bị chế giẽu nhưng TA tạm tha cho những kẻ không tin, rồi cuối cùng 
TA đâ bắt phạt chúng. Do đó, (nhìn xem) sự trừng phạt của TA 
khủng khiếp dường nào! 

33. - Thế thi ai là Đãng Hằng ngự trên từng linh hồn về những diều 
mà họ dã làm ra? Nhưtig họ đã qui cho Allah có nhửng kẻ 'hợp tác 4 . 
Hảv báo họ: "Hãy cho biết tên của chúng (nếu các người nói thật). 
Há các người muốn chỉ bảo Ngài (Àllah) về những điều mà Ngải 
không biết trôn trái đít hay sao? hoặc phải chảng dó chỉ là mộl lối 
phô trương lời nói (của các người?)’ 1 Không, kế hoach của những kẻ 
không tin tưởng tỏ vẻ hấp dẫn đối vơi họ, nhưng họ bị cản Ĩĩở xa 
khỏi Chính đạo. Và aỉ mà Allah danh lạc hương thì sẽ không có 
người dẫn đương cho y. 

34. - Họ sc bị phạt ở đời này nhưng chắc chẩn sự trừng phạt ở Đời 
sau sẽ khắc nghiệt hơn Và họ sẽ không có ai che chở đê thoát khỏi 
(sư ưừng phạt của) Allah. 
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35.- Hình ảnh về Thiên đằng đã được hứa ban cho những người sợ 
Allah giống như (Ngôi vườn) bên dưới có các dõng sông chảy; trái 
cây và bóng mát cửa nó sẽ vĩnh cửu. Đó là kết cuộc của những aì sợ 
Allah; ngƯỢc lại, kết cuộc của những kẻ không có niềm Un thì là 
Lửa (của Hỏa ngục). 

36 - Và những ai được TA ban cho Kinh Sách (Qur l ãn) vui mừng về 
những diều đâ được mặc khả ỉ chu Ngươi (Muhammad) nhưng trong 
các giáo phái có kẻ phủ nhận một phần của Nó. Hãy bảo họ: “Ta 
(Muhammad) nhận lệnh chỉ được thờ phung riêng Allah thôi và 
không được phép tổ hợp những kẻ 'hợp r ác’ cùng với Ngài Ngài là 
Đấng Ta cẫu nguyện và là Đâng Ta se trở vồ gập iạiT 

37, - Và đúng như thế* TA ban^ Nổ {Qưr f ãn) xuống cho Ngươi như 
mội Bô luật xét xử bàng tiếng Ả-rập* Và nếu Ngươi làm theo những 
điều mong muốn của họ sau khi Ngươi đâ tiếp thu mọi hiểu biết thì 
Ngươi sẽ không có một người bảo hộ hoãc một người che chờ nào 
có thể giúp Ngươi thoái khỏi (hình phạt của) Allah. 

38. - Và chắc chấn TA đà cử các Sứ giả đến trước Ngươi và TẢ đả 
làm cho họ có vợ và con. Và không một Sứ giả nào được phép mang 
đến một câu nào nếu không có sự ehap thuận của Aíĩah Mỗi thời kỳ 
đều cỏ một Kjnh sách (hay Chỉ dụ). 

39 - Allah xóa đi hoặc giữ lại điểu nào Ngài muôn trong Kinh Sách 
(của Ngầí). Vầ Ngài giữ Quyển Kinh Mẹ (Al-Lauh Àl-Mahíãx) vđi 
Ngài. 

40*- Và nếu TA cho Ngươi thấy một phần cua những điều mà TA đã 
hứa với ho (trong thời gian Ngươi còn sống) hoặc TA bắt hồn của 
Ngươi đi (trước khi chúng được íhể hiên) thì nhiêm vụ của Người chỉ 
là truyền đạt (Thông điệp) và nhiệm vụ của TA là xét xử. 

41.- Há họ không thấy rằng TA đang thu hẹp dần dần lảnh thổ của 
nó (xứ A-rập) lừ vùng ngoại biên hay sao? Và klu AUah đả xét xử 
thì không ai có thể thu hồi phán quyết của Ngài đặng. Và Ngài Rất 
nhanh trong việc thanh toán. 

42 + - Và chắc chắn, trước họ cung đã có những kẻ mưu đồ, nhưha tất 
cả các kế hoach đều do Allah sắp đặt (bởi vì) Ngài bict hết điêu mà 
từng linh hốn đã làm ra. Vã những kẻ không có đức tin sẽ sớm biết 
kết cuộc tốt đẹp sẽ thuộc về ai. 
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43.“ Và những kẻ không cỏ mềm tin bảo: "Ngươi (Muhammad) 
không phải là một Sứ giả (Rasũ])T Hãy bảo họ; “Allah đủ làm 
chứng giữa Ta với các người và nhửng ai có hiếu biết về Kính sách. 



Nhân danh Àỉlah, Đấng Rât mực Độ lượng, 

Đấng Rất mưc Khoan dung 

L- Aỉìf. Lâm. Rã. (Đây là) một Kinh sách mà TA (Allah) ban cho 
Ngươi (Muhammad) dể Ngươi dùng nổ đưa nhân loại từ tăm tối ra 
ánh sáng vởi sự chấp thuận của Rabh (Alỉah) của họ, hầu đi đến con 
đường của Đấng Toàn Nàng, Đấng Rấĩ đáng Ca -ngợi. 

2. - Allab là Đấng mà mọ ì vật trong các tầng trời và mọi vật tlưđi đít 
đểu thuộc về Ngài. Và những kẻ không có niềm tin (nơi Ngài) sẽ rất 
thông khổ về một sự trừng phạt khủng khiếp (đang chờ ho): 

3. - Nhửng ai yêu đời sống trần tuc này hơn Đời sau và cản trở người 
khác không cho theo con đường của Allah vâ còn tìm cách bẻ cong 
nó. Ho là những người lầm lac rất xa. 

4, - Và không một Sứ giả nào đã được TA phái đến mà lại không nổi 
thứ tiẽng của người dân cửa y, mục đích để y trinh bày rô (Thông 
điệp của Âllah) cho họ. Sau đó, Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài 
muốn và hướng dẫn người nào Ngài muốn, bởi vì Ngài lầ Đấng 
Toàn Nâng, Đấng Rất mực Sáng suốt. 

5, - Và chắc chắn TA đã cử Mũsa (Môi-se) mang theo những Dãu-lạ 
của TA đến (làm theo Lệnh Phán:) “ Hãy đưa ngựdi dân của Ngươi 
từ tâm tôi ra ánh sáng và nhắc nhở họ về những ngày 2 của Allah. 
Chắc chắn trong sự Việc đó là những DÍu-hiệu cho mỗi người kiên 
nhẫn và biết ơn. 


! Ahraham trong Kinh Thánh Bible Lức phụ thân của Nabi [smã'ĩl và NTiibi Ishãq. 

1 Ayyãm Àỉtah = Những ngày của Allah úêu bieu cho những ngay mà Allỉih đã báĩì 
các in huệ của Ngài cho rgườ) dân Israel. 
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6,- Và (bày nhđ) khi MQsa bảo người dân của người: “Hãy nhớ Án 
huộ mà Ailah đã ban cho các người khi Ngài cứu các người thoát 
khỏi đồng bọn của Fir'aun (Phê-rô); chúng hành hạ các ngươi hằng 
hình phai tai ác, chúng giết con trai của các người và chỉ tha mạng 
phụ nữ của các người; và trong sự việc đỏ, là một sự thử thách ghê 
gớm từ Rabh của các người.” 

1- Và (hãy nhđ) khi Rahb (Allah) của các người đã công hố. “Nếu 
các người biết ơn, TA sẽ ban thêm (Ân huệ của TA) cho các người; 
nhưng nêu các người phu ơn thì chắc chắn hình phạt của TA (đối với 
kẻ bội ơn) sẽ rất khủng khiếp. 1 ’ 

8. - Và Mũsa bảo: “Nêu các người phụ đn, các ngươi và toàn thể 
nhân loại trên trái đất, thì (các ngươi nên biết rằng) chác chắn Allah 
Tư Đầy-đủ, Rất Đáng Ca tụng (không cần đến ơn nghĩa của các 
ngươi). 

9. - (Hỡi người dân!) Các người đã nghe câu chuyện của những người 
(dã qua đời) ưưổc các người hay chưa? Đám dân của Nũh, của 'Ãd 
và của Thamùd và của những người (đến) sau họ? Khồng ai biết rõ 
họ hơn Allah. Những Sứ giả của họ mang theo những bằng chứng rõ 
rệt đã đen gặp họ, nhưng họ đưa tay vào miệng (ra vẽ căm tức) và 
nổi: “Chúng tôi không tin tưởng nơi Thông điộp mà quí vi được cử 
mang đến. Vã chúng tôi rít đỗi ngờ vực về địẻu mà quí vị mời 
chúng tôi chấp nhận? 1 

10. - Những vi Sứ giá của ho bảo: “Phải chăng cấc người ngờ vực về 
Allah, Đấng đã sáng tao các tẫn^ trời và trái đất? Ngài kêu gọi các 
người (tin tưởng) đc Ngài cổ the tha thứ tội lỗi của các ngươi chủ 
các người và gia hạn cho các người sống đến một thời kỳ ấn đinh.” 
Họ đáp: "‘Quí vị chi là những người phàm như chúng tôi. Quí VỊ có ý 
định làm cho chúng tôi bỏ những vị mà cha mẹ của chúng Lôi đã 
từng thờ phung. Thê hảy trưng cho chúng tôi thay một vài bằng 
chứng về thẩm quyển rõ-rệt (của quí vị). " 
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1 L- Những VỊ Sứ giả của họ bảo: "Quả thật, chúng lôi chỉ là những 
người phàm như các ông, nhưng AOah ban An huệ cho người nào 
Ngài muôn trong số bc-tỏi của Ngài, Và chung tôi chỉ có thể trưng 
bày cho các ông một thầm quyền (dấu-hiộu) khi nào Allah chẩp 
thuận. Và những người cỏ đức tin ncn phó thác cho Aìlah. 

12. - "Và tại sao chúng tôi lại không tin cậy mà phó thác cho Allah 
bđi vì chắc chắn Ngài đã chỉ dẫn các đường lỏi của chứng tỏi cho 
chúng tôi và chắc chắn chúng tôi sẽ kiên nhẫn chịu đựng sự hành hạ 
mà các ông đả đối xử với chủng tôi. Và những người tin cậy nên phó 
thác cho Allah,” 

13. - Và những kẻ không có niềm tin nói với những Sứ giả của họ; 
"Chắc chắn chúng lôi sc phải đuổi quí vị ra khỏi xứ hoặc quĩ vị phải 
trở lại với tín ngưỡng của chúng tôi " Bởi thế, Rữbh của Họ dã mặc 
khải cho Hụ; "Chắc chắn TA (Allah) sẽ tiêu diệt những kẻ làm điều 
sai quấy. 

14. - "Và chắc chắn TA sẽ đinh CƯ các người trên trái íĩât sau chúng. 
Đó là (phần thưởng) dành cho ai lầ người sợ việc đứng trước mật TA 
(vào Ngày Phán xử Cuối cùng;) và sợ lời hãm dọa (trừng phạt) của 
TA." 

15. - Và chúng 1 cẩu xin cho được thành công nhưng mỗi tên bạo 
ngược đều bị xử thất bại, 

16. - Trước mặt y sè là Hỏa Ngục và y sè bj bất uống một loại nước 
sôi hôi thúi, 

17. - Y sẽ uống nổ từng ngụm nhưng khó nuốt xuống cổ họng. Và cái 
chết bao vây y íứ phía, nhưng y sẽ không chết ngay. Và trước mặt y 
sẽ là một sự trừng phạt khắc nghiệt, 

18. - Hình ảnh của những kẻ phủ nhận Đức Rabb (Allah) của họ (như 
sau}: vịộc làm của họ là các đống tro Làn mà gió sẽ thổi bay đi dữ 
dội vào một ngày bão tố, họ sẽ không thế định đoạt được gì về 
những vật mã ho dà thu hoạch. Việc ỉạc đao sẽ xa tít như thế. 


1 Chủng, ngôi thứ ba số nhiều ồ đây tiêu hiểu cho những kc lầm điều sai quấy dược 
nhắc qua ỏ câu 13 trẽn, Theo một số học giả, thì chúng (họ) ở đày tiâu biểu cho cấc 
Sứ già của ÀlLiih. Nếu thế, câu này cú thể hiểu như sau: “Các Sứ giả của Alliih cầu 
xin cho được thắng lợi và từng ten bạo ngược SÊ thất bạiT 
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19, “ Há Ngươi không nhận thấy vì Chãn-lý mã Allah đả tạo hóa cấc 
tầng trời và trái đất hay sao? Nếu muốn, Ngài sẽ tiêu diệt các người 
và làm ra môt tạo hóa mới (để ihay thế các người). 

20. - Và đỏi với Allah, việc làm đó chẳng cỏ gì to tát (khỏ khăn), 

21- Và tâì cả sẽ đến trình diên Allíỉh. Rồi những người cô thế sẻ nói 
với những VỊ lành tụ ngao ngược như sau: “Quả thật, chứng tối là độ 
tử của quí ngài, há quí ngài giúp chúng tôi thoát khỏi sự trừng phạt 
của AUah đước lí nào hay chàng?" Chủng sẽ đáp: “Gịẩ Allah dã 
hướng dẫn chủng tôi thì chúng tôi đã hương dẫn quí ông ỉại rồi. Giờ 
đây dẫu chúng ta có than van kêu gào hay ráng chịu đi nữa thi điếu 
đó cũng bằng thừa, Bởi vì chúng ta không còn lối thoát nào khác.” 

22. - Và khi công việc (xét xử) đả đươc quyết đinh, Shaytãn sẽ nổi: 
“Quả thật, Allah dã giữ đúng Lời hứa vđi các người và ta cũng đã 
hứa nhưng thất hứa với các người, Và ta chẳng cỏ quyền gì đối với 
các người ngoại trừ việc kcu gọi để dắt các người (đi lạc), rồi các 
người đã nghe theo ta. Bởi thế, chơ nen trách ta mà hãy tư trách 
mình. Giờ đây ta chẳng cứu dược các người và các người cùng chẳng 
cứu được ta. Quả thật, ta phủ nhân việc các người đã cho la là một 
kẻ 'hợp tác’ VỚI Állah trước đây. Quả thật, những kẻ sai phạm sẽ bị 
trừng phạt đau đớn? 1 

23. - Còn nhửng ai có đức tin và làm việc thiện thì sê đước đưa vào 
các Ngôi vườn (Thiên đàng) ben dưới cỏ các dòng sông chảy dế vào 
ò trong đó dời đờí theo sự châp nhận của Rabh của họ. Lời chào đón 
họ trong đó sẽ là 'Salãm' (Bằng an!). 

24 - Há Ngươi (Muhammad) đã không thây Việc Aỉĩah đưa ra một 
hình ảnh về một Lời nổi tất 1 hay sao? Nỏ như một loại cây tốt Rề 
của nó moe vững chắc và cành của nó vươn cao lên trời, 


1 Kíiltmah tayyib tức Lã ilảha ìỉi AUahi Muhammad ur-Rasũỉ utĩ-Aĩỉah (khõng c6 
Thượng Đế nào duy chỉ Aliah )k Thượng Để, Muhammiid II Sứ giả cùa Alíah hay 
Thiên sứ) 
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25, - NÓ cho ra trái vào bấl cứ mùa nào theo Phép của Rabb của nó. 
Allah đưa ra thí dụ so sánh cho nhãn loại đê may ra họ ghi nhớ, 

26, - Còn hình ảnh về một Lời nói xấu thì như là một loại cây xãu, rễ 
của nó nhô lên khỏi măt đít và không đứng vững. 

27, - Allah với Lời nổỉ vững chắc của Ngài sẽ cùng cố vửng chắc 
những ai tin tưởng trên trần thế này và ở Đời Sau Và Allah sc bỏ 
mặc những kẻ làm điều sai quấy đi lạc bởi vì Allah làm bất cứ điều 
gì Ngài muốn. 

28, - Há Ngươi không thấy những kẻ đã đổi Ân huẹ của Allah lấy sự 
không tin và đưa người dân của chúng đi vào Ngôi nhà tiêu diệt ư? 

29 - Hỏa Ngục, mà chúng sẽ bị nướng trong đố, (và là) một nới nghỉ 
rất xấu. 

30.- Và chúng dưng những đối thủ ngang vai vđi Altah hầu mong dắt 
thiên ha đi lạc khỏi Con đường của Ngài. Hãy bảo chung: "Hãy 
hưởng thụ đi Rồi chắc chắn trạm đến cuổì cùng của các người là 
Hỏa ngục'; 1 

3L- (Hỡi Muhammad!) hãy bảo các bề -tôi của TA, nhửng ai có đức 
tin, rằng họ phải chu đáo dâng lẽ nguyên (Sữlăh) và chi dùng một 
cách kín đáo hay công khai (để làm việc thièn) phần bổng lộc mà 
TA đả ban cấp trước khi xảy ra Ngày sẽ không có sự đổi chác cũng 
sẽ không có tình bạn hữu (giúp dỡ) nào trong đó. 

32, - AUah là Đâng đã tao hóa các tầng trời và trái đât và cho mưa từ 
trcn trời xuống mả Ngài dùng để lãm mọc ra cây trái ìàm thực phẩm 
cho các người và Ngài đã chế ngư Làu bè cho các người để các 
người có thế giương buồm vượt trùng dương theo sự chĩ huy của 
Ngài; và Ngài cũng đâ chê ngự sông ngòi cho các người (sử dụng). 

33, - Và Ngài đã chế ngự mặt trời và mật trăng, (làm cho) cả hai di 
chuyển (theo qũy đạo của chùng) và Ngài dã chế ngự ban ngày và 
ban đcm cho CÁC người; 
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34.- Và Ngài đã ban cho các người tíi cả những gì mà các người 
yÊu cầu. Và nếu đếm các Ân huệ cùa Allah, thì các người không 
đếm xĩếl, Chắc chắn con người là một kẻ làm điều sai quây, bộĩ ơn, 

35 - Và (hãy nhớ) khi Ibrahĩm cầu nguyện, thưa: “Lay Rabb của bề tôi! 
Xin Ngài làm cho thành phố (Makkab) này thanh bình và yên ổn và giữ 
bẻ tôi và con cháu của bề tôi xa khỏi việc thờ cúng các thần tượng; 

36 - "Lạy Rabb của bề tôi! Chác chấn chúng (những thần tượng) đã 
dắt nhiều người đi lạc. Bởi thế, ai tuân theo bề tôi thì sê là người 
của be lôi và ai bất tuân thì Ngài vẫn là Đâng Hằng Tha thứ, Rât 
mực Khoan dung 

37. - “Lạy Rabb chúng tôi! Bề tỏi đã định cư con cháu' của bể tôi nơi 
thung lũng (Makkah) khônệ có đất đai trồn£ trọt, gần Ngôi Đền 
thiêng của Ngài (Ka bah) để cho chủng có thể, thưa Rabb chúng lỏi, 
dàng lễ nguyện ịSaỉãh). Bởi thế, xin Ngài làm cho tấm lòng của một 
sô nhân loại đoái thương mà nuôi chúng với hoa quả (của ho) để 
chúng cớ thế tạ ân Ngài, 

38. - “Lạy Rabb chúng lôi! Chắc chắn Ngải biết rõ điều chủng tỏi 
giấu giếm và điều chúng tôi bộc lộ. Bởi vì không một điều (vật) gì 
dưới đất và trên trời cứ thể giấu giếm khỏi Allah đặng. 

39. - “Moi lời ca tụng và tri ân đểu dâng lên Àllati, Đâng đã ban cho 
bề tôi, dù tuổi đã già, (hai đứa con) Ismaĩl và Ishãq . Chác chắn 
Rabb của bề tôi là Đãng Hằng Nehe lời cầu nguyện (của các bc lôi 
của Ngài). 

40. - “Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài làm cho bề tôi thành một người 
gìữ vửng lễ nguy ộ n {Sữĩõh) vả từ con cháu của bề tô ĩ nữa. Lạy Rabb 
chúng tôi, xm Ngài chấp nhân lời cẩu nguyện của bẽ tôì. 

41. - "Lạy Rabb chung lôi! Xin Ngài tha thứ cho bề tôi và cha mẹ 
của bề tôi và những người có đức lin vào Ngày mà việc xét xử sẽ 
được thiết lập.” 

42. - Và chđ nghĩ rằng Allah làm ngơ về các điều mà nhừng kè sai 
quấy đã lầm. Ngài chỉ triển hạn cho họ sống đến Ngày mà cập mắs 
của họ sẽ nhìn trân tráo. 


Nabi Ibrahum đà đưa người vợ Hajar vả điĩiỉ con Lsmãĩỉ đến định cừ tại thung lũng 
Makkah, (Xem tiểu sử cùa Nabi Muhammad của Ibn lshâq và Ibti Hishãm) 

■' Nabi Ibrâhĩm cố đứa con trai đầu Ismã ĩl (Ishmael) VỚI người vơ kế Hajar khi 
Người dược S6 tuổi. Đến 100 tuổi thì Người có thèm đứa con trai thử ỉshãq (Isaac) 
vđi người vự chinh Sãrah. (Xem Cưu ước, Sáng thế ký 17' 24-25) 
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43, - Kinh hãi chạy đến trưdc, ngẩng cố và ngóc đầu nhìn đăm dãm, 
cặp mát không quay về nhìn mình, và tấm lòng trống trải. 

44, - Do đổ, (hữi Muhammad!) hãy báo trưđc cho nhân loại bicl vé 
một Ngày mà ho sẽ chịu hình phạt. Lúc đó, những kẻ làm đỉỀu sai 
quấy sẽ (lạy lục Ailah) thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài tạm 
hoãn cho chúng toi đến một thời kỳ gần kề, chúng tôi sc đáp lại lời 
gọi của Ngài và sẽ luân theo các Sứ giả (của Ngài)!" “Sao! Hắ các 
người đã từng thể thốt trước đây rằng các người sẽ không suy tàn 
(chết) hay sao? 

45, - “Và các người đà tá túc trong nhà của những kẻ đã từng làm hại 
bản thân mình và cấc người đã thấy TA đã đối xử với chúng như thế 
nào; và TA đưa ra những thí dụ để cho cấc người (suy ngẫm)," 

46, - Và chấc chắn ho đã âm mưu đặt kế hoạch nhưng kế hoạch của 
họ nằm nới Àllah dẫu rằng kế hoạch dữ dội đến mức có thổ lay 
chuyển núi non. 

47, - Bởi thế, chớ nghĩ rằng Allah sẽ thất hứa với các Sứ giả cửa 
Ngãi. Chác chắn Allah ỉà Dâng Toàn Năng, nấm việc trừng phạt. 

48, - (Hãy cảnh cáo họ về) một Ngày mà trái đít này sẽ biến thành 
một trái đất khác và các tầng trời cũng thế, và (nhân loại) sẽ đến 
trình diện Allah, Đấng Duy Nhất, Đâhg Ngư tri. 

49, “ Vào Ngày dỏ, Ngươi sẽ thấy những kẻ tội Lỗi sẽ bì trói xích vổi 
nhau. 

5(1- Ắo quần của chúng sẽ bằng hác ỉn vá mặl của chung sc bi bao 
phủ bằng một ỉđp lửa. 

51, - (Làm the) dể Allah tưởng thưởng (hoặc trừng phạt) mỗi lính hồn 
về những điều mà ho đã thu hoạch. Chắc chắn, Àllah Rất nhanh 
trong viộe thanh toán (xcl xử). 

52. - (Qur f ãn) này ìà Thông điệp được ban cho nhăn loại dùng để 
nhắc nhở và để biết rằng quả thật Ngài (Allah) là Thượng Đế Duy 
Nhất và dể cho những người hiểu biết lưu ý cảnh giác 
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ẢL-HIJR 
(Vùng Núi Hijr) 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Aiif Lãm. Rã Đây là những Câu của một Kinh sách và (đây là) 
quyển Qur'ãn minh bạch, 

2. - Lấm lúc nhửng kẻ không tin tưởng mong ưổc phải chi họ trở 
thành người Muslim, 

3. - Ngươi (Muhammad) hây để mặc họ ãn uốns và hưởng thụ. Và hãy 
đố cho niểm hy vọng (hão huyền) đãrứi lữa họ; rỗi đây họ sẽ sớm biết. 

4. - Và không bao giờ TA liêu diệt một thị trấn mà lại không {báo 
trước) Sắc chỉ qui định. 

5. - Không môt cộng đồng não có thể ra đi sớm hơn hạn định của nỏ 
và cũng không được ở lại trễ. 

6. - Và họ lên tiếng bảo: “Này hởi người nhận Thông điệp, chác chắn 
ngươi là một thằng điên; 

7. " “Tại sao ngươi không đưa những Thiên thần xuống gặp bọn ta, 
nếu ngươi là một người nói thật?” 

8. - TA (Allah) phái các Thicn Thần xuống chỉ với lý do chính đáng. 
Và lúc đó chúng sẽ không còn đươc triển hạn nữa. 

9 - Quả thật, TA đã ban Thông điệp nhắc nhở (Qur T in) xuống và 
chính TA sẽ bảo quản Nổ. 

10.- Và quả thật, trước Ngươi TA đã cử các Sứ giả đến cho những 
giáo phái của thời xưa . 

1 1 - Và không một Sứ giả não được cử đến với họ mà ỉại không bị chế giễu. 

12, - Nhưng TA làm cho nó len lỏi vào tấm lòng của những kẻ tội lỗi 
đúng như thế, 

13. - Ho không tin nơi nó (Qur'ãn) và 1Ể lối của những kẻ đã qua 
(đời) trước họ cững thế. 

14 - Và dù cho TA cổ mở cho họ một cánh cửa của hầu trời để họ 
Liếp tục lên đỏ suốt ngày, 

15.- Thi họ vẫn lên tiếng bảo: “Bọn la bị quáng mắt. Không, bọn ta 
là đám người bị là thuật mò hoặc.” 
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16. - Và chắc chấn TA dữ làm ra các chùm sao trèn trời để tô đicm 
nó xinh đẹp cho nhừng người ngám nhìn; 

17. - Và TA bảo vệ nó khỏi bi từng tên Shaytãn đáng bị tống cổ (len 
lỏi đột nhập). 

18. - Nếu có ten nào lén nghe trộm (tin tức) thì sẽ bị một chùm lửa 
đỏ rưc rươt đánh. 

9- I 

19. - Vã TA đã ừải rộng mặt đất (như một tấm thảm) mả TA đặt lẽn đổ nhữhg 
quả núi vững chắc và cho mọc đủ loại cây trái theo cân lượng quàn bình. 

20. - Và nơi đó, TA đã làm ra phương tiên sinh sống cho các người và 
cho cả aí (sinh vật) mà các người không cổ nhiêm vụ cung dưđng; 

21. - Và không một vật gì mà kho tài nguyên lại không nằm nơi TA 
nhưng TA chỉ ban nó (thiên lộc) xuống theo định-lương rò rệt. 

22 - Vã TA gởi những luồng gió gieo tinh và cho mưa từ trôn trời 
xuống. Rồi TA ban nó cho các ngươi dùng để uống nhưng các người 
không phải là chủ nhân gỉữ kho chứa của nó* 

23 ' Và quả thãi, chính TA làm cho sống và gây cho chết và chính 
TA là Đấng Thừa Jcế. 

24. - Và chắc chắn, TA biết trong các người ai là nhừng người đã qua 
đời và ai là những người còn sống sứt. 

25. - Và quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi sẽ cho lập trung ho lại (để 
phấn xét). Quả thật, Ngải Thông suốt, Biết (hết mọi vấn đề). 

26. ' Và chắc chắn TA đã tao hóa con người bằng đất sét khô, ỉíy từ 
loai đất sét nhào nặn được, 

27. - Và hnn mầ TA đã tạo trước đây bằng hơi lửa, 

28. ' Và (hãy nhớ lại) khi Rabh (Allah) của Ngươi íMiihammadi đã 
bẳo các Thicn thần: ‘TÀ sắp tạo một người phàm làm bằng dâl sét 
khô, lay từ đất sét nhào nặn được; 

29. - Rồi khi TA uốn nắn Y (Ẫdam) thành hình thể và thổi, vào V Rũh 
(Tinh thần) của TA, các ngươi hãy sup lạy Y. 

30. Do đo, tất cả các Thiên thần đồng qui lạy. 

31. ' Ngoai trừ ĩbỉis. Nó từ chối, không chịu nhập chung vđì những vị 
phủ phục. 
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32. - (Allah) bảo: “Hỡi Ibỉỉs\ Nhà ngươi có chuyện gì, tại sao nhà 
ngươi không chịu nhập chung vđi những vị phủ phục?” 

33. - (Iblĩs đáp) thưa: “Bề tôi không phải là kẻ quì lay một người phàm 
mà Ngài đã tạo bằng đít sét khô lấy từ đảt sét nhào nặn được.” 

34. - (Allah) phán: “Hãy đi ra khỏi đỏ (Vườn lĩời); nhầ ngươi là một 
tcn đáng bị trục xuấL 

35. - “Và chắc chắn nhả ngươi sẽ bị nguyền rủa cho đếh Ngày Phán xửT 

36. - (Ibtĩs) thưa: “Lạy Rabb (Allah) cua bể tôi! Xin Ngài triển hạn 
cho bề tôi tân đến Ngày (người chết) sẽ được dưng sông laĩT 

37. - (Allah) phán: “Vậy thì nhà ngươi lầ một tên được triển hạn; 

38. - “Cho đến Ngày của thời gian qui định.” 

39. - (Iblĩs) thưa; “Lay Rabb (Allah) của bỗ tôi! BỞI vì Ngài xua đuổi bẽ 
tôi nên bề tôi sẽ tô điểm nó (tội lỗi) thành xinh đẹp đối vơi chủng (nhân 
loai) trên trái đất và bề tôi sẽ làm cho toàn thể bon chung lầm lạc. 

40. - “Ngoại trừ ai trong bọn chúng là bê tôi trung trình của Ngài “ 
4L- (Allah) phán: “Đây là con đường ngay thẳng dẫn đến TÀ. 

42. - “Quả thật, nhà ngươi không cứ quyền đối VỚI các bề tôi của TA 
ngoại trừ ai trong bọn họ là những kc lầm lạc tuân theo ngươi. 

43. - “Và quả thật, Hỏa ngục là điếm hẹn cho toàn thể bọn chúng. 

44. - “Nó có bẫy cửa di vào. Đi váo mỗi cửa sẽ là một loại (tội nhân) 
nhất đinh của bọn chúng, 

45. - “Quả thật, những người sợ Allah sè ở trong các Ngôi vươn 
(Thiẽn đàng) có suối nước trong. 

46. - “(Lồi nghinh đón ho sẽ là:) “Quí VỊ hãy bước vào (Thiên đàng) 
vđi sự Bằng an Ycn ổn” 

47. " “Và TA sẽ tẩy xóa nỗi oán thù khỏi lòng họ; họ sẽ là anh em với 
nhau, nằm nghi trên những chiếc tràng kỷ, măt nhìn mảt (vui vầy). 

48. ' ‘Trong đó, họ sẽ khỏng còn cảm giác mệt mỏi và khỗng bị mời ra.' 1 

49. - (Hỡi Muhammad) hãy báo cho bể tôi của TA biết (rằng) TA 
đây là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

50. - Nhưng sự Trừng phat của TA cũng sẽ rât đau đớn, 

5 L' Và hãy báo cho họ (mọi người) biết về nhũng VỊ khách của ĩbTãhũn, 
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52. - Khi vào gặp Người, họ lên tiếng chào: “Bằng an” Người đáp: 
“Chúng tôi sợ qui vị” 

53, * Họ bảo: “Đừng sợ! Chúng tôi mang tin mừng dến cho ông về 
mội dứa con trai đưực ban cho kiến thức. 1 ’ 

54 - (ibrãhĩm) đáp: “Phải chăng quí vị mang tin mừng đến cho tôi 
khi loi đã về già? Vậy tin mừng vc việc gì vậy?” 

55, - Ho bảo: “Chúng tôi mang tin mừng đến cho ong thật đấy. Bởi 
thế, chớ nen tuyệt vọng.’ 1 

56, - (Ibrãhĩm) đáp: “Và ai tuyệt vọng nơi lòng Khoan Dung của 
Rabb của minh nêu không phả i là kẻ lầm lạc?” 

57 - (Ibrãhĩm) tiếp: “Vậy quí vị đến gập tôi có chuyện gì, hời các vị 
Sứ (của Allah?r 

58, - Họ bảo: “Quả thật, chúng tôi điltíc phái cử đến với một đám người tội lỗi; 

59, - “Ngoại ữừ gia dinh cửa Lủt mà chúng tôi có nhiệm vụ phải giải cứu lất cả, 

60, - “Không kể người vơ của Người (LQt) mả chúng tôi đã quyết 
định sẽ nằm trong số người trì trê đằng sau.” 

6L- BỞI thế, khi nhửng VỊ Sứ (của Atỉah) vào gãp gia đình của Lũt, 

62 - Người bảo: “Quả thật quí vị là những người lạ mặt,” 

63 - Họ đáp: “Không, chúng lôi đến gặp õng để giải quyết điều 
(trừng phạt) mà những ké không tin hãy còn nghi ngờ. 

64. - “Và chúng Lỏi mang sự thật (vé sự trừng phạt) đến cho ỏng. Và 
chúng tôi là nhừng người nói thật, 

65. - “Do đó, Ông và gia đình hãy ra đi vào phần cuối của ban đêm và 
đi đằng sau họ và chđ để cho bất cứ ai trong gia đình của ông ngoái 
nhìn lại phía sau và tiếp tục đi đến nơi mả các ỏng đã được truyền. ,f 

66. - Và TA cho Người biết quyết định đỏ- rằng số người (tội lỗi) còn 
dí lại sau sẽ bị tiêu diệt tron bộ vào buổi sáng. 

67. - Và người dân trong thành phô vui mừng chạy ùa đến (nhà của Lũt) 

68. - (Lũt) bảo (chúng): “Đây là những vị khách của ta, bởi thế chớ 
làm cho ta mất mặt (với họ); 

69. - “Hãy sd AUah và chớ hạ nhục ta!” 

70. - (Người dân của Lũt) đáp; “Há chúng tỏi đã khỏng cấm ông tiếp 
xúc với moi người ư?” 
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71. - (Lut) bảo; “Đảy, các đứa con gái của la, nếu các người muon 
hành động (theo ý của các người.) 

72. - (TA thề) bằng sinh mạng của Ngươi (hỡi Muhammad!) vì 
cuồng dâm mà chúng quanh quân (như thế). 

73 - Do đó, tiếng gầm dữ dội (của trần động đất) đà chụp bắt chúng 
vào lúc rạng đông. 

74, - Tiỗp đo, TA lật ngược chúng ngổn ngang và đổ len chung những 
trận mưa đá dicm sinh cứng như đất sct nung 

75. - Chắc chắn trong biến cố đó, là rứiũng Dâu-hicu cho những ai sáng suôi. 

76 - Và quả thật, chúng (những thi trấn sụp đổ) hãy còn nằm trên 
các con đường qua lại (giữa Makkah và Syria). 

77. - Trong biến cố đỏ là một Dấu hiệu cho những người có đức-tin. 

78. - Vả quả thật, đám người dân của khu rừng Avkah cũng là những 
kẻ làm điều sai-quấỵ. 

79. * Do đó, TA dã trừng phạt chung. Và chắc chán hai (thị tran của) 
chúng (còn để lại di tích) ưên một xa lô thấy rõ. 

80. - Và chắc chắn người dân của vùng núi Hijr đả phủ nhận những 
vị Sử đã được cử đến (với họ). 

81. - Và TA đã trình bày cho họ những Dâu -hiệu của TA nhưng họ 
quay mặt cự tuyệt. 

82. - Và ho đã đục núi làm nhà (và cảm thấy) an toàn. 

83. - Nhưng tiếng gầm dữ dội dã chup bắt ho vào buổi sáng. 

84. - Và những công trình mà họ đã làm ra chẳng giúp họ được gì, 

85 - Và TA đã tạo hóa các tầng trời và trái đât và mọi thứ giữa trời 
đất chỉ vì Chân-lý. Và Giờ (Phán-xử) chắc chắn sẽ xảy đến. Do đó, 
hâ y bỗ qua (lỗi lầm của họ) một cách lịch sự 

86. - Quả thật, Rahh của Ngươi là Đấng Tạo Hóa, Đấng Toàn Tri. 

87. - Và TA đã ban cho Ngươi (Muhammađ) bảy Câu Kinh nhắc đi 
nhấc lại và Quyển Quran vĩ đại. 

88. - Nhưng chớ trố mất nhìn những món vật mà TA đã ban cho 
những tầng lớp của họ hưởng thụ, cũng chớ buồn rầu giùm cho ho 
mà hiy rủ lòng thương của Ngươi xuống cho những người có đức tin, 

89. - Và hãy bảo họ: “Quả thật Ta dây là mọt người Báo-lníớc eồng-khai/' 
90- Giống như cái (hình phạt) mà TA đã giáng lên nhửng kẻ chia rẽ: 
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9L- Nhừng ai đã chia mảnh quyển Qur'ãn . 

92 - Bởi thế, nhão danh Rabb của Ngươi, TA sẽ hạch hỏi tít cả bọn chúng. 

93. - về công việc mà chứng đã từng làm, 

94. - Do đó, hãy công bô những điều mà Ngươi đã được chỉ thị và 
hãy lánh xa những kẻ tôn thờ đa thần, 

95. - Quả thật, TA đủ giúp Ngươi chống Lại những kẻ nhao báng: 

96. - Những ai dưng một thẫn linh cùng với Allah, và rồi đây chúng 
sẽ sớm biet 

97 - Và quả thật, TA biết lòng Ngươi se lại vi nhữíig điều chúng đã nói; 

98. - Nhưng hãy tán dương lời ca tụng Rabh của Ngươi và trở thành 
một người phủ phục (Àltah) 

99. ‘ Và háy thờ phụng Rabb của Ngươi cho đến khi diều khẳng định 
sẽ xảy đến cho Ngươi. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Đò Lượng, Đấng Rất Mưc Khoan Dung 


1 P - Allah sắp ban hành mệnh lệnh. Bởi thế, các người chớ eiục cho 
mau đến, Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Ngài Tối Cao, vượt 
khỏi những điêu chúng tổ-hợp (với Ngài). 

2- Ngài phái các Thiên thần xuống (trần) theo Mệnh lệnh của Ngài 
mang sự Mặc khải đen cho người nào mà Ngàỉ muốn trong sô bầy 
tôi của Ngài (và bảo:) “Hây cảnh cáo (loài người) rằng không có 
Thượng Đế nào khác cả duy chỉ có TÀ, bởi thế hãy sơ TA ' 1 

3,- Vì Chân lý, Ngài đã tạo các tầng trời và trái đít. Ngài Tối Cao, 
VƯỢL khỏi những điều chúng tổ-hợp (với Ngài), 

4t- Ngài đã tạo con người Lừ một gioi tinh dịch nhưng y lại là một 
đối Lhủ công khai (chống lại Ngải). 

5, - Và gia súc. Ngài đã Lao chúng cho các người (sử dung). Nơi 
chúng có các vật dụng phủ ấm và nhiều nguồn lợi khác. Chẳng hạn 
thịt của chúng các người (đùng để) án. 

6. - Và nơi chứng có một vẽ đẹp cho các người khi các người lùa chúng 
về chuồng vào huối chiều và đảnh chúng ra đồng ăn cỏ vào buổi sáng. 


267 


www.Quranpdf.blogspot.in 



riA 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Stirah 16 . An-Nahl 


Juzu 14 


7 Và chung chuyên chở hàng nặng cho các người đên các thành 
phố (xa xôi) T những nơi mà các người phải vãt vả lắm mới có thổ 
đến nơi đãng. Chắc chín Rahb của các người là Đấng Rít mực Nhân 
từ, Rất mực Khoan dung, 

8.- Và loài ngựa, loài la và lừa mà (Ngài dã tạo) cho các người để 
cưỡi và trang trí Và Ngài dã tạo những vật mà các người không 
biết, 

9 - Và Allah có nhiệm vụ chi con đương ngay chính (cho moi người) 
nhưng có những con dường lệch khói chính đạo; và nêu muôn, Ngài 
thừa sức hướng dẫn tất cả đi đung đường. 

10. - Ngài là Đấng đả ban nưổc mưa từ trên trời xuống. Từ dó các 
người cổ nưức uống, và nhờ đỏ cây cỏ mọc ra nới cánh đồng cho gia 
súc ăn. 

11. - Ngài dùng nó để làm mọc ra hoa mầu, và trái ô-liu, và trái chà- 
là, vã trái nho, và đủ loại trái cây cho các người dùng. Chắc chắn 
trong sự việc đó là một Dấu- hiệu cho một đám người biết ngẫm 
nghĩ. 

12. - Và Ngài đã chế ngự ban đêm và ban ngày, mật trời và mặt 
tràng và các ngõi sao cho các người theo Mệnh lệnh của Ngải; chắc 
chắn trong sự việc đõ ỉà những Dấu-hiệu cho một đám người thiu- 
hiểu. 

13. - Và những vật trên đất tiễn mà Ngài đả làm ra dồi-dào cho các 
người (sử dụng) mang nhiều mầu sắc (và phẩm chít) khác biệt. 
Chắc chấn trong sự việc này íà một Dấu-hiêu cho một đám người 
ghi nhớ. 

14 - Và Ngài đá chế ngự biển cả ma các người có các mùn thịt tươi 
dể ần và các món trang sức dể đeo, Và ngươi (hời người!) thây tàu 
hè cày sóng (vượt trùng dương) giúp các người đi tìm thiền lộc của 
Ngài và để cho các người tạ ơn. 
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15 - Vả Ngài dà đặt những quả núi vững chắc lên trên mặt đấl (giữ 
nó thảng bằng) sơ rằng nỏ rung chuyển (chòng chành) vđi các 
người; và (Ngài đầ tạo) sông ngòi và đường sá đê các người đi đúng 
hướng 

16 - Và (Ngài đã tạo) những cảnh giới (đc lảm díu), Và nhờ các 
ngôi sao (trên trời) mà họ (nhân loại) dinh được hương di (đúng mục 
tiêu), 

17 - Thế phải chăng Đấng tạo hóa bằng với kẻ không tao hay sao? 
Thè các người khống chịu tỉnh ngộ hay sao? 

18, - Và nếu có đếm các Ân huệ của Aìlah, thì các người không íhể 
đếm xiết Quả thật, Aliah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung 

19, - Và Allah biết điều các người giãVgiếm và tiết lộ. 

20, - Vã những kẻ (thần linh) mà họ cầu nguyện ngoài Allah đã 
không tạo hóa được cái gì trong lúc chính chúng lại được tạo ra 

21 - (Đó là nlìững vật) chết chứ không sống. Chúng cũng không biết 
khi nào chúng sẽ đươc dựng sống iạl 

22, - Thương Đế của các người là một Thượng Đô Duy nhất. Bởi thế, 
nhừng ai không tin tưởng nơi Đời Sau, thì lòng họ ương-ngạnh và 
kiêu-cãng 

23, - Không một chút nghi ngờ nào, chấc chắn Àllah biết rõ điểu họ 
giấu giếm và bộc lợ. Quả tbậụ Ngài khỏng yêu thương những kẻ tư 
phu, kiêu-căng. 

24, - Và khi có lời bảo họ: "Điều mà Rabb của các người đà ban 
xuống (cho Muhammad) là gì vậy? ,f Họ (mỉa mai) đáp: "Chuyện 
ngụ ngôn của ngưừi cổ xưa r 

25 - (Kêt quả) là họ sẽ mang tron gánh nặng (tội lỗi) của họ vào 
Ngày Phục sinh và luôn cả gánh nặng của những ai VÌ thiếu hiểu 
biết mà dâ bị họ dắt di lạc. Thật xấu xa thay gánh nặng họ sẽ phái 
mang. 

26.- Chắc chắn trước họ đã có những kẻ âm mưu (phẩ hoại Chinh 
đạo của Állah) nhưng Âllah đến phá vỡ ncn móng kiến trúc của 
chúng làm cho mái nhà từ bên trên đổ sụp xuống đè lên chúng và 
hình phạt đến bắt chứng từ những nơi mà chúng không hề nhận ra 
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27.- Rồi vào Ngày Phục sinh, Ngài sẽ hạ nhuc chúng và bảo: "Đâu 
là những kẻ f hỢp-tẩc' của TA, những kẻ vì chúng mà các người 
thường tranh chấp (với các tín đồ của TA)?” Những ai được ban cho 
kiến thức sẻ lên tiếng: “Ngày nay những kẻ không cd đức tin chấc 
chắn sẽ bị hạ nhục và chịu họa, 

28 ' Những ai mà các Thicn thẩn bắt hổn trong lúc chúng tư làm hại 
bản thân (linh hồn) minh” Rồi chúng (giả vờ) chiu thần phuc T 
(thưa); “Thật lình chúng tôi đà không làm điêu gì tội lỗi.” (Thiên 
thần sẽ bảo:) "Vâng, quá thật Allah biết rõ điều các người đã từng 
làm. 

29. - “Thôi, hãy bước vào các cửa ngõ của Hỏa ngục đe vào ở trong 
đố. Bởi thế, chỗ ngụ của những ké kiỏu căng ihẳt lả xấu xa.” 

30, - Và có lời bảo những ai sợ Allah (như sau:) “Điều mà Rahh 
(Allah) của các người đã ban xuống là gì?” Ho đáp: “Điều tốt." 
Dành cho những aỉ làm điều ìành ở đời nảy thì sẽ gặp lành, Và nhà 
ở (của ho) à Đời sau sẽ tốt hơn nửa. Và chắc chấn nhà ở của nhừng 
người sứ Allah sẽ tuyệt hảo: ! 

31. - Những Ngôi vườn Thiên đàng Vĩnh cửu mà họ sẽ bước vào, vổi 
các dòng sống chảy bên dưới. Trong đó họ sẽ được lất cả các thứ 
mong ước Ailah sẽ tưởng thưởng những ai ngay chính sự AUah đúng 
như thế; 

32. - Những ai mầ các Thiên thần bất hồn trong tình trạng tốt sạch, 
(thiên thần) chúc họ: “Mong quí vị được bằng an. Xin mời quí vi 
bước vào Thicn đàng do những điều (tôt) mà quí vị đã từng làm 
(trên thế gian)." 

33, ' Phải chầng chúng (những kẻ không tin) chờ các Thiên thần đến 
(bắt hổn) hay chờ Lệnh phán của Rữbb (Allah) của Ngươi 
(Muhammad) đến (xử lý) chung? Những kẻ trước chúng cũng đã xử 
sự đúng như thế. Và AUah đã không làm hạì chúng mà chinh chúng 
tự làm hại bản thân (lính hồn) mình mà thôi. 

34, ' Bởi thế, những đi cu tội lỗỉ mà chúng đã từng làm sẽ đến chụp 
bắt chúng và những điều mà chúng đã từng chế giễu sẽ vây hãm 
chúng trở lai. 
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35.- Và những kẻ tôn thờ đa thần lên tiếng: "Nếu Állah muôn, 
chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đãu có tôn thờ bất cứ thứ gì 
ngoài Ngài, và chúng tôi đâ không cấm cản bết cử điều gì ngoài 
điều mà Ngài đã cấm P1 Những kè trước chúng cũng đã làm đúng 
như thế. Vậy phái chăng nhiệm vụ của những Sứ giả (của Àllah) chỉ 
là cõng khai truyền đạt (Thông Điệp của Allah)? 

36 - Và chắc chắn TA đà cứ một Sứ giả đến cho mỗi cộng đồng (với 
Mệnh lệnh): “Hãy thờ phụng Allah và tránh xa Tà thần, Bởi thế s 
trong ho có kẻ đươc Allah hướng dẫn và có kc không tránh khỏi đỉ 
lạc. Do đó, hãy đi du lịch trên trái đất để quan sát kết ciiôc của 
những kẻ dã phủ nhận sự Thật xẩy ra như thế nào. 

37. ' Nếu Ngươi (Muhammad) muốn hướng dẫn họ thì quả thật ALlah 
không hướng dẫn ai mà Ngài đánh lạc hướng. Vằ họ sẽ không được 
ai giúp đđ. 

38. - Và họ thề nhân danh Allah bằng những lời thề nghiỂm trọng 
nhất, rằng Allah sẽ không phục sinh ai đã chết, Vâng, {AUah SÊ 
phục sinh y), một lời hứa mà Ngài bắt buộc phải thi hành, nhưng da 
số nhân- loại không biết, 

39. - (Àllah sẽ phục sinh người chết) để Ngãi chứng minh cho họ 
thấy sự thật về điều mà họ đã từng hất đổng ý kiến và đê cho những 
kẻ không tin tưởng biết chinh họ mới ỉà những kẻ nói dối. 

40. - Quả thật, Lời phán của TA dối với một vật mà TA muôn nó 
thành hình, thì chỉ bào với nó: “Hãy Thành!” - thì nổ sẽ thành hình. 

41. - Và những ai đã vì Ailah mà dí CƯ di tị nạn sau khi bị đối xử bất 
công, thì chác chắn sẽ được TÁ cho định cư tại một Ỉ 1 Ơ 1 tốt đẹp trên 
thế gian và phần thưởng dành cho họ ở Đời sau sẽ lớn hơn nữa nếu 
họ biết (điều đó): 

42. - Những ai kiên nhẫn và pbó thác (công việc của họ) cho Rữhh 
(Ạllah) của họ. 
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43. - Và trước Ngươi (Muhammad), TA chỉ cử những người phàm mà 
TA đã mặc khải (Kinh sách) dến làm Sứ giả. Nêu các người không 
biết (điều này), thì hãy hối những người giữ Zikr\ 

44. - (Các Sứ giả đến) với những bằng chứng rỏ rêt và với Kinh sách. 
Và TA cũng dã ban cho Ngươi Zikr (Kinh Quran) để Ngươi giải 
thích rỏ cho mọi người biết về những điều mà 714 dã ban xuống cho 
họ và đổ họ ngẫm nghĩ. 

45. ' Há nhưng kẻ âm mưu điều tội lỗi cảm thây anrioàn chăng nêu 
Allah sẽ làm cho đất nuôi mít họ đi hoặc tnnh phạt sẽ dến vđi họ từ 
đâu đó mà ho không nhận ra 7 

46. ' Hoặc Ngằi sẽ trừng phạt họ trong túc họ đang đi chuyển qua lại 
đến nỗi ho sẽ không tránh khỏi đặng? 

47. - Hoặc Ngài sẽ túm bal họ bằng cách làm cho họ suy giảm từ từ? 
Nhưng quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi Rất mực Nhân từ, Rất mực 
Khoan dung. 

48 - Há họ không quan sát van vật mà Allah đã tạo, xem bóng của 
mỗi vằt tự động quay sang phải và trái, và quì lạy Allah trong lúc 
chúng hạ minh khiêm tốn như thế nào ư? 

49. ' Và bất cứ sinh vật nào trong các tầng trời và dưới đất và cả 
Thiên thần nữa đều phủ phục Allah và không hề tỏ vẻ kiêu cảng. 

50. ' Chúng sự Rabb (Allah) ở bên trên chúng và làm bít cứ điều gì 
mà Ngài phán truyền. 

51. Vầ Allah đã phán: “Chớ tôn thờ hai thần linh. Quả thật, Ngài 
(Allah) chỉ là một Thượng ĐẾ Duy nhất. Dn đó, hãy sợ TA! (riêng 
TA thôi, hỡi nhân loạit)” 

52. - Và bất cứ cái gì trong các lầng trời và dưới đít đều thuộc về 
Ngài cả; và phục mệnh Ngài trong tôn giáo là điều bất buộc 1 2 . Thê 
các người SỢ sệt kẻ khác thay vì Állah ư? 

53. - Và bất cứ ân-huệ nào mà các người hưởng thụ đều do Allah ban 
cho cả, Rồi khí các người gặp hoạn nạn, các người kêu cứu với Ngãi. 

54. - Rồi, khi Ngài, giải cứu các người thoát nạn thì một phần tử trong 
các người lại lô hợp những kè (hợp' tác) khác cùng với Rabb của họ. 


1 Zikr (kinh sđch Taur&h và ìnjĩl) 

7 Wứ íahuđ dĩn toãsiba cô nghĩa +l Vằ tòn giáo tuôn luon lả của Ngài ” 
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55- (Mục đích) để họ có thể phủ nhận những Ân huệ mà TA đa ban 
cho. Thế, hãy hưởng thu đi, Rồi đầy, các người sê sớm biết (hậu quả). 

56 - Và họ trích ra một phần bổng lộc mà TA đã ban cấp để dâng 
cho những kẻ mà họ không biết. Này, nhân danh Allah, chắc chắn 
các người sc hị chất vấn vc những điểu mả các người đã bịa đặt. 

57, - Và ho đãi chuyện (nổi) Àllah cớ con gái, Quang vinh và trong 
sạch thay Ngài! Và những điều mầ họ mong muốn chỉ iầ cho họ mà 
thôi, 

58, - Vả khi một người trong bọn nhận được Ún tức về một đứa bé 
gát (vừa mới chào dời), gương mặt của y sa sầm và nổi lòng buồn 
rầu vô hạn. 

59- Y nhục nhã lẫn trốn thiên hạ vì hung tín vừa mđi nhận. Y phải 
giữ nó (đứa bé gái) lại trong tủi nhục hay phải chôn sông nỏ dươi 
đất? Oi xót xa thay điều mà y quyết đĩnh! 

60.- Đối với những ai khống tin tưởng nơi Đời sau thì như là một 
hình ảnh so sánh 1 xấu xa; ngược lại, Allah là một hình ầnh so sánh 
cao quí. Bởi vì Ngài là Đấng Toàn Nâng, Đấng Rít mưc Sáng suốt. 

61 - Và nếu AUah muốn bắt phạt loài người về tội ác của họ thì 
Ngài sề không đổ cho một sinh vật nào tổn tại trên trái đất. Nhưng 
Ngài triển han cho họ sống đến một thời kỳ ấn định. Do đo, khi thời 
hạn đà mãn, thì nhất định họ sẽ khỏng thế nấn ná ihcm được một 
giờ khắc nào, và cũng không thể ra đi sớm hơn giờ khắc ấn định 

62. - Và họ qui cho Allah diều mà chính họ lại không thích và lưdi của 
họ thốt ra lời lẽ đỏi trá, nói rằng cái gì tốt là của họ. Không một chúi 
nghi ngờ nào, chác chấn Lửa (của Hỏa ngục) là phần dành cho họ và 
chắc chắn ho sẽ là những kẻ đẩu tiên chạy nhanh đến đó trước, 

63. - Nhân danh Allah, TA đâ cử phái (các Sứ giả) đến VỚI những 
cộng đồng trước thời của Ngươi (Muhammad) nhưng Shaytãn tô 
điểmvìộc làm của họ thảnh hấp dẫn đôi với họ; do đó, ngày nay nỏ 
là kẻ đỡ đẩu của ho và họ sẽ chịu một sự trừng phạt đau đđu, 

64 - Và TA đã ban Kinh sách (Qur’ãn) xuống cho Ngươi để Ngươi 
dùng nó mà giải thích cho họ rõ những đíồu họ bất đồng trong đó; 
và (Kinh Qur'ãn) vữa là một Chĩ-đạo vừa là một Hổng- án cho một 
số người có đức tin. 


1 Mữihai là sự so sánh, ờ dầy muihiil Esèu biểu, cho thuộc (inh, đãc lĩnh 
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65.- Và Allah đã ban nước mưa lừ trên trời xuống mà Ngài dùng để 
làm hồi sinh đít dai đã chết khô. Chắc chắn trong sự việc đó là một 
Díu-hiêu cho một số người biết nghe lời (Allah). 

66 - Và quả thật nơi gia súc cũng có một bài học cho các người. TA 
ban cho các người loại thức uống từ chất nằm trong bung của chứng, 
giữa phân và mẩu: sữa tươi tinh khiết và có hương VI làm cho người 
uống thích thú. 

67 + * Và (môt bài học) lừ trái chà-ỉà và trái nho mà các người ép ra 
chai rượu vả có được một loại lương íhưc tốt, Quả thật, trong sự vicc 
đó là một Dấu-hiệu cho một đám người thông hĩổu 

6S.- Và Rabb (Allíih) của Ngươi (Muhammad) đã mặc khải cho ong 
mật rằng: “Hảy xây tổ (làm nhà) trốn núi, và trên cây và trên những 
vật mà họ (nhân loại) đã dựng lên. 

69 - "Và hãy ãn (hút mật) từ mỗi loại trái cây, rồi hãy di theo các 
con đường thành-thuộc của Rabb cua ngươi”; từ trong bụng của 
chúng tiết ra một loại chất uống có nhiều mầu sắc khác biệt; trong 
đó chửa một dƯỢc-ĩiêu chữa bệnh cho nhân loại. Chấc chắn, trong sự 
việc đỏ là một Dấu-hiệu cho một đám người biết ngẫm-nghĩ. 

7(1- Và Allah đã tạo hóa các ngươi rồi bát hồn các người. Trong các 
người, có một số được trả về sống tiếp cho đến hết tuổi già yếu, và 
trở thành lẩm cẩm đến nỗi không còn biết gì sau khi dã biết nhiều. 
Quả thật, Allah Toàn Tri, Toàn Lực. 

71. - Và Allah đã Ưu đãi một số người này hdn một số người khác về 
bổng lộc. Và những ai được ưu dãi không giao bổng lộc của mình 
cho những ke (nô lệ) nằm dưới tay quản lý của minh hầu làm cho 
chúng bĩnh đẳng VỚI mình về phương diện này. Phải chăng họ đã 
phủ nhân những ân-hưệ của AllahV 

72. - Và AUah đã tạo từ bản thân của các người các người vỢ cho các 
người và từ các bà vd s đã tạo con cái và cháu chắt cho các ngươi và 
cung cấp lương thực tốt cho các người, Phải chẫng họ tin tưởng nơì 
điều giả dối và phủ nhận các ân huộ của Allah? 
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73. - Và họ thừ phung, ngoài Allah, những kẻ khỏng có một chút 
quyền hành và cũng không có khả nãng cung cấp cho ho một tí 
lương thực nào từ các tầng trời và dưới đất. 

74. - Bởi thế, chớ đưa ra những hình ánh so sánh với Allah 1 . Quả 
thật, AHah biết hết (mọi việc) trong lúc các người không biêt. 

75. - Allah đưa ra thí dụ so sánh (về hai người): một người nô-lệ bị 
quản thúc, không có một chút quyền hành nào; và một người được 
TA cung cấp bổng lộc tốt mà y chi dùng kín đáo và cõng khai (vảo 
việc từ thiện). Vậy hai người đó có ngang bằng nhau không? Mọi lời 
ca tụng đều thuộc về Allah. Không! Đa so bọn họ không biết. 

76. - Và Allah đưa ra một thí du so sánh (khác) về hai người; một 
trong hai người thì cầm, không có một chút quyển não và là một 
gánh nặng cho người chủ Bất cứ nơi nào người chủ sai đi, y khống 
he mang về một diều tốt nào. Y có bằng với một người ra lênh thi 
hành nền công lý vã đi theo con Đường ngay chính hay không? 

77. - Và Àllah nắm điểu vô hình của các lầng trời và trái đất, Và vân 
để của Giờ (Phán xử) sẽ xảy ra chỉ như cáỉ nhẩy mắt hoặc nhanh 
hdn nữa, Quả thật, Allah có quyền quyết định trên tít cả moi việc. 

78. - Và Attah đầ mang các người ra khỏi bụng mẹ (trong lúc) cấc 
người không biết gì cả và Ngài đã ban cho các người cái 'nghe\ và 
cái 'thấy' và tấm lồng 1 ăề các ngươi có thể tạ ơn (AUah). 

79. * Há họ không thấy những con chim bị chế ngư thang bằng giữa 
không trung hay sau? Không ai giữ chúng thăng bằng được ngoại trừ 
Allah. Chắc chấn trong sự việc đó là những Dấu-hiệti cho một đám 
người có đức tin. 


' Không có gì tương iư AỈLah và Allah không giống vởi cái gi 
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80. - Và Allah đà làm nhà cửa cho các người yên nghỉ và đã dùng da 
thuộc của gia súc làm thành căn ỉều mà các người cảm thấy nhe vào 
ngày di chuyển cũng như vào ngày dừng chân nghỉ tạm; và từ lông 
cứng và lỗng mịn và lông thường của chung (các người) cỏ được vật 
Irang-trí và vật hưởng-dụng trong một thời gian. 

81. " Và Allah đả dùng những vật mà Ngài đả tao để che mát cho 
các người vằ đưng núi làm nơi trú ẩn cho các người và làm xa những 
chiếc áo choàng đế bảo vộ các người khỏi bị nóng và làm những 
chiếc áo giáp bảo VÊ các người trước sức lấn công {của địch). Bằng 
cách đó Ngài dà hoàn tất Àn huệ của Ngài cho các người đc may ra 
các người thần phuc Ngài (trong Islãm). 

82 - Nhưng nếu họ quay bỏ di thì nhiệm vụ của Ngươi chỉ là còng 
khai truyền đạt (Thông điệp của Allah). 

83. ' Họ đểu công nhặn Ân huệ của Âỉlah. nhưng phủ nhân nó và đa 
số bon họ là những ke phụ ơn. 

84. - Và (hãy nhớ) Ngày mà TA sẽ dựng lên từ mỗi cộng đồng mộĩ 
nhân chứng 1 ; lúc đo những ke không cớ đức tin sẽ không đươc phép 
(cáo-lỗi) và cũng không đươc phép ta tội sửa mình. 

85. - Vầ khỉ những kẻ Làm điều sai quẫy thây sự trừng phạt, nó sê 
không được giảm nhẹ cho họ và họ cũng sẽ không dược nghỉ xã hơi. 

86 - Và khi thấy những 'íhần-linh' của họ, những kẻ ỉôn thờ đa-thẩn 
sẽ thưa: "Lạy Rahb chúng tôi! Đây là những 'thần linh' mà chúng tôi 
thường cầu nguyện ngoài Ngài," Nhưng chúng sẽ mắng trả lại, bảo: 
“Thật sự các người chỉ là nhửng tên nói dối. n 

87.- Vào Ngày đỏ họ sẽ công khai thẩn phục Allah và những kẻ 
(thần-linh) mà ho đã từng bịa đặt sê biến đi mát dạng, bỏ họ ở lại 
trong lúng lúng. 


Sứ giả của Allah hay ThiỄn Sứ iàm nhũn chứng 
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88. - Những ai khỏng tin tưởng và cản trử ngưfíj khác xa lánh con 
đường của Allah thì SỄ bị TA gia tăng hình phạt chồng chít vì tội đầ 
từng gieo rắc điểu thối nát. 

89. - Và (hãy nhớ) Ngày mà TA sẽ dưng sông lai tử mỗi công đồng 
một nhân chứng của họ đứng ra đối chết với họ và TA sè đưa Ngươi 
(Muhammađ) ra làm mọt nhản chứng đôi chất vđi những người 
( Qụraish ) này. Và TA đã ban cho Ngươi Kinh sách (Qurìãn) trình 
bày rõ tất cả moi điểu; và là một Chỉ đao, một Hồng Ân và Tin 
mừng cho những người Muslirru 

90. - AlLah truyền lệnh thi hành nền cóng-Iý và làm đicu thiện và bố- 
thĩ (giúp đỡ) người ruột thịt 1 và cấm làm điểu ác đức" và điều tội- 
lồi 3 và áp bửc bât công 4 . Ngài dạy bảo các người dc may ra các 
ngườỉ iưu ý (đến Phức va Tội). 

9L' Và hãy làm tròn Lời Giao ước cùa Alỉah khi các người đâ giao 
ước và chđ vi phạm lời thề sau khi đã thề xác nhận và chắc chắn CÁC 
người đà nhặn Allah làm một Bảo-chứng của các người, Quả thật, 
Allah Hằng biết điều các người làm. 

92. - Và chớ xử sư như một phụ nữ tháo tung cuộn chỉ của bà sau khi 
đã được se chặt. Các người dùng lời thề để lừa dối lẫn nhau sợ rằng 
một cộng đồng này mai hậu sẽ có đông người hơn một cộng đồng 
kia. Quả thật, Allah chỉ dùng nổ để thử thách các người. Và vào 
Ngày Phục sính chắc chắn Ngài sẽ cho các người thaV rõ điều mà 
các người đã từng tranh chấp nhau. 

93. - Và nếu muôn, Ailah đã ìàm cho các người thành một cộng dồng 
duy nhất nhưng Ngài đẩnh lac hướng kẻ nào Ngài muốn và hướng 
dla người nào Ngài muốn Và chắc chắn, các người sc bị tra hỏi vé 
những điểu các người dã tùng làm. 


Người ruộL thịt gồm theo thứ tự: trước hết là cha mẹ, kế tiếp là con cái, rồi anh chi 
em ruõt:. chú. bảc và cô; cậu dì; và bà con nõ] ngoại. 

1 Àl-Fảh.shã' gồm các việc gian dâm ngoại tình, hất hiếu với cha mẹ f thờ đa thần, 
nói dối, làm chứng gkả, giết người vỗ cớ V.v. 

j Aỉ-Mưnkar gồm các điểu bị cấm chỉ theo giáo luật của Islãm chẳng hạn như đa 
thần giáo, vố tín, tất cả các điều xấu xa tôi lỗi V V.. 

4 Áỉ-Ba^hy gồm tâì cả cấc binh thức áp bức người khác 
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94. - Và chớ dùng lời Ihề của các người làm một phương tiện lừa 
phỉnh lẫn nhau sợ ràng một bàn chân sẽ bị trượt ngã sau khi đã đứng 
vững và các người sẽ nếm điều xấu xa do việc các người đã cản trỗ 
người khác xa lánh con dường của Allah và các người sẽ nhận một 
sự ưừng-phạt to lớn. 

95. - Và chớ bấn LỜI Giao Ưổc của Allah với một giá nhỏ nhoi, Quả 
thật, món vật gì vdi Allah sẽ tốt cho cấc người hơn nếu các người 
biết (giá tri của nó). 

96. ' Mỏn vật gì vứi các người sẽ cạn kiêt vã món vật gì vói Allah sẽ 
tổn tại vĩnh viễn, Và chắc chán TA sẽ ban thưởng cho những ai kiên 
nhẫn phần thưởng (của họ) lùy theo việc lốt nhất mà họ đã làm. 

97 - Ai làm viộc thiên, bất luận nam hay nữ, và ỉà một người có đức 
tin thỉ chắc chắn TA sẽ cho y sống một dơi sông lành mạnh tốt đẹp; 
và chắc chấn TA sẽ ban cho ho phần thưởng của ho tùy theo điểu tốt 
nhất mà họ đã làm. 

98,- Vậy khi đọc Qu/ản, Ngươi (hỡi Muhammad!) hãy cầu xin 
Allah che chỏ tránh xa Shaytãn, dáng bị trục xuất. 

99 - Quả thật, nó không có quyển đối với những ai cổ đức tín vã 
phó thác (công việc) cho Rahb (Allah) của họ. 

100. “ Nó chỉ có quyền đối vđi những ai nhận nó làm kẻ bảo hộ và 
những aĩ tố hợp thần linh cùng với Ngài (Allah) 

101. - Và khi TA đổi một Câu (của Qur'ãn) thay thế một Câu khác, 
và Allah biết rõ điều Ngài đã ban xuống, thì họ nói Ngươi 
(Muhammad) chỉ là một kẻ bia đặt. Không, đa sô" bọn họ không biết 

102. - Hãy bảo họ 'Rũh-ữt-Qudus 1 (Thiên Thần Jibrĩl) mang nó (Câu) 
xuống từ Rữbb (Allah) của Ngươi bằng sự Thât để củng cố (đức tin 
của) những người tin tưởng và làm một Chỉ dạo cũng như Tin mừng 
cho những người Muslim (thần phuc Allah) 
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103. - Và chắc chấn TA biết rõ chinh họ đã nói: '‘Quả thật có một 
người phầm đả dạy y {Muhammad)” Rõ ràng ngôn ngữ của kẻ mà 
họ ám chỉ hoàn toàn khác lạ trong lúc đây là tiếng A-rập trong sáng. 

104. “ Quả thật, những aĩ không tin tưởng nơi nhửng dấu hiệu của 
Allah, thì sẽ không đươc Allah hướng dẫn và sc chịu một sự trừng 
phạt đau đớn, 

105. - Chỉ những ai không tin tưởng nơi những díu hiệu của Allah 
mới bịa đầt điều nổi dổi và thưc sự là những kẻ nói dối. 

106 - Ai phủ nhận Allah sau khi đã tin tưởng “ ngoại trừ ai iả người 
bị ép buộc (bỏ đạo) trong lúc tấm lòng của y hãy còn vui sưđng với 
đức tin, - còn kẻ nào vỗ ngưc tuyên bô không tin tưởng thì sẽ đón 
nhận sự Gi ân dữ của Allah và sẽ chiu một sự trừng phat rất lớn* 

107. - Sở đĩ như thế là vì họ yêu đời sống trần tục nãy hơn Đời sau. 
Và quả thật, Allah không hưởng dẫn một đám người không tin 
tưởng. 

108. - Ho là những kẻ mà Allah khóa chặt tím lòng, thính giác và thị 
giác, cho nên họ là những kẻ khinh suất. 

109. - Không một chút nghi ngờ nào, quả thật họ là những kẻ sc thua 
thiệt nhất ở Đời sau. 

110. - Rồi đôì vđi những ai di-cư đi tị nạn sau khi đã bị sách nhiễu 
rồi sau đđ chiến đâu anh dũng và kiên nhẫn chiu đưng (mọi thử 
thách) thì quả thật Rahh (Allah) của Ngươi (Muhammađ), sau những 
biến cổ" đó, sẽ thật sự tha thứ, và khoan dung (cho họ). 
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111. “ (Hãy nhđ) Ngày mà mỗi linh hổn sẽ đên khiếu nại cho bản 
thân mình và mỗi linh hổn sẽ được trà lai đầy đủ vồ điều mà nó đẵ 
làm và họ sẽ không bí đôi xử bất công. 

1 12. " Và Allah đưa ra một thí dụ so sánh: có một ihị trấn an ninh vả 
ycn bình (Makka), được tìỂp liệu lương thực dồi dàủ từ khắp nơi, 
nhưng nó phủ nhận những An huê của AUah cho nên Alìah hắt nó 
nếm mùi tẳn khổ của sự đói khát và sợ sệt do điều (tội lỗi) mả (dân 
cư của) nó đã từng lảm ra. 

113. - Và chắc chấn đả có mộl Sứ giả xuất thân từ ho đến gặp họ 
(trình bày Thông điệp của Allah) nhưng họ đã cho ràng Người nói 
dôi, cho nen hmh phạí đến chụp bắt họ trong lức họ là những kẻ làm 
diều sai quấy, 

114. - Do đó hãy dùng những thực phẩm khả-thủ và tốt sạch mà 
Allah đã cung cấp cho các người và hãy biết ơn Allah về nhửng An 
huệ của Ngài nếu duy chỉ Ngài là Đấng mà các người thở phụng, 

115. - Quả thật, Ngài (Allah) chỉ cấm các người (đùng thịt của) xác 
chết, vã máu (huyết) và thít heo vã những món vật (cúng) mà tên 
khác với Allah đã được nhác lên nó; nhưng ai vì nhu cầu bắt buộc 
(mà dùng) chứ không ham muốn cũng không quá độ thì quả thật 
Allah Hằng Tha Thứ, Rất MƯC Khoan Dung (đối vđi họ). 

116. - Và chớ nói về một mổn vật mà lười của các người có thể nói 
dối: "món này khả thù và món này bị nghiêm cấm,” bịa đặt điều nói 
dốỉ rồi đổ thừa cho Alíah. Chắc chấn, những kc bịa đặt điều nổi dối 
rồi đổ Ihừa cho Allah sẽ không bao gid phát đạt; 

117. " (Đó chỉ là) một sự hưởng thụ lạm bợ nhỏ nhoi nhưng lồi họ sẽ 
chịu một hình phạt đau đdn 

118 " Vả đốỉ vđi những aí ỉ.ầ người Do thái, TA đã câm họ (dùng) 
những món (thực phẩm) mà TA đã kể cho Ngươi (Muhammad) trước 
dây. TA đã không làm hại chúng mà chứng tư lãm hai bản thân 
mình. 
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1 19 - Rồi đối vói những ai vì ngu dốt đã làm điều tội lỗi rồi sau đổ 
hối cải và sửa mình thì quả thật Rabb (Allah) của Ngươi sau những 
điểu sai phạm đó se tha thứ, và khoan dung (cho họ). 

120. - Quả thật, ĩbrãhĩm là mội nhà lãnh đạo cớ nhiều đức tính tốt, 
hết lòng sùng bái Allah, chỉ tôn ihờ Allah, và không là một ngưởí 
tôn thờ đa thần. 

121. - Người biết ơn (Allah) về những Ân huệ của Ngài. Ngài đã 
chọn Người và hương dẫn Ngươi theo Chinh đạo, 

122. - Và TA đả ban cho Người điều tốt ờ đời này. Và ờ Đời sau, quả 
thậỉ, Người se nằm trong thằnh phần của người lương-thiện (đạo- 
đức). 

123’ Rồi TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) (phán): ‘Hãy 
theo tín ngưỡng của Ibràhĩnẹ chỉ tôn thờ Allah và không là một 
người thờ đa thần, 

124. “ (Vấn đề) 'Sabbữìh (Ngày Thứ Bảy) chỉ được truyền xuống cho 
những ai đã bít đổng ý-kiến về nó. Nhưng Rahb (Allah) của Ngươi 
xét xử ho (người Do thái) vào Ngày Phục sinh vê những diếu mà ho 
đả từng tranh chấp nhau. 

125. - Hãy gọi mời (tất cả) đến vổi con đường của Rữbh của Ngươi 
(hời Muhammad!) một cách khôn ngoan và với lcíi khuyến khích tốt 
đẹp; và hãy tranh luận với họ bằng phương cách tốt đẹp nhất. Ọuả 
thật, Rabb của Ngươi biết rõ ai lả kẻ đi lạc khỏi con đường của 
Ngài; vã ai là người được hướng dẫn, 

126. - Và nếu các ngươi trả miếng thì hãy trả đủa ngang bằng với 
miếng mà các ngươi đâ bị đòn nhưng nếu các ngươi kicn nhẫn chịu 
đựng thì chác chấn đó là điều tối nhất cho những ai kiên nhẫn. 

127. “ Và hẩy kiên nhẫn chiu đựng bởi vì Ngươi kiên nhẫn (hỡi 
Muhammađ!) chi vì Allah mà thôi. Và chđ buồn rầu cho họ cũng 
chớ se lồng về những điều chúng đang âm mưu. 

128. “ Quả thật, Allah ở cùng với những ai sỢ Ngài và vđi những ai là 
người làm tôV 
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AL-ISRÃ’ 
(Dạ Hành) 



Nhân danh Allah ; Đẩng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1- Quang vinh và trong sạch thay Ngài, Đấng đã cho đưa người hề 
tôỉ 1 của Ngài đi xa, vào mộl đêm, lừ Thánh đường ATHarâm (tại 
Makkah) đến Thánh dường Aí-Aqsã (tai lerusalem) mà vòng đai đả 
được TA ban phúc, để TA chỉ cho Người thấy những Dâu hiệu của 
TA, Rõ thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy. 

2 - Và TA đả ban cho Mủsa (Môi-sc) Kinh sách mà TA dùng làm 
mội Chỉ đạo cho con cháu của Israel (truyền rằng); ÍÉ Chđ nhận ai 


3, - Hỡi con cháu của những người mà TA đã chỏ cùng với Nuh (Nô- 
c) (trôn chiếc tàu)! Quả thật, Người là một người bể tôi biết tín, 

4, - Và TA đã quyết định cho con cháu của Israel trong Kinh sách 
rằng chắc chắn các người sẽ hai lần làm nên tội ác trên trái đất và 
các người chắc chắn sẽ hống hách, vô cùng hống hách! 

5, - Bởi thế* khi ỉừỉ hứa đầu tiền trong hai (lời hứa đó) thể hiện, TA 
dựng các bầy tôi của TA nổi lên chống lại các người, chúng mở trân 
tân- công dữ-dội, tràn vào tàn phầ nhà của của các người 2 Và đđ là 
một lời hứa đã dưđc hoàn lât. 

6, - Rẽi TA làm cho các ngưdi thắng chúng trở lại và TA hỗ-ượ các 
người vãi tài sản và con cái và làm cho các người đông đảo htín. 

7, - (Và TA phẩn;} "Nếu các người làm điều lành, ihĩ bản thân sẽ 
hưởng ìành; và nếu các người lầm ác thi sẽ chuốc dữ vào thân," Bởi 
thế, khi lời hứa lẩn sau được thể hiện, (TA dựng một dám bầy tôi 
khác đến) bôi nhọ thể-díện của các người và chúng vào tân nơi thừ 
phụng của các người giông như chúng đâ đi vào đó lần đầu và chung 
đã tiêu diộl bất cứ vật gì lọt vào vòng kiểm soát của chúng. 

! Nabi Muhỉimmad (>iiw) dã được Thiên thần Jibrll (Gabrìel) đứa đi từ Makkah đến 
ieruỉaleni 

2 Lần thứ nhác do Nebuchađnczza của đe quốc Babylon tàn phẩ vào nãm 586 BC 
(trước kỷ nguyên Gia -tô), Lẩn thứ hai, do Hoảng đế Titus của La -mã tàn phá vào 
nám 70 AD (sau kỷ nguyên Gia -lô). 


khác TA làm Đẳng Thọ lãnh." 


282 


www.Quranpdf.blogspot.in 






TA r 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 17. AMsra' 


Ju/u 15 


8 - Cổ lẽ Rahh của các người khoan dung các người; nhưng nếu CÁC 
người tái phạm, TA sẽ cho tái diễn (hình phạt tương tư). Và TÁ sẽ 
dùng Hỏa ngục làm một thứ ngục thất cho những kẻ không có đức 
tin. 

9 - Quả thật, Qur ãn này hướng dẫn (nhân loại) đến con đường ngay 
chinh đung đấn hơn và mang tin mừng cho những người tin tưởng, 
những aĩ làm điều thiên, rằng ho sẽ nhận một phần ân thưởng rất 
lổn. 

10.- Và báo cho những ai không lin tưỏng nơi Đòi sau rằng TA đã 
chuẩn bị săn cho chúng một sự trừng phạt đau đứn, 

11- Và con người cầu nguyện (Allah) cho điều xấu (mau đến) gìỂhg 
như y cầu nguyện cho điều tốt (mau đến); bởi vì con người vốn nôn 
nóng, gấp rút. 

12. ” Và TA làm cho ban đêm và ban ngày thành hai Dấu-hiệu: TA 
làm mờ tối dấu-hiộu ban đcm và làm sáng tỏ dấu-hiệu ban ngày để 
cho các người có thổ đi tìm thicn lộc của Rứhb của các người và 
giúp các người biết dược con sở của niên-kỷ và cách tính toán (thời 
gian) Và mãi vật, TA giải Lhích rõ từng chi tiết, 

13. - Vầ TA cột vào cỏ của mỗi người hành động của y; vào Ngày 
Phục sỉnh TA sẽ mang một quyển sổ (hành dông) mở sẩn đến cho y t 

14. ” (Vớỉ lơi phán:) “Hãy đọc quyển sổ của nhà ngươi! Ngày nay 
linh hân của nhả ngươi đủ thanh toán nhà ngươi. ^ 

15. - Ai theo Chỉ dạo thì việc theo dó chỉ có lợi cho bản Lhân mình; 
cùn ai lạc đạo thì là bít lợi chơ bản thân mình. Và không người 
khuân vác nào vác giùm gánh nâng (tội lỗi) của người khác Và TA 
không trừng phạt Lrừ phi TA dựng lên mội Sứ giả, 

16 - Khi muôn tiêu diệt một thị trấn, TA truyền lệnh cho thị dân 
nào của nổ sống sung túc (bảo: hãy thẫn phuc TA và ãn ở đao đức); 
nhưng chúng ngoan-cố và làm điều Lhối nát; vi thố, khi Lời (Irừng 
phạt của 774) đã được xác- định đôi vđi nỏ, thì lúc đó TA sẽ liêu diệt 
nó hoàn toàn. 

17.- Và có bao nhiêu thế hệ đà bị TA tiêu diệt sau Nũhl Và Rabb 
của Ngươi đủ biết, đủ Lhấy lội lỗi của đám bẩy tôi của Ngải. 
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18 - Ai muốn kiếp phù-sinh (của đời này) TA sẽ giục điều mà TA 
sẩn sàng ban cấp đến cho kẻ nào TA muốn. Rồi TA làm san Hỏa 
ngục cho y, trong đổ T y sẽ bi nướng, bị hạ nhục và bị bỏ xổ. 

19 - Và ai mong muốn Đời sau và tích cực phấn đâu cho nó theo 
tiêu chuẩn qui-định đồng thời là một người cỏ đức lin ihì sẽ được 
(Allah) gia ân xứng đáng về nổ lực của họ; 

20 - Cho từng người - những người này cũng như nhữn^ người nọ- 
TA đểu ban ân sủng của Rabb của Ngươi, Và ân sủng của Rabb của 
Ngươi khỏng bao giờ bị han chê. 

2L- Hây xem! TA đã ưu đãi ngươi này hơn người nọ ( ở đời này) như 
thế nào. Nhưng chắc chắn Đờỉ sau sẽ có nhiều cấp bậc và ưư-đâi to 
lứn hơn. 

22. - (Bởi thế) chứ dưng một thần linh nào khác cùng với Allah sự 
rằng ngươi (hơi người!) sẽ ngồi thất sủng (trong Hỏa Ngục) bị khinh 
miệt và bị bỗ quên. 

23. - Và Rữbb của Ngươi quyết đinh ràng các người chỉ thờ phụng 
riêng Ngài, và ản ở tử tế với cha mẹ Nếu một trong hai người (cha 
mẹ) hoặc cả hai người (cha mẹ) sống với ngươi đên tuổi giả, chớ nói 
tiếng vô lễ vơi hai người (cha mẹ), và chđ xua đuổi hai người (cha 
me), mà phải ãn nói với hai người (cha mẹ) lời lẽ tôn kính. 

24. - Và hãy nhân từ đối xử khiêm nhường vđi cha mẹ vả (cầu 
nguyện) thưa: lt Lay Rabb của bề tôi! xin Ngài rủ lòng thương cha 
mẹ của bể tôi giống như hai người đã thương yêu T chã ru sóc bể tôi 
lúc hãy còn bé 2’ 

25. - Rabb của các người biết rõ điều nằm trong tâm hồn của các 
ngươi. Nếu các người ăn ỏ dạo hạnh thì chắc chắn Ngài sẽ tha thứ 
cho những người hằng quay về ăn năn hối cải (với Ngài). 

26. - Và hãy tặng cho họ hàng ruột thịt phần bắt buộc của y T và người 
thiếu thốn và khách lỡ đường nhưng chớ hoang phí quá mức; 

27. - Quả thật, những kỏ phí phạm là anh em của Shaytãn. Và 
Shaỵtãn lúc nào cũng bội ơn Rabb của nó. 
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28, - Và nếu Ngươi từ chối tặng họ do bứi Ngươi cũng đang hy vọng 
chò hồng ân của Rahb của Ngươi thì hãy ãn nói với ho lời lẽ nhã 
nhặn, 

29. - Và chớ trói chặt bàn tay của ngươi vào cổ (như kẻ hà tiện) cũng 
chớ giảng nó ra quá xa tầm vỏi (như kc hoang phí) sự rằng ngươi 
ngồi xuống bị chê bai và nghèo khổ. 

30 - Quả thật, Rữhb của Ngươi nđi rộng bổng lộc cho người nào 
Ngài muỏn và han chê nó lai (theo Y Ngài muốn), Quả thật, Ngài 
Hằng Biết, Hằng Thấy bẩy toi của Ngài. 

31. - Và chớ vì sự nghèo mà giết con cái của CÁC người. TA cung 
dưỡng chứng và cả các người nữa, Chắc chắn, việc giết chứng (con 
cái) là một trọng tội, 

32. - Và chớ đến gần việc ngoại tình. Chắc chán, nó là một tội lớn và 
là một con dường tội lôi. 

33. - Và chớ giết hại một sinh mang (người) mà Allah đã làm cho 
linh thiêng trừ phỉ VỚI lý do chính dáng. Và ai bị giểl oan (một cách 
bít công), TA sẽ ban thâm quyền (đòi thế mang theo ỉuật Qìsãs- 
hoậc tha thứ hoãc lấy tiền Diyah thc mang) cho người thừa kế của y, 
nhưng không được vượt quá mức giới hạn trong việc giết chóc 1 . Bởi 
vì y sẽ dươc (luâcpháp của Islăm) giúp do. 

34 - Và chớ đến gđn tài sản của trẻ mồ côi trừ phi với điều gì tốt 
nhất (để cải-thiện nỏ) cho đến khi đứa Irẻ trưởng thành. Và hầy lảm 
tròn lời giao ước. Chắc chắíi, lời giao ưức sẽ bị gãn hỏi. 

35. - Và hày đo cho đủ khi các người do ra và hãy cân với một bàn 
cân thẳng đứng. Điều đổ tốt và công bằng nhất về cuối. 

36. - Và chớ (làm chứng) về điều mà ngươi (hỡi người) không biết 
một tí nào. Chắc chắn cái *nghe' T cái *íhâỳ ĩ và 'tấm lòng\ tất cả 
những cái (giác quan) đó sẽ bị hạch hỏi về điều đó, 

37. - Và chớ bước đi trên mặt đất với điệu bộ kiêu căng. Chắc chắn 
ngươi sc khống bao giờ chẻ được trái đất ra làm hai và cũng không 
bao giờ đứng cao bằng núi. 

38. - Tất cả các điều dó đều xíu xa (tội lồi), rất đáng ghct đôi với 
Rabb của Ngươi, 


1 Người thừa kốchĩ đưt 1L’ phép giết kẻ sát nhân chứ không được giết ai khác, 
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39, - Đd là những điồu khôn ngoan mà Rahh của Ngươi đã mặc khải 
cho Ngươi, Và chớ dựng một thần linh nào khác cùng với Álỉah e 
rằng ngươi (hỡi người!) sẽ bị ném vào Hoả ngục, bị sỉ vả, bỏ xó, 

40. - Thế phải chăng Rabb của các người {hỡi người Quraysh không 
tin!) đã biệt đãi các người với con trai và nhận Thiên thần làm con 
gái của Ngài hay sao? Quả thật, các người đã nói ra điều xúc phạm 
tày trời, 

41 - Và chắc chẩn TA dã giải thích sư việc trong Qur’ãn này bằng 
nhiều phương cách vđi muc đích làm chơ ho lưu ý đến lời nhắc nhđ 
nhưng Nó chỉ làm cho họ căm ghét thêm 

42- Hãy bảo họ: “Nếu quả thật cổ những thần linh khác cùng vởi 
Ngài (Allah) đúng theo lời hũ nói- thì chắc chắn chứng sẽ lặn lội tìm 
đường đến gặp Chủ nhân của chiếc Ngai Vương. 

43. - Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Ngài Tốỉ Cao, độc lập 
vượt hẩn mọi điều dối ưẩ tày trời mà họ nới, 

44. - Bảy tầng trời và trái đất vã tất cả mọi vật giữa trời đất đéu tẩn 
dương Ngài, Không vật nào mà không tán dương Ngài, nhưng các 
người không hiểu lời tán dương của chúng ây thôi. Quả thật, Ngài 
Hằng Chịu dựng, Hằng Tha thứ. 

45. ’ Và khi Ngươi đọc Qur ăn, TA đặt giữa Ngươi và những kẻ 
không tin nơi Đời sau một bức màn vỗ hlnh. 

46. - Và TA iấy những tấm phủ bao quả tim (tấm lòng) eúa chúng lại 
c rằng chúng sẽ hiểu Nỏ {Qur*ãn) và làm cho tai của chúng nặng 
(như điếc); vả khi Ngươi chỉ nhắc đến riêng Rabb của Ngươi trong 
Qurãn thì chúng quay lưng bỏ đi nơi khác T đầy căm ghét. 

47. - TA biết rỡ lý do gì thúc đẩy chúng nghe khì chúng lắng nghe 
Ngươi (đọc Qurãrt) và khi chúng họp nhau bàn kín thì những kẻ làm 
điều sai quấy lên tiếng: “Các anh chĩ nghe theo lời của một kẻ bị 
mẽ hoăc " 

i 

48. - Thâỵ không! Chúng đà so sánh Ngươi như thế nào; nhưng chung 

đã lạc lầm Bời thế, chửng không ỉhể tìm ra một con đường (ngay 
chính).. 't' 

49. ’ Chứng nói: + Phải chăng khỉ chúng tôi đã trở thành xương khô 
và mảnh yun, chúng tôi sẽ được dựng sông lại thành một tạo hóa 
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50. - Hãy bảo (chúng): “Dìu cho các người là đá hay sắt, 

51. - “Hoặc bât cử tạo vật nào mà tâm trí của các người cho là cứng 
nhất, (chúng cũng sẽ dược dựng sông lại)." Nhưng chúng sẽ hỏi: “Ai 
sẽ phục sinh chúng tôĩ trở lại?” Hãy bảo chúng: “Đẫng đã sáng tạo 
các người lúc ban đầu.” Chung sẽ nhìn Ngươi lấc đầu và nói: 
“Chừng nào nó xảy ra?” Hãy bảo: “Có lẽ gần đây; 

52. - “Vảo Ngày mà Ngài sẽ gọi các người, rồi các người se đáp lại 
bằng lời ca tụng Ngài và các người sẽ tưởng tương rằng các người 
đã ở lại (trần gian) chỉ trong chấc lát.” 

53. - Và hầy bảo bầy tôi của TA chỉ nên nói điều nào tốĩ nhất Quẳ 
thật, Shaytãn tìm cách làm cho ho chia rẽ nhau. Bửi vì Shaỵtán Là kẻ 
thù công khai của loài người. 

54. - Rabb của các người biếl rỏ các ngươi nhít. Nếu muốn, Ngài sẽ 
khoan dung các người hoặc nếu muốn, Ngài sẻ trừng phạt các người, 
Và TA đấ không cử Ngươi (Muhammad) đến làm một người thọ 
lãnh cho họ. 

55. - Và Rabb của các người biết rõ ai ở trong các tầng trời và trái 
đấit, Và TA đã làm cho một số Nabỉ này trội hơn mội số ỊNabi) khác 
và TA đã ban (Kinh) Zahủr cho Dãwũd. 

56. - Hãy bảo họ; “Các ngươi hãy cầu nguyện những kẻ mà các 
người đã xác nhận (chúng là thần linh của các người) ngoài Ngãi 
(Allah), (các người sẽ thấy) chúng sẽ không có khá năng bốc hoạn 
nan đi khỏi các người, và cũng không thể chuyển nó sang cho người 
khác đặng.” 

57. - Những kẻ (thần linh) mà chúng cầu nguyện cũng sẽ tìm phương 
cách đến gặp Rabb của họ, (và sẽ thi đua xem) ai trong họ lả người 
gần (Rữbb) nhất và hy vọng nơi lòng Khoan dung của Ngải vả sợ sự 
trừng phạt của Ngài, Quả thật, sự trừng phạt của Rabh (Allah) của 
Ngươi là điều phải đáng sợ, 

58. - Và không một Ehi trấn nào mà sẽ không bị TA tiêu diệt trước 
Ngày Phục sinh hoặc bi trừng phạt dử dội. Đó là điêu đã được ghi 
chép trong sổ sách (Định mệnh). 
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59. - Và TA ngưng gỏi những Dấu -lạ xuống chỉ Vi lý do những người 
của thế hệ trước đã cho đó là những điều giả tạo. Và TA đả ban cho 
(người dân) Ihamũđ con lac dà cái như một minh chứng, nhưng 
chủng sát hại nó. Và TA chỉ gởi những Dấu-la xuống để lảm cho 
(người dấn) sợ. 

60. - Và khi TA phán cho Ngươi bảo: “Qui thật* Rabb của Ngươi tóm 
thâu nhân loai (tĩong bàn Tay của Ngài). Và sự mục kích mà TA cho 
Ngươi thây chẳng qua là một sư thử thách cho nhân loại; và Cây 
7-aqqủm dáng hị nguyồn rủa (ghi) trong Qưran (cũng thế). Và TA 
cảnh cáo cho chúng sợ nhưng chẳng thay đối được gi, ngược lại chỉ 
làm cho chúng thêm thái quá, 

61. - Vả khi TA phán cho các Thiên thần: “Hãy quì lạy Ẵđam!” 
Chúng đồng qui lạy ngoại trừ ỉblĩs* Nó thưa: “Bề tôi phải quì lạy kẻ 
mà Ngài đã tạo bằng đít sét hay sao? 11 

62. - Nói tiếp: “Ngài xét lại xem, đây lả kẻ mà Ngài làm cho vinh dự 
hơn bề tôi ư? Nếu Ngài gia hạn cho bề tôi sống đến Ngày Phục sinh, 
chắc chắn bề tôi sẽ tủm bắt con cháu của nó ngoai trừ môt số íi” 

63 - (Allah) phẩn: “Hãy cút đi! Đứa nào trong bọn chứng nghe theo 
ngươi thì chắc chắn Hỏa ngục sẽ là phần quả báo dành cho tất cá 
bọn bầy, một quả báo lớn vô kể, 

64. - “Và tùy khả nầng của ngươi, hãy xúi giục kẻ nào trong bọn 
chúng bằng cách dùng âm thanh (quyến rũ) của ngươi và vân dung 
cả kỵ binh lẩn bộ bình của ngươi tấn công chứng vã chia sẻ tài sản 
và con cái với chung và hứa hẹn với chung; 1 ' nhưng Shaytõn chỉ hứa 
hão với chúng. 

65. - “Quả thật, nhà ngươi không có quyền đôì với các bầy tôi (có 
đức tin) của TA;" và Rabh của Ngươi đủ làm một Đấng Giám Hộ, 

66. - Rabb của các người lã Đấng làm cho tàu bè chay nhanh trẽn 
biển cả đế các người đi tìm thiên lộc của Ngài. Quả thật, Ngài Hằng 
Khoan dung vđi các người. 
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67 - Và khi các: người gập hoan nan trên biển cả* những kẻ mà các 
người thường cầu nguyện đã bỏ (các người) di mất biệt, ngoai trừ 
Ngài (vđi các người), Nhưng khi Ngài cứu các người lên bờ an toàn, 
các người quay lánh xa (Ngài). Và con người vốn vong ân bội nghĩa. 

68. - Thế phải chầng các người cảm thív an- toàn nghĩ rằng Ngài sẽ 
không làm cho một sườn đất sụp xuống nuốt mất các người hoặc sẽ 
không gỏi một trận bào cát đến phạt các người và các người sẽ 
không lìm ra một Đâng Bảo Hộ đc giúp đcỉ các ngựời hay sao? 

69. - Hoặc các người cảm thấy an toàn chãng nghĩ rằng Ngàỉ sẽ 
không gởi các người trở lai ndi đó một lẩn khác và sẽ gởi một trận 
cuống phong đến nhận chìm các người về việc các người đã bội ơn; 
rồi các người sẽ không tìm ra một kẻ nào trả thù lại TA được. 

70. - Vả chắc chắn TA đa làm vinh danh con cháu cua Ảdam (nhân 
loại). Và TA đã chuyên chở họ trên đât liền và biển cả và cung cấp 
lộc ãn tốt và sach cho ho và đặc biệt ưu đãi họ vinh dự hơn đa số tạo 
vật khác của TA. 

7T- (Hãy ghi nhớ) Ngày mà TA sê gọí tập trung tất cả nhản loại 
cùng với những vị lẩnh đạo của chúng, Rồi ai được trao cho quyển 
sổ (hành động) của minh nơi tay phải thì sẽ (vui thích) đọc quyển sổ 
(bộ đời) của họ và sẽ không bị đối xử bất còng một tí nào. 

72. - Và ai mù lõa ở đời này (vì không cổ đức tin), thì sẽ mù lòa ở 
Đời sau và lạc xa khỏi Chính đạo. 

73. - Và quả thật, chúng đã âm mưu quyến du Ngươi bỏ những điều 
mồ TA đã mặc khải cho Ngươi và xúi giục Ngươi bịa đật ra một điều 
khác đổ chống lại TA và trong ưường hợp đó t chúng sc nhận Ngươi 
tàm một ngươỉ ban thân tình (của chúng). 

74. - Và nếu TA không củng cô" Ngươi vững chãi thì chỉ côn lí xíu 
nữa Ngươi đã xiêu lòng nghe theo bọn chúng. 

75. - Trong trương hỢp đỏ, TA chắc sẽ phải cho Ngươi nếm (sự trừng 
phai) gấp đôi ở dời này và gấp đôi (hình phạt) sau khi chết và Ngươi 
sẽ không tim ra ai để giúp úỡ Ngươi chống lại TA. 
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76. - Và quả thát, chúng đã âm mưu làm cho Ngươi sđ hãi mà bỏ quê 
hương ra đi vđi mục đích trục xuất Ngươi ra khỏi đó, Nhưng tron& 
trường hơp đù, bon chúng củng sẽ ở lai nơi đó (Makkah) chỉ một 
thời gian ngắn sau (khi) Ngươi (bỏ đi). 

77. - (Đó lấ) Đường lối (của TA) cho Sứ giả nào trong số các Sứ giả 
của TA đã đươc cử phá ì đến trước Ngươi và Ngươi sẽ không tìm 
thấy một sự thay đổi nào trong dưừng lối của TA. 

78 - Hãy chu đáo dâng lẽ Saíõh từ lúc mạt trời nghiêng bóng cho 
đến lúc màn đem tối đặc' Và hãy đọc Qur'ãn vào lúc hừng đông. 
Quả thật, đọc Qur'ãn vảo lúc hừng đông đưực chứng giám (bởi Thiên 
thần), 

79- Và hãy thức một phần của ban đêm để dâng lễ ‘ Tữhajjud' như 
một lễ phu cho Ngươi; có lẽ Rabh (Allah) của Ngươi sẽ nhâc Ngươi 
len một địa vị vinh quang đáng ca-ngợi, 

80,* Và hãy cầu nguyện, thưa; “Lay Rabb của bề tôi ĩ Xin Ngài làm 
cho bề tôi đỉ vào (Madĩnah) bằng loi vào chân chính và làm cho bề 
tôi đi ra (khỏi Makkah) bằng lỗi ra chân chính và ban cho bể tôi từ 
Ngài một thẩm quyền (để ycm trợ bể tôi.) 

8L- Và hẵy tuyên bố; “Sự Thật đã đến, sự gìả dối phải tan biến. 
Quả thật, mọỉ sự giả dối đều tiêu tan. 

82 * Và TA ban xuống trong Qurãn điều chữa lành (bệnh) và một 
hổng ân cho những người có đức tin; ngươc lại, chỉ làm cho nhữhg 
kẻ sai quấy ihcm thua thiội. 

83 - Và khí TA ban ân huệ cho con ngươi (vô đức EỈn), ỵ quay bỏ đi 
và lanh xa (thay vì đến vđi TA) và khi gặp hoạn nạn, y buông xuồi 
thất vọng, 

84. - Hay bảo ho; “Mỗí người hành động theo đường lối T tín ngưỡng 
riêng. Do đó, Rabb của các người biết rõ ai là người được hướng dân 
theo chính đạo.” 

85. - Họ hỏi Ngươi về Rũh (JibrTỈ)- Hãy bảo họ: lí Rùh là do Chỉ thị 
của Rahh của Tả t Sự hiểu biết chỉ được ban cho các người chút ít.” 

86. ' Và nếu muốn, TA sẽ lấy dì những điểu mà 7j4 đả mặc khái cho 
Ngươi; rồi Ngươi sẽ không thể tìm ra một vi bảo hộ nào giúp Ngươi 
chống lại TA (về việc này); 


1 Thời gian tủa bốn lê: Zưkr, ‘A\r t Mữghrtb va kha 1 
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87, ' Trừ phi Rabb của Ngươi khoan dung. Quả thật, Thiên ân của 
Ngầĩ ban cho Ngươi thật lớn. 

88, - Hãy bảo họ: “Nẻu loài ngươi và Jìnn họp nhau lại để làm một 
(Kinh sách) giống như Qur r ãn này T thi chúng sẽ không làm được một 
quyển giông như nó, mặc dầu chúng cô" cấng hỗ trơ iẫn nhau 11 

89, - Và chắc chắn, TA đã giải thích cho nhãn ioại trong Qurãn này 
đủ loại ngụ ngôn, nhưng đa số nhân loại từ chốỉ (sự Ihật và) không 
tin tương. 

90, - Và họ nói: "Bọn ta không bao giờ tin tưởng nơi Ngươi 
(Muhammad) trữ phi Ngươi làm cho suôi nước phuĩ từ dưới đít lên 
cho bọn ta; 

91, - “Hoặc Ngươi cổ mõt ngôi vườn chà-là và vườn nhơ mà Ngươi 
lảm cho những suối nước phụt lên ở chỉnh giữa chúng; 

92, - “Hoặc Ngươi làm cho trời sụp xuống đè nát bọn ta thành từng 
mảnh đúng như lời Ngươi đả xác nhận hoặc Ngươi mang Atlah và 
Thiên thần xuống đối diện (vđí bọn ta); 

93, - “Hoặc Ngươi có một ngôi nhà bằng vàng hay Ngươi đi lên trời, 
và bọn ta không bao giờ tin tưởng nơi việc thảng thicn của Ngươi trừ 
phi Ngươi mang xuống cho bọn la một Kinh sách mã bọn ta đọc 
được," Hãy bảo họ: “Quang vinh và trong sạch thay Rcibb của ta! 
Phải chăng ta chỉ là một người phàm được cử làm một Sứ giả (của 
Allah)? 

94, - Và không cỏ gì cản trở nhấn loại tin tưống khi Chỉ đạo đả đến 
với họ ngoại trừ điều mà họ nói: “Há AHah đả dựng một người 
phàm lãm một Sứ giả (của Ngài)?” 

95 - Hãy bảo họ: “Nếu trên trái đai chỉ có các Thiên thần đì lại yên 
ổn thì chác chắn TA sẽ phái một Thiên thần từ trên trời xuống làm 
một Sứ giả,” 

96 - Hày bảo họ: “Allah đủ làm một nhân chứng giữa Ta và các 
người. Quả thật, Allah là Đãng Hằng Am tường, và Hàng Thây các 
bầy tôi của Ngài” 
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97. ' Và ai đượ c Allah hướng dẫn thì se đi đúng đường; và ai mà 
Ngài đánh lạc hướng thì ngoài Ngài, Ngưưi sẽ không bao giờ tim 
được cho chủng những kẻ bảo hộ nào. Và vào Ngày Phục sinh, TA 
sẽ lập trung chúng lại, qui úp mặt xuống, mù, câm và điếc, chỗ ngụ 
của chung sẽ Là Hỏa ngục. Môi tần ngọn lửa giảm xuống, TÁ sẽ gia 
táng lửa ngọn thêm cho chúng. 

98. - Đó là phần quả báo dành cho chung bởì vì thật sự, chúng đã 
phủ nhân các Dấu-hiệu của TA và nói: “Pbảỉ cháng khi chúng tôi đã 
thành xương khô và mảnh vụn, chung tôi sẽ đươc dưng sống lại 
thành một sự tạo hóa mới?” 

99. - Há họ không nhìn nhận ràng Allah, Đấng dã tao hóa các tlng 
trời và trải đất, 5 C thừa khả nàng lái tạo được cái mới giống như 
chiing hay sao? Ngài đă ấn định cho chúng một thời hạn mà không 
có Sỉ phải nghi ngờ cả. Nhưng những kẻ lãm diều sai quíy lừ chối 
(sự thật), ngược lại chỉ (chấp nhận) sự không tin. 

100. - Hây bảo họ: “Nếu các người làm chủ những kho tàng 'hổng ân' 
của Rahh của Ta, thì lúc đó chắc chấn các người sẽ gíữ chúng lại vì 
sơ tiêu pha hết. BỞI vì con người vôh keo kiệt.” 

101. - Và chắc chắn TA đã ban cho Mũsa chín Phcp lạ Tồ rệt. Ngươi 
hãy hỏi con cháu của Israel (sẽ rõ), Khỉ Người (Mùsa) đến gặp 
chung, Firau.il bảo Người: "Hỡi Mũsa, ta nghĩ rằng ngươi làm trò ảo- 
thuật. 

102. - (Mũsa) đáp: "Chắc chắn, ngài biết rõ không ai có khả nàng 
ban những thứ này xuống làm bằng chứng trước mắt mọi người 
ngoại trừ Rabb của cấc tầng trời và trái đất và quả thật, tôi nghĩ rằng 
ngải, ôi Fír'aun, sắp bị tiêu diệt” 

103 - Do đó, khi Fir'aun nhất định loại trừ họ (con cháu Israel) khỏi 
lãnh thổ (Ai-cập), TA đã nhân chìm hắn và tất cả thuộc hạ của hắn 
(dưới biển Hồng hải). 

104.- Và sau hắn, TA đã phán cho con cháu của Israel như sau: "Hãy 
đinh cư thanh bình trên đất hứa”, Và khi Lời hứa sau cùng xảy đến, 
TA SÈ tập trung các người lại, trộn lẵn với nhau. 
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105 - Và TA đã ban Nỏ xuống bằng sự thậl và Nó đã xuống bằng sự thật. 
Và TA chỉ phái Ngươi đến làm một nnười mang Ún mừng và báo trước. 

106. - Và Quran, TA chia nó thành từng phần dể Ngươi có thể đọc cho 
nhân loại theo từhg giai đoạn và TÀ ban Nó xuống theo tỉmg thcíi kỳ 

107. - Hãy bẫo hũ: “Các người tin hay không ùn nơi Nó, hởi vì những 
ai được ban cho sư hiểu biết trước (khi) Nổ (được ban xuống), liền 
quì úp mặt xuống đất, phủ phục khi Nó đươc đọc ra cho h ọT 

108, - Và họ nói: “Quang vinh và trong sạch thay Rabb chúng tôi! 
Quá thật, Lời hứa của Rabb chúng tôi đà hoàn tất." 

109, - Và họ quì úp mặt xuống đít khóc ra nước mất và Nỗ làm cho 
họ khiêm ton thêm, 

1 10 - Hãy bảo họ: “Cầu nguyện Ailah hay cầu nguyện Ar-Rahmãn, 
cẩu nguyện Ngài với bất cứ danh xưng nào (đều tốt cả) bởi vì Ngài 
cớ các danh xưng tốt đẹp nhít. Và trong cuộc dâng 1Ễ (Salãh) của 
ngươi chớ đọc kinh quá lớn liếng cũng chớ quá nhỏ, mà hãy tlm lấy 
con đường chính giữa. 

ỉ 11,- Và nới: u Mọì lời ca tụng đêu dãng lên Allah* Đấng đã không 
nhận ai lãm con trai (của Ngài) và không có một kẻ 'hợp tác 1 nào 
chia sẻ quyền bính cai trị của Ngài và Ngài cũng không quá yêu 
đuối mà có một người Bảo Hô để giủp đđ Ngài. Và hãy lảm rạng rơ 
sự Vĩ đại của Ngài.” 


1 - Mọi lời ca tụng đẻu dâng lên Allah, Đấng đã ban Kinh sách (Qur an) 
cho Người tôi trung của Ngài và không làm cho Nó quanh co. 

2 - (Một Kinh sách) ngay thẳng (và rõ ràng) dùng để cảnh cáo 
(những người vô đức tin) về một sự trừng phạt nghiêm khấc từ Ngài 
và vừa mang Un mừng cho những người tin tưởng, những ai làm việc 
thiên, ràng họ sẽ nhận một phẩn thưởng tốt (Thiền đàng). 

3.- Họ sẽ ở trong đo đời đời. 

4 - Và để cảnh cáo những ai nói Allah có một đứa con trai. 



AL-KAHF 
(Hang Núi) 



Nhân danh Allah* Đấng Rít mực Độ lượng, 
Đâng Rất mực Khoan dung 
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5,- Họ và cha mẹ của họ không có một chúi hiểu biỄE nào về việc 
dó. Trọng đại thay lời lẽ đà thốt ra từ cửa miệng của họ! Quả thật, 
ha chỉ nói dối, 

6 - Có lẽ Ngươi vì buồn rầu mà chết đi trong việc bám theo dấu 
chân 1 2 của họ nếu ho không tin tưởng nơi câu chuyện này (Kinh 
Qurãn); 

7. - Sự thật ià mọi vật mà TA đâ làm ra trên quả đất chỉ nhằm trang 
hoàng cho đẹp t mục đích để TA (dùng chúng) thử thách ai trong 
nhân loại là người lốt nhât trong việc làm của họ, 

8. Và sự thật là TA sê làm cho mọi vật trcn đố (trái dấl) thành một 
loại đất xấu (không sản xuất). 

9. - Hoặc phải chảng Ngươi nghĩ rằng những người Bạn của Hang nủì 
và của Bia ký' là một kỳ quan trong những Dấu lạ của TA hay sao? 

10 (Hãy nhớ lại) khi đám thanh niên chạy vảo Hang núi trõn và 
cầu nguyên thưa: “Lạy Rabh chúng tôi! Xin Ngải khoan dung chúng 
tối và sấp đặi cồng việc của chúng tôi dươc đúng đắn' 1 

1L- Do đó, TA iấy tấm màn bịt tai chúng lại trong Hang núi trong 
một sô" nám (để chúng ngủ và không còn nghe thây gì). 

12, - Rồi TA đánh thức chứng dặy để TA thử thách xem nhóm nào 
trong hai nhóm, sẽ giỏi nhất trong vịêc tính toán thời gian mà chúng 
đả lưu lại nơi đổ, 

13, - TA kể lại cho Ngươi (Muhammad) câu chuyện của chúng bằng 
sự thật. Quả thật, chúng là mội đám thanh niên tin lưỏng nơi Rahh 
của chung và TA gia tăng Chỉ đạo cho chúng. 

14. - Và TA củng CỐ tâm lòng của chúng khi chúng đứng dậy thưa: 
"Rabb chúng tôĩ là Rabb của các tầng trời và trái đấL Chứng tôi sè 
không hao giờ cầu nguyện một thần linh nào ngoài Ngài. (Nếu làm 
nghịch lại), chắc chấn chung lôi sc nói ra lời lẽ xúc phạm tày trời. 

15. - “Những người (ngoại đạo) này trong đám người dân của chúng 
tôi dã tôn thờ những thần linh ngoài Ngài. Tại sao họ không tự đưa 
ra một thẩm quyền rõ rệt (để chứng minh cho việc ĩàm của họ?) Bởi 
thế, còn ai sai quây hơn kẻ đả đạt điều nói doi rồi dổ ihừa chu 
Allah? 


1 Àihãrỉhtm là dàu chăn của họ. một thành ngữ có ỷ nổi ‘Đi theo, nghe !heo họ.' 

2 Raqĩm jà bia ký.dựa theo chú giải của lalãlain, học giả Mustim 
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16 - (Đám thanh ni&n bảo nhau): "Và khi các anh lánh xa họ và 
những vật mà họ tôn thờ ngoài Allah, hãy chạy vào trong hang núi 
trốn, Rabb của các anh sẽ tưới hổng ản của Ngài lên các anh và sắp 
đặt công việc được dẽ dàng cho các anh/’ 

17, - Và Ngươi (Muhammad) cỏ thể nhìn thấy mặt trời mọc lệch vẻ 
phía bcn phải của cái hang của chúng vã khi lặn, nó đi ngang qua 
chúng về phía bên trái trong lúc chúng nằm ngu ngay tại một 
khoảng trống chính giữa cái hang. Đó là một trong tihừng DỂíu-Iạ 
của Allah. Ai mà Allah hướng dẵn thì sê tìm ra Chỉ đạo. Và ai mà 
Allah đánh lạc hướng thì Ngươi sẽ không bao giờ tìm được cho y 
một người bảo hộ nào để dát y đi đúng dường. 

18, - Và Ngươi đã nghĩ rằng chúng hãy còn thức nhưng kỳ thật chúng 
đang ngủ. Và TA dã lật trở thân người của chứng sang phải và trãi, 
Và con chó của chúng duỗi thẳng hai chân trước ra trên bậc thcm 
của cái hang. Nếu nhìn chung f chắc chấn Ngươi sẽ kinh hãì mà hỏ 
chạy và sc rất khiếp đãm chúng (trong lòng). 

19, - Và TA đã đánh thức chúng dậy (trong tình trạng đó) để chúng 
có dịp hỏi nhau; một người trong bọn nói: "Các anh ở lại đây bao 
lâu?" Chủng đáp: "Chung mình ở đây một ngày hay một buổi gì 
dó," Chúng nóỉ: "‘Rabb của Cấc anh biết rõ các anh đả ỏ lại đầy bao 
lâu. Thôi hãy cử một người của các anh cầm sô" tiền này của cấc anh 
xuống phố, nhờ tìm mua thức ăn tốt sạch nhấi mang về cho các anh 
dùng và dàn anh ây dòm ngớ cẩn Lhần, chđ để chờ môt ai biếĩ tung 
tích của các anh; 

20 - ‘ Quả thật nếu họ (dân chúng) khám phá ra (tung tích của) các 
anh, họ sẽ ném dá giết các anh và bắt các anh trở lại con đường thờ 
phụng của họ và trong trường hợp đớ các anh sẽ không bao gi ừ 
thành công." 
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21.- Và bằng cách đo, TA đã làm lộ tung tích của chúng cho (thiên 
hạ) biết để họ biết rằng Lời hứa của AUah là sự thật và Giờ Xét xử 
(cùng thật) không có gì phải nghi ngờ cả. (Hãy hồi tưởng lại) khi họ 
(dân cư trong thành phố) tranh luận vđí nhau vẽ công việc của 
chúng. (Một sô dân) nói: "Xây một tòa nhà lên (chỗ của) chúng 
Rahb của chứng biết rõ chúng,” Nhưng những người thắng thế trong 
việc bàn thảo đó lại núi: “Chấc chán chúng ta sẽ xây cất một thánh 
đường lên (chỗ của) chúng ” 

22 ' (Nay có một số người) nói: “Đám thanh niên đó gồm ba người, 
con chó của chúng nữa là bốn; (số người khác) nổi: "Chúng gồm 
năm người, con chỏ củạ chúng nữa là sáu, (toàn là lời) doán mò 
diều vô-hình. Và (một số người khác nữa lai) nói: ‘'Chúng gổm bảy 
người, con chó nữa là tám.” Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): "Rahb 
của ta biết rõ nhất số người của chúng. Chỉ một sô ít biết chuyên đỏ. 
Bởi thế chớ tranh luận với ai về viộc của chúng trừ phi biết rõ vấn 
đề. Và cũng chđ hỏí bâl cứ ai về van để của chúng.” 

23.’ Và chớ bao giờ nói về một điều gì như sau: “Chắc chán tôi sc 
làm điều đó ngày mai"- 

24 - Trừ phi (dè dặt nói;) 'Nêu Allah muốn như thế' 1 , Và hây niệm 
nhớ Rabb của Ngươi khi Ngươi quên và nói: “Có lc Rahb của tôi se 
hướng dẫn tôi dến gần với Chân lý hơn điều này.” 

25 + « Và đám thanh niên à lại trong Hang núi của chúng ha trăm năm 
(theo dương lịch) vã thêm chín năm nữa (theo âm lịch). 

26, - Hãy bảo: “Allah biết rõ nhất chúng đã ở lại đó bao lâu (bởi vì) 
Ngài nấm mọí bí mật của các tầng trời vã trái đất Ngài Thấy và 
Nghe rất rõ (moi việc). Và chúng không cổ một Đấng Bảo-hộ nào 
ngoài Ngài, và Ngài cũng không có một kc ’hợp Lác h nào chia sẻ 
Quyết định và Luật lệ 2 của Ngài. 

27, - Và hãy đọc (cho người dân) từ Kinh sách (Qur'ãn) của Rabb 
của Ngươi những điều đã được mặc khải cho Ngươi. Không ai có thể 
thay đổi được Lời Phán của Ngài 3 . Và Ngươi sẽ không bao giờ tìm 
được một chỗ nương tựa nào khác ngoài Ngài. 


1 ĩnshaAílah tức ‘Nếu AJĨah muôn như thế' 

2 Hukmihi = Quyết định và luật lệ trong việc cai tộ 

* Kaỉĩmãúhĩ = Phán quyết, Mệnh lệnh, Chỉ tht của Ngài (Allah). 
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28. - Và hãy kiên nhẫn sống với những người cầu nguyện Rabb của 
họ sáng và chiều, chỉ mong tìm sắc diện của Ngài và chớ Vi lý do 
Lhèm muốn vc hào nhoáng của đời sống trán tuc mà Ngươi khồng 
ỉấy mắt ngố ngàng đến họ; Ngươi cũng chớ nghe theo lời của kẻ nào 
mà TA (Allah) đã làm cho lòng y lơ là việc tưởng nhớ TA và chỉ biết 
theo đuổi dục vọng của y; vã công việc của y dã trở thành Ỉhííỉ quẩ 1 . 

29. - Và hãy bảo: “Chân lý là từ Rabb của các người; 1 Bởi thế, hãy 
để cho người nào muốn, được tự dữ tin tưởng; và để cho người nào 
muốn, được tự do không tin tưởng. Quả thật, TA đã chuẩn bi cho 
những kè làm điều sai quấy Lửa ngọn mà mái vòm sẽ bao nhốt 
chung lại bên trong, và nếu chúng kêu la xin giảm bớt hình phạt thì 
chúng sẽ được giảm cho bằng một loai nước sôi giống như loại dầu 
sôi; nó sẽ lột hết da mặt của chung. Thật khiếp đảm thay loại nước 
uống đó và xấu xa thay chỗ nghỉ (của chung)! 

30 - Quả thật* đôi với nhừng ai có đức tin vã làm viộc thiện, ihĩ chấc 
chắn TA (Allah) se không lảm mất phần thưởng của bất cứ ai làm 
việc lốt, 

3L- Họ là những người sd được vào những Ngôi vườn vĩnh cửu 
(Thiên đàng), bén dưới có các dồng sông chảy. Trong đó, họ sẽ đưưc 
trang điểm bằng vòng vàng và sẽ được phục sức bằng áo lụa thật 
mịn mầu xanh lục có thêu trổ xĩnh đẹp. Họ sẽ lựa minh nằm nghỉ 
trên những chiếc tràng kỷ cao. Tuyột diệu thay phần thưởng của họ 
và lốt đẹp thay giường nghỉ của họ! 

32 - Và hãy đưa ra thí đụ về hai người: mội trong hai người đã dược 
TA ban cho hai ngôi vườn trồng nho rào bằng cây chà-là TA đặt 
giữa hai ngôi vườn một cai rẫy. 

33.- Cả hai ngôi vườn đều cho ra trái xum xuê và không có trái lép. 
Và TA làm cho mỗt ma ch nước phụt lỏn chính giữa hai ngôi vườn. 

34 - Và y (người chủ vườn) được mùa trái cây. Rồi y nói với người 
bạn của y trong lúc đang trò chuyên vổi nhau: "Tỏi được nhiều của 
và manh hơn anh vì dõng người hơn. 1 ’ 


1 Furuỉ = Qua mứt giđi hạn, thái quá. 
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35, - Và Y đi vào ngôi vườn và ỉự làm cho mình sai quấy; Y nói; 
"Tôi không nghĩ rằng ngôi vườn này sẽ vĩnh vìỗn tiêu tan 

36. - “Tôi củng không nghĩ Giờ (Xél xử) sẽ xảy ra và nếu tôi được 
đưa về gặp Rabb của tôi Irở lại thi chắc chắn tỏi sẽ tìm đuỢc huê lợi 
khá hơn ngôi vườn này.” 

37. - Người bạn đáp lai trong lúc nói chuyên với y: ‘ Phải chăng anh 
khồng tin tưởng nơi Đâng đã lạo anh ra lừ cát bụi, rồỉ từ môi giọt 
tinh dịch rồi uốn nắn anh thành một người bình thường? 

38, - “Đối với tôi, Ngãi ỉà Âllah T Rabb của tôi và tôi không gán ghép 
một ai làm VỊ hựp tác của Rabb của lôi cả; 

39 - “Tạ ỉ sao khi hước vào vườn, anh không chiu nói; 'Điều ấy AUah 
muốn thế! 1 (Bởi vì) không có sức mạnh nào {làm nên sự việc) ngoại 
trừ (sức mạnh phát sinh) từ AUah, Nếu anh thấy tôi kém hơn anh về 
tài sản và con cái, 

40. - “Thì có lẽ Rabb của tôi sẽ ban cãp cho tôi diỂu tốt hơn ngôi 
vườn của anh và Ngài sẽ gởi những lười tầm sét từ trên trời xuống 
tan phá ngôi vườn của anh và biến nỏ thầnh một bãi đât trơn, 

41. - “Hoặc mạch nước của nó sẽ chảy mất tiêu xuống dưới lòng đất 
khiến anh sõ không hao giờ Um thấy mạch nước trồ lại” 

42. - Và mùa màng trái cây của y bị licu diệt toàn hộ, Do đó, y bắt 
đẩu xoa hai lòng bàn tay (tỏ vẻ hối tiếc) về công lao và tiễn bạc mà 
y đã chi licu vào việc khai khẩn và trồng trọt vườn nho. Và trái nho 
lẫn giàn nho đều ngã rạp xuống dâì nằm ngổn ngang; và y nói: 
“Thật khổ cho thân tôi! Phải chi tôi không tổ hợp một ai với Rabb 
củã tôi (ĩhì dâu xỉy ra cổ sự này tỵ* 

43. - Và ngoài Allah, y không có một nhóm đảng nào có thổ giúp y 
(tránh khỏi sự trừng phạt) và cũng không tự cứu mình được. 

44 - Đấy; (vào Ngày Phấn xét Cuôì cùng) Quyền-hành che-ehở chỉ 
thuộc riêng về Allah, Đấng Thượng Đế Chân thật Ngài là Đấng TỐI 
nhất trong việc iưởng thưởng, và là Đấng Tốt nhất ban cho kết quả 
cuối cùng, 

45.- Hãy dưa ra thí du vồ đơi sống trần lục này cho họ (nghiệm). Nó 
giống như nước mưa mà TA ban từ trên trời xuống; cây cỏ thảo mộc 
nhờ húi lấy nó mà trô thành xanh tươi; rồi cây cỏ bắt đầu dần dần 
héo khô thành công ra vỡ vụn mà gió thổi tung di khắp nơi; và Allah 
là Đáng quyết định hết mọi việc. 
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46 - Của cải và con cái là những món trang hoàng của đờỉ sống trần 
tục này trong lúc chỉ có việc làm phúc đức mới tồn tại. Đối với 
Allah việc làm phúc đức là lối nhất về phường diện tưởng thưởng và 
hy vọng. 

47 - Và Ngày mà TA sè dỡ mất các ngọn núi vã Ngươi sẽ thẩ^y mặt 
đất sẽ trong ưải bằng phẩng vã TA sẽ tập trung chúng lại và sẽ 
không bỏ SÓI một người nào; 

48. - Và chúng sẽ được dẫn đến trước mãt Rabb của Ngươi sắp thành 
hàng ngũ chỉnh tề. "Chắc chắn các ngươi đến gặp TA giỏng như lình 
trạng TA đã lạo các ngươi lần đầu, Ạy! Phải chăng các ngươi đã 
nghĩ TA sẽ không bao giờ đĩnh đoạt việc hội ngộ nãy với các ngươi 
hay sao?” 

49. - Và quyển sổ (của chúng) sẽ được mang đật trước mặt. Rỗi 
Ngươi sẽ thấy những kẻ tội lổi kinh hãi về những điẻu ghi Irong đó. 
Và chúng sẽ Lhan: "Oi, thật khổ thần chúng tôỉí MỘI quyển sổ gì như 
thế này! Nó ghi không sót môt điểu nào dù nhỏ hay lớn/’ Và chung 
sẽ thấy xuất hiện trước mặt chung tấl cả những điều mà chúng đă 
làm. Và Rabb của Ngươi sẽ không đối xử bất công với một ai cả, 

50. - Và khi TA phẩn cha các Thiên thần: "Hãy phủ phục trước 
Àđam.” Do đó, chúng phủ phục ngoại trừ ĩblĩs, Nó thuốc loài Jìnn l . 
Nó bít tuân Mệnh lệnh cửa Rữbb của nó. Thê phải chãng eác người 
chấp nhận nó và con cháu của nó làm kẻ bảo hộ của các người thay 
vì TA trong lúc chúng lằ kc thù của các người hay sao? Việc đổi 
chác này của những kc làm điêu sai quấy thật là xâu xa, 

5L- TA đâu có gọi chúng Ụìnn) đến chứng kiến việc tạo hóa các tầng 
trời và trái đất và ngay cả việc lạo hóa băn thân của chúng; và TÀ 
cũng dã không nhặn những kẻ dắt thiên hạ đi lạc làm người ủng hộ, 

52 - Vã Ngày mà Ngài sẽ bảo (nhửng kẻ tôn thờ Jinn:) "Các người hãy 
cầu nguyện những kc mà các người tưởng tượng là những VỊ ‘hơp tác' 
của TA!” Bôi thế, họ cầu nguyện chúng, nhưng chúng không đáp Idi 
họ. Và TA sề đạt một bức chắn phân cách giữa bọn chúng, 

53.- Và những kẻ tội lỗi sẽ nhìn thấy Lửa (của Hỏa ngục). Rồi 
chúng sẽ nghi rằng chúng sẽ sa vào đó và sẽ không tim thấy một lối 
thoát nào ra khỏi đổ. 


: Jitm là một loại tạo vật của AÍIah, được tạo bằng hơi lửa. Chúng sống và sinh hoạt 
như lòai người, nhưng mất thường của chúng ta không nhìn thấy, Jinn được phân 
Thành hai loại; Mushm và khống MusỉiĩĩL. 
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54.“ Và chắc chắn TA đẫ trình bày trong Qurãn đủ loại hình ảnh so 
sánh cớ lợí cho nhân loại; nhưng con người hay tranh luận nhất về 
nhiều vấn đề- 

55-“ Và không có gi cản trở loài người tin ĩưứng khi Chỉ dạo đã đến 
với họ và cấu xin Rabb của họ tha thứ ngoại trừ việc mong chờ cho 
đường lối của những người xưa sẽ xảy đến với họ hoặc hình phat 
(của Allah) sẽ đến trực diện họ. 

56, - Và TA đả cử phái các Sữ giả đến chỉ để mang tin mừng và cảnh 
cáo (nhân loại); nhưng những kẻ không tin tưởng chỉ muốn dùng 
luận điệu giả đối của mình đc cãi vã và đánh đổ Chân lý, Và chúng 
mang những Dấu -hiệu và lời cảnh cáo của TA ra làm trò đùa để bỡn 
CỢL 

57, - Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã được nhắc nhở bằng những Lời 
mặc khải của Rữbb của y nhưng quay lánh xa chúng và quên mất 
những điều (tội lỗi) mà bàn tay của y đã gởi đi trước? Quả thật, TA 
(Alỉah) đà lấy nhửng tấm màn phủ kín trái tim (tâm lòng) của chúng 
lại sỢ rằng chúng hiếu đươc Nỏ (QuTãn) và làm cho lai của chúng 
điếc, và nếu Ngươi có gọi chúng đến với Chỉ đạo thi trong trường 
hợp đó, chúng sẽ vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận Chỉ đạo, 

58, - Và Rũbb của Ngươi Hằng tha thứ, đầy khoan dung, Nếu Ngài 
muẩn goi chúng đến xét xử về những điểu (tộỉ lỗi) mà chúng đã 
phạm thì chắc chắn Ngài sẽ thúc giục hình phạt chóng đến với 
chúng, Không, chúng còn có một dịp hen (gặp Ngài vào Ngày Phục 
sinh.) Lức đó, chúng sẽ không bao giờ tìm đưđc một chỗ thoát thân. 

59, - (Người dân của) nhưng thị trấn đó (của 'Ad, ThamũdA) mà TA đã 
tiêu diệt khi chúng làm quây Và TA đã định giờ hẹn dể tiêu diệt chúng. 

60, - Và (hãy nhớ lại) khi Mũsa nói với tên tiểu dồng của Người: L4 Tâ 
sẽ không bỏ cuộc mãi cho đến lúc Ta đến tận nơi tiếp giáp của hai 
vùng biển hoặc Ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình vô hạn định.” 

6Ỉ Nhưng khi hai thầy trò đến chỗ tiếp giáp của hai biển, hai người 
quên lửng con Cá 1 của ho. Nó đã tìm đường nhảy xuống biển lộỉ đi 
tự do như đi trong đường hầm. 

1 Níibi Mũsá palayhi sallam) tự cho mình hiểu biêt hdn người: thay vì noi duy chỉ 
Allah lả Đấng Duy nhất hiểu biết tất cả. Nhân âó T Àllah bảo Nabi Mữsa cổ một 
người bc tôi khác của AUah cao kiến hơn Người Allah bảo Nabi Mữsa bất một con 
Cá iống bò vào một chiếc gid rồi lèn dường đi tím người bc tôi cao kiến nọ để bọc 
hòi thêm, Allah bảo Nabi Mùsa khi nào thấy con cá nhảy xuống biển lận mất thì đó 
ỉâ nơi mà Người se gặp người bề tôi cao kiến của Allah. 
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62. * Do đỏ, khi hai thầy trò di quá chỗ hẹn, (Mũsa) bảo tẽn tiểu 
đổng: “Hãy don bữa ãn sáng của chúng mình ra; chắc chán chúng 
minh đã Lhấm mệt vì chuyên di quá lâu này.” 

63. * (Tên tiểu dồng) thưa: “Thầy có tbíy (điều gì hay không) khi 
chúng ta đang tiến đến mũi đá? Bởi vì tôi đã quên lửng (chuyện 
của) con Cá và chỉ có Shaytãn đă lầm cho tôi quên thưa (chuyện của 
nó) với Thầy; và nó đã tìm đường nhảy xuống biển đí mít dang một 
cách kỳ diệu,” 

64 - Mũm bảo; “Chỗ đd là địa điểm mà chúng ta đang tìm.” Do đó T 
hai người nương theo dấu vết cũ mà quay trở laỉ chỗ hẹn 

65. - Thế ìa họ gặp được một người bề tôi 1 của TÀ (Allah) mà TA đã 
ban cho hồng- ân và dã được TA dạy cho Kiến- thức của TA. 

66. “ Mũsa thưa với Người lạ (Al-Khìdir): “Tôi theo thầy được chàng 
để thầy dạy tôi Chân ]ý cao thầm mà (Allah) đã chỉ dạy thầy?” 

67. - Người lạ đáp: “Quả thật ngươi sẽ không nhẫn nại được vổi ta.” 

68. - “Và làm sao ngươi cỏ thể kiên nhẫn được VỚI điểu vượt quả sư 
hiểu biết của ngươi,” 

69. ' (Mũsa) thưa: “Thầy sẽ thây, nếu Allah muốn, tỏi sẽ rít kiên 
nhẫn; và lôi sẽ không cãi thầy ve bất cứ điều gì.” 

70. * Người lạ đáp: “Vậy nếu ngươi nhất định theo ta thì chớ hỏi la 
về bât cứ điểu gì trừ phi tư ta nói ra cho ngươi biết,” 

71. - Rồi hai người tiêp tục đi. Cho đến khi lên một chicc thuyền Người 
lạ (Khiđir) đục lỗ chiếc thuyền. (Musa) lên tiếng: “Phải chăng thầy 
đục lỗ nó đổ nhặn chìm những người (hành khách) trên thuyền này 
hay sao? Chắc chắn thầy đã làm mọt điểu hết sức tồi tệ.” 

72. - Người lạ bảo: “Há ta dã khỏng bảo chắc chắn ngươi sẽ không 
thể chịu nổi vđi ta hay sao?” 

73. - ịMũsa) thưa; “Xin thầy chớ rầy tôi vể điều tồi đã trót quen và 
làm khó dễ tôi trong vicc (học hỏi) của tôi.” 

74. - Thế rồí hai người tiếp lục đi mãi cho đến khi gập một đứa bé 
trai thì Người iạ gict chết nỏ. (Mũsa) lên tiếng: “Phải chăng thầy đã 
giết một người vô tội đã không giết ai hay sao? Chắc chắn thầy đà 
phạm một điều hết sức tội lỗi. 


1 Nabi Aỉ-Khidìĩ (a &.) (Xem Sahih Ai-Bukhan, Lập 6, IliidiLh số 249) 
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75.- Người lạ đáp: “Há ta đã không báữ ngươi rằng ngươi sè không 
bao giờ chịu nổi với ta hay sao?” 

76 + - (Mũsa) thưa: “Nếu sau này tôi còn hỏi thầy điều ịà thì chớ để 
cho tôi theo thầy nữa. Chắc chán thầy sẽ cớ đủ [ý do đễ lừ chốỉ (lời 
khẩn khoản của) tôi, 

77. - Rồi hai người liếp tục đi mãi cho đến khi gặp dân cư của một 
thị trấn. Họ hỏi xin thức ăn của họ, nhưng bi từ chối Sau đổ, hai 
người thấy trong thị trấn có một bức tường gần muốn ngã, nhưng 
Người lạ dựng nó dứng thẳng trử lại (Mũjq) lên tiêng; “Nếu thầy 
muốn, thầy có thể đòi thị dân trả công thầy vé vi ộc này ị” 

78. - Ngươi lạ bảo: “Đẫy là lúc ta và ngươi chia tay. Bây giơ ta cho 
ngươi biết ý nghĩa ve nhửng việc mà ngươi không cỗ đủ ki en nhẫn 
để học hỏi. 

79. - “Ve chiếc thuycn, nó lã tài sản của những người nghèo làm ăn 
trên biển. Nhưng ta muốn làm cho nó hư đi bỏi vì đằng sau họ cổ 
một ông vua hay dùng cường quyển mà tích thu tất cả những chiếc 
thuyền (của người khác). 

80. - “Và về đứa trồ, bơi vì cha mẹ của nó là những ngươi có đức tin 
nên chúng tôi sợ rằng do hành động thái quá và vô ơn của nỏ (đối 
vơi AUah), nó sẽ lãm cho cha me của nó buồn phiền. 

81. - “Do đó, chúng tôi mong rằng Rabb (Allah) của cha mẹ (của nó) 
sẽ ban lại cho hai người một đứa con trai khác tính tình trong sạch 
và gần với sự khoan dung hơn. 

82. - “Và vổ bức tường, bỡỉ vi nó là tài sản của hai đứa trẻ mồ côi 
trong thị trân và phía dưới có một kho tàng để dành cho chúng và 
ngươi cha của chúng là một người dạo đức nen Rabb (Allah) của 
ngươi (Mũsa) muốn rằng khi hai dứa trẻ ấy trưởng thành chúng SỀ 
lấy kho tàng của chủng ra (sử dung), như lầ một Hong An của Rabb 
của ngươi. Và ta đã không tự ý làm ra chuyện dỏ 1 . Đo là lời giải 
thích về những điều mả ngươi không thể nhẫn nai được.” 

83. - Vả họ hỏi Ngươi (Muhammad!) về Zuì*Qarnayn 2 , Hãy bảo họ: 
“Ta sè đọc cho các ngươi hổi ký của NgườỉT 


1 Nabi Al-Khidir đá không hành động theo ý riêng mà chỉ tuẫn hành mệnh lênh của 
Allah. 

1 Qarn lá chiếc sừng ZuỊ-Ọamayri là người có hai chiếc sừng Một số học giả cho 
Người lã Àlexander Lhe Great (A-lữt-giấng-đơ Đại đế), có người cho ĩã một vị 
hoàng đế của Ba-tư, 
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84. - Quả thật, TA đã định cư Người trên trái đất và đã ban cho 
Người phương tiện về moi mặt. 

85. ' Do đó, Người đi theo mội con đường. 

86. ' Cho đến khi Ngươi đến một nơi (của phía) mặt trời Lặn; Người 
thấy nổ lặn xưong một dòng suối nước đục ngầu và thây môt đám 
dân sống gần đó. TA phán; "Hỡi Zuỉ-Qarnaynỉ hoảc nhà ngươi trừng 
phạt chúng hoặc nhà ngươi đối xử nhân đạo với chúng? 1 

87. - Người thưa: “Đốì với ai làm điểu sai quấy thi chúng tôi sẽ trừng 
tụ Ỵ Tồi y sẽ được đưa về trình diện Rahh của y, rồi Ngài sẽ trừng 
phạt y vô cùng khủng khiếp. 

88 - “Nhưưg dối vổi ai tin tưỏng và làm việc thiện, thì y sẽ được một 
phần thưởng tốt và chúng tôì sẽ nổi với y lời lẻ dịu dàng về mệnh 
lênh của chúng tôi." 

89 - Rồi Người (Zul-Qơrnayn) đi theo mội con đường (khấc). 

90. - Cho đến khi Người đến một nơi (vể phía) mặt trời mọc vầ thấy 
nó mọc trên một đám ngươi mà TA dã không ban một tấm phủ nào 
dể che (nắng) mặt trời. 

91. - (Người để mặc họ sống) như thế. Chắc chắn TA (Allah) quán 
triệt mọi điều mà Người cỗ. 

92. - Rối Người đi theo một con đường (khác), 

93. ' Cho đến khi Ngươi đen một chồ giữa hai ngọn núi và thấy gần hai 
ngọn núi cổ một sổ dân hầu như không hiểu được một lơi lẽ nào cả. 

94. - Họ nói: “Hỡi Zuỉ-Qarnayn\ Quả thật, Yajữj và Ma'jũf phá hoại 
ưong xứ. Chúng tôi có phải dâng lễ vãt cho ngài đăng ngải có thể 
dựng một (bức thành) để ngăn cản chúng khỏi chúng tôi được chàng?" 

95 - Người bảo: "Cái (quyền lực) mà Rabh của ta ban cho ta tối hơn 
(cống vật của các người). Do đó, các người chỉ giúp ta sức lực, la sẽ 
dựDẸ một bức thành ngãn cách các người khỏi bọn chúng. 

96. - ỄÍ Hãy mang đến cho ta những thỏi sất? 1 Cuối cùng khi lắp bằng 
chỗ trũng của hai sườn núi, Người bảo: "Hãy {đùng be thổi của các 
người mà) thổi?' Cho đến khi Người làm cho nó (đỏ) như lửa, Người 
bảo; “Hãy mang đen cho ta loại chì níu chảy để ta đổ lên đó 11 

97. - BỞI thê chúng (Yajủj và Ma jũj) không thể trèo qua tường và 
cũng không đào thung nó được. 


GữỆ và Magũg trong Ktnh thánh (Bible) 


303 



www.Quranpdf.blogspot.in 



5 } 


















ó#ằfcá; l5;c^ạ5ùí ie & 3 s 

■ỉ tf * T* •í*" ^ V 1 .i ^ ■ỉ' ■? J -r r"kí^ ^ 


^*Ệắí 



Ltt- a ^ 


oi4>bj^Ẩựá#í,i^5^óẩ'' ỗ> 

i^ụỊL '''J j ^':j% Qặìỷi " ' 'lli 



3 iJ> Ệ Jậj ^4 

r*" ^ ^ z** ì 



MsS^P 

(ỉỆ^- 4 ^ 4 jot 4 4 /^i ^4 5 íụị 




s 








r*t 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah I 8, AMíahí 


Ju/Ll 16 


98. - Người bảo: “Đâ.y là một Hồng ân ĩừ Rabb của ta. Nhưng khi Lời 
hứa của Rữhb của ta thể hiện, Ngài sẽ làm cho nổ bể tan tành, Và 
Lời hứa của Rabb của ta luôn luôn thật-” 

99. - Và vào Ngày đó, TA sẽ để cho chung (ổ-ạt) nổi lên như làn 
sổng chổng len nhau, và liếng tù-vằ sẽ được thổi lcn và TA sẽ tập 
trung chúng lại, toàn bô. 

10ũ ; - Và vào Ngày đó, TA sẽ trưng bày Hỏa ngục ra trước mặt 
nhừng kẻ vô đức tin ro ràng cho chúng thây: 

I0L- Nhừhg ai mà cặp mắt bị che lấp bởi một lớp màng khiến chúng 
quên lời Nhấc nhở của TA (Qurãn), và cũng không thể nghe được. 

102. - Thế phải chảng nhưng kẻ không có đức tm nghỉ rằng chúng có thể 
nhận các bầy tôi của TA làm chủ nhân thay vì TA hay sao' 1 Quẳ thật, TA 
đã chuẩn bị sẩn Hỏa ngục cho nhưng kẻ không tin làm mỏt nơi giải trí. 

103. - Hãy bảo (họ): “Chúng tôi có phải báo cho các ồng biết những 
kẻ mất mál nhất về phướng dìẹn việc làm (là ai chàng?) 

104. * “Những ai đã phí mất công lao nơi trần gian trong lúc họ nghi 
ràng họ đang được điều tốt trong việc ỉàm của hạ,” 

105. - Họ là những kẻ đâ phủ nhận các Dâu hiệu của Rahb của họ và 
việc gặp gđ lại Ngài (ở Đời sau). Do đo' việc làm của họ sẽ trở 
thành vô nghĩa. Bởi thế vào Ngày Phục sinh TA (Allah) sẽ không trả 
cho họ một cân (giá trị} nào cả. 

106. “ Như thế; phần quả báo của ho là Hỏa ngục bởi vì họ không tín 
tưởng và đã chế nhạo các Lời mặc khải và các Sứ giả cùa TA, 

107. - Quả thật! Những ai có đức tin và làm việc thiện thì 5 C được ân 
thưởng các Ngôi vườn hạnh phúc (Thiên đàng) làm nơi giải trí. 

108. - Trong đó t họ sẽ sông (đời đời) và sẽ không mong đi nơi khác. 

109. - Hãy bảo: “Nếu đại dương dùng làm mực (để viết) những Lời 
phán của Rabb của ta thì chắc chắn đai dương sẽ ráo cạn trước khi 
dứt Lời phán của Rabh của ta dẫu chúng tôi có mang một đai dương 
khác tương tự đến châm thêm cho nó/’ 

110. " Hãy bảo: “Quả thật, Ta (Muhammad) là một người phàm như 
các người nhưng ta được mặc khải cho biết chắc chấn Thượng Đế 
của các người là một Thương Đế Duy nhít. Do đó ai kỳ vọng đước 
gặp lại Rahb của y, thì nên làm việc thiện và trong việc thờ phung 
Rabb (Allah) của y, chớ nên dựng một ai làm vị 'hợp tác' của Ngài. 
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SuTdh 19. Maryam 


Juzu 16 



Nhân danh Allah s Đấng Rãt mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

Kãf. Hã, Yô, 'Ayn. Sãd. 

2- (Đây là) một câu chuyện nhắc lại Hồng ân của Rabb của Ngươi 
đã được ban cấp cho người tôi trung của Ngài, Zakanya 2 

3- Khi Người âm thầm cầu xin Rabh của Người, 

4, - Thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Thật sự xương cốt của bề tôi đã yếu 
đt và mái đầu (của bề tôi) óng ánh hoa rãm, nhưng lạy RahbU bề tôỉ 
không hé bất mãn trong việc van cầu Ngài; 

5, - “Và quả thật, bề tôi lo lắng cho thân tộc sau (khỉ) bồ tôi (vĩnh 
viễn ra đi) trong lúc vợ của bể tôi lại hiếm hoi, Do đó xin Ngài ban 
cho bề toi từ Ngài một đứa con dế nối dõi, 

6, - “Sẻ thật sự thừa kế bề tôi và thừa kế dòng dõi của Ya'qũb và lạy 
Rabb của bề tôi, xin Ngài chấp nhận nó (làm bề tôi của Ngải)" 

1- Hời Zokarĩya\ TA báo cho Ngươi tin mừng về một đứa con trai; 
tên của nó là Yahyã (Giăng). Từ trước đến nay TA chưa hề đặt tên 
cho ai giống như thế ” 

8. - Người thưa: “Lạy Rữhb của bề tôi! Làm sao bề tôi có thể có con 
trong lúc vợ cỏa bổ tôi hiếm hoi, vả lại bề lôi đã già yếu”. 

9. - (Àllah) phán: “Đúng như thế! Rahb của Ngươi phán: 'Chuyện đổ 
rít dc đối với TA. Chắc chấn TA đã tạo ra Ngươi trước đây trong lúc 
Ngươi không là gì cả. Tf 

10. - (Zakanya) thưa: “Lay Rữbb của bề toi! Xin Ngài chỉ định cho 
bể tôi một Dấu-hiệu T (Allah) phán: “Dấu hiệu của Ngươi sẽ như 
sau: Ngươi sẽ không nój chuyện với người ta được trong ba đem liên 
tiếp mặc dầu ngươi hãy còn khỏe mạnh.” 

1 1 Thố là (Zakarĩya) bước ra khỏi phòng tu kín đến gặp người dân của 
Người và ra dâu bảo họ tan dương (AHah) vào buổi sáng và buổi tối. 


1 Nữ đong trinh Mana (Mary), người mẹ của Nabi Msa (Jesus h Giê-su) 
1 Zachỉinah trang Bibie (Kình thánh) 
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12. - (Allah phán cho Yahyã:) “Hdi Yahyã\ Hãy nắm vững Kinh sách 
(Taurãh) hằng tít cả nghi lực của Ngươi!“ Và TA ban cho Người sư 
khồn-ngoan dẫu rằng Người hãy còn ít tuổi. 

13. - Và TA làm cho Người cổ lòng thướng người và trung sạch; và 
sùng bái (Allah), 

14. - Và hiếu thẫo với cha mẹ; và không hách dịch cùng không phin 
nghịch; 

15. - Và Bằng an được ban cho Người vào ngày Người chào đời, vào 
ngày Người lìa đời và vào ngày Người được phục sinh trở lại! 

16. - Và hãy nhấc lại trong Kinh Sách (Qurãn) về Maryam khi Nàng 
rời gia đình đi lánh mặt tại một nơi vể phía Đông; 

17. - Nàng giăng một bức màn đẩ lánh mặt họ. Rồi TA cử Thiên thần 
Jĩbril của TA đến gặp Nàng (Thiên thần) hiên ra trước mặt Nàng 
như một người đàn ông toàn diện; 

18. - Nàng lên tiếng: “Tôi cầu xin Đấng Rấí mực Độ lượng bảo vệ 
tôi tránh xa ông. {Chớ đen gần tôi) íiếu ông là người sợ Allah 

19. " (Thicn thần) bảo; ‘Ta chỉ là một VỊ Sứ của Rabb của Nàng (đến 
báo cho biết việc Ngài) sẽ ban cho Nàng một đứa con trai trong sạch M 

20 - Nàng thưa (với Thiên sứ): “Làm sao tôi có thể cỏ được một đứa 
con trai trong lúc không có mộĩ người phàm nào chạm đến mình lôi. 
Vả lại, tôi không phải la một người phụ nữ hư đôn/' 

2L- (Thiên Thần) bảo: “(Sự việc sẽ) đúng như thế! Rabb (Allah) của 
Nàng dã phán; ‘Việc (tạo hóa) đó rít dỗ đối vđi TA\ Và chắc chắn 
TA SÈ làm cho Người (Gĩê-su) thành một Dấu-lạ cho nhân gian và 
môt Hồng ân từ TA. Và đỏ là một việc dã được (Aĩlah) quyết đinh/" 

22. - Sau đó Nàng thụ thai Người và CƯU mang Người về tạm lánh 
mặt ở một nơi xa. 

23, - Rổi những cơn đau bụng hạ sanh dưa đẩy nàng đến một thân 
cây chà lầ, Nàng (than thở:) “Ỏi, khổ cho thân tôi! Phải chí tỏi chết 
sớm trước việc này và bị quên bang đi (cố tốt hđn không?) 1 ' 

24, - Nhưng (có tiếng) gọi nàng từ hên dưới bảo: “Nàng chơ buồn phiền. 
Chắc chấn Rữhh của Nàng sẽ tạo một mạch nước bên dưới Nàng, 

25. - “Và hãy lắc thân cây chà !à về phía nàng, trái chín tươi sẽ rung 
xuống mình nàng 
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26. - “Do dứ T hãy ăn và uống và vui vé. Nhưng nếu có thấy một 
người phàm nào, thì hãy bảo: 'Quả thật tôi đả nguyện nhịn chay với 
Đấng Rất mực Độ lượng. Bởi thế ngày nay tôi nhất định 5C không 
nói chuyện với ai/ 11 

27. - Rồi (sau khi hạ sanh) Nàng ẩm đứa con về nhà gặp lai người 
dân của Nàng. Thây thế, người dân (của nàng) bảo: “Hỡi Maryam\ 
Chắc chắn nàng mang về một điểu hếĩ sức quáỉ đản chưa từng thây, 

28. - “H3i em gái của Hãrũn ! Cha của nàng không phải lả một người ác 
đức và mẹ cua nàng cũng không phải là một phu nữ lảng loàn/' 

29. - Nhưtig Nàng lấy tay chỉ vào đứa bé. (Người dân) bảo: “Làm sao 
bọn ta cổ thể nói chuyện đươc với một đứa bé nằm trong nôi?” 

30 - ( Đứa bé Gic-su) lên liếng: “Ta lả một người bề tôi của Ailah. 
Ngài ban cho Ta Kinh sách và chỉ định Ta làm một Nabi. 

31. - “Và Ngài ban phúc cho Ta bất cứndi nào Ta ờ và truyền cho Ta 
dâng lễ ú Sữiởh' và đóng Zakãh suốt thời gian Ta còn sống; 

32. - “Và hiếu thảo với mc la; và sc không hách dịch và vô phúc. 

33. - “Và Sữlãm (Bằng An) được ban cho Ta vào ngày Ta chầu đíìi, 
vào ngày Ta lìa đời và vào ngày Ta sẽ được phục sinh trd lại.” 

34. - Đó là (câu chuyện của) 'ìsa (Gic-suX con trai của Maryam\ (và 
là) lời xẩc thưc mà (những kè không tin) hãy còn nghi ngờ. 

35. - Việc cho rằng Allah tự nhận (cho minh) mộl dứa con trai không 
thích hợp (với Quyền-năng Siêti-phàm của Ngài.) Thật quang vĩnh 
và trong sạch thay Ngài! Khi nào Ngài quyết đinh một việc, Ngài 
chỉ phán với nó “Hãy thành!” thì nó sẽ thành như thế. 

36 - Và (GÌ6-SU hảo): “Quả thật Allah là Rabb của Ta và là Rabb 
của các người. Do đó hẵy thờ phụng Ngài r Đây là Chính đạo/ T 

37 - Nhưng những giáo phai bất đồng ý-kiến với nhau (về sự thật 
này). BỞI thế, khốn khổ cho nhỡng aỉ phủ nhận việc sắp xảy ra 
Ngày (Xét xử) Vĩ đại! 

38,- Chứng sẽ nghe và thầy rõ về Ngày í Xét xử) mà chúng sẽ đến 
trình diện TA\ Nhưng ngày nay nhừng kc làm điẻu sai quấy lẫm lạc 
công khai. 


ỉỉârun [lãy khủng phải ỉà ngươi anh của Nabi Mũsa mà là mộl ngươi đửc hạnh 
sống vào thời kỳ của Maryam. 
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39. - Vả hãy cảnh cáo chung về Ngày (chúng sẽ) thở dài khi công việc đả 
được quyết định bởi vì chúng vẫn còn lơ là và khống tin tưởng. 

40. - Chính TA sẽ thừa hưởng trái đất kể cả những ai sống trên đó và 
chúng 5C được đưa trở vổ gặp lại TA (để chịu sự xct xử), 

41. - Và hây nhác lại trong Kinh Sách (Qur'ãn) về ỉbrãhĩm. Quả thát, 
Người là một người chân thật, một Nahi. 

42 - Khi (xưa) Người thưa vđi phụ thân: 'Thưa cha! Tại sao cha tôn 
thờ những vật không nghe cũng không thấy được và không mang lợi 
gì ve cho cha? 

43. - l Thưa cha! Chắc chấn con đã tiẾp thu được kiến thức mà cha đà 
không lĩnh hội đưựe; hửi thê, xin cha hãy nghe con; con sẽ đưa cha 
đến một con đường bằng phẵng. 

44. - ‘Thưa cha! Cha chớ tôn thờ Shaytãn (bởi vì) quả thật, Shaỳtãn là 
một tên phản nghich đà từng chống đối Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng 

45. - ‘Thưa cha! Con sợ Đấng (Allah) Rí; mực Độ lượng sẽ trừng 
phạt cha bằng một hình phạt khiến cha trở thành một ngưòi bạn của 
s hay tân (trong Hỏa Ngục). 1 ’ 

46. - (Người cha) đáp; u Hẳn con ghét những thần linh của cha lẩm 
hay sao, hời con íbrãhĩm\ Nếu con không từ bỏ thái dộ này, cha sẽ 
ném đá giết con; vả hãy đi đầu cho khuất mất cha trong một thời 
gian lâu.' 1 

47. - (ỉbrãhỉm) thưa: +t Con mong cha gặp mọi sự bằng an. Con se cầu 
xin Rahb của con tha thứ cho cha. Quả thât Ngài Hằng Rbng lượng 
với con. 

48. " “Và tôi sẽ từ biệt các ũng và những kẻ mà các ông cầu nguyện 
ngoài Allah; và tôi sẽ cầu nguyện Rabh của tôi; tôi hy vọng sẽ khỏng 
đến nỗi vô phức với lời cầu xin (chẵn thành) với Rabb của tôi.” 

49. - Do đổ, khi Ibrãhĩm từ biệt họ và những vật mà họ tôn thờ ngoải 
Allah, TA đã ban cho Người (đứa con) ĩshảq (ĩsãc) và (đứa cháu nội) 
Ya qũb (Gia cốp); và mỗi đứa đã được TA cử lảm Pĩạbi. 

50. - Và TA dà ban Hồng ân cho con cháu của ĩbrũhĩm và làm vinh 
danh Họ qua tiếng nói trung thực (của Ho). 

51. - Và hãy nhắc lai trong Kinh sách íQur an) về Mùsa. Quả thật, 
Người là một người chít phác; và là một Sử giả, một Nabi. 
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52. - Vã TA dã gọi Người lừ phía bên phải của ngọn núi (Sinai) và 
đưa Người xích lại gẩn để (TA) nói nhỏ; 

53. - Và TA lấy lòng Khoan dung mả gia ân cho Người (bằng cách 
cử) người anh của Người, Hãrun, làm một Nữbì (để phu tá). 

54. - Và hẩy nhắc lạì trong Kinh Sách (Quran) về ỉsmãĩL Quả thật, 
Người là mội người giữ đủng lởi hứa. Và là mội Sứ Giả, một Nabì, 

55. - Và Người đã lừng ra lệnh cho người nhà dâng lẽ 'Saỉãh' vả 
đóng 'Zakãh , Ị vả Rabb của Người hàí lòng với Người, 

56. - Và hãy nhắc lại trong Kmh Sách (Ọur ãn) về ỉdrĩs (Enoch). Quả 
thật, Người ià một người chân thật, mội Nahi. 

57. - Và TA đã nhấc Người lẻn mốt địa vị cao nhã. 

58. - Họ là những người mà Állah đã gia ân trong s 6 các Nahi xuất 
thân từ con cháu của Ã dam vả lừ những người mà TA đã chuyên chở 
trên chiếc tàu cùng VỚI Nũh và từ con cháu cứa ỉbrảhĩm và của ỉsrã- 
ĩl và từ những người mà TA đã hướng dẫn và chọn lựa. Mỗi lần 
những Lời mặc khải của Đấng Rất mực Độ lượng được đọc ra cho 
họ, ho sup xuống quì lay, khóc ra nưức mắt, 

59. - Nhưng tiếp theo họ là mộí hậu thế bỏ bê 'Salãh 1 và theo đuổi 
những dục vọng thấp hèn, Bỏi ihỂ họ sẽ sớm bị hủy diệu 

60. - Ngoại trừ những ai biêt hôi cải và lin tưởng vả làm việc thiện 
BỞI thế, họ là những người sẽ vào Thiên đãng và sẽ không bị đối xử 
thiệt thòi một tí nào: 

61. - Các Ngôi vườn vinh cửu (Thiên đàng 'Adn) mà Đấng (Allah) 
Rất mực Bộ lượng đà hứa với các bể tôi của Ngài, dẫu rằng vô hình. 
Quả thật, Lời hứa của Ngài là diễu nhất định sẽ phải xảy ra. 

62. - Trong đó, ho sẽ không nghe thây một lcíí tầm phào nào mà chỉ 
nghe lời chúc tụng Bằng an\ Trong đó họ sẽ được cung phụng đẩy 
đủ vào buổi sáng và buổi tối. 

63. - Đó là Thiên đàng mà TA sẽ ban cấp cho người ngay chính sự 
Allah trong số bề tôi cua TA để thừa hưởng. 

64. - Và chóng tôi (Thiên thần) chỉ xuống trần theo Mệnh lệnh của 
Rabb (Allah) của Ngươi (hđi Muhammad!). Điều gì (xảy ra) trước 
chúng tôi và diều gì (xảy ra) sau chúng tôi và điểu gì (xảy ra) giừa 
hai điểu đó đều là cua Ngài cả. Và Rabb của Ngươi là Đâng khổng 
hề quen SÓI (một điều gì). 
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65, - (Ngầi là) Rahh (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và trái đất và 
của những gì giữa ười đất. Do đó, hãy thờ phụng Ngãi; và hãy kiên 
nhẫn trong việc thờ phung Ngài Ngươi có biết có ai giống Ngài hay 
không? 

66, - Và con người (không có đức tin) lên tiếng; “Sao? khi chết rồi 
tôi sẽ được dựng sống lại hay sao?” 

67, - Và hẳn con người khỏng nhd rằng chính TA đã tạo hóa ra y 
trước đây trong lúc y không là gì cả hay sao? 

68, - Bồi thế, nhân danh Rabb của Ngươi (hối Muhammad!) chắc 
chấn TA sc tập trung chống lại và cả bè lũ Shayĩản nữa T rồ ĩ TA sẽ 
dẫn chúng dến quì gối xung quanh Hỏa Ngục, 

69, - Rồi từ mỗi giáo phái TA sẽ lôi cổ từng tên ương ngạnh nhât đẫ 
chông Ổổ\ Đấng (Àllah) Rãĩ mưc Độ lượng ra (trình điện); 

70, - Rồi 774 biết chắc trong bọn chứng ai là kẻ đấng bị đôt nướng 
nhít trong đó {Hỏa Ngục) r 

71- Không một ai trong các người lại khỏi sa xuống (Hỏa ngục). Và 
đôi với Rữbb của Ngươi (Muhammađ!) đó là môt quyêt định chắc 
chắn sẽ phải thể hiện. 

72, - Rồi TA sẽ gỉải cứu những aì sơ vã thần phục Allah và TA sẽ để 
cho những kẻ làm điều sai quấy quì gối trong đỏ. 

73, - Và khj những LƠI măc khải rỏ rệt của TA được đọc ra để nhắc 
chúng, những kẻ vô đức tin nói với những người tin tưởng như sau: 
“Giữa hai chúng ta, nhổm nào là nhóm cổ địa vị tốt và đáng kính 
trọng hơn cả trong Hội đồng (của thành phố Makkah)?" 

74, - Nhưng trước chúng đã cớ bao nhiêu thế hộ gĩầu có và hào 
nhoáng hơn chúng đã bị TA tiêu diệt? 

75, - Hây bảo chúng: ”Ài sốhg trong lầm lạc, thì Đấng (Aĩlah) Rất 
mực tìộ iưựng sẽ ndi lỏng sợi dây cho y sông thêm một thời gian 
cho đến khi chứng thấy điều đã được hứa với chúng thể hiện trước 
mắt- hoặc là Hình phạt hoặc là Giờ (Tận thế)- thì lúc đó chúng sẽ 
biết ai là kẻ có đìa VỊ tồi tệ nhất và có lực ỉưựng yếu đt nhít. 

76, - Và Allah sè gía Eãng Chí đạo cho những ai đi đúng đường, Và 
những việc ỉàm từ thiện đối với Rahb của Ngươi sẽ tồn tại lâu dài, 
và sẽ lốt nhất về phương diện tưởng thưổng vả kết cuộc. 
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77,- Thế Ngươi có íhấỵ (loại) người đã phủ nhận những Lởi mặc khải của 
TA nhưng lại nói: ' l Chắc chắn tôi sẽ được ban cấp của cải và con cái-’ 1 

78 - Phải chãng y đã nhìn thấu điều vô-Mnh hoặc đã nhận một Lời 
cam kết nào với Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng? 

79 - Nhít đinh không! TA sẽ cho ghi sổ điểu y đã nói và sẽ gia tàng 
hình phạt cho y (trong Hỏa ngục), 

80. - Và TA sẽ thừa kế y về những thứ mà y đã nói bởi vì y đến gập 
lại TA (tay không) trđ trọi một mình (sau khi chết). 

81. - Và họ chấp nhận nhữnệ thần linh khác ngoài Allah mục đích 
nhờ chúng giúp họ thêm quyền thế và uy danh. 

82. - Nhất đinh không! Những thần linh đó sẽ phủ nhận công trình 
thờ phụng của họ và sẽ trở thành đối thủ chống lại họ, 

83. - Há Ngươi không thấv việc TA dã cử những tên Shaytãn đến với 
những kc vô đức tin hầu xúi giục chúng nổi trận lôi đinh? 

84. " Bởi thế chđ vội chống báng chúng, Quả thật, TA chỉ gia hạn cho 
chúng môt sô (ngày gia hạn) nhất định. 

85. - Vào một Ngày TA sẽ lạp trung những người ngay chính sợ 
Allah đến trình diện Đấng Rít mức Độ lượng như một phái đoàn 

86. - Và TA sẽ lùa nhữhg tên tội lỗi xuống Hỏa ngục như một đàn thu. 

87. - Không ai có quyển can thiệp ngoại trừ người nào đâ nhận từ 
Đấng (Allah) Rít mực Độ lương môt Lời cam-kếi 

88. - Và chúng nói: "Đấng Rất mực Độ lượng đả có một đứa con trai.” 

89. - Chắc chắn các người đã dựng đứng mạt điều tộĩ lỗi vô cùng tày trời; 

90. - VI thế mà các tầng ười gần như muốn vở tung, trái đất gần như 
muốn bể ra ỉàm hai và những quả núi gần như muôn sụp đổ tan tành, 

91- Bởi chúng bịa đặt điểu cho rằng Đấng Rất mực Độ lượng có con ưai; 

92.- Và thật hết sức phị lý cho rằng Đấng Rít mực Độ lượng đã cỏ 
một đứa con trai; 

93 - Bỡi vì thât ra mọi nhân vật trong các tầng ười và trái đất đều 
đến trình diện Đấng Rất mực Độ lượng như một người hể tôi. 

94. - Chắc chấn, Ngài đã kiểm kê và đánh số họ một cách chính xác. 

95. - Và vào Ngày Phục sinh, từng người một sẽ đơn độc đến trình 
diện Ngài. 



www.Quranpdf.blogspot.in 



r\Y 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 20 Ta-Ha 


Juzu 16 


96.- Quả thật, những ai cổ đức tin và làm việc thiện sẽ đưực Đấng 
(AUah) Rất mực Độ lượng thương yêu; 

97 - Bởi thế TA làm cho Nó (Qurãn) thành dỗ dàng với chiỂc lưỡi (tiếng 
nói, giong nóí) của Ngươi mà Ngươi dùng để báo tin mừng cho những 
người ngay chính sỢ Allah và để cảnh cáo đám người hay cài vã. 

98.- Và có bao nhiêu thế hệ trước ho đã bị TA tiêu dỉêt? Há Ngươi 
có tìm thấy một người nào của bọn chúng hoặc nghe một lời xầm XI 
nào của chủng hay không? 


1.- Tã. m. 

2- Không phải TA ban Qur'ãn (này) xuống cho Ngươi 
(Muhammad) làm chù Ngươi buồn, 

3. - Mà đổ là một Lời Nhắc Nhở dành cho những người sự (Allah) + - 

4. - Một sự Mặc khải từ Đấng đã tạo hóa trái đất và các tầng ười 6f 
trên cao. 

5. - Đấng (Allah) Rất mưc Độ lữỢng lên ngôi trên chiếc Ngai vương. 

6. - Bất cứ vật gì trong các tầng trời và dưđi đât và vật gì nằm giữa 
trời đất vầ vật gì cằm sâu dưới lòng đất đểu là của Ngài cả. 

7. - Và nếu Ngươi có nói lổn tiếng thi quả thật Ngài vẫn biết rõ điều 
bí mật kể cả điều được hưng bít lạn hơn nữa. 

8 - Allah! Không có Thượng Đê nào khác cả duy chỉ có Ngài. Ngài 
mang những tên gọi tối đẹp nhít. 

9 - Và Ngươi đã biết câu chuyện của Mũsa hay chưa? 

10.- Khi thấy một ngọn lửa, Người bảo gia đình của Người: "Hãy 
lạm dừng chân d đây Hy vọng ta sẽ mang về cho các người một cục 
than hồng hoặc ta sẽ tìm thấy nơi đống lửa một Chỉ dạo. 

ỉ L- Nhưng khi Người tiến đến đống lửa, bổng nhiên có tiếng gọi 


12- “TA đây! TA là Rabb của nhà ngươi. Hẫy cởi giày của ngươi ra, 
Quả thật, nhà ngươi đang à nơi thung lũng 'Tuwa linh thiêng; 



TẢ-HÃ 



Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Độ ỈƯỢng, 
Đấng Rít mực Khoan dung 



3\2 


www.Quranpdf.blogspot.in 


\ 

















VA ry &l ổ ^)V cfyẠị 

ệ - 

- I L 4 I . I ĩ? , l ^ 



ứặí 4 í 


** — *— 

'íẫỉỂ ậ Ẩ^4y'S'íi4íoí? 

w ííb w t 

í! ÚỊ Iiiíj ỊỆ> ấjĩ\Ọjyi u i 

áeMì&á^í*^ùíí 5 ?ỉ; 



* ỉ&* » ^ ^ r 


4 i* ^ 




” C5“-J AJ y-ư^ưịSr*" -> 1 'i T : 

ữếIi4M 

Ị^Ácl Ệ Jj|4^í ĩv útí 

Ệ' (i/5 ứ.^ịịỆ ■ i£j_ 5 sẶíSỊổị 

í/ ^ V 

*i Jí^ ^ .-'.. n£ r ■'■'í f - /■■>, 


âSlỆ Lxr-is-^ ■ ■ >^f 

T v ^A^VSa Xjcốj(p i£*ũji 









rvr 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 20, Tâ~Hã 


ĩuin 16 


13.- “Và TA đã chọn nhả ngươi. Bởi thế T hãy láng nghe điếu mạc khải. 

14 - “Rõ chính TÀ là Allah đây Không cố Thượng Đế nào khác cả duy chi 
TÀ Do đó f hãy thờ phụng TA; và hảy đảng 1Ễ 'Sữỉãh’ để tưởng nhở TA 

15.- L Thật sự Giờ {Xét xử) đang tiến đến nhưng TA muốn giữ kín nó để cho 
mỗi linh hồn nuôi hy vọng sẽ được ân thưởng tùy theo cố gắng của mình. 

16 - “Do dó, chớ dể cho aì không có đức Ún nơi nỏ và chạy theo những dục 
vọng của mình làm cho Ngươi xao ĩãng nó e rằng Ngươi sẽ bị tiêu diệt. 

17. - “Và vật gì nơi tay phải của Ngươi vậy, hơi MũsaT' 

18. “ Người thưa: “Đó là chiếc gây mà bề tôi dùng để tựa mình và đập 
rụng lá cây cho đàn cữu của bề tôi và nhiều công dụng khác nữa/ 1 

19. - (Allah) phán: “Hãy quẳng nó xuống, hđi Mũsa!" 

20 - Thế là Người ném nó xuống Nó biến thành một con rắn biết bò. 

21, - (Allah) phán: “Hãy năm lấy nổ và chớ sợ. TA sẽ iàm cho nó 
hiện nguyên hình trở lại, 

22, - “Và hãy áp bàn tay (phải) của Ngươi sát vào ba sườn của Ngươi, 
nỏ sẽ hiện ra trắng toát, không có gì đau đớn cả. Một Phép lạ khác. 

23, - “Để TA trưng cho Ngươi thấy một số Dấu lạ lớn nhất của TA. 

24, - “Hãy đi gàp Tìraun (Phê-rô). Quả thật, nó đã tàn ác quá mức/ 1 
25 - (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb } Xin Ngài nới rộng lòng ngực của bề tồi; 

26. * “Và làm cho công tác của bể tôi được dễ dàng; 

27. - “Và tháo cái gúl (ngọng) ra khỏi lười của bề tôi; 

28. - “Để chúng (đối phương) cớ thể hiểu được lời nói của bồ tôí, 

29. * “Và xin cử một người phụ tá cho bề tôi từ gia đinh của bể tôi; 

30. - "Rãrũn, người anh của bỄ tôi; 

31. - “Xin Ngài gia táng sức mạnh cho bề tôi qua anh ấy; 

32. - “Và bắt anh ấy chia SẺ công việc của bề tôi; 

33. - “Để (hai) chúng tôi có thể tán dương Ngài nhiều; 

34. - “Và tưởng nhớ Ngài thật nhiều; 

35. - “Bởi vì quả thật Ngài Hằng thấy chúng tôi/* 

36. - (Aílah) phẩn; “Chắc chắn các điều mà Ngưưi yêu cầu được 
chấp thuận, hơí Mủsa\ 

37. - “Và chắc chắn, TA đã gia ân cho ngươi vào một dịp khác 
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Sũrah 20. Ta-Ha 


Juzu ] 6 


38 ’ “Khi TA đa mặc khải cho người mẹ của Naươi điều mặc khải (này:) 

39,- "Hãy đãt nổ (Mữsa) vào trong cái rương và ném nó xuống sông; 
(nước) sông sẽ dẩy giạt nó lên bờ; một kẻ thù của TA và là kẻ thù 
của nó sẽ VỚL nó lên bờ.* 1 Và TA đã ban cho ngươi tình thương từ TA 
(hỡỉ Mũsa]) để Ngươi được nuôi dưỡng dưới Mắt (săn sóc) của TA. 

40 - “Khi người chị của ngươi ĩa cà đi theo và nói; “(Quí ngài có 
muốn) tôi chỉ cho quí ngài một người để chăm sóc đứa bé ha^ không? 
Bằng (cách) đó TA mang ngươi trả ki cho me của ngươi dế cho cặp 
mắt của bà dịu lại và hệt ĨQ buồn. Và ngươi đã (lỡ tay) giết chết một 
người (dân Ai-cập) nhưhg TÀ đã cữu ngươi ra khỏi cảnh nguy khốn và 
đa thử thách ngươi với một sự thử thách lớn Rồi Ngươi lưu sống nhiều 
nãm với người dan Miđian. Rồi Ngươi đến dây như đã định, hời Mũsữĩ 

4L* “Và TA đã ren luyện Ngươi (để làm việc) cho TA. 

42.- “Hây lên đường, ngươi vả anh của ngươi, với Phép ]ạ của TA và 
chớ xao lãng việc tưởng nhơ TA, 

43 - “Hai ngươi hãy đi gặp Fir'aun. Quả thật, nó đâ tàn ấc quá mức 

44. - “Tuy nhiên hãy ăn nói vứi nó lời lẽ nhã nhặn may ra VI thế nổ 
sẽ lưu ỷ đên Lời cảnh cáo hoặc sỢ (Alkh)T 

45. - Hai người thưa; "Lạy Rabh chúng tôi! Quả thật, chúng tòi sợ y 
nổi nóng mà hãm hại chúng tôi hoặc sợ y hung lờn quấ mức.” 

46. - (Aliah) phán: “Chớ sợ! Chắc chắn TÀ ở cùng với haỉ ngươi, TA 
nghe và thấy hết mọi việc. 

47. - u Do đó, hai ngươi huy lên đường đi gặp nó và bảo: ‘Quả thật 
chúng tôi là Sứ giả của Rabb của ngàú Xin ngài hãy để cho con 
cháu của Israel ra đi với chung tôi và chớ trừng phạt họ. Thật sự, 
chúng tôi đên gặp ngài VỚI một Phép-lạ từ Rabb của ngài, Và Bằng 
an cho ai tuân theo Chỉ đạo. 

48. - Quả thật chủng tôi đưđc ( Rabb chủng tôi) mặc khải (cho biết) 
sự trừng phạt (đang chờ) ai là kẻ phủ nhận (Thông-điệp của Ngài) 
và quay bỏ đí. 

49. - (Fir'aun) bảo: “Thế ai là Rabb của hai ngươi, hối Mũsa?" 

50 - (Mũsa) đáp: u Rabb chúng tôi ỉà Đang đả ban cho mọi vật hình 
thể và bản Chat rồi hưứng dẫn (chúng)/’ 

51.- (Fir'aun) bảo: “Thế điều kiện của những người thuộc thế hệ 
trước ra sao?” 
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Sữrah 20. Tã-Hâ 


Ju/u 16 


52,- (Mũsa) đáp: “ Rabb của tỏi biết rõ điều kiện của họ trong sổ 
sách (của Ngài); Rửbh của tôi không nhầm lẫn cùng không quên sứt 
(điều gì); 

53 - “Đẵng đã làm trái dất thành một giường ngủ chơ quí ngài và mở 
nơi đỏ những cơn đường thông thương qua lai và ban nước mưa từ 
trên trời xuống cho quí ngài; TA dùng nó đổ lãm mọc ra đủ cặp 
thảo mộc khác nhau, 

54. ' “Hãy ăn (rau cải) và nuôi gia súc của quí ngài. 1 ' Quả thật, trong 
sự việc dó là các Dau-hiêu cho những người thông hiểu (Lẽ thật). 

55. ' Từ nổ (trái đất) TA dả lạo hổa các người và sẽ hoàn các người 
về lại cho nó và từ nó sẽ dưa các người trở ra một lần nữa, 

56. - Và chắc chắn TA đã trưng cho y {Fư'aurì) thấy lâi cả Phép-lạ 
và Bằng-chứng của TAy nhưng y phủ nhân và từ chối. 

57. - Y bảo: “Phải chăng ngươi đến gặp bọn la với dụng ý dùng các 
pháp thuât của ngươi đuổi bon ta ra khỏi lãnh thố của bọn ta hay 
sao, hỡi Mũsa ? 

58. - “Nhưng bọn ta cũng cổ thể đưa ra pháp thuật tương tự để đối 
choi với ngươi. Do đó giữa bọn la và nhà ngươi hãy hẹn gặp nhau Lại 
một nơi đất bằng mà đôi bcn nhất định sẽ cổ cơ hội như nhau, 1 ' 

59 - {Mũsa) đáp: “Cuộc hen của quí ngài sẽ nhằm vào Ngày đai hội 
và hãy cho dân chứng Lu ĩặp vào lúc mặt trời lẽn cao khoảng một 
sào," 

60 - Do đó, Piraurĩ lui vẻ, bàn thảo kế-hoạch rồi đến nơi hẹn. 

61- Mũsa bảo họ: “Quí ngài sắp mắc họa đến nơi rồi! Chớ đặt điổu 
nổi dối rồi đổ thừa cho Aliah e rằng Ngài sẽ tiêu diệt quí ngài bằng 
một hình phạt. Và kẻ nguy tao chắc chắn sẽ thất bại." 

62, - Thế rồi, chúng bàn cãi vứi nhau về công việc của chúng và giấu 
kín cuộc mật nghị. 

63, - Chúng bảo nhau: “Hat tên này quả ihãt là hai tên phù thủy, 
chúng muốn dùng pháp thuật để đuổi quí ngài ra khỏi lành thổ vầ 
xỏa bỏ lối sông qui phái của quí ngài. 

64, - “Đo đó, hãy hơp đồng kế hoach rồi đến nơi hẹn, vả đi theo đôi 
ngũ chỉnh tổ Ngày nay, ai cao tay ấn chắc chắn sc thắng cuộc “ 
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Sũrah 20. Tã-Hã 


Ju/u 16 


65,- Chúng báo: “Hỡi Mũsa\ Hoặc ngươi ném (bửu bối) xuống 
(trước) hoặc bọn ta ià người đầu tiên ném xuống?" 

66 - {Mũsq) đáp: “Không, quí vị ném trước.” Và này Ị do pháp thuật 
của chung, những sợi dây và những chiếc gây của chủng hiện hình 
trước tnãt Người t Mũsa ), gĩổng như chúng cử dộng được, 

67. - Thấy thế, Mủsữ đăm sợ trong tồng. 

68. - TÀ phán “Chứ sợ! Chắc chắn nhà ngươi cao tay ấn hơn. 

69. - “Và hầy ném bảo vật nơi tay phải của ngươi xuống, nổ sẽ nuốt 
hết nhừng vật mà chúng đả làm ra. Quả thật, vật mà chúng đâ làm 
chỉ là xảo thuật của một nhả ảo thuật, Vả nhà ảo thuật sẽ không 
thành công dù từ đâu đến," 

70. ’ Bởi thế, những tên phù thủy buông mình xuống phủ phục. Chúng 
thưa: “Chúng tôi tin tưởng nơi Đửc Rabb của Hãrũn và Mũsữ " 

71. - {Fir*aun) bảo: “Các ngươi đã táo gan tin tưởng nơi Ngài (Allah) 
trước khi ta cho phép các ngươi ư° Chính tên (Mữsa) này là ỉãnh tụ 
của các ngươi nên hắn đã dạy các ngươi pháp thuật! Bởi thế chác 
chắn ta sẽ cho chặt tay và chân của cấc ngươi môi bên một cái; và 
chắc chắn ta sẽ cho đóng đinh các ngươi ưcn thân cây chà -là để chữ 
các ngươi biết giữa hai bên ai sè trừng phạt nghiêm khác và lâu hơn” 

72. - (Các tên phu thủy) đáp- “Chúng tôi SÈ không bao giờ xem ngài 
quí hơn những bằng chứng rõ rệt đã đến VỚI chúng tôi và quí hơn 
Đíng đà sáng tao ra chúng tôi Thế. ngài cứ quyết định làm điểu gì 
ngài muôn; thật sự, ngài chỉ có thê đinh đoạt điều gì liên quan đến 
đời sông trằn tục này thôi! 

73. ' “Thật sự, chung tôì đã tin tưởng nơi Đức Rùĩbb (Allah) của 
chúng tôi. Chúng tôi hy vọng Ngài sẽ tha thứ cho chúng tôi về tội lỗi 
của chúng tô 1 và (về lội đã lầm) những phù phép mà ngài dã bắt ép 
chúng tôi lầm Bỏỉ vì Allah ưu Việt, và Vĩnh Cửu,” 

74. - Quả thật ai đến trình diện Rabb của y (vào Ngày Xét xử) như 
mỏi kẻ tội lỗi thì chắc chắn sẽ sa Hỏa ngục, một nơi y sẽ không chết 
và cũng sẽ không sông. 

75. - Và ai dến trình diện Ngài như một người có đưc tin và đà lãm 
việc thiện thì là những người sẽ được àn thưởng cấp bậc líu hang: 

76. - Những Ngôi vườn Vinh cửu (Thiên Đàng 'Adn ), bcn dưới có các 
dong sông chảy. Họ sẽ vào ở trong đó đời đời, Và đó là phần thưởng 
của nhửng người đã táy sạch bản thân mình (khỏi tội). 
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77. - Và chắc chắn TA đã mặc khải cho Mũsa, (phán:) “Hãy dẫn CÁC 
bẩy tôi của TA ra đi ban đcm và (dùng chiếc gậy) đánh xuống 
(biển) hầu dọn đường ráo khô cho ho băng qua biển (Hồng hải). Chớ 
sỢ (đám Fir'aun) đuổi theo bắt cũng chớ lo sơ (bị chết chìm dưới 
nước)." 

78. - Sau đỏ, Fir H aun cùng với lực [ương đuổi theo bắt họ nhưng sóng 
biển đả bao phủ và nhận úp chúng toàn bộ 

79. - Và Fỉr'aun đã dẫn người dân của y đi lạc (khỏi Chính đạo) và 
dà không hướng dẫn họ. 

80. - H0i con cháu của Israel! TA đả cứu thoái các ngươi khỏi kẻ thù 
của các người, và đả kết ước với các người d phía bẽn phải của ngọn 
núi (Si nai) và đâ ban Manna và chim cứt xuống cho các người. 

81. - (Và phán): “Hãy dùng các món thực phẩm tốt và sạch mà TA 
đã cung câp nhưng chđ thái quá trong dỏ e rằng cơn Thịnh nộ của 
TA sẽ giáng lên các người; và ai mà cdn Thịnh nộ của TA giáng 
nhằm phải thì chắc chấn sè bị tiêu diẹl. 

82. - “Nhưng thật sự TA cũng Hằng Tha thứ chơ ai biết hối cải, và có 
đức tin và làm việc thiện rồi theo đúng Chỉ đạo (cho đến chết)." 

83. - Và (khi Mũm lên đến ngọn núi Sinai, Allah phán:) “Điều chí 
gỉ ục Ngươi bố người dân của Ngươi đến đây trước vậy, hơi MũsữT' 

84. - (Mũm) thưa: “Họ bám sát theo díu chân của bề tôi; bé lôi vội 
đến trình diện Ngài, lạy Rahb, để mong Ngài hài lòng." 

85. - (Aỉỉah) phán: “Quả thật TA đã thử thách đám dân của Ngươi 
sau (khi) Ngươi (ra đi) và lên Sãmirĩ 1 * dã hướng dẫn họ lầm lạc." 

86. - Bởi thế, Aíũsa quay về gặp đám dãn của Người vừa giận vừa 
buồn. Người bảo: “Này hỡi dân La! Rabb (Ailah) của các người đã 
không hứa với các người một lời hứa tốt đẹp hay sao? Phải chăng lời 
hứa của Ngài quá lâu dối với các người' 7 hay là các người muốn cơn 
Thịnh Nộ của Rabb của cấc người sẽ giáng xuống các người? cho 
nên các người đâ nuốt lời hứa với ta ? 

87. - Ho đáp: “Chúng tôi không tự quyẽn bội ước với thầy nhưng vì 
chúng tôi bị bất vác nặng nữ trang của toàn dân (Ai-cập) cho nên 
chúng tôi quẳng chúng (vào lửa) theo để xuất của SămirV* 


1 Cổ lâ là một người Ai-cập dã tin tưởng theo Nabi Mím và ni di cùng với người 

dàn Israel. 
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Juzu 16 


88.- Rồi y (Sãmirĩ) đúc ra cho họ một con bò con T thân hình của nó 
{phái âm giống âm) Tống (của con hò). Rồi họ bảo: “Đây là thần 
linh của các người và là thần iiuh cú á Mủsa nhưng (Mũsa) đã quên. 

89> Thế, họ đã không nhận thây nồ (bò đúc) không trả lời họ được 
tiếng nào và không thể hãm hại cũng không làm lợi gì được cho ho 
hay sao? 

90. - Và chắc chắn Hãrủn cũng đã bảo họ trước đó: “Hỡi dân ta! Cảc 
ngươi chỉ bị thử thách bởi nó (con bò đúc) và quả thât Rabb của cấc 
người là Đấng (Allah) Rất mực Độ lương Do đó hãy nghe theo ta và 

tuân lệnh ta.” 

■ 

91. - Ho đáp: “Chủng tôi sẽ không bao giờ ngưng thờ nó cho đến khi 
nào Mũsa (Mõĩ-se) trở về gặp chúng tôi," 

92. - (Mũsa) bảo: “Hỡi Hãrủn\ Điều gì cản anh (không chận đứng 
họ) khi anh thấy họ lẩm lạc? 

93. - “Há anh không luân theo tôi? Phải chàng anh đã không tuân 
lệnh của tôi?" 

94. - (Hãrúrì) đáp: "Hỡi em trai của ta! Chớ nắm râu và đầu của ta! 
Quả thật anh đâ sợ việc em sẽ nói: 'anh đà gầy chìa rẽ giữa con 
cháu của Israel và đã không thi hành lời dãn của tôi/ 11 

95. - iMũsa) bảo: “Hỡi Sãmirĩl Mục tiêu của ngươi là gỉ (khi ngươi 
đúc ra con bò này?” 

96. - Y đáp: "Tôi ihếy điều mà họ không thấy. Bỏì thế tôi đả hốt một 
nám (đít) nơi dấu chân (ngựa) của Thiên sứ ựỉbrĩ!) và ném nó (lên 
con bò đúc). Tâm trí của lôi đã xúi giục tôi như thế." 

97. - (Mũsa) bảo y: “Hãy cút đi! Suốt đời này (hình phạt) dành cho 
ngươi sẽ như sau: ngươi sẽ nói (với người ta:) “Chớ cham đến mình 
tôi! và (trong tương lai) ngươi sẽ gặp một lời hứa (trừng phạt) mã 
ngươi sẽ không bao gìờ tránh khỏi. Và bây giờ ngươi hãy giương 
mắt ra nhìn thần linh của ngươi, vật mà ngươi đã dốc lồng sùng bái; 
chắc chắn bọn ta sẽ đốt nó (ra tro) rồi sẽ vài tung nó xuống biển.” 

98. - Thượng Đế của các ngươi chỉ ỉà Allah, Đấng mà ngoài Ngài, 
không có mội Thượng Đế nào khác. Và sự Hiểu Biết của Ngài bao 
la, tom thâu hết mọi vật. 
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99 - TA kc lại cho Ngươi (Muhammađ) một vài tin tức về các diễn 
biến trước đây như thế. Và chắc chắn, chính TA đã ban cho Ngươi 
Thông điộp nhắc nhở này. (Qur f ãn) 

100 * Ai lánh xa Nó (Qur ãn) thì sẽ vác gánh nặng (tội lỗi) vảo Ngày 
Phục sinh. 

101. - Họ sẽ ở mãi trong (tình trạng) đỏ. Và gánh oãng (tội lỗi) của 
họ vào Ngày Phục sinh thật là xâu xa. 

102. - Ngày mà tiếng Tù-và sẽ được thổi vang; và ngày đó TA sẽ cho 
tập trung những kẻ tội lỗi, xanh mắt (vì sợ hãi), 

103. - Chúng xầm xì bần tán với nhau: “Các anh chỉ ở lại (đây) lâu 
khoảng chững mười ngày," 

104. - TA biết rõ những điều chung sẽ nói khi một người xét đoán 
giỏi nhít trong bọn lên tiếng: “Chấc chắn các anh sẽ ở lại đây lâu 
chỉ khoảng một ngày,” 

105 - Và chúng hỏi Ngươi vẻ nhừng quả núi, hãy bảo chúng: iẬ Rabb 
(Allah) của ta sẽ bứng chủng và vãi đi tứ tản. 

106, - “Rồi Ngài (Allah) sẽ dể cho nỏ (trái đất) thành hình địa; 

107, - “Nơi đó, Ngươi sẽ thấy không có gi quanh co và lồi lõm." 

108, - Vào Ngày đỏ, (nhân loại) sẽ đĩ theo VỊ Gọi (Thiên thần). Y 
chắng LÓ ý gì lừa dđi; và những tỉếng nói sẽ tắt lịm đi trước mặt 
Đấng Rất mực Đô lượng cho nên Ngươi sẽ khône còn nghe thấy gì 
ngoài tiếng xầm xì; 

ĩ 09.- Vào Ngày đó, việc can thiộp sc vô giá trị ngoại trừ của ai mã Đấng 
Rít mưc Độ lượng cho phép và lời yêu cầu của y được chấp thuận, 

110. - Ngài (Àllah) biết điều gì trước họ (nhân loại) và điều gì sau họ 
vả họ không biết một tí gi về nó theo sự hiểu biết (của họ). 

111. - (Tít cả) các bộ mặt sẽ gục xuống trước Đấng Hằng Sõng, 
Đấng Tự Hữu và Nuôi Dưỡng (vạn vật); và ai gánb vác tội ỉỗi trên 
lưng thì chắc chắn sẽ thít bại, 

112 - Và ai lầm việc thiện và cổ đức tin thì sẽ không sỢ bị thiệt thòi 
và mất phần. 

113 - Và TA đã ban Nó (Qur'ãn) xuống bằng tiếng Ả-rập đúng như 
thế và đả giải thích cặn kẽ trong đó những lời cảnh cáo để may ra 
chúng sd hoặc may ra nó sẽ làm cho chúng tưởng nhớ (đến Allah) 
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1 1A- Bởi thế, cao cả nhất là Allah, Đức Vua thật sự. Và chớ giục 
giã vđi Qur ãn trưđc khi việc mặc khái Nó sẽ hoàn tất cho Ngươi, Và 
hãy cẩu nguyện, thưa: "Lạy Rabb của bề tỏi! Xin Ngài gia tảng kiến 
thức cho bề tôi.” 

115 - Và chắc chắn TA đã kết ước VỚI Ẵứam trước đây nhưng Người 
đã quên; và TA thấy Người không cương quyết 

116. - Và khi TA phấn cho các Thiên thần: "Hây phủ phục trước 
ẴdamV'Đ o đó, chúng phủ phục ngoại trừ ỉblĩs, nó từ chối. 

117. - Sau đó TA phán: "Hỡi Ẫảam\ Quả thật đây là một kẻ thù của 
ngươi và vợ của ngươi. Bởi thế chớ đe cho nó đưa hai (vợ chồng) 
nhầ ngươi ra khỏi Vườn trời e rằng ngươi sc đau khổ, 

118 - "Quả thật, đỏ lả chỗ hứa của ngươi; trong đổ (Thiên đàng) 
ngươi sẽ không bi đổi cũng không bị trần truồng, 

1 19.- "Quả thật trong đó ngươi 5 C không hi khái cũng không bi nóng 
nực.” 

120 - Nhưng Shayỉãn đã thì thào với Người (Ầđam). Nó nói: "Hỡi 
Ẵdam\ Ngươi cổ muốn la đưa ngươi đốn Cây Vĩnh cửu và một vương 
quốc sẽ khỏng bao giờ điêu tàn chăng?' 1 

121. - Rồi hai người (vợ chồng Ả dam) ã n (trái) của cây đó. BỎ 1 thế 
phần kín đáo của hai người iộ ra trước mắt. Thế nên hai người khâu 
lá cây của Vườn trời để che kín thán mình lại, Bởi vì Ẫdam đă bất 
tuân Rabb (Allah) của Ngựời, cho nên Người lầm lạc. 

122. - Rồi Rahb của Người chọn Người, Ngài quay lai tha thử và 
hướng dần Người. 

123. - (Allah) phán: “Cả hai hây đi xuống khỏi dó (Vườn ười), thù 
hằn lẫn nhau, Nhưng nếu có Chỉ đao từ TA đến cho các ngươỉ, ai 
theo Chỉ đạo của TA thì sc không lầm ỉạc cũng không khổ sở. 

124. - "Ngược lại, ai lánh xa Thông-điệp Nhắc-nhâ của TA thì chắc 
chán sẽ sõng một cuộc đííi co hẹp (khổ sở) và vào Ngày Phục sinh 
TA sẽ phục sinh y trở lại mù lòa." 

125. - Y sẽ thưa: “Lạy Rabb (Allah!) Tai sao Ngài dựng bề tôi sống 
lại mù lòa trong lúc trước đây bề lô ì nhìn thấy.” 
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126.- (Allah sẽ) phán; "Như thế đay! Các Lới mặc khải của TA đả 
đến với ngươi nhưng ngươi không quan tâm; và Ngày nay (TA) bỏ 
quên ngươi trở lại giống như thế.* 1 

127 - Vả TA trả đũa ai vượt quá mức giới hạn và không tin tưởng nơi 
các Lời mặc khải của Rabb của y đúng như thế. Và chắc chắn sự 
trừng phạt ở Đời sau sẽ khấc nghiệt và dai dẳng hơn. 

128. " Han không Ịà một Chỉ đạo cho ho hay sao việc TA đã tiêu diệt 
bao nhiêu thế hệ trước họ T chủ nhân của các càn nhà mà chúng dang 
giẫm đĩ? Quả thật nơi SƯ việc đỏ là nhưng Dấu hiệu cho những 
ngươi thông hiểu. 

129. - Và nếu không vì một Lời phán của Rabb của Ngươi (hỡi 
Muhammad!) đã được tuyên bố và một thời hạn đả được ấn định thì 
chắc chấn (Hình phạt) đả xảy ra (cho chứng) rồi. 

130. - Bởi thế, hãy rán chịu đưng với những lời (mỉa mai) cua chúng 
và hày tán dương ca tụng Rứhh của Ngươi trước khi mặt trời mọc và 
trước khi măt trời lặn; và hãy tẩn dương Ngài vào nhưng giờ giấc 
của ban đêm và gìờ giấc đầu và cuỏi của ban ngày đế may ra Ngươi 
sẽ hài lòng (với phần thưởng mầ Ngài sc ban cho). 

131- Và chớ trố mắt nhìn về những thứ mà TA đả ban câp cho 
những cãp (bè nhóm) của chúng hưởng thụ, sư lộng lẫy của đừi sống 
trần tục này, (những thứ) mà TA dừng để thử thách chúng; Ngược ỉại 
thiên lộc của Rabb của Ngươi là ưu [ốĩ vù lâu dài hơn. 

132. " Và hãy ra lệnh cho ngươi nhà của Ngươi dâng lẫ 'Saỉủh' và 
hãy kiên nhẫn. TA không đòi hỏi Ngươi lộc dùng; TA cung cấp nó 
cho Ngươi. Và kết cuộc tốt đẹp đành cho ai sùng bái và sỢ Allah. 

133. " (NhữnH kẻ vố đức tin) nổi' “Tạí sao Y (Muhammad) không 
mang đến cho chúng ta một bằng chứng của Rahb của Y r ' Há 
những đìềũ ghi trong các rờ kinh cũ (như kinh Taurãh vã ỉnjĩỉ) đả 
không lã một bằng chứng rõ rệt cho chủng hay sao? 

134. - Và nếu TA tiêu diệt chúng bằng một hình phat trước khi 
(Qurãn đưỢc mặc khải) thi chắc chắn chúng sẽ thưa: ‘Lay Rabb 
chứng toi! Tại sao Ngài không cử một Sứ giả đến với chúng tôi dể 
chúng tồi có dịp tuân theo các Lời mặc khải của Ngài trước khi 
chung tôi bị thít sủng và bị hạ nhục?” 

135. “ Hãy bảo chúng; “Mỗi người (trong chúng la) đều mong đợi (sự 
Xét xử của Allah); do dỏ các người hăỵ chờ dợỉ đi. Rồi các người sẻ 
sớm biết ai đi theo con đường bằng phắng và ai được hưdng dẫn/ 1 
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Nhân danh Aỉlah, Đáng Rất mực Đô lượng, 

Đấng Rất mực Khoan đung 

1. - Việc xét-xử nhân loại ngày càng đến gần, nhưng họ vẫn dửng 
dưng quay bỏ đi. 

2. ~ Họ nghe không SỔI từng lời cảnh cáo mđi của Rabb của họ nhưng 
nghe chỉ vđi tinh thần bông đùa, 

3. - Lòng họ không mấy thiết tha. Những kẻ làm điều sai quấy giấu 
kin cuộc mật đàm của họ, (Họ bảo:) “Phải chảng (người) này chỉ là 
một người phàm như quí VỊ? Phái chảng quí vị bị mê- hoác bởi phấp- 
thuât (của nó) trong lúc quí vị nhìn thây ro (sự việc)?” 

4. - Hầy bảo họ (hỡi Muhammad;) ^Rahb của ta biết rõ (từng) lời nổi 
(thốt ra) trong cấc tầng trời và trái đất bửi vì Ngài là Đấng Hằng 
Nghe và Hằng Biết (mọi việc). 

5 - u Kẳông! họ nói: (Những lời y nói ra) chỉ là nhừng giấc mộng lộn 
xộn. Không! Y bịa đặt ra nó (Qur'ãn). Không! Y là một nhà thơ. 
Thê, hãy bao y mang đến cho bọn mình một Phép la (hàng chứng) 
giống như những cái đã được ban cấp cho các Sứ giả của thời xưa. 71 

6,- Trước họ, không có một thị trấn nào trong số các thị trấn đã bị 
7À tiêu diệt lại cổ đức tin cả. Thế, họ (những kẻ ngoại giáo của thị 
trấn Makkah này) sẽ tin tưởng hay sao?” 

7 - Và trước Ngươi (hỡi Muhammad!) (các Sứ giả) do TA cừ đến chỉ 
là những người phàm mà TA đả mặc khải cho (Kinh sách). BỞI thế, 
nêu các ngươi không biết thì hãy hỏi những người đang giữ Thong 
điệp (như Kinh Taurãh và ìnjĩỉ thì sẽ rõ). 

8. ’ Và TA đã không làm ra họ (các Sứ giả) vđi cơ thể mà lại không 
ăn uống; vá lại, họ cũng không phải là những người bất tử. 

9. - Rồi TA đã hoàn Lấi Lời hứa (của TA) cho họ. BỞI thế TA đã cứu sống họ 
và người nào mà TA muốn. Vã TA đà tiêu diệt nhữhg kẻ tàn ác quá mức. 

10. - Chắc chắn, TA đã ban xuống cho các người một Kinh sách trong 
đỏ lầ Thông điệp nhắc nhở của các người, Thế các người không hiếu 
hay sao? 
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11. " Và có bao nhiêu thị trấn đã bị TA ticu diệt vì (dân cư của 
chúng) đà ìàm điều sai quấy vã sau chúng, TA đả tạo ra một đám 
người khác (để thay thế)! 

12. - Bởi thế, khi thấy Hình phạt của TA, chung hớt hài chạy trốn. 

13. “ Chớ bỏ chạy, (hời người!) hãy trở lại vđi nhừng cái (tiện nghi) 
mà các người dã sống xa hoa nơi đó và mái nhà (xưa) để các người 
có thể bi chất vin. 

14. “ Chúng than thở: l *Õĩ thật khổ thán chứng tôi] Quả thật, chúng 
tồi là những kẻ làm điều sai quây. 1 ’ 

15. - Và tiếng kêu than của chúng kẻo dài triền miên, mãi cho đến 
ỉúe TA lằm tắt lịm dí như san bằng một cánh đồng sau mùa gặt. 

ỉ 6,- Và TA đâ không lạo hóa các tầng trời vã đít vả mọi vật gỉữa 
trời đít đc vui chơi; 

17,- Nếu muốn có một ĩhú tiêu khiển thì TA dã lây nó lừ TA, nếu 
TA có ý làm điều đổ. 

18 - Không! TA lấy Chân lý (Qurãn) ném vào sự giả dôì, bỏi thế, nó 
đánh vỡ đầu sự giả dổi. Hãy xum! sự gia đốí chỉ có tiêu tan. Và khốn 
khổ cho các người về những diều (giả tạo) mã các người đã quí cho (TA ý 

19, - Bất cứ ai trong các tầng trời và ưáì đất đều là (tạo vật) của 
Ngài (Allah) cả. Và bất cứ ai (Thiên thần) ở với Ngài đều khỏng 
quá tư hào và mệt mỏi trong việc thờ phụng Ngài. 

20. - Đêm và ngày họ không ngưng tán dương ca tụng Ngài. 

21, - Phải ehãng chúng đã tôn thờ những thần linh của trái đất cỏ khả 
nẵng phuc sinh được (người chết) hay sao? 

22. ' Nếu trong trời đít có những thẩn linh khác ngoài Allah thì chắc 
chắn cả hai (trời và đất) sẽ đi đến chỗ sup đổ. Bởi thế thật quang 
vinh và trong sạch thay Allah, Rabb của Ngai vương, về những đícu 
chúng đả qui cho (Ngài). 

23 - Ngài (Allah) sẽ không bt ai chất vấn về việc Ngàĩ làm, ngƯỢc 
lại chúng sẽ bị (Ngài) chết vân (về điều chủng đâ qui cho Ngài). 

24.- Phải chăng chúng đã tôn thờ những thẫn linh khác ngoài Ngài? 
Hãy bảo chúng: “Hãy trưng bầng chứng của các người ra xem! 
(Quran) này là Thông điệp nhấc nhô cho người nào theo Ta 
(Muhammad) và là điều nhắc nhở cho những người trước Ta. Không! 
Đa số bọn chúng không biết sự thật Bởi thế chúng đã quay bỏ đi. 
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25 - Và không một Sứ giả nào dã được cử phái dến trước Ngươi mà 
TA đã không mặc khải cho y bảo nới: "Không có Thượng Đễ não 
khác chỉ có TA (Allah), bởi thế hãy thờ phụng riêng TA." 

26.“ Và chúng (những kẻ ngoại giáo) đã nới: "Đấng (Àllah) Rất mực 
Độ lượng có mồt dứa con trai." Quang vinh và trong sạch thay Ngài! 
Không! Họ (những ai mà chung cho là con cái của Allah) đéu là bề 
tối vinh dự (của Allah), 

27 - Họ (các Sứ giả của Allah) không nói trước Ngãi (Allatì) và chỉ 
làm theo mệnh lệnh của Ngài 1 

28, - Ngài biết đicu sì (cổ) trước họ và điều gì (xảy ra) sau họ và họ 
không can thiệp giùm cho ai được ngoại trừ cho người nào mà Ngài 
(Allah) hài lòng, Và họ khiếp sơ Ngà]. 

29, - Và ai trong ho tư xưng: "Ta là thần linh ngoài Ngài (Allah)," thì 
ngữời đó sc hị TA phạt Hoả ngục, TA trừng phạt những kẻ làm điều 
sai quấy đúng như thế. 

30, - Há những kẻ không có lòng tin không nhận ihíy rằng các tầng 
trời và trái đít quyện lại vđi nhau (thành một khối) trước khi TA chẻ 
chúng ĩ ầ á iàm hai hay sao? Và TA đã tạo mọi sinh vật từ nước. Thế, 
chủng sẽ không tin hay sao? 

31, - Và TA đã đặt trẽn trái đất các quả nũỉ vững chắc sợ rằng nỏ 
(trái đất) rung chuyển VỚI chúng và đã làm ra nơi đó các con đường 
thong thương (băng qua những ngọn núi) đế may ra chúng được 
hương dẫn. 

32, - Và TA dã lâm bầu trời thành cái lọng che được canh giữ kỹ 
càng. Nhưng chúng quay bỏ di trước những Dấu-hiệu của nó (bầu 
trời), 

33, - Và Ngài ìk Đấng đã tao hỏa ban đêm và ban ngày, và mặt trời 
và mật trăng, mồi vật bd] di trong quỹ đạo (của nó). 

34, - Và trước Ngươi, TA đã khống lãm cho một người phàm nào 
sống bất tử cả. Thế phải chẳng nếu Ngươi chết thì chủng sẽ sông bít 
lử hay sao? 

35, - Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái chết; TA sẽ thử thách các 
người với điều xấu và điều tỐL Và các người sẽ được đưa trở vé gặp 
lại TA (để chịu xét xử). 


1 Xem TGn Ưỡc, Giăng (John) J 2:49 50 
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36. ' Và khi những kẻ không có đức tin thấy Ngươi, chúng chỉ muôn 
chế giễu Ngươi. (Chúng nói;} “Đây phải chàng là kẻ đã miệt thị 
những íhần linh của quí vị? ,f và chung đã phạm thượng khi nghe 
nhắc đến Đấng (Allah) Rất Mưe Độ Lượng 

37. - Con người được tạo ra (bẩm tính) nôn nóng TA (Allah) sẽ sớm 
cho các ngươi ihây những bằng chứng của TA Do đỏ chđ giục TÀ, 

38. - Và chúng nói: “Chừng nào lời hứa (trừng phạt) này sê thể hiện 
nếu quĩ vị (Muslim) nỏỉ sự thậiT* 

39 + ~ Giá những kẻ không ứn biết được giơ phút mà chúng sẽ không 
thể tránh khỏi ngon Lửa (của Hỏa ngục) ĩáp vào mặt, và lưng của 
chúng và sê không được ai giúp đđ (thì chúng đâu có giục TA) 

40 - Không! (Hình phạt) sẽ hất ngờ xảy đến cho chúng khiến chúng 
ngỡ ngàng. Rồi chúng SÈ không thể đẩy nó ra xa và cũng không 
được gia hạn thcm nữa. 

41.- Và chắc chắn nhiều Sứ giả trước Ngươi đã từng bị che giẻu 
nhưng chỉnh những điều mà những kẻ nhạo báng thương chẽ giễu sẽ 
vây hãm chúng lại trong đó. 

42 - Hãy bảo chúng “Aí canh giừ các người an toàn ban đêm và ban 
ngày khỏi (cơn Thịnh nộ) của Đấng Rất mực Độ lượng?“ Không, 
chúng quay làm ngơ trước Lời nhắc nhỏ của Rabb của chúng. 

43. - Hoặc phải chăng chúng được những thần linh (khác) bảo vệ 
tránh khỏi TAI Chúng sc không thê tự cứu mình và củng không tự 
bảo vệ tránh khỏi (hình phạt cua) TA. 

44. - Không! TA cho nhừng người (Quraish) này và cha mẹ của 
chúng hưởng lạc cho đến khi tuổi thọ của chúng kéo dài thêm, Thế 
chúng đà không thây việc TA đã đến lận đâi đaỉ của chung, và thu 
hẹp dần dần biên giới 1 của nn lại hay sao? Thế phái chăng chung se 
chiến thắng ? 


1 ỉsỉãm phái triển và kiểm soát dần dần các vùng ngoại biên của Makkah, trung 
tâm sinh hoạt của người Quraish thờ dỉt thắn. 
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45.- Hảy bảo chúng: 'Ta (Muhammad) chỉ cảnh cáo các người theo 
Lời mặc khải {đã được truyền xuồng), 7 ' Nhưng người điếc không 
nghe được tiếng gọi dù y có được cảnh cáo di nữa. 

46' Và nếu cỏ một làn hơi trừng phạt của Rabb của Ngươi chạm 
phải chống thì chắc chắn chúng se than: “Thật khổ thân chúng tôi! 
Rõ thât chủng tôi là những kẻ lim diều sai quây. 

47*- Và TA SÈ thiết lập các bàn cân công lý vào Ngày Phục sinh. Bởi 
thế sẽ không cớ một người (linh hồn) nào bị đối xử bất công vể bất 
cứ điều gì. Và nếu {chung cớ làm một việc dù nhỏ) bằng sức nặng 
của một hạt cải đi nữa, thì TA cũng sẽ mang nõ ra (cân đo), Và một 
mình TA đủ lầm công việc thanh toán sổ sách. 

48,- Và chắc chắn TA đà ban cho Mủsa và Hãrủn Tiêu chuẩn xét xử 
và một Ánh- sáng quang minh (Kinh Taurảh) và một sự Nhắc nhở 
cho những người ngay chính sợ Allah. 

49 - Những ai âm thầm sợ Đức Rữbb (Allah) vỏ hình của họ và 
khiếp sợ Giờ (Xét xử ), 

50. - Và đây [à một Thông điệp nhắc nhở (Qurãn) đầy phức đức mà 
TA dã ban xuống (cho các ngươi). Thế các ngươi, (hỡi Muslưn!) sẽ 
phủ nhận Nỏ hay sao? 

51. - Và chắc chẩn trước đây TA đã ban cho ỉbrãhĩm lẻ phải của 
Người; và TA Hằng quen biết Người. 

52. - (Hãy nhớ) khi Người thưa với phụ thân và người dân của Người 
bảo: "Những hình tương này mà quí vị sùng bái là gì vậy?" 

53. - Họ đáp: “Bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta tôn thờ chúng." 

54. - Người bảo: “Chác chấn quí vị và cha me của quí VI, tất cẫ, đà 
công khai lầm lạc/’ 

55 - Ho đáp: “Ngươi nói thật hay bông đùa vđị bọn la?” 

56. - Người bảo: “Không! Rabb của quí vị là Rabb (Đấng Chủ Tể) 
của các tầng trời và trái đất, Đấng đã sáng tạo chúng (từ cái không), 
Và tôi là một trong những người làm chứng cho việc đó. 

57. - Vả Người thề: “Nhẫn danh ÁUah! Chắc chắn tôi sẽ đặt kế 
hoach đập phấ những bức tượng của các ông sau khi các ông bỏ đì." 
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58. - BỞI thế, Người đâp bể chúng (các bức tương) và chỉ chừa lại 
bức tượng lớn nhất để họ có thể trở lại (tiếp chuyện) với nó. 

59. - (Họ bảo nhau); 'Tên nào đã hành động thế này đố] với những 
thần linh của bọn ta? Nỏ quả thật là một tên làm điều sai quấy." 

60. - (Dân chúng) lên tiếng: “Chúng tôi có nghe môi thanh niên tên 
ỉbrãhĩm đã nới chuyện ra vẽ khinh miệt chúng (những bức tượng). ” 

61. - Họ bảo: 'Thế bắt nó đưa ra trước công chúng để người dân 
chứng kiến (tội Ểc của nó).” 

62 - Họ bảo: “Hơi Ibrảhĩm! Phải chăng nhà ngươi đà làm điều này 
đối vđì các thần linh của bọn ta?” 

63, - Người đáp: “Không! Bức tượng lđn nhất này của chúng đà làm 
diều dó. Thê hãy hỏi chủng xcm ncu chúng biết nói," 

64, - Thê rồi họ quay nhìn nhau (hổ thẹn) rồi nói: “Rõ chính quĩ vị 
mổi thực sự là những kẻ lủm điểu sai quay." 

65, - Rồi (vì xấu hổ) họ gục dầu, (nói thầm): "Chắc chắn ngươi đã 
biết rõ những bức tượng này đâu biết nói ĩ" 

66 - (Ibrâhĩm) bảo: “Thế phái chăng quí vị thờ phung ngoài Allah 
những vật chẳng làm lợi cũng chẳng hãm hại dược qui VỊ hay sao?" 

67. - "Thật xấu hổ thay cho quí vị và cho những vật mà quí vị tôn thờ 
ngoài Allah! Thế quí VỊ chưa hiểu ư?" 

68. - Ho nói: “Bắt nổ thiêu sông và cứu nguy những thần linh của quí 
vị nếu quí vị muốn hảnh động.” 

69. - TA (Âllah) phán; ' Hơi Lửa! Hãy nguội mát và thành một nguồn 
bằng an cho ỉbrãhĩmV' 

70 - Và chứng mưu toan hại Người nhưng TA đã lầm cho chúng 
thua ỉđn. 

71, - Và TA đã giải cứu Người và Lủt và đưa họ đến một vùng đít 
mà TA đã ban phúc cho muôn loài. 

72. - Và TA đã ban cho Người (Ibrăhĩm) (đứa con trai) ĩshãq và (đứa 
cháu nôi) Yữ*qùb như một món quà; và mỗi đứa TA đả làm thành 
người lương thiện. 
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73. - Và TA đả làm cho họ (con cháu của Ibrãhĩm) thành lãnh tu để 
hướng dẫn (nhân loại) theo Mệnh lệnh của TÀ và đã mặc khải bảo 
họ làm việc ihiỘEi và dâng íễ Salâh và đỏng Zakãh và thờ phụng 
riêng TA. 

74. - Và (hãy nhđ) Lủv. TA đã ba n cho Người Lẽ Phán xét đúng đắn 
và sự hiểu biết; và đã giải cứu Người ra khối thị trấn mà dãn cư đã 
từng làm những điồu khả- ố. Quả thật, chúng là một đám dân bât 
tuân, chống lại Allah, 

15 - Và TA đã khoan dung Người. Quả thật, Người ìà một người 
lương thiện. 

76 - Và {hãy nhớ) Nũh (Nô-ẽ) khi Người cầu xin (với TA) ưưđc đây. 
BỞI thế TA đã đáp lòi cầu xin của Người. Rồi TA cứu Người và eia 
đình của Người thoát khỏi cơn đại nạn. 

77 - Và TA đã cứu Người thoát khỏi đám dân đã từng phủ nhận các 
Bằng chứng của TA. Quả thật chung là một dám dần tội lỗi. Bởi ihế 
TA đà nhận chúng chết chim cả đám (dưđi nước lụt). 

78. - Và (hây nhớ) Dâwũd và Sulaymãn khi hai người xét xử vụ một 
đám rẫy đã bị đàn cừu của một đám dãn đôt nhập vào ăn hoa mầu 
ban đêm. Và TÁ đã chứng kiến việc xét xử của bọ. 

79. - Nhưng TA đã làm cho Suiaymãn thâu triệt vân đề hơn trong luc 
mỗi người đều được TA ban cho tý đoán khôn ngoan và kiên thức, 
Và TA dã bắt núi non lẫn chim chóc hòa âm vđi Dãwủd mà tán 
dương TA. Và TA là Đấng đã làm ra (những việc đó), 

80. - Và TA đà dạy Người (Dãwũđ) cách làm áo giáp cho các người 
để tự bảo vệ trong những cuộc giao tranh. Thế các người biết ơn 
chảng? 

81. - Và TA đã bắt những cdn gió mạnh phuc rùng Sulayman bay cm 
ả theo lệnh của Ngươi đến vùng đất mà TA đâ ban phúc Và TA là 
Đấng Toàn Tri, 
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82. - Và trong đám Shayĩãn (loài Jinn>, có những tên đã lặn xuống 
nước (đe phục dịch) Người (Sulaymãn) và làm các công tác khấc 
ngoài vi ộc (lặn) đổ. Và TA là Đãng Trông chừng chúng. 

83. - Và (hãy nhđ) Ayyủb (Job) khi Người cầu xin Rabb của Người, 
thưa: “BỀ tôi dà găp nạn. Và Ngài là Đấng Khoan dung nhấĩ của 
những người tỏ lòng khoan dung. M 

84. - BỞI thế TA đã đáp lời cẩu xin của Người. Rồi TA đã làm tan nỗi 
khổ mà từ lâu Người đả cam chịu, và TA đã phuc hổi cho Người gia 
đình của Người và ban cho họ những cái tưdng Lự; một sư Khoan 
dung từ TA và là điổu Nhắc nhở cho những người thờ phụng (TA)* 

85. ' Và hmứĩỉ và Idrĩs và DhiiTKiỊU, Tất cả đcu là những người 
kiên nhẫn. 

86 Và TA đã khoan dung họ. Quả thật, ho là những người lương 
thiên. 

87. - Và (hãy nhơ) Dhan-nĩm Ợtmah,) khi Người nổi giận bỏ đi và đã 
nghĩ TA không có quyền làm gì Người. Nhưng Người đả cầu xin (vđi 
TA) thưa: “Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài; Quang 
vinh thay Ngài’ Quả thật bề tôi là một người sai quấy." 

88. - BỞI thế TA đã đáp lời cầu xin của Người và cứu khổ Người; vã 
TA đả giải cứu những người tin tưởng đúng như thế. 

89 - Và (hãy nhớ) Zakarĩya khi Người cầu Xin Rabb của Ngươi, thưa: 
“Lạy Rabh của bể tôi! Xin Ngài đừng để cho bề tôi tuyệt tự. Bởi vì 
Ngài là Đấng Thừa tự Ưu việt, 

90.- Bởi thế, TA đã đáp lờì cầu xin của Người và han cho Người 
(đứa con trai) Yahyã (Giăng). Và TA đã chữa lành (bệnh hiếm hoi 
của) ngươi vợ của Người cho Người. Quả thật ho là những người hay 
thi đua nhau làm phúc, Họ thường cầu nguyện TA vừa hy vong vừa 
sợ hãi. Và họ là những người hạ mình khiêm tôn trước TA. 
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91, - Và (hãy nhớ) Nàng \Maryam) là người dã giữ Iron tiết ưinh, Rồi 
TA cho thổi* (Linh hồn) vào Nàng từ Rùh (iìbrĩl) của TA và đã làm 
cho Nàng và đứa con trai của Nàng thành một Dâu lạ cho nhân gian, 

92, - Quả thật, Cộng đồng 1 2 này của các người (các Nũhi) là một 
Cộng đồng duy nhất. Và TA là Rahh của các người, Bởi thố hãy thừ 
phu HE TA. 

93, - Nhưng ho (những giáo phái) đẫ chia rẽ cồng việc (tôn giáo) của 
họ vđi nhau. (Họ đâu biết cuối cùng) Lất cả sè trở lại gặp TA. 

94 - Bởi thế ai làm điểu lành và có đức tin thi công lao của y 5C 
không bị phủ nhân và chính TA sẽ ghi công cho y. 

95. - Và một lệnh cấm dã đước ban hành cho (người dãn của) mỗi thị 
trấn mà TA đã tiêu diệt biết chứng sê không trở lại (chôn xưa). 

96. - Mãi cho đến khi Ya'jũj (Gog) và Ma’jũj (Magog) được buông 
thả và sẻ tràn xuống (tấn công) từ mỗi ngọn dồi 

97. - Và Lời hứa thật sự này dẫn dần se thể hiện. Bởi thế, khi nổ 
đến, cặp mắt của những kẻ vô đức tỉn sẽ mở to trân tráo (và nói:) 
“Ôi khổ thân chúng tôi! Chắc chắn chúng tôi đã Iơ-là về (Lời cảnh 
cáo) này. Khôngĩ Chung lôi là những kẻ làm điều sai quảy/' 

98. - Chính các người và những vật mà các người tôn thờ ngoài Allah 
sẽ ỉà chất đốt của Hỏa ngục, nơi mà các ngươi sẽ sa xuống. 

99. - Nêu những vật (tượng) nảy là những thần lình thực sự, thỉ chúng 
sẽ không sa xuống (Hỏa ngục), nhưng tít cả sẽ đi vào ở trong đõ. 

100. - Trong đó s chúng 5C khóc tức tườí vả sẽ không nghe thấy gi, 

101. - Bởi vl quả thật, những ai mà cái tốt của TA dã (được gâi) đi 
trước (cho) ho, thì sẽ được đưa ra khỏi (Hỏa Ngục), 


1 Àllah cử phái librĩt (Thiên thin Gabrielì xuống găp Maryam và thỏi vào lay ao 
của Nàng, íhế Jà nàng Lhụ thai 'ha (Giè-su). 

2 ưmmah có nghĩa ìâ cộng dống, Lình huynh dệ, tôn giắt]. 
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102.- Họ sẽ khỗng nghe Ihấy một liếng xì xào nào của (Hỏa Ngục) 
và sẽ ở trong {tinh trang) mà tâm hồn của ho đâ từng ao-ước, 

103 - Họ sc không kinh hãi nữa; và các Thiẻn thần sẽ nghcnh đón 
họ (chúc:) “Đây là Ngày (vui) mà qủi vị đã được hứa." 

104 - (Hãy nhở) Ngày mà TA 5C cuốn tròn các tầng trời giống như 
cãc tờ kinh đươc cuốn tròn cho những quyển Kinh giống việc TA đà 
khởi nguyên việc tạo hóa lẩn đầu tiên, TA sẽ tái lập nổ. (Đó là) một 
Lừỉ hứa ràng buộc TA phải thực hiện. Chính TA sc làm điều này. 

105. - Và chác chắn TA đã ghi trong Thi thiên (đã ban cho Đãwữd) 
sau bức Thông điệp (đã được ban cho Mũsa) ràng trái đâl sẽ là (bât 
động sản) mà những bề tôi lương thiện của TA sẽ thừa hưởng. 

106. - Quả thậu trong (Qur ần) này là một Thống điệp gởi cho đám 
ngươi thật sự thờ phụng (Allah), 

107. - Và TA dã cử phái Ngươi (Muhammad) đến như một Hồng ân 
cho muôn loài. 

108- (Bởi thố) hãy bảo họ: “Quả thật Ta được mặc khải cho biết 
Thượng ĐẾ của các người ỉà một Thượng Đế duy nhất, The các 
người sẽ không lã người Muslim phue mênh Ngài hay sao?” 

109,- Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo: ”Ta đả cõng bô" (Thông 
điệp của Allah) dồng đều cho các người; và Ta không biết điểu mà 
các người đã dược hứa hiện nay ở gần hay ở xa. 

ỉ 10.- Chính Ngài (Allah) biết lời lẽ mà các người đã hô hoán và biết 
điều mà các ngƯỜL đả giấu giếm. 

111.- Và Ta (Miihammad) không biết: có lẽ đó là một sự ĩhử thách 
hay là một sự hưởng thu trong một thời gian ngắn cho các người. 

112 - Người (Nabi Muhammad) thưa: “Lay Rũbb của bề tôi ! Xỉn 
Ngài lấy sự Thật mà phân xử. Và Rabb Rất mực Đô lương sẽ giúp 
chung toi đối phó với nhừng điều mà các ong dã quỉ cho (Allah, Ta 
và Qu^ãn)/ 1 
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AL-HAJJ 
(Đại Lễ Haii 1 ) 

\ 1 / .-1 'I L j- ■ ■■ 

y ì pì-. 


Nhãn danh Allah, Đang RÍ I mực Độ lương, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1- HỠI nhân loai! Hãy sơ Rahh (Allah) của các người bỏi vì cơn chấn 
động của Giờ (Xét- xử) sẽ là một hiện tương võ cùng khủng khiếp 

2, ” Ngày mà các người sẽ thấy: mỗi bà mẹ sc quen bang đứa con 
đang bú và mỗi người phụ nữ mang thai sẽ trút bỏ gánh nặng cửa 
mình và Ngươi sẽ thấy thiên hạ như say rượu trong lúc họ không 
uống sav Tuy nhicn sự trừng phat của Allah sẽ rât khủng khiếp 

3, - Và trong nhân loại đã có kẻ tranh luận vê Allah khổng một chút 
hiểu biết nào cả và nghe theo từng tên Shaytãn ương ngạnh 

4. - Điều đã được qm đinh cho nó (Shaytãn) là ai quay về kết bạn với 
nó thì sẽ bị nỏ dắt đi lạc và sẽ bị nổ dắt đi đến hình phạt của Lửa. 

5. - Hỡi nhân loại! Nếu các người nghi ngờ về việc phue sinh thì quả 
thật TA đã lạo hóa các người từ (đất) bụi rồi từ tinh dịch rồi từ một 
hồn máu đặc rái từ một miếng thịt thành hình đầy đủ và không 
thành hình (sẩy thai) để TA trưng bày cho các người (Quyền nàng 
của TA). Và TA đặt trong các dạ con người nào TA muốn đến mỏt 
thời hạn ấn định; rồi TA mang các người ra đời thành những đửa bé; 
rồi nuôi các người đến tuổi trưởng thành; và trong các người có 
người bị bất hon chết sớm và trong các người có người được trả 
(hồn) về (sông) cho đến tuổi già yếu đến nỗi y không còn biết gì cả 
sau khi dã biết nhiều. Và ngươi thấy đất đai khô nứt nhưng khi TA 
tưới nước mưa lên đó, nó cựa mình sống lại và phồng len và cho 
mọc lên đủ cập thảo mộc (xum xuê). 


i Hajj là một nghi \ễ cùa Lslám mang tĩnh bẩ l buộc. Mội người Mushm khừữ mạnh 
vả cú đẩy đủ phương tiện tiền bạc phải thỉ hành nghi 16 này ít nhầi một lãn trang 
cuộc đời mình. Thời gian thực hiện Hajj kéo dài sau ngày kê từ ngày mồng tám đên 
ngày 13 tháng zubHijjah (tháng 12 âm lịch của Islãm). Nghi thức dâng 16 Hajj gầm: 
1/ vãn [hrãm gồm hai mảnh vải không cớ dường chỉ khâu; 2/ tập trung tại Mina, 
một vừng ngoại ô của thành phố Makkiìh; 3/ tập trung tại thung lũng Ảraíal, 4/ Di 
chuyển về Muzdalifíih; 5/ Ném đả vào Shaytản tại cột [ru lơn ờ Mmỉì; 6/ Tế vật tại 
Mina; 7/ Di chuyển về Makkuh dể tawãf (dĩ vòng) KVbah; B/ Sìì'y (đi chuyển qua 
lai giữa hai ngọn doi Saía và Marwa< 9/ cẩt tóc hay cạo đầu và cởi bỏ ĩhrãm; 10/ 
Trử lại Mina ngụ cho đến trưa ngày 13 của tháng Z.ul-Hijjah; l ỉ /Trử lại Makkah để 
tawãf vĩnh biệt Ka’bah và trở về quê quán. 
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6. - (Việc phục Sinh sẽ) như Lhế; hồi VI Allah, Ngài là Chân-lỵ tuyệt 
đối và Ngài làm cho người chết sống lai và rằng Ngài cổ quyển định 
đoa í trên tất cả mọi vât 

7. - Và rằng Giờ (Xét Xử) đang tiến đến dần, không có gì phải nghi 
ns,ờ cả và Allah sẽ phục sinh bít cứ ai dang nằm dưới mộ. 

8. - Và trong nhân loại có kẻ tranh luận về Allah không một chút 
hiểu biết nào cả và không có mọt Chỉ đạo và cũng không dựa vào 
một Kinh sách minh bạch nào (để làm bằỊig) cả. 

9- Y quay người sang một bên' hầu làm cho (thiên hạ) rời xa con 
đường của Allah. Y sẽ bị hạ nhục ở đời này; và vào Ngày Phục sinh, 
ỵ sẽ bi TA cho nếm hình phạt của Lửa cháy bùng. 

10. - Như thế ià vì những điểu (tội lỗi) mà bàn tay của người đã gởi 
đi trước. Bởi vì quả thật, Allah không hề đối xử bất công với bầy tôi 
của Ngài. 

11. - Và trong nhân loại có kẻ thờ phụng Allah đứng trên bờ ỉể (của 
đức tin), Bởi thế, nếu gặp điều phúc lành, thì y sẽ hài lòng VỚI nổ. 
Ngược lại nếu gãp hoạn nạn thì y quay mặt sang phía khác. Thế là y 
mất cả đời này ỉẫn Đcíi sau. Đầy quả thật là một sự mâl mát rõ ràng. 

12. - Y cẩu nguyện ngoài Allah những kẻ không hàm hại được y và 
cùng không làm lơi gì cho y. Như thế lả y lầm lạc rít xa. 

13. - Y cầu nguyện kẻ hãm hại y chứ khỏng mang lơi gì cho y Chắc 
chắn đó là một người chủ rât xíu và chác chắn đó là một người ban 
đồng hành rất xíu. 

14. - Quả thật, Ạllah sẽ thu nhận những ai tin tưởng và làm việc 
thiên vào những Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới cỏ các dòng sông 
chảy. Quả thật, Allah làm bít cứ điều gì Ngải muốn. 

15 - Ai nghĩ rằng Allah sẽ khồng bao giờ giúp đo Người (Nabi 
Muhammad) ở đời này và Đời sau thì cứ nối một sợi dây cột vào 
trần nhà rồi tự thắt cổ, rồi để cho y xem phải chăng kê hoạch của y 
sẽ làm tiêu tan điều làm y tức giận? 


1 Thâmyu 'iĩịìhì cỗ nghĩa quay bán thân LỪ đầu *uGng mCng sang mội bẾn H một 
thành ngữ ngu ý nói tự phụ, khinh, thường người khác.. 
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16. - Và đứng như thế, TA đà ban Nó (Qur'ãn) xuống bằng những câu 
kinh minh bạch và rằng Allah sẻ hướng dẫn người nào Ngài muôn. 

17. - Quả thật, những ai cớ đức tin (Muslim) và nhửng người Do-thái 
và những người s. ãbìan và nhửng người Na^ãrã và nhửng người 
Magỉan và những ai thờ đa thần thì chắc chắn sẽ đưực AUah xét xử 
giữa họ vào Ngày Phuc sinh bởi vi chắc chấn Allah làm chứng cho 
tít cả mọi việc. 

18. - Hẩ Ngươi (Muhammađ) không nhận thấy Allah ỉà Đấng mà bất 
cứ aĩ trong các tầng trời và bất cứ ai dưới đất và mặt trời và mặt 
trăng và ngôi sao và nút non và cây cối vả thú vật và đa số nhân 
loại đều phải phủ phục quì lạy hay sao? Nhưng đa số (người) cũng 
đáng bị Ngằi trừng phạt, Và ai mà bị Allah hạ nhục thì SẼ không có 
aỉ làm cho vinh danh lại nổi. Quả thật, Allah làm bất cứ điều gì 
Ngài muốn. 

19. - Hai nhỏm đối lập ( Musiim và Kãịư) này tranh luặn nhau về 
Rabh của họ. Bởi ỉhế những kẻ phủ nhận (Allah) sc mặc áo may 
bằng các mảnh Lửa, đầu sẽ hứng chịu một loại nuức thât sôi xối lên 
trên; 

20. - (Nước sôi này) sẽ làm chảy lan bâl cứ vật gì trong bụng và làn 
da của chúng; 

21. ' VI chúng sẽ bị đánh bằng những ngọn roi sắt; 

22. - Mỗi lần chúng muốn lẩn trốn khỏi hình phạt đau đớn của (Hỏa 
nguc) thì sẽ hị bắt đưa vào trử lại (vđi lời phán;) “Hãy nếm hình 
phạt của sự cháy phỏng ĩ" 

23. - Quả thật, Allah sẽ Ihu nhận những aỉ cỏ đức tín và lầm việc 
thiện vào những Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưổi có các dòng sông 
chảy; trong đỗ, họ 5C được trang đicm bằng vòng vàng và ngọc trai; 
và sẽ phục sức bằng lụa là; 
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24. - Bởi vì (trẽn thế gian) họ đả được hướng dẫn đén (nghe) những 
lời nói toi đẹp và họ đà được hướng dẫn đến con đường của Đấng 
(Allah) Rất đáng mực Ca tung. 


25. - Quả thật (đối với) những kẻ không tin tưởng và cân người khác 
không cho vào Aỉ-Masjiđ aỉ-Harảm (tại Makkah) nơi mà TA đã ỉàm 
ra bình đẳng cho mọi người, cho dân cư của nỏ cũng như cho du 
khách thập phương (đến thờ phụng). Và ai cớ ý định tàm đỉều xúc 
phạm một cách sai quấy trong đđ T thì TA sẽ cho nếm một hình phạt 
đau đđn. 

26. - Và (hây nhớ) khi TA (Allah) chỉ định cho ỉbrãhĩm đ)a điểm xây 
dựng Ngôi đền (Ka’bah) phin truyến; “Chđ tổ hợp với TA bất cứ cái 
gì và hãy giữ Ngôi đền của TA trong sạch cho những người đi vòng 
quanh nó, cho những người đứng dâng lễ T và cho những người cúi 
đầu và phủ phục (1Ễ bái TA); 

27. - “Và hãy tuyên bđ với nhân loai việc thì hành Hajj Họ sẽ đi bộ 
hoặc cưỡi lừng con lac đà gầy ốm bàng qua lừng hẻm núi sâu thẩm 
để đến cùng (dâng lễ) với Ngươi. 

28. - “Để cho họ chứng kiến những mối lợi được ban câp cho họ và 
để họ tụng niệm lên của Allah trong một số ngày ấu đmh 1 và (nhắc 
ten của Allah) trên những con thú nuôi mà Ngãi đà cung cấp cho họ 
(để làm vật te 2 ). Do đó, hãy ãn thịt của chúng (sau khi tế) vầ phản 
phôi (thịt của chúng) cho những người nghèo đói. 

29 - “Rồi để cho họ kết thúc tình trang xốc xếch bù xù 3 4 của họ và để 
cho họ hoàn tít lời thề của họ và đi vòng quanh Ngôi đồn lâu đời. 1 ' 

30.- Đó (là việc thi hành Hajj>. Và ai tôn trong những giới cấm của 
Allah thì là điều tốt cho y đối với Rabh của y. Và (Allah) cho phép 
các người (dùng thịt của) những con thú nuối (trong lúc thi hành 
Hajj) ngoại trừ những con thú nào đầ được đọc ra cho các người. Do 
dó. hãy tránh sự ô-nhiẽm của (việc thờ cung) những tượng thần và 
tránh lời nói giả dối. 


1 Tashriq gồm cúc TỊgày mủng 11, 12 vi 13 của tháng Qhul Hiịjíih tại Mina 

2 Khi cắt cổ con vật tế như trừu, dê, bò, lục đà, người dâng lề vật sẽ đọc lời cẩu 
nguyện sau đây: + Bismiỉỉah , Waliahu -Akhar t Aỉìahưmma Minka toa iỉayka (Nhâu 
danh Allah, Alỉah Vĩ đại, lạy Àlỉah, con vật này từ Ngài và trở vể Ngài.) 

3 Ta/ath gổm những thứ như tức, râu, móng tay, mồng chân V,V- của cơ the mọc dôi 
ra suối ihời gian vận Ihram hãm minh làm Hajj. Sau khí CỞI Ihrãm, vào ngày mồng 
mười, người làm Hiijj được phép cắt móng tay, móng chân, cẩt tóc. nhổ râu V V 

4 Ka’bah 
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31. - Chính trực với Allah trong đức tin, không tổ hdp những kẻ 'hợp 
lác' cùng với Ngài, Và ai tổ hợp những kẻ 'hợp tác’ cùng với Allah 
thì chẳng khác nào như bi rơi từ ưốn trời xuống rồi bị chim chóc 
chụp bắt đưa đi xa hoặc như bị một trận gió ào đến quét mang đi 
đến một nơi xa xôi, 

32. - (Việc làm Hajj) như thế. Và ai tôn trọng các Biểu-hìệu của 
Allah (trong lúc dâng lẽ) thì là có lòng sợ Allah, 

33. - Nơi chúng (những con vật tế), các người có được những môi lợi 
trong một thời hạn ấn định Rỗi (chứng sẽ được dấl đến) địa điểm tê 
nhắm về Ngôi đền cổ. 

34. - Và TA ban cho mỗi Công đồng một số nghi ic cung tế để họ có 
thể niệm tcn của Aỉlah trẽn những con thú nuôi mà Ngài đã ban cấp 
cho họ đùng làm thực phẩm. Nhưng Thương Đế của các người chỉ Là 
một Thượng Đế. Do đo, hãy thần phuc Ngài trong Islãm. Và hãy báu 
un mững cho những người ha mình khiêm tôn; 

35. - Nhửng at khi nghe nhấc đến tên của Âllah lòng họ rún động vì 
khiếp sd Ngài và kiên nhẫn chịu đựng nhửng điểu bít hạnh rơi nhằm 
phải họ và dâng lẽ Saỉãh và chí dùng những bổng lộc mà TA đả 
cung cãp. 

36. - Và những con Budn (lạc đà, bò, cừu, dê v.v.,..) mà TA dã ban 
cấp cho các người (làm vật tế) được kế như là các Biểu-hiệu của 
Allah ban cho các người. Nơi chúng các người có được các mớn tốt. 
Đo đớ, khi chủng đứng thành hàng (để tế) hãy đọc tên của Aỉlah lẽn 
chúng (và cắt cổ chúng), Khi chúng đã ngã xuống nằm một bên 
hông, hãy dùng thịt của chúng và bố thí cho nhửng người nghèo 
sống bằng lòng với số phân và cho những người ăn xin, TA dã chế 
phục chúng cho các ngươi như thế để các ngươi cổ dịp tạ đn Allỉàh. 

37. - Không phải thịt cũng không phải máu của chúng đến tân Allah 
mà chính lòng ngay chính sợ Allah của các người len giáp Ngài. 
Ngài chế phuc chúng cho các ngươi như thê là đẻ cho các người có 
dịp tán dương sự Vĩ đạì của Àllah về việc Ngài đã hướng dẫn các 
người Và hãy báo tin mừng cho những người làm tối. 

38 - Quả thật, Allah sẽ bảo vệ những ai có đức tin; và quả thật, 
Állah không yèu thương tửng tên phản trắc, vô ơn (theo Shaytãn), 
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39. - (Àllah) chấp thuận cho nhửng ai b| tấn công được phép (cầm vũ 
khí) chiến đấu (tư VÊ) bởi vì họ bị ấp bức. Chắc chắn AUah Tất 
quyết-liẽl trong việc trớ giúp họ; 

40. ' Nhửng ai bị trục xuất ra khỏi nhà cửa của họ không ngoài ]ý do 
chính dáng nào khác hơn điều ho nói; “Rữbb (Đâng Chủ Tể) của 
chứng tôi là Alỉah!” Và nếu Allah không dùng một số ngưòi này để 
chạn đứng một sô" người kia thi những tu-viện và nhà thờ (của Thiên 
Chúa giáo), và giáo đường (của Do Thái giáo) và thánh đường (của 
hslãmh những nơi mà tôn của Allah đã dược tụng niệm nhiều, chắc 
chắn sẽ bị phá sụp, Và chắc chắn Allah giúp đỡ người nào gỉúp đỡ 
(Chính nghĩa của) Ngài. Quả thật, Allah RỈI Manh T Rất Quyền năng 

41. - Những ai, nếu TA thiết lập họ trẽn trái đâb sè dâng ỉễ Saỉãh và 
đóng Zakãh và ra lênh làm điều lành (do AUah truyền) và cã"m lầm 
điều ác (do Allah cấm). Và Aliah là Đang nắm quyền chung quyết 
về mọi vấn đổ. 

42. ' Và nếu chúng (những người Quraish tại Makkah) cho Ngươi nổi 
dối thì chắc chấn trước chúng đám dân của Nũh và của 'Ad và của 
Thamiìd cũng đã cho (các Nabì của họ) nói dôi (giống như thế). 

43-- Và đám dân của ỉbrãhĩm vả dám dân của Lữt (cũng thế); 

44. - Và người -dân của Madyan (cũng vậy); và Mũsa cùng đã bị cáo 
buoc dà nói dôì, Bởi thế, TA (Allah) dã thả lỏng cho những kẻ 
không tin, rồi (sau đỗ) TA đã bắt phạt chúng. Bởi thế, (hãy xem) SƯ 
trừng phạt của TA đã xảy ra khủng khiếp như thế nâo! 

45. - Vậy cỏ nhiều thi trân đà bị TA tiêu diệt trong lúc chúng phạm 
điểu sai quấy đến nổi mái nhà của chung nằm lật ngược ngổn 
ngang; và nhiều giếng nựớc và (âu đài kiên cố bị bỗ hoang. 

46. - Thế phải chăng chúng đẵ không đi du lịch trên trải đất để cho 
lãm tri của chúng hiểu được (Thực tại) vả tai của chung có dịp nghe 
câu chuyên về (sự Trừng Phạt)? Bửi thế, không phải cặp mắt của 
chung đà mù mà chinh tâm trí của chúng đã mù lòa vậy. 
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47. - Và chúng thủc giục Ngươi mang hình phạt đến trong lúc Àllah 
không bao giờ thít hứa trong Lời hứa của Ngài bởi vì quả thật một 
Ngày đối với Rabb cùa Ngươi lả bằng một ngàn nãm theo niên kỷ 
do các người ghi đếm 

48. - Và đả có nhiều thị trân đã được TA gia hạn trong lúc chúng đâ 
tàm điều sai quây Rồi TA hất phạt chúng; và lất cả sẽ trở về với 
TA. 

49. - Hãy bảo (hỡi Muhammad); “Hỡi nhân loại! Ta chỉ là một người 
báo trước công khai (được cử đến) với các ngườiT 

50. - Bởi thế, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được 
(Allah) tha thứ (tội lỗi) và được (Ngài) ban cấp bổng lộc dồi dào 

51. - Ngược lại, những ai tìm mọi cách để phá hoại những Lời mặc 
khải của TA thì sc ]ả CƯ dân của Hỏa ngục 

52. - Và không một Sứ giả hay mội Nabi nào mà TA đã cử đến trưđc 
Ngươi (lại khổng vâp điều này); là khi Người mong muốn một điều 
tốt nào, thì Shaỵtãn thừa cơ nhảy vảo đưa đề nghị sửa đổi điều 
Người muốn. Nhưng Allah hủy bỏ điểu mà Shayĩãn đã xúi giục, rối 
Allah tiếp tục xác nhận nhửng Lời mãc khải của Ngài bồi vì Allah 
loàn Tri* Rất mực Sáng suốt. 

53. - (Lảm thế) để Ngài dùng điều mà Shayíãn đã xcn vào làm một 
sự thử thách đốì với những ai mang trong lòng một căn bệnh (nghi 
hoặc và giả dôi) và với những ai ma tâm lòng đă chai cứng. Và chác 
chắn những kẻ làm điểu sai quav sẽ ở trong sự phân hỏa cách biệt 
xa (Chân ly). 

54. - Và để cho những ai có kiến thức biết Nó (Qur an) là Chân lý do 
Rabb của Ngươi đã ban xuống, và để họ tin tưởng nơi Nó và để bím 
lòng của họ khiêm tốn trước Nổ Quả thật, Allah là Đấng hướng dẫn 
nhừng ai có đức tin dến vdi chính đạo. 

55. - Còn những aĩ khỏng có đức Un thì sẽ không ngừng nghi ngờ Nó 
cho đến lúc Giờ (Xct-xử) đột nhiên xảy đến cho chúng hoặc hình 
phạt của một Ngày xấu xa sẽ (bít ngờ) xảy đến cho chúng. 
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56. - Vào Ngày đó, mọi quyền-hành sẽ nằm trang tay của Allah. 
Ngài sẽ xét xử giữa bọn chúng. Bởi thế, những ai có đức Ún và làm 
việc thiện thì sẽ ỏ Irong những Ngôi vườn hạnh phức (Thiên đàng). 

57. - Ngược lại, những ai không có đửc tin và cho những Lời mặc 
khải của TA giả dối thi sẽ chịu một sư trừng phạt nhưc nhã, 

58. - Và những ai vì Chính nghĩa của Allah đã dời cư rồi bị giết hoặc 
chết, thì chắc chắn sẽ được Allâh cung cấp cho một nguồn bổng lộc 
tốt. BỞI vì chắc chấn Alìah là Đấng Cung cấp Ưu việt. 

59 - Chắc chắn Ngài sẽ đưa họ vào một nơi mà họ sẽ rất hài lòng 
Và quả thật, Allah là Đâng Hằng Biết, Hằng Chịu dưng, 

60.- (Sự việc sẽ) như thê. Và ai đánh trả lại ngang bằng vói thương 
tích mà y đả chịu rỗi lạĩ bi áp bức nữa thì chắc chắn Allah sẽ giúp 
đỡ y bởi vì quả thật Allah Hằng Lương thứ, Hằng Tha thứ. 

6L- (Sự việc sẽ) như thế là vì Allah nhập ban đêm vào ban ngày vã 
nhập ban ngày vào ban đêm và rằng Allah là Đấng Hằng Nghe, 
Hằng Thấy (mọi việc). 

62 - (Sự việc sc) như thế íà vì Allah là Chân lý Tuyệt đối, Và bởi vì 
những kẻ mà chung cầu nguyện ngoài Ngài thỉ lả vật giả lạo và bởi 
Vỉ Allah là Đấng Toi Cao, Đang Vĩ Đại, 

63 - Há Ngươi không ihấy việc Allah ban nước mưa từ trên trời 
xuống nhờ đó đít đai trỏ thành xanh tươi? Quả thật, Allãh Rất mực 
Tinh tế, Rất mực Am tường. 

64 F - Bất cứ cái gì trong các tầng trời và bít cứ cái gì dưới đất đều lủ 
(tạo vật) của Ngài cả. Và quả thật, Allah Rất mực Giẩu có, Rít đáng 
Ca tụng. 
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65. - Há Ngươi không thấy việc Alỉah đã chế ngự moj vật trên đâi 
liền cho các người (sử dụng) kể cả những chiếc tàu chạy băng qua 
đai dương theo sự Chỉ huy của Ngài? Và việc Ngài giữ bầu trời 
không cho rơi xuống đất trừ phi Ngài cho phép, Quả thật, Alỉah Rãt 
mực Nhân từ, Rât mực Khoan dung, 

66. - VI Ngài là Đấng làm cho các người sống rỗi làm cho các người 
chết rái lầm cho các người sống lai (vảo Ngày Phục sinh). Quả thật, 
con người là một kẻ vong ơn. 

67. - TA đâ qui định cho mỗi Công đồng một nghi lễ thờ phụng 1 mà 
họ phải tuân theo Vậy chđ đe cho chứng {người ngoại đạo) tranh 
luận vđi Ngươi vc vẩn đề (ăn thịt các con vật được cất cố và không 
được cắt co) nhưng hãy goi mời chúng đến với Rabb của Ngươi. Quả 
thật, Ngươi dang ờ trên Chinh đạo, 

68 ' Và nếu chúng tranh luận VỚI Ngươi (vc việc tế vật) thì hãy bảo 
(chúng): “Chắc chấn Allah biết rõ diều các người đang làm.” 

69 - “AUah sẽ phân xử các người vào Ngày Phuc sinh về những vấn 
dỀ mà các người đang tranh chấp,” 

70- Há Ngươi không biết Aliah biết moi diều trên trời và dưới đất 
hay sao? Bởi vì quả thâu mọi diều đó đều nằm trong một Quyển 
Kinh (al-Lauh aỉ‘Mahfữz)- Và quả thật, điều đó rất dc đối với Alỉah. 

71- Nhưng chúng lại tôn thờ ngoài Allah những kẻ (vặt) mà Ngài đã 
khỏng ban một chút thẩm quyền nào và cũng không biết một tí gì về 
chúng; và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp dỡ cả. 

72.- Và khi những Lơi măc khải của TA được đọc lên nhắc nhở 
chung, Ngươi sẽ thây hiện ra trên gương mặt của những kẻ không có 
đức tin nét phản đôi. Chúng gần muốn nhảy xổ đến tấn công nhừng 
ai đọc những Lời màc khải của TA cho chúng. Hây bảo chúng: “Vậy 
các ngươi có muốn ta báo cho biết về một điều còn tê hơn cải đó 
nữa hay không? (Đó là) Lửa mà Allah dã hứa ban cho những kẻ 
không có đức tin; và đó là một nơi đến cuối cùng rít xấu Xà." 


1 Lẽ tế vật suốt ba ngày Tashnq tại Mĩniỉ vào dịp thực hiện Hajj 
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73-- Hỡi nhân loại! Đầy là mộ! ngụ ngôn được trình bày cho các 
người. Hãy lắng nghe cho kỹ! Quả thật, những kẻ mà các người cầu 
nguyện ngoài Allah sẽ khôn^ bao giờ tạo ra được mội con ruồi diu 
chúng có hợp lưc vđi nhau đe làm chuyện đó; và nếu con ruồi đó có 
giật tha di món gl của chúng thì chúng cũng SÊ không thể lấy nổ lại 
được. Kẻ van cẩu cũng như kẻ đươc cầu đều bất lực cả r 

74 - Họ không thể đánh giá Allah đủng VỚI giá trị đích thực của 
Ngái, Quả thật AUah Toàn Lưc, Toàn Năng. 

75. - Allah chọn các vị Sứ (của Ngài) trong hàng ngũ của Thiên thần 
và nhãn loại, Quả thật, Allah Hằng Nghe và Hằng Thấy. 

76. ' Ngài biết điều gì Ịuước họ và điểu gì sau hơ. Và mọi việc đều 
được đưa trở về cho Allah (quyết đinh). 

77. ' Hơi những ai có đức Un! Hãy cúi đầu và phủ phục và thờ phụng 
Rahb (Allah) của các người và hãy làm điểu lành để may ra các 
ngươi đước thành đạt. 

78 - Và hãy đấu tranh cho Aliah như một nghĩa vụ đối với Ngài, 
Ngài đã chọn các người (để lãm việc đô); và Ngài đã không đặt 
gánh nặng lên các người trong ton giáo 1 . (Tôn giáo này là) tín 
ngưỡng của tọ phụ ỉbrãhĩm của các người. Ngài đà đặt tên cho các 
ngươi là Muslim' từ trước và trong hiện tai. (Mục đích) để cho Sứ 
giả (Mưhammad) trở thành một nhan chứng cho các người vả đổ 
(sau đó) các người trở thành nhân chứng cho nhân loại 21 . Bơi thế, các 
ngươỉ hãy dâng lỗ Salãh và đóng 3akãh và hăy bám chắc vào Állah, 
Ngài ìk Đấng Giám hộ của các người; Ngài lầ Đấng Giám hộ Ưu 
việt và là Đấng Cứu giúp Ưu việt. 


1 Abu Hurairah (ra.) đá kc điéu Nabi Muhammad (saw) đã tuyên bố: ‘Tôn giáo rất 
dẻ dàng vã ai lự dà t lẽn mình gánh nặng trong tôn giáo thì sẽ khổng thể Liếp tục 
làm thế mãi, Bdi thế chớ nên quẩ khích (hay cực đoan) mà hăy cồ gắng tiếp cận 
với sự hoàn hảo, và hy vọng mình sẽ được tưỏng thưởng; và hãy tạo àìức mạnh bằng 
các việc thở phụng vào buổi sang, XẺ chiều và AUốl những giò giác cuối cùng cua 
ban đêm. (Sahih Bưkhari, Tãp 1, Hadith sô' 38) 

1 Xem Chương Baqarah, 2:143 
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AL-MLTMINỮN 
{Những Người Có Đức Tin) 



Nhân danh Állah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


L- Những người có đức tin chắc chắn thành đạt: 

2, - Những ai hạ minh khiôm tốn trong việc dâng lc 'Salãh' của họ; 

3. - Và những ai tránh xa chuyện tầm phào vô bổ. 

4, - Và những ai tích cực đóng Zakãh. 

5. - Và những ai che giữ phẩn kín đáo. 

ó - Ngoại trừ với vỢ hoặc với những (nữ tù binh) nằm dưới tay phải 
của họ thì không bị khiển trách (về việc đó). 

7.- Nhưhg nếu ai lìm cách vượt quá mức giới hạn thì lả những kẻ 
phạm lội. 

R-- Và những ai thực hiện đúng lời ủy thác và lời hứa 

9. - Và những ai cẩn thận giữ gìn việc dâng lễ 'Saỉãh' (của họ); 

10, - Họ thật sự là những người thừa kế; 

11- Họ sẽ thừa hưởng Thiên đàng Hạnh phúc, ndi mà họ sẽ vào 
sống đời đời. 

12. - Và chắc chắn TA đả tạo con người từ một loai đất sét tinh chất, 

13. - Và TA đã lâm cho y (con cháu của Ãdam) thành một tinh dịch 
lưu trữ tai một nơi nghỉ an toàn (tử cung, dạ con). 

14. - Rồi TA tao hóa tinh dich thành một hòn mầu đặc, sau đó TA tạo hóa 
hòn máu đậc thành một miếng thịt, tiếp đó TA tạo hóa miếng thịt thành 
xương, rồi TA lấy thít bao xương lại rồi TA làm cho nó thành một tạo vật 
khác. Do đó, phúc thay Allah, Đấng Tạo Hóa Ưu việt! 

15. - Rồi sau đó, chắc chắn các người sẽ chết. 

16. - Rồi vào Ngày Phuc Sinh, chắc chấn các người sẽ được dựng 
sống lại. 

17. - Và chắc chắn TA đà tạo hóa bên trên các người bảy quỹ đạo 
(tầng trời) và không bao giờ khỉnh Slìất vể sự lao hóa (của TA ), 
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18. - Và TA cho mưa từ trẽn trời xuống theo mức lượng ân-định rồi 
làm cho nó thắm vào lòng đât; và TA cổ toàn quyền tháo hô nó đi 
(bầ"t cứ lúc nào). 

19. - Rồi TA đùng nó (nưđc mưa) để làm (moc) ra cho các người 
nhửng mảnh vươn chà-là và vườn nho mà các người SÈ Lhu hoạch 
được nhiều trái cây để đùng, 

2Ũ r - Và cd môt loai cây mọc tai núi Sìnaỉ cho ra dầu và dùng làm 
nước tương cho ngườỉ dùng. 

21,- Quả thật, các người rut được một bài học nơi gia súc. TA cho 
các người uống một loại thức uống (sữa) vắt từ bung của chúng; 
chúng còn cung câp cho các ngươi nhiều nguồn lỢỉ khác; và thịt của 
chúng các người dùng đổ ãn. 

22 - Và các người được chuyên chỏ trên (lưng của) chúng và được 
chở trên (boong) làu, 

23. - Vã chắc chắn TA đâ cử Noh đến cho người dân của Người và 
Người bảo họ; “Nảy hơi dân ta! Hãy thờ phụng Allah? Các người 
không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Thế các người không sợ 
Ngài hay sao?” 

24. - Nhưng các lãnh lu của những kẻ không tin trong người dân của 
Người dã nói: “Người này chỉ !à một người phim như quí vị r Y 
muốn làm bá chủ trên quí vị. Và nếu Allah muôn (cử một sứ giả đến 
vứi quí vị) thì Ngài đã cử những Thiên thần (chứ không phải ngươi 
phàm như Y). Chúng ta chưa hề nghe điểu (mà Y nói) này nơi tổ 
tiên của chúng ta.” 

25. - “Thật sự Y chỉ tà một tên bị quỉ nhập. Vậy hãy rán chịu dưng 
với Y trong một thời gian (xem sao? T1 ) 

26. - (Nũh cầu nguyên) thưa: “Lạy Rabb cua bồ tôi! Xin Ngài giúp 
dơ bề lôi bởi vì chúng cho bề tôi nói dối/ 4 

27. - Bởi thế, TA đã mặc khải cho Người bảo: “Nhà ngươi hãy đóng 
một chiếc làu dưới mắt quan sát của TA và theo Lời mặc khải của 
TA và khi Mệnh lệnh của TA đến {cho nhà ngươi qua việc) nước 
phụt lên từ bếp lò, (lúc đó) hãy mang lên tào mỗi cặp thú (đực và 
cái) và gia đình của nhà ngươi ngoại trừ aỉ trong bọn chúng mà LỜI 
(trừng phạt của TA) dã được tuyên bô" trước cho y; và chớ kêu nài 
với TÁ giùm cho những ai làm điêu sai quấy, Chắc chắn chủng nỏ 
sẽ bị nhận chết chìm (dưới nước lụt). 
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28. - Và khi nhà ngươi lên tàu- Ngươi và người não theo Ngươi- hãy 
tán dương thưa: “Mọi lời ca tụng đều dâng len Allah, Đấng đâ cưu 
vứt chú na tôi khỏi đám người làm điều sai quây.” 

29. - Và hãy thưa: "Lạy Rabh của bề tôi! Xin Ngài làm cho bé lôi 
cập bờ tai một bâi đậu mà Ngài ban phúc bởi vì Ngài là Đấng ưu 
việt của những người giúp đưa len bờT 

30 - Quả thật, nơi sự VÍÊC đổ lả những Díu hiẽu cho những ngươi 
thông hiểu. Và quả thật, TA thử thách (loài người), 

3L- Rổi sau họ, TA đã tạo ra một thế hệ khác, 

32, - Rồi TA đã cử đến với họ một Sứ giả xuất thẵn lừ họ, {bảo Y) 
tuyên bố: "Hầy thờ phụng Allah, các ngươi không có Thượng Đe 
nào khác ngoài Ngài. Thế các người sẽ khỏng sơ Ngài hay sao?” 

33, - Nhưng các lãnh tụ trong người dãn của Người, những ai không 
tin tưởng và phủ nhận việc gặp gồ (AUah) ở Đơi sau và những ai đã 
được TA ban cho một đờí sông xa hoa đ trần thẻ này, đã nói: "Người 
này chỉ là một người phàm như quí vị. Y dùng thực phãm mà quí vị 
dùng và uống loại nước mà quí vị uống. 

34. - "Và nếu quí vị nghe theo một người phàm giống quỉ vị thì lúc 
đó chắc chắn quí vị sẽ là những người thua thiệt, 

35. - "Phải chăng Y đả hứa với quí vị rằng khi quí vị dà chết và thành 
cát bụi và xương tàn, quí VỊ sẽ được đưa ra (khỏi mộ và) sống trở lại? 

36 - "Thật xa vời, xa vời thay điêu mà quí VỊ đà được hứa! 

37, - “Quả thât (không cỏ) đời sống (nào khác cả) mà chĩ có đời sống 
của chúng ta ở thế gian này. Chúng ta chết và chúng ta sông. Và 
chung ta se không được phục sính trở lại, 

38, - "Quả thật, Y chỉ là một người phàm, Y đả bia đặt đicu nói dối 
rồi đổ thừa cho Alìah và chúng ta sẽ không tin tưởng nơi Y,” 

39, - Người thưa: “Lạy Rữbb của bể tôi! Xin Ngài giúp đỡ bề tôi bởi 
vì chúng cho bể tôi nỗi dõi." 

40, - (Allah) phán: "Chỉ trong một thời gian ngấn nửa, chắc chắn 
chung sẽ ân hận,” 

4L- Rỗi (Hình-phạt) chụp bắt chúng đúng với sự thật. Và TA đả làm cho 
chúng thành một đóng rác, Bởi thế đi đới lũ người làm điêu sai quấy! 

42,- Roi, sau họ, TA dã tạo ra một thế hộ khác. 
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43. - Không một Cộng đồng nào có thể thúogiục thời hạn của nó 
sớm chấm dứt và cũng không thể dời nó về sau, 

44. - Rồì TA lần lượt cử các Sứ giả của TA đến. Mỗi lần Sứ giẩ của 
họ đến, họ cho Người nói dối. Bởi thế, TA dã bắt phạt cộng đồng 
này đến công đồng kia. Và TA làm cho chúng trở thành nhừng câu 
chuyện rãn đời. Cho nên, đi đời lũ người không tin tưởng! 

45. ' Rỗi TA cử Mũsa và người anh của Người, Hãiũn, mang theo các 
Phép lạ của TA vứi một thẩm quyền rõ rệt; 

46. - Đến gặp Fif aun vã các vị tù trưởng của y. Nhưng chúng hông 
hách tự cao và chúng là một bè ĩ ũ tự phụ. 

47. - Rồi chúng nói: “Há chúng minh sẽ phải tin tưởng nơi hai người 
phàm giông như chúng mình trong lúc người dân của hai đứa Ĩ 1 Ó lại 
là tôi tứ của chung mình hay sao?” 

48. “ Bởi ihế, chủng đâ phủ nhận haỉ người và trở thành những kẻ bị tiêu diệt 

49. - Và chắc chắn TA đã ban cho MQsa Kinh sách để ho đưdc hương dẫn. 

50. - Và TA đã làm cho đứa con trai của Maryam và người me của 
Người thành một Dấu la và đã đinh CƯ hai người ở một cao đicm, 
một chỗ nghỉ yên lành với dòng suoì chảy. 

5L- Hỡi các Sứ giả! Hãy dùng thức ăn tốt và sạch và làm viêc thiện. 
Quả thật, TA Hằng Biết diều các người làm. 

52. ' Quả thật, cộng đồng của các ngươi là một cộng đồng duy nhất, 
Và TA là Rabb của các người. Do đó hây sỢ TA. 

53. - Nhưng họ đã chia cắt công vice (thống nhất đạo) giữa ho với 
nhau thành giáo phái; mỗi giáo phái vui vầy VỚI điếu họ đang có, 

54. - Vây hãy để mặc ho ở trong cảnh hỗn loan đến một thời kỳ {ân định). 

55 - Phải chăng họ nghỉ Việc TA gia tảng của cảĩ và con cái thêm cho họ, 

56 - (Là) TA thúc đẩy điều tốt đến cho họ hay sao? Không! Họ 
không nhận thấy (Sự thật). 

57.- Thât ra, những ai sơ Rabb của họ nìới thực sự là những người 
sống trong khiếp sd; 

58 ' Và những ai tin tưởng ndi những Lời mặc khải của Rabb của họ, 

59.- Và những ai (trong viộc thờ phung) khung tổ hơp những ke 
'hỢp-tác' (thần linh) nào củng với Rabb của họ. 
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60. - Vầ những ai bố thí tâng vật cho người khác nhưng tím lòng của 
họ luôn luôn lo sợ bơi vì họ sẽ trở vé gảp lai Rabb của họ 

61. - Họ thực sự là những người thi đua nhau làm việc thiện và là 
những người tiên phong trong việc làm đó. 

62 - TA không bẩt mỗi người chịu đưhg quá khả nàng của y và TA đang 
giữ một tập hồ sơ luôn luôn nói sự Thật và họ SÊ không bị đối xử bất công 

63. - Không, tấm lồng của chúng đang hoang mang về (Quran) này 
và ngoài điều đỏ chúng còn (hoang mang về) những công việc (tội 
lỗi) khác mà chúng đang làm, 

64. - Cho đến khi TA hắt phạt những kẻ sõng xa hoa trong bọn 
chúng, thì này! Chúng van xin tha mạng. 

65. ‘ Ngày nay, chớ khóc lóc xin xỏ, Quả thật, các ngươi sẽ không 
đước TA cứu giúp. 

66. - Chác chắn những Lời mặc khải của TA đâ được đọc nhấc các 
người, nhưng các người đà quay gót bỏ đi. 

67. - Ngạo nghễ xem thường Nó (Qurãn), Các người thức thâu đêm 
tán gẫu chuyộn không dâu; 

68. - Thế, chúng không ngẫm nghĩ về Lời phán hay sao? hoặc đà xảy đcn 
cho chúng điều đã không xảy đến cho cha mẹ của chúng hay sao? 

69. - Hay là chứng không công nhặn vị Sứ giả (Muhammađ) của 
chúng nên chung từ chối Ngươi ;* 

70 - Hay là chúng nói về Người như sau: A, Y bị quỷ nhập" Nhất định 
không! Người mang Chân Lý đến cho chúng nhưng đa số bon chủng 
ghét sựthạt. 

71- Và nếu Chân Lý a-tòng với những điều ham muốn của chúng 
thì các tầng trơi và trái đất và vạn vật giữa trời đít chắc chẩn sẽ đi 
đến chỗ sụp đổ. Không! TA ban cho chúng Thông điệp {Nhắc nhở) 
nhưng chúng quay lánh xa điều Nhấc nhở của chúng, 

72.- Hay phải chãng Ngươi (hỡi Muhammad!) dã đòi chúng tiền cấp 
dưỡng? Nhưng sự cấp dương của Rahb của Ngươi là tôt nhât. Và 
Ngãi là Đang Cung Dương ưu việt. 

73 + - Và quả thật, Ngươi đà kêu gọi chúng đến với Chính dạo. 

74.- Và quả thật, những ai không tin tưởng nơi Đời sau chắc chắn sẽ 
lac xa Chính đao, 
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75.- Và nếu TA có khoan dune và làm cho chung hếí khổ sở thi chắc chán 
chúng cũng lại tiếp tụe vượt quá mức giới hạn t và lang thang vơ vân. 

76 - Và chắc chắn TA đã bắt phạt chúng, nhưng chúng không hạ mình 
khiêm lốn trước Rabb của chúng và cũng không chiu cầu khẩn van xin; 

77- Cho đến khi TA mở cửa (Hỏa Ngục để) trừng phạt chúng 
nghiêm khắc, thì này í Chdng đâm ra tuyệt vọng trong đó. 

78 + - Và Ngài là Đãng đă Lạo cho các người Thỉnh-giíc, Thị-giác và 
Lương-tri. Các người đáp ãn Ngãi ít thay! 

79. - Và Ngài là Đấng gia tãng (nhản số của) các người đông đảo 
trên mặt đât và các người SÈ được tập trung đưa về trình diện Ngài 
trở lại (vào Ngày Phục sinh), 

80. - Và Ngài là Đấng làm chơ sông và gây cho chết và Ngài làm 
cho ban đêm và ban ngày nôi đuôi nhau luân chuyến Thể các người 
không hiểu hay sao? 

81. - Không! Chúng nóí ra điều giống như điéu mà những người đời 
xưa đã nói; 

82. ' Chúng nổi: “Phải chăng khi chúng lôi chết và thành cái bụi và 
xương tàn, chắc chắn chung tôi sẽ dược dựng sông lại hay sao? 

83 - “Chắc chán, chung tôi và cha mẹ của chúng tôi cũng đà được 
hứa điều (giống như) điều này trước đây Nhưng (chúng tối nghĩ) dó 
chỉ là chuyện ngụ ngỏn của người cổ xưar 

84 - (Hỡi Muhammad!) hãy bảù chúng: “Trái đất và mọi người sống 
nơi đó thuộc về ai, nếu các người biêt?" 

85, - Chúng sẽ đáp: “Của Allah!” Hây bảo chúng: “Thế các người 
không lưu ý hay sao? n 

86, - Hãy báo chúng: “Ai là Rabb (Chủ Nhân) của bảy tlng trời và là 
Rabb của Chiếc Ngai vương Chí đai?" 

87. - Chác chắn chúng sẽ đáp: “Aliahr Hãy bảo chúng: “Thế các 
người không sợ Ngài hay sao?" 

88. - Hãy hối chúng: “Ai là Đấng nắm quyền thống trị mọi vật trong 
Tay Ngài và ià Đãng hảo vệ (tít cả)? Nhưng (chúng) không được ai 
bảo vệ thoát khỏi (Hình phạt của) Ngài nếu cẩc người biết? 1 

89 - Chắc chắn chúng sẻ đáp: “Àllahr Hãy bâo chung: “Thế tại sao 
các người còn mê muội? 11 
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90 - Không! TA đă ban cho chúng Chân lý nhưng chung mới thực sự 
là nhừng kẻ nói dối. 

91.- AUah không nhận ai làm con trai của Ngài và cũng không cổ 
một thần linh nào ở cùng vđi Ngài hởi lẽ môi vị thần sẽ lấy mất đi 
vật mà VỊ ấy đà tạo và vị này sẻ cai trị VỊ kia. Quang vinh thay 
Allah! Ngài hoàn toàn vô can về những điều chúng đâ qui cho Ngài. 

92 - Đấng Toàn Tri biết điều kín đáo và điều cõng khai* Bởi thế, 
Ngài Tối Cao, vượt hẳn những kẻ mà chúng đả tổ hơp với Ngài. 

93*- (Hỡi Muhammad!) hãy thưa: “Lay Rabb của bề tôi! Nếu Ngài 
muốn cho bê tôi thấy (Hình phạt) đã đưực hứa với chúng, 

94. - Thì “Lạy Rabb của bề tôi! Xin chớ để cho bẻ tôi ở cùng với 
đám người làm điểu sai quấy này." 

95. - Và chắc chắn TA thừa sức làm cho Ngươi thây điều mà TA đã 
dọa phat chúng, 

96. - Ngươi hãy tấy điều lành mà xóa tan điểu dữ. TA biết rỏ điểu 
chúng đã thốt ra. 

97 - Và hãy thưa; “Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài chc chở bc tôi 
tránh khỏi lời xúi giục của những tên Shaytãn 

98 - “Và Lạy Rữhb của bề tôỉĩ, Xỉn Ngãi che chở bề tỏi sợ rằng 
chung sẽ đên gan bê tỏi, 

99*- Cho đến khi một người trong bọn chúng đối diện với cái chốt, 
thi y sẽ lạy lục, thưa: “Lạy Rabb\ Xin Ngài trả bề tôi về (trần thế), 

100.- “Để be tôi eo thể làm việc thiện mà bề tôi đã bỏ qua!” Không 
bao giở! Đầy chỉ là lời nổi mà y đâ thốt ra. Vầ trước mặt chúng là 
môi bức màn vô hình ngăn cách chúng với trần thế cho đến Ngày 
chúng sẽ được phục sinh trở lại. 

1QL- Rồí t khi Tiếng còi (Tận thế) đươc thổi lên, thì vào Ngày đó sẽ 
khống có tình máu mủ ruột thịt giữa bọn chủng và củng sẽ không có 
ai hỏi thăm ai cả; 

102 - Mà (chỉ có việc:) ai mà bàn cân (chứa việc thiện) của y nặng, 
thì sẽ lầ những người thành đạt; 

103. - Còn ai mà bàn cân (chứa việc thiện) của y nhe, thì sẽ là những 
kẻ đã làm thiệt hại bán thân minh* Chúng sẽ ở trong Hỏa nguc. 

104. - Lửa (của Hỏa Ngục) sê thiêu đô"t bộ mải của chúng và trong 
đổ chung sẽ nhe rẵng như cười. 
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105. - "Há nhửng Lời mặc khải của TA đã không được đọc nhắc các 
người rồi các người cho ĩà giả dối?” 

106, - Chúng sẽ thưa; “Lạy Rahb chúng tồi! Chúng tôi quá đỗi cùng 
cực cho ncn dã trở thành một đám người lầm lạc." 

107 - (Chúng thưa); “Lay Rabb chúng lôi! Xin Ngài đưa chúng tôi ra 
khỏi (Hỏa ngục) này. Sau này nếu chứng tỏi tái pham thì quả thật 
chúng tôì sẽ là những ke lầm điễu sai quây.” 

108. - (Allab sẽ) phán: "Hảy cút vảo trong đó và chớ thưa bẩm gì với 
TA!" 

109. - Quả thật, trong sỏ bề tỏi của TA đã cỏ một phẫn tử cầu 
nguyện thưa: "Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tối tin tưởng. Xin Ngài 
tha thứ vầ khoan dung chúng tôi bởi vì Ngài lầ Đấng Rít mưc 
Khoan dung.” 

1 10 - Nhưng các người đã chế giễu họ đến nỗi việc nhao báng đó đã 
làm cho các người quên mât Thông Điệp Nhắc nhở của TA trong lúc 
các người mải mẽ nhao báng ho. 

111.- (Bởi thế) Ngày này TA ân thưởng họ về việc họ đã kiên nhẫn 
chịu dưng (vổì các người). Quả thật, họ lầ những người thành tựu 

1 12 - (Allah sẽ) phán: "Các người dã ở ưòn trái đâl bao nhiêu năm?” 

113. - (Chúng sẽ) thưa: "Chung tôi ở lại một ngày hay nửa ngày gì 
đó, Xin hỏi những vi ghi số.” 

114. - (Allah) sẽ phán; "Các người ở lại đó chỉ một khoảnh khắc. 
Phải chi các người biết diều đó (lúc cồn sống?) 

115. - "Phải chảng các người dà nghi rằng TA dã tạo hóa các người 
để giải trí và rằng các người sẽ không trở lai gãp TAT 

116 - BỞI thế, Tối Cao thay Allah, Đức Vua Thật Sự! Không có 
Thượng Đế nào khác duy chỉ Ngài, Rabb của Ngai vương Vinh dư! 

1 17. - Và ai cầu nguyên một thần linh khác cùng với Àllah mà không 
có một bàng chứng nào về việc (thờ phụng) đó thì việc thanh toán y 
chỉ nằm ndi Rabh (Allah) của y. Quả thật, những kẻ không cổ đức 
tin sẽ không thành đạt. 

118, - Và (Hỡi Muhammad!) hãy cẩu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của 
bề tôi ! Xin Ngài tha thứ và khoan dung bởi vì Ngài là Đấng Khoan 
dung Ưu việt. 
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Hk 

ẠN-NŨR 
(Ánh Sáng) 

Mmẫầ 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mưc Đỏ lương, 
Đẩng Rất mực Khoan dung 


L- (Đây là) mộl Chương mà TA ban xuống và qui định thành luật; và 
trưng đó có những câu TA ban xuống hầu các người có thế ghi nhớ. 

2. - về người phụ nữ và người đần ông pham tội gian dâm, hãy dánh cả 
hai một trăm roi và chớ đòng lòng thương hại họ trong việc chấp hành 
Lệnh phạt của AUah nếu các ngươi ùn tưởng nơi Allah và Ngày Cuối 
cùng. Và hãy mời một số người tin tưởng đến chứng kiến việc trừhg phat 

3. - Người đàn ông phạm tội gian dâm không được kết hôn VỚI ai khác 
ngoài người đàn bà phạm lội thông dâm hoặc người đần bà thờ đa- 
thần. Và người đàn bà phạm tội gian dâm không được kết hôn với ai 
khác ngoài ngươi đàn ông phạm lôi thông dâm hoặc ngươi đàn 5ng thơ 
đa -thần. Và điều đó bi cấm đôi với những ngươi cỏ đức tin, 

4. - Và (đối với) những ai buộc tội những người phụ nữ trinh thục 
nhưng khong đưa ra đủ bốn (04) người làm chứng, hãy đánh chúng 
tám mươi (80) roi và sau đó chớ bao giờ nhận bằng chứng từ chúng 
nữa bởi vi chúng là những ngươỉ nói dôi, bat tuần Aỉlah. 

5. - Ngoại trừ những ai sau đó biết hổi cải và sửa mình thì quả thật, 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

6. - Và đối VỚI những ai buộc tôi vợ (ngoại tình) nhưng ngoài họ ra, 
không cỏ ai làm chứng, thì để cho mỗi ngươi của họ thề bốn lần 
nhãn danh Allah rằng mình là một người nói thật; 

7. ' Và (trong lời thề) lần thứ nám, để y xin AUah nguyền rủa y nếu 
y là một người nổi dối. 

8. - Và bà (vơ) sẽ khỏi bị phạt (ném đá cho chết) nếu bầ ta thề xác 
nhận bốn lần nhân danh Ailah rằng ông ta là một người nói dôi. 

9. - Và (trong lời thề) lần thứ năm, để bà xin Allah giáng sự Giận-dữ 
(cửa Ngài) len bà nếu ông (chồng của bà) là một người nói thật 

10. - Và nếu Àllah không gia ân và khoan hồng cho các ngươi (thì 
các người đã bị Ngài phạt mất rồi) nhưng quả thật, Allah Rất mực 
Đai lương và Vô cùng Sáng suốt, 
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11' Quả thật những kẻ vu khống (Ã-Ìshab, người vợ của Nabi 
Muhammad) chỉ gồm một phần lử nhỗ trong các người. Chđ nghĩ 
rằng biến cố đỏ là một điều xấu cho các người. Không, đó là một 
điều tốt cho các người. Mỗi người trong bon chung sẽ chịu hình phat 
về tội mà y đã gây ra, nhưng riêng kẻ chủ mưu thì sẽ chiu một hình 
phạt lớn hơn. 

12. ' Tại sao những ngườị cỏ đức tin, nam và nữ, khi nghe lời {vu 
khống) đổ lại không nghĩ tốt cho tín hữu của mình và bảo (đám 
người vu khống): “Đây rõ ràng là một Kứ vu khống V' 

13. - 1 ại sao chúng không đưa ra bôn nhấn chứng cho việc đò? Bởi vì 
khi chúng không đưa ra đủ sô" nhân chứng thì đỏi với Allah, chúng là 
những tên nói dối, 

14. ' Và nếu Allah không gia ân và khoan dung cho các người à đời 
này và ĐỜI sau, thì chắc chắn các người sè phải chiu mộĩ sự trừng 
phạt lớn lao vì tội các người đả nhanh nhẩu {loan tin đồn thết thiệt) 

15. ' Khi các người phổ biến nó với lời lẽ của các người và nổi ra từ 
miệng của các người điều mà các người không có một chút hiểu biết 
nào và các người nghĩ rằng đó là môt chuyên cỏn con (không đáng 
giá) thì ngươc lại, đối với AHah đó là một điêu hết sức trọng đai. 

16. ' Vằ tại sao khi nghe nó {tin dán) các người không dấp lại: 
“Khỏng phải việc của chúng tối đi bàn tán chuyện này. Quang Vinh 
và trong sạch thay Allah! Ngài võ can (vê việc này)! Đây là một lời 
vu-khống hếl sức trọng đại (của chúng)? 1 

17 ' Allah cảnh cáo các người trong tương lai chớ bao giờ tái phạm 
điểu tương tự nếu các người iả những người có đức tin thật sự 

18.- Và Allah trình bày rỏ cho các người những Lời mặc khải của 
Ngài, Bải vì Allah là Đâng Toàn Trì, Vô cùng Sáng suốt- 

19*- Và những ai trong hàng ngũ của những người tin tưỏng thích cho 
lời gièm pha này được phổ biến rộng rãi thi sẽ chịu một sự trừng 
phạt đau đớn ở đời này lẫn ĐỜI sau bởi vì AUah biết rõ (sự thật) 
trong lúc các người không biết. 

20 ' Và nêu Allah không gia ân và khoan dung cho các người (thì 
các người đâ bị Ngài phạt mất rồi) nhưng quả thật, Allah Rất mực 
Nhân từ, Rất mực Khoan dung. 
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21. - Hỡi những ai có đức tin! Chớ dẫm theo díu chân của Shaytãn 
bởi vi ai bước theo dấu chân của Shaytãn thì sẽ bị nỏ sai khiến lảm 
điểu khả-ố và điều tội lỗi Và nếu Allah không gia án và khoan 
dung cho các người Lhì trong tương lai không một ai trong các người 
sẽ được tẩy sạch (tội lỗi). Tuy nhiên, AUah sẽ tây sạch người não 
Ngài muôn bởi vì Allah là Đang Toàn Thính và Toàn Tn (Nghe và 
Biết hết moi việc}, 

22. - Và những người giầu cổ và dồi dầo phương tiện trong các ngươi 
chớ nên thề dứt khoát tằng họ sẽ không bố thí cho bà con gần cứa 
họ\ cho những người túng thiếu, và cho những người đi-cư vì Chính 
Nghĩa của Allah (đã liên can trong vụ phao tin đồn thất thiết). 
Ngước lại, họ nên độ lương và bỏ qua (việc đó). Phải chãng các 
người không thích việc Aliah tha thứ cho các người? Bởi vì quả thật, 
Allah là Đấng Hằng Tha Ihứ, Rất mực Khoan dung 

23. - Quả thật, nhừng ai vu khống những ngươi đàn bà trinh thuc, 
ngây thơ và thiếu ác dặt, nhưtig có đức tỉn thì sẽ bị nguyền rủa ở đời 
này và ĐƠ 1 Sau. Và chúng sẽ nhận một sự trừtig phạt to lớn. 

24. - Vào Ngày mà chiếc lưỡi cũng như bàn tay và bàn chần của 
chung sẽ làm chứng chống lạĩ chứng về những tội lổi mà chúng đã 
phạm; 

25 - Vào Ngày đó, Allah sẽ báo đền đẫy đủ về hành vi của chúng và 
chúng sẽ biet Alỉah là Chân lý hiển hiện. 

26,- Gian phụ xứng đôi với gian phu và gian phu xứng đôi với gian 
phụ; và phụ nữ đoan chính xứng đôi với đàn õng đứng đắn vả đàn 
ông đứng đấn xứng đôi với phụ nữ đoan chính. Những người này vô 
tội về những điều vu khống mà chứng (những kẻ vu khống) đã nói 
ra. Họ sẽ được iha thứ vả đươc ban cho bổng lộc dồi dào (nơi Thiên 
đàng). 

27 - Hỡi những ai cổ đức tin! Chơ bước vào nhà của ai khác ngoài 
nhà của mình trừ phi các người xin phép chủ nhà (mà các người 
muốn vào) và chúc lời 'SalãnV (Bằng-an) cho người trong nhà. Điêu 
đó tốt cho các người đổ may ra các ngươi ghi nhđ (phép lịch sư). 


1 Chi tiết này ám chỉ Abu Bakr, thân phụ của Ằ Uh-ảh, người vợ của ThiỄn sử 
Muhammad ($aw) dã thè thốt không chu cấp cho Misiah b 1' tha tha đã dồng lõa 
trong vụ vu khống Á ishah Sau khi Ảyah này đã được mặc khải, Abu Bakr tiếp tục 
chu cấp cho Mistah như trước 
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28. - Nhưng nêu không thấy ai tĩong nhà thì chớ bước vào và (đợi) 
cho đên khi các người được cho phép. Và nêu dược yèu cầu ‘Hầy lui 
ra’ thì hãy trở lui. Điều đó trong sạch chủ các người hơn bởi vì Allah 
biết rõ những điều các ngươi làm 

29. * Các người không có tội nếu bước vào nhửng ngôi nhà không có 
người ở bên trong nhưng có các mon (vật dụng) cho các người dùng, 
bởi vì Allah biết rõ điều các người liếi lộ và diều các người giấu 
giếm. 

30. - Hãy bảo những người đàn úng có đức tin nên hạ cá ỉ nhìn (của 
họ) xuống và che phủ phần kín đáo (của cơ thể) của họ. Điều đó tốt 
cho họ hdn bởi vì Allah Hằng Quen thuộc với những điều họ làm. 

31 - Hãy bảo những người phụ nữ có đức tin nên hạ thấp cái nhìn 
(của họ) xuống và che phủ phẩn kín đáo (của cơ thể) của ho vã chđ 
phò bày nhan sắc ra ngoài ngoại trừ bộ phân nào 15 ra ngoài tự 
nhiên (như hai bàn tay, cặp mắt v.v ...); và họ nên kéo khàn choàng 
phủ lèn ngực; và chớ phô bày nhan sắc ngoại trừ đối với chồng, 
hoặc đối với cha ruột, hoặc cha chồng, hoặc con trai ruột, hoặc con 
trai của chồng, hoãc con trai của anh em ruột* hoặc con trai của chị 
em ruột, hoặc những người đàn bà (giúp việc), hoặc những người 
nõ “lê thuộc quyền sỏ hữu của họ, hoặc những người đàn ông phục 
dịch nhưng đã hết tình dục, hoăc những đứa bé không quen vđi các 
phần kín đáo cùa đàn bà; và (bảo họ) chớ nện (gót) chân mạnh 
(xuống đấl) đổ cho người ta biết mình đang giấu nữ trang (trong 
người). Và hãy quay về sám hối vđi Allah, tất cả các người, hỡi 
nhừng người có đức tin, để may ra các người được thành đạt. 
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32. - Và hãy kêt hôn những ngươi độc thân trong các người và những 
người đức hạnh trong số những người nam vả nữ giúp việc. Nếu họ 
nghèo, AUah sẽ lầm cho họ giấu với thiên lộc của Ngài bởi vì Allah 
Rông rãi Bao la, Hằng Biết (mọi việc), 

33. - Và đỗi với những ai không tìm ra phương tiện để kết hỏn, thì 
hãy kiềm chê (và giữ mình trong sạch) cho đcn khì Allah sc iàm cho 
họ giầu với thỉẽn lộc của Ngài. Và những ai trong sô những ngươi 
(nõ-lệ) thuộc quyền sở hữu của các người đòi hỏi một chứng thư {trả 
tự do) thì hãy viết (nó) xuống cho họ nếu các người biết ho là người 
tốt và hãy ban cấp cho họ (lặng vât) từ tài sản mà AHah đã ban cho 
các ngườĩ. Và chớ vì muc đích kiếm được mổn lợi trần gian mà ép 
buộc những phu nữ nô-lệ của các người hành nghé mài dâm nếu hụ 
muốn giừ tiết hạnh. Và ai đã lơ ép họ làm điều đó thì sau việc 
cương bách (họ hành nghề), thì (nên bict rằng) Allah tỏ lòng tha thứ 
và khoan dung (dối với nạn nhân của việc cưỡng bách) 

34. - Vầ chắc chắn TA dà ban nhừng Lời mặc khải xuống để giải 
thích rỏ sự việc và đó là một thí dụ rứt từ (câu chuyện của) những 
người đã qua đời trước các người và là một lời cánh cáo cho nhừng 
người ngay chính. 

35 - Allah là Ánh sáng của các tẩng trời và trá i đất. Ánh sáng của 
Ngài có thể ví như một cái chụp (khuôn) mà bên trong là ngon đèn. 
Ngọn đèn nằm trong một lồng kiến (kính); lồng kiến như một ngôi 
sao sáng !ả"p iánh Ngon đèn được thắp từ một loại cây được ban 
phúc, cây ô-liu, không (mọc) ở hướng Đông cũng không (mọc) ở 
hướng Tây; dầu của nổ rất gẫn, tỏa sáng mặc dầu chưa chạm phải 
lửa. Anh sáng trên ánh sáng, Allah hưứng dẫn đến Anh sáng của 
Ngài người nào Ngài muôn. Ailah đưa ra những thí dụ so sánh cho 
nhân loai bởì vì Allah Hằng Biết mọi việc, 

36 - (Ánh sáng của Allah được tỏa) trong các ngôi nhà (thánh 
đương) mã Allah cho phép đươc dựng lên, đươc gíữ sạch và đươc 
tôn trọng vầ trong đó lân của Ngài được tụng niệm, Họ (những 
ngươi được soi sáng) tán dương Ngài trong đó vào buổi sáng và buổi 
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37 - Nhửng người mà việc mua báo đổi chác cũng như việc làm ăn 
kinh doanh không làm xao lâng việc tưởng nhớ Allah, xao lãng việc 
dâng 1Ễ 'Saỉãh' và trả Zakâh, Họ ÌG sợ Ngày mà trái lỉm và cập mấl 
của họ sè đảo lộn (về việc ALlah sẽ phán xét họ), 

38, - (Với hy vọng) Allah sẽ ân thưởng họ phần thưởng tốt nhất vẻ 
nhửng việc thiện mà họ đả làm và sẽ gia ân thêm cho ho bởi vì 
Allah cung đường một cách vô kể người nào Ngài muốn với Thiên 
lộc của Ngài, 

39, - Ngược lại, những ai không có đức tin thì việc làm của họ chẳng 
khác nào ảo ầnh nơi bái sa-mạe mà một người chết khát cho là nưởc 
(uống), cho đến khi y đến nơi, y chẩng thấy gì cả mà chỉ thấy Allah 
vổỉ y; và Ngầi trả dầy đủ phẩn trương mục cưa y cho y; bởi vì, AUah 
Rít Nhanh trong việc thanh toán, 

40, - Hoặc (tình trạng của y) giống như cãi 11 -tối dưới biển sâu không 
đáy. Y bị bao phủ bên trên bởi môt lớp sóng, bên trên lớp sóng là 
một đám mây (đen), lớp u-tối này chồng lên lớp u-tối khác* Khi đưa 
tay ra, y không thấy nó được, Và ai mà Allah không ban cho ánh 
sáng thi không ihể liếp thu được ánh sáng, 

41, - Há Ngươi không nhận thâỵ việc moi vật trong các tầng trời và 
trái đất đều tán dương Allah kể cả những con chim xòe đôi cánh của 
chúng ra hay sao? Mỗi vật đêu biết cách dâng lẽ Saỉãh' và cách lán 
dương của nó, Và Âilah biết rỗ những điểu chủng làm. 

42, - Bởi vì Àllah nắm quyền thống tn các tầng trời vù trái đít. Và 
mọi vât đều phải trở về với Allah, 

43 - Há Ngươi không nhận thây Việc Allah di chuyển các luồng mây 
rồi kết hợp chung lại thành một khối lớn; sau đó Ngươi thấy nước 
(mưa) từ giữa đó rơi xuống hay sao? Và Ngài ban từ bầu trời xuống 
(mây to như) những quả núi ben trong chứa mưa đá mà Ngài dùng 
đổ đánh kẻ nào Ngài muốn và đưa nỏ dang ra khỏi người nào Ngải 
muôn. Tia chdp của nó gần làm cho hoa mắt (moi người). 
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44. - Allah quay J ban đcm và ban ngày nối tiếp theo nhau. Quả thật, 
trong (sự việc) dỏ Ịằ mội bài học chu những người có cái nhìn thâu 
suốt. 

45, - Và Ailah tạo mọi sinh vật từ nước, Trong sổ những sinh vật đổ, 
có con trườn bằng bụng; và trong chúng, cớ con đi hằng hai chân; và 
trong chúng, có con đi hằng bốn chân. Alỉah lạo hóa vật gì Ngài 
muốn; bởi vì Allah có toàn quyền đinh đoạt trên tất cả mọí việc. 

46, - Chắc chắn TA đã ban những Lời mặc khải xuống dể trình bày 
rõ sự việc. Và Allah hướng dẫn đôn Chính đạo người não Ngài 
muốn. 

47, - Vả chứng (những tên dao đức giả) nổi; “Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah và Sứ giả (Muhammad) và chúng tôi vâng lời.' 1 Nhưng sau đó, 
một phần tử của chúng quay bỏ đi. Và chung ỉà những kẻ khòng có 
đức tin, 

48, “ Và khi chúng được gọi đến với AUah và Sứ giả của Ngài để 
Người phân xử giữa bọn chúng Lhì một phẩn tử lánh mặt bỏ đi. 

49. - Nhưng nếu chung nấm được phần phải thì chúng sẩn sàng đến 
gặp Sứ giả (Muhammad) ngay. 

50. - Phải chãng trong trái ũm {tâm lòng) của chúng có một căn 
bệnh? Hay là chung nghi hoác? Hay là chúng sợ Allah và Sứ giả của 
Ngài xử ép chúng? Không, những người này là nhửng kẻ làm điẻu 
sai quấy. 

51. - Lời tuyên hố của những người thật sự có đức tin khi được mời 
đến VỚI Allah và Sứ giá của Ngài đổ Người phân xử giữa họ, chỉ 
gồm có cảu; “Chúng Lôi nghe và chúng tôi vâng lời 7' Những người 
này là những người se thắng lợi. 

52 - Và ai vâng lời Allah và Sứ giả của Ngài và sự Allah và ngay 
chính với Ngài, thì là những người sẽ thành đại. 

53.- (Những kẻ giả dối) mang AUah ra thề bằng lời thề nghiêm 
trọng (nối) nếu Ngươi (Muhammad) ia lênh cho chúng thì chắc chắn 
chủng sẽ ra đĩ (chiến đấu), Hãy bảo chúng: “Chớ thề thốt làm gì, Sự 
vâng lời đó đều đươc nhìn nhận (là dối trá).” Bởi vì quả thật, Allah 
Rấl Am tường mọi đi cu các ngươi làm. 


1 Qaĩaha là quay, lật. trử 
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54, - Hãy báo chúng; li Hãy vâng lệnh AUah và vang lệnh Sứ giả 
(Muhammad), Nhưng nếu các người quay bỏ đi thì (nên biếl rằng) 
Người chỉ chiu trách nhiệm về việc làm cửa Người, còn các ngươi 
thì về việc lãm của các ngươi, Và nếu các ngươi vâng lệnh Người 
thì sẽ được hương dẫn đúng đường hối vì nhiệm vụ của một sứ gỉă 
chỉ là cùng khai truyền đạt (Thông điệp của Aỉlah). 

55. - Aliah đã hứa với những ai có đức tin và làm việc thiện trong 
các ngươi rằng chắc chắn Ngài sẽ làm cho họ trở thành những người 
nối nghiệp của Ngài trẽn trải đất giông như việc Ngài đã làm cho 
những ai trước họ trở thành nhưng người nối nghiệp như thế và chắc 
chắn Ngài sẽ thiết lập cho họ tôn giáo của họ mà Ngài đi chấp 
thuân và chắc chắn Ngài sẽ đổi lại cho ho tình trạng an-nính và 
thanh bình sau cảnh phập phòng lo sợ của ho (với điều kiện) ho chỉ 
thờ phụng riêng TA (Allah) thôn và không tổ hợp bít cứ cái g\ vơi 
TA; vã sau đó, ai không tin tưởng thì sẽ lã những kc nổi loạn và bít 
tuân AHah, 

56 - Và hãy dâng lc 'Salỡh' và trả Zữkãh và vâng lẹnh Sứ giả để 
may ra các người được (Allah) khoan dung. 

57, - Chơ nghĩ ràng những kẻ không có đức tin sê thoát khỏi (vòng 
kiềm tỏa của Allah) trên mật đất bởi vì chỗ ngu của chứng sẽ là 
Hỏa ngục, một nơi trở vc rất xíu xa, 

58, - Hời nhưng ai có đức tin! Hãy để cho những ai thuộc quyền sơ 
hữu của các người và những ai chưa đến tuổi dây thì hỏi xin phép 
các người (trước khi vào phòng nêng của các người) vào ba lúc; vào 
lúc trước cuộc dâng lẽ Saiãh buổi sáng, và vào lúc các người cởi 
trần đê (nằm nghỉ) buổi trưa và vào lúc sau cuộc dâng lỗ buổi tối- 
dó là ba thời diểm mà các ngươi ở trần đế nghỉ ngơi- Các ngươi, 
cũng như ho, không có tội ngoài ba lúc đó nếu các ngưừĩ đi lại giao 
tế với nhau, Ailah trình bày rõ những Lời mặc khái của Ngãi cho 
các người đúng như thế bơi vì Allah Toàn Tri, Rất mực Sáng suốt. 
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59, - Và khi con cái của các người đến tuổi dậy thì, hãy hắt chung 
hỏi xin phép (trước khi vào phòng riêng của các người) giống như 
những ai trước chúng đã hỏi xin phép. Allah Irình bày rõ nhưng Lời 
mặc khải của Ngài cho các người đúng như thế bởi vì Aỉlah Toàn 
Tri, Vô cùng Sáng suốt. 

60, - Vả những người đàn bà qui tuổi sinh con và đã bỏ ý định lâp 
gia đinh sẽ không có tội nếu họ cởỉ lởp áo ngoài của họ ra miền lả 
không tả lơi phơi bày nhan sắc. Và nếu họ tự chế được thì sẽ tốt cho 
họ hơn. Bởi vì Atlah Toàn Thính và Toàn Tri. 

61, - Người mù và người què và người mắc bệnh cũng như chính ban 
thân của các người không có tội nếu các người dùng bửa tại nhà của 
các người, hoặc tại nhà của cha, hoặc của mc, hoặc của anh em 
ruột, hoặc của chị em ruột, hoảc nhà của chú bác, hoăc nhà của cô, 
hoặc nhà của cậu, hoặc nhà của dì T hoặc tại nhà mà các người giữ 
chìa khóa, hoăc tai nhà của mội người ban Các người không có tội 
nêu các người ăn chung hoặc ăn riêng lửng nhỏm, Nhưng khí các 
người bước vào nhà, hảy chào hoi lẫn nhau bằng lời chảo đầy phúc 
đức và lốt đẹp do Allah (dạy). Allah trình bày rồ nhưng Lờĩ mặc 
khải của Ngài cho các người đúng như thế dể may ra các người hiểu 
đươc. 
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62 - Chỉ được gọí là người cổ dức tin những ai tin nơị Allah và Sứ 
giả của Ngài và khi ở cung vđi Người để bàn công việc chung, ho 
không ngane nhiên bỏ đi trừ phi xm phép rờì (buổi họp) bởi vì những 
ai hỏi xin phép Ngươi thì đó là những người thực sự tín tưởng nơi 
Allah và Sứ giả của Ngài, Bởi thế, nếu họ xin phép Ngươi để đi lo 
công việc (làm ăn) của họ, thì hãy chấp thuận cho người nào của họ 
mà Ngươi muốn và hây xin Allah tha thứ cho họ bồi vì quả thật, 
Allah Hằng Tha thứ, Rít mực Khoan dung, 

63. - Chđ nghĩ việc Sứ giả (Muhammađ) gọi các người giông như 
việc các người gọi nhau. Allah biết rỏ những ai trong các ngươi đã 
lén lứt bỏ đi. Bởi thế, hăy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh 
của Người (Sứ gỉả Muhammaci) nôn biết, nếu lam thế, chúng sẽ gập 
phải hoạn nạn hay gặp phải một hình phạt đau đớn, 

64, - Chắc chắn, mọi vầi trong các tầng trời và trái đất đểu là (lạo 
vật) của Allah, Chắc chắn, Ngài biết điều mà các người định làm; 
và vào Ngày họ sẽ được đưa về trình diện Ngài trở lại, Ngài sẽ báo 
cho họ biết điều mà họ đã từng làm bồi vì Aílah Hằng Biết (mọi 
việc). 


1 - Phúc thay (Allah!) Đấng đã ban Tiẽu chuẩn (phân biệt phúc và 
tội) 1 xuống cho người lõi trung (Muhammad) của Ngài để Người trở 
thành một vị Cảnh cáo cho muôn loài (người và jìnn). 

2 - Đấng nắm quyền thông trị các tầng trời và trái đất; Ngài đã 
không nhận (ai) làm con trai của Ngài và cũng không có một l kẻ 
hợp tác* nảo ưong việc ngự ưị của Ngài; Và Ngài đã tạo hóa tất cả 
mọi vật vã đo lường (mỗi vật) theo đúng mức lương của nổ 


1 Purqan tức Qur'ân 



AL-FURQẢN 
(Tiêu Chuẩn) 



Nhân danh Aỉlah, Đấng Rát mực Độ lương, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
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3. - Nhưng ngoài Ngài, họ tôn thờ những thẩn linh không có khả năng 
tạo được vật gì trong lúc chính chúng lại đước tạo ra và chúng không 
làm hại cũng khồng làm lợi gì được cho chính mình và cũng khống 
có khả nãng làm cho chết, và làm cho sống và cũng không thể phục 
sinh được (người chết). 

4. - Và những ai không có đức tin nói: “Đây chẳng qua là một điều 
dôi irá mà Y (Muhammad) đả bịa đặt vã có mộí đám người khác đả 
giúp Y làm Nỏ (Qurãn). Nhưng chắc chấn chúng (mới là những kẻ) 
đã dưa ra íời sai quấy và điều giả dối. 

5. - Và chung nổi: "Toàn là chuyện cổ tích của ngườĩ đời xưa mà Y 
đã cho viết lại và đã được đọc ra chừ Y sáng và chịều.” 

6. - Hãy bảo chúng: “Nổ (Qurãn) do Đấng Hằng Biết điểu bí mật 
trong các tầng trời và trái đít ban xuống. Quả thật Ị, Ngài là Đãng 
Hằng Tha thứ, Rít mưc Khoan dung. 

7. - Và chứng nói: "Sứ giả gì như thế nay? Y dùng thực phẩm và đi 
rong giữa chợ! Tại sao không có một thiên thần được cử xuống với 

Y để làm một vị Cảnh cáo cùng với Y? 

8 - "Hoặc tại sao (Allah) khõng ban cho Y một kho tàng hoác tại sao 

Y không làm chủ một ngôi vườn mà Y sẽ ân (trái) của nó?” Và 
những kẻ làm điều saì quây nói: “Các ông chỉ nghe theo một người 
bị :mê"hoặc,” 

9. - rhấy không! Chúng đã đưa ra một thí du so sánh cho Ngươi như 
thê. Bởỉ vậy chúng dã lạc đường. Rồi chủng sẽ không thể ùm thây 
Chính đao. 

10. - Phúc thay (Allah!) Nếu Ngài muốn, Ngà ỉ sẽ làm ra những thứ 
còn tốt hơn những thứ đổ cho Ngươi: những ngôi vườn hên dưới cổ 
các dòng suôi chảy và các biệt thự cho Ngươi. 

11. - Không! Chúng phủ nhận Giờ Xét xử và TA đã chuẩn ỒỊ một Lửa 
ngọn cho những ai phủ nhận Giờ Xét xử. 
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12, - Khi nó (Lửa) thây chúng từ xa, chúng sẽ nghe nó gào thét gầm 
gừ; 

13, - Vầ khi bị xích vầ bị ném vào một xó chật hẹp của nó (Hỏa 
ngục), chúng sẻ kêu gào cho được chết phứt trong đó; 

14, - Ngày nay, chớ kêu la cbo được chết phứt mà hãy kêu gào cho 
đươc chết nhiều lần, 

15, - Hãy bảo chủng: “Phải chăng (Hỏa ngục) tốt hay Thiên đàng 
Vĩnh cửu được huTa ban cấp cho những người ngay chính sự Aỉlah tất 
hơn? Thiên đàng là phần thưởng và là nơi đến cuối cùng của họ. 

16, - Trong đỏ, họ sẽ đươc mọi thứ mà họ mong ước và sẽ ở vĩnh 
viễn, Đó là một lời hứa mà Rabb của Ngươi bắt buộc phải thi hành. 

17 - Vào một Ngày mà Ngài (Ailah) sẽ tập trung chúng với nhưng 
kẻ mả chúng thờ phụng ngoài Allah, rồi Ngài sẽ hỏi: “Phải chãng 
các ngươi đã dắt các bầy tôi này của TA đi lạc hay lự chúng đi lạc?” 

18, ' Chúng sẽ thưa: “Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Bảo 
chứng tôi đã tôn thờ các thần phù hộ khác thay vì Ngài thỉ la một 
điều không đúng đối với chúng tôi, Nhưng Ngài đã ban cho chúng 
và cha me của chúng mọi thứ tiện nghi (trên trần thế) đến đôi chung 
quên mất Lời Cảnh cao (của Ngài) vã đã trở thành đám người suy 
đổi," 

19, - "Bây giờ chúng (thần linh) xác nhân các ngươi đã nói dối về 
những điều mà các ngươi dã Lừng nói; bởi thế các ngươi không thể 
gờ gạc cõng không được giúp đỡ.” Và ai trong các ngươi làm điểu 
sai quấy thì TA sẽ cho y nếm một sự trừng phat lớn lao. 

20, - Và không một sứ giả nào trong số các Sứ giả mà TA đã cử đến 
trước Ngươi (hỡi Muhammad!) lạỉ không dùng thực phẩm và không 
đi rong giữa chợ; và TA đả dùng một số người này dể thử thách một 
sô" người kia hầu xem các người có kiên nhẫn hay không? Và Rabb 
(Allah) của Ngươi là Đâ"ng Hằng Thấy (mọi việc). 
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21. - Và những ai không mong gặp lại TA (ỏ Đời sau) lên tiêng: ‘Tại 
sao không cỏ nhừng thiên thẩn được cử xuống cho bọn ta hoặc tại 
sao bọn ta không thay Rabb (Đấng Chủ Tể) cua bọn ta? Chắc chắn, 
chúng đã lỏ lòng tự cao và tự phụ quá mức. 

22. - Vào Ngày mà chúng sẽ thấy Thiên thẩn, ngày đó rthửng kẻ tội 
lỗi sc không dược một tin vui nào cả và (Thiên thần) sẽ bảo 
(chúng): "Dang ra! Hãy đang ra xa 1 2 !" 

23. - Và TA sẽ xét lại công trình nào mà chúng dã lảm ra và sẽ lăm 
cho nó thành tro bay tứ tán. 

24. - Những CƯ dân của Thicn dàng vào Ngày dó sẽ có một nơi ngu 
tốt và một chỗ nghỉ tốt đẹp, 

25. - Và vào một Ngày mà bầu trời sẽ chẻ đôi vđi những áng mây và 
các Thiên thần sẽ được cử xuống rầm rộ 

26. - Quyền thông trị vào Ngày đó đúng lả của Đâng Rất Mực Độ 
Lương và là một Ngày thật gian nan cho những kẻ không có đức tin 

27 - Và vào Ngày mà lên làm điỀu sai quay SÊ vừa cắn đấu ngún 
tay vừa than thở: "Oi khổ cho thân tôi! Phải chi tôi theo con đường 
cùng với Sứ giả (Muhammađ thì đâu đến nỗi này!) 

28. - "Ôi khổ cho thân tôi! Phải chi tôi đừng làm bạn với tên đỏ! 

29, - “Chác chắn* nó dã dắt tôi lạc xa Thông-điộp Nhắc-nhở (Qurãn) 
sau khi tối đâ tiếp thu Nó. Quả thật, Shaytãn là một tên phản bội 
loài ngươi (vào lúc nguy khốn).” 

30 - Và Sứ Giả (Muhammad) thưa: "Lạy Rabb của bể tôi! Quả thật, 
ngươi dẫn của bề tỗi xao lãng Qur ân này!” 

31.- Và TA đà dựng trong số những kẻ tội lỗi một kẻ thù chống đối 
mỗi vị Nabi. Nhưng Rahh của Ngươi đủ làm một VỊ Hướng dao và 
một Vị Cứu Linh (cho Ngươi). 

32h- Và những kẻ không có đức ùn lên tiếng: “Tai sao trọn bộ 
Qur'ãn không đươc mặc khải cho Y một lần một? (TA mặc khải Nó) 
đúng như thế lầ vì TÁ muốn dùng Nó để củng cô" tấm lồng cửa 
Ngươi; và TA đọc Nỏ dần dẩn theo từng giai đứạn\ 


1 Hijran mahjũran vừa cỏ nghĩa những kẻ tội lỗi sẽ không được một tin vui não că; 
vừa có nghĩa nhừng kẻ tội lẻi sẽ ciu xin được cách xa sự trừng phạt, 

2 Qurãri đà đưực mặc khải cho Nabí Muharrcmatỉ (saw) trong vòng 23 nàm vào 
những trưởng hợp khiic biệt tùy theo hoàn cảnh và trạng huống khác nhau 
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33. - Và không một thí dụ (so sánh) nào do chung mang đẽn hỏi 
Ngươi mà TA Lai không mang sự thật và lời giải thích tốt đẹp nhất 
đến cho Ngươi (để đối đđp với chúng), 

34. - Những ai sê bỉ tập trung úp mặt xuông để đưa vào Hỏa Ngục thì 
sẽ rất bãt hanh về chỗ ở và lạc rất xa khỏi Chính đạo, 

35. - Và chắc chắn, TA đã ban Kinh sách cho Mũsa và đã chỉ đình 
người anh của Người, Hãrũn, làm một phụ tá cho Người 

36 - Rồi TA phán: **Haì ngươi hãy ra đi gặp đám người đã phủ nhận 
những Phép ỉa của TA " Bởi thế, TA đã tiêu diệt chúng toàn hộ 

37. - Và người dân của NQh cũng thế. Khi chúng cho những Sứ giả 
nói dối, TA đâ nhặn chúng chết chìm dưới nước và đã đùng chung 
làm một bài học cảnh cáo cho nhân loại. Và TA đã chuẩn bi cho 
những kẻ làm điểu sai quấy một sự trừng phạt đau đớn. 

38. - Và (người dân) của 'Ảđ và của Thamũd và Dân cư của Rass 1 vã 
nhiều thế hệ giữa chúng (cũng đã chịu sô" phận tương tư). 

39. - Và TÁ đã trình bày cho mỗi thế hệ nhửng ngụ ngôn và đã tiêu 
diệt từng thế hệ một cách khủng khiếp (vì tội lỗi của chúng). 

40 - Và chắc chắn, chúng (những người Quraysh ngoại giáo) đâ đi 
ngang qua một thi trấn 2 đã bi tàn phá bởi một trận mưa tai ác (vào 
thời của Lũt). Thế, chúng đả không từng nhin thây nó hay sao? 
Không! Chúng không mong (được) phục sinh (trở lại). 

41, - Vã khi thây Ngươi, chung chỉ muốn chế nhạo Ngươi (bảo): 
“Phải chảng đấy là kc mả Àllah cử đến làm Sứ giả (cho bọn mình?) 

42, - “Quả thật, chỉ còn lí nữa là Y đã làm cho bọn mình lừ bỏ những 
thần linh của bọn minh nếu bọn minh không kiên trì với các dâng 
ấyT Rồi đây, chúng sẽ sớm biết, khi chứng đối diện với Hình phạt, 
ai là kẻ dã lạc xa Con đường (của Allah). 

43, - Ngươi có thấy kẻ dã nhận dục vọng của mình làm thần linh của 
ỵ hay không? Thế, phải chăng Ngươi sẽ lầ người thọ lãnh công việc 
chơ y? 


1 Cớ lẽ là một thi trấn tại Yamama của Ả-rập Sau di. 

: Thì trấn 55-dỏm ò Pa-]Ểt-tin. (Xem Kinh thánh Bibìc* Sáng thế ký) 
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44 - Phải chãng Ngươi đả nghĩ đa số bọn chúng nghe hoặc hiểu no? 
Chúng chẳng khác nào thú vật; không, chúng lạc đường rất xa. 

45, - Há Ngươi đã không mục kích việc Rabh của Ngươi đã kéo dài 
cái bóng như thế nào ư? Và nếu muốn, Ngài thừa sức làm cho nó 
đứng yên tại chỗ. Vk TA dã dùng mặt trừi làm một chỉ điểm cho nó. 

46, - Rỗi TA kéo thu nó về hướng của TA một cách dễ đàng. 

47 - Và Ngài ỉà Đấng dã tạo ban đêm thành một tâm phủ cho các 
người và tạo giấc ngủ thành một sự nghĩ ngời và tạo ban ngày như 
một sư phục sinh. 

48.- Và Ngài là Đang đã phái những luồng gió làm ngưởi loan tin 
báo trước háng ân (trận mưa) sắp đến của Ngài. Và TA ban nước 
mưa tinh khiết từ trên trời xuống, 

49 - Mà TA dùng đc làm hồi sinh lai lớp dất chết khù và dùng để giải 
khát những sinh vật trong loài thú và loài người mà TA đã tạo m nhiều. 

50. - Và TA phân phôi no (nước mưa) giửa họ để may ra ho tưởng 
nhớ (Thiên -lộc của Allah), nhưng đa số nhân loại từ chỏi mọi thứ 
ngoại trừ việc phu ơn (của họ). 

51. - Và nếu muốn, TA có thể bổ nhiệm tại mỗi thi trấn nrtôi người 
Cảnh cáo. 

52 - Đo đó, Ngươi chớ nghe theo những kẻ không tin nhưng hãy 
dùng Nỏ (Qur'ãn) mà đau tranh 1 2 chống lại chúng bằng một cuộc đấu 
tranh vĩ đại. 

53 - Và Ngài lả Đấng đầ cho hai biển nước tự do chảy: một loại với 
nước ngọt, dễ ụốiìg và loại kia vđì nước mặn, chát. Và Ngài dưng 
một bức chắn tẩch bỉột hai dòng nước, không cho trộn ỉẫn với nhau". 

54. - Và Ngài là Đấng đã tạo hóa con người bằng nước. Và Ngài 
thiết lằp cho y mối quan hê ruột thịt và quan hệ hôn nhân, Và Rabb 
(Allah) của Ngươi có toàn quyền định đoạt mọi vấn đề 

55. - Nhưng chúng lại tôn thờ ngoài Âllah những vật không lầm lợi 
cũng không hãm hại được chúng, Và kẻ không tin lúc nào cũng là 
kẻ tán trơ (Shayiãn) chông lại Rữbb của nổ. 


1 Jihữd là đấu tranh dể hảo ví\ duy trì và phổ biến Chãn ]ỷ theo tinh thần của 
Qurãn. 

2 Cdc nhà thám hiểm dại dương đã khám phá thấy có CÁC dỏng nước ngọt cbảy giữa 
đại dương mà không trộn lẩn vởi nước mặn. 
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56. - Và TA chỉ cử Người (Muhammad) làm một người vừa mang tin 
mừng vừa cảnh cáo. 

57. - Hãy bảo {chung, hỡi Muhammad!): "Ta không đòí hồi các 
người trả thù lao cho ta về viộc (truyền bá) này ngoại trừ việc này: 
hảy để cho ngươi nào muốn, được tự do chọn lấy con đường đi đên 
với Rabb của y.” 

58. ’ Và hây phó thác cho Đấng Hằng sống, không bao giờ chết và 
lán dương lời ca tụng Ngài, Và Ngài đủ biết tội lỗi của đám bầy tỏi 
của Ngải, 

59. - Đấng dã tao các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất 
trong sáu Ngày rồi lẽn Ngôi trên Ngai vương của Ngài, Đâng Rât 
mực Nhân từ' Hãy hỏi Ngải, Đãng Àm tường mọi việc (nếu muôn 
biết về các Đức Tính, về sư tạo hóa, về cách lên ngôi của Ngài 

V.V..T 

60. ’ Và khi cổ lời bảo chúng: "Hãy phủ phục Đâng ar-Rãhmãn 
(Allah)r Chóng đáp: “Nhưng Đãng ar-kữhmãn (Râl mực Độ lượng) 
lả gì? Bọn ta sẽ phải qui lạy Đấng mà Ngươi (Muhammađ) truyền 
lệnh cho bọn la hay sao? H Và điều dó càng làm cho chúng thêm thu 
nghịch, 

61. - Phúc thay (AUah!), Đấng dã làm ra các chùm sao trên trời và 
dặt trọng đỏ mồt chiếc Đèn' (mặt trời) và môt mặt trâng chiêu sảng; 

62. - Và Ngài la Đấng dã lam ra ban đêm và ban ngày nối đuôi nhau 
luân chuyền để cho ai muốn tụng niệm tưởng nhớ hoặc muốn tạ ơn 

63. - Vả bầy tôi của Đíng ar-Rahmãn (Allah) là nhửng ai đi lại trên 
măt đất dáng điệu khiêm lốn và khi ngươi ngu dốt gây go với họ, chỉ 
trá Ìờĩ: “(Xin cho được) Bằng an ĩ” 

64. - Và những ai thức đêm quì lạy và đứng nghiêm trước mặt Rabb 
của họ; 

65. - Và những ai cầu nguyên, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài 
giử chúng tôi tránh khỏi hình phạt của Hỏa ngục Quả thật, đó là 
một SƯ trừng phạt dai dắng T1 

66. - Quả thật, Hỏa ngục là một nơi ngu vả là mội nơi nghỉ rít xíu 
xa. 

67. - Vã những ai khi tiêu dùng không phung phí cũng không keo kíêl 
mà gíử mức trung binh giữa hai thái cực đỏ. 
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68.- Và nhửng ai không cầu nguyện một thần linh nào khác cùng với 
Allab cung không giết một linh hồn mà AUah đầ làm cho linh thiêng 
trừ phi vổí lý do chính đáng; và không gian dâm; và ai vi phạm 
những điều đó thì là rước tội vào thân. 

69 - Y sẻ bì trừng phạt gấp đôi vào Ngày Phục sinh và sẽ ở trong đó 
(Hỏa ngục) nhục nhã; 

70 “ Ngoại trừ ải biết hối cải và tin tưởng vầ làm việc thiện thĩ là 
những íigiiSi mà Allah sẽ đổi điều xấu xa (tội lỗi) của họ thành điều 
tốt lành (phúc đúc) bởi vì Ailah ià Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực 
Khoan dung. 

71.- Và ai biết hôi cải và làm việc thiện thì quả thật đà chân thành 
hối cải với Allah. 

72 - Và những ai không làm chứng cho điều gíả dối và khi gác hỏ 
ngoải tai chuyện tầm phầo thì bỏ qua một cách lịch sự, 

73,- Và những ai khi được nhắc vẻ những Lời mặc khải của Rabb 
của họ sẽ không gục đầu ra vẽ tai điếc mắt đui khi nghe chúng. 

74 - Và những ai cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài 
làm cho vỢ và con cái của chung LÔÌ thành một nguồn vui cho cặp 
mắt của chúng tôi và hiến chúng tôi thành người lãnh dạo cho những 
người ngay chính, 

75. - Ho sẽ được (Allah) ban thưởng địa vị cao sang vì đã từng kiên 
nhẫn chịu đựng, Nơi đó (Thiên đàng), họ sê được đốn chào tốt đẹp 
với iờì chúc 'Salãm* (Bằng an). 

76. - Họ se ở trong đó (Thiên đàng) đời đời, Mộl nơi ngụ và một nơi 
nghỉ hết sức tôt dẹp! 

77. - (Hdi Muhammadĩ) Hãy bảo họ: '‘Nếu không vì lời cầu nguyện 
của các người thì Rabh (Allah) của la đã không mấy quan lâm đến 
các người bởi vì các người đã từng phủ nhận (Ngài). Rồi đây* các 
người sè không thể tránh khỏĩ (sư trừng phat của Ngài).” 
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Nhân danh Aĩtah, Đấng Rít mực Độ lương T 
Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Tã . Sĩn. Mĩm. 

2 Đây là những Câu của một Kinh sách minh bạch, 

3. - Có lẽ Ngươi tự huỷ minh vì buồn rầu vễ việc chứng không tin tưởng. 

4. - Nếu muốn, TA có thể gởi ĩừ trên trời xuống một phép-lạ mà 
chung sẽ cúi cổ xuống thần phục, 

5. - Và không một điểu nhấc nhở mới nào của Đấng Rất mực Đõ lượng 
được han xuống cho chúng mà chúng lại không quay mặt lánh xa. 

6 - Bởi thế, chắc chắn chúng dã phủ nhận Chân lý; rồi dây chúng sẽ 
nhận tin tức về những điều mà chúng đã từng chế giễu. 

7 - Và há chung đã không quan sát trái đất, nơỉ mà TA đã làm mọc 
ra bao nhiêu cặp thảo mộc quí hóa hay sao? 

8." Trong đó ìà một Dâu hiệu; nhưng đa số bọn chúng không Un, 

9 - Và Ruhb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

10.- Và (hãy nhớ) khi Rabb của Ngươi goi Mũsa (phán bảo): “Nhà 
ngươi hãy đi gặp một đám ngươi làm điều sai quĩy, 

ỉ 1- "‘Đám người của Fir*aun há chúng không sợ Allah hay sao?” 

12 - (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb\ Bề tôi sự chúng sẽ cho hề tôi nói dối. 

13. - “Và lổng ngực của bề tôi chật hẹp vã chiếc lưỡi của bề tôi cử 
động khống nhanh chóng Xin Ngài cho gọi Hărũn đến (giúp bể tôi); 

14. - “Và chứng buôc tôi bề tỏi đà phạm một trong tội; do đó bề tôi 
sỢ chung sẽ giết bể lôiT 

15. - (Allah) phán: “Không sao cả! Hai ngươi cứ lên đường với những 
Phép la của TA TA sẽ ở cùng với các ngươi, lắng nghe; 

16. - “Bởi thế, hai ngươi cứ đi gặp Fir T aun bảo (y): 'Chúng tỏi là Sứ 
giả của Rữbb của 'ãlamĩn. 

17. - "Xin ngài cho phép con cháu của Israel ra đi với chúng lôi.” 

18. - (Piraun) bảo (Mũsa); “Há bọn la đã khùng thương yêu và nuôi 
nấng ngươi như con cái trong (nhà của) bọn ta và ngươi đâ ở với bọn 
ta nhiều nảm trong đời ngươi hay sao? 

19. - “Thế mà nhà ngươi đà nhẫn tâm làm một việc (sát nhân) mà 
ngươi đã làm. Và nhà ngươi ìả một tên phụ ơn." 
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20 - (Musa) đáp: “Tôi làm điểu đỏ vào luc tôi nhầm lẫn, 

21. - “Và vì sỢ quí ngài nên tôi dà phải hỏ trùn đi xa và Rabb của Lôi đã 
ban cho tôi lý giầi khôn ngoan và cử tôi làm một Sứ giả của Ngài, 

22. - "ĐSy là ân xưa mà ngài đà nại ra để khiển trách tôi; và ngài đã 
bất con cháu của Israel ìàm nồ-lộ " 

23. - Fír T aun lên tiếng; “Vã Rabb của 'Ảlamĩn lã gì vậy?" 

24. - Mũsa đáp: "Rabb của các tầng trời và trái đất và vạn vặt giữa 
trời đất, nếu qui ngài muốn cố mộl niềm tin vững chắc (về Ngài)," 

25. - (Fir'aun) nói với cận thần: “Há các khanh không nghe rõ? 1J 

26. - (Mũsa) tiếp: Li Rabb của quí ngài và của tổ tiên của quí ngài.“ 

27. - (Fừ'aun) bảo: “Quả thật, Sứ giả của các ngươi là một thằng đicn |T1 

28. - (MQsa) tiếp: ^Rabb của phương đông và phương tây và vạn vật 
nằm giữa hai phương đó, nếu quí vị thông hiểu đưực. TÍ 

29. - (Rr'aun) bảo: “Nếu nhà ngươi quả quyết tôn thờ một Thượng 
ĐẾ khác thay vì la, thì chắc chẩn la sẽ bỏ lù nhà ngươi “ 

30. - (Mũsa) đáp: “Sao! Dẫu cho lôi có trưng bày cho ngài thây một 
điểu minh bạch.” 

31. - (Fir'aun) bảo: “Thế hãy đưa nó (phép lạ) ra xem nếu nhà ngươi 
lả một người nói thật” 

32 - Bởi thế, Mũsa ncm chiếc gậy của Ngươi xuống, thì nổ biến 
thành một con rắn (thần) rõ rệt. 

33.- Và khi đưa bàn tay của Người ra, nó hiên ra trắng toát trước 
măt những người đứng nhìn, 

34 - Fir aun quay bảo các cận thẩn: “Tên này quả thật là một tên 
phù thủy tài giỏi; 

35 : - “Y định dùng pháp thuật để đánh đuổi các khanh ra khỏi lãnh 
thổ của các khanh. Thế các khanh dịnh làm gì y?” 

36. - (Chư thần) thưa: “Hãy tạm tha y và ngươi anh của y (trong môt 
thời gian) và cử những người loan tin đi khắp các thị trấn, 

37. - “Nhờ triệu về cho ngài tất cả những nhà phù thủy tài giỏi.” 

38. - Do đó, những nhà phủ thủy đươc trỉêu tập tại một DƠI hẹn váo 
một ngày đâ được công bỗ rò. 

39. - Và cỏ lời bảo người dãn: “Há quỉ vị không đi dự đại hội hay sao? 
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40. - "Cổ lẽ chúng tôi sẽ theo CÁC nhà phù thủy nếu họ thắng cuộc.'' 

41. - Bơỉ thê, khi đến nơi t những nhà phù thủy thưa VỚI Fỉr'aun: 
“Chúng tôi sẽ được ân thưởng chảng nếu chúng tỏi thắng cuộc?” 

42. - (Fir'aun) đáp- “Vâng, có chứ! Chắc chắn lúc đỏ các người sẽ là 
cận thần của ta.” 

43. - Mũsa bảo họ: “Hãy ném bảo vật của quí VỊ xuông. “ 

44. - Do đó, họ nem những sỢi dây và chiếc gậy của họ xuống và nói: 
“Nhờ quyền ỈƯC của Fir'aun, chắc chấn chúng tôi sẽ thẩng cuộc. 15 

45. - Nhưng khi Mủsa ném chiếc gậv của Người xu ỏng, tức thời nó 
nuôt mâl những món vật giả mà họ đả lảm giả. 

46. - Bởi thê, những tên phù thúy (khiếp sợ) sụp xuống quì lạy 

47. - Và len tiếng: “Chúng tôi tin tưởng nơi Rabb của vũ trụ và muôn loài. 

48. - li Rabb của Mũsa và của Hãrũn. 1 ' 

49. - (Fir'aun) bảo: “Các ngươi cả tin nơi Ngài trước khi ta cho phép 
các ngươi hay sao? Y quả là ten đầu nậu của các ngươi; Y đà dạy các 
ngươi pháp thuật; rồi đây các ngươi sè sớm biết hậu quả Chắc chán, 
ta se cho chặt tay và chân của các ngươi mỗi ben một cánh và sẽ cho 
đóng dinh các ngươi tren thâp tự giả, tât cả, không sót một ten nào/’ 

50 - Họ đồng thanh đáp; “Chẳng có gì thiệt cả. (Bởi vì) chủng tôi se 
trở vê gặp Rabb của chung lô ĩ trỏ lại. 

51 - "Chúng tôi mong Rữbb chúng tôi sẽ tha thứ cho chúng tối 
những lôi lam của chúng tôi bởi vì chúng lôi là những người tin 
tưởng đầu tièn." 

52. - Và TA đã mặc khải cho Mũsa phán; “Nhà ngươi hấy dẫn bấy tôi 
của TA ra di ban đem, Thật sự, các ngươi se bi truy nã.” 

53. - BỞI thế, Fiỉ'aun phái những ngươi loan Ún đi khắp các thị trân: 

54. - “Quả thật, những người (Israel) này chỉ là một nhóm nhỏ; 

55 - "Quả thậb chúng đã phạm tội khi quân chọc giận bọn ta. 

56.- “Nhưng tất cả bọn ta đã cảnh giác trước"; 

57 - Bởi thế, TA đà đưa bọn chúng ra khỏi hoa viên và suối nước, 

58. - Và rời khỏi những khũ tàng châu báu và địa VỊ cao sang. 

59. - Đúng như thế. Và TA đã cho con cháu của Israel thừa kế chúng 

60. - Rồi chúng đuổi theo bắt họ vào lúc hừng đông 
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61. - Bởi thế, khi hai đoàn người đối diện nhau, các tông đồ của 
Mũsa nói: “Chắc chắn chúng ta sắp bi bắt đến nơi.” 

62. “ (Mũsa) bảo: “Không hế gì ĩ Rabb của ta ở với la, và sc hướng dẫn La ” 

63. - Liổn đổ, TA đã mặc khải chờ Mũsa, phán: “Hảỵ dùng chiếc gậy 
của ngươi mà đánh xuống mặt biển!" Tức thời, biền rẽ ra làm hai, 
biến thành bức thành đứng sừng sửng như một quả núi vĩ đại. 

64. - Và TA đưa đám (người truy nã) kia đến gần nơi đó; 

65. - Và TA đã cưu nguy Mũsa và những ai theo Người, tất cả. 

66. - Rồi TA đẫ nhận đám kia chết chìm, 

67 - Quả thật, trong biến cố đó là một bàỉ học; nhưng đa số bọn 
chúng không ìà những người tin tưông. 

68. - Và quả thật Rabb (Allah) của Ngươi ìà Đấng Toản Năng, Đấng 
Rất mực Khoan dung, 

69. “ Và hây đọc cho chung {người Quraish) câu chuyện của Ibrãhĩm; 

70. - Khi Người thưa với phụ thân và người dân của Người: “Vật gi 
quí vị dang thờ phung vậy?” 

71 - Họ đáp; “Bọn ta đang thờ các tương thần và rất đỗi sùng kính họ " 

72. - (Ibrăhũn) bảo: “Chúng có nghe đưđc quí vị chàng khi goi chúng? 

73, - “Hoặc chúng cỏ giúp ích hay hãm hai được quí vị chăng?” 

74. - Họ đáp: “Không, nhưng bọn ta thây cha me của họn ta đã làm thế.” 

75, - (Ibrãhĩm) bảo: “Thế quí vị có quan sát đồ vật mà quí vị đang 
tôn thờ chăng? 

76, - “Quỉ vị lẫn tổ tiên xa xưa của quỉ vị? 

77, - “Nhưng, chúng là ke thù của tôi ngoại trừ Rabh của 1 ãlơmĩn ; 

78. - “Đang đâ tao ra tôi, rối hương đẫn tôi; 

79. “ “Và là Đấng đã cho tôi ãn và uống; 

80, - “Và là Đấng đã chữa ỉành tôi khi tỏi mắc bệnh; 

81. “ “Và là Đấng sẽ gây cho tôi chết rồi phục sinh tỏi trở lại; 

82 - “Và ỉà Đấng mà tôi hy vọng sẽ tha thứ cho tôi về những lỗi lầm 
của tồi vào Ngày Xét xử, 

83.- “Lạy Rữhb của bề toi ĩ Xin Ngài ban cho be tôi lẽ thông thái 
khôn ngoan và đung nap bề tôi chung vđi những ngươi đức hanh, 
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84. - “Và vinh danh bề tôi nơi những thế hộ tương lai; 

85. ’ “Và biến bẻ tôi thành một ngươi thừa kê Thiên đàng Hạnh phúc; 

86. ’ “Và tha thứ cho phụ thân của bề tôi bởi vì người là một người lẫm lạc; 

87 - “Và chớ hạ nhục bề tôi vào Ngày mà nhân loại sẽ được phục sính; 

88 - “Ngày mà của cải cũng như con cái sẽ không giúp ích được ai f 
89,- Ngoại trừ ai mang đến cho Allah một tấm lòng trong sạch 

90 - Và Thiên đàng sẽ được mang đến gần những người sợ Allah. 

91. - Và Hỏa ngục sẽ được mang đến trước mặt những kẻ lạc lối. 

92. - Và có lời bảo chúng: “Đâu là những vật mà các người đã tôn thờ, 

93. - “Khác Allah? Há chúng có thể giải cứu các ngươi hoặc tự cứu?' 

94. - Bởi thế, chúng se bị lầẵ vào Hỏa nguc, chúng và đám quỉ quái. 

95. - Và cả binh tướng của Ihlĩs nữa, tât cả, 

96. - Vả trong lúc cãi vã nhau trong đó, chúng sẽ nói. 

97. - L Thề với Allah, chúng tôi là nhửng kẻ đâ công khai lầm lạc, 

98 - “Khi chúng tôi suy tôn quí VỊ ngang vai với Rữhh của ‘alamin\ 

99 - “Và chỉ những tên kẻ tội lỗi đà dắt chúng tôi đi lạc. 

100 - “Bởi thế, chúng tôi không có ai can thiệp; 

10L- “Củng không có một người bạn chân tình nào (đổ giúp đỡ); 

102, - “Giá có dịp trở lại (trần gian), thì chúng tối sẽ tin lương T 

103, - Trong đó là một Dấu hiệu, nhưng đa số bọn chúng không tin. 

104. - Và Rabh của Ngươi là Đấng Toàn Nàng, Đấng Rết mực Khoan dung, 

105, - Người dân của Nũh đã cho những Sứ giả (của Allah) nói dối, 

106, - Khi ngưcíỉ anh em Nủh của họ bảo: “Các người không sợ Allah ư? 

107. - “Quả thật, Ta là một Sứ giả đáng tin cây đến với cẩc người, 

108. “ “Bởỉ thế, hãy sơ Ailah và nghe theo Ta, 

109. “ “Và Ta không đữỉ hỏi cẩc người tưởng thưởng Ta về nó. Chỉ 
Rabb của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thương Ta. 

1 10 “ “Do đổ, hãy sơ Allah và nghe theo TaT 

111- Ho đáp: “Bon ta phải tín tưởng ngươi hay sao trong lúc chỉ có 
những kẻ bần cùng tuần theo ngươi 7 " 
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1 12. - (Nũh) bảo: “Ta đâu biết điều hạ đã từng làm. 

113. - “Chỉ Rabb của Ta nắm hổ sơ của ho, nếu các người nhận thấy. 

1 14. - “Và Ta không phải là người xua đuổi những người có đức tin, 

1 15. - “Mà chỉ là một người Cảnh cáo công khai." 

1 16. - Họ nói: “Nếu không chiu ngưng, hơi Nũh r , bọn ta sẽ ném đá giết ngươi” 

1 17. - (Nũh), thưa: “Lạy Rabbĩ Người dân của bề tỏi phủ nhặn bê tôi; 

118. - “Bởi thế, xm Ngải công minh phân xử giữa bề tôi và họ và xin 
giải cứu bề tôi và ai là người tin tưởng tuân theo bề tôi." 

1 19. - Do dó, TA đã giảỉ cứu Người và những người theo Người trên 
một chiếc tàu chở đầy (người và thú vật); 

120 ' Rồi, TA nhận đám người còn lại chết chìm dưới nữớc (lụt), 

12L- Trong đó là một Dấu hiệu nhưng đa số bon chúng không tin, 

122 ' Và Rũbb của NgƯƯi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung 

123 - (Người dân) 'Ẫd đã cho những Sứ Giẳ của Allah nói dối. 

ỉ 24.- Khi người anh em Hữd của ho bảo: “Các người không sợ Allah ư? 

125. - “Ta thực sự là một Sứ giả đáng tin cậy (đến) vđi các người, 

126. - “Do đổ, hãy sỢ Aỉlab và nghe theo Ta; 

127 - Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng ta về nđ (Thông điệp 
của Allah). Rabb của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng Ta. 

128. - “Phải chăng các người đả xây cất trên mỗi ngọn đổi cao (biệt 
thự làm) môt cảnh giới để khoe khoang? 

129. - “Phải chàng các người đã xây cất nhừng lâu đàí kiên cố để 
mong ở trong đó vĩnh viễn? 

130. ’ “Và khi các người tước đoạt, các người bóc lột như những bạo chúa, 

131. - “Bởi thế, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 

132. - “Và hãy sỢ Đấng đã trớ giúp các người với những vặt mà các 
người dã từng biết. 

133. - “Ngài đã EĨúp dơ các người với gia súc và con cái. 

134. “ “Và hoa viên và suối nước, 

135 - ‘Ta sự giùm cho các người về sựtrừíig phạt của một Ngày vĩ đai." 

136.- Ho đáp: “Ỏng có cảnh cáo hay không là một vị cảnh cán đi 
nữa, diểu đỏ bàng thừa đôi với chúng tôi. 
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137. - "Công việc này của ông chỉ lằ một phong cách của người xưa. 

138. - "Vả chủng lõi sẽ không bị trừng phạt đau đớnT 

139. - Bởi thế, chúng đã cho Người nói ÚỐL Cho nên, TA đã tiêu diệt 
chúng. Trong đó là môt Dấu hiệu, Nhưng đa số bọn chúng không tin 

140. - Và Rabb của Ngươi lả Đấng Toần Nang, Đing Rát mực Khoan 
dung. 

141. - Và (người dân) Tkũtnũẩ đả cho những Sứ giả (cũa Allah) nói dối T 

142. - Khi người anh em &ãlih của họ bảo: “Các người không sợ Aliah ư? 

143. “ “Ta là một Sứ giả đáng tin cậy (đến) với các người. 

144. - “Do đổ, hãy sơ Alỉah và nghe theo Ta. 

ỉ 45,- "Ta không dòỉ hỏi các người tưởng thưởng Ta về nỏ (Thông 
Điep của Allah). Rabb của vũ tru và muôn loài sẽ ân thưởng Ta. 

146, - “Phải chãng các người sc được an loàn hưdng thụ những tiên 
nghi hiện cớ nơi đây hay sao? 

147, - “Nơi những hoa viên vâ suối nước? 

148, - “Với nhữhg cánh đồng bấp lúa và vườn cây chà-là hoa lá mịn màng? 

149, - “Và các người đã khéo lay đục núi xảy nhà trong đó. 

150, - “Do đó> hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 

151, - “Và chớ nghe theo mệnh lệnh của những kẻ thái quá, 

152 - “Những ai đã làm những điều thối nál ưong xứ nhưng khống sửa mình ’ 

153, - Họ đáp: “Ồng chỉ lả một người bị me hoặc. 

154, - “Ông chỉ là mộl người phàm như chúng tôi, Thế, hãy mang 
mộl Phep lạ đến cho chúng lối thấy nếu ông là một người nổi thật? 1 

155, - (Sãlih) đáp; "Đây lã con lạc-đà cái. Nó uống phần nước của nó 
và các người phần nước cửa các người vào một ngày đã được quị định 

156, - “Và chớ giết Ĩ 1 Ó sợ rằng các người sẽ bị DTLữig phạt vào một Ngày vĩ đai “ 

157 - Nhưng chúng đã cắt nhượng nó và sau đó đãm ra hốỉ hận. 

158 - Do đó, chúng đã bị trừng phai. Trong đó lã một Díu hiệu. 
Nhưng đa số bon chúng không tin tưởng. 

159 - Và, Rahb của Ngươi là Đâng Toàn Nãng, Đãng Rất mực 
Khoan dung. 
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[60,- Người dân của Lũt cũng dã cho những Sứ giả nói dối. 

16L- Khì người anh em Lủĩ của hụ bảo: "Các người không sd Allah ư? 

162, - "Ta thực sự là một Sứ giả đáng tín cây (đến) với các người. 

163, - "Do đó, hăy sớ Allah và nghe theo Ta. 

164, - "Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó (Thông 
điệp của Aliah), Chỉ Rabb của vũ trụ và muôn toài sẽ ân tbưỏng Ta, 

165 - "Phải chăng trong vũ trụ, duy chĩ các người là những kẻ dâ 
đến (làm tình) với đàn ông; 

166, - "Và bỏ rơi những người mầ Àllah đả tạo ra cho các người để 
làm vợ? Không, các người ỉà những kẻ đã làm điều thái quá." 

167, - Ho đáp; "Nếu khỏng chịu ngưtig, hỡi Lũt! thi õng sẽ bị trục xuất." 

168 - (Lũt) bảo; “Ta là một người thù ghét việc làm của các người. 

169 - “Lạy Rahb của bẻ tôi! Xin Ngài giải cứu bề tôi và gia dinh của 
bề tôi khỏi điểu (tội lỗi) mà chúng đà lam." 

170.- Bởi thế, TA đã giải cứu Lũt và gia đinh của Người, tất cả; 

171 - Ngoại trừ một bà lão trong số những người ò lại đằng sau 

1 72, " Rồi, TA đã liêu diệt đám người còn lại; 

173. - Và TA đã xối lên chúng một trân mưa đích đáng. Và tai ác 
thay trận mưa (đá) xối iêĩì đầu những kẻ đà được cảnh cáo ưưóc! 

174 - Trong đó là một Dấu hiệu. Nhưng đa sô" bọn chúng không tin. 

175, - Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Nàng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

176, - Dân cư tại Khu rừng gần Madyan đâ cho những Sứ giả nổi dôi, 

1 77, - Khi Shu*QÌb bảo họ: “Các người không sợ Allah hay sao? 

178, - “Ta thực sự là một Sứ giả đáng tin cây (đến) với các người. 

179, - “Do đó, hãy sợ Allah và nghe theo Ta, 

180, - u Và Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó. Thật 
sự Rữbh của vũ tru và muốn Loài sẽ ân thưởng Ta. 

181 "Hãy đo cho đủ và chớ làm cho người khác mất mát 

182. - “Và hãy cân với một bàn cân thẳng đứng; 

183. - "Và chớ lấy bớt vật dụng của người và chứ hành động thối nát 
trẽn mãt đất, gieo rắc tội ác. 
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184. " í4 Và hãy sợ Allah, Đấng đã tạo hóa các người và nhữíig ứic hệ trước." 

185. - Họ đáp: "Ỏng chỉ là một người hị mê hoặc; 

186. - “Và ồng là một ngươi phàm như chúng tôi và chúng tôi nghỉ 
ông là một người nổi dối. 

187. - Thế, ông hãy làm cho một phấn trời sụp xuống đè chúng tôi đi 
nếu ông là một người nó ì thật/' 

188. - (Người) bảo; ' Rabb của ta là Đấng biết rõ điều mà các người đã làm " 

189. - Nhưng họ đã cho Người nói dối. Bởi thế, họ đả gánh chiu Hình 
phạt của một Ngày mịt trời; đó là sự trừng phạt của một Ngày vĩ đại, 

190 - Quả thật, trong đó là một Díu hiệu; nhưng đa số bọn chúng là 
nhđng kẻ không tin tưống, 

19L- Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Nãog, Đấng Rất mực Khoan dung 
192 - Quả thật, Nớ (Qur'ãn) do Rabb của vũ trụ han xuống 
193.- Thiên Thần Jibrĩl đã mang Nó xuống; 

194*- Đât vào quả tím của Ngươi (Muhammad) dể Ngươi trỏ thành 
mộ! Người báo-trưđc; 

195. - Bằng tiếng Ả-rập trong sáng; 

196. - Quả thật, Nỏ (đả được nhấc đến) trong những Kinh sách cũ. 

1 97. - Và hẩn No không là một Dâu hiệu cho ho hay sao bởi vi 
những người có học trong số con cháu của Israel đả công nhận Nó? 

198. - Và nếu TA có ban Nó xuống cho một người không phải gốc 
gác À-rập, 

199. - Để y đọc lại cho ho thì ho vẫn không tin tưởng nơi Nỏ. 

200. “ Bằng cách dó, TA dã làm cho nó (việc phủ nhận Qur ãn) tham 
vào lòng của những kẻ tội lỗi ; 

20 ĩ - Họ SÊ không tin tưởng nơi Nó (Qur'ãn) cho đến khi đối diện 
vđĩ sự trừng phat đau đđn; 

202. - Bời vì nó sẽ đến chụp bát họ bất ngờ trong lúc họ không nhận thấy. 

203, - Sau đó, họ sẽ than: “Chúng tôi có được gia hạn hay chảng?” 

204 - Thế, họ còn hôi thúc binh phạt cho mau đcn nữa hay chăng? 

205 ' Há Ngươi nhặn thấy, nếu TA cho ho hưởng iạc thêm nhiều nãm nữa, 
206.- Rồi sau đó, hình phat đã dược hứa sẽ đến chụp bắt ho, 
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207 - Thì việc hưởng thụ đỏ của họ chẳng giúp ích gì được cho họ cả; 

208. - Và quả thật, TA chỉ tiêu diệt một thị trấn sau khi dâ có nhửng 
ngươi bảo trước được cử phẩi đến vối nỏ; 

209. ’ Để làm công việc nhắc nhở. Bởi vì TA không hề bất công. 

210. - Và không phảỉ những tên Shayĩãn mang Nổ (Qurản) xuống; 

211. - Bởi vì việc làm dỏ không thích hợp với chúng và chứng cũng 
không cỏ khả nãng (làm đươc việc đổ). 

212. - Thât sự T chúng bị đuổi ra xa không cho nghe (Qur ãn), 

213. - Bởi thế, chớ cầu nguyện một thần linh nào khác cùng với 
Allah bởi vl làm thế, Ngươi sẽ là một trong những kẻ bị trừng phạt, 

214. - Và hãy cảnh cáo thân tộc gần gủi của Ngươi (Muhammad); 

215. - Hãy dối xử từ tốn với những người cổ đức tin theo Ngươi. 

216. - Nhưng nếu họ bất tuân Ngươi thì hãy bảo (họ): “Tồi vô tội về 
những điểu quí vị làm 

217. - Và hây phó thác cho Đấng Toàn Năng, Dâng Rất mực Khoan dung,- 

218. - Ngài thấy Ngươi khi Ngươi đứng (dâng lỗ Tahajjud ban dem); 

219. - Và cả động tác của Ngươi trong số những người sụp lạy. 

220. ’ Bởi vì quả thật, Ngài lả Đãng Toàn Thính, Đâng Toàn Tri. 

221. - Hả Ta (Muhamrĩiad) 5C phải báo cho các người biết ai là kẻ 
mà những tên Shayiãn thường xuống gặp? 

222. - Chúng hay xuống nhập với từng ten ác ôn nói đõĩ T 

223. - Chúng lắng nghe (nhưng lên Shaylãn) và đa số bọn chúng là 
những ten nói dối, 

224. - Và các thi sĩ, chỉ những kẻ lầm lạc mđi nghe theo chúng; 

225 - Hủ Ngươi không thấy chúng lang thang vơ vẩn nơi mỗi thung lũng; 

226.- Và nói ra điểu mà chúng không làm hay sao? 

227 - Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện và tưởng nhớ 
Aịlah nhiều và trả đòn (bằng thi vãn) sau khi đã bị đôi xử bít công 
Và những kẻ làm điểu sai quấy sẽ sớm biết đâu là cuộc đổi đời mà 
ho sẽ phải gánh chịu sau này 
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ÀN-NAML 
(Con Kỉến) 



Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Độ lương, 
Đấng Rai mực Khoan dung 


I. - Tã. Sìn. Đây là những Cãu của Qur ãn và một Kính sách minh bach; 

2 - Một Chỉ đạo và tin mừng cho những người tin tưởng. 

3, - Những ai dâng lễ Salãh và đóng Zakãh và tin tưởng về Đời sau, 

4, - Quả thật, đối với những ai không tin có Đời sau, TA đã khiến cho 
việc làm của họ tỏ ra đẹp mắt đối với ho; bởi thè, họ lang thang vơ vẩn, 

5 ' Ho là những kẻ sẽ chịu một sự trừng phạt xấu xa và sẽ là những 
người thua thiệt lớn nhất ồ Đời sau. 

6. - Vã chắc chắn, Ngươi (Muhammad!) đã tiếp thu Qurãn từ Đấng 
Vỗ cùng Sáng suốt và Toàn Tri. 

7, - {Hãy nhớ lại) khĩ Mũsa bảo người nhà: “Quả thật, ta thấy một ngọn 
lửa ở đằng xa, ta sẽ mang về cho các người tin tức từ chỗ đó hoặc sè 
mang về cho các người một khúc củi cháy đế các người sưởi âm.” 

8. - Nhưng khi đến chỗ của ngọn lửa, Người nghe tiếng gọi, bảo: 
"Phúc cho aỉ ử trong lửa và cho ai ở xung quanh nó! Quang vinh và 
trong sạch thay Alìah! Rahb (Đấng Chủ Tể) của muôn ĩoãi. 

9, - "Hơi Mũsa! Thực sự, TA là Allah, Đấng Toàn Năng, Đang Chi Minh, 

10 - "Hãy ném chiếc gậy của ngươi xuống!" Nhưng khỉ thấy nổ 
động đậy giông như một con rẩn, Người quay lưng bỏ chạy và không 
ngoái nhìn lai phía sau. "HƠI Mũsa! Chớ khiếp đảm. Quả thật! Các 
Sứ giả chớ nên khiếp đảm trước mặt TA. 

II. - "Ngoại trừ ai làm điều saỉ quấy rồi sau đó làm điểu thiện để 
chuộc điều ác thì thực sự TÀ Hằng Tha thứ, Hàng Khoan dung. 

12 - "Và hăy áp bàn tay của Ngươi vào lồng ngực của Ngươi, khi rút 
ra, né sẽ trở thành tráng toát nhưng khổng có gì đau đổn cả, trong sô 
chín Phép la mang đến trình bày cho Fir'aun và đám người của hắn. 
Quả íhậl chúng là mỏĩ đám người ương ngạnh, bất tuân,” 

13.- Nhưng khi những Phép-lạ của TA được mang đến cho chúng 
nhìn tận mắt, chúng nổi: "Đây rõ ràng là một trò ảo thuật!" 
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14 - Nhưng vỉ sai quấy và kiêu ngạo, chúng đã phủ nhận {những 
Phcp lạ đó) mặc dầu trong thâm tâm, chúng rìhìn nhận (đố là sư 
thật). Bởi thế, hãy nhìn xem ket cuộc của những kc thối nát đã xẩy 
ra như thế nào. 

15 - Và chắc chẩn TA đã ban kiến thức cho Dãwũd và Sulaymãn. Và 
cả hai đểu tán dương thưa: “Mọi ca lụng đcu dâng lên Aỉỉah, Đấng 
đà ưu-đãi chung tồi hơn nhiều bề lôi tin tưởng khác của Ngài.” 

16,- Vả Sulaymãn thừa kế Dãwũd> Và Người bảo: “Hởi nhấn loại! 
Chung tôi đã được (Allah) dạy cho (tũểu được) tiếng nỏi của loài 
chim và đã được (Aỉlah) ban cho đủ mọi thứ và đây là một Thicn ân 
rõ rệt, 

[7,- Và đoàn binh tướng của Sưlaymãn gồm loài Jinn, loài người và 
chim chóc đã đươc triệu tập trước mặt Ngườỉ theo dội ngũ chỉnh tề. 

18. - (Đoàn quân của Sulaymãn di chuyển) mãi cho đến lúc chỏng 
đến một thung lũng của loài kiến; một con kiên lên tiếng: "Hỡi đoàn 
kiến chúng ta! Hãy lui vào chỗ ở của các anh kẻo Sulaymãn và 
đoàn quấn của Người sẽ (vô tình) dẫm nát các anh trong lúc ho 
không hay biết gì cả/' 

19. - Lấy làm vui thích trước lời nói của nó, Sulaymãn mĩm cười và 
cầu nguyện, thưa: “Lạy Rahh của bề tồi! Xin Ngài ban cho bề tôi 
quyền lực hầu bồ tôi đa lạ Ngài về những An huệ mà Ngài đâ ban 
cho bể tôi và cho cha mẹ của bề tôi và đê bề tôi làm việc thiện hầu 
làm hài lõng Ngài và xin lấy Đức Khoan dung của Ngài mà thâu 
nhân bề tôi vào đám bầy tôi ngay chính của Ngài,” 

20. - Vả (SuUymãn) kiểm tra đoàn chim, rồi bảo: “Sao ta không thấy 
con Huẩ-hud (Chim đầu rìu)? Phải chăng nổ vắng mặt?” 

21. - Chắc chắn, ta sẽ phat nó nghiêm khắc; hoặc ta sẽ giết DÓ hoặc 
nỏ sẽ cho ta biết lý do ro ràng (về vicc no vắng mặt), 

22. - Nhưng không dám chậm trễ, con Hud'hud vội vã (bay về) thưa: 
"Ha thần bay đi tham quan nơi địa điểm mà bệ-hạ chưa hề đặt chân 
đến và hạ thần mang tin tức chắc chấn từ Sahà (Sheba) về tâu với 
bệ-hạ. 
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23,- “Hạ thần đã khám phá thấy củ một nữ vương cai trị (dân) chung 
và nữ vương đã dươc cung phung đầy đủ mọi thứ và làm chủ một 
ngai vương vĩ đại. 

24- “Hạ thẩn thây nữ vương và dân chúng của nữ vương thờ mật 
trời thay vì AUah, và Shaytãn đã làm cho chung thích thu với việc 
làm của chúng và ngăn cản chúng xa lánh con đường (của Àllah) bdi 
vì chúng không được ai hướng dẫn cả. 

25. - “Vì vậy, chung không quì lạy Allah, Đấng trưng bày những điều 
hí mật trong cấc tầng trời và trái đất và biết rõ những điều quí ngài 
giấu kín và những điều quí ngài bộc lộ" 

26. - Alìah! Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài (là 
Thương Đế). Rabh (Đấng Chủ Tể) của chiếc Ngai vương vĩ đại. 

27. - Sulaymãn bảo (con chim Hud-hud): "Trẫm sẽ xem nhà ngươi 
nói thật hay nhà ngươi là một tên nói dối,” 

28. - “Nhà ngươi hây mang phong thư này của ta giao cho chúng rỗi 
từ giả chúng lui về, sau đó đợi xem chúng phúc đáp điều gì, 1 ' 

29. - (Nữ vương) bảo; “Hỡi các tướng lĩnh! Trẫm vừa nhặn một 
phong thư khả kính, 

30- “Phong thư này của Sulạymãn và nó bất đầu bàng cẩu: 'Nhân 
danh AUíàh, Đấng Rít mưc Đỏ lương, Đấng Rất mực Khoan dung/ 

31. - “Chớ cao ngạo đối với ta vả hãy đến gãp la như một người 
Muslỉm (thần phục Aỉĩah)/ 1 

32. - (Nữ vương) bảo: “Hơi các chư khanh! Hãy cố vấn Irẫm trong 
việc này. Trẫm không quyết định một công việc gì mà khồng có mặt 
cùa các khanh cả.” 

33. - (Quần thần) tâu: “Chúng ta vũ trang dầy đủ và dày dạn kinh 
nghiệm chinh chiến dử dội nhưng chính bệ -hạ là vị ra lệnh. Bởi thế, 
bệ-hạ hãy suy xét cho kỹ về điểu bệ-hạ sáp ban hành.” 

34. - Nừ vương bảo: “(Theo trẫm) thì các vua chúa khi tiến vào một 
thị tran nào, sẽ tàn phá nỏ, và bấi những người quyền thế nhất của 
nó xuống làm thứ dân ìhấp hèn nhất; và họ sè tàm như thế (đốì với 
chúng ta). 

35. - “Nhưng trẫm sẽ sai sứ ihần mang 1Ễ vật đi tricu cống họ rồi đợi 
xem các sứ thần sẽ mang điều (phúc đáp) gì trở về." 
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36, - Bởi thế, khi các sứ thần đến yết kiến Suiaymản, Người bảo họ; 
"Các người định làm cho ta giầu thcm hay sao? Bởi vì những thứ mà 
Allah ban cho ta lốt hơn những thứ mà Ngài ban cho các người, 
Không, các người vui thích vđi những cống vật của các người, 

37, - "Các ngươi hãy lui về (tâu lại) với họ, chúng tôi sẽ đến hỏi lội họ 
vổi một đoàn quân mà họ sẽ không hao giơ dịch nổi và chủng lôi sc 
đuổi họ ra khỏi nơi đổ một cách nhuc nhã và họ sẽ phải quí hàng,” 

38, - (Sulaymản) bảo (chư tướng): “Hơi các tướng lãnh! Ài trong các 
ngươi là kẻ mang ngai vàng của nữ vương đến nạp cho ta trước khi 
chúng đến quì phục ta 9 ” 

39 - Một tên 'Ỉfrìỉ trong hàng ngũ của loài Jum tâu: "Hạ thần sẽ mang 
nó đến nạp cho bệ-hạ trước khi bệ-ha rời khỏi chỗ ngồi của bệ -hạ, 
Quả thật, hạ thần cỗ đủ sức mạnh và đáng tin cậy để làm viộc đỏ," 

40.- Nhưng có một tên Ụinn) làu thông kinh sách vội tâu: "Hạ thần 
sẽ mang no đến nạp cho bệ-hạ trong nháy mất.'’ Bởi thế, khi thấy nó 
dược mang đến đặt trước mặt, Người bảo: “Đây là một trong những 
Thiên ân mà Rabb của Ta dùng để thử thách (xem) ta cổ phải là một 
người biết ơn hay là một kẻ bội ớtì. Bởi vì, ai biết tạ ơn thì việc tạ ơn 
đó chỉ có lợi cho bản thân m\nh; ngược lạ ỉ, ai bội ơn thì Rabb của la 
vô cùng Gỉầu có và vỗ cùng Rộng rãi”. 

41 - (Sulaymãn) bảo: “Hãy cải trang ngai vàng của nùng cho nàng 
để chúng minh xem nàng có đước hướng dẫn (để nhìn ra ngai vàng 
của nàng) hay sẽ là một người không đươc hướng dẫn.” 

42 - BỞI thế, khi nàng đến yết kiến (Sulaymãn), lỉẻn có lời hỏi nâng: 
"Ngai vàng của nàng có giống cái này chăng?" Nàng đáp: “Dường 
như nó giông như thế.” Và (Sulaymãn bảo): “Chúng ta đã được ban 
cho kiến thức trước nàng vầ là những người Muslim." 

43,- Và những thứ mà nàng đã từng thờ phụng ngoài Allah đã cản 
trở nàng, bởi VI nàng thuộc về một dản LỘC không tin tưởng, 

44 - Cố lời nghinh đón nàng: “Xin mời nữ vương bưđc vào dinh'' Bơi 
thế, khi nàng ihấy nổ, nảng ngỡ dó là một hồ nước cho nên nàng vén 
váy của nàng lẻn khiến ống chân của nàng lộ ra ngoài. Sulavmần 
bảo: “Đây là mội cung điện được lót bằng những miếng pha lê.” 
(Nghe nói), nàng thốt lên: “Lạy Rabh của bề tôi! Bồ tôi đã làm hỏng 
tam hồn của bổ tôí. Và hể tôi cùng vđi Sulaymãn xin nạp mình thân 
phục Allah, Rabb của vũ Im và muôn loài ” 
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45, - Và chắc chấn trước đây, TA đã cử đến với người dân Thamũd 
người anh em của họ Sãhk (Salch), bảo họ: “Các người hây thờ 
phụng Allah,” Nhưng lúc đó họ chia thành hai nhóm tranh chấp 
nhau, 

46, - Sãliti bảo: "Hỡi dần ta! Tai sao các người chỉ muốn hối thúc 
điều dữ đến trước điều lành? Tạí sao các người không cầu xin Allah 
tha thứ để may ra các người được khoan dung?” 

47, - Họ đáp: “Chúng tôi đoán ông là một người mang điềm xui xẻo 
đến chữ chúng tôi.” Sãlíh bảo: “Điềm xui của các người ở nơi Allah; 
k hông, các người là một đám dân đang bị thử thách. ' 

48, - Trong thành phố, cỏ chín người hay làm điều thối nát trong xứ 
nhưng không chịu sửa mình, 

49, - Họ bảo (nhau): “Hãy cùng nhau ihề nhân danh Aliah rằng bọn 
mình nhất định sẽ tấn cõng gìếl y và gia đình của y vào ban đêm rồi 
bọn minh sẽ cho người thừa kế của y biết bọn mình khống hồ biết gì 
đến việc gia đình của y bị thủ tiêu và quả thật bọn mình nói thật.” 

50, - Vầ họ mưu đồ sắp dát một kế hoaeh và 7j4 (Allah) cũng sắp đăt 
một kế hoa ch trong lúc họ không nhận thấy điều đó. 

5L- Bâì thế, hãy xem kết quả của kế hoach của họ như thế nào. 
Quả thật, TA đã tiêu diệt ho và toàn bộ đám dân của họ. 

52. - Vì vậy, nhà cửa của họ dã bị tàn phá ngổn ngang vì tội họ đã 
hành động sai quấy. Thật sự T trong (câu chuyện) đó là mội Bài-học 
cho đám người hiểu biết. 

53. - Và TA đã cứu sống nhưng người tin tưởng và nhửng người ngay 
chính sợ Allah. 

54. - Và (hãy nhớ lại) Lũ í (Lốt) khi Người bảo người dãn của Người: 
"Phải cháng các người đâ lầm điều khả-ố trong lúc các người thấy 
rõ. 

55. - Phải chăng vì dâm dục các người đâ giao hựp với đàn ông thay 
vì phụ nữ? Không, các người là một đám dân dã quen thói làm điều 
ngu dốt. 


3RỈ 



www.Quranpdf.blogspot.in 



VAX 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 27 An-Nami 


Juzu 20 


56. - Câu trả lời của đám dân của Người chẩng có gì khác hơn điều 
này: “Hây trục xual gia đĩnh của Lũl ra khỏi thành phố của quí vị! 
Chúng là những người muốn giữ mình trong sạch!’" 

57. * Bài thế, TA đã giải cứu Người và gia đình của Người ngoại trừ 
bà VỢ của Người. TA đã sắp đặt cho bả ta ở lại trong đám người trì 
trệ đằng sau 

58. - Và TA đà trừng phạt chúng (đám người tội lỗi) bằng một trận 
mưa (đá) khủng khiếp. Và đó lầ một trận mưa diệt vong đối với 
những kẻ đã từng đươc cảnh cáo trước, 

59 - (Hđỉ Muhammad!) Hây thưa: “Mọi ca tụng đều dâng lẽn Aliah 
và lời chúc 'Bang an' cho những bề tôi của Ngài mà Ngài đã chọn 
(để mang Thõng điệp). (Thử hỏi chúng) Ai là Đấng Ưu việt? Aỉlah 
hay là những kẺ mà chúng cho ià những vị hợp tác của Ngài?" 

60, - Há (không Ưu việt ư?) Đấng dà tạo các tầng trời và trái đất và 
cho mưa từ trên trời xuống cho các người nhờ đó, TA làm mọc ra 
những mảnh vườn xanh tươi đẹp đẽ inà các người không thể làm 
mọc ra cây trái của chúng đàng. Có chăng một thần linh khác cùng 
với Atlah? Không s chúng là một đám người thương bịa đặt những 
đối thủ ngang vai (vđi Allah). 

61. - Há (không ưu việt ư?) Đấng đã làm trái đất thành một nơi ở 
vững chắc và đậl giữa nó các sông ngòi và đậĩ giữa hai biển (nước 
mặn và nước ngọt) một hức chắn (vô hình tách biệt chúng). Có 
chăng một thần linh cùng (chia sẻ quyền nảng) với Allah? Không, 
đa số bọn chúng không biết gì , 

62- Hẩ (không ưu việt ư?) Đấng đã đáp lại (lời cầu cứu của} người 
đau khổ khi y van xin Ngài và cứu y thoát nạn và làm cho các người 
(nhân loại) thành những người kế thừa trên trái đất. Có chăng một 
thần linh cùng (chia sẻ quyền năng) vđi ALlah? ít thay điều các 
ngươi ghi nhứ! 

63,- Há (không ưu VỈỘI ư?) Đâng đã hướng dẫn các người qua nhửng 
lớp lăm tối của đất liền và biến cả và gởi những luồng gié làm 
người loan tin đến báo trước hồng ân (mưa) sấp đến của Ngài. Có 
chăng một thần linh cùng (chia SẺ quyền nầng) vđi Allah? Allíỉh Tối 
Thương, Ngãi ở bồn trẽn mọi diều chúng qui cho Ngài. 
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64 - Há (không U \1 việt ư?) Đấng đã khởi sự việc tạo hóa rổ! tái diễn 
nó lại và đà cung dưỡng cho các người từ trên trời xuống dưới đất. 
Có chăng một thần linh cùng (chìa sẻ quyển nãng) với Allah? Hầy 
bảo chúng: “Hãy trưng các bằng chứng của các người ra xem nếu 
các người nổi thật?** 

65. ' Hãy bảo chúng: “Không aỉ biết rõ điều vô -hình trong các tầng 
trời và trái đất ngoại trừ Allah, và chúng không biết đươc giờ phút 
nào chúng sẻ được phục sinh trở lại/’ 

66. - Không, chúng không thể biêt đặng Đơĩ sau. Không, chúng nghi 
ngờ về nó (Đời sau). Không, chúng mù tịt về nó. 

67. - Và những kẻ không tỉn tưởng nổi: 'Thải chăng khi chúng toi và 
cha mẹ của chúng tôi đà trở thành cát bui, thật sự chúng tôi sẽ được 
dựng sống lại?” 

68 ' u Chắc chắn trước đây chúng tôi lẫn cha me của chúng tôi đã 
được hứa điều này Nhưng điểu hứa này (theo chung tôi nghĩ) chỉ là 
chuyện cổ tích của ngươi cổ xưa,” 

69*- Hãy bảo chủnn: “Các người hãy đi du lích trên trái đấl để nhìn 
xem kết cuộc của những kẻ tôi lỗi như thê nào.” 

70.* Và Ngươi (Muhammad!) chđ buồn phiền về điều chúng nổi và 
cũng chơ khổ tầm về những diều chúng âm mưu, 

7L- Và chúng nói: “Chừng nào ỉời hứa (Phục sinh) này sẽ xảy ra, 
nếu quí vị (Muslìm) nỏỉ thật?” 

72 - Hãy bảo chúng: “Điều mả các người thúc giục cho mau đến cỏ 
lẽ ở sát sau lưng của các ngươi.” 

73. - Vã quẩ thật, Rabh (Allah) của Người (Muhammad!) đã đậc ân 
đốL với loài người, nhưng đa số bon chúng không biết ơn. 

74. - Và quả thật, Rabb (Allah) cua Ngươi biết rõ điều chúng giấu 
giếm trong lùng và đỉều chúng bộc lộ ra ngoài, 

75. - Và không có một điều hí mật (vỏ hình) nào trên trời và dưới đât 
mà lại không được ghi trong một Quyển sổ (dinh mệnh) rõ râng. 

76 - Rõ thật, Kinh Qtirãn này kể lại cho con cháu của Israel nhiêu 
điều mà chúng thường tranh chấp nhau trong đó. 
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77. - Và rõ thật, Nó (Qudãn) ỉà một Chỉ Đạo và một Hồng ân (ban) 
cho nhừng người tin tưởng. 

78. - RÕ thật, Rabh của Ngươi sẽ quyết định giữa chúng bằng việc 
Xét xử của Ngài bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri. 

79. - Bởi tbế T Ngươi hãy giao phó (công việc) cho Allah hởi vì Ngươi 
đang ở trên Chân lý quang minh. 

80. - Rỏ thật, Ngươi không thể làm cho người chết nghe đươc và 
cũng không thể làm cho người điếc nghe được tiếng Gọi (nhât là) 
khi chứng quay lưng bỏ đi. 

81. ' Và Ngươi cũng không thể hướng dẫn người mũ ra khỏi tình trang 
lầm lạc cùa họ được. Ngươi chỉ có the làm cho ai tin tưởng nđi những 
LỜI mác khải của TA nghe được bởi vì họ là những người Muslim. 

82 - Và khi Lời (Xét xử) đối với chứng sáp thể hiên, TA sẽ đưa ra từ 
trái đất một loại thú vặt để nói chuyện với chúng, bởi vì nhân loại 
không có một xác tín nào vé những Lời mãc khải của TA. 

83. - Và hãy nhắc chung về Ngày mà TA sẽ cho lập trung từ mỗi cộng 
đồng những thành phần dã phủ nhận những Lời măc khải của TA 
thành một đội ngũ; rồi chúng sẽ bi hắt đứng thành hàng nghicm chỉnh, 

84. - Cho đến iúc chúng đến tập họp hết, rồĩ Ngài sẽ hỏi chúng: “Phải 
chàng các ngươi dã phủ nhận những Lời mậc khải của TA trong lúc 
các ngươi khồng thiu triệt chúng nổi với kiến thức của các người hoác 
phải chăng điều mà các ngươi đã làm chỉ có bấy nhiêu thôi?” 

85. - Và Lệnh (xử phạt) sê được thi hành đối vơi chúng bởi vì chúng 
đã làm điều sai quấy. Vì thế. chúng không thể nói được gì. 

86. ' Phải chảng chủng đầ không suy xét việc TA dã làm ra ban đêm 
cho chúng nghỉ ngơi và ban ngày đổ nhìn thấy? Quả thật, trong việc 
(tạo hóa) đổ là những Dấu hiệu cho dám người có đức tin, 

87. - Và (hẩy nhắc chúng) về Ngày mà Tiếng còi (Tận thế) sẽ được 
thổi lên, ai ở trong các tầng trời và ai ở dưới đât đều phải kinh hồn 
bạt vía ngoại trừ ai là người mả Allah muốn dung tha Và tất cả đều 
phải hạ mình khiêm lốn đến trình diộn trước mặt Ngài. 

88. - Và Ngươi sẽ Ihíy những quả núi mả Ngươi tưởng chúng cố định 
vững chắc, sẽ tan vỡ như những đám mầy tan, Công trình nghệ thuật 
của Allah, Đấng đã hoàn chỉnh mọi vật. Quả thật, Ngài Rất mực Am 
tường moi điều các người làm. 
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89. - Ai mang theo điều lốt, thì sẽ đươc tưởng thưởng tối hơn điều 
(tốt) đó và se an toàn thoát khỏi cảnh hải hùng của Ngày đó. 

90. - Và ai mang theo điều tội lỗi, mặt của chúng sẽ bị quẳng úp vào 
Lửa (của Hỏa ngục kèm theo lời phán): “Phải chăng các người chỉ bị 
phạt tương xứng vđi điều mà cấc ngươi đă làm?" 

9L- Ta (Muhammad) nhận lệnh chỉ đước thờ phung Rabb (Đấng 
Chủ TỂ) của thành phố (Makkah) mầ Ngài đã lâm cho linh thiêng 
này, và mọi vật đểu là của Ngài cả. Và Ta nhân được lộnh phải !à 
một trong những người Muslỉm (thần phục) Ngài. 

92. - Và (nhận lệnh) phải đọc Qu^ãn. Bởi thế ai nhận được Chỉ đạo 
thì việc hướng dẩn đó chỉ có lợi cho bản thân y; ngược lại, ai lầm lạc 
đạo thì hãy bảo y: “Ta chỉ !à một người cảnh cáo thỏi ĩ" 

93, * Và hãy bảo (hỡi Muhammad!): “Mọi ca lụng đều dâng lều 
Allah! Ngài sẽ sớm cho các người thấy những Díu hiệu của Ngài và 
các người sẽ nhận ra chúng. Và Rabb (Allah) của Ngươi không lãm 
ngơ vé những điều các người làm. 



Nhân danh Allah, Đãng Rít mực Độ lượng, 
Đấng Rấĩ mưc Khoan dung 


1. Tã, Sĩn. Mĩm. 

2. - Đây là những Câu của một Kinh sách minh bạch. 

3. - TA (Allah) đọc cho Ngươi (hỡi Muhammădí) câu chuyên của 
Mũsa và Fir'aun bằng sự thật (để Ngươi đọc lại) cho một số người 
tin tưởng. 

4. - Quả thật, Fir aun tự suy tôn (là chúa) lối cao trong xứ và chia dân 
chúng thành nhiều giáo phái; hắn áp bức một nhóm dân (Israel) 
bằng cách giết chết con trai của ho và tha sống phu nữ của họ. Rõ 
thật, hấn là một tên tàn bạo quá mức. 

5. - Và TA muôn ban ân cho những người cô thế trong xứ, và làm cho 
ho thành những nhầ lãnh đao (tôn giáo) và thành những người kế 
thừa (trái đất), 
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6. - Vả TA ban cho họ một chỗ đinh cư trong xứ và làm cho Fir'aun 
và Hãmăn và binh tướng của hai đứa chúng thấy (dân Israel) có 
nhửng điều làm cho chiing cả sợ 

7. - Và TA đả mãc khai cho mẹ của Mũsa, phán “Ngươi hãy cho đứa 
COÍ1 trai của ngươi bú vú (của ngươi) nhưng khi ngươi lo sợ cho (sinh 
mạng của) nổ, hãy ném nó xuống sông và chớ sợ sệt cũng chớ lo 
buồn cho (sô" phận của nổ). Rở thật* TA sê mang né irả lại cho ngươi 
và cử nó làm một Sứ giả (của TA)<" 

8. - Bởi thế, người nhà của Fir'aun lượm Người (Mũsa) mang về nuôi 
để cho Người trở thành một kẻ thù và thành một nguồn lo âu cho 
chung. Rõ thật, Fỉr aun và Hãmãn và binh tương của hai đứa chúng 
là những kẻ tội lỗi. 

9 - Vầ bà vỢ của Fir aun thưa (với chống}: “(Đứa bé này) là một 
nguồn vui cho cặp mắt của thiếp và bệ-ha. Bệ-hạ chớ giết nó. Biết 
đâu nó sẽ giúp ích chúng mình hoặc chúng mình sẽ nhận nó lãm con 
của chúng mình. Vã họ khnng nhận thấy (hậu quả của việc họ đang 
làm). 

10.- Và tấm lòng của người mẹ của Mũsa trè nên trống trải (vì tưởng 
nhơ con) cho nen bà gần như muốn tiết lộ (câu chuyện) vẻ đứa con 
trai của bà nếu TA không củng cố đức tin trong lòng của bà để cho 
bà vẫn còn là một người tin tưởng. 

1 L- Và bà (mẹ) đà bảo ngươi chi của Mũsa; “Con hãy theo (dọ hỏi 
tung tích) đứa em của con ĩ 11 Do đó, người chị dứng nhìn đứa em từ 
đằng xa trong lúc (kẻ thù) không để ý đến nàng. 

12, - Và từ trước, TA đả khiến cho Người (Mũsa) không bú được sữa 
của những bà vú cm, (mãi cho đến ĩức người chị của Mũsa) đến gập 
(người nhà của Fir'aun và) thưa: “Quí ngài có muốn liên nữ chỉ chũ 
quí ngài môt gia -đình đứng ra chãm sóc (đứa bé) giùm cho quí ngài 
hay không? Và họ là nhưng người chỉ cẩu mong cho bé được mạnh 
gíỏi + 

13. - Bằriệ cách đó. TA đã mang Người (Mũsa) trả lại cho bà mẹ của 
Người đê cho cặp mát của bà dịu lại và làm cho bà hết buồn và để 
cho bà biết rằng Lơi hứa của Allah là sự thật; nhưng đa số bọn 
chúng không biết. 
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14. ' Và khi Mũsa (Môi-sc) đến luểi trưởng thành vững chắc T TA đà 
ban cho Người Lý giải khôn ngoan và kiến thức. TA đãi ngộ những 
người làm tốt như thế. 

15. - Và khi đi vào thành phố vào lức thị dân không để ỷ đến (người 
lạ mặt), Người thây hai người đàn ông ẩu đả nhau nới đó; một người 
thuộc phe cùa Người và người kia thuộc phe của kẻ thù của Người, 
Và người thuộc phe của NgƯcíì gọi Người tiêp tay để đánh lại kẻ 
địch. Vì thế, Mũsa cung tay đánh kẻ thù và kết liễu sinh mạng của 
y, (Nhưng Mũsa SƯC tỉnh) vội nói: “Đây là hành động của Shaylãn; 
và rõ thật, Shaytãn là kẻ thù công khai chuyên dụ dỗ (người ta) đi 
lạc" 

16. - (Mũsa) thưa: “Lay Rahb của bồ tôi! Bề lôi đâ tự hại minh, xin 
Ngà ỉ tha thứ cho bề tôi" Do đó, (Allah) đã tha thứ cho Người Rỏ 
thật, Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Đâng Rât mưc Khoan dung. 

17. - (Mữsa) thưa: "Lạy Rabb của bề tôi! Vì Ngài đã ban ân cho bề 
tôi cho nên bề tôi sẽ không bao giờ tiếp tay cho nhửng kẻ lội lỗi 
nữa." 

18. - Nhưng vào một buổi sáng no, khi Người đang ở trong thành phố 
vừa lo sợ vừa ngó chừng {bình lính của Fir'aun f sd chúng đến lùng 
bắt) thì kẻ đâ kêu cứu Người trợ lực ngày hôm qua bây giờ lại thét 
kcu Người tiếp lay chu y nữa, MQsa bảo y: "Rõ thật T mày là một tên 
chuyên dắt (người ta) đi lạc!" 

19. * Và khi Người định dùng sức lúm lấy kẻ thù của hai người thì 
hắn vội lẽn tiếng: "Hởi Mũsaí Mày dinh giết tao như mày đã giết 
một người ngày hôm qua hay sao? Rõ thật mày chỉ muỗn trở thảnh 
một tên tàn bạo trong xứ chđ không muốn trở thành một người làm 
điêu thiện." 

20 + - Và từ cuối phố, có môt người chay đến (báo với Mũsa), bảo: 
“Hỡi Mũsa! Các VỊ tù trưởng đang họp nhau bàn chuyện của anh để 
giết anh. Vậy, hày chạy trốn đi, Quả thật, tôi chĩ muốn cho anh gặp 
điều phúc lành*" 

21.- Tức thời, Người bỏ chỗ đó trốn đi nơi khấc vừa lo sự vừa ngó 
chừng đề phòng, NgƯởi cầu nguyện: “Lạy Rabb của bẻ tôi! Xin 
Ngầi giải cứu bề tôi khỏi đấm người làm diều sai quây!" 
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22. - Vã khi chạy trốn về phía địa phận của Madyan, Người noi một 
mình: “Biết đâu Rahb (Đấng Chủ Tể) của ta sẽ hướng dẫn ta đi theo 
con đường hầng phẳng (đứng đán),“ 

23. - Và khi đến những địa đicm co nước của địa phận Madyan, 
Người thíy nơi đó có một dám người dang múc nưôc (cho đàn cừu 
của họ uống) và ngoài đám đó ra p Người thấy hai phu nữ đang giữ 
(đàn cừu của họ) lại phía sau. Người đến hỏi hai nàng: “Hai cô có 
chuyện gì vậy?" Họ trá lời: “Chúng tôi không thể múc nước cho đàn 
cừu của chúng tôi uống đước trừ phi những người chán cừu dắt đàn 
cừu của họ rời khỏi chỗ đó. Và cha của chúng tòi là một người rấí 
già (không giúp chúng tôi đãng)." 

24 - Do đó, Mũsa ra tay múc nước (giùm cho) hai cô gái rồi lui về 
nghỉ mát dưới bóng cây, Tiếp đó, Người cáu nguyện: “Lạy Rabb của 
bề tôi! Bồ tôi đang cần điều lành mà Ngài sắp ban cho." 

25. - Sau dớp một trong hai cô^áỉ bẽn lẽn đến gặp Người, thưa: “Cha 
tôi mời ông đên gặp người dể người hậu đãi ông vc công ơn ônệ đã 
múc nước giùm chứng tôi.” Do đó, Người đốn gặp ỏng ta và kc lại 
cho ỏrve ta cầu chuyện của minh. Ong ta bảo: “Chứ sơ! Cậu đã thoát 
khỏi đám người gian ác rồi. 1 ' 

26, - Một trong hai cô gai thưa: “Thưa cha! Xin cha mượn anh ẩy 
giúp việc. Thật sư, người tốt nhất mà cha có thể mươn để giúp việc 
là môl ngươi khỏe mạnh và trung tín.’ 

27 - Ông già bảo: “Bác có ý gả một trong hai đứa con gái của bác 
cho cháu với điều kiện cháu phải làm thuê cho bác trong vòng tám 
năm; nhưng nếu cháu muốn làm thuê đủ mười năm thì tùy ý cháu; 
và bác không muốn đối xử khác khe với cháu; nếu Àlỉah muốn, 
cháu sẽ thấy bác là một người lương thiện,” 

28.- (Mũsa) thưa: "Thôi, haì bác cháu mình thỗa thuận như thế đi! 
Cháu có thể hoãn tât bât cứ thời hạn nào trong hai thơi hạn vừa nói, 
nhưng hác không được hất công với cháu, bời vì Allah là Đang Tho 
lành những điều chứng ta vừa núi." 
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29- Dơ đó, khi Míìsa đã mãn hạn giao kèo và cùng VỚI gia đinh của 
mình ra đi, Người thấy một ngon lửa trên sườn núi Tũr. Người bảo 
người nhà; “Hãy dừng lại! Ta thầy lửa ở đằng xa, Hy vọng ta sẽ 
mang về cho các người tin tức của nỏ hoặc mang về cho các người 
một khúc củi cháy để các người có thể sưởi ấm.” 

30 - Tiếp đó, khi đến chỗ của ngọn lửa, thì có tiếng gọi Người từ bờ 
phía bên phai của thung lũng tại một vùng đất đã dược ban phức của 
loại cây thiêng (Cây Q-lìu), phán: “Hỡi Mũsaí Rõ thật, TA đây là 
Allah, Rabb (Đíng Chủ Tc) của vũ trụ và muôn loài 

31,- Và phán: “Hãy ném chiếc gậy của ngươi xuống ” Sau đó, khi 
thấy nó động dây giống như một con rắn, Người quay mình bỏ chạy 
và không dám nhìn lại phía sau. “Hỡi MQsaí Hãy bước đến gần và 
chớ sợ, Quả thật, nhà ngươi được an toàn (không hề gì).” 

32 - “Hãy áp bàn tay của ngươi vào long Ịigực của ngươi, khỉ rút ra, 
nó sẽ trở thành trắng toát không có gì đau đớn cả và hãy khép cánh 
tay của ngươi vào cạnh sườn của ngươi lại để khỏi sợ Đấy là hai 
bằng chứng cửa Rahb của ngươi đưực mang đến trình bày cho 
Fir'aun và các vị tù trưởng của hắn, Quả ihật, chúng là một dim 
người làm loạn chông lại Allah. 

33. - (Mũsa) thưa: "Lạy Rữbh của bẻ tôi! Quẩ thật, bề tôi đã giết một 
người của chúng. Do đổ, bề tôi sơ chúng sẽ giết bé tôi trở lai,” 

34. - “Và người anh của bề tôi, Hãrữn, anh ấy hoạt bát hớn bề tôi* do 
đó, xin cử anh ấy làm một người phụ tá cùng đi với bề tôi để xác 
nhân vai trò của bỀ tôi. Quả thật, bề tôi sỢ chúng sẽ buộc tội bề tôi 
nói dõi. 

35. - (Allah) phán: “TA sẽ tăng cương cánh tay của ngươi với người 
anh cua ngươi và sẽ ban chơ hai anh em nhầ ngươi quyền uy khiến 
chúng không hai được hai ngươi Vổi những Phép-lạ của TA, bai 
ngươi và những người theo hai ngươi chắc chắn sẽ thắng lợi. 
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36. - Nhưng khi Mũsa đến gặp diÚQg-Firaun và hè lũ của y- vđi 
những Lời mặc khải rõ rệt của TA, chúng nói: “Đây chẳng qua là trò 
ảo thuât đã đước bịa đãt và chung ta chưa hẻ nghe chuyện này nơi 
tổ tiên của chúng taT 

37. * Và Mữsa bẩo: "Rabb của ta biết ro ai là người mang Chỉ đạo từ 
Ngài đến và ai là người se hưởng kết cuộc lốt đẹp của ngôi nhà 
(Thiên đàng). Rõ thật, những kỏ làm điều sai quây sẽ không íhành 
đạt. 

38. - Và Fir'aun bảo: “Hđi quần thần! Ta không biết thần linh nào 
khác của các người ngoài ta ra. Này Hãmãrụ hãy đốt lò nung gạch 
cho trẫm và xây cho trầm một cái tháp đe trâm đi lên (trời) gãp 
Thượng Đê của Mũsa và trẫm nghĩ rằng nổ chỉ là một tên nói dối.” 

39. - Nhưng y (Fir f aun) và be lủ tỏ ra kiêu cáng trong xứ không lý do 
chính đáng và nghĩ rằng chúng sẽ không bị đưa trở về gãp lại TA (để 
chịu sự Xct xử), 

40. - Bởi thế, TA đã lúm bát y và be lũ của y rồi quắng chúng xuẽmg 
biển. Do đó, Ngươi hãy nhìn xem kết cuộc của những kẻ làm ác đã 
cáo chung như thế nầú. 

41- Và TA dã biến chúng thảnh những tên đầu đàn chuyên gọi 
(người ta) đi vào Hỏa ngục. Và vào Ngày Phuc sinh, chúng se không 
dược (ai) giúp đỡ. 

42. - Và TA đã đính kèm những lời nguyền rủa theo bọn chúng suôi 
đời trẽn thế gian này; và vào Ngày Phục sinh, chúng se ià nhừng ké 
đáng ghê tâm. 

43. * Và sau khí tiêu diệt nhửng thế hệ cũ, chắc chắn TA đã ban cho 
Mũsa Kinh sách (Taurâh) dùng đổ soi sáng Lâm linh cho nhân loại, 
(Nó) vừa lả một Chỉ đạo vừa là một Hồng ân cho họ để may ra nhờ 
đỏ mà họ ghí nhổ. 
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44 Và Ngươi (hỡi Muhammađ!) đã không ở phía tây (của ngọn núi 
Tữr) khi TA quyết định cồng việc cho Mũsa và cũng không là một 
nhân chứng (cho biến cố đó). 

45. - Và TA đâ cho sản sinh những Ihế hộ khác (sau đó) và cho họ 
sống thọ hơn; và Ngươi không phải là một người sống chung với 
ngươi dần của Madyan và đọc nhắc họ về những Lời mặc khái của 
TA \ nhưng chính TA là Đấng đà cử phái các Sứ giả. 

46. - Và Ngươi cũng dã không ở bên sườn núi Tủr khi TA gọi (Mũsa) 
nhưng Ngươi (đươc cử đến như) là một Hổng ân từ Rabb cua Ngươi 
đc Ngươi có thế cảnh cáo một dân tộc mà trước Ngươi đã không có 
một vị Báo-trưđc nào dược cử dến với hũ mục dích dể chọTiọ ghì 
nhớ (hay thức tỉnh). 

47. - Và nếu (TA) không (gởi Ngươi đến vđi dân tộc Quraysh này) thi 
e rằng khi chúng gầp tai họa do những điều (tội lỗi) mà bàn tay cửa 
chúng đã gầy ra, chúng 5C có lý do để trách (TA) rằng “Lạy Rabb 
chúng tôi ĩ Tại sao Ngầi không cử một sứ giả đến với chủng tôi? Bởi 
vì chúng tôi SÈ tuân theo những Lơi mặc khải của Ngài và chúng tỏi 
sẽ trở thành những người tin tưởng.' 1 

48. - Nhưng khi (Ngươi mang) sự Thật đên với chúng, chúng lại nói: 
“Tại sao Y (Muhammad) không được ban cho điều (Phép-lạ) giống 
như điêu (Phép-lạ) đã được ban cho Mũsa ?” Há chúng đã không tin 
Lương nơi những điều dã đưỢc ban cho Mũ sa trước dây hay sao? 
Chúng nói: “Hai loai phù phép này (Kinh Taurãh và Kinh Qurản) hổ 
trợ lần nhau!’’ Và chúng nói tiếp: “Chúng tôi không tin tít cả (các 
thứ đó)” 

49 - Hấy bảo chúng: “Thế các người hãy mang một Kinh sách từ 
Allah đến làm Chỉ đạo lốt hơn hai quyển (Taurãh và Qur s ãn) này và 
Ta (Muhammad) sẽ theo nó T nếu các người nới thật,” 

50,- Nhưng nếu chúng khõng Irả lời Ngươi* thì nên biết chúng chỉ 
tuân theo những điều mơ ưức của chúng mầ thôi. Và còn ai lẩm lạc 
hơn kẻ chỉ tuân theo dục vọng của mình thay vì (tuân theo) Chi đạo 
của Allah Quả thậL Allah không hướng dẫn đẩm người làm điều sai 
quấy. 
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51. " Và chắc chắn TA lằm cho Lời nói (Qur r ãn) thâu đến chúng để 
may ra chúng ghi nhớ. 

52. - Những ai đã được TA ban cho Kỉnh sách ưướe Nó (Qurãn.) sẽ 
ùn tưởng nơi Nó. 

53. - Và khi Nó được đọc ra cho họ, thì họ nói ngay: "Chúng tôi tin 
tưởng nơi Nó. 11 Rò ràng Nó ỉà Chân lý (đã được ban xuống) tử Rabb 
của chúng tôi. Thật sự, chung tôi là những người thần phục Allah 
(Muslim ) trước Nó (Qur an) ” 

54. - Ho sẽ được (Allah) ban thưởng hai lần bởi vì họ đã kiên nhẫn 
chịu đựng (sự Lhử thách) và họ dùng điều lành mà xóa bỏ điều dữ và 
chi dung của cải mà TA đã cung cấp cho họ (để làm việc thiện). 

55. - Và khi nghe chuyện tầm phào, hơ cáo lui bỏ đí và nổi: “Chung 
tôi có câng việc của chúng tôi và quí vị công việc của quí vị. Chúc 
quí VỊ được 'Bằng an 1 . Chúng tôi không tìm kiếm kẻ ngu dốt (để 
tranh chấp về Qurãn)” 

56. - Rỏ thật, Ngươi (Muhammad) không hướng dẫn được ai mà 
Ngươi ycu thương, ngược lại Allah là Đâng hướng dẫn người nào 
Ngãi muốn. Và Ngầi biết rõ nhâl những người theo Chính đạo. 

57. * Và chúng (ngươi Qụraish) nỏi: “Nếu theo Chỉ đạo cùng với 
Ngươi (Muhamiĩiad) thì bọn la sẽ bì túm bất đi mất khỏi xứ của bọn 
ta.” Há TA (Allah) đã không thiết lập cho chúng một thánh đia an 
toàn, mà đủ loại hoa quả đươc mang đến cho nó như là bổng lôc của 
TA hay sao? Nhưng đa sô" bọn chung không biết gì. 

58 - Và có bao nhiêu thi trấn đả bị TA liêu diệt vì (dãn cư của) nó 
vui đùa hưởng lạc trong cuộc sống của chúng? Bởi thế, nhà cửa của 
chủng điêu tàn hoang phe sau khi đã bị tiêu diệt, chỉ trừ một 5ố ÍI. 
Và chính TA là Đấng Thừa kế đỉ sản của chúng. 

59.- Và Rabb của Ngươi sẽ không tiêu diệt những thj trấn nào trừ 
phí Ngài dựng lên tại mỗi thủ phủ của chúng một Sứ giả để đọc 
nhắc chúng về những Lời mặc khải của TA. Và TA cũng không tiêu 
diệt những thị trấn trừ phi dân cự của chúng là những kẻ làm điểu 
sai quấy. 
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60. - Và những vật đã được ban cho các người chỉ là nhừng vật hưởng 
tạm và món trang sức của đời sống trần tục này. Và thứ gì với Altah 
(ớ Đời Sau) sẽ tốt nhất và vĩnh viễn. Thế các người không hiểu ư? 

61. - Thế thì một người mà TA đã hứa bằng một Lời hứa lốt đẹp 
(Thiên Đàng) mà y sẽ tiếp nhận (ở Đời sau) có giống vđi kẻ mà TA 
đã cho hưởng lạc tạm bơ ở ưần gian này, rồi vảo Ngày Phuc sinh y 
sẽ được dưng sõng lại đế chịu tội (trong Hỏa ngục)? 

62. - Và vào Ngày mà Ngải (Állah) sẽ gọi chúng đến chất vấn, rồi 
Ngài sẽ phán: “Đâu là những kẻ 7ĩựp ĩảc' của TA mả các ngươi đã 
từng xác nhặn trước đây 9 ” 

63 - Những kẻ mà LỜI (kết tội) đâ chửng minh đúng sẽ lên tiếng 
thưa: “Lạy Rahh chúng tôi! Đây là những kẻ mà chúng tôi đã dắt đi 
lạc. Chúng tồi dắt chúng đi giống như việc tự bản thân chủng tôi di 
lạc; chúng túi vô can với chúng trước mặt Ngài; không phải chúng 
đã thờ phụng chung tôi. 

64. - Và có lời phán bảo: “Hãy gọi những thần linh của các người 
đi!” Vả chúng sẽ gọi chúng; nhưng không ai trả lời chúng vã chúng 
sẽ thấy hlnh phạt trước mặt chúng. Phải chi chúng tuân theo Chỉ dao 
(thì đâu đến nổi bị phat Hỏa ngục!) 

65. - Và vào Ngày (Allah) sẽ gọi chúng đến chất vấn, rồi phán: “Đâu 
là điều mà các ngươi đầ trả lời các Sứ giả (của TA?)” 

66 - Nhưng vào Ngày đổ, lý lẽ biện bạch của chúng se mờ mịt. Bởí 
thế, chúng không the hỏi han vân kê nhau được. 

67, - Nhưng đối VỚI ai biết hối cả 4 và tin tưởng và làm việc thiện (ở 
đỜL nãy) thì may ra sẽ là một trong những người thành đạt 

68, - Và Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad) Lạo hóa a L: li Ọ n l\r^L 
bất cứ vật gì Ngải muốn. Chúng không có một sự chọn lựa nào 
(trong quyết định của Ngài). Quang vinh và trong sạch thay Allah! 
Và Ngài Tối Cao, vượt hẳn những kẻ mà chúng đã tổ hợp với Ngài. 

69. - Và Rabb của Ngươi biết rõ điều chúng giấu giếm ưong lòng và 
điều chúng bộc lộ ra ngoài, 

70. - Và Ngài là Àllah, Không có Thương Đế nào khác cả duy chỉ 
Ngà* (là Thượng Đế). Mọi lời ca tụng vào lúc đầu (đời này) và vào 
lúc cuối (Đời sau) đều thuộc về của Ngài cả. Ngài nắm mọi quyết 
đinh Xét xử; và các người sẽ được đưa trở về gặp Ngải 
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71. - Hãy bảo (chung): “Các người hãy nhận xét, nếu Allah ìàm cho 
han đêm kéo dài vĩnh viễn cho các người cho đến Ngày Phục sinh 
thì Ai là Thượng Đế ngoài Allah sẽ mang ánh sáng lại cho các 
người? Thế cắc người cớ nghe không?” 

72. - Hãy bảo (chủng): “Các người hãy nhận xét! Nếu Allah làm cho 
ban ngày kéo dài vinh vicn cho các người cho đến Ngầy Phục sinh 
thỉ Ai ià Thượng Đế ngoài AUah sẽ mang bóng tối đến cho các 
người để các người cổ thể nghỉ ngơi trong đó? Các người có thây 
không?” 

73. - Và chính do Đức Khoan dung của Ngài mà Ngải dă làm ra ban 
đêm và ban ngày cho các người để các người có thể nghỉ ngơi (vào 
ban đẻm) và tim kế sinh nhai (vào ban ngày); và đế cho các người 
tạ ơn Ngài, 

74 - Và vào Ngày mà Ngài sẽ gọi chúng đến chết van, rỏi phán: 
“Đâu là những kẻ hợp tác của TA mà các ngươi đắ từng xác nhận?" 

75.- (Cũng vào Ngày đó) TA sẽ đưa ra từ mỗí cộng đồng một nhân 
chứng rồi TA sẽ phán: “Hãy trưhg bằng chứng của các người ra 
đây ” Thì lức dó chúng sẽ biết rằng Àliah nắm hết moi sự thật và 
những điéu (giả tạo) mà chúng dã từng bịa đặt sẽ bỏ chúng đi mât 
dạngT 

76 - Quả thật, Qãrún (Korah) xuất thân từ dim dân của MQsa nhưng 
y dối xử ngạo mạn với ho. Và TA đà ban cho y kho tàng châu báu 
(nhiều đến mức) cần phải nhờ hằng trung đội người vạm vỡ mới vác 
nổi những chìa khóa kho. (Hãy nhớ lại) khi người dân của y bảo y: r> 
Chớ cuống quýt mừng rđ. Thật sự, AUàh không yêu thương những kẻ 
mừng cuông quýt (với sự giầu có của minh). 

77,- “Mà hãy dùng của cải mà Allah đã ban cho ngươi để tìm kiếm 
một Ngôi nhà ở Đời sau và chđ quên phần (vỉộc) của ngươi ở đời 
này và hãy làm í ốt (vổi người khác) giống như việc Allah đổì xử tốt 
với ngươi và chớ tìm cách làm điều thối nát trong xứ. Quả thật, 
Allah không yêu thương những kè làm điều tàn ác thối náL 
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78. - Y đáp: “Ta được giầu có là do sự hiếu biết của laT Phải chảng 
y đã không biếl viẹc Àliah đã tiêu diệt ai là người đã cỏ nhiều 
quyền lực và gíầu có hơn y nơi những thế hộ trước y hay sao? Và 
những kẻ tội lỗi sẻ không bị hỏi (ngay) về những tội lôi của chúng. 

79. - Rồi y ra ngoài gặp dân chung phô trương vẻ lộng lầy của mình. 
Những kẻ ham muốn đời sống trần tục này (thay vẽ lộng lẫy đó) VỘI 
lên tiếng: “Ôi, ưđc chi chúng tôi được ban cho của cải giông như tài 
sản dã được ban cho Qãrũn. Quả thật, y đả làm chủ một kho tàng vì 
đại” 

80. - Nhưng những người được (Allah) ban cho kiến thức lại nói: “Chỉ 
khổ thân qui vị thôi. Bởi vì phần thưởng của Aỉlah (ở Đời sau) tốt 
hơn cho ai có đức tin và làm vìộc thiện và chỉ những người kiên 
nhẫn mới đạt được phẩn thưởng đó. Tt 

81 - Sởi thế, TA đã làm cho đat sụp xuống nuốt mất y ìẫn nhà cửa 
của y. Và y không có được một bẽ nhóm nào giải cứu y thoát khỏi 
hình phạt của Allah và y cũng không thế tự cứu mình được. 

82. - Và những kẻ đã mơ ước một địa vị giống như địa vi của y ngày 
hôm qua nay bất đầu nói: l£ Ôi! Quả thật Allah nđi rộng và thu hẹp 
bổng tộc của Ngài cho người nào Ngài muốn trong sô bẩy tỏi của 
Ngài; nếu Allah khòng nhản từ đối với chứng tôi thì Ngài đã làm 
cho đất sup xuống nuốt mấí chứng tỏi rồi. Oi! Những kẻ không có 
đức tin chắc chắn sẽ khổng thành đai" 

83. - Đó là Ngôi nhà (hạnh phúc) ở Đời sau mà TA đã làm ra cho 
những ai không muốn tự suy tôn ỉĩimh cao cả và cũng không làm 
những điểu thối nát trôn trái đất. Và kết cuộc tốt đẹp sẽ về tay của 
những người ngay chính. 

84. - Ai mang theo đicu lành thì sẽ được phần thưống tốt hơn cái đổ; 
và ai mang theo điều dữ thì những ai làm ác đó chỉ sẽ bị phạt ngang 
bằng với điều (dữ) mà ho đã làm. 
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85. ' Quả ihậi, Đấng đà ban cho Ngươi (Kinh) Qur an sẽ đưa Ngươi 
trở lại cố hương (hoặc là Makkah hoãc ĩà Thiên đàng). Hãy bảo; 
tầ Rabb (Allah) của ta biết rõ ai là người mang Chỉ đạo (của Ngài) 
đến và ai là kẻ lầm đường lạc lối." 

86. - Và Ngươi đã không mơ ước việc Kinh sách (Qurãn) được ban 
xuống cho Ngươi nhưng đó là một Hồng ân lừ Rabb (Allah) của 
Ngươi; bởi thế, chớ bao giờ tán trơ những kẻ không có đức tin (phủ 
nhận Ailah). 

87. - Và chớ dế chúng (kẻ không tin) làm cho Ngươi từ bỏ những Lời 
mặc khải của Allah sau khí chúng đã được ban xuống cho Ngươi mà 
hãy kêu gọi (nhân loại) đến vđi Rabb (Allah) của Ngươi và chđ trở 
thành một người tôn thơ da thần . 

88. - Và chớ bao giờ cầu nguyện một thần linh nào khác cùng với 
Allah (bởi vì) không có Thượng Đẽ nào khác cả duy chỉ Ngài (là 
Thượng Đế). Mọi vật đều tiêu tan chỉ trừ sắc Diện của Ngài. Ngài 
nắm quyền Xét xử và tất cả các người sẽ được đưa về gãp Ngài trở 
lại (đe chịu sư Phán xử). 


Lãm. Mĩm. 

2,- Phải chang thiên hạ nghĩ rằng mình sẽ được yên thân khi nổi; 
“Chúng tôi tin tưởng” và se không bị thử thách hay sao? 

3 - Và chắc chắn, TA đã thử thách những người trước họ để Allàh 
làm cho thấy rổ ai là người chân thật và ai là kẻ gian dối. 

4. - Hoặc phải chăng những ai làm điều tội lỗi nghĩ rằng chúng có thể 
qua mật được TA hay sao? Điều mà ho xét đoán thật vô cùng tệ hại. 

5, - Ai hy vọng sẽ trở về gặp lai Allah thì thời hạn của Állah sẽ đến 
bởi vì Ngài ĩà Đấng Toàn Thính và Đấng Toàn Tri. 

6 - Và ai phấn đấu thì phấn đấu có lợi cho bản thân (linh hỏn) mình 
Rỗ thật, Allah Tự Đầy Đủ, không nhờ vả đến thê gian 



ALVANKABỮT 
(Con Nhện) 



Nhản danh Âllah, Đâng Rât mực Độ lương, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
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7. - Vã những ai tin tưởng và làm việc thiện thì sè được TA xóa bỏ 
những điểu xấu xa (tội lỗi) và sẽ đươc TA tưỏng thưởng tùy theo 
những điều tốt nhất mà họ đã từng lãm, 

8. - Và 7V1 đã truyền lệnh cho con người hãy ản ở tử tế với cha mẹ 
Nhưng nếu cha mẹ đấu tranh với ngươi đổ buộc ngươi tổ hợp với TA 
những kẻ mà ngươi không hề biết một tí gì thì chớ nghe lờí của hai 
người (cha mẹ). Và các người sẽ trố lại gặp TA, rôi TA se cho các 
người biết về những điều các người đẫ từng làm. 

9 - Và những ai Ún tưởnệ và làm việc thiện thì chấc chắn sẽ đƯỢc 
TA thu nhận vào đoàn the của những người lương thiện, 

10, ’ Và trong nhân loại đã có những kẻ nổi; “Chúng tôi tin tưởng nơi 
Alĩah.” nhưng khi vì Allah mà chúng chịu khổ thì chúng lại cho cảnh 
người áp bức người là một hình phạt của ALlah. Và nếu cổ sự ượ 
giúp đến từ Rũbb của Ngươi th’] chúng lại n<5í: “Quả thật chúng tôi 
luỗn luôn sát cánh với anh em/’ Há Allah không biết rỏ những điểu 
nằm trong lòng của thiên hạ hay sao? 

11. ' Và chắc chăn, Àllah biết ai là những người tin tưởng và biết 
chắc chắn ai là những tên đạo đức giả. 

12 - Và những kẻ không có đức tín nói vđi nhửng người tin tường 
như sau: “Hãy theo con đường của chúng tôí và chúng tôi sẽ gánh 
chịu tội lỗi của quí vị.” Nhưng chúng sẽ không gánh một chút tội 
nào của ho cả. Chắc chắn, chúng là những kc nói dối. 

13, - Vầ chác chấn, chúng sẽ vác gánh nặng (tội lỗi) của chủng và 
những gánh nặng ngoài gánh năng của chúng, Và chắc chắn, chúng 
sẽ bị (Allah) hỏi (tội) vào Ngày Phục sinh về những điều mà chúng 
đã từng bịa đãt. 

14. - Và chắc chắn, TA đã cử Nũh đến với người dân của Người Và 
Người sống với họ thiếu nàm mươi nầm nữa là đủ một ngàn năm. 
Rổi T trận Đại Hồng Thủy túm bắt chúng trong lúc chúng là những kẻ 
làm điều sai quấy, 
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15. - RỒÍ T ta đã giải cứu Người vả những tín đồ theo Người trên một 
chiếc Làu và lấy đó làm một bài học cho thế gian. 

16, - Và (hãy nhớ} ỉhrãhĩm, khi Người bảo người dân của Người như 
sau: “Hây thờ phụng Aliah và hãy sợ Ngài-" Điều đó lốt nhít cho 
các người nếu các người biết 

17. - “Các người chỉ thờ phưng những hình tượng thay vì Àliah và các 
người chỉ bịa đãt chuyện hoang dương Thật sự, những kẻ mà các 
người thờ phụng không có khả năng ban bổng lộc cho các người. Do 
dó, hãy tìm bổng lộc nơi Allah và thờ phụng Ngài và ta ân Ngài, và 
các người sè được đưa về gặp Ngài trở lại, 

18, - “Và nếu các người cho (ta) nói dối thì chắc chắn những cộng 
đổng trước các người cũng đã cho (các Sứ giả của ho) nói dốì như 
thế; và nhiệm vụ của một Sứ giả chỉ là làm công tác truyền đạt một 
cách cồng khai." 

19 - Há ho đã không nhận xét việc Àllah bát đầu việc tạo hóa rồi 
phục hồi nổ như thế nào ư? Điều đó quả thật dễ dàng đốỉ VỚI Allah 

20, - Hãy bảo (chúng): “Hãy đỉ du Hch trên trải đít để quan sát 
(Allah) khởi sự việc tạo hóa rồi Allah phục sinh ĐỜI sau như thế 
nào. Quả thật, Allah có Toàn Quyên chi phối trẽn tất cả mọi vật. 13 

21. - Ngài ưừng phạt kẻ nào Ngài muốn và khoan dung người nào 
Ngãi muốn. Vả các người sẽ được dưa về gặp Ngài trở lại, 

22. - Và dù ở trên trời hay dưới đất các người sẽ không thể tron thoát 
khỏi (Allah) đặng và ngoài Ailâh (các người) sẽ không có mộl vị 
bảo hộ hay một vị cứu tinh nào, 

23, - Và những ai phủ nhặn những Dấu hiệu cùa Allah và việc gặp 
lại Ngài (ở Dời sau}, thì là những người sẽ tuyệt vọng nơi Đức 
Khoan dung của TA vả sẽ nhận một sự trừng phat đau dơn. 
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24,- Và người dân của Người (Ibrãhĩm) không trả lời điều nào khác 
ngoầí điều chúng nói: “Hây giết y hoặc thiêu sống y!“ Nhưng Atlah 
đa cứu sống Người ra khỏi lửa. Quả thật, trong (câu chuyện) đó (về 
Ibrãhĩm) Jà những Dấu hĩộu cho đám người tin tưởng. 

25 - Và (Ibrãhĩm) bảo: “Các người đã tôn thờ những hlnh tưdng thay 
vì Allah là vì các người yêu ihương lẫn nhau ở đờí này; rồi vào 
Ngày Phục sinh, các người sẽ phủ nhận và nguyền rủa lẫn nhau và 
nhà ở cuối củng của các người sẽ là Hỏa ngục và các người sẽ 
không được ai giúp đỡ.” 

26, - Riêng Lũĩ (Lốt) thì tin ndi Người (Ibrãhĩm). Và Lủt bảo: “Tôi sc 
dời cư về với Rabb của tôi. Bởi Vi quả thật, Ngài là Đíng Toàn 
Năng, Đấng Chí Minhu 

27, - Và TA đà ban cho Người (Ibràhĩm) (đứa con trai) ỉshãq và (đứa 
cháu nội) Yaqũb vã làm cho con cháu của Người tiếp thu điều mặc 
khải và Kinh sách và ban cho Người phẫn thưởng ở trần thế; và ở 
Đời sau* Người sẽ thật sự gía nhập đoàn người hiển ỉương 

28, - Và (hãy nhớ) Lũt* khi Người bảo người dãn của Người: “Các 
người đã làm một điều hết sức khả ố mà chưa ai trong thiên hạ đă 
từng làm trưđc các người, : 1 

29, - “Phải chăng các người đả giao hợp VỚI đàn ông và chuyên đánh 
cướp xa lô và làm những điều sầm sờ trong những cuộc hội họp?” 
Nhưng người dân của Người không Lrả IỜ 1 điều nào khác ngoài điều 
họ nói: “Ông hãy mang hình phạt của Allah đến (trừng phạt) chúng 
tôi đi nếu ông là một người nói thật.” 

30- Người (Lũt) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài trợ giup bé 
tôì thấng đám người thối nát* ác ôn nảy,” 
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3L’ Và khi các Thiên sứ (Thiên thần) của TA đến gặp íhrãhĩm vđi 
lin mừng, hảo: “Chúng tôi sắp tiêu diệt dân cư của thị trấn (Sô-đôm 
của Palestĩne) này (của Lùi.) Quả thật, dân cư của nó là những kẻ 
làm điéu sai quấy," 

32. - Ibràhĩm đáp: “Nhưng Lũt ở trong đó." Họ đáp: “Chứng tôi biết 
rõ ai ở trong đố. Chắc chắn, chúng lôi sẽ giải cứu Người và gia đình 
của Người ngoại trừ hà vợ của Người. Bà ta lả một trong những kẻ 
trì trệ đằng sau,” 

33. ’ Và khi các Thiên sứ của TA đến gặp Lũt, Người lo âu giùm cho 
người dân của Người và cảm thấy bất lực. Và họ bảo: “Ong chd lọ 
sơ và chớ buồn phiền. Thật sự chúng tôi sẽ gỉải cứu ông và gia đình 
ông ngoai trừ bà vỢ của ỏng Bà ấy là một người trì trệ đằng sau." 

34. - Thật sự, chúng tôi sắp mang một hình phạt từ trên trời xuống 
trừng phat dân cư của thị trấn này bởi vì chung là những kẻ dấy loạn 
bất luân Allah 

35. - Và chắc chấn, TA đã để lại một Dấu tích công khai 1 của viêc 
trừng phạt đó cho những người biết suy nghĩ. 

36. - Và vổi người dân Mađyan, TA đã cử ngưdi anh em Shuayh của 
họ đến với họ. Shuayb bảo: É 'Hỡi dân la! Hãy thờ phụng Allah vã sơ 
Ngày Cuối cùng; vả chớ gây tỏi ác trên trái đất như những kc thôi 
nát. 

37. ’ Nhựng họ cho Người (Shu T ayb) nói dối cho nên một trận động 
đít dữ dội đã chụp bất ho chết la liệt trong nhà vào buổi sáng. 

38. - Và người dãn 'Ãd và Ihamũd (củng thế) . Nhà cửa đổ nát của họ 
hây còn là một dẫu tích rành rành cho các người về họ. Shaytăn đà 
biến việc làm của họ thành hâp dẫn đối với họ cho nên nó đã giữ họ 
xa con đường (cua Aỉlah) trong lúc ho là những người nhìn thấu đáo 


1 Đổ lủ Tử Hải (Dcad Sca) ngày nay, 
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39. - Và Qãrãn và Fir â aưn và Hãmãn (cũng thê). Vằ chắc chắn Mũsa 
đã đến gảp chúng với nhửng Bằng chứng, nhưng chủng tỏ thái độ 
ngạn mạn trên trái đất. Nhưng chúng vẫn không thoát khỏi TA, 

40. - TA đã bắt phạt lất cả bọn chúng tùy theo tội của từng đứa 
Trong bọn chủng, cổ kẻ đã bị TA trừng phạt bằng một trận cuổng 
phong có mưa đá (như đối vdi người dần cửa Lui); cớ kẻ dã bị TA 
trừng phạt bàng một tiếng thét dữ dội (như đôi vứi người dân 
Thamũd); có kẻ đã bị TA trừng phạt bằng cách làm cho đất sụp 
xuỏng (như Qãrũn); và cổ kc đã bị TA trừng phạt bằng cách nhận 
chìm dưới nước (như Fir'aitn và Hàmãn). Và Allah không phải là 
Đấng đã hãm hại chúng mà chinh chúng đã tự làm hại bản thân 
mình, 

41. - Hình ảnh cửa những aĩ tôn thờ những chủ nhân khác thay vì 
Allah chẳng khác nào hình ảnh cùa con nhện lự gĩãng tơ làm nhà 
Bởi vì mỏng manh nhất trong các loại nhả chỉ có nhà của con nhện, 
nếu chúng biết điều đổ. 

42. - Quả thật, Aìlah biết rô bất cứ cái gi chúng cầu nguyện thay vì 
Ngài. Bởi vì Ngài la Đấng Toàn Năng, Đấng Chỉ Minh 

43. - Và dó là những ngụ ngổn mà TA trình bày cho nhân loai, Và chí 
những người có kiến thức mđi thấu hiểu đưực (ý nghĩa của) chúng 

44 Allah vì Chân lý đã tạo hóa các tầng trời và trái đất. Quả thật, 
trong (việc tạo hóa) đó là môt Dâu hiệu cho nhừng người có đức tin, 

45.- Hãy đoc những điẻu dà đưực mặc khải cho Ngươi trong Kinh 
sách (Qurãn) và hãy dâng IỄ Saỉãh một cách chu đáo Quả thật, lễ 
nguyện Sữlỏh ngăn cản một người tránh xa trọng tội và điều lộí lỗi 
Và viêc iưđng nhớ Allah là điểu lớn nhất. Và Allah biết rõ những 
điều các người làm. 
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46.- Và chớ tranh luận với Người dấn Kinh sách trừ phi với thái độ 
nhả nhặn và chỉ với những người của họ làm điều sai quấy và bảo 
họ; “Chúng tôi tin tưởng nơi điều đã được ban xuống cho chúng lôi 
và nơi điều đã được ban xuống cho quí VỊ, Và Thưựng Đế của chúng 
tồi iẫn Thướng ĐẾ của quí vị chỉ là MỘI (Thượng Đế). Và chúng tồi 
là những người Muslim thẩn phục Ngài. 

47 - Và TA đã ban Kinh sách (Quran) xuống cho Ngươi đúng như 
thế, Bdi the, những ai mà TA đã ban cho Kinh sách tin tưởng nơi Nó 
(Qur an) và mốt số người (A-rập) này cũng Un tưởng nơi Nó. Và chỉ 
những kẻ không tin mới cải lại những Lời mặc khải của TA 

48 - Và trước Nó (Qur T ãn), Ngươi đả không hề đọc một kinh sách 
nào và cũng không vicl được một kinh sách nào vđi tay phải của 
Ngươi; bởi vì trong trường hợp đó, những kẻ theo ngụy giáo sẻ đãm 
ra nghi ngờ (về Nó). 

49. - Không! Nó (Qurăn) gồm những Lời mặc khải rõ ràng ỏ trong 
lòng của những ai đà đươc (Allah) ban cho kiến thức. Và chỉ những 
kẻ làm điểu sai quấy mới cãi lại những Lời mặc khải của TA. 

50. - Và chủng nói: “Tại sao Rahb của Y (Múhammad) đã không ban 
chơ Y những Phép- lạ?" Hãy đáp: “Chỉ Allah mới có những Phép-ìa. 
Ta chỉ là một người Báo trước công khai. 

51. - Há không đủ cho chúng hay sao việc TA đả ban Kinh sách 
xuống cho Ngươi đe (Nó) được đọc lại cho chúng? Quả thật, trong 
dó là Háng ân và điỀu cảnh cáo cho đám người tin tưởng, 

52. - Hãy bảo chúng; “Allah đủ làm chứng giữa ta (Muhammađ) vầ 
các người. Ngài biết mọi điều trong các tầng trời và trái đất. Và 
những ai tin tưởng nơi điồu gian dối, và không tin tưởng nơi Alỉah 
mới là những kẻ sẽ thua thiệt. 
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53.- Và chúng hối thúc Ngươi mang hình phat đến cho chúng. Và 
nếu không vì một thời hạn nhất định đã được qui định cho chúng thi 
hình phạt chắc chắn dã dến với chúng rồi- Và chắc chắn, nó sè bất 
ngờ xảy đến cho chúng trong lúc chúng không nhận thấy 

54 - Chúng hối Ihik Ngươi mang hình phạt đến. Và rõ thật Hỏa nguc 
sắp bao vây những kẻ không tin, 

55. - Và vào Ngày mà hình phạt sẽ bao vây chúng từ bcn trên xuống 
và từ dưới chân lên vđi Lời phán: “Hãy nếm (hậu quả của) những 
điều (tội lỗi) mà các ngươi đà từng làm.” 

56. -“Hỡi các bầy tôi có đức tin của TA. Trái đất của TA rộng bao la 
Bởi thế, hãy thờ phụng chỉ riêng TA thôi!” 

57. - Mỗi linh hồn sè phải nếm cái chết. Rồi các người sẽ được đưa 
về gặp TA trở lại 

58. - “Và những ai có đức tin và làm việc thiện thì chắc chắn sẽ được 
TA ban thưởng những ngôi nhà cao sang trong Thiên đàng bên dưới 
có các dõng sông chảy, đế vào ở trong đó đời dời. Ưu viẽl thay phần 
thưởng dành cho những người làm việc (tốt); 

59 - “Những ai kiên trì và phó thác cho Rabh của họ/ 1 

6(1- Vả có nhiều sinh vật đã không tự vác lấy lương thực của minh. 
Àllah cung dưỡng chúng và cung dưỡng các người bởi vì Ngài là 
Đấng Toàn ThíụhT Đấng Toàn Tri 

61. - Và nếu Ngươi có hỏi chúng ai dã tạỡ hóa các tầng trời và trái 
đít và đã chế ngư mặt trời và mật trăng thì chấc chắn chứng sẽ dáp: 
“Allah r Thế tại sao chúng lánh xa Ngài? 

62, - Allah nđỉ rộng và thu hẹp bổng lộc cho người, nào Ngài muốn 
trong sô bầy tôi của Ngài; bởi vì quả thật, Aliah biết hết mọi viêc. 

63 - Và nếu Ngươi cổ hỏi chúng ai đã ban nước mưa tữ trên trời 
xuống mà Ngài dùng để làm sống lại lớp đít chết khô thì chắc chắn 
chúng sẽ đáp: “Ảllah!” Hãy bảo chung: “Mọi lời ca lụng đều dâng 
lên Àllah!” Không! Đa số bọn chúng không hiểu. 
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64, - Và đời sống trần lục này chí là một thú tiêu khiển và trò chơi. 
Và nhã ở à Đừi sau mđi là đời sống thực sư, nếu chúng biết điều đó. 

65, - Bởi thế, khi chứng len tàu (ra khưi), chúng cẩu nguyện Aỉỉah, 
dâng trọn đức tin cho Ngài. Nhưng khi Ngài cứu chúng len bờ an 
toàn thì chúng dựng những kẻ hợp tác cùng với Ngài. 

66, - (Làm thế) để chúng có thể phụ ân mà TA đã ban cho chúng và 
để chúng tự đo hưởng thụ (cuộc đời). Nhưng rồi chúng sẽ sbm biết. 

67, - Há chúng không thấy việc TA đẫ làm cho (Makkah) thành một 
thánh địa an-ninh bất khả xâm pham trong lúc thiên hạ xung quanh 
chúng bị bất cóc đi mất tích? Thế, phải chàng chúng tin tưởng nới 
diều gian dối và phủ nhận nhửng ân huệ của Allah hay sao? 

68, - Và còn ai sai quấy hờn ké đã đặt điều nói dốỉ rồi đổ thừa cho 
Alĩah và phủ nhận Chân lý khi nỏ đến với y? Phải chăng trong Hỏa 
ngục sẻ có một chỗ ở cho những kẻ vô niềm tin? 

69-- Ngược Lại, những ai chiến đấu cho (Chính nghĩa của) TA, thi 
chắc chắn sẽ đươc hướng đẫn đến những con đường của TA. Và chắc 
chấn, Allah đang sát cánh với những người làm tốt. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mưc Độ lương, 
Đấng Rất mực Khoan dung. 


1 A iỉf. Lãm. Mĩm. 

2r Những người La-Mã đã bi đánh bai, 

3, - Tại một lãnh thô gần kề J '; nhưng sau cuộc chiến bai, họ sẽ chiến 
thắng trở lại, 

4, - Trong một thời gian ngấn. Đỏ !ầ công việc của Áầlah trước và 
sau. Và vào ngày dó, những người tin tưỏng sẽ vui mừng, 

5, - Về sự ượ giúp của Allah, Ngài giúp đỡ người nào Ngài muốn (để 
cho họ chiến thắng) hởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đang Bạo Dung, 


' Thuộc ve Lhời ky của Đế quốc Bí-zan-tin (BvzanUans) 
1 Gồm các xứ Syria, Iraq. lordan và Palesime 
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6. - (Đó là) Lời hứa của Allah và Ngài không hể thít hứa trong Lời 
hứa của Ngài, nhưng da sô thiên hạ không biết. 

7. - Ho chỉ biết hình thức bề ngoài của đời sống trần tục và lơ là về 
Đời sau, 

8. - Há họ không chiu suy nghi trong tâm trí của họ vê việc Allah đã 
tao hóa các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất chỉ vì Chân 
lý và trong một thời hạn nhấ\ định hay sao? Và quả thật, đa số nhân 
loại không tin viộc gặp gở Rahh của họ (vào Ngày Phuc sinh) 

9. - Hi ho không chịu đi du lịch trên trái đít để nhìn xcm kct cuộc 
của những ai sống trước họ đả xẩy ra như thế nào ư? (Những người 
đó) mạnh hơn họ về quyền lực và khai khẩn đít đai và sính sống nơi 
đó đông đảo và gi ầu có hơn những thứ mà những người này 
(Quraysh) đã làm; và dã cổ những Sứ giả của họ đến gặp họ với 
những bằng chứng rõ rệt, Bởi thế, Allah đã không hãm hại họ mà 
chính họ du tự làm hai bản thân mình. 

10. - Rồi cuối cung, những ai làm ác sẽ lại gặp ác bởi V] họ đã phủ 
nhận các Dầu hiệu của Àllah và đã mang chúng ra làm trò cười. 

11. - Ailah khởi SƯ việc tao hóa rồi phuc hồi nó, rồi các người sẽ 
đươc đưa về gặp Ngài trở lại. 

12. - Và vào Ngày mà Giờ {xét xử) sẽ được thiết lập, những kc tội 
lỗi. sẽ lặng câm, tuyệt vọng. 

13. - Và trong sỏ những kẻ hỢp tác của chúng, không ai đứng ra bênh 
vực chung và chúng sẽ phủ nhận những kẻ hỢp tác đổ của chung 

14. - Và vào Ngày mà Giờ (Xét Xử) SÈ được thiết lâp, lức ngày mà 
tât cả mọi người sẽ được tách biệt (giữa ngươi có dức tin và kc vô 
đức tin); 

15. - Bởi thê, đôi với nhửng aí có đức tin và lảm việc thiện, thì sẽ 
được sống sung sướng nơi ngôi vườn xanh tươi (của Thiên đảng). 
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16. - Còn đối VỚI nhửng aĩ không tin tưởng và phủ nhận các Dấu hiệu 
của TA và việc gãp gỡ (271 ờ) Đờ ì sau thì sẽ là những kẻ bị đưa đến 
chỗ trừng phạt (Hỏa ngục), 

17. - Bởi thế, hãy tán dương AUah khi các người bước vào buổi tối 
(cuộc lễ Magrth vã lshã) và bưức vào buổi sáng (cuộc lễ Fajr). 

18. - Và mọi lời ca lụng trong các tầng ười và trái đất đều thuộc vể 
Ngài cả và (hãy ca tung Ngài vào cuộc lễ 'Asr) lúc xế chiều và (vào 
cuộc lề Zuhr) lúc ngày bắt đầu chếch bổng 1 . 

19. - Ngài đưa cá ĩ sống ra từ cái chết và Ngài đưa cái chết ra khỏi 
cái sống; vã Ngài làm hồi sinh lại miếng đít đã chết khô và các 
người se được đưa ra (sống lại) giống nhưthẽ. 

20. - Và trong các Dấu híộu của Ngài có điều này; Ngài đã tạo các 
người từ đất bụi, rổ ì các người trở thành những người phàm sống rải 
rác khắp nơi. 

21 - Và trong các Dấu hiệu của Ngài cỏ điều này: Ngài đã tạo từ 
bản thân của các người những người vơ cho các người để các người 
sống yên lành với họ và Ngài đẩ đặt giữa các người tình yêu thương 
và lòng bao dung. Quả thật, nơi sư việc đó là những Dấu hiệu cho 
một số người biết ngâm nghĩ. 

22. - Và trong các Díu hiệu của Ngài là việc tạo hỏa các tầng ươi và 
trái đất và sự khác biệt về ngôn ngữ và mầu da của các người Quả 
thật, nơi sư việc đó là những Dâu hiệu cho những người hiểu biết. 

23. - Và ưong các Dâu hiệu của Ngài là giấc ngủ của các người ban 
đẽm và ban ngày và việc tìm kiếm bổng lộc của Ngài. Quả thật, 
trong sự việc đó là những Dấu hiệu cho một số người biết nghe 

24 Và trong các Dấu hiệu của Ngài !à việc Ngài làm cho các ngươi 
thây úa chđp t (khiến các người) vừa lo vừa mừng; và Ngài ban nưức 
mưa lừ trên trời xuống mà Ngài dùng làm hồ ỉ sinh lai miếng đất đã 
chết khô. Quả thật, trong sự việc đó lả những Dấu hiệu cho nhưng 
người thông hiểu. 


1 Theo Ibn ‘Abbas, câu 17 và ỉ 8 này qui đmh nãm cuộc IẾ nguyện hàng ngày của 
người Mu&ỉim, 
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25. - Và trong các Dâu hiộu của Ngài là bầu trời và trái đât đứng 
vừng theo sự Chỉ huy của Ngài; tồi khi Ngài gọi các người bằng một 
liếng Gọi duy nhất thì lức đó, các người sẽ lừ trong đấl bước ra, 

26, - Bất cứ ai ở trong các tầng trời và trái đất đêu là (tạo vật) của 
Ngài cả. Tất cả đểu tuân phục Ngài, 

27 - Và Ngài lã Đấng khởi sự việc tạo hóa rồi lải lập nó và điều đổ 
rất dễ đôi với Ngài, Và những hình ánh so sánh cao cả trong các 
tầng trời và trái dấi dều thuộc về Ngài, BỞI vì Ngài là Đấng Toàn 
Năng, Đấng Chí Minh. 

28 - Ngài đưa ra một thí dụ so sánh cho các ngườỉ từ bản thân của 
các người; các người có chăng trong số (tôi tớ) nằm dưới tay kiểm 
soát của các người những kẻ ' hợp rác' cùng san sẻ tài sản mà TA đã 
ban cấp cho các người? và vì sự bình đắng đó mà các người sớ 
chúng giống như việc các người sự nhau? Đấy, TA giải thích rỏ các 
Dâu hiệu cho những người thông hiểu. 

29. - Không, những kẻ làm diều sai quấy, vì thiếu hiểu biết, đã tuân 
theo những dục vọng của chúng. Thế, ai là người sẽ hướng dân kẻ 
mà Allah đánh ỉac hướng? Và chúng sẽ không cổ ai giúp đỡ, 

30. - Do đó T hãy định diện của Ngươi (hỡi Muhammad!) hướng về 
tôn giáo Hanĩf (chỉ tôn thờ Allah), Pừrah J (tôn giáo tự nhiên) của 
Àllah theo đó Ngài đâ tạo hoa con người, Không cứ một sự thay dổi 
nào trong tôn giáo của Aỉlah. Đó là tỏn giáo đúng dấn nhưng đa sô 
thiên hạ không bỉết. 

3L- Hãy (luôn luôn) quay về sim hối với Ngãi và sơ Ngài và dâng 
lẽ Saỉãh (lên Ngài) và chớ lả những người tôn thờ đa thần 

32.- Trong số những kẻ đã phân chia tôn giáo của họ và kết thành 
những giáo phái; mỗì giáo phái vui vầy với điều mà họ đang giữ. 


1 Ảbu Huraira Lường trinh lòi nôi (Hadìth) của Nabi Mnhammứd (saw) như sau: 
"Mỗi đứa bé sinh ra dờ] đều theo Fitrah {tôn giáo tự nhiÊn) nhưng cha mẹ của nó 
dã bắt nó theo Do thai giáo hay Thiẽn Chua giáo hay Magia giáo, tương lự việc 

một sũc vặt đã hạ sanh một sức vật bé con hoàn hảo. Các người có thấy nó thiêu bộ 
phân nào khổng? 1 11 (Sahih Bukhari, tập 2, số 467} 
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33. - Và khi loài người gập hoạn nan, họ van xin Rabb của họ, tỏ 
lòng sám hối VỚI Ngài rồi khi Ngài cho họ nếm mùi khoan dung từ 
Ngài, thì một thành phần của họ lại tổ hợp những kẻ hơp tấc cùng 
với Rabb của họ, 

34. - {Làm thể) là để hụ phủ nhận ân huệ mà TA đã ban bố. Thế thì 
hãy hưởng thụ đi! Rồi đây các người sẽ sớm biết, 

35. - Hoặc phải chàng TA đã ban cho họ một thẩm quyền (hay Kinh 
sách) đã nói về việc tổ hợp những kẻ hơp tác cùng với Ngài (Allah)? 

36. - Và khi TA cho loài người nếm mùi khoan dung, họ ỉấy làm vui 
mừng; nhưng khi gập điều bất hanh do chính bàn tay của họ đã gây 
ra trước kia, thi nảy ! họ đâm ra tuyệt vọng, 

37. - Há họ không thấy việc Allah nới rộng bổng lôc (của Ngãi) cho 
người nào Ngài muốn, và thu họp nổ (từ kẻ nào Ngài muôn). Quả 
thật, trong sự việc đó là những Dấu hiệu cho đám người tin tưởng. 

38. - Do đó, hãy trao cho người bã con ruột thịt phần của họ và của 
người thiếu thốn (ân xin) và của người lỡ đường. Điều đó tối nhất 
cho những ai muốn tìm sác Diên (Hài lõng) của Allah. Và họ là 
những người sẽ thành đạt. 

39. - Và bít cứ vậl gì các người tảng (cho người khác) từ Ribã 1 với 
muc đích làm tâng phần (của mình) trong tài sản của thiên hạ, thì sẽ 
không gia tăng dưới cái nhìn của Allah NgƯđc lại, bất cứ vật gì các 
người tặng ra lừ Zakãh mong muốn tìm sắc Diện (Hầi lòng) của 
Allah thì đó mới là những người sẽ dược gia tăng nhiều hơn. 

40. - Allah là Đấng đâ tạo hóa các người, rồi cung dưỡng các người 
rồi làm cho các người chết rồi làm cho các người sống trà lại (vào 
Ngày Phục sinh). Thế, trong số những thần thánh của các người, ai 
là kẻ có khả năng làm được ít nhất một điều trong những điều vừa 
kể? Quang vĩnh thay Ngài! Bởi vì Ngài tối cao vượt lên trên những 
kẻ mà chúng đả tổ hựp với Ngài. 

41. - Tội ác xuất hiện trẽn đất liền và biển cả là vì những hành VI 
thối nát do bàn tay của con người đã làm ra, cho nên (Alĩah) cho họ 
nếm (hậu quả) của những điều mà họ đã làm dể may ra họ còn cỏ 
dịp (tỉnh ngộ và) quay về (với nẻo chánh). 


1 Rihã lầ tiền lời cho vay. Isìam khuyên khích z akah tức bổ Lhí bất buộc trích xuất 
từ số tiền lao động cùa mình thay vì dùng úén Ri bã dể bò thí. 
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42. - Hãy bảo (họ): “Hãy đi du tịch trên trái đít để xét xem kết cuộc 
của những kẻ đã sống trước đây. Đa số bọn chúng ỉà những kẻ tôn 
thờ đa thần. 

43. ' Bởi thế, hãy định điện của Ngươi (Muhammad) hướng về tôn 
giáo đúng đắn ưưđc khi xảy ra Ngày không thể tránh khỏi từ Allah. 
Vầo Ngày dó, (nhân loai) sẽ bị tách làm hai: (một nhóm lên Thiên 
đàng, một nhóm xuống Hỏa ngục); 

44. * Ai không có đức tin thì sẽ lành đủ về sự không tin của mình, 
còn ai làm việc thiện thì lả tự chuẩn tụ cho mình một chỗ tốt (nơi 
Thiên đàng). 

45. - Mục đích để Ngài dùng Lhiẽn lộc của Ngài mà trọng thưởng 
những ai cỏ đức tin và làm việc ihiộn, Quả íhât, Ngài không thương 
yêu những kẻ không có đức tín. 

46. - Và trong các Dấu hiệu của Ngài có đỉểm này: Ngài gởi những 
luồng gió bay đi như những người mang tin mừng (về trân mưa sấp 
đến) và để cho các người nếm mùi Khoan dung của Ngài vã để cho 
những chiếc tàu buồm lướt sóng (vượt trùng dương) theo sự Chbhuy 
của Ngài và để cho các người tìm kiếm thiên lộc của Ngài và để 
cho các người tạ ơn Ngài. 

47. - Và chắc chắn, TA đẫ cừ phái các Sứ giả trước Ngươi 
(Muhammad) đến với người dân của ho; bởi thế, họ đến gặp (người 
dân của) họ với những bằng chứng rõ rệt. Sau đó, TA đã trừng phat 
nhửng kẻ phạm giới. Và TA cỏ trách nhiệm phải giúp đờ những 
người cớ đức tin. 

48. - AUah là Đấng gởi những luồng gió bay đi, thổi đưa các đám 
mây lên cao rồ I trải nó rộng trên nền trời theo ý Ngãi muốn và đập 
nó tan vun ra; rồi Ngươi thấy nước mưa từ giữa đó rơi xuống; rồi khi 
Ngài làm cho nước mưa rơi nhằm phải ai trong sô" bầy tôi của Ngài 
mà Ngài muôn thì này, họ vui mừng thỏa thích; 

49. - Và trước đó, trước khi có nước mưa rơi xuống cho hư, họ đã hết 
sức tuyêt vọng (trông chờ nước mưa)! 

50 - Này, hãy nhìn xem kết quả của Đức Khoan dung của Âllah về 
việc Ngài làm hổi sinh lại lớp đâ"t khô cần như thế nào, Rồ thật, 
Đảng (Allah) ây sẽ phục sinh lại người chết như thế bởi vì Ngài thừa 
khả năng làm được moi việc. 
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51. - Và nếu TA gởi một luồng gió đến vã họ thấy (ruộng rẫy ciìa họ) 
trổ vàng, thì sau đó, họ sẽ vong ơn (và hết ũn tưởng), 

52. - Như vây, quả thật Ngươi (Muhammađ) không thể làm chơ 
người chết nghe được Ngươi củng không thể làm cho người điếc 
nghe được lơi mời (gọi) khi ho quay lưng bỏ đi, 

53. " Và Ngươi cũng không thể hướng dẫn được người mù khỏi lạc 
đường, Ngươi chỉ có thể làm cho ai tin nơi các Lời mặc khải của TÁ 
nghe hiểu mà thôi, bởi vì họ lầ người 'Muslìrrì (tuân mệnh AUah). 

54. " Allah là Đấng dâ tạo hóa các người yếu đuôi, rồi từ chỗ yếu 
đuối làm cho các người khỏe mạnh, rồi sau khi khỏe mạnh làm cho 
các người yếu đuôi trở lại với mái tdc hoa râm. Ngài lạo hóa vật gì 
Ngài muôn bởi vì Ngài ĩà Đâng Toàn Tri, Đấng Toàn Nầng, 

55. - Và vào Ngày mầ Giờ (xét xử) sẽ đươc thiết lập, những kẻ tội 
lỗi se the ihoTt rằng mình đã ở lại (trần gian) chỉ một tiếng đồng hồ 
mà thôi: chúng đã từng bị lừa dối như thế 

56. - Còn những ai đã được ban cho sự hicu biết và có đức tin thì sẽ 
nói: “Chắc chắn các người đã ờ lại cho đến Ngày Phục sinh chiếu 
theo Quyết đinh của Allah. Thì đây là Ngày Phục sinh, nhưng các 
người không biết đỏ thôi." 

57. - Vào Ngày đó, những lý lẽ chạy tội của những ke iàm điều sai 
quây sẽ không giúp ích gì đưực cho chúng và chủng cũng sẽ không 
được (Allah) cho phép hối cải. 

58. - Và chắc chắn, TÁ đã trinh bày cho nhãn loại trong Qur'ãn này 
đủ loại ngụ ngôn; nhưng nếu Ngươi (Muhammad) có mang đến cho 
họ bất cứ Dâu hiệu nào thì chắc chắn nhừng ai không có đức tin sẽ 
bảo: “Rõ thịt, các ông chĩ nói chuyện huyền hoặc/' 

59. - Allah niêm kín tấm lòng của những aí thiếu hiểu biết giống như 
thế. 

ÓO.- Bởi thế, hãy kiên nhẫn chịu đựng (hỡi Muhammađí). Chắc 
chắn, Lời hứa của Allah ỉà thật. Và chứ để cho những ai khong cổ 
đức tin vững chắc làm cho Ngươi ngã lòng. 
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LUQMÃN * 1 

■' vr 'ví? 


Nhân đanh Allah, Đẵng Rất mực Đô ĩưựng, 
Đâng Rít mưc Khoan dung 


1 Aiif< Lởm Mĩm 

2. - Đây là những Câu của Kinh sách (Qur ản) thông suốt, 

3. - Một Chỉ đạo và một Hổng ân ban cho những người làm tốt: 

4. ' Những ai dâng lỗ Salãh một cách chu đáo và đóng Zakõh và cỏ 
một đức tin vững chắc nơi ĐỜI sau; 

5. - Ho là những người đang theo đúng Chỉ đạo của Rahb (Allah) của 
họ và là những người SÊ thành đạt. 

6. - Và trong thiên hạ có kẻ" đã mua tập truyện giải trí hầu lôi cuốn 
những người thiếu hiểu biết lạc khỏi con đường của Âllah và nhạo 
báng nổ. Họ là những người sẽ chịu một sự trừng phạt rít nhuc nhã. 

7. - Vả khỉ những Lời mặc khải của TA được đọc ra cho y, y quay bỏ 
đi dáng điộu tự phụ íàm như y chẳng hề nghe đến chúng bao giờ, ra 
tuồng như hai tai của y điếc nặng, (Hời Muhammad!) Hãy báo cho y 
biết vé một sự trừng phạt đau đđn. 

8 - Quả thât> những ai có đức tin và lảm việc thiên thì sẽ đươe hưởng 
Thiên đàng hạnh phúc; 

9 - Họ sẽ vào ở trong đó đời đời. Một Lời hứa thật sự của Allah, và 
Ngãi là Đấng Toàn Nảng, Đang Rất mực Sáng suốt. 

10.- Ngài đã tạo các tầng trời không cần trụ chông mà các người có 
thế nhìn thấy (với mất thường) và đã dựng lên trên mặl dâl những quả 
núi vững chác, sợ rằng nó (đất) sẽ rung chuyển với các người và Ngài 
đã rải ra nơi đó đủ loai thứ vật. Và TA ban nước mưa từ trên trời 
xuống mà TA dùng đc làm mọc ra nơi đó đủ cặp (thảo mộc) quí giá. 

1L- Đây là sự tao hóa của Allah* Thế, hãy chỉ cho TA xem đâu là 
vật mà những ai khác Ngài đã tao? Không, những kẻ làm dìểu sai 
quấy đang lẩm lạc rõ ràng. 


1 Tựa đề của Chương này lây từ một danh từ trong câu 12 dưới day. Luqmãn là ĩùu 
của một hiền nhân sống vào thời đại của Nahi Dãwud (Đa-vít) 

1 Am ch ĩ một người ngoại giáo tỗri Nadhr ìbn al-Harith. 
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12 - Và chắc chắn, TA đã han chữ Luqmãn trí sáng lán khôn ngoan, 
phan báo: “Hãy biết ơn Allah” ai biết ơn (Aliah) thì việc biết ơn đó 
chỉ có lơi cho bản thân (linh hỗn) mình; ngược lạí, ai phụ ơn (AUah) 
thì quả thật Állah Rít mực Giầu cố, Rít đáng Ga tụng (khổng cần 
đến ơn nghĩa của ai). 

13 - Và hãy nhớ lai khi Luqmãn bảo đứa con trai cửa mình khi 
Ngườỉ khuyên con, bảo: “Hỡi con yêu dẫu! Chó tổ hợp (điều gỉ, vật 
gì) cùng với Allah (trong việc thờ phụng Ngài). Quả thật, tổ hợp 
những thắn thánh cùng vđi Allah là một điều sai quấy to lởn 

14. - Và TA đã truyền lệnh cho con người về (việc hiếu thảo vđi) cha 
mẹ. Mẹ của y đả cưu mang y từ đau yếu (gian khổ) này chổng lên 
đau yếu (gian khổ) khác; và cho y bú và dứl sữa y trong vòng haí 
nãm; hởi thế, hãy tạ ân TA-Allah- và biết ơn cha mọ của ngươi; cuối 
ciing, nhả ngươi sẽ trở vẽ gàp lại TA. 

15. - Và nếu cha mẹ (của ngươi) đấu tranh bắt ngươi tể hợp với TA 
những kẻ (vật, điều) mà ngươi không hể biết đến bao giờ thì chớ 
nghe lòi hai người, nhưng hãy ăn ở lử tế vỏi hai người ở đời này vả 
hãy theo con đường của những ai trỏ về sám hôi với TA. Rồi, các 
ngươi sẽ trđ lai gãp TA (sau khi chết). Sau đổ, TA sẽ cho các ngươi 
biết về những điểu mà các ngươi đã từng làm (trên thế gian). 

16. - “Này con yêu dấu! Dầu cho có một vật gì nhẹ bằng sức nảng 
của một ha ĩ cải và dẫu cho nó cổ nằm trong đá hoăc trong các tầng 
trời hoặc dưới đất đi nữa, thì Allah thừa khả nãng mang nó ra ngoài 
(cho thiên hạ thây). Bỏi vì quả thật, Allah Rất mực Tinh iế t Rât mực 
Am tường. 

17. - “Này con yêu dấu! Hãy dâng lề Saỉảh một cách chu dáo và làm 
điều lành và cấm cản điều dử và kiên trì chịu đựng điểu rủi ro xảy 
đến cho con, hởi vì quả thật đó ỉà một sự kiên định trong mục đích 
thi hành công việc. 

18. - “Và chớ phùng má (tự phu) tránh xa người và chớ bước đi trên 
mặt đất dáng điệu lấc xấc bởi vì quả thật, Allah không yêu thương 
tíi cả những kẻ khoác lác kiêu cầiag, 

19. - “Mà hãy đi đứng khiêm nhương và dịu giọng trong án nói bởi vì 
quả thật, âm thanh khó chịu và đáng ghét nhai lầ liếng hí của con 
lừa 
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20.- Há các người không nhận thấy việc Allah đã chế ngự mọi vật 
trong các tầng trời và mọĩ vật dưới đâ't (cho các người sử dụng) và 
đã công khai hay kín đáo hoàn tất ân huệ của Ngài cho các người? 
Nhưng trong thiên hạ cỏ kẻ thích tranh luận về Allah nhưng tuyệt 
đối khhng biết một tí gì (về Ngài), cũng khổng cãn cứ vào một Chi 
nào và không dựa vào một Kinh sách minh bạch nào (đê làm bằng). 

2 ỉ ,- Và khi có lời bảo chúng: “Hãy tuân theo điều mà ÀlLah đã ban 
xuống”, thì chúng đáp: “Không, chúng tôi làm theo điều mà chúng 
tôi thấy cha me của chủng tôi đang theo." Sao? ngay cả vi ộc 
Shaytãn kêu gọi chứng đi chịu hình phạt cùa Lửa cháy (trong Hỏa 
Ngục hay sao?) 

22. - Và ai độ nạp diện mạo của mình cho AUah đồng thời là mội 
người làm tốt, thì chắc chắn sẽ nắm được chiếc cán (cữu rỗi) vững 
chắc nhất bởi vì kết cuộc của mọi viêc đều phải trình về cho Allàh 
(quyết định). 

23. - Và ai không tin tưởng, thì chớ để cho sự không tin của y lầm 
cho Ngươi buồn. (Bởi vì) chúng sẽ trở lại gặp TA, lúc đó TA sẽ cho 
chủng biết vế những việc mà chúng đã làm. Quả thật, Âllah Hằng 
Biết điều thầm kín trong lòng (của mỗi người), 

24. - TA để cho chứng hưởng lạc trong một thời gian ngắn rổỉ 7’A sẽ 
lôi chúng đến chỗ trừng phạt khắc nghiệt 

25. - Và giả sử Ngươi (Muhammad) hỏi chúng: “Ài đâ lạo các tầng 
trời và trái đất?” chắc chấn chúng sẽ đáp “AUah ” thì hãy bảo ngay: 
“Mọi lời ca Lụng đẻu thuộc về Allah!” (Đấng Sáng Tạo). Không, đa 
số bọn chứng khong biết (rằng) 

26. - Moi vật trong các tầng trời và trái đấĩ đều thuộc về Allah cả. 
Quả thật, Allah là Đấng Rất mưc Gi ẩu cổ, Rất đáng Ca tụng 

27. - Và nếu cây cối trên trai đất đươc dùng làm bút viết và biển cả 
làm (lọ) mực với nước (mực) của bảy biển châm tbem cho nó (dùng 
để viết Lời phán của Allah) thì Lời phán của Allah sẽ không bao giờ 
cạn kiột. Bỏi vì quả thật, Allah Toàn Năng, Rấĩ mực Sáng suốt. 

28. - Việc tạo hóa và việc phục sinh lât cả các người chang khác nào 
(việc tạo hóa và phục sinh của) một linh hồn duy nhít. Quả thật, 
AUah Hằng Nghe, Hằng Thây 
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29. - Hđ Ngươi (Muhammad) không nhận thấy việc Allah nhập ban 
đêm vào ban ngày và ban ngày vào ban đêm và đả chế ngự mặt trời 
và mặt trăng, mỗì vật di chuyển theo quỹ đạo của nó đến một thời 
hạn ân định rằng ALlah Hằng Am Tường về mọi việc mà các người 
làm hay sao? 

30. - Sở dĩ như thế là vì Allah là Chân Lý tuyệt đối, và rằng vật (hay 
kẻ) mà chúng cầu nguyện không phải là Ngài chỉ tầ vật giả tạo ấy 
thôi; và rằng Allah, Ngài ỉà Đíng TỐI Cao, Đấng vt Đại. 

31. ' Há Ngươi không nhận thấy việc những chiếc tàu (buồm) lướt 
sóng băng đại dương được là do Ân huệ của Àllah để Ngài chỉ cho 
các người thấy các Dấu hiệu của Ngài hay sao? Quả thật, trong sự 
việc đó là các Dấu hiệu cho từng người kiên nhẫn và biết ơn. 

32. - Và khi một làn sóng to như tâm phủ ùa đến bao phủ chủng, 
chúng van xin Alỉah, thành khẩn chỉ với riêng Ngài. Nhưng sau khi 
Ngài đã cứu chúng lên bờ an toàn, thì cổ một số người trong bọn 
chúng đứng ở chính giữa (đức tin và sự không tín). Và chỉ những tên 
bộ ì phản, vô ơn mởi phủ nhận các Dấu hiệu của TA. 

33. - Hỡi nhân loại! Hãy sỢ Rahh (AUah) của các người và sỢ Ngày 
mã tuyệt đối người cha sẽ không giải cứu đưực con cái và con cái 
cung sẽ không giải cứu được người cha. Quả thật, Lời hứa của Allah 
sẽ thật sự. Bởi thế, chớ đổ cho đời sống trần tục này đánh lừa các 
người và chớ để cho tên trùm lừa gat (5/ỉÉiyrãrt) đánh lừa các người 
ve Allah. 

34-- Quả thật, chỉ riêng AUah biết rõ khi nào Giờ (xét xử) sẽ xảy ra. 
Và Ngài cho mưa xuống và biết cái (bảo thai) nằm trong dạ con 
(của các bà mọ) Và không mội người (linh hổn) nào biết rỏ vật gì y 
sẽ kiếm được ngầy mai; và không một linh hồn nào biết được đâu là 
mảnh đât mà y sẽ chết (và được chon). Quả thật, Allah Râì mực 
Hiểu biết, Rít mực Am tường. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lưựng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1 Aỉif. Lam . Mĩm . 

2- Kỉnh sách (Qur ãn) do Rabh (Đấng Chủ Tể) của vù tru và muôn 
loài ban xuống, không cỗ chi phải ngờ vực cả. 

3. - Thế mả chúng (những ke không tin) bảo: "Y đả bịa đặt ra Nó 
(Qurãn)?" Khổng, đó là Chân lý do Rabb của Ngươi (ban xu ông) để 
Ngươi đùng cảnh cáo một đám dân mà trước Ngươi đà không có một 
người báo trước nào đến vđí họ, để may ra họ được hướng dẫn. 

4. - Allah là Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa 
ười đất trong sáu Ngày rồi lên ngôi trên Ngai vương của Ngài. Ngoài 
Ngài, các người không có một đấng Bảo hô nào và cũng không có một 
Vi can thiệp nào cả. Thế các người không chịu nhổ hay sao? 

5. - Ngài sấp dặt mọi công việc lừ trên trời xuống dưới đất rồi công 
việc sẽ được trình lên cho Ngài trong một ngày, mà khoảng thời 
gian là bằng một ngàn nám theo cách Lính của các người, 

6. - (Alĩah) ià thế, Đấng hằng biết điều vô hình vã điều hữu hình, 
Đang Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung, 

?♦- Đấng hoàn thiện mọi vật mầ Ngài đã tạo; và khởi sự việc tạo 
hóa con người từ đất sét; 

Rồi, Ngãi làm ra dõng dõĩ của y từ chất Linh địch của một loại 
dung dịch vô giá trị. 

9. - Rồi, Ngài uốn nắn y thảnh hình thể và hà vào cơ thể của y linh 
hồn của Ngài; và Ngài làm ra cho các người thính giác (tai) và thị 
giác (mắt) và tấm lòng (trái tim). ít thay ơn mà các người tạ Ngài! 

10, - Và chúng bảo: “Có thật chăng khi chúng tôi (chết) tiêu tan dưới 
đât, chúng tôi sẽ được tạo hóa mới trở lại?” Không, chúng phủ nhặn 
việc gặp gở Rabb của chúng (vào Ngày Phục sinh). 

11 Hẩy bảo : “Thần Chết, vị phụ trách các người, sẽ bắt hồn của các 
người rồi các người sẽ dược đưa về gặp Rabb của các người trở lại. TT 
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12.- Và giá Ngươi có thể nhìn thấy tình cảnh cua nhửng kc tội lỗi 
gục đầu trước mặt Rabb (Allah) của chứng van xin; “Lạy Rabb 
chúng tôiĩ Chúng tôi đâ thấy và nghe (sự thật). Xin Ngài cho chúng 
tôi ưd lại trần gian, chúng tỏi sẽ làm điểu thiện. Rỏ thật! Bầy giờ 
chúng tôi tin tưởng chấc chắn. 1 11 

\3- Và nếu muốn, chắc chắn TA đà ban cho mỗi người (linh hổn) 
chỉ đao của y, nhưng Lời phán từ TA (vê những kẻ tội lỗi) sẽ thể 
hiện đúng sư thật, (rằng): "TA sẽ giam chung loài jinn và loài người 
vào đầy Hỏa ngụcT 

14. - Bởi thế, hãy nếm (hình phạt) về việc cấc người đã lãng quen 
việc găp gỡ Ngày này của các người, Quả thật, TA cũng hỏ quên các 
người trõ lạí (như thế). Thôi, hãy nếm hình phạt bất lận vẻ những 
điều (tội lỗi) mà các người đã từng lầm. 

15. - Chi thực leng tin tưởng nơi cấc Lời mặc khải của TA, những ai 
khi được nhắc về chúng liền quì xuống phủ phục vả tán dương lời ca 
tụng Rabb của họ và không tỏ vẻ Lự cao; 

16. - Ho rởĩ giường ngủ (để) cầu nguyện Rữbb của họ vừa lo sơ vừa 
hy vọng (nơi lòng Khoan Dung của Ngài) và chi dùng tài sản mà TA 
dã cung câp cho họ (đê làm việc thiện). 

17. - Bởi vì không một người (linh hổn) nào biết được nổi vui sướng 
đà được giấu kín dùng làm phần thưởng của họ về những việc thiện 
mà ho đã từng làm (trên thế gian). 

18. ' Thế, một người tin tưởng cỏ giông với một kẻ bít íuân hay 
không? (Chắc chắn) họ không giông nhau, 

19. - Đối vổỉ những ai có đức tin và làm việc thiện T thì sẽ được ban 
cấp những vườn trời (nơi Thiên Đàng) Làm chỗ ngụ; một SƯ đãi ngô 
vổ những điẻu tốt mà họ đã từng làm. 

20. - Còn đối với những ai bất tuân và phạm giới, thì nhà ở của 
chúng sẽ là Lửa (của Hỏa ngục), Mỏí lần muôn thoát ra khỏi đó, 
chúng sẽ bị lôi vào trong trở lại vđì lời phấn; "Hãy nếm hình phạt 
của Lửa mà các ngươi đà từng phủ nhặnT 


1 Nabi Muhammad (saw) đã bảo: "Allah phán, TÀ dâ chuẩn bị cho bẵy tỏi ngay 

chính của TA phần thưởng mả kbỏng mắt trần não đã nhìn thấy, không đôi tai nào 
đà từng nghe vá không Iưcíng tri nào của con người cổ the tưởng tượng nổi," 
(Bukhari 59:8} 
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21,- Và chắc chắn, TA sẽ bắt chúng nếm hình phạt gần kề (ở trần 
gian) đến hình phạt lớn (ờ Đời sau) để chúng (có dịp hốí cải mà) 
quay về (với Islãm). 

22 - Và còn ai sai quấy hớn kỏ đã được nhắc các LỜI mặc khái của 
Rabb của V nhưng quay lánh xa? Quẳ thật, TA sẽ trừng trị những kẻ 
tội lỗi. 

23, - Và chắc chắn TA đã ban cho Mũsa Kinh sách. Bởi thẽ, Ngươi 
(Muhammad) chớ nghi ngờ vế việc tiếp xúc vđi Người (nhân chuyến 
dạ hành vã thãng thiên 1 ). Và TA đã làm cho Nó (Kinh Taurãh) 
thành một Chỉ đạo cho con cháu của Israel, 

24. ' Và TA đà bổ nhiệm trong họ cấc nhà lãnh đạo để hướng dẫn 
(thiên ha) theo Mệnh lệnh của TA khi họ nhẫn nại và trở thành 
những người tin tưởng chắc chắn nơi các Lời mặc khải của TA. 

25. - Quả thật. Rabb của Ngươi (Muhammad) sẽ xét xử giữa họ VỀ 
nhưng điều mà họ thường tranh chấp trong (Kính sách) vào Ngày 
Phục sinh. 

26. - Hả không là một Chỉ đạo cho ho ư việc TA đã liêu diệt bao 
nhiêu thế hộ trưđc mà chô ở hoang phê ho đang dâm đap? Quá thật, 
nơi sự việc đó là các Dấu hiệu. Thế, ho không nghe hay sao? 

27. - Há họ đã không nhìn thấy viêc TA dã dẫn nưđe (mưa) đến một 
vùng đít khô ráo mà TA dùng để làm mọc ra hoa mẫu làm thực 
phẩm nuỏi gia súc của họ và cả hự nữa hay sao? Thế, ho không thây 
hay sao? 

28, - Vả họ bảo: “Thế, chừng nào xảy ra Quyết đinh (phân xử giữa 
chủng tỏi VỚI quí vị) nếu quí vị (Muslìm) nói thật?" 

29, - Hãy bảo (ho): "Vào ngày mà Quyết định (phán xử) thể hiện thì 
niềm tin của những ai không có đức tin sẽ không giúp ích gì được 
cho họ cả vả họ cung sẽ không được dung tha? 1 

30, - Do đó, hãy lánh xa họ và đợi (xem kếỉ quả); họ cũng đang đợi 
(như các người). 


1 Xem tiểu SỪ của Niỉbi Muhammiid (saw) vc chuyến dạ hãnh vã Ưiãng Ehiên ịlsrã' 
vá tíỉ-\fi'rãf) 
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Nhân đanh Ailah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Hỡi Nabí (Muhaiĩimad!) Hãy sợ Âllah và lằm tròn bổn phận đối 
với Ngài vã chớ nghe theo những kẻ không có đức tin và những lên 
đạo đức giả, Quả thật, Allah Toàn Tri và Chí Minh, 

2 - Và hãy tuân theo điều đã được mặc khái chỡ Ngươi từ Rabh 
(Alkh) của Ngươi bởi vì quả thật, Alkh Rất mực Am tường về 
những điều các người làm. 

3 - Và hãy ủy thác cho Allah bởi vì Allah đủ lầm môt Đíng Bảo Hộ- 

4. - Allah không đặt hai quả tim trong lòng của một ngƯỜL Ngài cũng 
không biến những người vợ mà các người cho là giống cái lưng“ của 
mẹ của các người thành mẹ ruột của các người. Ngài củng không 
làm cho con nuôi của các người thành con ruột, Đấy chỉ là lời nổi 
thốt ra từ cửa miệng của các người trong lúc Allah nói sự thật. Và 
Ngài chỉ dẫn con đường (chân chính). 

5. “ Hãy gọi chúng (con nuôi) theo tên của người cha ruột của chung. 
Cách gọi đó vô tư hơn đoi vổi Aỉlah- Nhưng nêu các người không 
biết tên thật của người cha của chúng thì chúng íà anh em vổi các 
người trong đạo và là người Ĩ 1 Ô -lệ được giải phóng của các người; và 
các người không có tội nếu các người nhầm lẫn trong việc xưng hô 
này. Ngươc lại, điều đáng tội là khi các người có ý xấu trong lòng. 
Và Allah Hằng Tha thứ, Hằng Khoan dung. 

6. - Đối với những người có đức tin thì Nabí thân thiết (và quí) hơn 
bản thân của họ; và các bà vợ của Người là các bà mẹ (đạo) của họ. 
Tuy nhiên, theo Kính sách (Sắc Chỉ) của AUah thi người bà con ruột 
thịt gần kề nhau (về việc hưởng di sản) hơn là những người có đức 
tin (trong đạọ) và hơn những người Dỉ-cư (từ Makkah); ngoai ưừ 
trường hỢp cấc người ỉàm mộl hành động tốt đối với ban đạo thán 
thiết nhất của các người, Đó là sắc Chỉ ghi trong Kinh sách, 

1 Người đan ỏng Ả-rập trước thời kỳ của Islam đã ihường chỉ trích người vd của 
mình bảo: “May giống như cái lưĩig cùa mẹ tao/ 1 để dễ bế ly di vợ. Tục lệ ly dị này 
được gọi là aĩ-Z\hãr< (Xem ọ Chương 5, câu 1-5) 
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7 - Và (hãy nhổ) khi TA ÍÀỈÌah) đã nhận Lời giao-ước lừ các Nahi và 
từ Ngưưi (Muhítmmad} và từ Nũh và Ibrãhĩm và Mũm và Ịsa con 
trai của Maryam; và nhận từ họ 1 Lừí giao ước long trong; 

8 - DỂ Ngài có thể hỏi những người chân thật (cấc Nabĩ) về sự đích 
thặl của họ (về việc truyền đạt Thông điệp của Allah) và chuẩn bị 
cho nhưng kẻ không cổ đức tin một sự trừng phạt đau đớn, 

9 - Hối những Rì cỏ niềm íinĩ Hãy nhớ Ân huệ của AUah đã ban cho 
các người khi đoàn quân địch kéo đên lân công các người 2 Nhưng 
7A đã gỏi một trận cuồng phong và đoàn thiên binh (Thiên thẩn) mầ 
các người khỏng thể nhìn thấy (bằng mắt thường) đcfn giúp chỏng lai 
chung; và Allah Hằng Thấy những điều các người làm. 

10 - Khi chúng đến tắn công cấc người từ phía trên và phía dưới của 
các người và cập mắt của các người đảo lộn sang mỗt bên và quả 
tim nhảy lcn đến tản cổ và các người đâm ra nghĩ bậy vồ Allah, 

1 1- Vào lúc đó, các tín đồ bị thử thách tột độ và dao động tinh thẫn 
dừ dội. 

ì 2.- Và khỉ những tên đạo đức giả và những kẻ mang mộl chứng 
bệnh (nghi ngờ) trong lòng lên tiếng: '\AUah và Sứ giá của Ngài chỉ 
hứa hảo với chúng tôi.” 

13.- Và khi một phẩn tử trong bọn chung lứn tiêng bảo: “Này hối 
người dân của Yalhrih (Al-Madĩnah)l Các người không thể cầm cự 
noi (trước sức Lẩn công của địch). BỞI thế hãy tháo lui/' Và một 
nhóm người của bọn chúng đến xin phép Nabi thưa: “Nhà cửa của 
chung tôi bỏ ngõ”; trong lúc thật ra nhà cửa của chúng không bỏ ngõ 
nhưng chúng chỉ muôn đảo lẩu ây íhỗỉ 

14 - Và nếu địch quân tấn công chúng và đột nhập vào thành phố 
khắp mọi phía và chung được yêu cầu dầu hàng và chỏng lại người 
Muslim, thì chắc chấn chúng 5C không ngần ngại lam điểu đó và 
chúng chỉ ngập ngừng mộ ĩ chốc lát. 

15 - Và chắc chắn trước đỏ chúng đã cam kết với Allah rằng chúng 
sẽ không quay lưng bỏ chạy; và lời cam kết với Allah chắc chắn sẽ 
bị chít vấn (vào Ngày Phục sinh). 


1 Trong số 25 vị Nabi được nhẩc tên trong QuPãn, nủm vị dưựt ìiẽl vào hạng Nabi 
cố ý chí quyết liệt đó là; Nũh, Ibrãhĩm, Mũsa. Tsa và Muhammiid. 

1 Vằo năm thứ 5 Hijr tứq 5 nãjn sau khi Nabi Muhammad (saw) dời cư về thành phố 
Madĩnah, hên quân (ữhzãb) người ngoại đạo kco nhau đến bao vay và Lấn công 
Miidĩnah Lich sử Islãm gọi trận chiến này iủ trận Chiến hào 
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16,- Hầy bảo (chúng); Í4 BỎ chạy chẳng lợi gì cho các người nếu 
muốn trốn thoát cái chết hay cảnh gịếí chóc, bởi vì các người chỉ 
hưởng lạc được trong một chốc lát mà thỏi." 

17 - Hãy bảo (chúng): “Ai là kẻ cỏ thể che chở các người khỏi Allah 
nêu Ngài muốn hãm hai hoặc khoan dung các người?" Và chúng sẽ 
không tìm ra một Vị che chồ, và một Vị cứu unh nào ngoài Allah cả. 

18. - Chắc chắn, Allah thừíi biết ai trong các người đà cản trỏ (người 
khác đi tham chiến) và nói với những người anh em (trong đao) của 
ho: “Hãy đến cùng với bọn tôi!" trong lúc chúng chỉ đi Iham chiến 
chúi ít 

19. - Chung đc tiện đỗi với các người. Bởi vì khi xảy ra cảnh hãi 
hùng, Ngươi 5C thấy chủng dáo dác nhìn Ngươi, cặp mắt đảo quanh 
giông như cặp mắl của một người Ihấl thần sắp chết Nhưng khi cơn 
nguy khốn đả qua khỏi thì chứng nhiếc mắng các người bằng Lời ]ẽ 
thậm tệ, chỉ muốn bòn rút vật dung (chiến lợi phẩm). Những người 
này không có một chút đức tin não cả. Bởi thế, Allah sẽ biến việc 
làm của chúng thành vô nghía Và việc đó quá dễ đỗi với Allah. 

20- Chúng nghĩ rằng Liên quân (của người ngoại đao) chưa rút đí. 
Và nếu Liên quân (địch) cỏ trở lại lần nữa thì chứng sc mong ước đi 
(lang thang) trong vùng sa mạc, trà trộn với người Ả-rập du mục để 
dọ thám tình hình của các người. Và nếu chúng ở cùng vđĩ các người 
đi nữa thì chúng cũng chỉ tham chiến chút ít ấy thôi, 

21. - Chắc chắn nơi Sứ giả của AUah các ngươi có đươc một gương 
mẫu tốt đep nhít đốì vđỉ những ai hy vọng về (Víêc găp gỡ) Âllah 
và Ngày (Phán xử) cuối cùng và tưởng nhổ Allah nhiều nhất. 

22, - Và khi nhừng người có đức tin thấy liên quân (địch), họ noi: 
“Đây là điểu mà Allah và Sứ giả của Ngài đà hứa VỚI chúng tôi bởi 
vì Allah và Sứ giả cùa Ngài nổi sự thật. 11 Vả điều đó chỉ làm Lãng 
thcm đức tin và sự Luân phục của họ (đôi với Allah). 
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23 - Và trong $ố người tin tưởng, có những người giửđung lời giao- 
ưđc của mình với AUah, Bởi thê trong họ, có người đã hoan tât lời 
thế (bằng sự tử đao) và có người còn chờ (đến phiên của ho) và họ 
đã không thay đổi (lời giao ưđc) một chút nào. 

24, - (Mục đích) dể cho Allah trọng thưởng những người chần thật vé 
lòng thành thật của ho và trừng phạt những kẻ đao dức giả hoặc 
quay lại tha thứ cho chúng tùy Ngài muốn Quả thật, Allah Hằng 
Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

25. - Và Alỉah đẩy lui nhửng kẻ vỏ dức tin ra đi trong giận dử, Chúng 
không thu dược một lợi lộc nào. Vù Allah đủ giúp những người tin 
tưởng chiến đâu. Bởi vì quả thật, Allah Toàn Lực, Toàn Nang- 

26 - Và trong số Người dân Kinh sách, Ngài dã đuổi những kẻ đã 
tiếp tay cho đích xuôĩig khỏi thành lũy của chúng và gỉeo khiếp dám 
trong lòng của chúng: một số người (của chúng), các người đã giết 
và một số khác, các người đả hắt làm tù binh. 

27. - Và Ngài cho các người thừa hưởng dât đai. và nhà cửa và tài 
sản của chúng và một phần đât đai (tạỉ Khaibar) mà các người chưa 
đặt chân đến. Vả Allah cổ toàn quyền lãm bất cứ việc gì. 

28. - Hỡỉ Nabi (Muhammad!) Hãy bảo các bà vợ của Ngươi: “Nếu 
quí bà muốn đùi sống trần tục này và vẽ hào nhoáng của nó, thi quí 
bà hãy đến đây, tỏí sẽ cho quí bà hưởng lac và trả tự do cho quí bà 
một cách tôi đẹp. 

29. - “NgƯỢc lại nêu quí bà yêu quỉ Alíah và Sứ giả của Ngài và 
muốn một mái nhà (xinh đẹp) ở Đời sau thi AUah sc thực sự chuẩn 
bí cho các phụ nữ làm điều tốt trong quí bà một phần thưởng rất 
lớn." 

30. - Hỡi các bà vợ của Nahi (Muhammad!) Ai trong quí bà là người 
đã công khai phạm đỉều bít nhã thì sẽ bị phat gấp đôi; và chuyện đó 
quá dê đối với Allah- 
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3L- Và ai trong các bà là người cung kinh Alỉah và Sứ giả của Ngài 
và lãm điều thiện thì TA sẽ thường bà ấy gấp đôi và chuẩn bị cho bà 
bổng lộc rộng rãi nơi Thiên đàng. 

32 - Hời các bà vơ của Nabt (Muhammadĩ) Các bà không giông các 
phụ nữ khác Nếu các bà sớ Allah thì chớ ăn nói ld lơi, e rằng những 
ai mang trong lòng mọt chứng bênh (dẫm dục) sẽ động lùng tà dâm; 
ngược lai, hãy ãn nói đoan trang lịch thiệp, 

33,- Vố hãy ở trong nhà và chđ phô trương vẻ đẹp theo lối chưng 
dicn của các phụ nữ vào thời kỳ ngu muội; và hãy dâng le 'Salãh' 
một cách chu dáo và dóng z akữh và vâng lệnh Àllah và Sứ giả của 
Ngài. Ailah chĩ muốn xóa điều nhơ nhuốc đi khỏi các ngươi, hỡí 
người nhà cua gìa đinh Nabiy và lẩy sạch các người thành những 
người triệt đổ trong sạch 

34 - Và hãy ghi nhơ những diễu nằm trong các Lời mãc khải đã 
được đọc ra trong nhà của các bà và điều khôn ngoan đứng đắn. 
Quả tftặt T Allah Rất mưc Tình tế, Rất mưc Am tường, 

35 - Quả thật, doi vơi những ngươi Mu s lỉm, nam và nữ; những người 
có đức tin, nam và nữ; những người cung kính, nam và nữ; nhưng 
ngươi chân thật, nam và nử; những người kiên nhẫn, nam và nữ; 
những người khiêm nhường, nam và nữ; những ngươi bố thí, nam và 
nữ; những người ki ông cử, nam và nữ; những người giữ lòng trinh 
bạch, nam và nữ; những người tương nhớ Allah nhiều, nam và nử; 
Àllah sẽ tha thứ và ban thưởng to lổn cho họ. 
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36 - Vả không thích hơp đối với một người cổ đức Ún, nam và nữ Y rằng 
khi Allah và Sứ giả cũa Ngài đâ quyếl định một cong việc gì rồi lai 
còn đòi quyền được chon lựa trong cong vicc của họ nữa; và ai bít 
tuân Alìah và Sứ giả của Ngài thì chắc chắn đã công khai lầm lạc. 

37. - Và bảy nhớ khi Ngươi (Nabi!) nổi với người mà Âllah đà ban ân 
và Ngươi đã ban ân như sau; “Hãy giữ vợ 1 của ngươi lại, và hãy sợ 
Àllah Và Ngươi giữ kin trong lòng điều 2 mã Alỉah sấp công bố. Và 
Ngươi (Nabi) sư thiên ha (đàm tiếu) trong lúc Allah lả Đấng mà 
đúng ra Ngươi phải sơ nhít. Bởi thế, khi z ayd ịibn Hârithahỹ đã dứt 
khoát với vợ, TA đã gả nàng cho Ngươi mục đích để cho những 
người có đức Ún không gặp trở ngại trong việc kết hôn VỚI các bà vợ 
của các đứa 'con nuôi' của minh khi chúng đã dứt khoát với vỢ của 
chúng. Vã Lệnh của Allah phải được thi hành, 

38. ’ Nabi (Muhammad) không phạm tội trong việc mà Àllah ra lệnh 
cho Người thi hành. Đó là đường lối của Allah áp dụng cho các 
người đă qua đời 4 trước đây Vã Mệnh tộnh của Àllah là một Chỉ Dụ 
đã được quyết định. 

39. - Nhửhg ai truyền bá Thòng điệp của Allah và sự Ngài; và không 
sơ ai duy chỉ sơ Allah thôi. Bởi VI chỉ riêng AỊlah thôi đủ xél xử. 

40. * (Nabí) Muhammad không phải là người cha của một ai trong số 
đàn ông của các người. Ngược lại, Người là Rásũl (Sứ Giả) của 
Allah va là Ân tín của các Nabi í . Và Allah Hằng Biết hết moi việc. 

41. - HỠI những ai cổ mềm tin! Hăy tưởng nhớ Állah thật nhiều. 

42. - Và lán dương Ngài vào (cuộc lễ Fajr) buổi sáng và vào (cuộc lỗ 
Air) buổi chiều. 

43. - Ngài íà Đấng ban Saỉãh (phúc lành) xuống cho các người và các 
Thiên thần của Ngài cũnạ làm thế (cầu xin Allah ban phúc lành và 
tha thứ cho các người), để Ngài đưa các người từ chỗ lăm tôi ra chốn 
ánh sáng. Và Ngài hằng khoan dung những người có đức tin. 


L Zaynab bini lahiih là người em họ của Nabi MuhiimrriLid (saw). 

2 Ý dinh cưới Zaynab sau khi Zayd ibn Hãnthah đâ dứt khoát với nàng, 

■ Zayd là con ưai của Hârithah đâ bị bắt lãm nô tệ và đã đươc Nabi MubarnmẸiíi 
($aw) chuộc vẻ làm con nuối 

4 Các Nabi của AUah- 

■ Khãlam có nghĩa vừa là ín tín vừa la cuối cùng. KMtam an-Mabíyyĩu Là vị cuối 
tùng trong sỏ r tác Nabì tùii Allah. Nabi Muhammad (sawj là vi Nabi vã lã vị Thiên 
sứ cuối cùng. 
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44. - Lời kính chào của họ vào ngày hụ trình diện Ngài (Allah) sẽ Là: 
'SaỊãtrì (Bằng an); và Ngài đã chuẩn bị cho họ một phần thưởng 
rộng rãi. 

45. - Hỡi Nabi (Muhammad!) Thât SƯ, TA âả cử phái Ngươi lảm một 
nhân chửng, mỏt người mang tin mừng và một người báo trước,' 

46. - Và làm một người gọi mời (nhân loại) dến với Alìah theo sự 
chấp thuận của Ngài; và như mỏt ngon đuốc (chiếc đèn) phát ra ánh 
sáng (soi đường), 

47. - Và hãy báo tin mừng cho những người có đức Ún rằng họ sẽ tiếp 
nhận một bổng lộc rất lớn từ Alìah. 

48. - Và chđ nghe lời những kẻ không có đức tin và những kc đạo 
dức giả và hãy bỏ qua thái đô xấc xược của chung và hãy phó thác 
(công việc) cho Aìlah bởi vì Allah đủ làm một Đấng Thọ thác. 

49. - Hỡi những ai có niêm tin! Khi các ngươi kết hôn với những phụ 
nữ có đức tin rổi ly-đị họ trước khi chạm đến mình ho, các người sẽ 
không áp dụng thời gian ở vậy (7 ddah) mà các người tính đếm đôi 
với họ 1 . Nhưng hãy tặng ho một món quà và trả tư do cho họ một 
cách tốt dẹp. 

50. ' Hởi Nabi (Muhammad!) Ngài (Allah) làm halãl (hơp pháp) cho 
Ngươi các bà vỢ mà Ngươi đa trả tiền cưới (Mahr) w vả những người 
mà tay phải của Ngươi làm chủ trong số các (nữ tù binh) mả Allah 
đầ ban cho Ngươi, vã con gái của chú bác của Ngươi; và con gái của 
người cỏ của Ngươi; và con gái của người cậu của Ngươi; và con gái 
của người dì của Ngươi đã cùng di cư (đến Madĩnah) với Ngươi; và 
(cưới) phu nữ cổ đức tin nào tự hiến mình làm vợ cua Nabi nếu Níibi 
muốn kết hôn với họ; điểu khoản này đặc biột dành cho Ngươi chứ 
không áp dung cho nhửng người cỗ đức tin khác. TA biết đặc ân mả 
TA dã ban cấp chu họ liên hệ đến các bà vơ của họ và những nữ tù 
binh nằm trong tay của ho để Ngươi không gặp khó khản (trong việc 
cưới vơ). Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mức Khoan dung 


1 'Iddah (thãi gian ở vậy) áp dụng cho các người vự binh thường là ba tháng kinh kỳ 
Đối với người vự còn trmh tức chưti dụng phòng ih'i khủng áp dụng ‘ỉddah 
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51 - Ngươi có thể dời lại (việc đĩ thăm) hà vợ nào của Ngươi tùy 
Ngươi muốn và có thê tiếp bất cứ bà (vợ) nào tùy Ngươi muốn; và 
Ngươi không bi khiển trách nếu muôn tiếp lai bà (vợ) nào mà Ngươi 
đà dời (phiên của) ho (trước đó); như thế để làm dịu mắt các bà và 
để cho họ khỏi buồn vã hài lòng với phần mà Ngươi đã ban cấp chn 
tẵt cả các bà (vơ) của Ngươi Và Allah biết điều nằm trong lòng của 
các người, Và Àllah Hằng Biết, Hằng Chịu dựng (với bầy tỏi của 
Ngài). 

52. - Sau điều khoản này, Ngươỉ không được phép cưới thêm vỢ nữa; 
và cũng không được thay dôi họ dể [ấy vơ khác dẫu rằng sắc đẹp 
của họ lô ì cuốn Ngươi ngoại trừ phụ nữ (nữ tù binh) nào nằm trong 
tay phải của Ngươi. Và Aĩlah là Đấng giám sát mọi việc. 

53. ~ Hỡi những ai có niềm tin! Chớ bước vào nhà của Nabì trừ phi 
được mời đến dùng bửa và chớ đến (sớm hơn) khiến phải ngồi đợi 
cho đến khi thức ăn được nấu xong; ngược lại, hãy bước vào nhà 
(của Na bi) khi được mời; và sau khi các người đã dùng bửa, hãy giải 
Lán ra về; và chớ nấn ná ngồi lại tán gẫu. Quả thật, cách xử sự đó 
làm phiền Nabi và Người cảm thấy e thẹn yêu cầu các người ra về, 
Ngươc lại, Allah không e thẹn mà nói cho các người biết SƯ thạt. Và 
khi các người muốn hỏi chuyện các bà (vợ của Nabi) T hãy hỏi các bà 
từ sau một bức màn Cách đd trong sạch cho tấm lòng cửa các người 
vả cho tấm lòng của các bả hơm Các ngươi không dược phép quấy 
rầy Vị Sứ gíả của Àllah, cũng không bao giờ được phép kêt hùn với 
người vợ của Người sau (khi) Người (mất). Quả thật, điều đó dưới 
cái nhìn của Aĩlah là một trong tội, 

54. - Dẫu cho các người có tiết lộ hoặc giấu giếm một điều gì thì 
Állah vẫn là Đấng hằng biết hết mọi điều. 
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55. - Các bà (vợ của Na bi) khỏng mắc tỏi khi để lộ diện (không chc 
mật) trước mảt người cha, ánh em trai, con trai của anh chí em ruột, 
trước mặt các bà (giúp việc), trước những người (nỗ lệ) nằm dưới tay 
phải của hu và hãy sợ Allah (hỡi các bà!) Quả Lhât, Allah là Đấng 
chứng giám moi việc, 

56. - Quả thật, Allab và các Thiên thần của Ngải đều gởi lời chúc 
phúc 1 cho Nabi (Muhammad), Hối những ai cú niềm tin! Hãy chúc 
phúc cho Người (Muhammad) và chào Người bằng lời chào tốt 
íành\ 

57. - Quả thật T những ai quấy rầy Allah và Sứ giả của Nệàí thì sẽ bị 
Allah nguyền rủa ở đơi này và Đài sau; và Ngài đả chuẩn bị cho họ 
một sự trừng phạt nhục nhã. 

58. - Còn những ai quây rầy những người tin tưởng nam và nữ một 
cách không thỏa đấng thì sẽ mang vào minh một tội vu cáo và một 
tội lõi men nhiên. 

59. - Hời Nabt (Muhammad!) Hãy bảo các bà vợ của Người và các 
đứa con gái cùa Ngươi và các bà vơ của các tín đồ dùng áo choàng 
phủ kín thân minh của ho, Làm thế đc đẽ nhận biết họ và vì thế, sẽ 
không bị xúc phạm. Và Allah Hằng Tha thứ, Rât mực Khoan dung. 

60. - Nếu những tên đạo đức giả và những kẻ mang trong lòng một 
cản bệnh (dầm dục) và những kẻ gây rối (phao tỉn thít thiệt) tại 
thành phô" Madỉnah không chiu ngưng tay, thì chắc chắn TA sẽ để 
cho Ngươi trị tội chúng rồi chúng sẽ sống nơi đổ với Ngươi với tư 
cách người láng giáng nhưng chỉ trong một thơi gian ngan, 

61. - Chúng sẽ bi nguyền rủa ử nơi nào chúng bị phát giác và sẽ bị 
bất và bị giêi khống một chút thương xót 

62. - (Đổ lả) đường lối của Allah đối vơi nhửn£ kẻ đã qua đời trước 
kia và Ngươi sẽ thấy không cỏ một sự thay đoi nào trong đường tối 
của Allah (đối với những kẻ bội phản). 


Sa Ịảwãt tức nhiều Saỉãh (lời chúc phúc). Allah gởi trực tiếp lời chúc phúc của 
N^ài cho Nabi Muhymmucỉ (suw) Còn thiẺn thần và những người cớ đức tin thi cẩu 
xin Allíih ban phúc lành cho Nabi 
1 Stiỉltmu Íítslĩma tức đọc 1 Àssaỉamu ữiaykum 
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63. ‘ Thiên ha hỏi Ngươi về Giờ (xét xử). Hãy bảo (họ): “Chỉ Alỉah 
biết nó thôi. Và điều gì có thể làm cho Ngươi hiểu? Có lẽ Giờ (xét 
xử) gần kề? 1 

64. - Quả thật, Allah nguyền rủa những kẻ không có đức lin và chuẩn 
bị cho chúng Lửa ngon (nđi Hỏa Ngục). 

65. - Chúng sẽ ỏ trong đó đời đời; và sẻ không tìm ra một Vị che chở 
hoảc một Vị cứu tinh nào cả 

66. - Vào Ngày mà bộ mặt của chúng bị iật úp vào Lửa (của Hỏa 
nguc), chúng sẽ than: "Thật khổ thân của chúng tôi! Phải chi chủng 
tôi vầng lệnh Altah và vâng lời Sứ Giả (Muhammađ}! n 

67. - Và chúng sẽ thưa: "‘Lay Rahb chúng tôi! Chúng tôi đã nghe 
theo các vị cầm đầu và các ông Iđn của chúng tôi; bởi the họ đâ dắt 
chứng tôi đi lạc đường 

68 - “Lạy Rabb chúng lõi! Xin phạt họ gíp đôi và rủa họ bằng lời 
nguyền rủa thậm tộ nhất/ 1 

69 - Hỡi nhửng ai có niềm tin! Chớ như là những aí đã quấy rầy 
Mũsa bởi vì Àllah đà giải oan cho Ngươi khỏi những điều (vu 
không) mà chóng đã nói; và Người là (một người tôi) đáng kính. 

70.- Hỡi những ai có niềm tin T Hãy sợ Allah và nói năng thật thà. 

71- Ngài sẽ cải thiện việc làm của các người cho các người và tha 
tội cho các người; và ai vâng lệnh Allah và Sứ giá của Ngải, thì 
chấc chấn se thành dạt vẽ vang, 

72. - Quá thật, TA đã trao việc ủy thác trọng trách và sứ mạng tinh 
thẩn cho các tầng Lrởi và trái đai và núi non nhưng chúng từ chối và 
vì cả sơ nên dã tránh xa nó; nhưng con người lânh nó; rõ ràng y hết 
sức sai quấy, ngu muội. 

73. - (Làm thế) để Allah trừng phat những tên đao đức giả, nam và 
nữ; vã (trừng phạt) những kẻ thờ đa thần nam và nữ; và để Ngài 
lượng thứ cho những người có đức tin, nam và nữ. Và Allah Hằng 
Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lương, 

Dấng Rất mực Khoan dung 

1. - Mọi lời ca tung đều thuộc về Allah, Đấng mà mọi vật trong các 
tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Ngài và cũng thuộc về Ngài 
mọi lờí ca tụng ỏ Đời sau; và Ngài là Đẫhg Rất mực Sáng suốt 
Đấng Am tường (mọi việc). 

2. - Ngải biết mọi vật chui vào lòng dât và mọỉ vật nhô lôn khỏi mặl 
đât và mọi vật từ trên trời rơi xuống và moi vật bay lỗn trời; và Ngài 
là Đấng Hằng Khoan dung, Hằng Tha thứ. 

3. - Và những kẻ không tìn tưởng bảo: “Giờ (xét xử) sẽ không xảy 
đến cho chúng tôi.” Hãy bảo họ: “Vâng, thề bồi Rữbb (Allah) cua ta, 
Đấng biết điều vô hình, chắc chắn Giờ (xét xử) sẽ xảy đến cho các 
ngươi. >! Không một vât gì trong các lẩng ười và dưới đất có thể thoát 
khỏi (sư kiểm soát của) Ngải dù đó là sức nặng của một hạt nguyên 
tử (hay hạt cải) đi nữa; và không một vật gì dù nhỏ hay lớn hơn cái 
đó mà tại không đưực ghi sãn trong một Quyên số rỗ ràng, 

4. - (Mục đích) đổ Ngài tưởng thưởng những ai có đức tin và làm 
việc thiện. Họ là những người sẽ được (Allah) tha thứ và sê được 
ban câp bông lộc rộng rãi. 

5 - Còn những ai phấn đấu để phá hỏng cấc Lời Mặc Khải của TA 
(Allah) thì chắc chắn sẽ chịu một sự trừng phạt đau đổn. 

6 - Và những ai đã đựỢc ban cho kiến thức thì thây rằng điều (Mặc 
khải) mà Rabb của Ngươi dã ban xuống cho Ngươi là Chân lý; và 
hướng dẫn (nhân loại) đến con đường của Đấng Toàn Năng, Đấng 
Rất đảng ca tụng. 

7 - Những kẻ không cổ đức tin bảo: “Há quí vị muốn chúng tôi chỉ 
cho quí VỊ một người (Muhammad) y sẽ cho quí VỊ biết khi quí VI đà 
hoàn toàn mục rà (dưới đất) qui vị sẽ được tạo hóa mới trở Iại7” 


1 Saba’ cỏ lẽ trùng vđị danh xưng SÊ-ba trong Kinh thánh Bible (Xem 1 CÁC VUA 
X MO) Saba’ là một thị trấn cùa xứ Yemen mà Qur'ãỉi dã dẻ cập tại 27:22. Síiba’ 
nầm dưới quyền cai trị của nữ vương Baiqis. 
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8, - Phầi chảng y đã nói dối rồi đổ thừa cho Allah hay !à y bị quỷ 
ám? Không, những ai không tin tưởng nơi Đời sau thì sẽ bị trừng 
phat và lẩm lac rất xa. 

9, - Há họ không nhìn thíy gì trước mắt và sao lưng họ từ trên trời 
xuống dưới đât ư? Nếu muốn, TA (Alỉah) thừa sức làm cho đât sụp 
xuống nuốt tiêu mất họ hoặc làm cho mội mảnh trời rơi xuống đc 
chết ho. Quả thật, nơi sư việc đỗ là một Dâu hiệu cho từng bề tôi 
quay vồ hối cải (với Allah). 

10 - Và chắc chấn TA đà ban cho Dãwũd thiên ân của TA, (phán 
bảo):”Hỡi núi non! Hãy cùng vổì y tán dương (Allah); vầ hỡi chim 
chóc (cũng thế), và TA đà hóa sắt thành mềm cho y ” 

1 1- (Và bảo y): “Hãy chê áo giáp và ráp các vòng sắt thật cân bằng 
và hãy làm víêc thiện (hỡi Dãwũd và con cháu của Ngươi!) Quả 
thật, TA (Allah) hằng thấy điều các ngươi làm.” 

12.- Và (TA) bắt gió phục tùng Sulaymãn; bởi thế (tốc độ của) gió 
lướt đi một buổi sổng bằng (thời gian di chuyển của) một tháng và 
một buổi chiều bằng (thời gian di chuyển của) một tháng, Và TA đa 
hóa một ngọn suối bằng thau (nâu chảy) chảy ra cho y; và trong loài 
Jmn cỏ những tên làm việc đằng trước y theo Phép của Rahh của y; 
và nếu có tên (Jìnn) nào cãi lẹnh của TA, thi TA sẽ cho nó nếm hình 
phạt của Lửa ngọn cháy bung 

13- Chúng ựinn) làm ra cho y (Suìaymãn) những vật mà y muốn: 
những cung diện, những hình tương, những chén hát ]đn như những 
bể nước và những cháo nâu cố định một chỗ. lt Hỡi gia đình (dòng 
dõi của) Dãwùd\ Hãy lãm việc với lòng trì-ãn (Allah)r Nhưng chỉ 
một số ít bầy tôi của TA tỏ lòng biết ơn. 

14.’ Nhưng khi TA quyết đính cho y (Sulaymãtĩ) chết, chắng có gì 
làm cho chúng Ụinn) thay cái chốt của y ngoại trừ một loại sâu đất 
đà gặm mòn chiếc gậy của y. Bởi thế, khi y ngã xuống, loài Jinn 
mới vỡ lẻ rằng nếu biết được điều vô hình, thì chúng đâu có phải ở 
lại lâu trong sự trừng phạt nhuc nhã đó 
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15. - Chác chắn có mộl Dấu hiẹu cho người dân Saba (Sè-ba) ngay 
tại chỗ của họ ở: hai ngôi vườn nằm bẽn phẳỉ và bẽn trái. Hãy ăn 
bổng lộc cua Rahh của các người vã biết ơn Ngài; một thành phố tốt 
đẹp (vổi) một Rabb (Đấng Chủ Tể) Hằng Tha thử. 

16. - Nhưng họ quay lánh xa. Bửi thế, TA đã gởi một trận thủy tai từ 
đập nước đến phạt họ và biến hai ngôi vườn của họ thảnh hai ngôi 
vườn cho mọc ra ìoại trái đáng và loại cây tấn hoa liêu và một số Íí 
cây ke. 

17. - TA bắt phạt họ như thế vì tôi phụ ơn của họ. Và phăì chăng TA 
chỉ bắt phạt những kẻ vong ân? 

18. - Giữa họ (người dân của thị trân Saba') và những thị trấn mà TA 
đã ban phúc* TA dã đặt những thị ĩrân (khác) dễ nhìn thấy từ xa và 
sắp đặt ndi dổ những chảng đường du lịch dễ đi; do đố, hày đi du 
lịch an toàn ban đêm vã ban ngày (qua những địa điểm đó), 

19-- Nhưng họ thưa: ‘'Lạy Rabb chúng lôi! Xin Ngài lảm cho những 
chặng đường du lịch của chúng tôi dài xa thêm/* Nhưng (mong như 
thế), họ tự làm hại bản thân mình, Bởi thế* TA dã ĩây họ làm thành 
những câu chuyện và dã phân tán ho toàn bộ, tản mác khấp nới. 
Quả thật, nơi sự việc đó là những Dâu hiệu cho từng người kiên 
nhẫn, biết ơn. 

20.- Và chắc chấn ỉblĩs (Shaytãn) đã chứng minh điều mà nó phỏng 
đoán vẻ họ đúng với sự thật, Bởi thế, họ nghe theo nó ngoại irừ một 
phần tử nhỏ trong sỏ những người có niềm tín* 

2L- Và thật ra, ỉbtĩs không có một chút quyền hành nào đối với họ 
mà đó chỉ là dế cho TA biết rõ ai là ngươi tín tưởng nơi Đơi sau so 
vđí ai trong ho là người hãy cồn nghi ngờ về đời đó; và Rabb (Allah) 
của Ngươi là Đấng Giám sát tất cả mọi điếu. 

22.- Hây bảo họ (hỡi Muhammad!}: “Hẩy cầu nguyện ngoài Allah 
nhừng kẻ mà các người xác nhận (là thẩn linh của các người) 
Chúng chẳng kiểm soát được một vật gì trong các tầng trời và trái 
đất cho dù đó là sức nặng của một hạt nguyên tử (hay hạt cải) đi 
nữa; và chúng cũng không có một phần chia nào trong trời đít; và 
trong bon chúng không có một tên nào là VỊ ủng hộ của Ngài cả. 


430 



www.Quranpdf.blogspot.in 



in 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sủrah 34 Saba' 


Juzu 22 


23 ’ Và vĩệg can thiệp với Ngài (Allah) chẳng có hiệu lực gi trừ phi 
vđi ai mà Ngài cho phép. Mãi đến khi lòng của họ' hết sợ, lúc đớ họ 
mới lên liếng hỏi; “Rabh của quí vị phán gì vậy?” Họ (các tín đồ) 
đáp: “Chân lý/* Bởi vì Ngài là Đãng Tôi Cao, Đấng VT-ĐạL 

24,- Hãy bảo họ “Ai cung cấp bổng lộc cho các người từ các tầng 
trời xuông dưới đít?” Hãy bảo họ: “Allahr* (Giữa chung ta), chúng 
tôi hay quí vị sẽ là người công khai đi đúng đường hay lạc đường.” 

25 - Hây bảo họ: “Quí vi sẽ không bị tra hỏi về tôi của chúng tôi và 
chúng tôi cũng sẽ không bị tra hỏi vẽ điều quí vị đã làm.” 

26. " Hãy bảo tiếp: “Rabb của chúng ta sẽ tập trung chúng ta trỏ lại 
rồi Ngài sẽ xét xử giữa chúng la bằng sự thật bởi vì Ngài ]ầ Đại 
Thẩm phán Toàn Tri, 

27. - Hãy bảo họ; “Hảy chỉ cho la đãu là những kẻ mà các người đã 
cho lả những vị 'hựp tác* của Ngài (Allah). Nhất định không có ai.. 
Không, Ngài tà Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 

28. - Và TA (Allah) chỉ cử phái Ngươi (Muhammađ) làm một Người 
mang ùn mừng và một Người cảnh cáo cho (tất cả) nhân loại nhưng 
đa số người không bỉêt. 

29. - Và họ bảo: 'Thế chửng nào Lời hứa (về việc xét xử) này sẽ xảy 
ra nếu quí vị (Muslim) nói thật?” 

30. - Hảy bảo họ: “Cuộc hen cho quí vị sẽ là ngày mà quí vi không 
thể dơi lại cũng không thể giục đến sđm hơn một giờ khấc nào.” 

3 ỉ.- Và những kẻ không có niềm tin bảo: “Chúng tôi sẽ không bao 
gỉờ tín nơi Qur'ãn này và cũng không tin nđi điều (Kinh sách) nào 
trước nó,” Giá Ngươi (Muhammađ) cỏ thè nhìn thấy được Lình cảnh 
của những kỗ làm điều sai quấy bị bắt đứng trước mặt Rahh của 
chúng, chúng lời qua tiếng lại trách móc lẫn nhau. Những kẻ tự cho 
mình yếu thế sẻ bảo những tên cường bạo: “Nếu không vì nể nang 
quí ngài thì chúng lôi đã trở thảnh người tin tưởng rồi!” 


1 Thiên thẫn hay những vị được Allah cho phép can thiệp 
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32. - Nhửng tên cường bao sẽ đáp lời nhửng kẻ tự cho mình yếu thế, 
bảo: “Phải chàng bon ta đã ngản cản không cho các ngươi theo chỉ 
đạo khi nó đến với cấc ngươi?” Không, chính các ngươi mứi là 
những kẻ tội lồi. 

33. ’ Và những kẻ tự cho nủnh yếu thế sẽ đẩp lời những tên cường 
bạo: “Không, quí ngài đã cùng nhau bày mưu cả đêm lẫn ngày khi 
quí ngàỉ ra lệnh cho chúng tôi bảo phải phủ nhận Allah và dựng 
những đối thủ ngang vai với Ngài.” Chứng sẽ hối hân khi nhìn thấy 
hình phạt. TA sẽ đóng những chiếc gông vào cổ của những kẻ phủ 
nhân đức Un, Phải chăng chúng bị phat chỉ vì tội mà chúng đẫ làm? 

34. - Và không mộl người cảnh cáo nào dưực TA cử đến một thi trấn 
mà không bị những người giầu củ của nó tuyên bỏ “Chúng tôi 
không tin nơi thông điệp mà quí vị mang đến cho chúng tồi." 

35. - Vả họ bảo: “Chúng tôi có nhiều cua cải và đông con và chúng 
tôi sẽ không bì trừng phat.’ 1 

36-~ Hãy bảo họ: “Quả thật, Rabb của ta thu hẹp hay nớỉ rộng bổng 
lộc của Ngai cho aĩ mà Ngãi muôn, nhưng đa sô nhân loại không 

biết. 

37. - Và không phải của cẫi cũng không phải con cái cua các người 
là nhừng thứ sẽ đưa các người đến gần TA theo cấp bậc, mà ngược 
lại chỉ ai có đức tin và làm việc thiện, bởi vì ho là những người sẽ 
đươc tưởng thưởng gấp đôi do những điều (tốt) ho đã làm và sẽ ở 
trong nhừng ngôi nhà an toàn trên cao. 

38. - Còn những ai tích cực hoat dông dể phđ hỏng các Dâu hiệu của 
TA , thì sẽ bị đưa đến chỗ trừng phạt. 

39. - Hãy bảo họ: l *Rabb của ta nổi rộng hay thu hẹp bổng lộc cùa 
Ngài cho ai mà Ngài muôn trong số bầy tôi của Ngài Và bít cứ của 
cải nào mà các người chi dùng (cho Chính nghĩa của Ngài), thì se 
được Ngài hoàn lại bởi VI Ngài là Đấng Cung dưỡng Ưu việt.” 
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40 - Vào Ngày mà Ngài sẽ tập trung tấl cả bon chúng lại rồi phán 
bảo các thiên thần: “Có phai các ngươi là những kẻ mà bọn người 
này đả từng tôn thờ? 1 

41. - Các thiên thần sẽ thưa: “Quang vinh thay Ngài! Ngài là Chủ 
Nhân của chúng tỏi chứ đâu phải chung, Khống, chúng tôn thờ JìnĩL 
Đa số bọn chúng tin tưởng nơi chúng ựinn)." 

42. - Ngày nay (Ngày Phục sinh), không ai được quyền trục lợi vã 
hàm hại lẫn nhau. Và TA sẽ bảo những ai làm điều sai quấy: “Hây 
nếm hình phạt của Lửa (Hỏa ngưc) mà các người đã từng cho lã giả 
tạo. 11 

43. - Và khỉ các Lời mặc khải minh hạch của TA được đọc ra cho 
chúng thì chủng bảo: “(Muhammad) này chỉ là một người phàm, Y 
muốn cản trờ quí VỊ tôn thờ những vật mà cha mẹ của quí vị đl từng 
tôn thờ/" Chúng bảo: “Đây chi là diều giả dối khéo bịa đặt." Vả 
những kẻ phủ nhân đức tin nói về Chân ly khi nó đến với chúng như 
sau: “Đây chỉ là điểu mê hoặc hiển hiện/' 

44. - Nhưng TA dã không ban cho chúng (người Quraisb) các Kinh 
sách mà chưng có thế hoc hỏi; và cũng không cử trước Ngươi một 
người cảnh cáo nào đến VỚI chúng, 

45. - Và những kẻ trước chúng cũng đã phủ nhận (Chân lý). Nhửng 
người (Quraish) này dã không nhận được một phần mười ân huệ mà 
TA đa ban cho các tiển nhãn của chúng, thế mà chúng đã cho các sư 
giả của TA nói dối. Bỉíi thc, sự trừng phạt của TÀ sẽ khủng khiếp ra 
sao. 

46. - Hãy bảo chúng (hỡi Muhammad!) “Ta chi khuyên các người 
một điều: hãy vì Allah các người đứng lên từng cặp hay từng người 
rồi tư suy nghĩ; (thì sẽ thây) người ban (Muhammad) của các người 
đã không bị quỷ ám (điên) mà chỉ là môt ngườỉ báo trước về mót sự 
trừng phạt khủng khiếp sắp đen/ 1 

47. - Hãy bảo: “Phần thưởng mà ta có thể hủi từ cấc người là của các 
người; còn phần thưởng của ỉa thì đo Ailah (ban cấp) bởi vì Ngai 
chứng giám tất cả moi việc/ 

48. - Hãy bảo: “Quả thật, Rabb của ta quang ban Chân lý xuống; 
Ngài thấu rõ điéu vô hình/ 
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49. - Hãy bảo: "Chần lý (Qur'an) đã đến thì sự Giả dối không khởi sự 
cũng không phục hồi được glT 

50. - Hảỵ bảo: "Nếu ta lầm lạc thì chỉ bản thân la lầm lạc; và nêu ta 
được hướng dẫn thì lả do điều mặc khải mà Allah đa ban cấp cho ta 
bởi vì Ngài Hằng Nghe và Rất gần kề (chúng ta) 

5L- Và nếu Ngươi (Muhammad) có thể nhln thấy được tình trạng 
mà chúng bị hãi hùng bài vì chứng sẽ không trốn thoát được và sẽ bị 
túm bẩt từ một nơi rất gần. 

52.- Và chúng sẽ bảo: "(Bây giở) chung tôi tin nơi Nỗ (Qrn^ãn);" 
nhưng ìàm sao chúng có thể nhận được đức tin từ mộl nơi quá xa ! 

53 - Và chắc chấn, chúng đã không tin nơi Chân lý từ ưước và đầ 
từng phỏng chừng vể điểu vô hình từ môl nơi xa. 

54.- Và giữa chúng với những điểu mà chúng mong ước (Chân lý) có 
một bức chắn ngần cách, tương tự trường hợp đã xảy ra cho đổng 
bọn của chúng trong quá khứ. Quầ thật, chúng lã đám ngươi ỏ trong 
tình trạng ngờ vực trầm trọng. 



Nhân danh Allah Đíng Rất mực Đô lượng, 

Đấng Rất mưc Khoan dung 

1- Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah, Đấng đã sáng lạo các tầng 
trời và trái đất; Ngài dã chỉ định các thiên thần làm thiên sứ có 
cánh: ha ỉ, hoặc ba, hoặc bốn (đôi). Ngài thêm vào sự tạo hóa bât cứ 
cái gì Ngải muốn bửi Ví Ngãi thừa khả nãng làm được tất cả mọi vật 
(việc). 

2 - Bất cứ hồng ân nào mà Alỉah ban cho nhân loại, không ai có 
quyền giữ lại và cái nào mả Ngài giữ lại thì không ai ngoài Ngài có 
quyền ban phẩt nỏ sau đó, Bởì vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng 
Chí Minh, 

3.- Hơi nhân loại! Hãy nhớ Ân huệ của Aỉlah đã ban cho các người. Có 
chăng một Đấng Tạo Hỏa nào khác Allah đã cung phụng chờ các người 
từ trên ƯỜI xuống dưới đất? Không có Thượng Đế nào cả duy chi Ngài, 
Thế sao các người quay lánh xa? 
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4 ' Và nếu chúng phủ nhận Ngưdi (Muhammađ) thì chầe chắn các 
Sứ giả trước Ngươi cũng đã bị chúng phủ nhận, nhưng moi vân để sẽ 
áưỢc trình vé cho Allah quyết định. 

5.- Hỡi nhân loại! Chắc chắn Lời hứa của Allah sẽ đích thực. Bởi 
thế chớ để cho đời sống trần tục này đánh lừa các người. Và chớ để 
cho tên đại bịp (Shayỉãn) lừa gạt các người về Allah. 

6 Quả thậu Shaytãn là kẻ thù của các người. Vậy hãy đối xử vớt nổ 
như một kẻ thừ, Nó chuyên du dỗ đồ đê của nó để làm cho chúng 
trở thành những người ban của Lửa ngon, 

1 r Những ai không có đức tin thì sẽ bị irừng phạt nghiêm khấc; 
ngược lại những ai có đức tin và làm vìcc thiện, thì sẽ được ỉha thứ 
và sẽ được ban thưởng rất Iđn. 

8. - Thế hẳn một người xem việc lảm bai lường của y đep mắt Tồi tự 
cho đó là điều Lốt (có bằng với một người lương thiên hay không?) 
Bởi vì thật ra Allah đánh lạc hưđng kẻ nầũ mà Ngài muôn vã hướng 
dẫn người nào Ngài muốn; Bởi thê chớ vì thương xót giùm cho 
chúng mà Ngươi (Muhammad) tự làm hao mòn thân xác. Quả thật, 
Àllah hằng biết về những điều chúng làm. 

9. - Và Àllah là Đâng đà gỏi các luồng gió bay đi; vi thế chúng thổi 
đưa đấm mây lên cao và TA đưa Í 1 Ổ đến một vùng đâ't khỏ cằn; rồi 
dỉing nó để lãm sông lại mảnh đấl đã chết khỏ Và vtệc Phục sinh 
(người chết) sẽ giống như thố. 

10. * Ai muốn 'ìzzah (quyền hành, danh dự và vinh quang) thì mọi 
'ỉzzah đều là của Allah cả. Mọì lời nói tốt đẹp sẽ bổc lên tận Ngài 
và mọi việc làm phúc thiện sẽ tâng bốc nó trong híc những ai âm 
mưu điẻu bâì lương thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khấc. Và mưu đồ 
cùa những kẻ đổ sẽ hoàn toàn bị thất bai, 

1L- Và Âllah đã tạo hóa các người ỉừ đất bụi; rồi từ một giọt tinh 
dịch; rồi Ngài làm cho các người thành cặp (vỢ chồng). Và khung 
một phụ nữ nào mang thai hoặc hạ sanh (con) mà Ngài không biết. 
Và không một người nào sống thọ hay giảm thọ mà lại không được 
ghi san trong một Quyển sổ (Đinh mệnh) bởi vì quả thật, điều đó rất 
đễ đối với Allah, 
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12- Và hai biển nước khỏng giống nhan. Một loại thì ngọt, dễ uống 
và một loại thì mặn, chát. Nhưng các người được ăn thịt tươi từ mỗi 
loại biển cả và từ đó (mò) lấy dổ nữ trang dể đeo. Và ngươi thấy 
nhửng chiếc tàu (buổm) cày sóng đưa các ngươi đi Lìm thiên lộc của 
Ngài và đê cho các người tri ân Ngài. 

ỉ 3.- Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhảp han ngày vào ban 
đem; và Ngài chế ngự mặt trời và mặt trảng (theo định luật của 
Ngài); mỗi cái di chuyển (theo quỷ đạo của nó) đến một thời hạn ấn 
định. Allah, Rabb của các người là thế. Ngài nắm quyền thống trị 
(vạn vật). Ngược lại, nhưng kẻ mà các người cầu nguyện không phải 
là Ngài không kiểm soát được một lớp vỏ hạt chà lã, 

14. - Nếu các người cầu nguycn chúng thì chúng sẽ khỏng nghe được 
lời cẩu của các người và nếu chúng có nghe đặng thì chúng vẫn 
không đáp lại lời cầu của các người; và vào Ngày Phuc sinh, chúng 
sẽ phủ nhận việc các người 'tôn thờ’ chúng. Và không ai có thể báo 
cho Ngươi (Muhammad!) biết (sự thật) giống như Đấng Ám Tưởng 
(Allah). 

15. - Hỡi nhân loại! Các người mới là những kc nhờ vả Allah; ngược 
lại, Aliah Rất mực Giẩu có t Rất đáng Ca tụng. 

16. - Nếu muốn, Ngài sẽ xóa bỏ các người và lập ncn một sự Lao hóa 
mới (thay thế cầc người), 

17. - Và việc đổ chẳng cổ gì nặng nhọc đối với Allah cả, 

18. - Và không một người khuân vác nào sẽ vác giùm gánh nặng (tội 
lồi) của người khác cả, và nếu một người nào dó vác quá sức của 
mình cầu cứu một người khác vác giùm gánh nặng của y thì không 
một tí gánh nãng (tội lỗi) nào của y sẽ được (người khác) vác giùm 
đâu đó là hà con ruột thịt của y đi nừa, Ngươi (Muhammad) chỉ cổ 
thể cảnh cáo những ai sợ Đâng Rabb vô hình của họ và dâng lễ 
Saỉãh một cách chu đáo; và ai tư tẩy sạch (tội lỗi) thì việc tẩy sạch 
đỏ chỉ có lợỉ cho bản thân mình, Và cuối cùng (tít cả) đều trở về 
gàp Allah, 
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19. - Bởi vì người mù và người sáng mất không như nhau; 

20. - Bỏng tối và ánh sáng cũng thế; 

21. - Bỏng mát và sức nóng của mật tròi cũng thế; 

22. - Người sông và người chết cũng không giong nhau. Quả Lhât, 
Alkh có thể làm cho người nào mà Ngài muôn nghe được; nhưng 
Ngươi (Muhammađ) không thể làm chu người nào nằm dưới mộ 
nghe được. 

23. - Bởi vì quả thật, Ngươi chi là một Người báo trước. 

24. - Quả thật! TA (Allah) cử phái Ngươi (Muhammad) mang Chân 
lý đến, vừa làm một Người báo tin lành, báo tin dữ; và không một 
Cộng đồng nào mà không có một Người cảnh cáo đến với ho 

25. - Và nếu chúng phủ nhãn Ngươi nói dôi thì chắc chấn nhửng kẻ 
trước chúng cũng đã phủ nhặn như thế, Các Sử giả của chúng đâ đôn 
gặp chúng vơi những bằng chứng rõ rệt và vớí những quyển Kinh 
(Zithũr) và với một Kinh Sách (Kỉiãb) soi sáng. 

26 - Rồi, TA bắt phạt những kẻ phủ nhận đức tin Bởi thê, hãy xem 
SƯ trừng phạt của TÀ khủng khiếp thế nào! 

27 - Há Ngươi không nhận thây việc Allah bán nước mưa lừ trên trời 
xuống? TA (Allah) dùng nó để làm mọc ra hoa quả mang nhiều mầu 
sắc khác biệt; và trên núi có những dường rạch trắng vả đỏ, và 
những mầu sắc khác biệt. Và (cũng cỏ những vật) mầu đen sậm. 

28. - Và loài người và dã thú và gia súc cũng mang những mầu sấc 
khác biệt như thế. Trong số bầy tôi của Ngài (Allah), chỉ những ai 
hiểu biết mới sỢ AHah. Quả thật, Allah Toàn Năng, Hằng Tha thứ. 

29. - Quả thật, những ai đọc Kinh sách của Ailah vả dâng lỗ Saỉâh 
một cách chu đấo và chi dùng kín đáo hay công khai những vât (tài 
sản) mà TA dắ cung câp (đế làm việc thiện) thì sẽ hy vọng nơi một 
sự dổi chác không bao giờ thãt bại. 

30. - Để Ngài trả lạì đầy đủ công lao của họ và tương thưởng ho 
thêm vdì thiên lộc của Ngài bởi vì quả thật Ngài Hằng tha thứ, Hầng 
ghi công (cho ho), 
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31." Và những diều mà TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) 
trong Kinh sách (Qur’ãĩi) là Chán lý f xác nhận lại những điều đẩ ban 
xuống trước nó- Quả thật, Ảliah Rất mưc am tường và nhìn thấy rỗ 
các bầy tôi của Ngài, 

32- - Rái TA cho những ai trong sô" bầy tôi của TA mà TA dã chọn lựa 
thừa hưởng Kỉnh sách (Qurãn). Nhưng trong họ, có người lự làm hại 
bản thần mình, và cổ người thì theo con đường chính giữa và có 
người, với sự chã*p thuận của Allah r thì tiên phong làm những việc 
tốt. Đó mới thât lầ thiên lộc lớn nhất: 

33- - Những Ngôi vườn vĩnh cửu (Thiên đàng r Adn) mà ho sẽ đi vào; 
trong đó, ho sẽ đeo vòng vàng và ngọc trai và sẽ mặc áo lụa là 

34 - Và họ sẽ thưa; “Mọi lời ca tụng đều dâng lẽn Allah, Đấng đã 
làm cho chúng tôi hết ưu phiền. Quả thật, Rabb của chúng tôi Hằng 
tha thớ và Hàng ghi công (cho chúng tôi)! 

35. - Đấng đã dùng thiên lộc của Ngài mà định cư chúng lôi nơi mái 
nhà vĩnh cửu, một nơi mà chúng tôi khỏi phải vất vả cực nhọc và lao 
tâm (như ưưức). 

36. - Còn đôi với nhưng ai không có đức tin thì sẽ bị phạt bằng Lửa 
của Hỏa ngục. Chúng sẽ không được quyết định cho chết phứt; và 
cũng không được giảm nhe hình phạt cua Lửa (Hỏa Ngục). Đấy, TA 
bất phạt tất cả những kẻ không cổ đức tin như thế. 

37, - Và chủng sẽ la hét trong đó, thưa : “Lạy Rabb chúng tôi! Xin 
thả chúng tôi ra Chúng tôi hứa sẻ làm điều thiện khác vđi điều tội 
lỗi mà chúng tôi đã từng làm." (Sc có lời bảo chúng): “Há TA đã 
không cho các người sống đủ lâu dể cho ai được nhắc nhở sẽ nhân 
thông điệp nơi đổ hay sao? Và (hơn nữa) đã có Người báo trước đến 
gập các người. Thôi, hãy nếm (Lửa), Bởi vì không có vị cứu tinh nào 
đến giúp đỡ những kẻ làm điều sai quấy cả. 

38, - Quả thật, Allah là Đấng Biết rõ điều vô hình của các tẩng trời 
và trái đât. Rõ thật Ngài biết điều (bí mật) nằm trong lòng con 
người. 
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39 - Ngài là Đấng đã làm cho các người thành những người kế 
nghiệp trên UM đìu, Bởi thế, ai không có đức tin thì sẽ lảnh đủ về sự 
không tin của minh, Và sự không tín của những kẻ vô đức tín chỉ 
làm cho phúng tbSra đáng ghét dưới cái nhìn của Rabh của chúng. 
Và -Sự không án của những kẻ không có đức tin chỉ làm cho chúng 
thèm mât niát. 

40. - Hãy bảo chúng; “Các người có nhìn thay những kẻ hợp tác của 
các người mà các người cầu nguyện ngoài Allah hay không? Hãy 
chỉ cho ta thấy cái (vầt) mà chúng đã tạo dưới đất? Hoãc chúng có 
phẩn hùn nào trôn các lầng trời hay không 1 Hoặc TA có ban cho 
chứng Kinh sách nhờ đó chúng có được bằng chứng rỏ rệt hay 
không? Không. Những kẻ lầm điểu sai quấy chỉ hứa hão vởĩ nhau. 

41. - Quả thật, Allah nấm vững các tầng trời và trái đất e rằng chúng 
ngưng (hoạt động). Và nếu chúng thật sự ngưng (hoại động) thì sau 
Ngài chẳng cổ ai có đủ khả nãng nắm gĩừ (lèo liĩ) chúng lại đươc. 
Quả thâu Ngài (Aĩỉah) Hằng Chịu đựng, Hằng Tha thứ. 

42. - Và chúng mang Állah ra thể thốt bằng lời thề nghiêm trọng 
nhất (nói rằng) nếu có một người báo ưưức nào đến gảp chúng thì 
chắc chấn chúng sc đưđc hưdng dẫn hơn bâí cứ cộng đồng nào khác. 
Nhưng khi một Vị háo trước (Muhammad) đến gặp chúng, thi việc 
đó chỉ làm cho chúng chạy xa thêm. 

43. - Chúng ngạo mạn trong xứ và âm mưu ỉàm điểu tội lỗi. Nhưng 
mưu đổ độc ác đổ không vây hàm ai khác ngoài kẻ chủ mưu, Phải 
chăng chúng chỉ mong đơi đường lôi của các tíển nhân? HcVi thế, 
Ngươi sẽ không thấy có một sự thay đổi nào trong đường lối (xử lý) 
của Allah, và sẽ thây không có sự chuyển hương nào ưong đường 
lối xử lý của Allah 

44. - Há chúng đả không đi xa trận trái đât để chứng kiến kẽt cuộc 
của những kẻ trước chúng dâu rằng ho mạnh hơn chúng vé quycn 
lực? Và Allah lả Đâng mà không vật gì trong các tầng trời và trái 
đất có thể làm hỏng (kế hoạch của) Ngài đặng. Bởi vì Ngài Toàn 
Tri, Toàn Lực, 
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45.- Và nếu Allah bất phai loài người vì tội mà họ đã phạm thì Ngài 
sẽ không để trên mặt đãĩ 1 một loại sinh vật nào, nhưng Ngài gia hạn 
cho họ sồng đến một thời kỳ ân định. Bởi thế, khi thời han của họ đã 
mãn thì chắc chắn Alláh sẽ thấy lại tất cả bầy lôi của Ngài. 



Nhân danh Allah, Đíng Rất mưc Độ lượng, 
Đãng Rít mực Khoan dung 


I. - Yã-Sĩh 

2r (TÀ thề) bởi (Kinh) Quran L'ao minh. 

3. - Chắc chấn, Ngươi (Muhammad!) ỉà một Sứ giả (của Áìlah), 

4. - Đang ở trên con đường ngay chính (Islãni). 

5 - (Qurãn này) do Đấng Toàn Nàng, Đấng Khoan Dung ban xuống, 

6. - Để Ngươi dùng cảnh cáo một dân tộc 2 mà tổ tiên đã khỏng được 
báo trước cho nên họ khinh suất. 

7. - Chắc chán, Lời phán xác nhân đứng đối với đa sô bọn họ cho nên 
họ không tin tưâng. 

8. - TA đã thật sự đóng những chiếc gông vào cổ của họ cao đèn tận 
cằm cho nên họ ngẩng (cứng) cổ; 

9. - Và TA đã đặt một bức chắn (vô hình) trước mặt và một bức chắn 
sau (hmg) họ, nên họ không nhìn thấy; 

10. - Dau Ngươi có cảnh cáo hay không cẳnh cáo họ thì điều đó bằng 
thừa đối vơi họ; (bởi vì) họ nhất định sẽ không tin tưởng. 

II. - Ngươi chỉ có thể cảnh cáo người nào tuân theo Lời Nhắc nhô 
(Qur'ãn) và sợ Đấng ar-Eữhmãn Vô hình, Do đđ f háy báo tin mừng 
cho y về sự tha thứ và phần thưởng rộng rãỉ (nơi Thiên Đàng). 

12.* TA sẽ thực sự làm cho người chết sõng lại và ghi chép những 
điều mà ho đả gởí đi trước và những dấu chân (di tích) mà họ đã lưu 
ỉại. TA cho ghi tít cả mọi điều trong một quyển sổ minh bạch. 


1 Alữ lứhri-hù cớ nghĩa là 'trên iưtig của nó 1 tức là trên mặt đất 

2 Dần tộc Quraish (Cu-rê-sờ) ụi thi trân Makkah, 

1 Ar-Rahmãn là một đanh xưng khác cùa Aílah, Gọi Ngài 'Allaiv hay ar-Rahmãn 
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13. - Ngươi hãy trình bày cho họ một ngụ ngôn: câu chuyện về dân 
cư của một thị trấn khi những Sứ giả đến gặp họ; 

14. - Khi TA phái hai Sứ giả đến gập họ, ho cho hai người nói dối. 
Bởi thế, TA lãng cương thêm VỊ thứ ba, thi Ho đồng thanh bảo: 
“Chúng tôi thực sư là những Sứ giả được cử đến với qui vị.. 1 ' 

15. - Họ (dân CƯ) đáp: Xác ông chỉ là những người phàm giống 
chúng tôi và Đấng ar-Rữkmãn đã không ban điểu {mặc khải) nào 
xuống cầ. Rõ thật, các ông chỉ nói dối," 

16. - (Các Sứ giả) đáp: "Rabb chúng tôi biết rô chúng tôi ĩà những Sứ 
giả được cử đến với quí VỊ, 

17. - Và nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là truyền đạt công khai. 

18. - Ho bảo; "Chúng tôi thấy có điềm xui nơi các ông, Nếu các ông 
không chịu ngưng thì chắc chắn chúng lôi sẽ ném đá giết các ổng và 
chắc chắn chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt đau đđn đối VỚL các ông." 

19-- (Các Sứ giả) đáp: “Điềm xui của quí VỊ do nơi quí vị. Sao? (Qui 
vị cho là điều xui ư) khi được nhắc nhở, Không, Quí VI đủng là một 
đám ngưừi phạm moi thứ tôi. 

20 - Và cổ một người dàn ông từ cuối phố chạy đên, bảo: “Này hỡi 
người dân của ta ! Hãy tuẫn theo các vị Sứ giả. 

21. - “Hãy tuân theo những người không đòi quí vị tiền công và là 
những người được hướng đẵn 

22. - “Vã tại sao tôi không thử phụng Đấng đã sáng ta ủ ra tôi và là 
Đấng mà quí vị sẽ đước đưa trở về găp lại. 

23. - “Há tói sẽ phải tôn thờ những thdn linh khác thay vì Ngài ư? 
Nếu Đấng ar-Rahmãn muôn hãm hại tối thì chúng chẳng gỉúp ích gì 
được cho lôi, và cũng không cứu vớt được tôi; 

24. ' “Lúc đổ, tôi sẽ lầm lạc rõ ràng. 

25. - “Quả thật, bây giờ tôi tin tưởng nơi Rabb của (tất cả) quĩ vị. BỞI 
thế, quí vị hãy nghe lời tôi " 

26. ' Có Lời phán bảo: “Nhà ngươi hãy bước vào Thiên đàng?' (Y) 
than; “Thật khổ thây t Phải chi người dân của tôi biết được, 

27. - “Việc Rabh của tôi đã tha thứ và ban vinh dự cho tôi." 
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28. - Và sau y, TA đã không gởi một đoàn ihicn binh nào xuông 
trừng phạt người dân của y và củng không cẩn cho xuếng như thè; 

29. - Mà chỉ cần mội tiếng gầm duy nhít thi chúng sẽ chết im lìm. 

30. - Thật xót xa cho bầy tôi (nhân loại)! Không một Sứ già nào đã 
được (TA) cử đến với họ mà không bị họ chê giễu. 

31. - Há họ không thây việc TA đã tiêu diệt bao nhiêu thế hệ trước 
họ hay sao? Các tiền nhãn đó sẽ không bao giở trở lại găp họ, 

32 - Và thưc sự, từng người nong bọn họ sè được đưa đến trước mặt 
TA. 

33. - Và có một Dấu hiệu cho họ là mảnh đất khô cằn mằ TA làm 
cho sống lại; và từ ổó TA làm mọc ra trái hạt mà họ dùng làm thực 
phẩm 

34. - Và TA đã làm ra nơi đó những ngôi vườn chà-là và vườn nhu; 
vã đã làm những mạch nước chảy phụt ra trong dó. 

35. - Để cho họ ãn trái của nó; và bàn tay của họ đã không làm dược 
việc đó. Thế họ không tri ân (TA) hay sao? 

36. - Quang vinh thay Ngài r Đấng đã lạo thành từng cặp (âm dương) 
tất cả những vật mà đít dai cho mọc ra và từ chính bản thân của họ 
và lừ những vật khác mà họ không biết. 

37. - Và có một Dấu hiệu cho họ là ban đêm, TA rút ban ngày ra 
khỏi ban đêm thì này họ ở trong bóng tối. 

38. - Và mật trời di chuyển theo quỹ đạo của nó dến một thời hạn ín 
định. Đó là quyết đinh sấp xếp của Đấng Toàn Nàng, Đâng Toàn 
Tri, 

39. - Và mặt trăng, TA đã quỉ định cho nó nhừng giai đoạn cho đến 
khi nỏ trở lại tình trang cũ giống như 1 u rjũn (lưỡi liêm), 

40. - Mặt trời không dược phép bắt kíp mật trăng và ban đem khône 
được phép qua mặt ban ngày; mỗi cái bơi đi theo quỹ đạo (của nó). 
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41 - Và có một Dâu hiệu nữa cho họ là việc TA đà chuyên chở con 
cháu của họ trên một chiếc tàu ehâí đẩy (vào thời đại của Nũh). 

42. - Và TA đả tạo cho họ một chiếc tàu tương tự đc chở họ đi. 

43. - Vả nêu muôn, TA sẽ nhận họ chết chìm và họ sẽ không kêu la 
cầu cứu VỚI ai được và cũng sẽ không được ai cứu sống, 

44. - Trừ phi đươc TA khoan dung và cho hưởng lạc trong một thời 
han ấn định. 

45. - Và khi cỏ lời bảo họ: “Hãy sơ điều trước các người (trẽn trần 
thế) và điều sau các người (ở Đời sau) để may ra các người được 
(Allah) khoan dung.” 

46. - Và không một Dấu hiệu nảo trong số các Dấu hiệu của Rabb 
của họ đưdc trưng bày cho ho mà ho không quay lưng làm ngơ. 

47. - Và khi có lòi bảo họ: “Hãy chi đùng của cải mà Allah dã ban 
cấp cho quí vị,” thi những kẻ không đức tin bản những người có đức 
tin: “Há chung tôi phải nuôi ãn người (nghèo) mà nếu Allah muôn, 
chính Ngài phải nuôi hay sao? Rõ thật quí ông lầm lạc ” 

48. - Và họ bảo: “Thế chừng nào Lời hứa (về sự Trừng Phạl) sẽ xảy 
ra nếu quí ông (Muslim) nói thật?” 

49. ' Họ chỉ đợi một tiếng Gầm duy nhấ t Nó sẻ bât ngờ chụp bát họ 
trong túc họ đang cãi nhauì 

50. - Lúc dó, họ sẽ không kíp trối trăng và cũng sẽ không kịp trở về 
gặp gia đình của mình đãng. 

5 L- Và tiếng Còi (Phục sinh) sẽ được thổi lên thì lúc đỏ họ (người 
chết) sẽ từ' dưới mộ vộĩ vàng chạy đến trình điện Rữbh của họ; 

52. - Họ sẽ lên tiếng: “Thật khổ thân chúng tôi! Ai đâ đánh thức 
chúng tỏi dây từ những chỗ yên nghỉ của chúng tôi?”; “Đây là điều 
mà Đấng ar-Rahmân đả hứa và các vi Sứ giả đã xác nhận.” 

53. - Chỉ cần một tiếng gám duy nhất thì tất cả bọn họ sẽ được đưa 
đến trình diện trước mạt TA, 

54. - Vào Ngày đó, không một người nào sẽ bị xét xử ihiệt thòi một 
mảy may; và các người sẽ dược trả lại dầy đủ về điều mà các người 
đã làm; 
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55. - Những cư dân của Thiên đàng vào Ngày đỏ sẻ vui mừng về 
những điều mình đã làm 

56. - Và cùng với các bà vỢ, họ sẽ nằm nghỉ trên những chiếc tràng 
kỷ cao, dưới bóng mát. 

57. - Sẽ hưởng thu đủ loại hoa quả và sẽ có đủ mọi thứ mà ho đòi. 

58. - Saỉãm sẽ lả lời (chúc mừng) của Rabh Rất mực Khoan dung. 

59. - Hỡi những kc tội loi Ngày nay, các người hây dang ra xa. 

60. - Há TA đã không bảo các ngươi, hỡi con cháu của Ã dam \ Chớ 
tôn thờ s hay tân bồi vì nổ là kẻ thù công khai của các ngươi hay sao? 

6L- Và hãy thơ phụng TA, (Bởi vì) đây là chính đạo. 

62.- Và chắc chấn nó (ShaytErO đã dắt âạ. sô các neigíị đi laẹ, Thọ 

ụrsaoVttC Tỉgữdíhsiiuiighiitih liỉcu : r> 

63. - Đây là Hỏa ngục mà các người đã được hứa (trước đây), 

64. - Ngày nay, hẫy ôm lấy nó (Lửa) vì tội các người đã không tin. 

65. - Ngày đó* TA sẽ khóa chặt miệng của họ, và bàn tay của họ SÈ 
nổi chuyện với TA và chân của họ 5C lảm chứng về những điều mà 
họ dã làm, 

66. - Và nếu muốn, TA sẽ xóa tiêu cặp mắt của ho vì thế họ phấn 
đấu chạy đi tìm đường, nhưng làm sao họ cổ thể nhìn thấy? 

67. - Và nếu muôn, TA sẽ biến dạng họ ngay tại chỗ; do đó, họ 
không thể bước tới cững không thể bước lui. 

68. - Và người nào được TA cho sông thọ, TA sẽ đảo ngược y (yếu 
đuối) trở lại trong việc tạo hỏa. Thế họ không hiểu hay sao? 

69. - Và TA đã không dạy Người (Muhammad) thơ phu; và điều đó 
không thích hợp với Người, Thật ra, nó chỉ là Lời Nhắc nhở và là 
một Qur'ãn minh bạch; 

70. - Mục đích để Người dùng cảnh cáo những ai đang sông và để 
chứng minh Lời (xử phạt) đối với những kẻ không tin đúng sự thật. 


444 


www.Quranpdf.blogspot.in 



tío 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũiah 36. Ya-Sin 


Juzu 23 


71, - Há ho đã không thay việc TA đầ lạo hoa cho ho, trong sô" loài 
vật do hàn tay của TA đã làm ra, gia súc mà họ lãm chủ hay sao? 

72, - Và TA đâ bắt chúng (thú vật) phục tùng họ; bởi thế, một sô" vật 
họ dùng để cưỡi và một số khác, họ ãn thịt 

73, - Và nơi chúng có nhiều môi lợi khác cho họ và cổ chất (sữa tưới) 
đế uống. Thê, họ không tri ân (TA) hay sao? 

74, - Và họ đã tôn ihờ những thần linh khác thay vì Allah với hy 
vọng sẽ được giúp đỡ; 

75, - Nhưng chúng không thể gidp đơ họ mả chỉ là mộl lũ sc đước 
đưa đến âốì diện VỚI họ; 

76, - Bởi thế, chớ để cho lờĩ lẽ (chế giễu) của họ làm Ngươi buồn, 
Quả thật, TA biết rõ điểu ho giấu giếm và điều họ tiết lộ, 

77, - Há con người không nhận thã"y việc TÁ dã tạo hóa y từ một giọt 
tinh dịch hay sao? Nhưng này, y lại là môi đối thủ công khai (của 
TA). 

78, - Và y đưa ra một điểu so sánh về TA nhưng lại quên bang việc 
tạo hóa của mình. Y bảo: “Ai có khả năng phục sinh lại được những 
khúc xương dã rã mục?” 

79, - Hãy hảo y: (hơi Muhammad!) “Đấng đã tao hóa chúng lúc ban 
đầu sẽ phục sinh chúng lại. Bởi vì, Ngài biết tất cả việc tạo hóa; 

80, - “Đãng đã làm ra lửa cho các ngươi từ một loại cây tươi mà các 
người dùng để nhúm lửa.” 

81, - Há Đâng đã tạo hóa các tầng trời và trái đít không cố khả nàng 
tạo hóa được những cái giông như ho hay sao? Vãng, thật vậy, Ngài 

1 s ITs ^ _ rr' _ I ,f rfi V i-1-h ■ 

là Đang Tạo hoa Toàn Tri 

82 - Chỉ thị của Ngài khi Ngài muôn tạo một vật gì, chỉ gổm có Lời 
(phán) với nổ: “Hãy Thành!” Thì nó sẽ thành. 

83.- Do đó, quang vinh thay Ngài! Đấng mà quyển thống trị vạn vật 
nằm trong Tay Ngài và các người 5C được đưa vồ gặp Ngài trở lại. 
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Nhân danh Allah, Đâng Rất mực Độ lượng, 

Đâng Rít mực Khoan dung 

1.- (Thề) bởi những vị (Thiên thần) đứng sáp hàng Chĩnh tề. 

2 - Những VỊ kéo đưa (mây) đi (một cách khéo léo). 

3 - Những vi tuyên đọc Lời Nhắc nhở (Qur'ãn). 

4 - Thât sự Thương Đế của các ngươi là Một (Duy nhất). 

5.- Rabh của các tầng trời và trái đất và của vạn vặt giữa trời đất vã 
là Rabb của những điểm của mặt trời mọc (ở phương Đông). 

6 - Quả thậU TA đã trang hoàng tầng trời thấp với các vì sao; 

7. - Và canh gỉữ nổ xa khỏi từng tên Shaytãn phản nghịch; 

8. - Chúng không nghe trộm được hội nghị trên cao và bi đánh đuổi từ khắp nơi. 

9. - Chúng bi tông đi xa. Và chúng sẽ vĩnh viền bi trừng phạt. 

10. - Ngoại trừ tên nào lén giật (tin tức) và bị đánh bằng một lửa ngọn đỏ. 

I L- Hãy hỏi họ phải chãng họ khó tạo hay là ai khác mà TA dâ tạo 
(khó hơn)? Quả thật, TA đả tạo họ từ một loại đất sét nhào, dính. 

12 ' Khỏng T Ngươi ngạc nhicn về việc họ chế giễu 

13. - Và khi đươc nhắc nhử, họ không lưu tâm; 

14. - Và khi thấy một Dấu hiệu họ mang nó ra hờn cợt; 

15. - Và bảo; “(Qur h ãn) này chỉ là trồ ảo thuật hiển hiện! 

16. - “Khi chúng tôi chết vả thành đất bụi và xương khỏ, chúng tôi sẽ 
được phuc sính trở lại hay sao? 

17. - "Kể cả tổ tiên xa xưa của chúng tôi nữa ư?" 

18. - Hây bảo họ: “Vâng, đúng thế. Và các ngươi sẽ bị hạ nhục T 

19. - Dó đó, chỉ cần một tiếng gầm duy nhít thì lức dó ho sẽ thấy, 

20. - Và sẽ than: “Thật khổ thẩn chúng tôi! Đẩy là Ngày Xét xử!” 

21. - "Đây lả Ngàv phân loai mà các người đã từng cho là giả tạo? 1 

22 - (Có lệnh phán): “Hãy tập trung những ai ĩàm điều sai quây và 
ban đồng hành của chúng và những vật mà chúng dã tôn thờ, 

23 - “Không phải Allah, rồi đưa chúng đến con đường dẫn vào Hỏa ngục; 
24.- “Nhưng hãy bất chúng dừng lại ! Bởi vì chúng phải bị tra hỏi. 
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Sứrah 37. As-Saffãt Juzu 23 

25. - “Các ngươi có chuyện gì? Tại sao các ngươi không giúp đơ lẫn nhau 7 

26. - Không. Ngày đó chúng 5C lự nạp minh (chiu phạt). 

27. - Chúng sẽ quay lại hỏi nhau. 

28. - Chúng bảo: ' Rõ các anh là những người dã đến gãp chung tỏi bên phải?' 

29. - “Không, các anh mới là những người không tin Lương, 

30. - “Chúng tỏi đâu có quyền bắt các anh nghe theo Không, các 
anh mđì là đám người bất luân. 

3L- “Bởi thế. Lởi (phán) của Rabh của chúng tôi xác nhận đúng đối 
với chung tôi. Chúng tôi buộc phải nếm (hình phạt thôi), 

32 - “Do đó, chúng tòi đã dắt các anh đi lạc; và chúng tôi củng lầm lạc? 1 

33. - Bởi thế, vào Ngày đó chúng sẽ cùng nhau san sẻ hình phat. 

34. - Quả thật, TA sẽ xử lý những kẻ tội lỗi đúng như thế, 

35. - Quả thật chúng là những ke, khi đươc nhắc: 'Khồng có Thượng 
Đế nào khác duy chỉ Àllah (là Thượng Đế)\ đã tỏ ra ngạo mạn; 

36 - Và chúng bảo: “Sao! chúng tôi phải bỏ các thần linh của chúng 
tôi chỉ vì một lên thi sĩ mất trí (Muhammad) hay sao?” 

37. - Không! Người mang Chân Lý đến để xác nhận lại các Sứ giả, 

38. - Rò thật, các ngươi sẽ phải nếm hình phạt đau đớn;- 

39 - Và sẽ bị trừng phat chỉ bởi nhưng điều mà các ngươi đâ làm;- 
40.- Ngoại trừ các bẫy lôi chân thảnh (trong sạch) của Állah. 

4L- Họ là những người sẽ hưởng bổng lộc được biết rõ: 

42. - Trái cây (hoa quả); và họ sẽ được vinh dự, 

43. - Trong những Ngôi vườn hạnh phúc (của Thiên Đàng), 

44. - (Nằm nghỉ) dôi dỉện trên những chiếc tràng kỷ cao, 

45 - Môt cốc (rượu) trong sẽ đước chuyển vòng đi cho tưng người. 

46. - Trong vắt, ngọt lịm, làm cho ngươi uống thích thứ, 

47. - Không lâm cho ho nhức đầu, đau bụng... và choang váng. 

48. - Bên cạnh họ sẽ là những trinh nữ với mắt lo xinh đẹp, e-lệ nhm; 

49. - (Mắt xmh) như những quả trứng non được giữ kỹ, 

50 - Rồi họ quay sang hỏi nhau; 

51.- Một người của họ lên tiếng bảo: “Tôi cỏ mộl người bạn thẫn, 
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Sũrah 37, À5-Sâffat Juzu 23 

52. - “Anh ta thường bảo: Phải chàng anh là một người có đức tin; 

53. - "Phải chăng sau khi chết và thành cát bụi và xương khô r chung 
ta sẽ được (dưng sống lại) để chịu xét xử?” 

54. - (Một người của ho) bảo: "Há các anh thử nhìn xuống?" 

55. - Anh ta nhìn xuống và thây mình đang đ trong Lửa {Hỏa Nguc). 

56. - Anh ta bảo: “Thề bởi Allah! Chút xíu nữa là anh đâ hại tôi! 

57. - “Nếu khống do Ân huệ của Rtìhb của lõi thì chắc chắn tôi đã là 
mội trong những người bị đưa đến (Hỏa ngục)! 

58. - “Phải chăng chúng ta sẽ không chết nữa? 

59 - “Ngoại trừ cái chết đầu tiên của chúng ta và chúng ta sẽ không 
bị ưừng phạt?” 

60 - Chắc chắn, đó là một sự thành tưu lớn lao! 

7 -r r 

61 . - Vì hình ảnh này, những người làm việc hãy cố gắng làm (tôi), 

62. - Phải chăng điều (thành tựu) đó tốt hay cây Zaqqủm tốt hơn? 

63. - Quả thật, TA làm ra nỏ để trừng ptaat nhotig tên làm điều sai quấy. 
64 - Đó là một loại cây mọc từ dưới đáy của Hỏa ngục, 

65. - Chồi non của nó giống như đầu của bọn Shavỉãn. 

66. - Thật sự, chúng sẽ ăn nhét nỏ vào đầy hung. 

67. - Và sẽ đưựe cho uống một lọai nước sôi 'hamĩm' lẻn trên. 

68 Rổi chúng sẽ dược đưa vào Hỏa ngục trở lại. 

69. - Quả thật, chúng tbíy cha mẹ của chúng lầm lạc; 

70, - Nhưng chúng lại ùn ùn chạy theo bước chân của họ! 

7 L- Và chắc chắn, da số các ngườĩ xưa trưỏc chúng cũng đã lấm lạc;- 
72 + - Và chắc chắn, TA đã cử những người báo trước đến với ho;- 

73. - BỞI thế, hãy nhìn xem kết cuộc của những kẻ đả được cảnh cáo 
(nhưng làm ngd) đã xảy ra như thê nào. 

74. - Ngoại trừ các bầy tôi chân thành (trong sạch) của Allah, 

75. - Chắc chắn (khi xưa) Nũh đã cầu nguyện TA . Bởi thế, TA là 
Đâng Ưu viột đáp lại lời cầu xin (của Người), 

76. - Và TA đả giải cứu Người và gia đình của Người thoầt khỏi đại' họa. 
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Surah 37, As-Saffãt Juzu 23 

77. - Và TA đã iàm cho dùng dõi của Người sống sót. 

78. - Và TA đà để lại cho Người nđi hâu thế (lời chúc phúc); 

79. - Saỉam (Sự Bằn£ an) cho Nũh trong thế gian 

80. ' Quả thật, TÁ đà trọng thưởng những người làm tốt như thế, 

81. - Bồi vì rỏ thật, Người là một người bề tôì có đức tin của TA. 

82. - Rổi, TA nhận chết chìm các tên (tội lỗi) khác. 

83. ' Và ỉbrãhĩm đã thực sự nhập phái (tôn giáo) của Người (Nũh). 

84. - Rhi Người đến với Rahb của Người với môi tím lòng trong sạch. 

85. - Khi Người thưa với phụ thân và người dân: “Quí vị tôn thở gì vậy? 

Số.- “Phải chăng là mội điếu giả tạo việc quí vị muốn (tôn thờ) các 
thần linh khác thay vì Allah? 

87. - “Thế quĩ vị nghi sao về Đấng Rahb của vũ trụ và muôn loài?" 

88. - Rổí Người (Ibrãhĩm) liếc nhìn các vì sao (trên trời), 

89. - Rồi bảo: "Người tôi muốn bệnh 

90. ' Bởi thế, họ (người dân) ra đi, bố Người ở lại. 

91. - Rồi Người len đi gập các tượng thần của họ. Người hôi chủng 
“Các ông không ân (các món cúng trước mật) hay sao? 

92. - “Các ông có chuyện gì vậy? Sao các ông không chịu nói?" 

93. - Rồi Người nhảy xổ đến đưa tay phải ra dãp bể chúng. 

94. - Sau đỏ, họ (người dần) vội vã chạy đến gặp Người. 

95. - Người bảo họ: “Quí õng tôn thd những bửc lưdng do quí õng tạc ư? 

96 - "Trong lúc Allah tạo ra quí ông và những vật mà quí ông làm." 

97 - Họ bảo : “Hãy xây một tòa nhầ cho nó rồi bắt nó ihẩy vào lửa cháy!" 

98. - Họ đã bày mưu hãm hai Người, nhưng TA dã hạ nhục họ. 

99. - Và Người bảo: “Ta sẽ đi gạp Rabb của ta. Ngãi sẽ hướng dẫn ta." 

100. - “Lay Rabb của bề tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi một đứa (con) đức hạnh." 

101. - Bởi thế, TA ban cho Người tin mưng về mọt đứa con trai chịu dưng. 

102. - Đến khỉ trẻ đên tuổi biết chạy cùng với Người, Người bẩo đứa 
con: “Này con yêu dấu í Cha thấy trong mộng việc cha sẽ IẾ con, Thế 
con nghĩ sao? (Ismấìl) đáp: “Thưa cha! Cha cứ iàm theo lệnh truyền, 
Cha sẽ thấy, nêu Aỉlah muốn, con sẽ là một đứa con kiên nhẫn." 
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Sũrah 37- As-Sãffãl Juzu 23 

103,- Thế nên, khi hai cha con cùng nạp mình than phục (Allah), 
Người (cha) bắt đứa con quì gục đầu xuống đất, (để tẽ); 

104 - Thì TA gọi Người, (phán hảo): "Này hại Ibrãhĩm! 

105. - "Nhà ngươi đà hoàn tất điều (thấy) trong mộng. 1 ’ Quả thâu TA 
ân thưởng những người làm tốt như thế. 

106. - Quả thật, đây là một sự thử thách công khai cho Người. 

107. - Và TA đả chuộc mang đứa trè (Ismă'ĩl) bằng một con vật tế lớn 
103.- Và TÀ đả dể lại cho Người nơi hậu thế (Lờỉ chúc phúc): 

109. - “Salãm (Sư Bằng an) cho Ibrãhĩm.” 

1 10. - TA ân thưởng những người lầm tốt như thế 

1 J 1.- Quả thật, Người lã một người bỀ tôi cồ đức tin của TA. 

112. - Và TA ban cho Người Lin mừng về Ishảq (sau này trở thành) 
một Nữbi trong số những người đức hanh. 

1 13. - Và TA đã ban phúc cho Người và ĩshàq nhưng trong con cháu 
của hai người (Ibrâhĩm và Ishãq) có một số làm tối vã có một số đã 
cổng khai tự hại bẫn thân mình. 

1 14. - Và chắc chắn TA đã ban ân cho Mũsa và Hãrủn. 

115 - Và đã giải cứu hai người và người dãn của hai người thoát 
khỏi đạì hoa; 

1 16 - Và đã trự giúp hai người chiên thắng; 

] 17.- Và đã ban cho hai người một Kinh sách sáng tỏ; 

1 18.- Và dà hướng dẫn hai người theo Chính đạo; 

] 19.- Và TA đã để lại cho hai người nơi hậu thế (Lơi chúc phúc): 

120. - 'Saiãm (Bằng an) cho Mũsa và Hârũnr 

121. - Quả thật, TA ân thưởng những người iàm tốt như thế. 

122. - Quả thật, hai người là bề tôi có đức tin của TA. 

123 - Và quả thật, ỉỉyãs (Elias) là một trong các Sứ giả (của Allah). 

124.- Khi Người bảo người dân của Người: “Các người không sợ AUah ư? 

125 - “Phải chảng các người cầu nguyên Ba 7 và bỏ rơi Đíng Tạo 
Hóa Ưu việt, 

126.- “Allah, Rabb của các người và của tổ tiên xa xưa của các người ư 9 ’ 1 
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Snrab 37, As~Saffat Juzu 23 

127 - Nhưng họ phủ nhận Người. Bởi thế, họ sẽ bi dẫn đến (Lửa), 

128. - Ngoại trừ bầy tôi trong sạch của AHah. 

1 29. “- Và TA đã để lại cho Người nơi hậu thế (Lời chức phúc): 

130. - 'Sữlãm (Sự Bằng an) cho ĩlyãs (Elia$)r 

131- Quả thật, TA ân thương những người làm tốt như thế 
132.’ Quả thật, Người là một người bề tỏi có đức tin của TA. 

133 - Và quả thật. Lũi (Lối) là một trong các Sứ giả (của AHah). 

134, - Khi TA giải cứu Người và gia đình của Người, tất cả, 

135. - Ngoại trừ một bả lão (vỢ của Lũt) trong số ngươi ở lại đằng sau. 
136 “ Rỗi TA đã tiêu diệt số người còn kĩ. 

137. - Và quả thật, các ngươi di ngang qua (chỗ của) ho vào buổi sáng; 

138. “ Và ban đêm. Thế các người không hiểu hay sao? 

139 - Và quả thật, Yũnus ìà một trong các Sứ giả (của Allah). 

140.- Khi Người bỏ chạy đến mội chiếc tàu chở đầy người, 

14L- Ngươi chịu rút thảm và Người thua cuộc. 

142. - Do đó, một con cá lđn nuốt Người vào bụng bởi vì Ngươi đã 
phạm một điều đáng trách, 

143. - Nếu không là người (biết ãn nãn sám hối vã) lán dương Ailah, 

144. - Thì Người đa phải ở trong bụng cá cho đến Ngày Phục sinh, 

145. - Nhưng TA đã quẩng Người lên một bờ biển trống trải trong lúc 
Người đang bệnh; 

146. Và TA đã khiến cho cây bầu mọc phủ mình Người; 

147. - Và 7A cử Người cho một trăm ngàn người dân hoặc nhiều hơn, 

148. ' Do đỏ, họ có đức tin. Vả TA đã cho họ hưởng lạc một thời gian. 

149. - Hãy hỏi họ (những người Quraish thơ đa thần); “Phải chăng 
con gái thuộc về Rahh của Ngươi, còn cọn trai là của họ?” 

150. ' “Hoặc phải chăng họ đã chứng kiến việc TA đã tạo hóa các 
Thiên thần thành QỮgiơi? 

151. - Ồ này í Rỏ thật, họ đã nới dối khi họ nói: 

152. - “Allah đã sanh con.” Và quả thật, họ là những kẻ nói dối. 

153 - Ngài (Âllah) thích con gái hơn con trai Ư? 
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154. - Các người có chuyện gì vậy? Các người xử trí ra sao? 

155. - Thế các ngườỉ không nhớ hay sao? 

156. - Hoặc phải chàng các người có đủ thẩm quyền rồ ràng. 

1 57 - Thế, hãy mang kinh sách của các người đến nếu các người nói thật! 

158.- Và họ bịa đặt môi qnan hệ thân thuộc giữa Ngài và loài Jirưi 
trong lủc loài Jinn biết việc chủng sẽ phải trình diện (Allah). 

159 - Quang vinh và trong sạch thay Àllah vé những điều ho đã quỉ cho Ngài! 

160,- Ngoại trừ các bầy tỏi trong sạch của Allah. 

161 Và các ngưối vầ những kẻ (thần linh) mà các người tôn thờ. 

162 - Các ngươi không thỂ quyến du dược ai (cỗ đữc tin.) chống lại Ngài, 

163. - Ngoại trừ ai muốn đi vào Lửa cháy (cùa Hỏa ngục). 

164. - Không ai trong chúng toi lại không có một vị trí ấn định; 

165. - Quả thật, chung tôi đứng thành hảng, 

166. - Và quả thật, chúng tôi tán dương Ngài, 

167. - Và họ (những người Ả-rập ngoại đạo) thường nói: 

168. - “Giá có được một Lời Nhắc nhd từ lổ iiẽn của chúng tôi, 

169 - ‘Thi chắc chắn chúng tồi đã nở thành các bẫy tôi chân thành của Allah. ,T 
170.- (Nay đã có QurãnL nhưng họ phủ nhận no; rồi họ sẽ sđm biết! 
17 1 Và Lờỉ phán của TA đã được phán cho các bầy tôi của TA , các Sứ giả, 

172, - Rằng chắc chắn ho sẽ được trợ giúp, 

173, - Bàng đoàn thiên binh (Thiên thần) của TA; và sẽ chiến thắng. 

174, - Bởi thế, hãy tạm lánh xa một thời gian, 

175, - Và xcm họ (xử sự ra sao) và họ sẽ sđm thấy (kết quá)! 

176, - Thế, phải chàng ho giục việc trừng phat của TA chóng đến? 

177, - Nhưng khi nó (hình phạt) đáp xuống sân nhà của họ, thì buổi 
sáng sẽ ỉà đlỀu thê thảm cho những người đã được báo trước. 

178, - Bdi thế, hây lảnh xa ho một thời gian ngấn, 

179, - Và xem ho (xử sự ra sao); rồi hụ sẽ sổm thây (kết quả)! 

180, - Quang vinh thay Rabh của Ngươi, Rabb của Danh dư và 
Quyển lực! Ngài vô tội về những điểu mà họ đà qui cho Ngài. 

181, - Và Saỉảm (Sự Bằng an) cho các vị Sứ giả! 

1 82, - Và moi Lời ca tụng dcu dằng lên Állah, Rabb của vũ trụ và muôn loài. 
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SẴD 



Nhân đanh AUah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung. 


L- &ãd. Thề bởi (Kinh) Qurãn đầy Lời Nhắc-nhở; 

2.- Không, nhữhg kẻ không tm lúc nào cũng tỏ vẻ cường bạo và chống đối; 

3-- Có bao nhiêu thố hộ LrƯđc họ đã bị TA ŨÊU diội? Nhưng cuối 
cùng họ khóc lóc van xin (khoan hồng) khi đã hết thời hạn cứu chừa. 

4. - Và họ ngạc nhiên về việc một Người báo trước (Muhammađ) 
xuất thân từ họ đến cảnh cáo họ. Những người không có niềm tin 
bảo: “Đây ỉà một tên phù thủy, một tên nói dổi.” 

5. “ Phá ĩ chăng Y (Muhammađ) nhập (tíl cả) các thần linh lại thành 
một Thương Đế? Đây thật là một điều hết sức quái dị! 

6. - Những kc cầm đầu trong bọn họ di rong: “Các anh tiểp Lục nhẫn nại, 
hám chắc vào các thần linh của các anh, bởi vì đâv là một kế hoạch. 

7. - “Chúng ta chưa hề nghe đến điểu này nơi tín ngưỡng sau cùng 
(của tổ tiên chúng ta). Thật ra, đây chỉ là một điều bịa đặt! 

8 - “Trong chúng la há Lời nhắc nhở (Qurãn) chỉ được han xuống 
riêng cho Y thôi hay sao?" Không, họ nghi ngờ VỄ Lời nhắc-nhở 
(Qur'ãn) của TA, Không, ho chưa nếm mùi trừng phạt của TA! 

9 - Hoặc phải chảng họ giữ kho làng Hồng ân của Rahh của Ngươi 
(Muhammad!), Đấng Toàn Nâng, Đang Ban bô? 

10 - Hoặc phải chang quyền thống trị các tang trời và trái đất và vạn 
vật giữa trời đất là cua họ? Nếu thế, hãy để cho họ đi lẽn đổ ! 

1L- Họ là một đội quân sẽ bị đánh bại trong liên quân, 

12.- Trước họ (đã có nhiều kẻ) phủ nhận (các Sứ giả của Allah) như 
đám dân của Nũh, 'Ẫd và Fir'aun, chủ nhân của các cột-trụ. 

13 - Và (đám dân của) Thamũđ, và người dân của Lũt và dân cư của 
khu rừng Aykah:, họ là thành phần của liên quân (người ngoai đao), 

14.- Tất cả đều phủ nhận các Sứ giả, cho nẽn sự trừng phạt của TA ắl xảy ra. 

15 - Và những người này chỉ còn chờ một tiếng gầm duy nhất Khi 
đỏ, chắc chắn sẽ không còn sự triễn hạn nữa. 

16,- Và họ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài nhanh chóng cho chủng 
toi thây phần sô của chủng tôi trước khi xảy ra Ngày Thanh toán," 
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17. - Ngươi hãy rán chịu đựng về những điều họ nổì và hãy nhớ đến 
người bể tôi Đảwũd của TA, một con người cang cường, Quả thật, Y 
hằng quay về (sám hối với Allah), 

18. - Chính TA đã chế ngự núi non, (phán bảo) hãy cùng với Y tán 
đương TA đêm và ngày. 

19. - Và chim chóc tụ tập thành đàn; tít cả cùng hợp đoàn với Y 
quay về {tán dương Allah). 

20. - Vả TA đã củng cố quyền hình của Y và ban cho Y tri sáng suối 
trong việc phán xét và ân nói quả quyết. 

21. ' Ngươi (Muhammad) có biết câu chuyện VỂ hai người kiện nhau 
đã trèo tường đột nhập vào phòng tu (của Dãvvũd) hay chưa? 

22. - Khi họ vào eâp Dãwũd 1 Người đâm hoảng sỢ. Họ thưa: “Xin 
ngài chớ sơ! Chúng tôi là hai ngươi kiên nhau, người này muốn chèn 
ép người kia; do đó T xin ngài phân xử giữa chúng tôi bằng sự thật và 
chớ bít công và hướng dẫn chúng lôi đến con đường ôm xuôi. 

23 - 'Thực sự, đây là người anh em của tôi (trong đao). Anh ấy có 
chín mươi chín con cừu cái, và tồi chỉ có một con cừu cái duy nhất. 
Thê mà anh ây còn bảo tôi 'hãy giao nó cho ta,' Và anh ây đã tranh 
luận tháng tôi.” 

24. - (Dàwũd) vôi bảo (chưa kịp hỏi đối phương); “Chắc chắn, y đã 
bức hiếp ngươi bằng cách đòi nhập con cừu của ngươi vào bầy cừu 
của y. Ọuả thật (trong việc hùn hạp làm ãn) T nhiều người ’hợp tác 1 
hay bức hiếp lẫn nhau ngoại trừ những ai có đức tin và làm điều 
thiện; nhưng ít có người như thếT Và Dãwũd sực thây có lẽ TA dã 
thử thách Y, cho nên Y đà cầu xin Rabb của Y tha thứ và sụp xuông 
cúi mình và quay về (sám hối với Allah). 

25. * Do đó, TA đã tha thứ cho Y về điều đó; và quả thật, nơi TÀ Y 
có được một chồ gần gũi và một nơi trở về tốt đẹp. 

26. - Này hỡi Dãwũd! TA đã chỉ định Ngươi làm một Đại điện trên 
trái đít Bởi thế, hãy xét xử nhẵn loại theo sự thật (và công bằng) và 
chớ làm theo ý muốn (của Ngươi), bcíi vì nó sẽ đưa Ngươi lạc khỏi 
con đường của AÌIah. Quả thật, những ai lạc khỏi đạo của Allah thì 
sẽ bị trừng phạt khủng khiếp về tội đã quên bẩng Ngày Thanh toán. 
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27. - Và TA đã không lạo ra ười và đất và muôn toài giửa ười đất vô mục 
đích. Đấy chỉ lả lối suy nghĩ của những ai không cổ niềm tin ấy thôi. Và 
khốn kho cho những ai không cỏ đức tin không ưánh khỏỉ Lửa 

28. - Hẩ TA sẽ đối xử với những ai có đức tin và làm điều thiện 
giong như (đối) với những kẻ thối nát trên trái đất hay sao? Hoặc TA 
sẽ đối xử vđi người sỢ Allah như đối với kẻ bất lương hay sao? 

29. - Đây là một Kinh sách (Qur'ãn) đầy phức đức mà TA đã ban 
xuống cho Ngươi để giúp họ nghiền ngẫm vể những Câu của Nó và 
ílế cho những người thồng hiểu ghi nhơ 

30. - Và TA đã ban cho Dãvvũd (đứa con trai) Sulaymãn, một người 
bê tôi Ưu hạng (của TA) bởi vì Y hằng quay về (sam hối VỚI TA). 

31. - Vào một buổi xế chiều, cổ một số ngựa tốt, vớ câu le làng dươc 
mang đến trình Y (Sulaymãn) 

32 - Y bảo; ‘Ta đả thật sự yêu thích món vật toi hơn việc tưởng nhớ 
Rabb của Ta 1 ’ cho đên lức (mặt trời) khuât bóng sau mán đêm. 

33.- (Và bảo): “Háỵ dắt chúng (ngựa) trở lại cho ta." Và Y lấy tay 
sờ (vuốt) chân và cổ của chứng, 

34 - Và TA đã thử thách Sulaymãn TA đã đảt lên ngai vàng của Y 
một con quỷ,( Vì thế Y đã mít ngoi trong một thời gian) Rồi, Y 
quay vê sám hối (với TA và được phục ngôi trở lai). 

35 - (Sulaymãn) thưa: “Lay Rabb của bề tôi í Xin Ngài tha thứ cho bề 
tôi và ban cho bề tôi một quyền bính (tnểu đai) mk Ngài sẽ không ban 
cho một ai khác sau bề tôi bồi vì Ngài lả Đấng Hằng Ban bốT 

36 - Và TA đã chế ngự gió cho Y, và bất nó bay lướt nhe đến nơi 
nào tuy theo lệnh của Y 

37 - Và bát Shaytãn phục tùng Y, tất cả (gồm) thợ xây nhà và thơ lãn 

38. - Còn những tồn khác thì bị trơi xích lai với nhau. 

39. - (Allah phán cho Sulaymân): “Đây là quà tặng của TA ban cho 
Ngươi. Do đó, sử dụng (tặng) hay giữ lai không cần phải tính sổ.” 

40. - Và thực sự, Y có nơi TA một chồ gần gũi và một nơi trở về tốl dẹp 

41. - Và hãy nhơ đến người hề tôi Ayyũb của TA khi Y khóc than cầu 
cứu với Rữbb của Y, thưa: “Quả thật, Shaytãn đã chạm phả ỉ (thân 
mình của) bề tôi làm cho bổ tôi khổ tâm và đau đổn (thể xac).” 

42. “ (Allah phán); u Hãy dùng chân của ngươi dâm lẽn mặt đất, Nơi 
đây, sẻ có nước mát (chảy ra) cho ngươi tam rửa, và giải khát.” 
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43 ’ Và TA đã trả gia đình lại cho Y và ban cùng với họ hồ Ỉ 1 Ị* ân 
tương tự từ TA và là một sự Nhắc nhở cho những người thông hiểu. 

44 - “Và hãy nắm trong tay một chùm cỏ, mà Ngươi dung dể đánh và 
chớ bỏ lời thề- 1 ' Quả thật, TA đã thây Y hằng chịu dưng, kicn nhân. Y 
thật là một người đấy tớ Ưu hạng bởi vì Y hằng quay về (sám hối) 

45. - Và hãy nhớ đến nhửng ngươi bé tôi Ibrãhĩm, và ìshãq và Ya qữh 
của TA. Họ là những người cang cường và nhìn thâu sự việc. 

46. “ Quả thật, TA đã chọn họ đặc híội tưởng nhớ Ngôi nhà. 

47. - Và quả thật, đối với TA chắc chấn ho íà thành phần ưu tú được 
tuyển chon! 

48. - Và hãy nhớ đến ỉsmã ' ĩi và aỉ-Yasaa (Elísha) và Zul-kỉfl , Và tất 
cả đểu là thành phần Ưu tú, 

49. ’ (Qurãn) này là Lời Nhắc nhở Và quả thật những ngứời ngay 
chính sự Allah sẽ cỏ một nơi trở vể tốt đẹp; 

50. - Những Ngôi vườn vĩnh cửu (của Thiên dàng) với những cánh 
cửa luôn luôn được mở rộng cho họ. 

51. - Trong dó, họ sẽ tựa mình nằm nghĩ thoải mái; và sẽ gpi tùy 
thích đủ loại trái cây để dùng và nưđc giải khát dể uống; 

52. - Bên cạnh họ là nhửng trinh íìữ bằng lứa tuổi then thùa nhìn. 

53 - Đây là những món mà các ngươi đã được hứa vào Ngày Thanh toản. 

54. - Đầy là hổng lộc không hề dứt cạn của TA* 

55. - Đây (là phán của người sợ Allah). Còn đối với những kẻ thái 
quá thì sẽ có một nơi trở về rất xấu xa: 

56 - Hỏa nguc, nơi mà chúng sẽ bị đốt (nướng); một nơi nghỉ rất xấu. 

57. - Đảy (là phần của kè thái quá). Bởi thế, hãy để cho chúng nếm 
nó; một loại nưđc cực sôi và một loại chất mủ hồi tanh. 

58. - Và cắc hình phạt tương xứng khác. 

59. - Đây là một đoàn người cắm đầu chạy chung VỚI các người, không 
dược ai nghinh đón cả! Chắc chắn, chúng sẽ bị nướng trong Lửa. 

60. - (Đám thuộc hạ) sẽ nới (với các lành tu của chúng): “Không, Quí 
ngài (cũng thế!) Không ai chào đổn quí ngài cá. Chính quí ngài đả 
mang điều này đến cho chúng tôi. BỞI thế, đây là chỗ ngu xấu xa. 

ỐL- Và chúng thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Kẻ nào làm cho chúng tôi 
mang lội này thì xin phạt y gấp đôi trong Lửa (của Hỏa ngục) 7* 


456 



www.Quranpdf.blogspot.in 



ỉov 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 38 Sad 


Jlỉzù 23 


62. - Và chúng sẽ bảo: “Chuyện gì xảy đến cho chúng tôi? Tạí sao chúng 
tôi không thây những người mà chúng tôi đã liệt vào đám người xấu? 

63. - “Phải chăng chúng tôi đa chc giễu họ hay chung lôi bị quáng 
mắt không nhìn thây ho?” 

64. - Đấy là sự Thật về việc tranh câí của các cư dân nơì Hỏa ngục. 

65 - Hãy bảo (họ): “Ta chí là mộl người báo-trước. Không có Thượng 
ĐỂ nào cả duy chỉ có Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Tôi Thượng 

Ố6.- " Rabb của các tầng tròi vã trái đít và vạn vât giữa tròi đâl, 
Đâlng Toàn Năng, Đấng Hằng Tha thứ” 

67. - Hãy bảo họ: "Nó (QuTăn) là một nguồn tin lởn, 

68. - “Mà các người thường lánh xa. 

69. - 'Ta không biết gi vé các lãnh tụ ưẽn cao khi ho tranh luận với nhau. 

70, - Fa chỉ được mặc khải cho biết ta là một người báo-trước công khai” 

71. - (Hãy nhớ lại ) khi xưa Rabh của Ngươi (Muhammađ) đã phán 
bảo các Thiên thần: “TA sấp tao một con người phàm bằng đất sét; 

72, - "Bôi thế, khi TA uốn nẩn Y (Ảdam) thành hình thể và hà vào Y 
Rũh (linh hồn) do TA (làm), các ngươi hãy sụp xuông phủ phục YT 

73, - Do đó, tất cả Thiên thần dồng quì lay; 

74, - Ngoại trừ Ibíĩs (Shaylãn), Nó tự cao và là một tcn phản nghịch. 

75. - Aỉiah phán: “Này hỡi ỉblỉsl Điẻu gì cản nhà ngươi quì tạy một 
nhân vật mà TA đả tao từ hai Bàn Tay của TA? Phải chãng nhà 
ngươi ngạo mạn hay trịch thượng?” 

76, - (IblTs) thưa: “Bẻ Lôi tốt hđn y (Ẫdam) bởi vì Ngài tạo bề tôi 
bằng lửa và y bằng đất sét/’ 

77, - (Állah) phẩn: “Vậy thi nhà ngươi hãy bước ra khỏi đó (Vườn 
trời), Nhà ngươi dáng bị tống cổ ra ngoài, 

78. - “Nhà ngươi sẽ bị TA nguyền rủa cho đen Ngày Phán xửcuối cùng.” 

79 + - (Iblĩs) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi Ị Xin gía han cho bổ tôi đến 
Ngày mà (người chết) sẽ được phục sinh trở lại.” 

80, - (Ạllah) phán: ‘Thế thì nhà ngươi là một kẻ được gia hạn - 

81, - “Cho đến Ngày của thời kỳ đã được ín định.” 

82, - (IblTs) thưa: “Do Quyển Năng của Ngài, bề tôi sẽ hướng dẫn tết 
cả bon chúng lầm lạc,- 

83, - “Ngoại trữ những bề tôi chân thành của Ngài trong chúng ” 
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84 - (Allah) phán: "Đích thực* và TA luôn luôn nỏi sự Thật, 

85. - “Rằng chắc chắn TA sẽ giam nhà ngươi và kc nào trong chúng 
(nhân loại) theo ngươi vào Hỏa ngục, tâl cả. 

86. - Hãy bảo (chúng) (Hơi Muhammađ!): “Ta không đòi hỏi các 
ngươi tưởng thưởng Ta về (Qurãn) này và Ta cũng không phải Jà 
một tên giả vờ nói ra đĩều không có. 

87. - "Nó (Qur ãn) chỉ là một sự Nhắc nhở cho muôn loài {người, jìnn 
và lất cả những gì hiên có). 

88 - “Và chắc chắn các người sê biêt sự thật của Nó sau một thừi gian.” 



Nhân danh Allah, Đang Râí mực Độ lượng, 
Đấng Rít mực Khoan dung. 


1. - Kinh sách (Quran) do Allah, Đấng Toàn Nãng ? Đấng Chí Minh 
ban xuống 

2. - Chắc chắn TA ban Kinh sách xuống cho Ngươi (Muhammađ) 
bằng sự thật, Bởi thế, hãy thơ phụng Aìlah, thành lâm thần phục 
riêng Ngài. 

3. - Há vi ộc sùng bái chân thành không phải chỉ dành riêng cho Allah 
Ư* 7 Thế mà những kẻ đã chấp nhận những vị bảo hộ ngoai Ngài đã 
nói: "Chúng tỏi tôn thờ họ chỉ vì nhờ họ đưa chúng lôi đến gần 
AllahT Chắc chấn Allah sẻ xét xử giữa bọn chúng về điều chúng 
thường ưanh chấp, Chắc chắn Allah không hướng dẫn ai là người 
nói dối và không có đức tin, 

4. - Nếu Allah muốn nhận cho Mình một đứa con thì Ngài đã chọn 
trong số nhân vật mà Ngài đã tạo một người vừa ý Ngài. Nhưng 
Ngài quang vinh và trong sạch! Allah là Đấng Duy Nhất, Đấng Tối 
Thượng, 

5. - Ngài vì Chân lý đã tạo các tầng trời và trái đít. Ngài CUÔĨ 1 ban đêm 
bao phủ ban ngày và cuốn ban ngày bao phủ ban đêm. Ngài chế ngự 
mặt trời và mặt trăng, Mỗi vật di chuyển đến một thời hạn ấn định Há 
Ngài không íà Dâng Toàn Nãng t Đấng Hằng Tha Thứ hay sao? 
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6.- Ngài đả tạo hóa các người lừ một Người duy ĩihât (Ảdam). Rồi lử 
Người, tạo ra người vợ của Người (Hawwỡ'), Rồi Ngài ban tám con 
gia súc (căp trừu, cặp dê, cập bò, cáp lạc đà, đực và cái) xuống cho 
các người. Ngài tạo các người trong dạ con của các bả mẹ của các 
người theo từng giai đoạn, cái này sau cái kia, trong ba lớp màn tồi. 
Allah, Rabb của các người là thế. Ngài nắm quyên thống tri. Không 
cỏ Thượng Đế nào cả duy ch! Ngài {là Thượng Đế). Thế tại sao các 
người lánh xa Ngài? 

l r - Nếu các người phủ nhận (Allah), thì chắc chắn Allah không cần 
đến các người nhưng Ngài không hài lòng với thái độ vong ân của 
dám bầy tồi của Ngài. Ngược [ại, nếu các người tri ân thì Ngài sẽ 
hải lòng với các người vổ việc đó. Bôi vì không một người khuản 
vác nào sẽ vác giùm gánh nặng (tội lôi) của người khác. Rồi các 
người sẽ trở về gặp Rahb của các người trở lại; liếp đó, Ngài sẽ cho 
các người biết về những điều mà các người đã từng làm. Chác chắn 
Ngài là Đấng hằng biết những đicu nằm trong lòng của mỗi người, 

8," Và khi gặp hoạn nạn, con người kcu than cầu cứu với Rahb của 
y, quay về sám hối với Ngài. Rỗi khi Ngài ban cho y ân huệ từ Ngãi, 
y quên bẩng điều mà ỵ đã từng cầu xin Ngài trước kia và hơn nửa 
còn bày đặt những đối thủ ngang vai vớì Allah hâu mong dắt thiên 
hạ lạc khỏi con đường của Ngãi. Hãy báo y: "Hãy hưỏng thụ sự vô 
tín của ngươi trong một thời gian ngắn. Chắc chắn ngươi sẽ ĩà một 
người bạn của Lửa (Hỏa ngục), 

9 - Phải chăng một người thức đêm đốc lòng cung kính (Allah), lúc 
thì phủ phuc, lúc thì đứng thẳng, luôn luôn chú ỹ đến Đời sau và hy 
vọng nơi Đức Khoan dung của Rữbb của y (giống với một kẻ khống 
có đức tin hay sao) Hày bảo y: "Phải chang một người (hiếu) bỉêt và 
một người thiếu hiểu biết ngang bằng nhau?” Chắc chắn, chỉ những 
người thông hiểu mới ghi nhớ (lời khuyến cáu) 

10.- Hãy bảo (bạ): "HỠI các bầy tôi có đức tin của TA! Hãy sợ Rabb 
của các ngươi và lảm tròn bổn phận đôi với Ngài. Ai làm điêu lành 
nơi trần thế thì sẽ gặp điều lành trở lại. Và đất đai của Allah rộng 
bao la. Chỉ những người kiên nhẫn mới hưâng trọn phần thưởng của 
mình, không cần phải tính so." 
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1 L- Hãy bảo họ; "Quả thật, Ta (Muhammad) nhận lệnh phải thờ 
phụng Allah, thành tâm thần phục riêng Ngãi, 

12 ' Lt Và được lộnh phải trở thành một trong những người Muslim 
đầu liên,” 

13 ' Hẵy hảo họ; "Ta sỢ, nếu bít tuân Rabh của Ta, sẽ bị trừng phạt 
vào một Ngày (xét xử) vĩ đai/' 

14 - Hãy bảo họ: "Ta thờ phung Allah, thành tâm thần phục riêng 
Ngài," 

15, - Thế, hãy tôn thờ kẻ nào mà cấc người thích ngoài Ngài. Hãy 
bảo họ: "Những kẻ mít mát là nhừng ai sẽ đánh mất bản thân (linh 
hồn) và gia đình vào Ngày Phục sinh, Đỏ thực sự là môi sư mất mát 
rõ ràng!" 

16. Chúng sẽ bị các tấm màn bằng lửa bao phủ phía trên và phía 
dưới. Allah dùng nó (lửa) để (cảnh cáo và) làm run sợ bầy tôi của 
Ngài như thế, "Hai bầy tôi của TA! Hãy sự TA." 

17, - Còn những ai tránh xa các tà thần, e sợ mắc phải (tội) tôn thờ 
chúng và quay vé sám hối với Àllah, thì sẽ được ũn mừng. (Hời 
Muhammad!) hãy báo tin mừng đó cho bầy tỏi của TA: 

18. - Nhừng ai nghe Lời phán và íuân theo điều tốt nhất của nó, Họ 
là những người dã dưực Allah hướng dẫn; và là những người thông 
hiểu. 

19 - Thế phải chăng một người mà LỜI xử phạt đà được xác nhặn 
dứng (bằng VỚI một người vô tội)? Thế Ngươi (Muhammad) muốn 
cứu vđt một người ở trong Lửa (Hỏa ngục) hay sao? 

20, - Ngươc lai, những ai sợ Rabb (Allah) của họ thì sẽ có các tầng 
lầu xây cất. chồng lẽn nhau đành riêng cho họ, hên dưới cỏ các dòng 
sông chảy, (Đó là) Lời hứa của AỈIah, Và Aliah không hề thât hứa 

21. - Há Ngươi (Muhammad) không thay việc Allah cho mưa từ 
trên trời xuống, rồi làm cho nó thấm xuống lòng đất chảy thành 
mạch nước; rồi dùng nó làm mọc ra cây trái đủ mầu; rồi sau đó, 
mùa màng bắt dầu tàn úa. Ngươi thây nó héo vàng; rồi Ngài (Allah) 
làm cho nó khô héo vỡ vụn. Quả thật, trong đỏ là sự nhắc nhỏ cho 
những người thông hiểu, 


460 



www.Quranpdf.blogspot.in 



í“n 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 39. AZ'2umar 


Juzu 23 


22.- Thế, phái chăng một người được Allah mồ rộng tím lòng để 
tiếp thu ỉslãm, rồi bước theo ánh sáng của Rahb của y (giống với 
một người không có đức lin)? Bởi lhc T khốn khổ cho những ai mà 
tấm lòng đã trở thành chai cứng trước LỜI nhắc nhờ của Allah! Rõ 
ràng T họ đang lẩm lạc. 

23 - Allah đà truyền xuồng những LỜI tuyên bố tốt đep nhất: một 
Kinh sách mang đại ý giông nhau và lập đi lập lại. Khi nghe nó, làn 
da của những ai sợ Rabb (Altah) của họ nổi lên vì run sợ. Rồi !ớp da 
và tâm lòng của ho mềm đi khi nhd dến Allah, Đó lầ Chỉ đạo của 
Allah. Ngài dùng Nó để hướng dẫn người nào Ngài muốn; còn ai mà 
Ailah đanh lạc hướng thì sẽ không có người hướng đao. 

24. ' Thế thì một người dùng bộ mặt của mình để che đỡ hình phạt 
xấu xa của Ngày Phục sinh (cổ bằng VỚI người được vào Thiên dàng 
hay không)? Và cỏ lời bảo những tên làm điều sai quay: ‘'Hãy nếm 
những điều mà các người đã làm ra." 

25. - Những aỉ trước họ đã phủ nhận (các Sứ gíẳ của Allah); cho nên 
sự trừng phạt đă đến vở ĩ họ từ cạc hướng mà họ khống nhận ra 

26. - Bửi thế, Allah bắt họ nếm mùi ô-nhục ở đời này nhưng sự trừng 
phạt dành cho họ ở Đời sau chắc chắn sẽ to Iđn hơn, nếu họ biết 
điểu đó! 

27. ' Chắc chắn, TA đã trình bày cho nhẵn loại trong Qur ãn này tít 
cả các ngu ngôn đổ giúp họ ghi nhớ (Lời cảnh cáo). 

28. - Một Qur ãn bằng tiếng Ả-rập T không có gì quanh co, để may ra 
họ sơ Alỉah. 

29. - Aỉlah đưa ra thí dụ so sánh về một người (nô lệ) phục vụ nhiẻu 
chủ nhân gồm những kẻ hợp tẩc nhưng hay tranh chấp nhau và một 
người phuc vụ chỉ một ông chủ duy nhãt, thế hai người đó, nếu 
mang ra so sánh, có ngang bằng nhau không? Mọi lời ca tụng đểu 
thuôc về Allah! Không, đa số bọn ho không biết gì. 

30. ' Thật sự, Ngươi ÍMuhammađ!) sẽ chết và họ (cũng) sẽ chết 

31- Rồi vào Ngày Xét xử cuối cùng, các người sẽ đôi chất vđi nhau 
trước mặt Rabb của các người. 
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32. - Thế còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah và phủ nhận Chân lý khi nó đến với y? Há trong Hỏa ngục 
khổng có một chỗ ngụ dành cho những kẻ không có đức tin hay sao? 

33. - Và những ai mang Chân lý dến và Lìn nơi no thì là những ngươi 
ngay chính sự Allah. 

34. - Họ sẽ cứ đưỢc mọi điều mà ho ưâc muốn nời Rahh của họ. Đỏ 
ỉà phẫn thưởng của những người làm tối. 

35 - Mục đích để Aỉlah xóa tội mà ho dà phạm và ân thưửng họ về 
những điều tốt nhất mà họ đả từng làm. 

36 - Há Allah không đủ cho bầy tôi của Ngài ư? Và chúng muốn 
rung nhái Ngươi với những ai khác không phải là Ngài. Và ai mà 
Allah không hướng dẫn thì sẽ không có ngươi hướng dao. 

37,- Và người nào mà Atlah hướng dẫn thì sẽ không bị ai dắt đi lạc 
Há Allah không Toần Năng, nắm mọi việc báo đền hay sao? 

38 - Và chắc chắn nếu Ngươi hỏi họ; “Ai đã tạo các tầng trời và trái 
đâV' thì chắc chắn họ số đáp 'AllalV Hãy bảo họ: “Các ngườỉ hãy 
nghĩ xem, nếu Àllah muốn hãm hại ta, thì những kẻ mà các ngươi 
khấn vái ngoài Allah có thể bốc đi khỏi ta niềm đau đớn ấy hay 
không? hoặc nếu Allah muốn khoan dung ta thi chúng có thể giữ nó 
lại được hay không?" Hãy bảo họ: “Allah đủ cho ta thôi." Người tin 
cậy (AUah) nên phó thác cho Ngàỉ. 

39. - Hầy bảo họ: “Hỡi dãn ta! Các ngươi hãy lảm theo khả năng của 
các người, và ta theo khả năng của ta T rổi đây các người sẽ sứm biết; 

40, - “Ai sẽ bị trừng phạt nhục nhã và sẽ bị phạt vĩnh viễn," 
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41, - Quả thật, TA đả ban Kinh sách (Qur'ãn) xuống cho Ngươi (đùng 
làm Chỉ đạo) cho nhân loại bằng sự thật. Bởi thế, ai tiếp thu Chỉ đạo 
thì dược lơi cho bản thân y; cùn ÌL 1 lạc hướng thi lả bât lợi cho bản 
thân y. Vả Ngươi (Muhammad!) không lâ người Tho lãnh (đảm 
trách) giùm cho họ. 

42, - AUah chơ bắt hổn của ngươi chết khi mệnh chung và bắt hồn 
của người chưa chết khi nằm ngủ. Hồn của người nào mà Ngài 
quyết định cho chết, thì sẽ bị giữ lại; và các hồn khác thì được gởi 
trở về (cơ thể) đen một thời kỵ ân định. Quả thặl, trong đó là các 
Dâu hiệu cho đám người biết ngẫm nghĩ. 

43, - Há họ dã nhận những kẻ không phải là Allah làm những vị can 
thiệp giùm họ? Hãy bảo họ. 'T>ẫu cho chúng không cổ quyển hành 
gì cũng không có lý trí nữa hay sao?" 

44 - Hãy bảo họ: “Mọi việc can thiệp đều thuộc về Allah cả. Ngài 
nấm quyển ihổng trị các tầng trời và trái đất. Rồi các người sẽ được 
đưa về gảp Ngãi trở lại?" 

45. - Và khi nghe nhắc đến rìẽng Àilah thôi, tấm lòng của những ai 
không tin tưởng nơi Đơi sau tràn đầy oán ghét; và khi những ke 
không phải là Ngài (Allah) đựơc nhắc đến, thì họ vui thích ra mặt! 

46. - Hãy (cầu nguyện) thưa: “Lạy Allah, Đãng sáng tạo các tầng 
trời và trái đít í Đấng Biết hết mọi điều vỗ hĩnh (bí mật) và điều bộc 
lộ công khai, xin hãy xét xử giữa bầy tôi của Ngài vể những điều 
mà họ thường tranh chấp!" 

47. - Và giá nhửng kẻ lâm điều sai quấy có được tít cả mọi vât trên 
trái đẫt và nhiều hơn thẻ nữa thì chắc chấn họ sẽ dùng nó để chuộc 
nỗi đau đớn của việc trừng phạt vào Ngày Phán xử cuối cùng (nhưng 
cũng vô ích thôi) Và họ sẽ đón nhận lừ AUah diều (hình phạt) mà 
ho không ngờ đến. 
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48. - Và nhưng điều tội lỗi mà họ đã iàm sẽ cham trán họ và những 
điếu mà họ thường chế gíỗu sẽ bao vây họ, 

49. - Bởi thế, khi gãp hoạn nạn, con người cầu xin TA cứu nạn; rồi 
khi TA han ân huệ từ TA cho y T thì y nói: 'Tôi được nó (ân huệ) là 
đo hiểu biết của tôũ” Không, đấy là một sự thử thách nhưng đa số 
bọn họ không biếu 

50 r - Chắc chắn những kẻ sông trước họ cũng đã nói ra lời đó. Nhưng 
những thứ mà họ đã tậu đước chẫng giúp ích gì đưỢc cho họ cả. 

51, - BỞI thê, những điều xấu xa mà họ đã làm sẽ rơi nhằm phái họ 
trỏ lại, Và những ai làm điều sai quấy trong sô" những người (đang 
sống) nảy sẽ lãnh đủ vé những điéu tội lỗi mà họ đã gây ra. Và ho 
sẽ không bao giờ thoát khỏi (Àllah). 

52. - Hả họ không biết việc Allah nới rộng hay thu hẹp bổng lộc của 
Ngài cho người mà Ngài muôn hay sao? Quả thật, trong đó là các 
Dấu hiệu cho đám người cớ đức Un! 

53. - Hãy bảo họ: “Hđỉ các bầy tối của TA! những ai đà làm cho tâm 
hồn mình vướng tội thì chớ nôn tuyệt vọng vc Dức Khoan dung của 
AUah, Chắc chắn Allah sẽ tha thứ mọi thứ tội. Quả thật, Ngài là 
Đấng Hằng Tha thứ, Đâng Rất mực Khoan dung. 

54, - “Hãy quay về hối cải với Rabb của các người và thần phục 
Ngầi (trong ỉslãni) trước khi đối diện với hình phat, rồi các người sẽ 
không được ai giúp đỡ nữa. 

55 - “Và hãy làm theo điều tốt nhât mà Rabb của các người dã ban 
xuống cho các người (trong Qur ãn) trước khi hình phạt mà các người 
không nhân thấy sẽ bất ngờ xảy đến cho các người." 

56.- E rằng một: linh hán sẽ than; Jt Õi thật khổ thân tôi! Tôi dã lơ- là 
đối với Allah và là một trong những ngươi hay nhạo báng (Thông 
đicp của Allah)." 
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57. - Hoặc (y) sẽ nói: “Giá Aỉỉah hướng dẫn tôi thì chác tỏi đã trở 
thành một người sợ Âllah rồi!” 

58, - Hoặc y sẽ nỏi khi thấy hình phạt: “Giá được dịp trở lại (trần 
gian) thì tôi sẽ trở thành một trong những người làm tôì T 

59 - Vâng! Chắc chắn các Dấu hiệu của TA đã đến cho ngươi (hời 
người!) nhưng ngươi phủ nhận chúng và tỏ ra ngạo mạn và trở thành 
mộĩ kẻ không tin tưởng.*’ 

60. - Và vào Ngày Phục sinh, ngươi sẽ thấy gương mặt của những kc 
nói dối rồi đô thừa cho Allah sẽ nám đen, Há trong Hỏa ngục khỏng 
cô một chỗ ngụ cho những kẻ ngạo mạn hay sao? 

61. - Allah sẽ cứu vứt những ai ngay chinh, sự Ngài và làm tròn bổn 
phận dối với Ngài và đưa họ đến chỗ thành tưu (Thiên đàng) của họ. 
Không một điều xấu xa nào chạm đến minh họ s và họ cũng sẽ 
không buồn phiền. 

62. - Allah là Đấng tạo hóa tất cả vạn vật và lả Đấng Bảo hộ, 

63 - Ngài nắm lất cả các chia khỏa của các tầng trời và trái đất; và 
những ai phủ nhân các Dấu hiệu của Allah là nhửng kẻ sẽ mâì mát. 

64. - Hãy bảo (họ): “Phải chăng các người ra lệnh bảo Ta thờ phụng 
ai đó không phải là Allah hay sao, hỡi những ke ngu dốứ 1T 

65. - Và chắc chắn, Ngươi (Muhammad) và những vị (Sứ giả) trước 
Ngươi đả đươc mặc khải cho biết: “Nếu Ngươi tôn thờ những kẻ hỢp 
tác (thần linh) cùng với Allah thi việc làm của Người sẽ trở thành vô 
nghĩa và chắc chắn Ngươi sẽ trở thảnh một kẻ mất mát." 

66. - Không, hãy thờ phụng Allah và hãy là một người biết ơn 
(Ngài), 

67. - Và họ đánh giá AHah khong đúng với gỉá trị của Ngài. Vầo 
Ngày Phục sinh toàn thể trái đất sẽ bị nấm trọn trong Tay của Ngài 
vã tất cả các tầng trời sẽ dược cuôn lại trong Tay Phải của Ngài, 
Thật quang vinh và trong sạch Ngài! Ngài Tối Cao, vượt hắn điểu 
mà họ dă qui rằng Ngài có những kẻ hợp tác. 
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68. - Và khí Tiếng Cồi (Tận thể) đưực thổi lẽn, ai ả trong các tầng 
trời và dưới đấĩ đều phải ngất xỉu, ngoại trừ ai mà Allah muôn 
buông tha. Rồi Tiếng Còi thứ hai được thổi len, thỉ này họ sẽ dứng 
thẳng và ngóng nhìn; 

69. - Và trái đất sẽ chói lòa hào quang của Rữbb của nó và quyển Sô 
(hành động của mỗi người) sẽ được mang ra mở trước mặt; các vị 
Na bi và CÁC người lầm chứng sẽ được triệu đôn trước mặt và ho sẽ 
được phán xử một cách công bằng và sẽ không bị đối xử thiệt thòi 
một li nào. 

70. - Và mỗi người (linh hồn) sẽ được thanh toán đầy đủ về việc y đả 
làm bởi vì Ngài (Altah) là Đấng Hằng Biết những điều họ đã làm. 

71. - Và những ai không tín tưởng sẽ bị iùa đến Hỏa Nguc từng nhóm 
mài cho đến khi họ đến nđi thì các cánh cửa của Hỏa ngục sẽ được 
mơ toang và các Vị cai ngục sẽ bảo họ; “Há các vị Sứ giả xuất thân 
từ các người dã không đến gặp các người để dọc cho các ngưừi các, 
LỜI tnặc khảỉ của Rabb của các người và cảnh cáo các người về 
Ngày gạp gđ này của các người hay sao? 11 Họ SỂ đáp: “Vâng, có. 1 ’ 
Nhưng Lời xử phạt đã xác nhận đúng đôi với những kẻ không cổ đức 
tin. 

72 * Sẽ có lời bảo họ; “Hãy bước vào các cửa của Hỏa Ngục dể vào 
ỏ ữong đỏ/ 1 Bởi thế, ihật xâu xa thay chã ngụ của những kè ngạo 
mạn! 

73. - Ngược lại, những aỉ ngay chính sợ Allah và làm tròn bẩn phận 
đôi với Ngải sẽ được đưa đến Thiên đàng từng nhóm, mãi cho đến 
lúc họ đến nơi ihì các cánh cửa của Thiên đàng sẽ được mỏ rộng cho 
họ và những Vị gác cửa (Thiên đàng) sẽ chào họ (nổi); Bằng an cho 
quí vị! Quí vị dã thành tựu T hãy bước vào ở trong đóT 

74. - Và ho sỗ thưa; “Mọi íời ca tụng đều dâng lèn Allah, Đang đã 
giữ đúng Lời hứa của Ngài với chúng tôi và cho chúng tôi thừa 
hưởng âấ\ đai (nãy). Chúng tôi cỏ Ihể ở trong Thiên đàng bất cứ nơi 
nào chúng tôi muốn. Bởi thế, phần thưởng ban cho những người làm 
việc (tốt) thật lả Ưu việt!” 
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75 - Và Ngươi sẽ thây các Thiên thần bao quanh Ngai Vương của 
Allah khắp mọi phía tán dương lời ca tụng Rabb của họ. Và họ (tít 
cả tạo vật) sẽ được phân xử đúng với sự thật (và công bằng) và có 
lời hoan hô; “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rahb của vũ trụ 
và muôn loài,” 



Nhân danh Allah, Đãng Rất mtfc Độ lương, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1. - H ã, Mĩm, 

2. - Kinh sách (Qur ãn) do Allah, Đấng Toàn Nâng, Đấng Toàn Tri 
ban xuồng, 

3. - Đấng tha thứ tội lỗi, chấp nhân việc sám hối, nhưng nghiêm khắc 
trong việc trừng phạt, Đáng ban bô (ân huê). Không có Thượng Đê 
nào cả duy chỉ Ngài (là Thượng Đế). Tất cả đểu trỏ về gặp Ngải 

4 - Khỏng ai tranh cãi về các Dâu hiệu của Àllah ngoài những kẻ 
không có đức tin, Bỏi thô, chớ đế cho sự lung hoành của chúng trong 
xứ lầm Ngươi (Muhammad) bị mắc lừa, 

5, - Trước chung, ngươi dân của Nũh và sau chúng, các liên minh 
(tòng phạm) đà phủ nhận (các Sứ giả của họ); mỗi một cộng đồng 
đỀu âm mưu chống lại Sứ gỉả của họ để mong triệt hạ Người và 
dùng lời-lẽ ngụy bìẹn đc tranh luận hầu dập lắt Chân lý; nhưng TA 
dã bất phạt họ. BỞI thế, (hãy xem) việc trừng phạt của TA khủng 
khiếp như thế nào. 

6, - Lời (xử phạt) của Rabb của Ngươi (Muhammađ) đối với những 
kẻ không có dức tin đều đúng cả. Rằng chúng sẽ lủ những người bạn 
của Lửa (Hỏa ngục), 

7, - Những vị (Thiên thần) mang Ngai vương của Aỉlah và nhửng vị 
(Thicn thần) đứng hầu xung quanh nó đều lán dương Lời ca tụng 
Đức Rabb của họ và tin tưởng nơi Ngài; và cầu xin sự tha ĩhứ cho 
những ai có đức tin, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài iấy Đức 
Khoan dung và sự Hiểu biết (của Ngài) mà bao gồm tất cả mọi vật. 
Xin Ngài tha thứ cho những ai quay về sám hối (với Ngài) và tuân 
theo con đường của Ngài và cứu vớt họ khỏi hình phạt của Lửa ngọn 
(trong Hỏa ngục). 
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8. - “Lạy Rabb chúng tồi! Xin Ngài cho họ được vào những ngồi 
Vườn vĩnh cửu (Thiên đãng 'Adn) mà Ngài đã hứa vđi họ và người 
đạo đức trong sô" cha me, vỢ chồng và con cải của họ bởi vì Ngài là 
Dâng Toàn Nang, Đấng Chí Minh. 

9. - “Và giữ họ khỏi điều xấu xa (lội lỗi), Và ai được Ngài cứu vổt 
khỏi đỉều xấu xa vào Ngày (Phán xử) dỡ thì chắc chắn sẽ được Ngài 
khoan dung. Và đó là một thắng ỉơi vẻ vang nhất/' 

10 ' Quả thật, những ai không có đức tín sẽ bị mắng; “Chắc chắn 
Allah ghét bỏ các người còn hơn việc các người ruồng ghét lẫn nhau 
khi các người được mời chấp nhận đức tin nhưng các ngươi đà từ 
chè" 

11. - Chúng sẽ thưa: “Lay Rabb chúng tôi! Ngài đã làm cho chứng 
tôi chết hai lần và sông hai lần 1 . Bây giờ chúng tôi thú nhận tội của 
chủng tôi. Thế có ỉối thoát nào ra khỏi (Hỏa ngục) hay chảng?” 

12. - (Sẽ có lời bảo chung:) “Như thế là vì khi Allahp Đãng Duy Nhất 
đươc khấn vái (trong lời cầu nguyện) thì các người phủ nhận; và nếu 
có các thần linh nào đươc cầu nguyện cùng vđì Ngài (Allah), thì CẤC 
người tin tưởng. Bởi thế, việc phẩn xử là của Aỉlah, Đãng Tối Cao, 
Đấng VT Đại" 

13 - Ngài là Đấng trưng bày cho các người thây các Dấu hiệu của 
Ngài và ban bổng lộc (nước mưa) từ trên trời xuống cho các người 
và chỉ ai biết sám hối mới ghi nhứ. 

14- Do đó, hãy thành tâm cầu nguyện Allah* triệt để thẩn phục chỉ 
riêng Ngài dẫu rằng những kẻ vô đức tin ghét điều do. 

15.- (Allah) tối cao về cấp bậc, Chủ nhân của Ngai vương, Ngài 
phái Rũh Ụibrỉl, Thiên ihắn mang mặc khải) theo Mênh lênh của 
Ngầi xuống gặp người nào mà Ngài muốn trong số bầy tỏi của Ngài 
đe (Người) cảnh cáo nhân loại về Ngày Gặp gd (Phục Sinh). 

16 - Ngày mà lất cả sẽ phải đến trình diện. Không một điều (tội ỉỗi) 
nào của họ có thể giấu giếm khỏi Allah. Quyẻn hành (Phán xử) vào 
Ngày đó sẽ thuộc về ai? Thuộc về AÍIah, Đấng Duy Nhất, Đãng Tối 
Thượng. 


1 Chét hai lần một LầTi trong trái cật của người cha và một lẩn lìa đời; sống hai lần: 
một lần chào đât và một lần phục sinh 
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17.- Vào Ngày đo* mỗi người (linh hổn) sẽ được tưởng thưởng về 
cõng trình của minh. Sẽ không có việc (xét xử) bất công vào Ngày 
dó. Quá thật, Allah rất nhanh trong việc thanh toán (việc tưởng 
thưởng và trừng phạt). 

18 - Và hây cảnh cáo họ về Ngày (Phục sinh) đang tiến đến gần, 
Ngày mầ những quả lim 5C nhảy thọt lên cổ họng, làm nghẹt thở. 
Những kẻ làm điều sai quấy sẽ không có bạn bè hoăc người can 
thiệp nào để nhờ cậy, 

19. - (Allah) biết rõ điéu gian xảo nơi cặp mắt của họ và điều (dối 
trá) giấu kín trong lòng (của họ). 

20, - Và Allah sẽ phán quyết bằng sự Thật, trong lúc những kẻ mà họ 
khấn vái ngoài Ngài sẻ không quyếĩ định được gì cả. Rõ thật ỉà 
Allah, bởi VI Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy. 

21 Và há ho không đi du lịch trên trái đất để xét xem kết cuộc của 
những ai đã sống trước họ ra sao? Chúng mạnh hơn họ về quyền lực 
và di Lích mà chúng còn để lại trcn trái đít, Nhưng Allah bát phạt 
chúng vì tội lỗi của chúng, Vả không có ai che chở chứng khỏi (sự 
trừng phạt của) Àllah. 

22.- Như thẽ là vì các Sứ giả của chúng đà đến gặp chúng vđi những 
bằng chứng rỏ rệt, nhưng chúng không tin tưởng, cho nên Àllah bắt 
phạt chúng. Quả thật, Ngài rất Hỏng mạnh và trừng phạt rất nghiêm 
khắc. 

23 - Và chẩc chắn TA dã cử Mũsa mang các Phép lạ của TA vởi một 
thẩm quyền rõ rệt, 

24 - Đến gặp PiPaun (Phê-rô), Hãmằn 1 và Qãrũn nhưng chúng bảo 
(Mũsa) là một tên phù thủy, một tên nói dối. 

25.- Và khi Người (Mũsa) mang Chân lý từ TA đến cho chúng, 
chúng bảo: "Hãy giết các đứa con trai của những ai tin tưởng theo Y 
(Mũsa) và tha sống phụ nừ của chứng.” Và mưu đổ của những kẻ 
không có đức lin chỉ rơi vào lầm lạc. 


1 Hâmãn !ả một bộ ưưởng rất nịnh hát của Fir'aurs (PhẾ-rn), quốc vưdng Ai-cập. 
Phê-rố tiỀu biểu cho tính ngạo mạn, gian ác, cậy quyền; Hặmãn ŨỄU biếu cho sự 
nịnh hót và Qãrủn tiêu biểu cho sựgỉầu có và lòng ích kỷ (Xem Q 76-31) 
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26. " Fir'aun bảo; “ĐỂ ta giết Mũsa, và để nó gọi Rabb của nó (đến 
cửu nó). Ta sợ nó sẽ thay đổi tôn giáo của các ngươi hoặc sẽ dây 
loạn trong xứ,” 

27. - Vã Mũsa bảo: 4 TÔ 1 cẩu xin Rabb của lôi và của quí vị che chở 
tôi khỏi (tay của) từng lên ngạo mạn không tin tưởng nơi Ngày 
Thanh loán (dể thưởng và phạt)- 

28. " Và một người đàn ông tin tưởng trong đám thuộc hạ của Fir'aun 
đã tững giấu kín đức tin của mình vội lên tiếng thưa: “Ngài sẽ giết 
một người chỉ vì lý do y nói: Rabb của tỏi lả Állah và chấc chắn đã 
mang những bằng chứng rõ rệt từ Rabh của quí ngài đến cho quí 
ngài hay sao? Và nếu là một tẽn nới dối thì y sẽ chịu tội về lời gian 
dối của y Ngược lại, nếu y là một người nói sự thật ihì điéií mà y 
hãm dọa quí ngài chắc chẩn sẽ nhằm phải quí ngải. Thật sự, Allah 
không hướng dẫn một người phạm tội {giết người, áp bức...), mội tên 
nói đoi. 

29. - Thưa quí ngài! Ngày nay quyền hành nằm trong tay của quí 
ngài. Qui ngài thắng thế trong xứ, Nhưng ai sẽ cứu chúng ta khỏi 
hình phạl của Allah nếu nó nhàm phải chúng la?" Fir'aun đáp: “Ta 
chỉ trình bày cho các người thay điều mà ta thấy (đúng). Và ta chi 
hướng dẫn các người theo con đường chân chính.” 

30. - Và người tin tưỏng đổ thưa: "Thưa quí ngài! Thật sự f lôi sự 
giùm cho qui ngài về (đại họa) giống như (cái đã xảy ra vào) Ngày 
của Liên quân (tòng phạm)! 

31. - “Giống như số phận của người dân của Nũh, của 'Ảd và của 
Thamũd và của những kẻ sống sau chúng bởi vì Allah không muốn 
bầy ĩôi của Ngài chịu thiệt thòi. 

32. - “Và thưa quí ngài! Tôi sự giùm cho quí ngài vổ Ngày với gọi 
nhau (đau đđn). 

33. - “Ngày mà quí ngài sẽ quay lưng tháo chạy. Quỉ vị sẽ không có 
một vị che chở nào từ Allah. Và aì mà Àllah đánh lac hưđng, thl sẽ 
không được một người hướng đao nào cả. 
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34. “ "Và chắc chắn khi xưa Yĩisufụ oscpb) mang các bằng chứng rõ 
rệt đên gập quí ngãi nhưng quí ngài không ngừng nghi ngờ về thong 
điộp mã Người mang đến, mãi cho đến khi Người qua đòi thì quí 
ngài bảo: “Allah sẽ không bao giờ dựng một sứ giả nào sau Người 
nữa.” Allah đánh lạc hướng kẻ nào là một người áp bức, Lội lỗì và 
hay nghi ngờ giỏng như thế, 

35. - "Những ai hay tranh cãi về các Dâu hiệu của Àllah nhưng 
không có một thẩm quyền (hay bằng chứng) nào thì thậi đáng ghét 
đổì với Allah và đốì với những người có đức tin. Allah niêm kín tím 
ỉòng của từng tên ngạo mạn, bạo ngược giốing như thế. 1 

36. - Và Fir'aun bảo: “Hỡi Hãmãn! Hãy xây cho ta một cái tháp cao 
dể ta có thể đến giáp những con đường; 

37. - "Những con đường của các tầng trời đưa ta lên diên kiến 
Thượng Đế của Mũsa bởi vì ta nghT nó là một tên nói dổV' Và đôi 
vđi Rraun, hành động tội loi của y đã tỏ ra hấp dẫn đôi với y giông 
như thế và y bị cẩn trở khỏi con đường (của Allah). Và mưu đồ của 
Fir'aun chỉ đưa đến thất bai. 

38. - Người lin tưởng (đó) tiếp: "Hỡi người dân của tôi! Hãy nghe lòi 
tôi. Tôi sẽ hưđng đẫn quí vị theo con đường chân chính. 

39. - "HỠI người dãn của lối ỉ Đời sống trần tục này chỉ là một sự 
hưởng thụ ngắn ngủi và chắc chắn ĐỜI sau mới là một ngôi nhà vĩnh 
cửu. 

4(3.- “Ai làm điều ác thí chỉ bị phat ngang bằng với tội đả phạm. 
NgưỢc lại, ai làm điều thiện, bất luận nam hay nữ, và cổ đức Ún thì 
sẽ vào Thiên đàng, nơi mà họ sẽ hưỏng vồ vàn bống lộc. 
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41. - “H3Ỉ người dãn cửa tôi! Tạĩ sao lại có chuyện (ngược ngạo) như 
thế trong lúc tôi kêu gọi quí vị đến chỗ Cứu rỗi thì quí vị lại kêu gọi 
tôi đi vào Lửa (của Hỏa ngục)? 

42. - “Qui vị kcu gọi tôi phủ nhận Allah và tổ hớp thẩn linh cùng với 
Ngài điéu mà lôi khồng biết một tí gì trong lúc tôi kêu gọi quĩ vi 
đến với Đâng Toàn Năng, Đấng Hằng Tha thứ. 

43. - “Không có gì phải nghi ngff cả, quí vị kêu gọi tôi đến với một 
kẻ không cổ quyền đòi thiên ha phải cầu nguyện minh ở đời này và 
ở ĐỜI sau; và quả thật, mục tiêu trở về của tất cả chúng ta là Âllah; 
và quả thật những kc tội lôi sc là những người bạn của Lửa (Hỏa 
ngục). 

44. - “Rồi sau này quí vị sẽ nhổ những điều tôi nói, Tôi giao công 
việc của tôi cho Allah bởi vì Allah là Đấng Hằng Thíy bầy tỏi (của 
Ngài).” 

45. - Do dó, Allah giải cứu y (người cớ đức tin) khối những điều xấu 
xa mà chúng âm mưu hại y; và tai họa bao vây người nhà (thuộc hạ) 
của Fir r aun tứ phía. 

46. - Lửa (Hỏa ngục) mà chúng sẽ bị dắl ra chạm trán cả buổĩ sáng 
lẫn buổi chiều. Và vào Ngày mà Giờ (Xét xử) sẽ được thiết lập, sẽ 
cớ lời (bảo thiên thần): “Hây đưa thuộc hạ của Fir'aun vào chỗ trừng 
phạt khắc nghiệt nhất.” 

47 - Và khi chúng sẽ cãi nhau trong Lửa; người cỏ thế sẽ bảo kc 
ngạo mạn như sau: “Quả thật, chúng tôỉ là ngưừi theo quí ngài cỏ 
thể nào quí ngài bốc một phần Lửa đốt khỏi chứng tôi được hay 
không?” 

48. - Những kẻ ngạo man sẽ đáp: ‘ ‘Tất cả chúng ta đều ờ trong Lửa 
cả! Chắc chấn T Allata sẽ phân xử giữa bầy tôi của Ngài.” 

49. - Và những kẻ à trong Lửa sẻ nói với những vị Cai ngục (Thiên 
thẩn): “Hãy xin Rabb của quí ngài giảm bâl hình phạt giùm chúng 
tôi một ngày được hay không?” 
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50. - Họ sẽ đáp: “Há các Sứ giỉ của các người đả không đến gãp các 
người với những bằng chứng rố rệt ư? n Chúng sẽ thưa: “Dạ, CÓP Họ 
bảo chung: “The hãy cầu nguyện (theo ý muốn của các người)P 
Nhưng lời cầu nguyên của những kẻ khỗng có đức tin chỉ quanh 
quẩn trong lầm lạc. 

51. - Chấc chắn, TA sẽ giúp các Sứ giả của TA và những ai có đức tin 
ở đời này chiến thắng; và vào Ngầy mà các nhân chứng sẽ đứng ra 
(làm chứng); 

52. - Ngày mà lời lẽ phân trần của những kẻ làm điều sai quấy se 
không giúp ích gì được cho chúng. Ngược lại, chúng sẽ nhặn lời 
nguyền rủa và một chổ ngụ xấu xa. 

53. - Và chắc chấn TÀ đã ban Chỉ đao cho Mũsa và iàm cho con 
cháu của Israel thừa hưởng Kinh sách (Taurãh), 

54. - Một Chỉ đạo và một sự Nhấc nhở cho những người thông hiểu. 

55. - Bởi thế, hãy kiên nhẫn (hỡi Muhammađ!) bởi vì LỜI hứa của 
Allah sẽ đích thực. Và hãy xin Rữhb cùa Ngươi tha thử lổi lầm cửa 
Ngươi vả hãy tán dương ca tụng Rahb của Ngươi đem vã ngày, 

56 - Quả thật, những ai tranh cãi về các Díu hiệu của Allah nhưng 
không cỏ một chút thẩm quyền nào được ban cho thì chỉ muốn sự vĩ 
đại trong lòng mình, nhưng chúng sẽ không bao giờ đạt nó dược. Bởi 
thế, hãy xin Allah che chở bởi vì Ngài lâ Đấng Hằng Nghe vả Hằng 
Thây (mọi việc). 

57. - Chắc chấn việc tạo hóa các tầng trời và trái đất lớn hơn việc tạo 
hóa loài người, nhưng đa sỏ" nhân loại khồng biết. 

58. - Người mù mất và người sáng mắt không ngang bằng nhau; và 
những aì có đức tin và làm việc thiện không ngang bằng với người 
làm ác* Các người ít nhỏ thay ! 
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59. - Quả thật, Giờ (Xét xử) chắc chắn sẽ dến t không có chi phải 
nghi ngờ cả; nhưng đa số thiên hạ không tin tưởng. 

60. - Và Rữbb của các người phán: “Hãy cầu nguyên TA S TA sẽ đáp 
lại các ngươi. Thảt sư, những ai kiêu ngạo xem thường việc thờ 
phụng TA thì sẽ đi vào Hỏa ngục một cách nhuc nhã." 

6T- Alỉah là Đấng đã làm ra ban đêm cho các người dể các người 
cớ thể nghỉ ngơi và ban ngày để nhì n thấy. Và quả thật, Allah có 
đầy đủ thiên lộc cho loài người nhưng đa số thiên hạ không biết ơn. 

62. - Àỉỉah, Rahh của các người là thế; Đấng Tạo hóa vạn vật. Không 
cỏ Thượng Đê nào cả, duy ehĩ Ngài (là Thượng Đế). Thế tại sao các 
người lánh xa (Ngài)? 

63. - Nhửng ai phủ nhân các Dấu hìộu của Allah thường tránh né như 
thế. 

64. - Allah là Đíng làm trái đít thành một nơi cư ngụ cho các người 
và bẩu trời thành cái long (mái) che và ban cho các người hình thế 
và LÔ điểm hình thể của các người thành xinh đep và cung dương 
các ngươi với thưc phẩm tốt và sạch. Allah, Rabb của các ngườỉ ià 
thế. Bởỉ thế, Phúc đức thay Allah! Rabb của vũ trụ và muốn loài. 

65. - Ngài là Đang Hằng sống. Không có Thượng Đế nào khác cả, 
duy chỉ Ngài (là Thưựng Đế). Do dó, hầy cầu nguyện Ngài, chân 
thành tôn thờ chỉ riêng Ngài. Mọi lời ca tụng đểu thuộc vồ AUah, 
Rahh {Đấng Chủ Tể) cua vũ trụ và mu ôn loài. 

66. - Hảy bảo (chúng); “(Àlỉah) cấm Ta không được lôn thờ những ai 
mà các người cẫu nguyện ngoài Ngài khi Ta đã nhận được những 
bằng chứng rõ rệt từ Rữbh của Ta. Và Ta được lệnh phải thần phục 
Rabb (Đấng Chủ TỂ) của vũ trụ và muôn toài. 
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67. - Ngài là Đấng đã tạo hóa các người từ đít bm* rồi từ giọt tinh 
dịch, rồi lừ một hòn máu đặc, rồi mang các người ra đời thành các 
đứa bé, rồi tàm cho các người lổn manh đầy đủ sức lực* rồi làm cho 
các người ưở thành già yếu. Vã trong các người* có người chết trước 
(chết non); vả (cớ người) được để cho sống đến thời hạn qui định và 
để cho các người thông hiổu, 

68. - Ngài (Allah) là Đấng lâm cho sống và làm cho chết. Bởi thế, 
khi Ngài quyết định một vật (việc), Ngài chỉ phán với nó u Hây 
Thành!" thì nó sẽ thành (như Ý Ngài muốn). 

69 - Há Ngươi (Muhammad) không nhận thấy những kẻ đã tranh cãi 
về các Díu hiệu của Aỉỉah rằng chung xa lánh (Chần lý) như thể 
nào ư? 

70. - Nhừng ẳì đà phủ nhặn Kinh sách (Qur'ãn) và những điều (mặc 
khải) mà TA đả ban xuống cùng vđí các Sứ giả của TA. Rồi dây* 
chúng sẽ sớm biết (hậu quà của viẹc làm của chúng). 

71. - Khỉ những chiếc gông sẽ được đóng vào cổ của chúng và những 
sợi lòi tói mà chúng sẽ bị kéo lỗi đi 

72. - Vào trong loại nước sôi hôi thói; rồi vào trong Lửa* nơi mả 
chúng sẽ bị dốt 

73. - Rồi sc có lời bảo chúng: “Đâu là những thần ĩĩnh mà các ngươi 
tôn thờ 

74. - Ngoài Allah?" Chúng sẽ thưa: “Họ đã bỏ chúng tôi đi mất biệt. 
Trưđc đây chúng tôi đã khỏng cầu nguyện và tôn thờ ai (vật gì)T 
Àllah đẫ dánh lạc hướng những kê không cổ đức tin như thế. 

75*- Như thế là vì các ngươi dã thỏa thích với những đỉềư không 
đứng với sự Thật và các ngươi thường hí hửng trên trái đất. 

76. - Hãy bước vào các cánh cửa Hỏa nguc để vào ồ trong đó. Thật 
xấu xa thay chỗ ngụ của những kc ngạo mạn ì 

77. - Bỏi thế hãy kiên nhẫn (hỡi Muhammadl), Quả thật, Lời hứa của 
Ailah sẽ đích thực. Bởi thế, dẫu TÁ có cho Ngươi thấy một phần của 
những điếu mà TA dã hứa vđi chúng hoặc TA có bắt hồn của Ngươi 
(vê cõi An phúc) trước* thì bề nào chúng vẫn phải trỏ về gặp TA (để 
chịu xét xử). 
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78. - Và chắc chắn TA đả cử các Sứ gìả đến (với nhân loại) trước 
Ngươi. Trong số đó có người TA đà kể cho Ngươi cầu chuyện của họ 
và có người TA không kể câu chuyện của họ cho Ngươi. Và khõng 
một Sứ Giả nào đươc quyền mang một Dấu hiệu đến nếu khống có 
Phép của Allah. Và khi Mệnh íênh của Allah đã đươc han hành, vân 
đề sẽ được quyết định đủng với sự thật, Và nhừng ké tuân theo điều 
giả dối lúc đó sẽ hoàn toàn bị thất bại, 

79. - Allah là Đấng làm ra gia súc cho các người, Một số các người 
dùng để cưỡi và một sô các người dùng đổ ản thịt 

80. - Và nơi chúng các người còn được một số lợi ích khác, Vả nhờ 
chúng các người cổ thể đạt được một ưđc vong trong lòng. Và các 
người được ch uy ỏ n chđ trên (lưng) của chúng và trên (boong) tàu. 

81. - Và Ngài trưng cho các người thấy các Díu hiệu của Ngài. Thế 
đâu là các Dấu hiệu của Allah mà các người phủ nhận? 

82. - Há họ không đì du lịch Ircn trái đất để nhận xét kết cuộc của 
những ai dã sống trước ho ra sao ư? Chúng đông người và manh hơn 
họ vã những di tích (lịch sử) mà chủng đã để lại trên trái đất. Tuy 
nhiên, nhưng công trình mà họ đã làm ra chẳng giúp ích gì được cho 
họ cả. 

83. - Bởi vì khi những Sứ giả của họ đến gập họ với nhừng bằng 
chứng rõ rột (để rân họ), thì họ ỷ lai và tự hào về kiến thức (và tài 
năng) họ đang có, và những dìéu mà ho thường chế giễu sẽ bao vây 
họ trong đó. 

84 - Bởí thế, khi thấy sự trừng phạt của TA, họ thưa: “Chúng tôỉ tin 
tưỏng nơi Đấng Àllah Duy Nhít; và phủ nhận những kẻ hơp tác mà 
chúng tồi đã tổ hợp với Ngài” 

85 - Nhưng đức tin của họ vào lúc thầy hình phại của TA chẳng giúp 
ích gì được cho họ cả. Đó là Sunnah (Đường lối) của AUah mà Ngài 
dùng để đối xử vổi bầy tôi của Ngài (lừ thuở nào). Và những kẻ 
không có đức tin cuối cùng nhít định sè mất mát. 
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Nhản danh A11ah T Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đíng Rất mực Khoan dung 


1 Hã Mĩm , 

2. - Việc ban (Qur’ãíx) xuống ià do Đâng Rất mực Độ lượng, Dâng 
Rất mực Khoan dung. 

3. - Một Kinh sách vỡĩ các câu được giả thích chi tiết; một QuTãn 
bằng tiếng Á-rập ban cho những người hiểu biết; 

4. - (Mang) Tin mừng và Lời Cảnh cáo; nhưtig đa sô bọn họ quay bỏ 
đi, cho ncn họ không nghe được (điều lành và điều đữ). 

5. - Ho bảo; "Quả tim của bọn ta được bọc kín tránh khỏỉ những điều 
mà Ngươi mời bọn ta chấp nhận, lai của bọn ta điếc và giữa bọn ta 
và Ngươi cổ một bức màn ngần cách. Bởi thế, hãy làm (theo đường 
lối của Ngươi); quả thật, bọn ta làm (theo dường tối của bọn la). 

6. " Hãy bảo họ; “Ta (Muhammad) là một người phàm như các 
người, nhưng ta đưỢc mặc khải cho biết Thương Đế của các người 
chỉ là một Thượng Đế. Do đó, hãy theo Con-đường ngaỵ-chính dẫn 
đến Ngài và xin Ngài Iha^thứ; và khôn khổ cho những người thờ đa- 
thần, 

7. - Những ai không đổng Zakãh và không tin cổ Đời sau. 

8. - Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện, thì sẽ được bạn 
thưởng không dứt. 

9. - Hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Phải chảng các người phủ nhận 
Đấng đã tạo hóa trái đít trong hai Ngày và các người dựng những 
đối thủ ngang vai với Ngài? Đấy là Rabb của vũ trụ vã muôn loài. 

10. ' Và Ngài (Allah) đã đăt nơi đó những quả núi vững chắc cao hơn 
mặt đất và ban phúc nơi đổ và tính toán lương thực (cho dân cư) của 
nó nơì dó trong bốn Ngày, đồng đểu cho những người đòi hỏi. 

11. - Rồi Ngài hướng về bầu trời lúc đó là một lớp khối mờ. Tiếp đó, 
Ngài phán cho nó và cho trái đất; “Haí ngươi hãy đến cùng nhau, 
thuận hay không thuận?” cả hai cùng thưa: “Chúng tôi thuận đến 
với nhau? 1 
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12. - Rồi Ngài hoàn tất chúng thành bẩy tầng trời trong hai Ngày và 
Ngài mặc khẩí cho mỗi tầng trời cône việc của nó. Và TA đã trang 
hoàng tầng trời thấp nhít với những ngọn đèn (tinh tú) và (cử thicn 
thẩn) canh gtử nố. Đó là Quyết định của Đấng Toàn Năng, Đấng 
Toàn Tri. 

13. ' Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo (họ); 'Ta cảnh cáo các 
người về lưỡi tầm sét giống như lưỡi tầm sét đã đánh người đân 'Ẫd 
và Thamũd. 

14. - Khi các Sứ giả (của Alỉah) đã đến gặp chúng từ phía trưđc ỉẫn 
phía sau, (bảo:) “Hãy thờ phụng chỉ riêng Allah thôi." Chúng đáp: 
"Nếu muốn, Rabb chúng tôi sẽ cử thiên than xuống (làm sứ giả). Bởi 
thế, chúng tôi khống tin nơi điều mà quí Vị mang đến , 1T 

15. - về (người dân) ‘Ẫd, chúng đả CƯ xử ngạo mạn trên trái đâl 
không íý do chính đáng. Chúng bảo: “Ai mạnh hơn bọn ta vc sức 
mạnh?” Há chúng không nhận thây rằng AUah, Đấng đã tạo hóa 
chúng, đã mạnh hơn chứng về sức mạnh hay sao? Và chúng thường 
phủ nhận cấc Dấu hiệu của TA. 

16 - BỞI thế, TA đã gởi một trận cuồng-phong đến phạt chúng suối 
những Ngày bất-hạnh để TA cho chúng nếm sự trừng phạt nhục nhã 
ở đời này; nhưng sự trừng phạt ở Đời Sau còn nhục nhã hơn; và 
chúng sẽ không được ai cứu giúp, 

17 - Còn về (người dân) Ihamũd, TA đã hướng dẫn chúng nhưng 
chúng thích sự mù quáng (của con tim) hơn là Chỉ đạo sáng sủa, Bơi 
thế, lưỡi tầm sét của sự trừng phạt nhục nhã đã đánh chứng vì những 
điều (tội lỗi) mà chúng đâ làm ra. 

18 - Vả TA đà cứu sống những aĩ có đức tin và sợ Allah 

19.- Và vào Ngày mầ những kẻ thù của AHah sẻ được tập trung ỉùa 
vào Lửa (của Hỏa ngục); bởi thế, chúng sẽ được tâp hop theo từng 
nhóm; 

20 - Mải cho đến khi chúng đến đồ (Lửa), đôi tai, cặp mất và các 
làn da của chủng sẽ làm chứng chống lai chúng về những điều (tội 
lỗi) mà chúng đã từng làm. 
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21. - Và chúng sẽ bảo các lđp da của chúng: “Tại sao tụi bây làm 
chứng chống lại bọn ta?” (Các lớp da sẽ) đáp: “Allah khiến chúng 
lôi nói giống như Ngài khiến cho mọi vật đều nói và Ngài đã tạo ra 
quí vị lần đáu và quí Vi sẽ đưực đưa về gặp Ngài trở lại, 

22. “ “Quí VỊ không chiu tìm cách che giấu mình của quí vị bởi vì đỏi 
tai, cặp mất và các làn da của quí vị cố thể lảm chứng chống Lại quí 
vị; nhưng quí vị nghĩ ràng Aĩlah không mấy biết về những điểu mà 
quí vị đă lừng làm. 

23, - “Và ý nghĩ đó của quí vị mà quí vị đã nghĩ về Rữbh của quí vị 
đã tiêu diệt quí vị; hỏi thế, ngày đó, quí vị sẽ trở thành nhừng kẻ 
hoàn toàn mất mát.” 

24, - Nhưng nếu chúng có kiên nhẫn chịu đựng thi Lửa (của Hỏa 
ngục) vẫn là chỗ ngụ của chúng, Và nếu có xin được tha thứ, thì lời 
cầu xin của chung sẽ không được chấp thuận. 

25, - Và TA đã chỉ định cho chúng những ngữời bạn đường (tương 
đắc) có nhiệm vụ làm cho chung say đắm với những điểu (tội iỗi) 
đằng trước chúng và những điều {sai trái) đằng sau chúng, Và Lời 
(xử) phạt bọn chúng dều xác minh đúng nới các cộng đổng của loài 
Jỉnn và loài người đã qua đời trước bọn chúng. Quả thật, chúng là 
những kẻ mất mát. 

26. - Và những kẻ không tỉn tưởng bảo: “Chớ n^he Qur'ãn này và 
gây náo động ổn ào (khi nó được xướng lén) để may ra các người 
nắm ưu thế.” 

27 - Nhưng chắc chắn TA sẽ cho những kẻ không có đức tin nếm sự 
trừng phạt khắc nghiệt và sẽ Lrừng phạt chung vô cùng làn tộ về 
những điều (tội lỗi) chúng đã từng làm, 

28, - Đấy là quả báo dành cho những kẻ thù của Aliah; Lửa (của Hỏa 
ngục), trong đó chúng sẽ có một mái nhà vĩnh viễn: một quả báo vể 
tội chúng đã từng phủ nhận các Dấu hiệu của TA. 

29. - Và những kẻ không cỏ đức tin sẽ thưa: "Lạy Rabh chúng tôi! 
Xin Ngài vạch mặt những tên Jinn và lù người đả dắt chúng tôi đi 
lạc để chứng lôi chà đạp hai chúng nó dưới bàn chân của chúng tôi 
khiến cho chúng thành những tên ù tiện nhất.” 
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30. - Quả thậh những ãi nói: “. Rahh chứng tôi là Allah,” rồi đứng 
vững như bàn thach, các Thiên thần sẽ xuống động viên ho } hảo: 
“Chớ ìo sợ cung chớ buổn phiền mà hãy vui lẻn với tin mừng về 
ĩhiỗn đảng (hạnh phúc) mà quí VI đã được hứa! 

31. - "Chúng tôi lả bạn của quĩ vị ở đời nãy và ờ Đời sau. Và nơi đó. 
quí vị sẽ được bất cứ mon gì mà bản thân của quí vị ước muôn và 
nới đổ quí vị sẽ được ban cấp bất cứ món gì mà quí vị yêu cầu. 

32. - “MỘI sư khoan đãi của Đíng Hâng Tha Thứ, Đấng Rất mực 
Khoan dung/ f 

33 - Vầ cồn ai lịch sự về lời nói hơn người mời gọi (nhân loại) dến 
với Allah và lãm việc thiên và bảo: “Tôi đây là một người Muslím." 

34. - Và điỂu thiện và điều ác không thể ngang bàng nhau. Hãy dùng 
điều thiện mà đẩy lùi điều ác. Rồi (Ngươi sẻ thấy) kẻ ôm lòng hận 
thù Ngươi sẽ trở thành người bạn thân linh của Ngươi- 

35. - Và không ai được phú cho cái đó (lòng lốt) ngoai trừ những 
người thật sư kiên nhẫn và không ai được phú cho cái đổ, ngoại trừ 
người có phần số lớn (được vào Thiên Đàng). 

36 - Và nếu có một lời xúi giuc từ Skaytãn xui giục Ngươỉ (làm điều 
sai trái) thì hãy xin Àllah che chở bời vì quả thật Ngài Hằng Nghe 
và Hằng Biẽt mọi việc, 

37 - Và ban đêm và ban ngày, và mặt trời và mặt tráng là những 
Dấu hiệu chỉ dần của Ngài (Allah). Chớ lạy mặt trời và mă! trăng 
mà hãy quì lạy Allah, Đấng đã tạo ra chúng nếu các người tôn thờ 
chỉ riêng Ngài thôn 

38.- Nhưng nếu chúng ngao mạn thì nhửng ai (thiên thần) ỏ cùng với 
Rabh của Ngươi hằng tán đương Ngài cả đêm lẫn ngày và không 
bao giờ mỏi một. 
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39. - Và trong các Dấu hiệu của Ngài (có cái này): rằng đât đai hạ 
mình khiêm tốn (khỏ nứt). Nhưng khi TA tưới nước mưa lên nó, nó 
cựa mình (sống lại) và cho mọc ra (hoa mẫu). Quả thật, Đấng làm 
cho nỏ sống lại chắc chắn sẻ làm cho người chết sống lại (vào Ngày 
Phục sinh). Quả thật, Ngài thừa khả nầng làm đươc tất cả mọi vật. 

40. - Quá thật, những aĩ báng bố các Dấu hiệu của TA thì sẽ khônE 
trốn khỏi TA đặng. Thế aí lốt hơn? Kẻ bị ném vào Lửa hay là người 
bước ra an-toàn vào Ngầy Phục sình? (HỠI những kẻ khồng có đức 
tin!) hãy làm những điều mà các người muốn bởi vì chắc chán Ngài 
(Ailatì) Hằng thấy nhừng điều các người làm 

41. - Quả thật, những ai phủ nhận Lời Nhác nhở (Qur ãn) khi Nó đến 
với họ (thì sẽ bị ưừng phạt). Vả quả thật, Nó là một Kinh sách rất 
đỗi quyền nâng. 

42. - Không một điều giả dối nào có thể xâm nhập Nó (Qurãn) lừ 
đằng trước hay đằng sau. Bỏi vi Nố do Đấng (Allah) Rất mực Sáng 
suốt, Rít Đáng Ca tụng ban xuống. 

43. - Những diều mà chúng nói cho Ngươi chẳng khác với điều dà 
được nới cho các Sứ Giả Irưổc Ngươi. Quả thật, Rabb của Ngươi 
nắm trọn sự ĩha-thứ và sựtrừng-phạt đau đón. 

44 - Nếu TA làm Qur ãn bằng một Ihứ tiếng không phải ngôn ngữ Ả' 
rập thì (nhũng người A-rập ngoại đạo) sẽ bảo: “Tai sao các câu kinh 
của nổ không được giải thích chi tiết (theo ngôn ngữ của chúng 
lôi?) 1 ’ Sao! một (Kinh sách bầng) ngôn ngữ khác (tiếng A-rập) và 
một (Sứ giả) ngươi Ả-rập ư? Hãy bảo chứng: "Nổ là một Chỉ đạo và 
ià một phương thuốc chữa ỉành bênh cho những ai cổ đức tin. Ngược 
lại, những ai không cớ đức tin, thì tai của chứng điếc và Nó (Qur ãn) 
là một sự mù lòa đối với chứng. Chúng là những người được goi lừ 
một chỗ rất xa, 

45,- Và chác chấn TA đã ban cho Mũsa Kinh sách nhưng lại Củ sự 
tranh cãi trong đổ. Nếu không vì một Lời phán từ Rabb của Ngươi 
đã được phán ra trước đây thì việc tranh cãi giữa bọn chúng đã được 
giải quyết xong, Nhưng chúng lại rít đỗi nghi ngờ về Nó, 

46 - Ai lầm đỉều thiện thì đươc lợí cho bản thân minh. Còn ai lãm 
điểu ác thì bất lợi cho bán thân y, Bởi vì quả thật Rứbb của Ngươi 
khong bao giờ bất công vổi bầy tỏi (của Ngài). 
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47. - Sự hiểu biết về Giờ (Phán Xử) chi được qui riêng cho Ngài 
(Allah) thôi. Và không một Irát cây nào lú ra khỏi vỏ của nó, cũng 
không một người phụ nữ mang thai và hạ sanh (dứa con) nàn mà 
Ngài không biết. Và vào Ngày mà Ngài (Allah) sẽ goí chúng đến 
hỏi; "Những kẻ hợp tác (mà các ngươi cho là) của TA hiện ở đâu?" 
Chúng sẽ thưa: "Chung toi xĩn bảo đảm vđi Ngài không mộl ai trong 
chúng tôi làm chứng (cho việc Ngài có những kẻ hơp Lát’ cả) ” 

48. ' Và những kẻ (thần linh) mà chúng đã từng khấn vái trước kia sẽ 
bỏ chúng di biệt dạng và chúng sẽ ỉhây mình không thế trốn thoát 
khỏi (sự trừng phạt của Allah). 

49. - Con người (vô dức tin) không cảm thấy mỏi mệt trong Việc cầu 
nguyện điêu tốt lành (cho bản thân mình). Nhưng nếu gặp phải điểu 
xâu xa (hoạn nạn) thì ỵ dầm buỡng xuôi, tuyệt vọng. 

50 - Và chắc chắn nếu TA cho y nem mùi Khoan đung từ TA sau khi 
y gập hoan nạn thì chắc chấn y sẽ nói: “Điều này do bởỉ lôi (làm 
ra). Và tôi nghĩ sẽ không cố Giờ (Phán xử); và nêu tỡi cổ đươc đưa 
trở về gặp Rabb của tôi lại thi chác chắn tôi sẽ có được vô vàn cái 
tốt (phủ quí gilu sang) nơi Ngài." Nhưng chắc chắn TA sẽ cho những 
ké khòng có đức tin bĩêt vẻ những diều (tội lỗi) mà chúng dả lảm và 
sẽ cho chúng nếm sự Trừng phat to lớn 

51.- Và khí TA ban ân huệ cho con người, y trỏ mặt và dang ra xa 
(thay vì đen gân TA) nhưng khi găp hoạn nan, thì y sẽ cẩu nguyện 
(TA) rất lầu, 

52 - Hãy bảo chứng: "Các người có suy xét chăng nếu Nó (Qur ãn) 
thật SƯ do Aliah ban xuống, rồi các người phù nhận Nó thì ai là 
người lẫm lạc hờn kẻ chông đôi Nó từ xa?" 

53. - TA sẽ sớm cho chúng thấy các Dấu hiệu của TA trong vũ trụ vả 
nơi bản thân của chúng; cho đến khi tỏ rõ cho chúng thây Nỏ 
(Qur ân) là Chản lý, Há không đủ cho Rabb của Ngươi hay sao viộc 
Ngài là Nhân Chứng cho tất cả mọi việc? 

54, - Ổ này! Quả thật chúng còn nghi ngờ về việc gập gỡ Rahh cửa 
chúng' 0 này! Quá thật Ngài ( Allah) bao quát hết tất cả moi vât 
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. \. r -s ‘ì 1. ■ r • , 

~ ■ Hu*— ^ 

ASH-SHỮRA 
(Sự Tham Khảo) 

4, : -4*ĩ;4- 

48ẾỈỆÌ0&'- 


Nhân danh Allah, Đâng Rat mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1 Hủ. Mĩm. 

2. - Ayn. Sĩn. Qãf. 

3. - Allah, Đấng Toàn Nâng, Đâng Chí Minh, mặc khải (Kinh sách) 
cho Ngươi và cho các vị (Sứ giả) trước Ngươi đúng như thế. 

4. - Moi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Ngải. 
Và Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Dại/ 

5. - (Do Quyên Uy của Ngài) các tầng trời gần chẻ ra làm haì phía 
bên trên họ và các thiên thần tán dương lời ca tụng Rahh của họ và 
cầu xin tha thứ cho mọi người trên trái đất. Ò này! Quả thật Allah là 
Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung. 

6. - Và những ai nhản kc khác ngoài Ngài tàm người bảo hộ, thì (nên 
biết) Allah là Đâng Trông chừng họ và Ngươi không là một người 
Thọ ỉãnh giùm cho họ. 

7. - Và TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) Qur'ãn bằng tiếng 
A-rập đúng như thế đế Ngươi dùng cảnh cáo thị trấn mẹ (Makkah) 
và tấl cả ai ở xung quanh nỏ và báo trước về Ngày Đại-hộí mà 
không có chi phải nghi ngờ. (Sau cuộc Phán xử), môt số sẽ đi vào 
Vườnưrơi (Thiên Đàng) và một số sẽ đi vảo Lửa ngọn (Hỏa Ngục). 

8. - Và nếu muốn, Allah thừa sức lâm cho họ trở thành một Cộng 
đồng duy nhất, nhưng Ngài thu nhận ngươi nào Ngài muốn vào vòng 
Khoan-dung của Ngài, Và những ké làm điều sai quấy sẽ không có 
được một Vi che chở lẫn một cứu nhân nào cả. 

9. - Hoặc phải chăng ho đã nhạn những kẻ khác ngoài Ngài (Allah) 
làm người bảo vệ ư? Nhưng Allah mới thực sự là Đấng Bảo vê và 
Ngài làm cho người chết sống lại và Ngài thừa khả nâng làm dược 
tất cả mọi vật (việc), 

10. - Và bấl cứ đi é u gj mà các người tranh chấp đểu được trình lên 
cho Allah quyẽt định. Đó là Allah, Rabb của Ta (Muhammad), Dâng 
mà Ta phỏ thác công việc và quay về sấm hổi; 
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II - Đấng sáng lạo các lẩng Lrờl và trái đất, Ngài tạo lừ bản thản 
của các người các người vợ cho các người và (lạo) từ các loại gia 
súc các con mái của chúng* Bàng cách đổ, Ngài gia lãng các người 
thêm đông đảo, Không có cái gì giống Ngài cả, Và Ngài là Đấng 
Hằng Nghe, Đãng Hằng Thây, 

12, - Ngãi nắm các chìa khóa (kho tài nguyên) của các tầng trời và 
trái đất. Ngài nới rộng hoặc thu hẹp bổng lộc (của Ngài) cho người 
nào Ngài muôn, Quả Ihật, Ngài là Đấng Hằng Biết lât cả mọi viẹc. 

13, - Ngài đâ qui định cho các người tôn giáo (Islãm) mà Ngài đã 
lĩuyền xuống cho Nũh và ỉà cái (tôn giáo) mà TA đã mặc khải cho 
Ngươi và cũng Vã cái mà TA đả truyền cho ỉbrâhĩm và cho Mũsa và 
cho ‘ĩ sa, phán bảo: Hảy thành lập lỏn giáo và chớ phân chia (thành 
giáo phái) trong đô\ Đối với nhưng người thờ đa thần, điều mà 
Ngươi mờỉ họ chấp nhận thật là khó khăn, Allah chon cho Ngài 
người nào Ngải muôn và hướng dần về với Ngài người nào hằng 
quay về sảm hôi - 

14, - Và lừ sau lúc tiêp thu được sư hiểu biết (về lôn gỉ áo), do bởi 
muốn lấn át nhau nõn họ đã chia rẽ nhau. Nếu không vì một Lời 
phán từ Rabh của Ngươi tuyên bô" (dời Ngày Phán xử) đến môt thời 
han ấn định thì vấn đề tranh châ"p giữa họ đầ được giải quyết xong* 
Và quả thật, những ai thừa hưởng Kinh sách (Taurãh và Irýĩl) sau họ 
còn rất đỗi nghi ngờ về nó (Islãm). 

15 - Vì lý đo đó, hãy mời gọi (nhân loai theo Islãm); và hãy đứng 
vững như Ngươi đẫ đưdc truyền và chớ nghe theo điều ham muôn 
của họ và bảo (họ). ỉl Ta ũn nơi điều (mặc khải) của Kinh sách mà 
Alíah đã ban xuống và dược lệnh thi hành nểrt công lý giữa các 
người, Allah là Rabb của bọn la và ỉà Rabb của các người Việc ỉàm 
của bọn ta là của bọn la và việc ĩàm của các người là của các người* 
Không có Việc tranh cãi giữa bộn ta và các người, Alỉah sẽ tập trung 
(tất cả) chúng ta trở lại và dưa về gặp Ngải (để chịu xél xử),” 
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16. - Và những ai tranh cãi về (tôn giáo của) Allah sau khi nỏ đã 
được công nhận, thì việc tranh cãi của ho thật là vô -ích dưới cái nhìn 
của Rứbb của họ; và họ sẽ đổn nhận sự Giận dử {của Allah) và sẽ 
hứng chịu một sự trừng phạt khủng khiếp. 

17. - Alỉah lả Đấng đã han Kinh sách ÍQur ãn) xuống bằng sự thật và 
chiếc Cân (Cõng lý). Và điều gì sẽ làm cho Ngươi (Muhammad) 
biết có lẽ Giờ (Xét Xử) sắp gần kề? 

18 - Những ai không tin nơi nỏ (Giờ Phán xử) gỉụe nổ cho mau đến. 
Còn những ai có đức tin thì sơ nó bởi vi họ biết đó la sự Thật. Ỏ 
này’ Quả thậb nhửng ai tranh cãi vẻ Giờ {Phán xứ) chắc chắn đi lạc 
rất xa, 

19 - Allah Rít mực Nhân từ với bẩy tôi của Ngài. Ngài cung dưỡng 
bông lộc cho ngươi nảo Ngài muốn. Và Ngài la Đấng Toàn Lực, 
Đấng Toàn Nâng. 

20. - Ai mong muon mánh đất trồng ử Đời sau. TA sẽ gia tăng cho y 
nơi mảnh đấi của y; và ai mong muôn mảnh đất trồng ở đời này. TA 
sẽ ban nỏ cho y nhưng y sẽ không có một phần nào cả ở Đời sau. 

21. - Hoặc phải chàng ho có những kẻ hỢp tác (thần linh) đã thiết lập 
cho họ một tôn giáo mã Allah không chấp thuận? Nếu không vi một 
Lời phán đấ được công bô\ thì vấn đề (tranh chấp) giữa họ đã được 
giải quyết xong. Và quả thật, những kc làm điểu sai quấy sẽ chịu 
một sự trừng-phat đau đơn. 

22. - Ngươi (Muhammad) sẽ thây những kẻ làm đicu sai quầy lo sợ 
về những điều mà chúng đã phạm và chầc chắn nó (sự trừng phạt) 
sẽ rơi nhằm phải ho trong lúc những ai có đức tin và làm việc thiện 
sẽ ở giữa những cánh dồng xanh tươi của Vườn trời (Thiên đàng). 
Họ sẽ được nhửng thứ mà họ mong ưức lừ Rahb của họ Đó là một 
thiên lộc rất lớn. 
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23. - Đó là cái (Thiên đàng) mà Allah đã báo tin vui cho bầy tôi của 
Ngài, những ai cổ đức tin và làm việc thiện. Hãy bảo họ: ‘Ta không 
đòi hỏi các người phần thưởng về nó (việc truyền giáo) mà chỉ 
muốn tình thương dành cho một người ruột thịt (như ta- 
Muhammad). ,? Và ai làm được môĩ điều tốt T thì TA sè tăng thêm cái 
tốt cho y trong đó. Quả thật, Allah Hằng Tha Thứ, Hằng Ghi Công 

24. - Nhưng ho bảo: “Y (Muhammad) đà bày đặt nổi dối rồi đổ cho 
Allah " Nhưng nếu Aliah muôn, thì Ngài sẽ nicm kín quả Lim (lãm 
iòng) của Ngươi lại Và Allah xoa bỏ điều gỉắ dốì và thiết lâp sư 
Thật (Islãm) bằng Lời Phán của Ngài (QuTãn). Quả thật, Ngài biết 
rở điều (thầm kín) trong lòng (của mỗi người). 

25. - Và Ngài là Đang chấp nhận sự hối cải của hầy tôi của Ngài và 
ỉượng thứ điều xấu xa (tội lỗi) bởi vì Ngài biết rỏ điều cấc người 
iãm. 

26. - Và Ngài đáp lai (lời cầu xin của) những ai có đức tin và lãm 
việc thiện và tàng thêm Thiên lộc cho họ. Ngược lại, những ai 
không có đức tin Lhì sẽ bị trừng phạt nghiêm khác, 

27. - Và nếu Aliah nới rộng bổng lộc cho các bầy tôi của Ngài thì 
chắc chắn họ sẽ lãm điều bít cồng trên trái đất nhưng Ngài ban (nó) 
xuống theo định lượng mà Ngài muôn. Quả thật, Ngài Hằng Quen 
thuộc, Hằng Thấy các bầy tôi của Ngàỉ, 

28. - Và Ngài là Đang ban (nước) mưa xuống sau khi {nhản gian) 
tuyệt vọng và Ngài rải tung Hồng ân của Ngài. Và Ngài là Đấng 
Bao hộ Rất đáng Ca tung. 

29. - Và trong các Dâu hiệu của Ngài là việc tạo hóa các tầng trời và 
trái đít và tất cả các sinh vật mà Ngải rải tung giữa trời và đất; và 
Ngài có loàn quyén tập trung chúng lại khì Ngài muôn, 

30. ' Và bất cứ điểu bất hạnh nào rơi nhằm phải các người, đố là do 
bàn tay của các người dã làm ra và Ngài đã lương thứ cho rất nhiều, 

31. - Và cẩc người không thể trốn thoát khỏi (Àllah) trên trái đấl và 
ngoài Allah, các người khỏng có được một Đấng Bảo lẫn một Cứu 
nhân nào cả, 
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32 - Và trừng các Dấu hiệu của Ngài là các chiếc tầu (buồm) giưa 
biển khơi, giống như những quả núi. 

33. - Nếu muốn, Ngài sê cho ngưng gió lại thì chúng sẽ bất động trên 
lưng (của biển cả) Quả thật, trong đó là các Díu hiệu (bầi học) cho 
Lừng người kiên nhẫn và biết ơn, 

34. - Hoặc Ngài cổ thể tiêu diệt chúng (cắc con tàu) vì điều mà họ 
(những người trên tàu) đã làm ra, nhưng Ngài đã lương thứ cho rất 
nhiều. 

35. - Và những ai thường tranh cãi về các Dấu hỉộu của TA thì nên 
biết họ sẽ không có một chỗ tỊ nạn, 

36. - Bởi thế, bất cứ cái gỉ mà các người được ban cấp thì đỏ là một 
sự hưởng thu của đời sống trần tục này; và cái gì với Aỉlah sẽ tốt và 
vĩnh viễn hơn cho nhửng ai có đức tín và phó thác cho Đức Rabh của 
họ, 

37. - Vã những ai tránh xa các tội lớn (bất hiếu với cha nic, và dâm 
loạn, ngoại tình) và khi nối giận, họ (đè nén cơn gỉân và) tha Lhứ, 

i 1 

38. - Và những ai đáp lại (Lời goi của) Đức Rabb của họ và dâng lỗ 
Saỉăh một cách chu đáo và làm công việc của họ theo lối tham khảo 
ỷ kiến và chi dùng những vật mà TA dã ban cấp cho ho; 

39. - Và những ai khi bị áp bức một cách bất công sẽ giúp đòr nhau [ự vệ. 

40. - Trả oán bằng cái oán tương tư Nhưng ai lương thứ vả giải hòa 
thì phần thưởng của y nằm với Alỉah bái vì quả thật, Ngài không 
ycu thương những kẻ làm điều bất cong, sai trái. 

4L- Vả chắc chắn, ai tự vê sau khi bị áp bức thì sẽ khỏng cổ lý do 
nào đế khiển trách hụ. 

42. - Lý do khiển trách chỉ áp dụng với những ai áp hức con người 
một cách sai quấy và dẫy loan trên trái đât khỏng lý do chính dáng, 
Ho Vd những người sẽ chiu một sư trừng phat đau đớn, 

43. - Và chắc chắn, ai kiên nhẫn chịu đựng và tha thứ thỉ đó ìà một 
sự đòi hỏi quyết tâm cao. 

44. - Và ai mà Allah đánh lạc hướng thì sẽ không có mộl Đẩhg Che 
chở thay thế Ngài, Và Ngươi (Muhammađ) sẽ thấy những kẺ làm 
điều sai quấy khi chạm Iran với hình phạt sẽ nói: “Còn có con đường 
nào để trồ về chãng?" 


487 



www.Quranpdf.blogspot.in 



iAA 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 42 Ash-Shura 


Juzu 25 


45 - Và Ngươi sẽ thấy chúng bị dắt đưa đến đó (Hỏa ngục) hạ mình 
khiêm tốn vì nhuc nhà và ỉấm lét nhìn trộm. Và những ai có đức tin 
sẽ bảo: 1 ‘Những người mất mảt thực sự là những ai đã đánh mất bản 
thân (linh hồn) và gia đỉnh mình vàn Ngày Phục sinh. 0 này! Những 
kẻ làm điểu sai quấy sẽ bị trừng phạt vĩnh viễn. 15 

46. - Và ngoài Atlah, chúng sẽ không có các VỊ Che chở nào để giúp 
đữ chúng. Và ai mà Allah đánh lạc hướng thì SẼ khồng có con đường 
nào cả. 

47. - Hãy đáp lại (Lời gọi của) Rabh của các người (bằng cách theo 
Islãm) trước khi xảy ra Ngày mà theo Lệnh của Allah sẽ không thu 
hồi lại kịp . Vào Ngày đố t các người sẽ khống có một nơi lánh nạn 
cũng không có một lý do để chạy tội. 

48. - Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì TA đả không cử Ngươi đến làm 
một người trồng nom ho. Bổn phận của Ngươi chỉ là truyền đạt 
(Thông điệp). Quả thật, khi TA chủ con người nếm mùi Khoan dung 
từ TA thì y vui mừng; ngược lai, nếu gầp tai hoa do bần tay của y đã 
ỉàm ra trước đó thì quả thật, lúc đó con người sẽ phụ ơn. 

49. - Allah nắm quyền thông trị các tẩng trời và trái đất. Ngài tạo 
hóa vật gì Ngải muôn. Ngằi ban con gái cho người nào Ngài muôn 
và con trai cho người nào Ngài muốn. 

50. - Hoãc Ngài ban cả hai, nam và nữ, và làm cho hiếm hoi người 
nào Ngài muôn. Quá thật, Ngài Toàn Tri và Toàn Lực. 

51. - Phương cách thích hợp đấí với một người phàm khi Allah muốn 
phán bảo vởi y chỉ là Thiên khải (Mặc khải) hoặc lừ sau một bức 
màn (vô hình) hoặc cử phái một Thiên thần (Thiên Sứ) đến mặc 
khải điêu mà Ngãi muốn, theo Phép của Ngài. Quả thật, Ngầí Tối 
Cao và Chí Minh. 
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52 - Và đúng như thế, TA đả măc khải cho Ngươi Tinh thần theo 
Mệnh Lệnh của TA. (Trước đó)* Ngươi không hố biết kinh sách và 
đức tin là gì, Nhưng TA đã làm cho Nỏ (Qurãn) thành một nguồn 
sáng mà TA dùng để hướng dẫn người 'nào TA muốn trong sô" bầy 
tôi của TA* Và quđ thật, Ngươi hướng dẫn (nhân loại) đến con 
đường ngay chinh: 

53.- Con đường của AUah, Đấng mà tít cả nhừng gi trong các tầng 
trời và tất cả nhừng gì dưới đít đéu thuộc về Ngài, Xem này! Tâ"t cả 
mọi việc đều được trinh lên cho Állah (quyết định) cả 


1, - Hữ. Mĩm, 

2, Thề bởi Kinh sách quang minh (này); 

3, - Quả thật, TA dà làm Nỏ thành môt Ọur ãii bằng tiếng Ả-rập để 
cho các người đọc hiểu. 

4- Quả thật, Nó (Qur ãn) nằm trong Tập Kinh Mẹ được cât giữ nơi 
TA, rít cao cả và quán thông. 

5,- Há TA sẽ lấy lai Lời Nhắc nhở (Qur'ãn) khỏi các người bởi vì các 
người Jà một đám người pham tội quá đáng? 

6 - Và có bao nhiêu Nabi đả được TA phái đi cho các dân tộc xa xưa? 

7, - Và không một Nabi não đên gặp họ mà không bị chế giễu. 

8. - Bởi Ihế, 774 đã liêu diệt nhữtìg người mạnh hdn họ (người Ả-rập 
Quraysh) vé quyền lực. Và lấm gương của người xưa đã lui vào đĩ vãng. 

9 ' Và chắc chắn nếu Ngươi (Muhammad) hỏi họ: “Ai đà tao các 
tầng trời và trái đất?” thì chắc chắn họ sẽ đáp: “Đấng Toàn Năng, 
ĐâYig Toàn Tri đã tạo hóa chúng.” 

10.- Đấng đã làm trái đít như một chiếc giường ngủ cho các người 
và đã làm nơi đó nhửng con đường cho các người để các người tìm 
đường đi (đến mục tiêu). 



AZ-ZUKHRUF 

(Các Món Trang Sức Bằng Vàng) 



Nhân đanh Àllah, Đầng Rất mức Đô lượng, 
Đãng Rết mực Khoan dung 
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11. - Và là Đấn^ ban nước mưa từ trên trời xuống theo đinh lượng 
mà TA dùng đc làm sống lại mảnh đít đã chết cứng. Các ngươi sẽ 
được đựng sông lại giống như thế. 

12. * Và là Đấng đã tạo tất cả mọi vật theo cặp (nam nữ, trống mái, 
âm dương) và đã tạo cho các người các con tàu và gia súc để các 
người dùng cưỡi; 

13. * ĐỂ cho các người ngồi vững trên lưng của chúng và khi ngồi 
yên trên đó các ngươi nhở rin của Rabb của các người và thưa 
“Quang vinh thay Đấng đã chế ngư con (vật) này cho chúng tôi sử 
dụng bởi vì chúng lôi không đủ khả năng (chế ngự) nó. 

14 - “Và chắc chắn chúng tôi sẽ trở về gặp Rữbb của chúng lồiV' 

ỉ 5,- Và họ (người Ả-rập Quraysh) đã làm cho một số bẩy tôi của Ngài 
có một phần chia với Ngai. Rõ ràng con người quả thật vong ân. 

16. - Sao! Há Ngài (Allah) dã nhận nhửng vật mà Ngài đã tạo lãm 
con gái và chon cho các người con trai ư? 

17. - Và khi môi người trong bọn họ nhận được tín tức về thí dụ (nói 
về con gái) mà họ đã bia đất cho Đấng Ar-Rahmởn , gương mặt của 
y sa sầm, ngập tràn đau thương, 

18. - Và há một ngươi (phụ nữ) 1 dưỢc nuôi nâng bằng vòng vàng và 
không àn nói rành rõi khi tranh luận (lại là kẻ phu tá của Allah) hay 
sao? 

19. “ Và họ đã qui cho các thiên thần vốn là bẫy tôi của Đấng Ar- 
Rahmõn là nữ giới. Phải chàng họ đã chứng kiến việc tạo hóa các 
thiên thần? Lời xác nhận của họ sẽ dưực ghi chép và họ sc bị gặn 
hỏi (về việc đó). 

20. ' Và họ nói: “Nếu Đấng Ar-Rữhmãn muôn thì chúng tôi đâu có 
tôn thờ các (nữ thẩn) làm gì? Họ không cổ một chút hiểu bỉết nào về 
điều đớ. Họ chỉ phỏng đoán mà thôi. 

21 - Hoặc há TA (Allah) đã ban cho họ một kinh sách trước (quyển 
Qurãn) này cho nên họ bám chắc theo đó? 

22,- Không! Họ nổi: “Chúng tôi thây cha mẹ của chúng lôi theo một 
tôn giáo nào đó nên chúng tôi theo dấu chân của họ." 

1 Các lỄ!i nãy ám chỉ các nữ thẫn mà người À-rập vào ihời kỷ trước Islam đà tôn 
thò Họ dâ tôn thờ các nữ thần a]-Lal t aL'ưzza và ai Manat, (Q, 5%: 19-23) và đá 
bịa đặt ra lý thuyết cho rằng Allah nhận các thiên thẩn làm con gđi của Ngài 
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23.* Và giống như thế, không một người báo-trưđc nào IrƯồc Ngươi 
đã được TA cử phái đến cho một thị trân mầ những người giầu có 
nơi đó lại không nói; “Chung tôi thay cha mẹ của chúng tôi theo 
mội lỏn giáo nào đỏ và chắc chắn chung tôi theo đẩu chân của họ.* 1 

24 - (Người Báo-trước bảo họ): “Sao? Dẫu ta mang đến cho các 
người một Chỉ đạo tốt hơn cái mà các người thấy cha mẹ của các 
người đang theo ưT s Họ đáp: “Chung tôi khỏng tín nơi điểu mà qui 
vị mang đến,” 

25, - BỞI thế, TA đả trừng phạt họ. Hãy xem kếl cuùc của những kẻ 
đã phù nhận (Thông điệp của Aliah) xảy ra như thế nào? 

26, - Và khi ĩbrâhĩm thưa vđi phụ Ihân và người dàn của Người: "Tôi 
vô can về những kẻ (thẩn linh) mà quí vị tôn thờ. 

27, " “Ngoại Lrừ Đấng đã sáng lạo ra tôỉ; và quả thật, Ngải sè hướng 
dẫn tôi” 

28, - Và Người đã làm cho Ĩ 1 Ỏ 1 thành mộl lời trường cửu cho hậu thế T 
nhờ đố, may ra họ có the quay trử lại (với Allah). 

29, " Khồng! TA đã đế cho những người ( Quraysh ) này và cha mẹ 
của họ hưởng thụ (cuộc đời) cho đến khi Chân lý (Qur ãn) và một 
Sứ giả (Muhammad) minh bạch đến với họ. 

30, - Nhưng khỉ Chân lý đến vứì họ, ho bảo: “Đây là trò ảo thuật, và 
chúng tôi không tin nơi Nỏ (Qurãn). 

31, - Và họ hảo: “Tại sao Qurãn này không được ban xuống cho 
những người (lãnh đạo) của hai thị trấn lớn (Makkah và Iã-if?) ,T 

32, - Phải chảng họ muốn phân chia Hồng ân của Rahh của Ngươi 
hay sao? Chính TẢ phân chia sinh kế của họ giữa ho vứi nhau trong 
cuộc sông trần tục này và TA nâng một số người nãy trội hơn một số 
người khác về cấp bậc để cho người này bát người kia phục địch. 
Nhưng Hổng ãn (Thiên dàng) của Rabb của Ngươi tốt hơn của cẩi 
mà họ tích lũy. 

33, - Và nếu không vì iý do muốn cho nhân loại trở thành một công 
đồng duy nhất thì TA đả lãm cho ai phủ nhân ĐâVig Ar-Rahmản có 
đước những mái nhà bàng bạc và cầu thang (bằng bạc) đẽ đi lên; 


1 ỈM úàha iiỉAiiak (Chỉ Allah là Thượng Đế), 
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34, - Và những cửa nhà (bằng bac) và những chiếc tràng kỷ (bằng 
bạc) để nằm nghỉ; 

35, - Và những món trang sức bằng vàng, Nhưng tất cả những thứ đó 
chỉ là sự hưởng thụ (ngắn ngủi) của đời sông trần tục này Và Đời 
sau đối vđí Rahb của Ngươi mới ỉà (sự hưởng thụ) dành cho những 
người ngay chính sợ Allah. 

36, - Ai nhắm mắt (làm ngư) trưđc Lời Nhắc-nhở của Đâng Ar- 
Rahmãn , TA sẻ chỉ đinh một tên Shaytãn làm môt ban đường với y. 

37, - Và quả thật, chủng (những tên Shaytãn/QarTn) tìm cách cản ÍTỞ họ 
rời xa con đường (của Allah) trong lúc họ nghĩ ho được hướng dân. 

38, - Mãi cho đến khi đến trình diện TA, ỵ bảo (người bạn 
Shaytãn/Qarĩn): ‘Phải chi tôi với bạn cách xa nhau bằng khoảng 
cách của hai phương đông (thì tốt biết mấy). Thật lồi tệ thay một 
người bạn đường như thế! 

39, - Vào Ngày đó, nó (lời trách móc) chẳng giúp ích gi được cho các 
người khi các người dã làm điểu sai quấy; quả thật các người cùng 
san sẻ sự trừng phạt, 

40, - Có thể nào Ngươi (Mưhammad) lầm cho người điếc nghe được 
hoặc hướng dần một ngườỉ mù hoặc ai đỏ dang công khại lẩm lac? 

4L- Bởi thế T nếu TA có đưa Ngươi đi khỏi (Makkah) thì chắc chắn 
TA sẽ trừng phat họ, 

42, - Hoặc TA cho Ngươi thấy điều (trừng phạt) mà TA đã hứa vđi 
họ; quả thật, TA có quyền đối vđi họ, 

43, - Bởi thế T hây bám chác vào điều đã được mặc khải cho Ngươi. 
Quả thật, Ngươi đang theo đúng Chính đạo, 

44, “ Và Nó (Qur'ãn) là Lời Nhấc-nhở được ban cho Ngươi, và người 
dân của Ngươi, và các người sẽ bị chất vấn (về nó). 

45, - Và hãy hỏi nhửng Sứ giả của TA mà TA đã cử đến trước Ngươi 
xem TA có chỉ định những thần linh nào khác ngoài Đấng Ar - 
Rahmãn đê cho chúng tôn thờ hay không? 

46, - Và chắc chắn TA đã cử Mũsa mang những Phép lạ của TA đến 
gặp Fifaun và các tên dầu lĩnh của y; do đó, Người bảo (chúng): 
‘Ta ià Sứ giả của Đức Rabb cùa vũ trụ và muôn loài, 11 

47 - Nhưưg khi Người đến găp chứng vđi những phép lạ của TA thì 
chúng cươi nhạo những phép lạ đó. 
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48.- Và TÀ cho chúng thấy từ phép lạ này đến phép lạ kia r cái sau 
lớn hơn cái ưưđc và TA đã bắt phạt chúng để may ra chúng thức tỉnh 
mà quay về (với Chính-đạo), 

49 ' Và chúng bảo (Mũsa): “Hỡi tên phù thủy kia! Hãy cầu xin Rabb 
của Ngươi hộ bon ta theo diều mà Ngài đã giao ước với Ngươi bởí vì 
bọn ỉa muốn được hưđng dẫn. 

50. - Nhưng khi TA bốc hình phạt di khỏi chúng thì này! chúng nuốt 
lời hứa* 

51. - Và Fir'aiin đã tuyên bố vơi người dân của y, bảo: “Hỡi dân u! 
Há ta không làm há chủ xứ Ai-cập và những đòng sông này đang 
chảy bên đưđi ta hay sao? Thế các người không nhìn thấy hay sao? 

52. - “Há ta khổng trội hơn tên (Mũsa) này hay sao, nó đáng khinh 
và ăn nói không được lưu loát? 

53. - “Thế tại sao nó không được ban cho vòng vàng hoặc không 
được thiên thần tháp tùng?” 

54. - Bởi thế, y đã xúi giục người dân của y khĩến ho theo y, Quả 
thật, chúng lã một đám người bất tuân và nổi loạn 

55. - BỎL thế, khi chúng khiêu khích TA, TA bắt phạt và nhận tất cả 
bọn chúng chết chìm (dưới biển sâu), 

56. - Và TA đã lây chúng làm một tiền sự và một thí dụ (bài học) cho 
hậu thê? 

57. - Và kbi đứa con trai của Maryatti được đưa ra làm một thí dụ 
(trong Qur ãn) thì người dân của Ngươi la lối về điều đó 

58*- Vả chúng bảo: u Há những thần linh của bọn ta tốt hay Y cĩsa) 
(tốt hơn?) Chúng đưa van đề đó ra cho Ngươi chĩ vì muôn tranh cãi. 
Không! Chúng 'à một đám người thích cãi vã. 

59.- Người (Tsa) chỉ là một người bề tôi (cửa 7A-Aiỉah), TA ban ân 
cho Người và lấy Người làm một cái gương cho con cháu của Israel, 

60 - Và nếu muốn, TA đả làm ra thiên thần lừ các người để kế tục 
nhau trên trái đÍL 


1 'Isa (Jesus. Giê-su), Ngưởi Ả-rập Quraysh tại Makkah la lối phản đoi việc cho 
Nab-i ‘ĩ$a ngang bằng vđi các thần thánh của họ. 
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61. - Và quả thật Người (7 sa) là một Dấu hiệu cho biết Giờ (Phán 
xử) sắp xẩy ra, hỏi thế chớ nghi ngờ về điều đó, nhưng hãy theo TA 
(Allah); Đây là Chính-đạo, 

62. ' Và chớ để Shaytãn cản trở các người (theo Chính-đạo). Quả 
thật, nó là kc Ihù công khai của các người. 

63. - Và khi 'ỉsa đến vđi những bằng chứng ro rệt, Người bảo: il Chắc 
chấn Ta đến gặp các người vđi điều sáng sưốt cao minh và để làm 
sáng tỏ môt vải điểm mà các người bất đồng ý kiến trong đó. Bởi 
lhế T hây sợ Allah và nghe theo Ta, 

64. - Quả thật Allah, Ngài là Rabb của Ta và là Rabb của các người. 
Bởí thế, hây thờ phụng Ngài. Đây là Chính-đao. 

65. - Nhưng các nhóm (giáo phái) gĩữa bọn chùng bất đổng ỹ kiến 
vđi nhau. Bởi thế, khôn khổ cho những ai làm điều sai quây (đãt 
điều nói quấy cho Tsa) VỂ sự trừng phạt của Ngày Đau khổ (của 
việc Phán xử). 

66. - Phải chăng chúng chỉ chờ đợi Giờ (Phân xử), c rằng nó sẽ bếl 
ngờ xảy đến cho chúng trong ỉúc chúng không nhân thấy? 

67. - Vào Ngày đó những người bạn thân tình sẽ trở thành kẻ thù của 
nhau ngoại trừ những người ngay chính sợ Allah. 

68. - “Hỡi bầy tôi của TA! Ngày nay, cấc ngươi sẽ không lo sự cũng 
sẽ không buồn phiền: 

69. - Những ai tin tưởng nới các Díu hiệu của TA và là người Musiim 
(thẩn phục Allah). 

70 - Hây vui vầy bước vào Thiẽn đàng, các ngươi cùng với vợ của 
các ngươi. 

71. - Đĩa ăn và tách uống bằng vàng sẽ được chuyền đi vòng đến ho. 
Trong đó có tât cả những mổn vật mà bản thân {linh hồn) mong ước 
và tít cả những món vật làm đep mắt. Và các ngươi sẽ đ trong đó 
đời đời. 

72. - Dấy là Thiên đầng mà các ngươi sẽ thừa hưởng vì những điều 
tốt mà các ngươi đã lừhg làm (trẽn thế gian). 

73. - Trong đó sẽ có rất nhiều hoa quả để cho các ngươi dùng. 


494 



www.Quranpdf.blogspot.in 



íịo 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 43, À 2 -Zukhnií 


Juzu 25 


74 - Quả thật, những kẻ tội lỗi sẽ bị phạl Hỏa ngục mà chứng sẽ vào 
â đời đờũ 

75. - Trong đó, chung sẽ không được giảm nhẹ hình phat và sẽ vô 
cùng Luyct vong. 

76. - Và TA (Allah) đã khỏng hãm hại chúng nhưng chúng là nhửng 
kẻ iàm điều sai quây. 

77. - Và chúng sẽ kêu la; “Hỡi Mãlỉkì, Hãy xin Rabb của ngài giết phứt 
chúng tôi di! (Mãíik) sẽ đáp: “Chác các ngươi sẽ phải ở dó đời dời." 

78. - Chắc chắn, TA đã mang Chân lý đến cho các ngươi nhưng đa số 
các người ghét Chân lý. 

79. - Phẳi chàng chúng sắp đặt công việc Nhưng chính 7>1 mổĩ sắp đãt. 

80. - Phải chảng chúng nghi rằng 7>\ không nghe đãng những điều bí 
mật và lời mật nghị của chúng? Vâng, các thiên sứ (thiên thần) của 
TA ở cạnh chung ghi chép lại (điều chúng âm mưu) 

81. - Hãy bảo chúng; “Nếu quả thât Đấng Ar-Rahmãn cổ một đứa 
con trai thì Ta sẽ là một người thờ phụng dẫu tiêit.” 

82 - Quang vinh và trong sạch thay Rahh của các tầng ười và trái đất, 
Rabb của Ngai Vương, Ngài vượt hẳn những điéu chúng đã qui cho Ngài, 

83 - Bởi thế, hãy để mặc chúng lảm nhảm và vui đùa cho đến khi 
chúng đối diện với Ngày (tàn) của chung mà chúng đã được hứa, 

84, - Và Ngài ìà Thượng Đế trên trời và là Thượng Đế dưđi đất; và 
Ngải là Đấng Chí Minh, Đấng Toàn Tri. 

85, - Và phúc thay Đấng nắm quyền thống trị cấc tầng trời và trái đất 
và vạn vật giửa trời đất; và Ngài biết rõ Giờ (Phán xử) và (tất cả) 
các người sè được đưa về gặp Ngảũ 

86, - Và những kẻ mà chúng khán vái ngoài Ngài (Allah) không có 
quyền can thiệp ngoại trừ những ai làm chứng chn sự Thật (xác nhận 
Chân tý) trong liỉc họ biết; 

87 - Và nếu Ngươi có hỏi chúng; “Ai đã tạo hóa các người?" thì 
chắc chắn chúng sẽ đáp: 'Allah!' thế sao chúng lại lánh xa (Ailah)! 

88. - Và (Ailah biết rõ) lời (than của Muhammad) nổi: “Thưa Rabb của 
bề tôi! Nhữhg người ( Quraysh ) này là một đám người không Ún tưởng." 

89. - Bởi thế, hãy lánh xa chúng và nói: Salãm (Bằng an)! Rồ í dây 
chúng sẽ sớm biết (sự thật). 
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Sữrah 44. Ad-Dukhãn 


Juzu 25 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đầng Rai mực Khoan dung 

L- Hả. Mĩm. 

2. - Thề bởi Kinh sách (Qur ãn) rạng ngời; 

3. - Quả thật TA ban Nó (Qưr'ãn) xuỗng vào một đẻm đáy ân phức 
(của tháng Ramađãn), Quả thật, TA là Đấng hầng cảnh cao; 

4. - Trong đêm đó, moi công việc công minh đểu được quyết định 

5. - Theo Chi thị của TA. Quả thật, TA là Đấng hàng cử (các Sứ giả), 

6. “ Như một Hồng ân từ Rahb của Ngươi (Muhammađ). Quả thật, 
Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết (mọi việc), 

7. - Rahb (Đảng Chủ Tể) của các tẫng trời và trái đít và vạn vât giữa 
trời đất nếu các người khẳng định đức tin một cách vững chắc, 

8. - Không có Thượng Đế nào cả duy chỉ Ngài (là Thượng Đế), Đẵng làm 
cho sống và gây cho chết. Rabh của các người và là Rữbb của ông bà to hên. 

9. - Không, họ đùa cợt trong hoài nghi. 

10. - Bởi thế, Ngươi (Muhammad) hãy đợi xem Ngày mà bầu trời sẽ 
tỏa ra một loai khói mờ rõ rệt. 

1 1 Phủ mờ cả nhân loại. Đây là một sự trừng-phạl đau đớn. 

12, - (Họ sẽ thưa:) “Lay Rabb chúng tôi! Xin Ngài giải tỏa sự trừng 
phạt này đi khỏi chúng tôi, thật sự chúng tôi sẽ là người tin tưởng " 

13, - Làm sao họ có thể tiếp thu được Lời Nhắc nhở trong lúc một Sứ 
giả minh giải đã đến gặp họ, 

14, - Rồi họ quay lánh xa Người và nói: “Đồ thứ học mót, đồ thằng điên.” 

15 - Và chắc chắn, TA sẽ giải tỏa sự trừng phạt đi (khỏi các người) 
trong một thời gian ngắn; nhưng chắc chắn các người sẽ trở lại (tật cũ). 

16. - Vào Ngày mà TA sẽ túm bắt họ dữ dan, Quả thật, TA sẽ trừng phạt họ. 

17. - Và trước ho, chắc chắn TA đã xử lý đám người của Fir’aun và 
đã phái một Sứ giả thật vinh dự (Mũsa) đến gặp chung. 

18. - (Y bảo:) “Hãy giao hoàn cho tôi bầy tôi của Allah (con cháu 
của Israel). Tôi lả một Sứ giả tín nhiệm (được cử đến) với quí vị. 
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Sũrah 44. Ad-Dukhần Juzụ 25 

19. - “Và chđ tự đề cao mình hơn Allah, Tôi đến gặp quí vị với một 
thẩm quyền rõ rệt. 

20. - “Và tôi cầu Xin Rabb của tôi và cung là Rữbh của quí vị che chở 
đổ khỏi bị quí vị ném đá (giết chết), 

21. - “Và nếu không tin tưởng nơi tôi thì quí vị hảy để cho tôi yên.” 

22. - Bởi thế, Người (Mũsa) cầu nguyện Rahb của Người, thưa, 
“Những người nầy là một đám ngươi tội lồi,” 

23 - “Hãy cùng với bầy tỏi của TA ra đi ban đẽm Các ngươi sẽ bi íniy nả. 

24.- “Và hãy rời biển (Hổng hải) rẽ đôi (để cho chúng hãng qua). 
Quả thật chúng là một đoàn quân sẽ bị nhạn chìm dưới nước.” 

25 - Có bao nhiêu vườn tưực và dùng suối chúng đã bỏ lại? 

26. - Và ruộng đồng và biệt thự cao sang? 

27. - Và lạc thú (trần gian) mà chúng đã từng hưỏng thụ? 

28. - Đúng như thế, Và TA đã làm cho đám ngươi khác thừa hưởng chúng. 

29. - Bởi thế, trời và đất chẳng ai nhỏ lệ (khóc thương) giùm chủng. 
Chúng cũng khòng được tạm tha. 

30. - Và chắc chắn TA dã giải cứu con cháu của Israel thoát khỏi một 
sự trừng phạt nhục nhẩ, 

31. - Khỏ! Fir'aun, bởi vì quả thật nổ ngạo mạn trong số những kẻ 
bạo ngươc, làn ác quá mức. 

32. - Và chắc chắn TA đã chọn ho trội hđn thiên hạ về kiến thức. 

33. - Và đà ban chơ họ những đặc ân mà trong đó là một sự thử thách rỗ rệt, 
34 - Rõ thật nhửng người (Quraysh) này tuyên bố: 

35. - “Quả thật, nó (cái chốt) chỉ lầ cái chết đầu tiên của chúng tôì 
và chúng tôi sẽ không được dựne sống lại. M 

36. - Thế hãy đưa tổ hên của chúng tôi trở lai xem nếu quí vị nói sự thật” 

37 - Phải chăng họ tài ba hđn dám dân của Tubbà' và những ai sống 
trước họ hay sao? TA đã ticu diột chúng bởi vì chúng là nhũng kẻ tội lỗi 

38. - Vã TA đã không tạo các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa 
trời đất dể vui chơi, 

39, - Chỉ vi chân lý TA dã Lạo hai cái đó. Nhưng đa số bọn chung không biêt. 

1 Tubba' cớ lẽ là danh xưìig của các vua Himyuarở Yeman của bộ lạc Hamdãn 
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SQrah 44. Ad-Dukhàn 


Juzu 25 


40. - Quả thật, Ngày Phãn-loại (giữa người có đức tín và kẽ vô đức 
tin) là thời điểm đã được ấn đinh cho tít cả bọn chúng, 

41, - Ngày mà không một thân nhân gần nào có thổ giúp đd một thân 
nhân gần khác về bít cứ đi é u gì và họ sẽ không âựợc aí giúp đỡ 

42 - Ngoại trừ người nào được Áliah khoan dung bởi vì Ngài là 
Đấng Toàn Nàng, Đấng Hằng Khoan dung. 

43-- Quả thải, cây Zaqqỗm , 

44. - Sẽ là thực phẩm của những kc lội lỗi* 

45. - Giống như loại dẫu nấu sỏi, sôi sùng sục trong bụng của chúng, 

46. - Như loại nước sôi hừng hực. 

47. - (Sc cổ tiếng vọng ĩứn;) “Hãy túm bắt nó lôi vào giữa dám lửa 
cháy bùng, 

48. - “Rồi đổ lên đầu nó hình phạt của nước sôi. 

49. - “(Và mắng): Hãy nếm di í (Khi xưa) mày quyền thế và vinh dựt 

50. - “Đây thật sự là điều mà các ngươi đã hoài nghi/' 

51. - Quả thật t Những người ngay chỉnh sợ Allah sẽ được ở một nơi 
an loàn (Thiên đàng), 

52. - Giữa các hoa viên và suối nước; 

53. - Phục sức bằng áo lụa min và gấm thêu, (nằm Lựa mình) đối diện 
nhau, 

54. - Đúng như thế; vã TA sẽ kết hôn ho VỚI các tiên nữ cỏ đôi mắt 
to trữ tình. 

55. - Trong đó (Thiên đàng), họ sẽ gọi đủ loại hoa quả an toàn để dùng; 

56 - Trong đó, ho sẽ không nếm qua cái chết nào khác ngoài cái 
chết lẳn dầu (Ồ trần gian); và Ngài (Allah) sẽ bảo vệ họ khỏi sự 
trừng phạt của Lửa cháy bùng, 

57, - Như một Thiên ân từ Rabb của Ngươi (Muhammad)! Đấy mới 
là một sự thành tựu vĩ đại. 

58, ’ Chác chán, TA đã làm cho Nó (Qurãrt) dẽ (hiểu) bằng chiếc 
lưỡi (lời nói) của Ngươi đổ may ra họ ghĩ nhớ, 

59, - Thôi hãy chờ đợi và họ cũng chờ đợi (như Ngươi). 
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Surah 45, Aídãthiỵah 


Juzu 25 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Dâng Rât mực Khoan dung 


L- /M Mĩm . 

2, - Kinh sách do Allah, Đíng Toàn Năng, Đãng Toàn Tri ban xuống. 

3, “ Quả thật, trong các tầng trời và trái đất là cấc Dấu hiệu cho 
nhửng người có đức tin, 

4, - Vả trong việc Lạo hóa các người cũng như việc Ngài rải các thú vật 
sống khắp nơi là các dấu hiệu cho những người có một đức tin vững chắc. 

5- Và trong việc ban đêm và ban ngày chạy nôi đuôi nhau, và IrongỊ 
việc Allah gởi bổng lộc (mưa) từ trên trời xuống mà Ngài dùng đe 
tàm sống lại lớp đất đã chết khô và trong việc quay chiều gió, là các 
Dấu hiệu cho những người thông hiểu. 

6, - Đỏ là các câu kinh của Allah mà TA đã đọc cho Ngươi bằng sự thật, Thế, 
chúng sẽ Ún nơi lời tường trình nào sau Allah và các Câu kinh của Ngài? 

7, - Khôn khổ cho từng tên láo khoét tội lồir 

8, - Nghe rõ các Lời mặc khải của Allah đã được đọc cho y rổi cứ 
tiếp tục tỏ thái độ ngạo man làm như y chẳng hề nghe qua nó bao 
giơ, Thế, hãy báo cho y biết về một sự trừng-phai đau đổn (về sau), 

9, - Và khi hoc đươc điều gì từ các Lời mặc khải của TA , y mang chúng 
ra làm trò cười Họ là những người sẽ nhận một sự trừng phạL nhục nhã. 

10, - Trước mặt chúng là Hỏa Nguc; và bất cứ điểu gì mà chúng đã 
kiếm được sẽ khỏng giúp ích gì được cho chúng và những kẻ mà 
chúng nhận làm vị bảo hộ ngoài Állah cũng sẽ không giúp ích gì được 
cho chúng. Và chúng sẽ chiu một sự trừng-phat vô cùng khủng khiếp, 

1 1 - (Kinh Qurãn) này là một Chỉ dạo. Và những ai không tin tưởng 
nơi các Lời mặc khải của Rabb của họ thì sẽ nhận một sự trừng phạt 
đau đớn của một hình phạt vô cùng ghê rợn. 

12 - Àllah là Đấng đả che ngự hiển cả cho các người để chơ tàu bè 
lưứt sổng chạy trên dỏ theo sự Chỉ-hưy của Ngài và để giúp các 
người tìm kiếm thiên lộc của Ngài vã đê cho các người có dịp tạ ơn 

13.- Và Ngài đã chế ngự cho các người (sử dụng) bât cứ vật gì trong 
các tầng trời và bất cứ vật gi dưới đít, toàn bộ đều từ Ngài ca. Quẫ 
thật, trong đó là các Dấu -hiệu cho những người biết ngẫm nghĩ. 
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Sũrah 45. AMaihiyah 


Ju/ư 25 


14. - Hãy bảo những ai có đức tin nên tha thứ cho những người tuyệt 
vọng về những Ngày {Phân xử) của Alỉah, rằng Ngài sẽ đáp đền (ân 
nán) cho từng nhóm người chiếu theo điều mà họ đã lừng lầm ra. 

15. - Ai làm điếu thiện thì bản thân y sẻ được phúc; và ai làm điều 
ác thì bản thân y sẽ chịu họa, Rồi các người sẽ được đưa trở về gặp 
Ngài (để chạu sự Phán xử). 

16. - Và chắc chắn TA đã ban cho con cháu của Israel Kinh sách, và 
luật ]ệ và việc liếp thu thiên khải và cung dương họ với lương thực 
tốt và sạch và đã ưu đãi ho hơn thiên ha. 

17. - Và TA đã ban cho họ những bằng-chứhg rõ rệt về mọi cỏng 
việc (của tỗn giáo). Nhưng chỉ từ sau lúc tiếp thu được sự hiểu biết, 
họ mới đám ra ganh tị và chia rẽ nhau (thành giáo phái). Quả thật, 
Allah sẽ giải quyết trường hỢp của họ vào Ngảy Phục sinh vá những 
diều mã ho đã từng tranh chấp 

18 - Rồi TA dặt Ngươi (Muhammad) trẽn con đương (luật pháp) của 
công việc (tôn giáo). Bởi thế, hãy tuân theo nó và chứ tuân theo 
những điều ước muôn của những kẻ không biết gì. 

19.- Quả thật, chúng chẳng giúp đỡ được Ngươi thoát khói (sự trừng 
phạt của) Àllah. Và những kẻ làm điều sai quây là bạn bè tán trợ 
lẫn nhau, NgƯỢc lại, Alỉatì là Đấng Bão Vệ của nhừng người ngay 
chính SỢ Allah. 

20 - (Qurãn) này là một Soi rọi cho nhân loại và một Chỉ đao 
(hướng dẫn) và một Hồng ân cho những người có đức tín vững chãi- 

21. - Hoặc phải chăng những kẻ làm điều tộĩ lỗi nghi rằng TA sẽ làm 
cho họ ngang bằng với những ngươi có đức tin và làm việc thiện về 
việc sông vả chết của họ hay sao? Thật tẹ thay điều chúng xét 
đoán ĩ 

22, - Và vì Chân lý Allah dã tạo hóa các tầng trơi và trái đất, (mục 
đích) để cho mỗi linh hồn sẽ đươc đền trả (xứng đáng) về những 
điều (tốt và xấu) mà họ đã làm ra và sẽ không bị đối xử bất công. 
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23. - Thế Ngươi có thấy kẻ đã iấy lòng ham muốn của y làm thần 
linh của y hay không? Biết thế, nên Aìlah để mặc cho y lạc hướng 
và Ngài niêm kín cái nghe (thính giác) và quả lim (tấm lòng) của y 
và lấy tấm màn che mắt (thị giác) của y lại. Thế ai se hướng dẫn y 
sau (khi) Allah (từ chối y?) Thế, các người không ghỉ nhớ hay sao? 

24. - Và chúng bảo; “Chẳng có dời sông nào khác hơn đời sống trần 
tục này. Chúng toi chết và chúng tôi sống. Chỉ có thời gian giết chết 
chung tồi thôi." Chúng không có một chút hiểu biết nào về điểu đỏ. 
Chúng chi phỏng đoán. 

25. - Và khi các Lời mặc khải rõ rệt của TA được đọc ra cho chúng 
(về sự Phục sình), luận điệu chống chế của chúng chỉ gồm cỏ lởi 
này: “Nếu quí vị (Sứ giả) nỏi sự thật thì hãy đưa ông hà tổ tiên 
chúng tôi trở lại (trần gian) xem!” 

26. - Hãy bảo chúng: “Allah làm cho các người sống, rồi làm cho các 
người chết, rổi sẽ tập trung các người vào Ngày Phục Sinh điều mà 
không có chi phải Iighì rigờ cả,” Nhưng đa sô" nhân loại không biết. 

27. - Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất, và vào 
Ngày mà Giờ (Phán xử) sẽ được thiết lập, Ngày đó nhửng kẻ làm 
điều gian dối sẽ mất mát. 

28. - Và Ngươi sẽ thấy mỗi cộng đồng sẽ quì gối xuống; mổĩ cộng- 
đổng se được gọí đến xem quyển sổ (hành-động) của mình: “Ngày 
này các người sẽ được đẻn trả xứng dáng về những đíỂu mà các 
người đả từng làm. 

29. - “Quyển sổ này của TA sẽ nói sự thật về các người. Quả thật, 
TA dã cho ghi chép lại những điều các người đã từng làm " 

30. - Bởi thế, đối với những ai cỏ đức tin vả làm việc thiện, Rahb của 
ho sẽ khoan dung họ. Đó là một thắng lợi rạng rỡ. 

31. - Ngược lại, đốì vđi những ai phủ nhận dức tin, (thì sẽ có lời bảo 
chúng): “Há các Lờí mặc khải của TA đã không được đọc nhấc các 
người hay sao? nhưng các người đã tỏ ra ngạo mạn và các ngươi là 
một đám người tội lỗi. 

32. - Và khi có lời bảo (chứng): “Quả thật Lời-hứa của Allah là sự 
Thật và Giờ xét xử (cũng thật), không có chi phải nghi ngơ cả thì 
các người thường bảo: 'Chúng tôi không biết Giờ (xét xử) là gl. 
Chúng tôi nghi đó chỉ là điều tưởng tượng. Vì thế, chúng tôi không 
có môt đức tin vững chắc vé nó?” 
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33 - Và tội lỗi của những điểii mà chứng đã từng làm sẽ ỉộ ra cho 
chúng thấy và những điển tnà ciìúng đả từng chế giễu sẽ vây hãm 
chúng lạỉ, 

34. ~ Và sẽ cổ lời bảo (chứng): “Ngày nay, TA sê bỏ quên các người 
giống như việc các người đâ từng lảng quên việc gặp gỡ Ngày này 
của các người. Và chỗ ở của các người sẽ là Lửa (của Hỏa ngục) và 
các người sẽ không có ai giúp đỡ. ,T 

35. - Sở dĩ như thế lả vì các người thường chế giễu các Lời mặc khải 
của Allah và đời sống trần luc này đã đánh lừa các người. 1 ' Bởi thê, 
vào Ngày đó chúng sẽ không được dưa ra khỏi nơi đó (Hỏa ngục) vả 
chúng sẽ không còn có dịp trớ lại trần gian để sám hối và sửa mình. 

36. - Do đó, mọi lời ca tụng đều dâng lên Aílah, Rahh (Đấng Chủ Tể) 
của các tầng trời và Rabh của trái đất, Rabb của vù trụ và muôn loài. 

37. - Vả Ngài nắm Ưy quyền trong các tầng trời vả trái đất; và Ngài 
là Đâ3ig Toàn Năng, Đang Chí Minh 


L- Ha. Mĩm . 

2.- Kinh sách (QuTãn) do Allah, Đấng Toàn Nẳng, Đấng Chí Mình 
ban xuông, 

3 - Và TA đã tạo các tầng ười và trái đất và vạn vật giữa trời đất chỉ 
vì Chân lý và trong một thời gian nhất định. Và những kẻ không có 
đức tin đã lánh xa diều mà họ đã dược cảnh cáo. 

4. - Hãy bảo chúng: “Các người có thây những kẻ mà các người khân 
vái ngoài Aỉlah chăng? Hây chỉ cho ta vật gì của trái đất mà chúng đã 
tạo? hoặc chúng cớ một phần chia nào dong Cắc tầng trời hay không? 
hãy mang đến cho ta một kinh sách trước quyển này; hoặc một vài di 
tích hiểu biết mà các người đâ thừa hưởng nếu các người ndi thật? 

5. - Và còn ai lầm lạc hơn người khấn vái ngoài Allah những kẻ 
(thần linh) sẽ không ưả lời y được cho đến Ngày Phục sính và chính 
chúng cũng khong biết việc người ta đang khấn vái chúng? 



AL-AHQÃF 
(Vùng cổn Cát) 



Nhản đanh Allah, Đấng Rít mực Độ lượng, 
Đấng Rít mực Khoan dung 
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6- Và khi nhân loai sẽ được tập trung lại (vào Ngày Phực Sinh), 
chúng (các thần lĩnh) sẽ trở ihành kẻ ihù của họ và sẽ phủ nhận việc 
họ tôn thừ chúng 

7,- Và khi các Lời mậc khải rõ rệt của TA đà dược đọc ra cho chúng, 
những kẻ vô đức tin nói về sự Thật (Qurãn) sau khi nố đên tai chúng 
như sau: “Đây là trò phù thủy rõ rệt!" 

8 - Hoặc chung nói: “Y (Muhammad) đã bịa đặt Nó (Qurãn)"? Hãy 
bảo chúng: “Nếu ta đã bịa đăt Nó thì các người se không lài nào 
giup ta thoát khỏi (hình phạt của) Allah Ngài biết rõ điều mà các 
người noi vồ Nó. Riêng Ngầi thối dủ làm một nhân chứng giữa ta và 
cac người, Và Ngài là Đãng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.” 

9. - Hăy bảo chúng: “Ta không phải là một người bịa đặt điều mới 
trong số các Sứ giả (của Allah), ta cũng không biết điểu gì sẽ xảy 
đến cho ta và cho các người. Thật sự, ta chí tuân theo điều đà được 
mặc khải cho ta và ta chỉ là một Người báoTrước công khai." 

10. - Hãy bảo chúng; “Các người có nhận thấy chăng, nếu (Qur ãn 
này) do Allah ban xuống và các người phủ nhận Nổ, trong lúc một 
nhân chứng trong con cháu của Israel (như Abdullah bin Salãm) xác 
nhận điều tương tự (ghi trong Kinh sách của họ - Kinh Taurảh) cho 
nên y tin tưởng (và theo Islãm), trong lúc các người lại ngạo mạn 
Chắc chấn, Allah không hưởng dẫn đám người làm điểu sai quíy " 

11. - Và những kẻ võ đức tin nói về nhửng người có đức tin như sau: 
“Nếu nó (Islãm) là một điều tốt thì những người (Muslim nghèo 
kho) này đã không gia nhập nó trước bọn ta." và khi chúng không 
muốn đe cho Nó (Qưr an) hướng dẫn chúng, chúng bảo: “Đây là một 
điểu láo khoét từ xa xưa/ 1 

12. - Và trước Nó (Qurãn) là Kinh sách của Mũsa (Kinh Taurãh) 
được xem nhữ một Hướng đạo và một Hồng ân. Và (Qur ãn) này là 
một Kinh sách bẫng tiếnẹ A-rỆp xấc nhận lại (sự Thật nơi Kinh 
Taurãh của Mũsa) dùng đe cảnh cáo những ai làm điểu sai quấy, vã 
báo tin mừng cho những người làm tốt, 

ỉ 3.- Quả thật, nhừng ai nóí: “Rabb chúng tôi là Allah," rối kiên 
quyết đứng vửng thì sẽ không lo sợ cũng sẽ không buổn phiền. 

14.- Ho sẽ là những người Bạn của Thiên đàng, nơi mà họ sẽ vào ở 
trong đó (đờí đời), một phẩn thưởng về nhửng điều .(thiện) mà họ dà 
từng làm (trẽn the gian). 
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15. - Và TA đã truyển cho con người nên hiếu thảo và ân cần vớĩ cha 
mẹ của mình. Mẹ của y í!ã cưli mang y nặng nhọc và hạ sanh y 
trong đau đớn; thời gian cưu mang và dứt sừa y là ba mươi thống. 
Mãi cho đến khi y trưởng thành và được bôn mươi tuổi, y cầu 
nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bc Lôi! Xin Ngài ban cho be lôi khả 
năng và sức mạnh để bề tôi cỏ thể đền đáp về các An huệ mà Ngài 
đã ban cho bề tôi và cho cha me của bề tôi và để cho bề tôi có thổ 
làm điều thiện được Ngài chấp nhận. Và xin Ngài nhân từ với bỗ lôi 
về con cháu của bề tôi* Qnả thật, bề tôi quay vể sám hối với Ngài 
và là một người Muslìm (thần phục Ngài). 

16. ' Họ sc là những người nằm trong cư dân của Thiên đầng mà TA 
sẽ thu nhận về công đức tốt nhâì mà họ đã làm và bỏ qua những 
việc làm xấu xa của ho„ Đây là Lời hứa chần thật đã được hứa vđi 
họ (trên thế gian). 

17. - Và cố ké nói tiếng í Htf T vổi cha mẹ của mình, bảo: “Có phải 
hai ông bà đả (dọa) tôi hứa rằng tôi sẽ được đưa ra (khỏi mộ) trở lại 
trong túc những thế hệ đã qua đờí trước tôi (đâu cổ ai sông lại)?" Và 
hai ong bà cầu xin Allah giúp đỡ (và rầy con:) “Khổ thân con đấy! 
Con phải tin tưởng! Quả thật, Lời hứa của Allah là sự Thật,” Nhưng 
y nói: “Điều này chẳng qua chỉ là chuyện cổ tích mà thôi." 

18. - Đó ĩà những kẻ mà lời (trừng phạt) đối với chúng đã được xác 
minh đúng sự thật nơi những cộng đồng của toài Jinn và loài người 
đã qua đời trước chúng- Chung quả thật là những kẻ sẽ mất mát nhất 
(ở ĐỜI sau). 

19 - Và tất cả sẽ được ban cho cấp bậc tùy theo cong việc mà họ đã 
làm và để Ngài (Àllah) dền trâ ỉại họ đầy đủ về việc íàm của họ; và 
ho sẽ không bi đôì xử bất công, 

20.- Và vào Ngày mà những kẻ vô đức tin sẽ được đưa dến trước 
Lửa (của Hỏa ngục) và (có lời bảo chúng); “Các người đà tiêu phí 
các món vật tốt trong đời của các người nơi thế gian và các người đả 
vui hưởng chúng, Bởi thế, Ngày nay các người sẽ được đền bù lai 
bằng hình phạt nhục nhã vì lý do các ngươi đã tỏ ra ngạo mạn trên 
mặt đất, bất chấp ìẻ phải và sự thật và bài vì các người đã bất tuân 
và dấy loan." 
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21 Và hãy nhớ (Hũđ) r người anh em của bộ lạc 'Ảd khi Người cảnh 
cáo người dân của Người sông nơi vùng cồn cắt (ở phía Nam của 
bẩn đáo Ả-rập), và trước và sau (thời kỳ của) Người đã cổ những 
Người bẩũ-trưổc đến bảo họ; “Hãy thờ phụng riêng Allah thôi, Thật 
sự, ta sợ giùm cho cấc người về sự trưng phạt của một Ngày to tát/ 1 

22. - Họ đáp: “Có phải ông đcn gặp chúng tôi đổ bất chúng tôi bỏ 
các thần tinh của chúng tôi? Thế hãy mang điều (hình phai) mà ông 
đã hãm dọa chúng tôi đến cho chúng tôi thấy đi nếu ông nói thật?” 

23. - (Hũd) bảo: “Chỉ riêng AỈIah biết rõ (Giờ khắc mà) tai hoa (sẽ 
xảy đến cho các người), Và ta chỉ truyền đạt cho các người điều 
(trừng phạt) mà ta dược cử mang đến. Nhưng ta thấy các người lả 
một đám người thật ngu xuẩn/' 

24. - Nhưng khi thấy nồ {hình phạt) đang tiến đến thung lung của họ 
như một đám mây dày đặc, ho bảo: “Đám mây này sẽ ban cho 
chung ta nước mưa/ T (Hũd bảo:) “Không, đó là (hình phạt) mà các 
người thúc giục cho mau đêu! - một trận giỏ mang mội sự trừng phat 
đau đôn bay đến 

25. - Tàn phá mọi vật theo Mênh Lệnh của Rabb của nó. Bởi thế, 
sáng hôm sau chẳng còn thấy gì ngoài những cân nhà (đổ nát) của 
họ, TA báo oán đám người tội ĩỗi đúng như thế. 

26. - Và chắc chấn TA đã đmh cư họ trong sự (phồn ihmh) mà TA đả 
không dùng để định cư các người (hỡi đám người Qurayshí) và TA 
đã ban cho họ thính giác, thị giác và tâm lòng (cùng trí luộ), nhưng 
thính giác, thí giác và tam l&ng của họ chẳng giúp ích gì được cho 
họ khi họ tiếp tục bài bác các Lời mặc khải của Allah và họ sẽ bi 
vây hãm kín mít bỏi các diều ma hụ đã từng chế giễu, 

27. - Và chắc chấn TA dã tàn phá những ihĩ trân xung quanh các 
người và đả trình bày các Dấu hiệu bằng nhiều cách để các người có 
dịp trở lại (nẻo chánh). 

28. - Thế tạí sao những kẻ mà chúng nhận lảm những thần linh ngoải 
Alìah, một hình thức đưa họ đến gần Ngài- không đến giúp họ đi? 
Không, chúng đã bỏ họ đi mít dạng. Và đó chỉ là lời nói dôi của họ 
và là một đicu mà họ dã bịa đặt. 
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29. - Và khi TA (Allah) quay một nhóm (ba đến mười con) Jinn 
hưứng về phía Ngươi (Muhammad) và lắng nghe (Ngươi) đọc 
Qur'ãn. Và khi chứng hiện diện nơi đó, chứng bảo nhau: “Hăy Ỉ 1 Ĩ 1 
lặng nghe (Qurãn)r Bởi thế, khi cuộc xướng đọc chấm dứt, chúng 
Lrở về cảnh cáo người dân của chung. 

30. - Chung bảo: “Hỡi người dân chúng tôi! Chúng lôi đã nghe đọc 
một Kinh sách đã đươc ban xuống sau Mũsa, xác nhân lại diều đă 
có trước Nó, hướng dẫn đến Chân lý và Chính đạo (Islàrn). 

31. - Hỡi người dân chúng tôi! Hãy đáp lại Người mời-gọi của AUah 
(Nabi Muhammad) và tin tưởng nơi Người; Ngài (Allah) sẽ tha thứ 
tội lỗi của quí vị cho quí vị và giải cứu quí vị khỏi sự trừng phạt đau 
đớn. 

32. - Và ai không đáp lại Người mời-gọi của Allah, thì sẽ không trốn 
thoát khỏi (Allah) được trẽn trái đất cũng sẽ không có các vị bảo hỏ 
nào ngoài Allah cả. Họ đang lầm lạc rõ rệt." 

33. - Há họ không nhận thấy rằng Allah, Đẵng đã tạo hổa các tầng 
trời và trái đít và không bao giờ mồi mệt bởi việc tao hóa chúng, sẽ 
thừa khả năng làm cho người chết sống lại hay sao? Vâng, quả thật, 
Ngài thừa quyồn năng làm được lất cả mọi vật, 

34. - Và vào Ngày mà những kè vô đức tin sẽ được đất đến trước 
Lửa (của Hỏa nguc với câu hỏi:) “Hả Lửa này không thật hay sao?” 
Chung se thưa- “Lạy Rữbb chủng tôi, Vầng ạ!" (Állah) phán: “Thế 
hãy nếm sự trừng phạt vì tội các ngươi đã từng phủ nhận đức tin. 11 

35*- Do đổ f hãy kiên nhẫn như các Sứ giả đầy cương nghị (trước 
Ngươi) đã từng chiu đưng và chớ nóng lòng về chúng {những kẻ vô 
đức tin). Bởi vì vào Ngày mà chúng nhìn thấy điểu (trừng phạt) đâ 
đươc hứa với chung, chúng sẽ cỏ cảm tưởng như dà d lại trên trái 
đất chỉ một giờ trong một ngày. (Qur'ãn là) một Thông điệp. Thế 
phải chăng chỉ đám người bất tuân mđi bị tiêu diệt hay sao? 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ ÍƯỢng, 
Đấng Rất mưc Khoan dung 


ĩ,- Những ai không tin tưởng và cản trở (người khác) không cho theo 
con đường của Alldh là những kẻ mà việc làm sẽ trở ihành vô nghĩa, 

2.- Còn những aĩ có đức tin và làm việc thiện vã tin tưởng nơi những 
điều (mặc khải) đã được ban xuống cho Muhammad bởi lẽ đó là 
Chần lý từ Rabb (Àlìah) của ho T thì sẽ đươc Ngài (Allah) xóa bỏ mọi 
điểu xíu xa (lội lỗi) và cải thiện điều kiện của họ. 

3 - Sớ đĩ như the là vi những kẻ vỏ dức tin tuân theo điéu giả dối, và 
những người có đức tin tuân theo chân lý từ Rabb của họ. Và Allah 
trình bày những thí dụ (ngụ ngốn) của họ cho nhân loại đúng như thế. 

4,- Do đđ, khi các người giao chiến với những kc không tin, hãy đập 
vào cổ của chúng cho đến khi các người thắng được chứng, rồi trói 
chặt chứng lai; sau đỏ, hoặc trả tự do hoặc bắt chúng chuộc mạng 
cho đến khi chiến tranh trút bỏ gánh nặng của nỏ, (Ailah truyền lệnh 
cho các người) như thế. Vả nếu Allah muôn thi đích íhãn Ngài sẽ 
trừng phạt chúng. Nhưng Ngài muôn dùng người này đe thử Lhách 
người kia. Và những ai bì giết VI con-đường của Allah, thì chắc chắn 
Ngầi se không bao giờ làm phí mâtcông lao của họ. 

5 Ngài sệ sđm hướng dẫn và cải thiện điều kiên của họ; 

6, - Và Ngài sẽ thu nhận họ vào Thiên đàng mà Ngài sẽ cho họ biết, 

7. - HỠI những ai có niêm tin! Nếu cấc người giúp (Chính nghĩa của) 
Allah thì Ngài sẽ giúp các người trở lại và làm cho bàn chân của cấc 
người đứng vững chắc. 

8 - Và những kẻ không tin sẽ bị tiêu diệt và (Allah) sẽ triệt tiêu việc 
làm của chúng. 

9. ' Như thế là vì chúng ghct những điều (mặc khải) mà Allah đã ban 
xuống Cho nên Ngài đã biên việc làm của chúng thành vồ-nghĩa. 

10. - Há chúng không đi xa trên trái đất để xét xem kết cuộc (tản 
khốc) của những kẻ sống (ác đức) trước chung như thế nào Ư7 Allah 
dã tiêu diệt chứng. Và những kẻ khùng cỏ niềm tin sẽ không tránh 
khỏi số phận tương tự. 

11. ' Như thê là vì Allah là Đấng Che Chở của những người có đức 
tin, trong lúc những kc không có niềm Un không cổ Đấng che chở 
nào cả. 
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12' Quả thậb Allah sẽ thu nhận những người có đức tín và làm Việc 
thiện vào những Thiên đàng phía đưđỉ có các dòng sông chảy; còn 
những kẻ khỏng có niềm tin thì huởng lạc (ở đời này); và chúng ãn 
uống như thú vật; và chỗ ở của chúng sẽ ỉầ Lửa (của Hỏa ngục) 

13,’ Có bao nhiêu thị trấn phú cường hơn thị trấn (Makkah) của 
Ngươi (Muhammad), quê hương đá ữục xuất Ngươi đi nơi khác, đã 
bị TA tiêu diệt? Bơỉ thế, khổng có ai cưu chúng cả. 

1 4 - Thế một người cổ được một bằng chứng rõ rệt từ Rữbb của y cỏ 
giống với một kẻ mà việc làm tội lỗi của nó tỏ ra hấp dẫn đối với nó 
và tuân theo dục vọng của nó hay không? 

15. - Hình ảnh của Thiên đàng đã được hứa với những người ngay 
chính sỢ Allah sẽ là nơi có những dòng sông nước trong vắt không 
hôì tanh, có những dòng sông sữa tươi mà mùi vị không thay đổi, cỏ 
những dòng sông rượu mà người uống cảm thấy sảng khoái, có 
những dòng sông mật ong tinh khiết; có đủ loại trái cây ngon ngọt 
và sự Tha- thứ từ Rabh của họ, (Người d trong Thicn đàng) có giông 
với một kẻ đời đời à trong Lửa (của Hỏa nguc) và uống một loại 
nước cực sôi cắt đứt ruột của y thành từng đoan hay không? 

16. - Trúng bọn chúng có ngươi đến nghe Ngươi (Muhammad) 
(truyền giảng); cuối cùng khi chúng rời khỏi Ngươi, chúng nói với 
nhừng ai đã đươc ban cho sự hiểu biết (như sau:) “Điều mà Y vừa 
nói ỉà gì vậy?” Chúng là nhưng kẻ mà Altah đâ niêm phong qui tim 
(tấm lòng) và chỉ biết theo dục vọng của mình, 

17. - Ngược lại, những ai được hướng dẫn thi sẽ được Allah gia tàng 
thêm Chỉ đạo và được ban cho lòng sùng kính và sơ Alỉah. 

18. - Thê phải chăng chúng chỉ chờ đợi Giờ (Phân xử)? E rằng nó se 
xảy đến cho chúng bất ngờ. Nhưng chắc chắn đã xảy ra những điềm 
báo trước của nó. Và khi nó thưc sự xảy ra thì sự tưởng nhỏ của 
chứng có mang (lợi) gì đến cho chúng? 

19. - Bởi thế, nen biết rằng quả thật, không có Thượng Đế nào khác 
duy chi AUah thôi, Và hãy xin (Ngài) tha thứ tội của Ngươi 
(Muhammad) và tha thứ cho các tín đồ nam và nữ. Và AUah biết rõ 
việc các người di chuyển và nơi chôn nghi ngơi của các người. 


508 



www.Quranpdf.blogspot.in 







www.Quranpdf.blogspot.in 


Surah 47. Muhammađ 


Juzu 26 


20.- Và những ai có niềm tin bả ũ: “Tại sao khỏng có mộl chương 
kinh nào được ban XI! ông cho chúng tôi?" Nhưng khi cổ một chương 
để cập cụ thể vấn đề được ban xuống trong đỏ có nói đến việc chiến 
đãu thì Ngươi sẽ thây những kẻ mang sấn trong lõng một chứng 
bệnh (đạo đức giá) sẽ đảo mất nhìn Ngươi giông như cái nhìn của 
một người thất thần sắp chết; nhưng đáng đòi cho chúng. 

21 Vâng lệnh (Allah) và lời nói lịch sự (sẽ tốt cho chúng hơn!) Bồi 
thế, khi vân đẽ (chuẩn bị chinh chiến) đã đươc giải quyết, sau đó 
nếu chủng chân thật với Allah Ihì điều đó tốt cho chúng. 

22-’ Thế phải chảng, nếu các người quay lưng (phán đạo) thi cỏ lẽ 
các người sẽ làm điều thối nát trên trái đất và cất đứt tình máu mủ 
ruột thịt? 

23.- Chúng là những kẻ mà Allah đã nguyển rủa; cho nên Ngài đã 
ỉàm cho chúng điếc và mù. 

24 - Há chúng khổng chịu nghiền ngẫm Qurãn hay là quả tim (tím 
tòng) của chúng đã bi khóa chặt (niêm kín)? 

25 - Quả thật, những ai quay lưng phản đạo sau khi đã nhặn chán 
Chỉ đao (của Allah) thì là những kẻ đủ hị Shaytãn xúi giục và bị nỏ 
hứa hão. 

26. - Như thê là vì chúng nối vđi những kẻ ghét diều (mặc khải) do 
Allah đã ban xuống (như sau): “Chúng tôi sẽ tuân theo quí vị về một 
phần công việc/' Nhiứig AHah biết điểu bỉ mật của chúng. 

27, - Thế (lình trạng) sẽ ra sao khi các Thiên thần đến bất hổn của 
chúng lúc chết bằng cách dập vào mặt và lưng của chúng? 

28. - Như thế ỉà vì chúng luân theo điều làm phật lòng Allah vả ghét 
điều làm hài lòng Ngài. Bởi thê, Ngài triệt tiêu việc làm của chúng. 

29, - Phải chãng những ai mang trong lòng một chứng bênh (đạo đức 
giả) nghĩ ràng Allah se không đưa ra ánh sáng nỗi oán ghét cua 
chủng hay sao? 
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30. “ Và nêu muốn, TA (Allah) có thể vạch mặt chúng cho Ngươi 
(Muhammad) thấy; nhưng Ngươi có thể nhận ra chúng qua những 
nct đặc trưng của chúng Và chắc ehắn T Ngươi nhận ra chúng qua 
giọng nói của chúng; và AHah biết rõ những diều các người làm. 

31. “ Và chắc chấn TA (Allah) sẽ thử thách các người cho đến khi TA 
biết rõ ai ỉà người trong các người đã chiến đầu anh dũng và kiẽn 
trì, và TA sẽ thử thách tình trang của các người. 

32. - Quả thật, những ai không cỏ đức tin và cản trở {người khấc) 
theo con đường của Allah và chống đối Sứ giả (của Allah) sau klu 
đã được hướng dẫn thì sẽ không làm tốn thương Allah một mảy 
may; ngược lại, Ngài sẽ biến việc làm của chúng thành vô nghĩa. 

33. ' Hỡi những ai có niêm tin! Hây tuân lệnh Allah và tuân lệnh Sứ 
giả (của Aìlah) và chớ làm phí mít công lao của các người. 

34. ' Quả thật, nhửng ai không có niểm tin và cản trở (thiên ha) xa 
khỏi con đường của Allah rồi chết như những kẻ vô đức tin thí chắc 
chắn Allah sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. 

35. ’ Bởì thế, chớ nản lòng và chớ nhứt nhái kcu gào hòa bình trong 
lúc các người đang nắm Ưu thế; và Allah đang ở cùng vổĩ các người. 
Và không hao giờ Allah sẽ làm phí mủt công sức của các người. 

36 - Cuộc sống trần tục nầy chỉ ỉà một cuộc vui chơi và li cư khiển. 
Và nếu các người có đức tin và sơ Àllah, thì Ngài sẽ đãi ngộ các 
người xứng đáng và không đòi hỏi gì từ tài sản của các người 

37. - Nếu Ngài hỏi nó (tài sân) từ các người và làm áp lực đốí VỚI 
các ngươi thì các người sẽ keo kiệt ỏm giữ nó và Ngài sẽ đưa ra ánh 
sáng nỗi oán ghét (dứỢc giâu kín trong lòng của các người). 

38. ' Này các người! Các người là những người được kêu gọi chi 
dùng (tài sản) cho Chính nghía của Allah nhưng trong các người có 
một số keo kiệt (ôm giữ của). Và ai keo kiệt thì chỉ keo kiệt bất lợi 
cho bản thân mình thôi bởi vì Allah Giầu có và Đẩy đủ trong lúc các 
người là những kẻ nghèo khó. Và nếu các người quay lưng (bỏ Islãm 
và không tuân lệnh của Àllah) thì Ngài sẽ đưa một dám người khác 
đến thay thế các người rồi họ SỄ không giông nhưcác người. 
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AL-PATH 
{Thắng Lợi) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượne, 

Đâng Rấl mực Khoan dung 

1. - Quả thật, TA (Allah) đà ban cho Ngươi (Muhammađ) một thắng 
lợi rõ rệt 

2. - Đe Alĩah tha thứ cho Ngươi tội lỗi của Ngươi trong quá khứ và 
trong tương lai; và hoàn tất Ân huệ của Ngài cho Ngươi và hướng 
dẫn Ngươi theo Chính đạo; 

3. - Và Allah đã tận tình giúp đổ Ngươi bầng một sự giứp đỡ mãnh 
liệt. 

4. - Ngài là Đấng ban sự binh lặng xuống tím lòng của những người 
có đức tin để cho đức tin của họ ngày càng gia táng; và cấc lực 
lương (Thiên thần) trên trời và (lực lượng của tín đồ) dưới đất đều là 
của Ailah cả Và Allah là Đang Hằng Biết hết, Rất mực Sáng suốt, 

5. ” Để Ngài có thể thu nhận các nam và nữ tĩn đố vào những Thiên 
đàng bên dưới có các dòng sông chảy để vào ở trong đó đời đời; và 
Ngà ỉ sẽ xóa bỏ những điều xấu xa của họ ; và điều dỏ dưổi nhãn 
quan của Allah là một thấng lợi vẻ vang nhất 

6. - Và để Ngài có thể trừng phạt những tên đạo đức giả, nam vả nữ, 
và những người thờ thần tương, nam và nữ, đã nghĩ xấu về Allah, 
đến lượt chung sẽ đền tội; và chúng đón nhận cơn thịnh nộ của 
Allah, và Ngài sẽ nguyền rủa chúng và chuẩn bị sẩn cho chung Hỏa 
ngục, một mức đến cuối cùng rất xâu. 

7. - Và các lực lương trên trời và dưới đít đéti là của Allah cả. Và 
Allah ì à Đấng Hàng Biết hết tất cả, Rất mực Cao Minh. 

8. - Chắc chắn 7i4 (Àllah) đã phái Ngươi (Muhammad) đến làm một 
Nhân chứng, vừa háo tin mừng vừa cảnh cáo. 

9. - Để các người (hỡi các tín đỗ!) có thể tin tưởng nơi Allah và Sứ 
giả của Ngài và ũng hộ vầ tôn vinh Người, và tán dương Ngài 
(Àllah) sáng và chiều. 
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10.- Thật sự, những ai tuyên thệ trung thành với Ngươi (tại 
tìudaybíyah) thì chỉ là tuyên thệ trung thành với Allah ấy thôi. Tay 
của Allah đăt ĩèn trên tay cua ho; bởi thế, ai nuốt lời thề, thì là bội 
ước vđi chính mình, Ngược lại, ai giữ đúng lời -thề với Allah, thì sẽ 
sỏm được Ngài ban cho một phần thưởng rắt Lớn. 

1 Những người Ả-rập vùng sa mạc trì trộ (trong việc tham chiến) 
sẽ nói VỚI Ngươi: ‘‘Chúng tôi bận lo cho tài sản và gìa đình của 
chúng tôi; hãy cầu xm (Allah) tha thứ cho chúng tôi." Miệng của 
chúng nói ra điều chẳng cớ trong lòng. Hây bảo chúng: “Thế ai có 
khả năng can thiệp giúp các người vđi Ailah về bất cứ điều gì nếu 
Ngầi muốn trừng phạt hay tưởng thưởng các người? Không, Allah 
rất dỗi am tưửng những điều các người lạm 

12. - “Không, các người nghĩ rằng Sứ giả (của Allah) và những người 
có đức tin sẽ không bao giờ trở về gặp gia đình, và điều đó làm cho 
các người cảm thấy khoan khoái trong lòng và các người đả có tư 
tưởng xấu; và các ngươi là một đám người sắp bị suy vong,” 

1 3, - Và ai không tin tưởng nơi Allah và Sứ giả cỏa Ngài, thì quả thật 
TA đã chuẩn bị chợ những kẽ không cỏ đức tin một ngọn Lửa cháy 
bùng. 

14, - Và Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đít, Ngải tha 
thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt kẻ nào Ngài muốn, Và 
Alìah Hằng Tha thứ, Rất mưc Khoan dung. 

15. - Những người trì trệ (trong việc tham chiến) sẽ nổi (với các 
người) khi thấy các người ra đi thu nhặt chiến lợi phẩm: “Hãy cho 
chúng tôi theo quí vị," Chúng muốn thay đổi Lời-phán của Allah. 
Hãy bảo chúng: “Chớ bao gỉờ theo chúng tôi! Àllah đã phần như thế 
cho các người từ trước." Nhưng chúng lại bảo: “Không, quí vì ganh tị 
với chúng tôiT Không, chúng chỉ hiểu đươc chút ít. 
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16 - Hãy bảo những người A-rập vùng sa-mạc trì trộ (trong việc 
tham chiến): “Cấc người được kêu gọi đi tham chiến chổng một đám 
người đã từng quen thuộc với chiến tranh dữ dội, hoặc các người 
chiến thắng chúng hoặc các người đầu hàng. Bởi thế, nếu các người 
Luân iộnh thì Allah sẽ trọng thưởng các người; và nếu các người 
quay bỏ di (đào ngũ) như trường hựp các người đã từng làm trước 
đấy, thì Ngài sẽ trừng phat các người bằng một sự trừng phạt đau 
đớnT 

17.- Người mù T người què, và người bệnh không bi khiển trách (nếu 
không tham chiên), Và ai tuân lệnh Allah và Sứ giả của Ngài thì sẻ 
được thu nhận vào Thiên đàng bcn dưới có các dòng sông chảy; 
ngược lại, ai quay lưng bỏ di (đào ngũ) thì sẽ bị phạt bằng một 5 ự 
trừng phạt đau đớn. 

18 - Chắc chắn Allah hài lòng với những người có đức tin khi họ 
tuyên thệ trung thành với Ngươi dưới tàn cây (tại Hudaybiyah) bài vi 
Ngài biết điều nằm trong ỉòng của họ; bởi thế, Ngài đã han sự bình 
lặng xuống cho họ; và Ngài ân thưởng họ bằng một cuộc thắng lợi 
gan kê, 

19. - Và họ sẽ thu nhặt rất nhiểii chiến lợi phẩm. Và Altah Toàn 
Nãng, Rất mực Sáng suốt. 

20. - Và Allah đã hứa với các người việc các người sẽ tiếp thu rất 
nhiều chiến lợí phẩm và Ngài đã gỉục điều này mau đến cho các 
người, và đã giữ tay của người (địch) xa các người, và để cho nó trồ 
thành một Dấu hiệu cho những người có đức tin, và để Ngài hướng 
dẫn CÁC người theo Chính đạo. 

2T- Và kể cả những (thắng ÍỢỈ và chiến lợi phẩm) khắc (mà Allah 
đã hứa nhưng) chưa thuôc quyền của các người nhưng Allah đã tóm 
thâu chúng bởi vì Allah có toàn quyền trên tất cả mọi vật. 

22. - Và nếu những kẻ không có đức tin đến tín công các người thì 
chác chắn chúng sẽ quay tháo lui rồi chúng sẽ không tìm dược một 
Đấng Che chở và một cưu nhân nào để giúp đỡ. 

23. ~ Đường lối xử lý của Allah đã xảy ra từ trước. Và Ngươi sẽ 
khỏng bao giờ thấy cổ một sự thay đổi trong Đường lối của Ailah, 
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Surah 48, Al-Path 


Juzư 26 


24 - Và Ngãi (Àllah) là Đang đã giữ tay của chứng lại không chừ tấn 
công các người và giữ Lay của các người không cho tấn công chúng 
tại thung lũng Makkah sau khi Ngài đã lãm cho các người tháng 
chúng, Và Allah Hằng Thấy những điều các người iàm. 

25 - Chúng lầ những kẻ không có đức tin và cản trở các người không 
cho vào ATMasjid al-Harãm (tại Makkah) và giữ những con vật tố 
lạt không cho dát đến chỗ tế, Và nếu không vì những người có đức 
tin, nam và nữ, mầ cấc người không nhận ra (sông trà ưộn VỔJ chúng 
nđi đó), và rằng các người có thể giết lầm họ và vì thế vô únh các 
người có thể pham tội (sát nhân) đoi với họ (thì Allah đã cho phép 
các người tấn công vào Makkah rồi; nhưng Ngài đã giữ tay của các 
người lại) để Ailah có thể khoan dung người nào Ngãi muốn. Nếu 
họ sống tách biội thì chắc chắn TA sẽ trừng phạt những kẻ không cỏ 
đức tin trong họ bằng mội sự trừng phạt đau đớn, 

26, - Khi những kẻ không cỏ đức tin bộc lộ trong lòng niềm tự hào và 
tự cao của Thời kỳ Ngu muội (tại Hudaybiyah) thì ngược lại Allah 
ban sư trầm tĩnh của Ngài xuống cho Sứ giả của Ngài và cho những 
người có đức liu vã bắt họ tôn trọng Lời phán vẽ viêc sùng kính và 
sơ Ailah và họ xứng danh và xứng đáng VỚI nó. Và Àllah Biết hết 
íất cả mọi việc. 

27, - Chắc chắn Allah sc xác nhân sự thất về sự mục kích 1 của Sứ giả 
của Ngài: chắc chắn các người sẽ vào Al-Masjid ữbtìữrãm (tại 
Makkah) an toàn, đầu cạo troc và tóc cắt ngắn (ihco nghi thức làm 
Hajj hay 'Umrah), không sơ hãi, nếu Allah muốn Bởi vì Ngài biết 
điểu mà các người không biết. Vã ngoài cái đỏ T Ngài sẻ ban cho 
một thắng lợi gần kề 

28, - Ngài là Đấng đã cử Sử gìả (Muhammađ) của Ngài, mang Chỉ 
đạo và Tôn giáo của Chân lý (Isỉãm) đến để thắng tất cả mọi tôn 
giáo Và Allah đủ làm một Nhẫn chứng (cho sự thật này). 


■ Theo Thỏa hiệp Hudaybiyyah, người Muslim sẽ được phép viêng Lhảm Ngôa đến 
Ka'bah vào nãm sau, đầu cạo trọc hoặc tổc cắl ngấn đúng vtfi hĩnh ảnh mả Nabi đã 
thấy trong giác mộng cùa Người trước đỏ. 
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Surah 49 AI-Hujurat 


Juzu 26 


29,- Muhammad là Sứ gỉả của Allah. Vã những ai theo Người thì 
nghiêm khấc VỚI những kẻ không có đức tin nhưng rất thướng xót 
lẫn nhau. Ngươi sẽ thấy họ cúi mình, quì mop (bái phục), tim kiếm 
thiên ân từ Allah và sự hài lòng của Ngài. Dâu vêt của họ nổi trên 
gương mặt của họ qua tì vết của việc phủ phue. Đỏ là hình ảnh của 
họ (được mô tả) trong (Kinh) Taurãh; và hình ảnh của họ trong 
(Kinh) thì như là một hạt giống đâm ra chồi và trâ thành cứng, và 
dày đặc vã đứng thảng trôn thân cây của nó, làm đẹp mắt và mát 
lòng người gieo. Kết quả là nỏ làm cho những kẻ không cổ đức tin 
đâm thù hân ho. Và Allah hứa tha thứ và ban phẫn thưỏng vĩ đại cho 
những ai trong họ có đức tin và làm việc thiện. 



Nhân danh Aílah, Đấng Rất mực Độ lương, 

Đấng Rít mực Khoan dung 

\r HOi những ai có niềm tin! Chớ tiền khởi sự trước mặt AUah và Sứ 
giả của Ngầi. Và hây sợ Allah, Quả thật, Altah Hằng Nghe và Hằng 
Biết (mọi việc), 

2- HỠI những ai có niềm tin! Chớ cất giọng của các người cao hơn 
giọng nổi của Nabi (Muhammad) và chớ nóỉ lứn tiếng với Người khi 
nói chuyên, giông như việc các ngườỉ thường àn nói Iđn tiếng với 
nhau, c rằng việc làm của các người sẽ trở thành võ nghĩa trong lúc 
các người không nhận thấy điều đó 

3 - Quả thật, những ãi hạ giọng của mình trước mặt Sứ giả của Allah 
thì là những ngươi mà tấm lòng đâ được Allah ren luyện cho ngay 
chính. Ho sẽ được tha thứ và được một phần thưỏng rất lớn. 

4.- Quả thật, nhửng ai lớn tiếng gọi Ngươi (Muhammad) từ bên 
ngoài nội phòng, thì đa số đều là những người thiếu suy nghĩ. 
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Súràh 49. ALHujurat 


Ju/u 26 


5 - Phải chi họ chịu khó chờ chốc lát cho đến khi Ngươi bước ra 
ngoài phòng để úếp họ thì tất cho ho hơn. Và Allah Hằng Tha Thứ, 
Rất mực Khoan dung. 

6 - Hơi nhửng ai có niềm ùn! Nếu có một kẻ gây rôi mang tin tức 
đến bão cáo với các ngưỡỉ, hãy kiểm tra nỏ cho thật kỹ c rằng vì 
ngu xuẩn, các người có thể làm hại đến người (khác) rồi sau đó đâm 
ra hốí hận về điều các người đả làm. 

7.- Và nên biết rằng Sứ giả của Allah đang sống với các người. Nếu 
Người làm theo sở thích của các người về nhiều vấn đề, thì chắc 
chắn các người sẽ gặp nhiểu điều phiền phức. Nhưng Alỉah làm cho 
đức tin thắm thiết vào lam lòng của các người và lô điểm nổ xinh 
đẹp trong lòng của các người và làm cho việc vô đức tin, gây rối và 
bất tuân đáng ghét đối vđi các người. Đó là những người được 
hướng dẫn, 

8 -- (Đó tà) một thiên sủng và một thiên ân từ Allah. Quả thật, Aitah 
Biết Hết/Rấl Cao Minh. 

9. - Và nếu có hai nhóm tín đồ giao chiến, hãy giải hòa giữa đôi bèn. 
Nhưng nếu nhóm này áp hức và lấn át nhóm kia thì hãy đánh nhóm 
áp bức cho đến khi họ trở về phục tùng Mệnh Lệnh của Àllah. BỞI 
thế, nếu họ chiêu hồi thì hãy giải hòa giữa hai nhóm một cách cõng 
bằng và vô tư. Qui thật, Allah yêu thương những người công bằng, 
vô tư 

10. - Chỉ nhừng người có đửc tin mởi là anh cm vđì nhau (trong đạo). 
Do đó, hãy giải hòa giữa hai anh em của cấc người. Hãy sự Allah dể 
may ra cấc người được khoan dung. 

1 1,- Hơi những ai cd niềm tin! MỘI dám ngươi này chứ nên cười chê 
một dám người nọ. Biết đâu dám người này tốt hơn đám người no 
(và ngược lai). Và một số phu nữ này không nên cười chê một sô 
phụ nữ nọ. Biết đãu nhóm phụ nừ này tốt hơn nhóm phụ nữ nọ (và 
ngược lại). Chớ nói xâu lẫn nhau và chớ mắng nhicc nhau bằng cách 
bcu tcn tục (của nhau ra trước công chdng). Bêu tên xấu của một 
người sau khi y dã tin tưởng là một việc xấu xa, Và ai không chừa 
bỏ (thói xấu đó) thì là những người làm điều sai quấy. 
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Suruh 49, ÁM-ĩujurai 


J U/L1 26 


12“ Hỡi những aĩ có niềm tui! Hãy tránh nghi ky càng nhiều càng 
tốt, Quả thật, nghi kỵ trong một vài trưởng hợp là một tội. Chớ dọ 
thám cũng chđ nói xấu lẫn nhau, Phải chàng một trong các người 
thích ăn thịt của ngưdi anh em của mình đã chết hay sao? Bởi thế, 
nên gứm ghiếc việc đó. Và hãy sợ Allab. Quả Lhât, Allah Hằng quay 
lại (Tha thứ), Rất mực Khoan dung, 

13. “ Hỡi nhân loai! TA đã tao hóa các người từ một người nam và 
một người nữ vã làm cho các người thành quốc gia và bô lạc để các 
người nhận biết lẫn nhau (như anh em), Qui thật, dưđi cái Nhìn của 
Allah, người vinh dự nhât là người ngay chính và sự Allah nhất trong 
các người. Quả thật, Allah Biết hết, Rất Am tường (mọ ĩ vi ộc), 

14. “ Những người Ả-rập (của vùng sa mạc) nóc “Chung tôi tin 
tư5ng? T Hãy bảo chúng: “Các người chưa có đức tin, Ngược lại hãy 
nói: 'Chúng tôi thần phục (trong Isỉãm). BỞI vì đức tin chưa thâm 
sâu vào tấm lòng của các người. Và nếu các người vắng lênh Àllah 
và Sứ giả của Ngài, thì Ngài sc không giảm bớt điều gì trong việc 
ỉàm của các người, Quả thầt, Àiiah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan 
dung. 

15. - Chỉ những aì tin tưởng ndi Allah và Sứ giả của Ngài rồỉ không 
nghi ngờ điều gì và chiến đấu bằng cả tài sản lẫn sinh mạng của họ 
cho Chính đạo của Allah mới là nhừng người có đức tin. Ho là 
những người chân thật. 

16. - Hãy bảo chung (những kẻ không có đức tin): “Phải chàng các 
người muốn dạy Allab vé tôn giáo của các người trong lúc Allah 
biết hết mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất hay sao 7 Vả 
Àllah biết hết mọi vìếcr 

17. “ Chúng xem việc theo Islãm của chúng như một ân huệ ban cho 
Ngươi. Hãy bảo chúng: “Các người chỏ xem (việc theo) Islãm của 
các người là một ân huệ đành cho Ta (Muhammad). Không, Àllah 
đã ban ân cho các người trong việc Ngài đa hướng dẫn các người 
đến vđi đức lin, nếu các người chân thật, 

18 - “Quả thật, Allah biếl điểu vô hình của các tầng trời và trái đât. 
Và Allah thấy hết tất cả những điều cac người làm? 1 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đâng Rất mực Khoan dung 

L- Qãf> Thề bởi (Kinh) Qur ãn quang vinh. 

2 + - Không, chúng ngạc nhiên vẽ việc cđ một Người bấo-trưđc xuất 
thân từ chúng đến gấp chúng. Bởi thế, những kẻ không có đức tin 
lên liếng: u Đây là một điều lạ lùng! 

3. - “Có thật chảng, khi chúng tôi chết và thành cát buí (chúng tôi sẽ 
sống trở ỉạí?) (Nếu thật như thế, thì) đó là một sự trâ về xa xôi." 

4, - Chắc chấn TA (Ailah) thừa biết việc đất đai án tiêu (thân xác 
của) chúng; nhưng có một quyển sổ bộ đời còn lưu trữ nơi TA. 

5 Không, chúng phủ nhận Chân lý (Qurãn) khi Nó đến với chung 
cho ncn chung đâm ra lúng túng (không biết thật hay gỉả). 

6, - Há chúng không nhin lên bầu trời bên trên chúng xem TA đã dưng và 
trang hoàng nó như thế nào và không có một kế hở nào trong đó ư? 

7. - Và trái đất mà TA đã trải rộng và dựng trên đỏ nhừng quả núi 
vững chắc vầ làm mọc ra đủ cặp thảo mộc xỉnh đẹp. 

8. “ Một sự quan sát và một sự nhấc nhở cho từng người tôi quay về 

9, - Và TA ban nước mưa đầy ân phủc từ trên trời xuống mà TA dùng 
iàm mọc ra vườn tược và trái hạt vào mùa gặt. 

10, - Vả cây chà-lả cao lớn đâm ra trái từng chùm lủng lẳng, chồng 
lên nhau; 

11. - Làm lương thực cho bầy tôi (của Allah). Và TA dùng nỏ đổ làm sống 
lại một mảnh đít đã chết khô cằn. Và việc Phuc sinh sẽ giống như thế 

12 - Trước chúng, người dãn của Nũh, và Dân cư của Rass, người 
dãn Thamủd. đã phủ nhận (Chân lý). 

13. - Và 'Ẩd t Fừaưn f và anh em của Lũt f 

14. - Dân cư của khu rừng (Aykữh) và người dân cùa Tííhbà\ mỗi dân 
tộc đều cho các Sứ giả nói dôì cho nén lời đe dọa của TA thể hiện. 

15. - Phải chãng TA đã mỏi mệt vđi việc tạo hóa đầu tiên? Không, 
chúng nghi ngờ vể sự lạo hóa mới (việc Phục sinh). 
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Sữrah 50. Qãf 


Juzu 26 


16.- Và chắc chấn TA đà tạo hóa con người và biết điều mà bản thân y 
thi thào (xúi giục) y bởi vì TA gần kề y hớn tĩnh mạch nơi cổ của y. 

17 - Khi hai VỊ Thu-nhận (Thiên thần) thu nhận (ghi hành động), một 
vị ngổi bên phải vã một vị ngồi bên trái. 

18. ' Không một lời nào y thốt ra mà vị Canh gác (thiên thần) bên 
cạnh lại không sẩn sảng (ghi xuống); 

19. - Và khi tình trạng đau đớn của cái chối thực sự xảy ra, (sẽ cổ lờí 
bảo y); “Đấy là cái mã nhà ngươi cô" tránh ĩ” 

20 - Và tiếng Còi sẽ được hụ lên: Đấy là Ngày của Lời đe dọa. 

2L- Và mỗi người (linh hồn) sẽ bưđc đến (trình diện). Đi theo y là 
một (vị Thiên thần) dẫn đường và một vị (Thiên thần) làm chứng, 

22 - (Sẽ cổ lời bảo y): "Nhà ngươi đã lơ-là vế VIỘC này, Bây giờ TA 
tháo bỏ tím màn của ngươi và cặp mắt của ngươi ngày nay sáng Lỏ. n 

23,- Và người bạn đáng hành của y thưa: “Đây (hỗ sơ) của y có sẩn nơỉ tôi!" 

24- “Hai ngươi hãy nôm từng tên vô đức tin ương ngạnh vào Hỏa ngục. 

25. - “Kẻ ngản cản diều tốt, pham pháp và nghi ngờ, 

26. ' “Kẻ đã dựng một thần linh cùng vớì Àliah. Hãy ném nó vào chỗ 
trừng phạt khấc nghiệt nhẩí.” 

27. - Người ban (Shaytãn) của y sẽ thưa: “Lạy Rũbb chúng tôi! (Bề) 
tôi đà không làm cho y phạm giới. Nhưng tự y lạc hưứng xa ấy thôi." 

28. - (Allah sẽ) phán: “Các ngươi không được cãi vã trước mặt TA. 
TA đả gởì cho các ngươi Lời đe dọa (Cảnh cáo); 

29. - “Lời tuyên ấn nơi TA không thay đổi; và TA không đối xử bất 
công Với các bầy tổi của TA,” 

30. - Vào Ngày mà TA sẽ phán cho Hỏa ngục; “Nhà ngươi đầy hết chã 
hay chưa?” Nó sẽ thưa: “(Bẩm Allah!) Còn ai (đến) nữa hay không?” 

31. - Và Thiên đàng sẽ được mang đến trước mài những người ngay 
chính và sợ Állah, không xa. 

32. ' “Đây là mon đã dược hứa vổi mỗi người biết hôi cải và chăm chú, 

33. “ “Người sơ Đãng ar-Rahmãn vô hình và đến với một tấm lồng phục thiện 

34. - “Các ngươi hãy bước vào đó (Thiên đảng) với sự Bằng an; đó là 
Ngày của một đời sống vinh cửu." 

35. ' Trong đó, họ sc có vô vàn món vật mà họ ao ước và còn nhiều 
món khác nữa nơi TA . 
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36. - Và cớ bao nhiêu thế hệ hùng cường hơn chúng về quyển lực đã 
bị TA tiêu diệt trước chúng và đã trôi giai đí khẩp nơi trên mặt đít? 
Cổ còn chăng một chỗ lánh nạn cho chủng? 

37. - Chắc chấn, trong đó (Qur^ãn) có một sự nhắc-nhở cho ai có một 
quả tim (lương tri), hoặc ỉáng tai nghe vầ tà một nhân chứng. 

38. - Và chắc chắn TA đâ tạo hóa các tầng trời và trái đất vã van vật 
giữa haí chúng trong sáu Ngày và TA không hề mỏi mệt. 


39 - Bởi thế, háy cố gắng chịu đựng với nhưlig điều chúng nói và tán dương 
Lời ca tụng Rữbh của Ngươi trước khỉ mật trời mọc và trước khi nổ lặn* 

40. - Và hầy tán dương Ngài suốt một phần của ban đêm (trong các 
cuộc lễ Magrib và 7 shă) và sau những lần phủ phục. 

41. * Và hãy chú ý nghe vảo Ngày mà Người Gọi SÈ lỏn tiếng gọi lừ 
một chỏ rai gan, 

42. - Ngày mà chúng sẽ thưc sự nghe một Tiếng Gầm (dữ dồi). Đỏ sẽ 
là Ngày (mà mọi người) sẽ bước ra (khỏi mộ). 


43, - Qui thật, TA là Đấng làm cho sống và gây chết. Và tất cả sẽ trở 
về gặp TA t 

44. - Ngày mà trái đâl sẽ chẻ làm hai, nhả chúng ra đế chung vội 
chạy đến (tập hop) Đỏ là một cuộc lập họp sẽ thật sự (xảy ra) dê 
dàng đối với TA. 


45*- TA biết rõ điều chúng nói; và Ngươi (Muhammad) khỏng là 
một người cưỡng bách chúng (theo đạo). BỞI thế, hãy dùng Kinh 
Quơản mà cảnh cáo aỉ là người sư LỜI Đe dọa của TA. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Thề bởi những {trận gió) phân tán; 


2. - Và những (đám mây) mang nặng (hạt mưa); 

3. - Vả những (chiếc làu) lướt đi nhẹ nhàng êm ái; 

4. - Và những vị phân phôi (thiên lộc và thiên ân) theo Mệnh Lệnh;- 

5. - Điều mà các ngươi đã được hứa chắc chắn sẽ (đến) thật. 

6. - Việc Phán xử chắc chấn sẽ xảy ra. 
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7,- Thẻ bởi bầu trời đầy các con đường (quỹ đao), 

8 - Quả thật, các người có nhiều ý kiến dị biệt, 

9.- Lánh xa Nd (Qur'ãn) là người lánh xa. 

ICL Những kẻ phỏng đoán (và nói đối) bị nguyền rủa; 

11,- Nhừng ai vô tâm* lơ là, 

12 - Chúng hỏi: “Ngày Phán xử khi nào xảy ra r 

13. ’ (Đó là) Ngày mà chúng sẽ bị xử (đốt) trẽn Lửa, 

14. ’ Hãy nếm sự trừng phạt nầy của các người. Đãy là cái (hình 
phạt) mà các người thường hối thúc cho mau đến. 

15. - Quả thật, tứiửng người sợ Allah 5 C ở Lrong các hoa viên và suối nước, 

16, - Hưởng mọi thứ mà Rabh (Allah) của họ ban cho. Quả thât, trước 
dó họ là những người làm việc nghĩa. 

17, - Ban đêm họ thường ít ngủ. 

18, - Và thường cầu xm (Allah) tha thứ trước hừng đông, 

19 - Và trong lài sản của ho, có phần qui đinh dành cho người án xin 
và người túng thiếu nhưng không xin xỏ. 

20. - Và trên trái đất cỏ nhũlrig dấu hiệu cho những người có đức tin vưtig chai, 

21. - Và nơi bản thân của các người, Thế các người chưa nhìn thây ư? 

22. - Và trên trời có bổng lộc và những thứ mà các người đâ được hứa. 

23. - Bởi thế* thế bồi Rabb (Đấng Chủ TỂ) của các tầng trời và trái 
đất, đó lầ sự Thật giống như cái (Thực tai) mà các người đang nói. 

24. - Há Ngươi (Muhammad) đã biết câu chuyên về các vị khách 
vinh dư của Ibrãhĩm hay chưa? 

25. - Khi đến gặp Người, họ chào: “Bằng an“ (Ibrãhĩm) đáp: “Bằng 
an’\ Họ là những người ĩạ mặt. 

26. - Rồi Ngưdi quay vào gặp người nhà; sau đó, mang thịt bò con béo ra. 
27 - Ngưbỉ dật nó trước mặt khách vã thưa: “Quí VỊ không dùng hay saoT' 

28. - (Khỉ thấy hụ không ăn), (Ibrãhữn) đâm sơ họ, Họ bảo: “Chớ 
sơ! n và báo cho Người tin mừng vc một đứa con Ixai hiểu biết. 

29. - Nhưng bà VƠ của Người bước đến trưdc, lđn tiếng than. Bà vừa 
lấy tay đập vào trán của mình vừa nói: “Một bà lão hiếm hoC 

30. - Ho đáp: ' Rabb (Đấng Chủ Tể) của bà đã truyền đúng như thế 
Bdỉ vì Ngài là Đang Rất Cao Minh, Toàn Tri* Biết (hết tất cả). 
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3 1 (Ibrãhĩm) bảo; “Thế cỏng tác của quí vị Ịà gì, thưa các vị sứ?” 

32, - Họ đáp: “Chúng tôi được phái đến gặp một đám người tội lỗi, 

33, - “Để trút len chúng (mưa) đả (làm bằng) gạch nung, 

34 ' “Đã được Rabb của Ngươi (lbrãhĩm) đánh díu để trừng phạt 
những kẻ tội Lỗi thái quáT 

35. - Bởi thế, chúng tôi đưa ai ià người cổ đức tin ra khỏi nơi đó; 

36. - Nhưng chúng tôi không thấy ai ngoài một gia đình Muslim. 

37. - Và chúng tôi đã để lại nơi đó một dấu hiệu (làm bài học) cho 
những ai sợ sư trừng phat đau đớn. 

38. - Và về Mũsa khi TA phái Người đến gãp Fỉr'aun với một thẩm 
quyền rỏ rệt. 

39. - Nhưhg ỷ vào quyền hành, hắn (Fir'aun) quay lưng làm ngơ và 
bảo: “(Đây là) một tên phù thủy hay một thằng điên.” 

40. - Bởi thế, TA đã bắt phạt hấn và lưc lượng cùa hắn. Và TA đà 
quảng chúng xuống biển; và hắn (Fir'aun) là một tên đáng trách. 

41. - Và về bộ tộc Ảđ (Là một dấu hiệu) khỉ TÁ gởi một tràn cuồng 
phong tàn phá đến trừng phạt chứng; 

42. - Nó không bỏ sót một vật gì khi ùa đến, ngoại trừ việc để lại 
những đống vụn rã rởi. 

43. - Và về bộ tộc ThamQd (là một Dấu hiệu) khỉ có lời bảo chúng: 
“Các người hãy tạm hưởng lac trong một thời gian ngấn." 

44. - Nhưng chúng xấc xược thách thức Mệnh Lệnh của Rabb của chúng. 
Do đó, lưữi tầm sét đã đánh chúng trong lúc chứng đang ngóng nhìn 

45. - Bởi thế, chúng không đứng dậy cũng không tự cứu mình được. 

46. - Trước dây, người dân của Nũh cũng đã bị tiêu diệt như thế. Quả 
thật, chủng là một đám người bất tuân, nổi loạn. 

47 “ Và bầu trơi, TA đã dưng nỏ bằng sức mạnh và TA lằm cho nó bao ỉa. 

48. - Và trái đất, TA đã trải nổ ra rộng; và Dâng trải ấy thật là Lu viêt. 

49. - Và TA đã lao hóa mọi vật theo cặp để cho các người ghi nhổ. 

50 - Bởi the, hãy chạy đến vơi Allah, quả thật, Ta (Muhammad) là 
mội Người báo-trưđc rõ rệt do Ngài cử đến với cấc người. 

51.* Và chớ tôn thờ một thần linh nào cùng vơi Allah. Quả thật, Ta 
lả một Ngươi bácKrước công khai do Ngài cử đến vơi các ngươi. 
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52 * Đứng như thế; không một Sứ giả nào đến gặp những ai sống trước 
chúng mà không bị xuyên tạc là 'một tên phù thủy hay một thầng điên\ 

53. - Phải chăng đây là lời di chúc mà chúng truyền cho nhau? 
Khỏng, chúng là một dân lộc thái quá. 

54. - BỞI thế, hãy quay lánh xa chúng, Ngươi không bị khiển trách 

55. - Và hãy nhắc nhở. Và sự nhắc nhở có lơi cho nhũhg người cớ đức tin 

56. - Và TA đà lạo ra loài Jínn và loài người chỉ để thờ phụng TA. 

57. - TA không đòi hỏi bổng lộc từ chúng và cũng không đòi chúng nuôi TÀ 

58. - Chính Allah là Đấng Cung cấp bổng lộc (cho tất cả), Chủ Nhản 
của Quycn-lực, Rất hùng mạnh. 

59 - Bởi thế, phần của nhưng kẻ làm điều sai quấy gĩổng với phần của 
những người bạn cửa chúng. Bỏ! thế, chớ dể chúng thúc giục TA. 


60.- Khốn khổ cho nhưng kẻ vô đức tin vé Ngày mà chúng đã đưỢe hứa. 



Nhẫn danh Allah, Đấng Rất mực Độ IưỢng, 
Đấng Rít mực Khoan dung 


ỉ,- Thề bởi ngọn Núi (nơi đã xảy ra việc mảc khải); 

2, - Và bởi Kinh sách đă được ghi khác; 

3, - Nơi miếng da thuộc được mở ra; 

4, - Và bải Ngôi Đền ở bẽn trên bẩy tầng trời; 

5, - Và bởi mái vòm (bầu trơi) được dưng cao; 

6, - Và bởi đại dương (nổi sống) dâng trào; 

7, - Quả thật, sự trừng-phạl của Rahh của Ngươi chắc chấn se xảy ra, 

8, - Không ai có thể tranh khỏi đặng; - 

9, - Ngày mà bấu trời se rung chuyển dữ dội; 

10, - Và những ngọn núi sẽ dời đi một cách khủng khiếp. 

11- Bởi thế, vào Ngày đó những kẻ phủ nhận sự thật sẽ rít thống khổ; 

12, - Những ai bông đùa nói chuyện vô bổ. 

13, - Vào Ngày mà chúng sẽ bị xô xuống Lửa của Hỏa ngục bằng 

một cuộc xô mạnh bao 

* ■ * + 

14, - "Đây là Lửa mà các người thường phủ nhặn." 
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15. - Thế phải chăng đây là trò ảo thuật? hay là các người không 
nhìn thấy? 

16. * Hãy chiu đối trong dứ. Dù các người rán chịu hay không chịu 
nổi thì điều đó bầng thừa đôi với các người. Bởi vì CÁC người chỉ 
nhận lấy quả báo về những việc làm của các người mà Lhồi, 

17. - Quả thật, những ngươi ngay chính sợ Allah sẽ thực sự ồ trong 
Thiên đàng và sẽ sung sướng; 

18. ” Hưởng hạnh phúc mà Rabb của họ ban cấp và Rabb của họ sẽ 
giải cứu họ khỏi sự trừng phạt của Hỏa ngục. 

19. - *‘Hây ăn uông thỏa thuê do cộng trình ma các người đâ làm.” 

20. - Họ sẽ tựa mình nằm nghĩ trên những chiếc tràng kỹ được xếp 
thảnh hàng và TA sẽ kết hôn họ với những tiên nữ vđi đôi mắt to, 
đẹp và trữ tình. 

21. - Và những ai có đức tin và con cái của họ cung theo họ trong Đửc 
tin, TA sẽ cho con cái của ho đoàn tu với họ (nơi Thiên đàng). Và TA 
sẽ ân thưởng họ không thiếu một thứ gì về những việc làm (tốt) của 
ho. Mỗi người là một bảo chứng cho những điều mà họ đã làm ra. 

22. ” Và TA sẽ gia tảng cho họ trái cây và thứ ngon tuy món mà ho thích. 

23. * Trong đỏ (Thiên đàng), hụ sẽ trao cho nhau mội cái tách không 
chứa lời tầm phào và không tội lỗi, 

24. ” Và đươc hầu hạ bởi nhửng thiếu niên xỉnh đẹp như những viên 
ligọc trai được giữ kỹ, 

25. ” Ho sẽ bước đến gặp nhau hỏi han, 

26. - Nói: “Trước đây chúng tôi và gia đình thường ỉo láng; 

27. ” “Nhưng Allah đã ban ân cho chứng tôi vã cứu chúng tôi khỏi 
hình phạt của Lửa đốt cháy. 

28. - “Quả thật, trước đây chúng tôi đả rừng cầu nguyện Ngài, R6 
thật, Ngài là Đấng Rất mực Nhân từ, Rấi mực Khoan dung.” 

29. - Bởi thế, hãy nhấc nhở. Dỡ Ân huê của Rabb của Ngươi, Người 
không phải là một tên thầy bói củng không phải ĩà một người điên. 

30. - Hoặc có phải chúng nói; “(Y là) một nhà thơ, Bọn ta đợi xem, 
sđm muộn gì y cũng gáp tai nạn. 1 ’ 

31 * Hãy bảo chúng: “Các người hãy đợi, Ta cùng chơ đợi với các ngươi.” 
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32.- Phải chăng đầu óc của chúng bầo nói ra điểu này? Hay là chúng thái quá? 

33 - Phải chăng chúng nói: “Y đâ bia đật Nó." Không, chung không Im tưởng. 

34. - Thế hãy để chứng mang một Lời tường trình giống như Nó (Qurìãn) 
đen nếu chúng nói thật, 

35. - Phải chăng chúng đã được lạo hóa từ cái không !à gì cả? Hay chung là 
nhừng đấng tạo hóa? 

36. - Phải chăng chúng đẫ tạo hỏa các tầng trời và trái đất? Không, chúng 
không cỏ một niềm Im vững chắc. 

37 ' Phải chăng chúng giữ các kho tàng của Rabh của Ngươi? hoặc chúng 
có toàn quyền quản lý (các kho tàng)? 

38,- Hoặc phải chảng chúng co một cại thang dùng di lẽn trời đổ nghe 
(những điều bĩ mật của Thiên thần?) Bởi thế, hãy để cho những kẻ nghe 
lỏm đưa ra một bằng chứng rõ rệt thử xem? 

39 - Hoặc phải chăng Ngài chí cỏ con gái còn con trai thì của các người? 

40.- Phải chăng Ngươi đã đòi chúng ứcn thù lao cho ncn chúng nợ nần chồng chất? 
41 Hoặc phải chàng chúng nắm đỉồu VôTủnh cho nên chúng viết nó xuống? 

42, - Hoặc phải chăng chúng mưu đồ (hai Ngươi?) Nhưng chính những kè vô 
niểm tin lại rơi vào mưu đổ của chúng, 

43, - Phải chăng chứng có một Thượng Đế khác hơn Allah? Thât quang vinh thay 
Allahl Ngài vượt hẳn nhũtig điều mà chúng đã qui cho Ngài 

44- Và dẫu chúng có thây một mảnh ỉrời rơi xuống thì chúng vẫn nói: "Đó 
là những đám mây kết lại thành dóng lớn! 11 

45.- Bởi thế, hãy dể mặc chúng cho đến lúc chúng sẽ gặp Ngày (tàn) của 
chúng mà chúng sẽ bấ! tỉnh; 


46 - Ngày mà âm mưu của chúng sẽ không giúp ích gì được cho chúng và 
chúng sẽ không được ai cứu giúp 

47 - Và chắc chắn những kẻ làm điều sai quấy sẽ nhặn một sự trừng phạt 
ngoài cái dó nhưng đa sô bọn chứng không biết. 


48.- Và hãy kiên nhẫn đợi Quyết định của Rabb của Ngươi bời vi quả thật 
Ngươi nằm dưới Mắí của TA (Allah); và hãy tán dương lơi ca tụng Rabb 
của Ngươi khi Ngươi thức giấc (hay đứng dâng lễ). 


49.- Do đó, hãy tán đương Ngài vào ban dêm và vào lủc các vì sao lặn. 
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Nhân danh Àllah T Đấng Rất mực Độ tượng, 

Đấng Rít mực Khoan dung 

1. - The bởi ngôi Sao khi nó; di xuông (lặn); 

2. - Người Bạn của các người không lạc hướng cung không nhầm lẫn; 

3- Và Người không nói theo sở thích; 

4. - Quả thật, nó (Qur 7 àn) chỉ là điéu mặc khải đã được mặc khải; 

5. " Người được một VI (Thiên Thần-Jibrĩl) rất quyén Iưe dạy cho; 

6. - (Một Vị) toàn vẹn về mọi mặt; rồi Người đi lên. 

7 - Và Người (Jibrĩl) xuất hiện trôn phần cao nhất cua chắn ười, 

8, - Rồi Người tiến đến gần; 

9, - Xa bằng khoảng cách của hai cây cung hoặc gần bơn; 

10, - Bằng cách đó, Ngài đã mặc khải cho người bể -lôi điều mả Ngải muõn 
11- Tím lòng (của Muhammad) không dối trá về điều mả Người đã thây 

12. - Thế các người muốn tranh cầi với Ngưừi vẻ điểu mà Người đã thấy ư? 

13. - Và chắc chín Người đã thấy Vị (Jibri]) vào lúc giáng trần lẩn thứ hai, 

14. " Gẩn Cây Bách hương của bicn giới xa thẳm; 

15 - Gần nó (Cây Bách hương) lâ Thiên đảng Cư ngu; 

16 - Khi Cây Bách hương được bao phủ bởi cái vốn bao phủ (nó); 

17.- Mắt nhìn không quay sang cũng không vượt quá tầm mức (giới hạn); 

18 - Chắc chán Người thấy những Dâu hiệu lớn nhất của Rabb của Người 

19 - Há các người đả thấy (thần) AỈ-Lãỉ và (thần) AỈ-'Uzia, 

20 ' Và Manãt, (nữ thần) thứ ba hay sao? 

21- Phái chăng nam giới thuộc về các người còn nữ giới thi thuộc vẻ Ngải? 

22, - Một sự phân chia như thế thật chẳng công bằng! 

23, - Đó chẳng qua là những Tcn gọi mà các người và cha mẹ của các người 
dã qui cho chúng chứ Atlah dã không ban xuống một thẩm quyển nào, 
Chúng chỉ tưởng tượng và theo diều mà bản thân của chúng mong muốn 
trong ĩủc môt Chĩ đao từ Rabb của chủng đã đến với chúng. 

24, - Hoặc phải chàng con người sẽ dược điều mà y mong ưdc? 

25, ’ Nhưng cái sau cùng và cái trước tièn (đồi này) đểu là của Allah cả. 

26, - Và có bao nhiêu thiên thần trong các tầng trời mả sư can thiệp chẳng 
cú kẽt quá gì trừ phi Allah chấp Lhuặn cho ai mà Ngải muốn vả hài lòng? 


526 



www.Quranpdf.blogspot.in 



YV 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Stirah 53 An-Najm 


Juzu 27 


21 - Quả thật, những aĩ không tin tưởng nơi Đời sau đã dùng lên của 
phái nữ mà đặl cho thiên thần. 

28, - Trong lúc chúng chẳng có một chút hiểu biết gì vể việc đổ. Quả 
thật, chúng chĩ làm theo tưởng tượng. Và điổu tưởng tượng chẳng 
thay thế được sự Thật. 

29, " Do đó, hãy lánh xa kẻ nào làm ngơ trước Lời Nhắc nhở ÍQur'ăn) 
của TA và chỉ ham muốn đời sống trần tục này. 

30, - Đó là mức hiểu biết mà chúng đà đat đến Quả thật, Rabb 
(Đấng Chủ Tể) của Ngươi là Đấng biết rõ ai đi lạc khỏi Con-đường 
của Ngài và ai là người đã được hướng dẫn. 

3L- Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Ngài cá- Mục đích để Ngài trừng phạt những ai phạm tội ác về 
những điều mà chúng đã làm và để tưởng thưởng những người làm 
tốt với cái tốt nhất (Thiên đàng), 

32, - Những ai tránh được những tội lớn và các tội aỉ-Fawấhish (như 
thông gian, ngoai tình) ngoại trừ những điều xúc phạm nhỏ nhặt. 
Quả thật, Rabh của Ngươi giầu lòng Tha thứ bao la. Ngài biết rõ các 
người khi Ngài tạo ra các người từ đât (bụi) và khi các người hãy 
cồn là thai nhi nằm ưong bụng mẹ của các người. Bởỉ thế, chớ tư 
cho mình trong sạch. Ngài biết rõ ai lầ người sợ Allah nhất. 

33, - Há Ngươi (Muhammad) đã thấy mót người quay lưng (bỏ đi), 

34. - Hắn cho một ít rỗi ngưng tay ? 

35. - phải chảng hắn hiểu biết điều vô-hình cho nên hán thấy (tương lai)? 

36 - Há hắn đã không được thông báo về những điều ghi trong các tờ 
Kinh của Mũsa hay sao? 

37. - Và {nơi cấc lờ Kinh của) ĩbrãhĩm, vốn đả hoàn tít nhiệm vụ? 

38. - (Các tờ Kinh đớ ghi) rằng: không một người chất đầy (tội lỗi) 
nào Lại vác giùm gánh năng (tội ĩỗi) của người khác. 

39. - Và rằng: con người chỉ lãnh phần mà hán cố gắng làm ra; 

40. - Và rằng: nỏ lực của hán sẽ sớm được thây; 

41. - Rồi hắn sẽ được tưởng thưởng bằng một phần thưởng trọn vẹn; 

42. - Và cuối cùng ià sự trỗ về gặp Rabb của Ngươi (Muhammad) 

43 - Và chính Ngài là Đấng làm cho cười và làm cho khóc; 

44,- Và chính Ngài là Đấng làm cho sống và gây cho chết. 
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45. - Và chính Ngài Là Đấng tạo ra cặp (dổi) T nam và nữ; 

46. " Từ tinh dịch khi nỏ xuất ra; 

47. - Và rằng Ngài có nhiệm tái tạo (phục sinh) một lần Lhử hai; 

48. - Và chính Ngài là Đẫng ban cho sự giầu sang và làm cho mãn nguyện; 

49. - Và chính Ngài là Rabb (Đang Chủ Tể) của Sao Thiên Lang, 

50. - Và chính Ngài ià Đấng đã tiêu diệt bộ lạc 'Ãd thuở xưa; 

51. - Và không bỏ sót (bộ tộc) Xhamùd. 

52. - Và cả người dân của Nũh trước đây bơi vì chúng đã lừng bất 
công và phạm giới quá mức. 

53. - Và (Ngài đã tiêu diệt) những thị trấn đổ phế. 

54 - Bởi thế, cái (hình phat) từng bao phủ đã bao phủ chúng. 

55. - The Ân huệ nào của Rữbb của ngươi mà ngươi hãy còn nghj ngờ? 

56. - Đãy là một Người báo-Lrưổc trong loạt ngươi báo-trước đă cỏ từ xưa. 
57-- (Bẩo trước) việc sắp đến (Giờ Phán xử) sẽ đến; 

58 - Ngoài Allab ra, không aỉ có thể chuyển hướng nó được; 

59.- Thế các người ngạc nhiên về lời tường trình (Qur ãn) này chăng? 



60 - Và nhẹ dạ cười đùa chứ không khóc lóc; 

61 - Vã phí mất thời gian (ham vui); 

62,- Thôi hãy qui mọp xuống phủ phục Àllah và thờ phụne Ngài 


Nhân danh Allah* Đấng Rít mực Đô lượng, 


Đấng Rất mực Khoan dung 

1 - Giờ (Phán xử) dã gần kề và mặt Trâng chẻ làm đôi; 

2. - Và nếu chúng cổ thấy một Phép- lạ chúng vẩn quay bỏ đi và bảo; 
íl Đây là một trò ảo thuật liên-hồi (và đử-dội).” 

3. - Và chúng phủ nhận và làm theo sở thích, và mồi vân dề đẽu được kết thúc. 

4 - Vằ chúng đl tiếp thu tin tức mà nội dung hàm dọa khiến chúng cả SỢ; 

5,- (Qur ãn chứa) điều khồn ngoan vô cùng thâm thúy; nhưng nhừng 
Lời Cảnh cáo chẳng thấm tháp gì chúng cả. 

6- Bởi thế, hãy lánh xa chúng (hỡi Muhammad!) và chờ đến Ngày mà 
Ngươi gọi sẽ gọi chúng đến đoỉ diên với một điếu hẽt sức khủng khiêp; 


528 


www.Quranpdf.blogspot.in 




JJb0j 




m^ẫMế 


oyì 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sưrah 54, Al-Qamar 


Juxu 27 


7. - Chúng sẽ bước ra khỏi mộ, nhìn guc xuống, (hãi hùng) giống như 
các con châu chấu bay tán ỉoạn; 

8. - Vội vâ hướng nhanh về phía người gọi. Những kẻ không có niềm 
tin sẽ hảo: “Đầy là một Ngày khó khăn vất vả r 

9- Người dân của Nũh trước chúng đã phủ nhận (Sứ giả của họ). 
Bởi thế f họ đả phủ nhận người bc tôi của TA, Và bảo: “Một thằng 
điên/' Và Người bị nhiếc mang và hảm dọa, 

10. - Người cầu cửu vổí Rahb của Người, thưa: “Bẻ tôi đã thua cuộc, 
xin Ngai giúp đở." 

1 1, - Bởi thế, 7» đã mở những cánh cửa của bầu trừỉ cho nước mưa đổ xuống i 

12, - Và TA đả làm cho đất phun nước lên. Và hai loai nước găp 
nhau cho một vân đề đâ đươc quyết định, 

13. - Và TA dã chở Người (Nũh) trên một chiếc (tàu) làm bằng ván 
và bằng sợi dây xe ket bằng thân cây dừa nước, 

14. - Chiếc tảu trôi dưới Mắt (trông chừng) của TA, Một phần thưởng 
ban cấp cho người đã từng bì phủ nhản (và khinh rẻ). 

15, - Và chắc chắn TA đã để nó lại như một Dấu hiệu. Thế có ai nhớ chăng? 

16 - BỞI thế, sự trìừig-phạt và lời cảnh-cáo của TA (đáng sợ) dường nào? 

17 - Và TA đã làm cho Qur'ãn dc hiểu và dẽ nhớ, Thế cớ ai nhớ chăng? 

18. - (Người dân) Ảd cùng đấ phủ nhận (Sứ giả HQđ của ho). Bài 
thế, sự trừng-phạt và lời cảnh-cáo của TA (đáng sợ) dường nào? 

19. - Quả thật, TA (Àĩlah) đã gởi một ưân gió gào thét dữ dội đên 
trừng phạt chung vào một Ngày của đại họa liên hồi. 

20 - Càn quét con người đĩ mất biệt giống như cây chà-là bị thổi bứng gốc 

2L- Hãy xem .sự trừng-phạt và lời cảnh-cáo của TA như thế nào? 

22. - Và chắc chắn TA đã làm Qurãn dỗ hiểu và dẽ nhở. The có aỉ nhớ chăng? 

23. - (Người dân) Thamũd phủ nhân những lời cảnh cáo; 

24. - Bởi vì chúng đà bảo: “Một người phàm đơn lẽ giữa chúng la! 
Há chúng ta nghe theo y hay sao? Trong trường hợp đó, chúng ta 
thật sự lầm lạc và điên rái" 

25. - "Phải chàng giữa chúng ta, Y (Nabi Siiih) là người đã nhận 
thông điệp Nhắc nhồ? Không, Y lã mọt tên láo toét hồn xượcr 

26 - Mai đây chúng sc biết ai là một tên láo khoét, một lên hỗn xươc, 

27.- Quả thật, TA đã gâì một con lạc-đà cái đến thử thách chúng. Do 
đỏ, hẩy quan sát chứng (hơi Silihĩ) và kiên nhẫn. 
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28. - Và hãy cho chún^ biết nước (hổ) sẽ được chia sẻ giữa chúng 
(và con iạc-đà cái), Moi bên thay phiên nhau uống nước (hồ). 

29. - Nhưng chúng gọí bạn bè của chúng đến, cầm dao cát nhượng 
con lạc đà. 

30 ' Hãy xcm sự trừng- phạt và lời cảnh-cáo của TA như thế nào? 

31. - Và TÀ đã gởi tiếng gầm thét duy nhất đến phạt chúng và chung 
chết như cây khô dùng rào chuồng thứ. 

32. - Và TA đã làm cho Qurãn tlẽ hiểu và đỗ nhớ. Thế có ai nhớ chảng ? 

33. - Người dân của Lủt (Lốt) phủ nhận lời cẳnh-cáo; 

34. - Quả thật, TA (Allah) đã gởi một trận bão đá đến tiêu diệt 
chúng, chì trừ gia dinh của Lũt; TA đã giải cứu họ vào lức sáng sơm, 

35. - Như là một Ân huê từ TA TA đãi ngô người biết ưn đúng như thô" 

36. - Và chắc chắn Lũt đã cảnh cáo chúng về việc TÁ sẽ túm bắt 
chúng, nhưng chúng nghi ngờ lời cảnh cáo. 

37. - Và chắc chán chúng đòi Lũt trao nhửng vị khách la cho chúng. 
Nhưng TA làm cho mắt của chúng thành mù, (Và phán}: “Thối hãy 
nếm mui trừng phạt và lòi cảnh cáo của TA.” 

38 - Và một sự trừng-phạt dữ dội đã chụp bất chúng vào buổi sáng. 

39. " Bơi thế, hãy nếm TTìùi trừng- phạt và lời cảnh-cáo của TA 

40. - Và TA đã làm cho Quran dỄ hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhớ chăng 7 

41. - Và chắc chắn những lơi cảnh cáo đã đêu cho ngươi dân của Fír'aun. 

42. - Nhưng chúng phủ nhận tất cả các Phép lạ của TA, Bửì thế, 7V1 
đã túm bẩt chúng bằng một cuộc túm bất của Đấng Toàn Nàng, 
Đấng Quyển Lực Vồ Song. 

43. - Phải chàng những kẻ không Ún của các người (hđi đám 
Quraysh!) giỏi hdn những người dân đó hay sao? Hoặc phải chăng 
trong Kinh sách có ghi đìeu cho các người đươc miễn phạt? 

44 - Hoặc phải chãng chúng hảo: “Chúng tòi liên minh giúp đỡ ỉẫn nhau/ 1 

45 - Nhirtig liên quân của chúng sẽ bị đánh bại và quay lưng tháo chay. 

46 - Không, Giờ (Phán xử) ỉâ thời điểm ín định của chúng và Giờ (Phán 
xử) sẽ đau đớn và cay đáng hơn. 

47, - Quả thật, những kẻ tội lỗi đi lạc hương và điên rồ. 

48, - Vào Ngày mà chúng sẽ bị lôi úp mặt trong Lửa: “Hãy nếm Lửa chạm!” 

49, - Quả thật, TA (Allah) lạo hóa tít cả mọí vạt theo Tiền định. 
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50.- Và Mệnh Lệnh của TA duy nhất, như một cái nháy mÍL 

51 - Và chắc chắn (khí xưa), TÁ đã tiêu diệt những bè phai của các 
người; thế có ai nhổ (điêu răn) chàng? 

52. - Và mỗi một điều mà chúng dà làm đểu được ghi vào quyển sổ. 

53. - Và bất cứ điều gì nhỏ hay Iđn đeu được ghi chép. 

54. - Quả thật, những người ngay chính sợ Allah sẽ ở trong những 
Vườn- trời và dòng sông (của Thiên đàng), 

55. - Tại một chỗ ngồi của sự Thật kế cận Đức Vua Quyên Nãng. 


L- Đấng Rất mực Độ lượng (Âllah)! 

2.- Đả day (Kinh) QuTãn. 

3 - Đã tạo hóa con người. 

4. - Đã day y (con người) ản nổi rành rỗi, thõng suốt. 

5. - Mặt trời và mặt trăng (đã được) tính toán (sắp xếp); 

6. - Thảo mộc (hay tinh lú) và cây cối (cả hai) đều qui lạy Ngài. 

7. - Và bầu trời mà Ngài đã dưng cao và Ngài đã thiết lập chiếc Cân. 

8. - Để các người không được vuợt quá mức cẩn bằng. 

9. - Và hãy cân đúng (thãng bằng) và chớ cân thiếu; 

10. - Và trái đất mả Ngài dã trải rộng chù gia súc. 

1 1. - Ndi đổ mọc ra hoa quả và cây chà-là năng trĩu hat. 

12. - Và lúa thóc với cộng rạ và hương thơm (của cây cỏ). 

13. - Thế Ân huộ nào của Rabb của hai ngươi Ụinn và con người) mà 
hai ngươi phủ nhận? 

14. - Ngài đả tao con người bằng đất sét kêu như loai làm đổ gốm 

15. - Và Ngầi đã tạo loài Jinn bằng lửa ngọn không có khói. 

16. - Thê Ản huệ nào của Rahh của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhân? 

17. - Ngài là Rabb của hai phương Đông và hai phương Tây. 

18 - Thế Àn huộ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 





Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Đô lương, 
Đâng Rât mực Khoan dung 
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19. - Và Ngài để cho hai biển nưđe (mặn và ngọt) lự do giao lưu 

20. “ GiũTa hai chúng cỏ mội tấm chấn mà chúng không ihể vượt qua được, 

21. - Thế Ân huệ nào của Rabh cua hai người mà hai ngươi phủ nhận? 

22. - Ngọc trai và san hỏ được mò lấy từ hai chúng (đổ làm vậl trang sức), 
23 - Thế Ân huệ nào cùa Rabh của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

24. - Và tàu bc to như những quả núi lướt sóng trên biển là vật của Ngài. 

25. * Thế Àn huệ nào của Rữbb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

26. - Bất cứ ai (sông) trên trái đất đều phải chết mất (tiêu hủy). 

27. - Nhưng sắc Diện của Rabb của Ngươi (Muhammad), Đấng đầy 
Quyền uy tối thượng và quang vinh (sẽ bất diệt) 

28. - Thè Ân huệ nào của Rabb cua hai ngươi mà haí ngươi phù nhận? 

29. - Bất cứ ai trong các tầng trời và trái đâl đều cầu xm Ngài Ngài 
biểu thị công việc hằng ngày. 

30. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhân? 

31. - TA (Allaii) sẽ lo (giải quyết) cho các ngươi, hđi hai loại tao vật! 

32. - Thế Ân huệ nào cúa Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

33. - Này hỡi tập đoàn Jỉnn và loãĩ người í Nếu các người có khả 
năng vượt qua được phạm vi của các tầng trời và trái đít thì hây 
vượt đi! Nhưng các ngươi chỉ có thể vượt qua đươc vđi quyền hạn 
đưỢc ban câp. 

34 - Thế Ân huộ nào của Rữbb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

35. - Lửa ngọn và đồng thau (nấu chảy) sẽ được gởi đến trừng phat 
hai ngươi và hai ngươi sẽ không dưdc ai giúp đd* 

36. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phù nhận? 

37. - Và khi bầu trời bị chẻ làm hai và sẽ đỏ rực như da thú. 

38. - Thế Ân huệ nào của Rahh của hai ngươi mà ha ỉ ngươi phủ nhận? 

39. - Vào Ngày đó, không một người nào hoặc tên Jinn nào sẽ bị hỏi 
tội của nó. 

40. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mã hai ngươi phủ nhận? 

4L- Những kẻ tội lỗi sẽ được nhận diện qua những dấu vết (nám 
den) của chủng và sc bị túm đẩu và túm bàn chân, 
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42. - The" Ân huệ nào của Rơbb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

43. - Đây lả Hỏa ngục mà những kẻ tội lỗi đã từng phủ nhận; 

44. - Chúng sê bước đí giữa nó (Lửa) vả giữa nưổc sôi. 

45. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

46. - Và cho ai sơ đứng trước mặt Rabb của y thì sẽ cỏ hai Ngôi vườn. 

47. - Thế Ân huê nào của Rabb của hai ngươi mả hai ngươi phủ nhân? 

48. - (Ngôi vườn) có những tàn cây tỏa rộng. 

49. - Thế Ân huê nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

50. - Trong hai cái (ngôi vườn) cù hai dòng nước suối chảy. 

5 1 - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

52. - Trong hai cái (ngôi vườn) có từng cặp trái cây, đỏ ioại. 

53. - Thế Ân huệ nào của Rữhb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

54. - (Họ) tựa mình nằm nghỉ trên những tấm thẳm được thêu trổ 
xinh đẹp. Và trái cây trong hai ngôi vườn gẫn tẫm tay hái, 

55. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhân? 

56. - Trong chúng sẽ cỏ các tiên nử trinh trắng, với cíi nhìn then thùa 
mà chưa một người hay tẽn Jinn nào trước họ đả chạm đến thân mình, 

57-- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

58 - Họ (đẹp) như hồng ngọc và ngọc trai 

59-- Thế Ân huệ nào của Rữbh của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhân? 

60. - Há phần thưởng dành cho cái tốt không phải ĩà cái tốt ư? 

61. - Thế Ân huẹ nào của Rabb của hai ngươi mà haỉ ngươi phủ nhận? 

62. - Và ngoài hai cái (ngôi vươn) đố, có hai ngôi Vườn khác, 

63. - Thế Ân huê nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

64. - (Ngôi vườn) mầu xanh đậm. 

65. - Thế Ân huệ nào của Rabb của ha i ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

66. - Trong hai cái (ngôi vườn) có hai dòng nước mạch phui lẽn dồi dào. 

67. - Thế Ân huệ nào của Rahb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

68. - Trong hai cái (ngôi vườn) có trái cây, trái chà là và trái lựu. 

69. - Thế Ân huộ nào của Rahb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
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70. - Trong chúng (Thiên đàng) có các (tiên nữ) tươi tốt và xinh đẹp 

71. - Thế Ân huệ nào của Rabb của haì ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

72. - Các tiên nữ ở trong đài các; 

73. - Thế Ản huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
74- Trước họ chưa có một ngươi hay tên lìnn nào chạm đến thân mình. 

75. - Thế Àn huệ nào của Rabb của hái ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

76. * (Họ) tựa mình nằm nghỉ trên những chiếc gối mầu xanh và trên 
những tấm ihảm đẹp đẽ. 

77. - The Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươỉ phủ nhận? 

78. - Phúc thay Đại Danh của Rabb của Ngươi (Muhammad!), Đang 
đầy Quyền uy Tối Thương và Quang Vinh. 



Nhãn danh Allah s Đấng Rất mực Độ lương, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

T- Khi biến cố ắt xảy ra (việc Phục sinh) thể hiện, 

2- Không thể phủ nhận biến cô" ắt xảy ra đỗ. 

3.- Nỏ sẽ ha tháp (người này) và sẽ nâng cao (người khác); 

4 " Khi trái đất bị rung chuyển bằng một sự rung chuyển dữ dội. 

5** Và khi những quả núi bị vơ nát Lan lành, 

6. - Thành bụi bặm rải rác khấp nơi, 

7. - Và cấc người sẽ được phân thành ba loại: 

8. - Nhũng người Bạn bèn Tay phải; ai lă nhũng người Bạn bên Tay Phải? 

9. - Những người Bạn bên Tay Trái; ai là những người Bạn bên Tay Trái? 

10. - Những Người tiên phong sẽ (vào Thiên đàng) trước tiên. 

11. - Họ là những người sẽ gần Allah nhất 

12. - Trong những ngôi Vườn Hạnh phúc (Thiên đàng). 

13. - Đa số thuộc các thế hệ trước, 

14. - Thiểu số thuộc các thế hệ sau. 

15. - (Họ sẽ nằm nghỉ) trên những tràng kỷ lót (vâng và cẩm thách), 

16. - Tưa mình trên đó, mặt đối mặt. 
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17. “ Đươc phục địch bởi các thiếu niên ÍTỀ trung đi vòng quanh. 

18. - Mang những cốc uống, binh chứa và tách uông từnhùhg suối nước tong. 

19. - Họ sẽ không bị nhức đầu do (uống) nó và sẽ không choáng váng, 

20. - Và có đủ loại trái cây mà họ sẽ tự do lựa chọn. 

21 Và đu loại thịt chim mà họ ưa thích. 

22, - Và có những tiên nữ vđi đôi mất to (trữ tình), 

23, - Giống như những viên ngọc trai được giữ kỹ; 

24, - Một phần thưởng về những việc (thiện) mà họ đã từng làm. 

25, - Họ sẽ không nghe thây trong đó nhữhg câu chuyện tầm phào và tội loi. 

26, - Mà chỉ nghe lời chào 'Salãm, Saỉãm (Bằng an, Bằng an!”) 

27 - Những ngươi Ban bên tay phải. A I là những người Ban bên tay phải? 
28.- (Ho sẽ ở) giữa những cây Bách Hương không gai góc 1 
29 - Giữa những cây chuối ra trái chồng lên nhau, 

30. - Và bóng mát tỏa rộng 

31. - Và nước chảy tràn trề* 

32 - Và trái cây dồi dào 

33. - Không dứt mùa cũng khống thiếu hụt, 

34, - Và những iràng kỷ cao, 

35 - Quả thật, TA đi tạo sinh họ bằng một sự tạo sình đặc biệt. 

36 - TA (Allah) đã tạo họ (tiên nữ) hoàn toàn trinh tiết/ 

37. - Chỉ biết yêu thương (chồng) cùng lứa tuổi; 

38. - Dành cho nhửng người Bạn của bên Tay Phải. 

39 - Một 5ố (người Bạn bèn tay phải) thuộc thế hệ trước; 

40 - Và một số thuộc thế hê sau. 

41. “ Và nhữtig người Ban bên tay trái- Ai là những người Bạn bên tay trái? 

42. - (Chúng sẽ ở) giửa ngọn gió nóng cháy và nước sõi, 

43. - Giữa đám khói mù nghi ngút; 

44. - Không mát cũng không dịu, 

45. - Quả thật, trước đỏ chúng là những kẻ sống xa hoa lộng lẫy. 

46 - Và ngoan cố phạm những tội lớn. 

47 - Và chủng thường nói: “Phải chăng khi chúng tôi chết và trờ 
thành đất bụi và xương khố, chúng tôi sã được phục sinh trở lại? 

48. - “KỂ cả tổ tiên xa xưa của chúng tôi nữa ư?” 

49. - Hãy bảo chúng: a Vẵng, thật vậy, cả người đời trước iẫn ngưởi đời sau. 

50. - 'Tất cả se đươc tâp trung đi dự đại hội vào một ngày được qui định. 
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Surah 56. Al-Waqi'a Juzu 27 

51. - “Rồi cả các người nữa, hdi những kẻ lạc lối, những kẻ phủ nhận. 

52. - “Các người sc ãn trái cây Zaqqùm. 

53. - “Mà các người sẽ nhét vào đầy bụng, 

54. - “Sau đó các người sẽ uống nước sôi, chồng lên thêm. 

55. - “Uống nó như những con lạc đà chết khát uống nước vậy/ 1 

56. - Đây là sự chiêu đài của chúng vào Ngày Phán xử. 

57. - TA (Âllah) đã tạo hóa các người, nhưng tại sao các người khống 
chấp nhận sự Thật? 

58. - Thế, há các người cổ thây cái mà các người đã cho xuất ra chảng? 

59. - Phải chăng các người là vị đã tạo ra nỏ hay TA là Đâng tao hóa? 

fiO.- TA là Đấng đã dinh cái chết giữa các ngườỉ, và TA sẽ không bâỉ lực, 

61,- Trong VÌỀC thay hình đổi dạng của các người và tạo các người 
(trở lại) theo cái (hình dạng) mà các người không thể biết được. 

62- Và chắc chấn các người đã thừa biết việc tạo sinh lần đầu 
(Ãdam), thế tại sao các người không chiu nhở (lưu ý)? 

63. - The, há các ngươi có ihấy eáĩ mà các ngươi gieo xuống đất chảng? 

64. - Phải chãng các ngươi đã làm mọc nó hay TA là Đấng làm mọc ra? 

65. - Nếu muốn, TA sẽ làm cho nó nát hây và các người sc đâm ra ngac nhiên. 

66. - “Quả thật, chúng tỏi (là những kẻ) bi thất mùa* 

67. - “Không, chúng tối bị tước mít hết." 

68. - Há CÁC người có thấy nước mà các người ucíng chăng? 

69. * Phải chăng các người làm cho nó xuống từ những đám mây hay 
TA là Đấng ban nó xuống? 

70. - Nếu muốn, TA sẽ làm cho nó hỏa mặn, tại sao các ngườĩ không tri ân? 

71. - Há các người có thấy lửa mà các người nhúm chăng? 

72. - Phải chảng các người đã tạo loại cây cho ra lửa hay TA là Đấng đã tạo? 

73. - TA dùng nó (lửa) làm một vật nhắc nhở (về Hỏa ngục) và ỉàm 
một vât dụng cho những người sống tại nhửng vùng sa mạc, 

74 - Do đó, hãy tán dương Đại Danh của Rahh của Ngươi, Đấng Chí Đại. 

75.- Băi thế, TA (Allah) thề bởi hiện lượng lặn khuất của các vì sao; 

76 - Và đó là môl lời thề trọng đại, nếu các người biết. 
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77. - Và đó là một sự xướng đọc (Qurãn) rất vinh dự; 

78. ’ Trong một Kinh Sách được giữ kỹ (trên cao) 

79. - Mà không ai được phóp sờ đến ngoại trừ những người trong sạch. 

80. ’ Một sự Mặc khải do Đấng Rahh của vũ trụ han xutíng 


(thay vì tri ân Allah) các người dã phủ nhận (nó)? 

83 ’ Thế lại sao các người không (can thiệp) khi nỏ lên tân cổ (của y)? 

84. - Và lúc đó các người chỉ lấy mắt nhìn. 

85. ’ Và TA ở gẩn y hdn các người nhưng các người không thấy. 

86. - Nếu tự cho mình không bị phấn xử thì tại sao các người không 

87. - Đưa nó (hồn) trở lại (cho thân xác), nếu các người nói thật? 

88. - Bởi thế, nếu y là một trọng những người gần Àííah nhãt, 

89. - Thì sẽ đươc an nghĩ với hương thơm và Thiên đàng Hanh phúc, 
90 - Và nếu y là một trong những người Bạn của Tay Phải, 

91. - Thì (sẽ được chào); ''SaỉãmV' từ những người Bạn hên Tay Phải. 

92. ’ Và nếu y là một trong những kẻ phủ nhận (Chân lý) và ỉạc lối, 

93. - Thì sẽ được chiêu dãi bằng nưức sôi, 

94. ’ Và chiu đốt (nướng) trong Lửa ngọn của Hỏa ngục, 

95. - Quả thật, đây là sự Thật rất chẩc chấn; 

96. - BỞI thế, hãy tán đương đạỉ danh của Rabb của Ngươi, Đấng Chí Đại. 


L- Mọi vật trong các tầng trời và trái đất dâng lời tán dương lên 
Allah hởi vì Ngài là Đấng Toàn Nâng, Đấng Chí Minh. 

2. - Ngài nắm quyền thông trị cấc tầng trời và trái đất. Ngài làm cho sống 
và gây cho chet Và Ngài có toàn quyền định đoạt trên tấi cả mọi vật, 

3. - Ngài là Đãng Đầu Ticn và là Đấng Cuối Cùng; vả là Đấng Biểu 
Hiện và là Đấng Ẩn Tàng'; và Ngài là Đấng Toàn Tri, Biết hết mọi vật. 




ÀL-HADlD 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1 Xem (H&dith Muslim, 48:13) 
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4. - Ngài lầ Đấng dã lạo hỏa các tầng trời và trái đât trong sáu Ngày 
rồi ngự lẽn Ngai Vương. Ngãi Biêt rõ vật gì chui xuống dưđi đất và 
vật gì từ dưới đít ngoi lẽn và vật gì từ ưên trời rơi xuống và vật gì 
thăng lên trời. Và Ngải ở cùng với các người bất cứ nơi nào các 
người có măt r . Và Aỉlah thây rõ điều các người làm. 

5. - Ngài nắm quyển thổng trị các lầng trời và trái đâi Và mọi việc 
đều được trinh về cho Ngài (quyết đinh). 

6. - Ngài nhâp ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào ban 
đêm". Và Ngài biết điều nằm trong !ồng (của mọi người). 

7 - Hãy tin tưởng ndi Allah và Sớ giả của Ngài. Và hây chi dùng 
(cho Chính nghĩa của Alhih) tài sản mà Ngài đã ban cho các người 
thừa hưởng, Bởi thế, những ai trong các người tin tưởng và chi đùng 
(theo con đường của Aỉlah) thì sẽ nhận một phần thưởng rất lớn. 

H - Và lại sao các người không tin tưởng nơi Allah trong lúc Sứ giả 
(Muhammad) đã kêu gọi các ngươi hãy tin tưởng nơi Rạbb của các 
người và chắc chán Ngài (Allah) đã nhận lời gỉ ao ưđc của các người, 
nếu các người là những người thực sự có đức tin, 

9." Ngài là Đãng đã ban cho Người bể-tôi (Muhammad) của Ngài 
các Lời mặc khải rỏ rệt đẽ Ngài có thể đưa các người từ tăm tối ra 
ánh sáng. Quả thật, Allah Đại lượng và Khoan dung cấc người. 

10 “ Và tại sao các người không chi dùng cho Chính dao của Allah 
trong lúc quyền thừa kế các tầng trời và trái đất thuộc về Allah? 
Không ngang bằng nhau giữa các người, ai là người dă chi dùng (lải 
sản của mình) và chiến đấu (cho Chính đạo của AHah) trước khi xảy 
ra cuộc đại ihẩng (vào Makkah, vớí người chi dùng và chiến đãu về 
sau). Những người này trội hơn những ngươi chi dùng và chiến đấu 
vể sau về cấp bậc. Tuy nhíẻn, AUah hứa ban phần thưởng tốt cho tất 
cả, Và Ngài Hằng am tường những điều các người làm, 

11.- Ai là người sẽ cho Allah mượn một phần mượn tốt? BỞI vì Ngài 
sẽ gia tăng nó lên nhiều cho y Và y sẽ được trong thưởng dồi-dào. 


1 Allah Kiện diện VỚI con người qua sự Hiểu biết của Ngài chứ khỗhg phải bằng 
Hình thể của Ngài. Àllah trông chừng và quan sát hành động cùa con ngưởi ỏ bất 
cứ nơi não họ có mặt vào ban ngày hay ban đêm- (Q, 6:59} 

1 Allah giâm giờ giấc cùa ban đẽm dùng de nhập vào ban ngây và ỊigưỢc lại. giám 
giờ giấc của ban ngày để nhập vào ban đém. 
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12. - Vào Ngày mà Ngươi sẽ thấy những người có đức tin T nam và 
nữ: Anh sáng cửa họ sẽ chạy trước mãi họ vả bên phải của họ. 
"Ngày nay quí vị được tin vui: Những Ngôi vườn bèn đưđi có các 
dòng sổng chảy (Thiên đầng) để vầo ở trong dó đời đời, Đổ là một 
thắng lơi vĩ đạỉ." 

13. - (Cũng là) ngày mả những kẻ đạo đức giả, nam và nữ, sc nói với 
những người cổ đức tin như sau: “Hãy đợi chúng tôi vđi! Hãy cho 
chúng tôi mượn một chút ánh sáng của quí vị/' Sẽ cổ lời đáp lại: 
“Hãy trở lui về phía sau các anh và lìm ánh sáng đâu đó!" Thế rồi 
một bức tường cao có cửa sẽ được dựng lên để phân cách đôi bên; 
phía bên trong nó (cửa) sẽ là sự Khoan dung (của AHah) và phía bên 
ngoài của nó sẽ là mục tiêu của sự trừng phat (Hỏa ngục)." 

14. - (Những kẻ đạo đức giả} sè gọi họ (những người có đức tin), bảo: 
“Há chứng tôi không được ở cùng với quí vi hay sao?" Họ đáp: 
“Vâng, nhưng các anh đâ tự đế cho mình bị cám dỏ, các anh chờ đợi 
(sự thất bại của chúng tõi); các anh nghi ngờ (Lời hứa của Allạh); và 
những ước muốn (hão huyền) của các anh đã lừa dối các anh cho 
đến khi Mệnh Lệnh của Allah thể hiện. Và tên đại bịp (Shayĩãn) đã 
lừa gạt các anh vé Allah, 1 ’ 

15. - “Cho nẽn ngây nay, việc xin chuộc mạng từ các anh và từ 
những kẻ không có niềm tin sẽ không được (Àllah) chấp nhận, Chỗ 
ở của các anh sẽ là Lửa (của Hỏa nguc), nó xứng đáng vđi các anh 
và là một nơi đến cuối cùng rấl tồi tệ. M 

16. - Há chưa phải là lúc để cho những ai có niềm tin (ý thức) rằng 
tấm lòng của họ nên khiem tốn trước Lời Nhắc nhở của Allah và 
trước Chân Lý đã được ban xuống hay sáo và không nên như là 
những kẻ đã được ban cho Kinh sách trước đây, do bởi thời hạn đã 
kéo dài cho nên tím lòng của họ chai cứng lại (và không tin tưởng)? 
Và da số bọn họ ỉà những kẻ bẫt tuân, dấy loạn. 

17. - Nên biêt rằng Allah làm cho đất sống lại sau khi nó đã chết 
(khô). Chác chắn Ngài trình bày rỏ các Lởi mặc khải, cho các người 
dể may ra các ngươi hiểu đưực, 

18. - Quả thật, những người bô" thí (Sadaqãt), nam và nữ, và cho 
Allah mượn một phần mượn lốt thì (Ailah) sẽ lãng nó lên nhỉều cho 
họ, và sẽ ban cho một phần thưởng rộng rãi, 
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19. “ Và những ai tín tưởng nơi Allah và các Sứ giả của Ngài thì đều 
là những người chân thật và là những chứng nhân của sư Thật (người 
tử đạo) đưđi cái nhìn của Rahh cua họ, Họ SÈ được phẫn thưởng và 
ánh sáng của họ. NgƯỢc lại, những m không có niềm tín và phủ nhận 
các Lời mặc khải của TA (Allah) thì sẽ là eư đản của Hỏa ngục. 

20. - Ncn biết rằng cuộc sống trần tục này chỉ là trò vui chơi, thú tiêu 
khiển, một sự to điểm và khoe khoang tâng bốc ìẫn nhau và tranh 
đua làm giầu và sinh con đẻ cái. Hình ảnh của nó giống như hoa 
mầu (đâm trổ xanh tươi) sau cơn mưa, ĩàm mát da người trồng; rồi 
nỏ bất đầu hcơ hon, ngươi (hỡi người!) thấy nó vàng ứa; rồi khô 
khan vả vỡ vụn. Nhưng ỏ ĐỜI Sau, sẽ có một sự trừng phạt khủng 
khiếp (đối với nhửng kẻ tội lỗi) và sự Tha thứ và Hãi lồng cua Allah 
(dành cho những người cổ đức tin và làm việc thiện). Và đời sống 
trần tục này chỉ là một sự hưởng thụ tạm bợ lừa dối (con người). 

21. - Hãy thi đua nhau chạy đến X1Ĩ1 Rabb (Đấng Chủ Tê) của các 
người tha thứ và (ban cho) Thiên đàng mà khoảng rộng bằng 
khoảng rộng của trời và đấu được chuẩn bị sẩn chơ nhửng ai tin 
tưảng nơi Àlỉah và các Sứ giả của Ngài, Đó la Thiên lộc mà Allah 
sẻ ban cho người nào Ngài muôn bởi vì Allah lầ Chủ Nhân của 
Thiên lộc vĩ đại- 

22 - Không một lai họa nào rơi xuống trái đất hoặc nhằm vào bản 
thân của các người mà lại không được ghi chép trong Quyển sổ 
Định Mệnh trưđc khi TA (Allah) thể hiện nó. Quả thậu việc đỏ rất 
dc đổì với Altah, 

23. - Để cho các người chớ buồn về vật gì đã mít và chớ mừng 
cuống quýt về vật gì đả được ban cho các ngươi. Và Aỉlah không 
yêu thương bất cứ người khoác lác khoe khoang nào: 

24, - Những ai keo kiệt vã xúỉ giục người khác keo kiệt. Và kẻ nào 
quay lưng (không chi dùng cho Chính nghĩa của Àllah) thi quả thật 
Àllah Rất mực Ciầu cỏ và Rấi đáng Ca tụng (chẳng cần đến của bố 
thi của các người). 
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25. - Chắc chắn TA (Allah) đã cử các Sứ giả của TA đến vớí những 
Bằng chứng rõ lệt và đã ban xuống cùng với Họ Kinh sách và chiếc 
Cân (Công lý) để cho nhân loại dựa theo đổ mà duy Irì nền cồng lý; 
và TA đã ban sắt xuống trong đó là môt sức tín công mảnh liệt 
(chiến tranh) và nhiều nguồn lợi khác cho nhân loại, mue đích đe 
Allah biết ai là người sẽ ủng hộ (Chính nghĩa của) Ngài vã Sứ giả 
của Ngài. Quả thật, AUah Rất Quyền Lực, Rất QuyỂn Năng, 

26. - Và chắc chắn TA (Allah) đả phái Nủh và Ibrãhỉm đến (làm Sứ 
giả) và đả chỉ định hậu duệ của hai người lãnh Sứ-mạng tiếp thu 
mặc khải và ticp nhận Kinh sách. Bdi thế, trong họ, có người đi 
dung dường, nhưng đa số là những kẻ dấy loạn, bâĩ tuân. 

27. - Rồi TA phái các Sứ giả (khác) của TA (Àllah) nôi gót chân Họ. 
Và TA đả phái 7 sa, con trai của Maryam tíêp thẹo và ban cho Người 
(Kinh) Ịnjĩt và TA đả đặt trong lòng của nhửng ai tuân theo Người 
(ĩsa) lòng xóMhưđng và sự khoan-dung nhưng chế độ Tu viện' 
(không lâp gia đình) là tự họ bày ra chứ TA dã không qui định cho 
họ bao giờ, ngoại trừ việc tìm cách làm hai lòng Allah; nhưng họ 
không chàm lo điều mà lẽ ra họ phẩí châm lo, Tuy nhiên, TA vẫn 
ban cho những ai trong họ cỏ đức tin phẩn thưởng của ho. Nhưng đa 
số bon ho là những người dấy loạn, bất tuân. 

28. - Hời những ai có niểm tin! Hãy sợ Allah và tin tưởng nơi Sứ gìả 
(Muhammad) của Ngài, Ngài (Ailah) sẽ lấy iòng Khoan dung của 
Ngài mà ban cho các người gấp dôi (phẩn thưởng). Ngài sẽ ban cho 
các người ánh sáng nhờ đó các người sẽ bước đi (đúng theo Chính 
đạo) và sẽ tha Ihứ cho các người bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rít 
mực Khoan dung. 

29. - Đe cho những Người dân Kinh sách biết rằng họ không quyết 
định đưực điều gì về thiên ãn của Allah, Và rằng Thicn ân hoàn 
toàn nằm trong Tay của Allah. Ngài ban nó cho người nào mà Ngài 
muốn bồ ì vì Allah là Chủ Nhân của Thiên ân vĩ đai. 
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Nhân danh Allah, Đâng Rát mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Chắc chắn Allah đã nghe lơi nói của người phụ nữ (tên Khaulữh 
hinỉ Thaĩaba } đã khiếu nại với Ngươi (Muhammad) về viộc người 
chồng của hà (tên AĩẮS bin As-Sãmỉt) và than thở với Allah; và Allah 
nghe lời đối thoại giữa hai ngươi (Muhammad và bà). Quả thật, 
AUah Hầng Nghe và Hằng Thấy (mọi việc). 

2- Ai tron^ các người (mắng vợ); “Mằy đối vđi lao như cái lưng của 
mẹ tao 1 ' đe thôi vơ bằng lôi Az-Zihãr l (thì nên biết) họ (các bà vơ) 
không thể là người mẹ của họ được; bởi vì me của họ chỉ là những 
ai đã hạ sanh họ. Và chắc chắn họ đã thốt ra lời lê ác đức và sai 
ngoa (để đạt cho được mục đích của họ). Và quả thật, Ailah Hàng 
Độ lượng và Hầng Tha thứ. 

3. ' Và những ai thôi vợ theo lối Az-Zihõr rồi muốn rúi lại lởi mình 
tuyên bố thì phải (chiu phat bằng cách) giải phóng một người nô-Iệ 
trước khi hai người trở lại ãn nằm với nhau. Đó là lời cảnh cảo vổ 
việc đó. Và Àllah rất mực am tường về những điều các người tàm. 

4. - Nhưng ai không tìm ra (phương úộn để làm việc đó) ihi phải nhịn 
chay theo chế độ Siyãm suôi hai tháng licn tục trước khi hai người Ird 
lại ãn nằm với nhau; nhưng nếu ai không có khả năng (nhịn chay) thì 
phải nuôi ãn sáu mươi người nghèo. Như thế là để chứng tỏ các người 
tin tương nơi Allah và Sứ giả của Ngải, Và đó là những giới hạn quỉ 
định bỡj Allah, Và những người câi iệnh sẽ bị trừng phạt đau đớn. 

5. - Quả thật, những aỉ chống đốỉ (Mệnh Lệnh của) Allah và Sứ giả 
của Ngài, thì sẽ bị hạ nhục giỏhg như những ai trước họ đã bị hạ 
nhục; và chắc chắn TA (Állah) đã ban các Lời Mac khảỉ xuống rỏ 
ràng. Và những người cãi lênh sẽ bị trừng phạt nhục nhã. 

6. - Vào Ngày mà Allah sẽ phục sinh tất cả bọn chúng, lức đổ Ngài 
sẽ báo cho chứng biết về những đỉểu (tội lôi) mả chúng đã lầm. 
Allah đã cho ghi chép nó (vào sô) nhưng chúng lại qụêo mít \6. Vả 
Allah là Nhân Chứng cho tất cả mọi việc. 


1 Thành ngữ mà người Ả-rập trước Ihời lslam thường dùng để thối vợ- "May đcTi VỚI 
tao như cái lưng của mẹ lao ,' 1 Am chỉ việc không được phép chăn gối với vợ. 
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7,- Há Ngươi (Muhammad!) khỏng nhận thây rằng AUah biết hết 
mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất, Không có một cuôc 
mật nghị nào giữa ba người mà Ngài không là (người) thứ tư tham 
dự vđi họ; và không (một cuộc mật nghị nào) giữa năm người mà 
Ngài không ỉà (người) thứ sáu tham dư vơi họ; hoặc ít hay đỏng hơn 
số đó mà Ngài không tham dự cùng vđỉ họ bất cứ nơi nào họ có mặt 
Rồi vào Ngày Phục sinh, Ngài sè cho họ biết về những điều ho đã 
từng làm. Bơi vì, quả thật, Allah biết rõ hết moi điều. 

8 - Há Ngươi không nhận thấy những kẻ đã bị cấm không đươc mảt 
nghị, rồi sau đó, tái phạm điều mà chung đâ bị cấm? và chúng mật 
nghi với nhau bàn tính chuyện tội lỗi, chuyện phạm giới và chuyện 
bất tuân Sứ giả. Và khi chúng đến gặp Ngươi, chúng không chảo 
Ngươi bằng lời chào mà Allah đà dùng để chào Ngươi và chúng bảo 
nhau: “Tại sao Allah khổng phạt bọn ta vì điều mà bọn ta nóỉ?" Hỏa 
ngục thôi cũng đủ trừng phạt chúng; chúng sẽ bị đốt trong đó, một 
nơi đến cuối cùng thật xấu! 

9- HOi những ai có niềm tin! Khi mật nghị với nhau, các người chớ 
nên bàn tính chuyện tội lỗi, chuyện phạm giới và chuyện bít tuân 
Sứ giả, mà hây bàn chuyện đao đức và chuyện kính sỢ Allah, Và 
hãy SỢ Allah, Đấng mà các người sẽ được đưa trở về trình diện (để 
chịu việc Phán xử). 

10.- Chuyện mật nghi (bàn điều tội lỗi) chỉ do Shaytãn xúi giục vối 
mục đích gây rối cho những người cỏ đức tin, Nhưng nổ (Shaylãn) 
chẳng hãm hại họ được tí nào trừ phi Aỉlah cho phép. Và những 
người cõ đức tỉn nên tin cậy mà phó thác cho Allah. 

1 L- HƠI những aì có niêm tin! Khi các người được yeu cẩu nới rộng 
chô ngồi cho người khác trong cuộc họp, hãy nới ra. Aỉlah (với lòng 
Khoan dung của Ngài) sẽ nơi rộng chỗ ngồi cho các người. Và khi 
các người được yêu cầu đứng dậy, hãy dứng dậy- Allah sẽ cất nhắc 
những ai tin tưởng trong các người và nhừng ai được ban sự hiếu biết 
lên điạ vị và cấp bậc cao. Và Allah Rất mực am tườne vể những 
điều các người làm. 
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12 - HƠI những aỉ có niềm tín! Khi các người đến gặp Sứ giả 
(Muhammad) đổ tham khảo ý-kiến về chuyện riêng tư, hây bô" thí 
(cho người nghèo) ưưđc khi các người tham khảo ý kiến, Điều đó lối 
và trong sạch hdn cho các người. Nhưng nếu các người không tìm 
được phương tiện (để bố thí) thì quả thật, Allah Hằng Tha thứ và 
Khoan đung (các người). 

13. - Phải chăng các người sợ mất ticn vào việc bố thí trước khi đến 
tham khảo việc riêng (với Sứ giả) hay sao? Nhưng khi các người 
không làm được và Allah quay lại tha thứ cho các người thi (ít ra) 
các ngưừi phải dâng ỈỄ Salãh một cách chu đáo vầ dóng Zakãh và 
vâng lệnh AUah và Sứ giả của Ngài. Và Allah Rấĩ mực am tường vé 
những điều các người làm. 

14. - Há Ngươi không thấy nhửng kẻ (đao đức giả) quay lại (kết ban) 
với đám người (Do thái) mà Allah giận dữ ư? Họ không ỉn thành 
phần của các người (Muslim) và cũng không lả thành phần của 
chúng (người Do thái), và họ mang điều giả dối ra thé thốt trong lúc 
họ biết điều đó. 

15. - Allah đã chuẩn hi cho họ một sự trừng phạt nghiêm khắc 
Những điểu mà ho đã từng làm thật là tội lỗi. 

16. - Họ đã dùng lời ĩhề để làm bình phong (che đậy việc làm lội lỗi 
của họ). Bởi thế, họ đã cản trử (người khác) theo Chĩnh dao của 
Allah. Vì thế, họ sẽ chịu một sự trừng phạt nhục nhã. 

17. - Của cải và con cáì của ho sẽ không bao giờ giúp họ thoái khỏi 
(sự trừng phạt của) A)]ah. Họ sẽ là nhửng người bạn của Lửa (Hỏa 
ngục), nơi mà họ sẽ vào ở trong dó (đời đời). 

18. - Vào Ngày mà Àllah sẽ phục sinh tất cả bọn họ (để chỉu việc 
Phán xử), ho sẽ thề thốt VỚI Ngài như họ đã từng thề thối với các 
ngươi (hỡi Muslĩm). Và họ nghi rằng họ sẽ ỷ vào Iĩtôt cái gì dó (để 
biên minh với Ngài). Không, thật sự, họ chỉ là những tên nói dối. 

19. ' Shaytãn đã làm chủ được họ và làm cho hơ quên mất việc tưởng 
nhớ Allah Họ thuộc bè đảng của Shayĩãn, Này, quả thât, bè đảng 
của Shaytãn nhất định sc thua. 

20. - Quả thật, những ai chông đôì (Mệnh Lệnh của) Allah và Sử gỉẳ 
của Ngàỉ thì sẽ ỉà những kẻ bị ha nhục. 

21. - Allah đã ban hành chỉ-đụ; "TA và các Sứ giầ của TÀ nhất định 
sẽ thắng, 1 ' Bởi vì Állah Toàn Lực vả Toan Nàng, 
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22.- Ngươi (Nabi) SÈ không tìm thấy một đám người nào đầ cỏ đức 
tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng lạí kết thân với ai là 
người chông đôi Allah và Sứ giả của Ngài dẫu rằng đó là cha mẹ, 
con cái, anh em hay bà con ruột thịt của họ đi nữa. BỞI vì họ là 
những người mà Đức tin đã được khắc ghi vào trong quả tim (tâm 
khảm) của họ và (Alỉáh) đã tăng cường họ vổí Tinh thần (Rỉĩh) từ 
Ngài. Và Ngài sẽ thu nhận họ vào những ngôi Vườn (Thiên đàng) cỏ 
các dòng sõng chảy ben dưới để họ vào ở trong đỏ đời đời. AlLah sẽ 
hài lòng với họ vằ họ sẽ hài lòng vđi Ngài, Họ nhập đảng của Allah, 
Thât sư chỉ cỏ đảng của Allah mứì thắng lợi vẻ vang thỏi. 


1. “ Mũi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đéu tán dương 
Allah bỡi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 

2. - Ngài là Đấng đă trục xuất những kc phản nghịch (kafarũ) trong 
nhổm Người dân Kinh sách (nhỏm Do thái Banũ An-Nữdhĩr) ra khỏi 
nhầ cửa của chúng nhân cuộc tập hop (lực lương để trừng phạt 
chúng) lần đầu. Các người không nghĩ rằng chúng sẻ bỏ đi và chính 
chúng cũng nghĩ thảnh lũy kỉên cổ của chúng có thể bảo vệ chúng 
tránh khỏi (sự trừng phạt của) Áilah. Nhưng (lực lưựng của) Allah 
đến tấn công chúng từ một nơi mà chứng không ngờ tđi. Và Ngài 
ném sự kinh hãi vào lòng của chúng khiến chúng tự đập phá nhà cửa 
vớì bàn tay của chdng và vđi bàn lay của những người tin tưởng. Bởi 
thế, hãy tiêp thu (bài học) cảnh cáo, hỡi những kẻ có đôi mắt biết 
nhìn! 

3. - Và nếu Allah không quyết định trục xuất chúng (ra khỏi thành 
phố Madĩnah) thì chắc chắn Ngài sè ìrừng phạt chúng ở trần gian 
này, Nhưng chắc chắn chúng sẽ chịu sự trừng phạt của Lửa (Hỏa 
ngục) ở Đời sau. 



AL-HASHR 

(Cuộc Tập Họp Lực Lượng) 



Nhãn danh Ảllah, Đíng Rít mực Đỏ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
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4. - Như thế là vì chúng đả chổng đối Ailah và Sứ giả của Ngài. Và 
ai chống đối Allah thi (nên biết) Allah rất nghiêm khấc trong việc 
trừng phạt. 

5. “ Bất cứ cây chà -là nào mà các ngươi (hỡi Muslim!) đốn ngã hoặc 
cây nào mà các ngươi chừa lại để cho đứng thẳng trân rc của nó, thì 
(mọi việc làm đt>) đều do phép của Allah cả và đc chơ Ngài hạ nhục 
những kẻ dấy loạn, bất tuân Allah. 

6. - Và chiến lợi phẩm (Fay ) nào mà AHah tịch thu từ chúng để ban 
cho Sứ giả của Ngài, thì các người khống cần cưỡi ngửa hay lạc đà 
đến chinh phục, Ngược lại, chính Allah ban thấm quyền cho các Sứ 
giả của Ngài kiểm soát người nào mà Ngài muôn bởi vì Alỉah cổ 
loàn quyền định đoạt trên tát cả mọi việc. 

7. ’ Chiến lợi phẩm nào mà Aiiah lịch thu từ dân CƯ của những thị 
trấn để ban cho Sứ gii của Ngài thì là của AUah, và của Sứ giả 
(Muhammad), và của bà con ruột thịt (của Muhammad), và của các 
trẻ mồ côi, và của người thiếu thốn, và của người lỡ đường nhằm 
mục đích để cho nổ không nằm ưong vòng (luân lưu) của người gíầu 
có trong các người T Và vậl gì mà sư giả ban cho các ngươi ihì hãy 
nhận nỏ và vật gì mà Sứ giả cấm thì hãy từ khưức nó. Và hãy sợ 
Allah bởi vì, quả thật, Ảliah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 

8. - (Trong sổ chiến lợi phấm đó cũng có phần) dành cho những 
người Muhãịìr (di CƯ từ Makkah) nghèo túng vốn đã bị trục xuất 
khỏi nhà cửa của ho {tại Makkah) và bị tước đoạt tài sản, ra đi tìm 
thiện lộc và sự hài lòng của Allah và đã ủng hộ (Chính nghĩa của) 
Allah vã Sứ giả của Ngài. Họ là những người chân thâi ịSãdiqủn), 

9. - Và những ai đã cỏ nhà cửa (tại Mađĩnah) và có Đức tin (tức 
người Ansãr) trước họ (người Muhãịìr) yêu thương người ( Muhãjỉr ) 
nào đà dĩ cư (từ Makkah) đến sống VỚI họ và trong lòng họ không có 
một chút thèm muốn những vật đã được ban cho (những người 
Muhãjừ)\ ngược lại, họ đã dành cho (những người Muhõjir) quyền 
ưu liên hơn minh mặc dầu họ cũng là những người thiếu thốn. Và ai 
giữ được lòng minh khỏi tham lam, thì là những người chắc chắn sẽ 
thành công. 
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10. - Và những ai đến sau họ cầu nguyện: "Lạy Rahb chứng toi! Xin 
Ngài tha thứ cho chúng tôi và cho những người anh em đà tin tưởng 
trước chúng tôi và xin Ngài chớ đặt trong lòng chúng tôi nỗi oán thù 
đối vứi những người đã tin tưởng bởi vì quả thật Ngai Rất mực Nhân 
từ, Rít mực Khoan dung.” 

11. - Há Ngươi (Nluhammad) đã khồng nhln về những kc đạo đức 
giả? Chúng nói với những người anh em của chứng gồm những kẻ 
không có đức tin trong nhổm Người dân Kinh sách như sau. "Nếu 
các anh bị Lruc xuãí, thì chúng lôi sc ra đỉ cùng với các anh vã chúng 
tôi sẽ không bao giờ nghe theo một ai về vấn đề của các anh; và 
nêu các anh bi tân công, thì chúng tôi sẽ trự chiến các anh/’ Nhưng 
Allah làm chứng, chúng là những tên nói dối. 

12 - Khẳng định rằng nếu họ (những ngươi Do thái Banũ Nữ dầ ĩr tại 
Madĩnah) bị trục xuất, thì chúng (những tên đạo đức giả) sẽ không 
ra di cung với họ; và nếu họ bị tấn công, thì chúng sẽ không trơ giúp 
họ; vã nêu chủng có giúp họ đi nữa thì chúng cũng sẽ quay lưng 
(phản bôi). Và họ sẽ không được ai cứu giup. 

13. - Chắc chấn trong lòng của chúng, các người đáng sợ hơn Alìah, 
Sở d! như thê là vì chúng là một đám người khỏng thỗng hiểu. 

14. - Chúng sẽ không htíp lực đánh các người trừ phi cố thủ trong 
những thị xâ có thành lũy kiên cố hoặc chiến đấu đằng sau những 
bức tường. Nỗi thù nghịch giữa bọn chúng với nhau rất kịch liệt. 
Ngươi nghĩ rằng chúng đoàn kết nhưng kỳ thật tấm lòng của chúng 
chia rẽ. Sớ dĩ như thế lã vì chúng là một đám người không hiểu biết. 

15. - Giống trường hỢp của những kc (Do thái Banũ Qaynũqã*) vừa 
bị trừng phạt trước chúng. Chúng đã nếm hậu quả tai hạ í về lề lôi xử 
sư của chúng; và chúng sẽ chiu sự trừng phạt đau đổn (ở Đời sau). 

16. - (Đồng minh của chúng đã lừa gạt chúng) giống trường hợp của 
Shayíõn đã lừa gạt con người khi nó bảo y: "Anh chớ tin (Allah) 1 " 
Bởi thế, khi y (con người) hết tin (Allah), nó lại bảo: "Tôi không 
dính dấp gì đến anh cả. Tôi sỢ Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ 
tru và muôn loài.” 
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17. - Bởi thế, kếl cuộc của hai dứa chúng là cả hai đều sa vào Lửa 
(của Hỏa ngục) và ở trong đó đời đời. Và đổ là quả báo dành cho 
nhừng kẻ làm điều sai quấy. 

18. - HỠI những ai có niềm tin! Hày sợ ÀLlah và mỗi người (linh hỗn) 
nên xét lại những điều mà y dã gởi đi trước cho y vào ngày mai. Và 
hãy sợ Allahí Quắ thật, Allah Rất mực am tường VỀ những điều cẩc 
người làm. 

19. - Và chđ đối xử như nhửng ai đã quên làng Allah cho nên Ngài 
đã tàm cho chúng lãng quên bản thân của chúng trở lại. Chúng là 
những kẻ dấy loạn, bất tuân Allah. 

20. - Những người Bạn của Hỏa ngục và nhửng người Bạn của Thiên 
đàng không ngang bằng nhau. Những người Ban của Thiên đàng 
mới là những người thắng lợi. 

21 - Nếu TA (Allah) truyền giáng Qur ãn này lên một quả núi, Ngươi 
(Muhammađ) sẽ thay Nó khiêm lốn và chẺ làm đôi vl khiếp sợ 
Allah. Đo lã thí dụ (hình ảnh) mà TA trình bày cho nhân loại để may 
ra họ biết ngẫm nghĩ 

22. - Ngài là Aỉlah, Đấng mà ngoài Ngài khõng có một Thương Đế 
nào khác (đáng được tôn thờ); Đấng biết hết điều vô hình và điều 
hữu hình Ngài là Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mức Khoan 
dung. 

23. - Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có một Đấng 
Thượng Đế nào khác (xứng đáng đựdc tôn thờ), Đức Vua, Đấng 
Linh Thiêng, Đấng Ban sự Bằng An, Đấng Ban Đức Tin, Đấng Bảo 
Vệ An Ninh, Đấng Toàn Năng, Đấng Không Cưởng Lại được, Đấng 
Tự Hào. Quang vinh và trong sạch thay Aliah! Ngài vượt hắn những 
điêu hay kẻ 'hỢp tác 1 mà chúng (những kẻ thờ đa thần) đã qui cho 
Ngài, 

24. - Ngài là Allah, Đấng Tạo Hóa, Đấng Khởi Sự, Đấng Ban hình 
thể. Ngài mang những Tên gọi tốt đẹp nhất, Mọi vật trong các tầng 
trời và trái đết đều tán dương Ngài bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, 
Đấng Chi Minh. 
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Nhân ílanh Állah, Đâng Rẩĩ mực Độ lưdng s 
Đấng Rất mưc Khoan dung 

1. - Hỡi những ai cổ nicm tin! Chớ kết bạn với kè thù của TA và kẻ 
thù của các người bằng cách bày tỏ thiện cảm của các người với 
chúng trong lúc (các người biết chắc) chúng phủ nhận sự Thât đã 
đến với các người; chúng đã trục xuất Sứ gỉá (Muhammad) và kể cả 
các người (đi chỗ khác) bởi vì các người tin tưởng nơi Alỉah, Rabb 
(Đấng Chủ Tể) của các người; nếu các người ra đị chiến đấu Ụỉhãd) 
cho Chính đạo của TA và tìm sự Hài lùng của TA (thì chđ kết bạn 
với chúng), Các người đã kín đẳo bày tỏ thiện cảm đôi với chúng và 
TA biết rõ điều các người giấu giếm và điểu các người bộc lộ, Và ai 
trong các người ỉàm điều dổ thì chắc chắn đã đi tạc rất xa khỏi 
Chinh-đao. 

2. “ Nếu thắng được các người, thì chứng sẽ là kẻ thù của các người 
và sẽ giăng cả bàn tay iẫn chiếc lưỡi của chúng ra hãm hại các 
người và muôn cho các người phủ nhận (sự Thật như chúng). 

3. - Anh em ruột thự cũng như con cái của các người chẳng giúp ích 
gì được cho các người vào Ngày Phục sinh. Ngài (Allah) sẽ quyết 
định giữa các người bởi vì Allah thấy rõ những điều các người làm, 

4. - Chấc chán có một gương tốt nơi lbrãhĩm và những ai theo Người 
để cho các người (bắt chước) khi họ bảo người dân của họ: “Chúng 
tôi vô can đối vối quí vị và những tượng vật mà quí vị tôn thờ ngoài 
Allah và chúng tôi phủ nhận quỉ vị; giữa chúng tỏi vã quí vị có một 
mối hiềm thù kéo dài cho đến lúc quí vị tin tưởng nơi Đấng Allah 
Duy Nhất/" ngoại trừ lời nói mà ỉbrãhĩm đã thưa với phụ than cỏa 
Người: “Chắc chắn con sẽ xin (Allah) tha thứ cho cha nhưng con 
không có quyền đùi Allah ban cho cha bãt cứ điều gì (cha muốn). 
(Rồi ho cầu nguyện, thưa:) “Lay Rabb chúng tôi! Chúng tôi phó thác 
cho Ngài và quay về sám hối vổi Ngài và sẽ trở về gàp Ngài. 1 ' 

5. - “Lạy Rabh chúng tôi! Xin Ngãi đừng dùng chúng tôi làm một 
mục iicu thử thách cho nhừng kc không cớ đức tin* lạy Rabb chủng 
tôi, xin Ngải tha thứ cho chúng tôi. Quả thật, Ngải là Đấng Toàn 
Nâng, Đấng Rất mực Cao Minh. 
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6 - Chắc chắn họ là một gương tốt cho các người noi theo, - cho ai là 
người đặt hy vọng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng. Và ai 
quay lằm ngơ thì quả thật, AUah RaL mực Giầu Có (không thiếu 
thôn chi) và Rât đáng Ca tụng. 

7- Bìếí đâu (trong tương lai) Allah sẽ đặt tình thương giữa các ngươi 
với những kẻ mà các người hiện đang xcm như kc thù hởi vì AlUh 
có quyền (trên tất cả). Và Allah Hằng Tha Thứ, Rất mực Khoan 
dung. 

8.- Allah không cấm các người đõì xử tử tế và công bằng với những 
ai không giao chiến với các n^ười và trục xuất các người ra khỏi nhầ 
cửa của các người vì vấn đc tôn giáo hởi vì quả thật Allah yêu 
thương những người công bằng, 

9 - Allah chỉ cấm các người kết bạn và giao hảo với nhừng ai đã 
chiến đấu chống các người vì vấn đề tôn giáo và trục xuất các người 
ra khỏi nhà cửa của các người và tiếp tay trong việc truc xuất các 
người, sỢ rằng các người có thể quay Ỉạỉ (kết thân) vơi chung. Và ai 
quay về kết bạn với chúng thì đó là những người làm điều sai quấy. 

10.- Hỡi những ai có niềm tin! Khi những người phụ nữ tin tưởng 
chạy đến ụ nạn với các người (tại Madĩnah) hãy kiếm tra (sát hạch) 
họ; Allah biết đức tin của họ. Và khi các người bĩêt chắc họ là 
những ngươi (nữ) tin tưởng thật sự, chơ giao trả họ về vơi những kẻ 
không tin (tại Makkah). Họ không là nhừng (người vợ) hợp pháp cho 
chung và chúng cũng không là những (người chồng) hợp pháp cho 
họ, Nhưng hãy trả lại cho những người chồng ngoạỉ đao (tiền cưởi- 
Mahr) mà chúng đã chi ra (cho người vợ của chúng). Các người 
không có tội nếu cưới họ làm vợ vớí điều kiện các người chi cho họ 
tiền cưới bất buộc (Mahr) của họ. Và chơ ràng buộc nhửng người 
(vơ) khống có đức tin (tại Makkah) thủ tiết với các người: và đồi họ 
(vơ ngoai đạo) trả tiền cưới mà các người đa chi ra cho họ và hãy đế 
cho chúng (những người chồng ngoại đạo) đòi lại tiền cưới mà 
chúng đã chi ra (cho những ngươi vợ Muslim đã chay đến tị nạn với 
các người). Đó lã Chỉ Dụ của Ailah* Ngài xét xử (công bằng) giữa 
các người bởi vì Allah Toàn Tri, Rất Mực Cao Minh. 

1L- Nếu người vỢ nào của các người bỏ các ngươi để đến với những 
kẻ không tin và các người có đươc một cơ hội tương xứng (qua việc 
những người đàn bầ tin tưởng bỏ chung chay vể phía của các người), 
thì hãy trả lại cho những kẻ (không ùn) mà vợ đã bỏ đi một số tiền 
tương đương vơi tiền cưới mà chúng đã chi ra (cho vợ), Và hãy sđ 
Âllah, Đấng mà các người tin tưởng. 
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12 - Hỡi Nahi (Muhammad!) Khi những người phu nữ tin tưởng đến 
gặp Ngươi để xin tuyên thệ vói Ngươi, gồm việc họ sẽ không tổ hợp 
với Allah bất cứ cái gì (trong việc thờ phụng Ngài), và sẽ không ãn 
cắp, sẽ không ngoại tình (hay thông gian), sẽ không giết con cái của 
họ, sẽ không nói xâu kẻ khác, không cô tình bia đặt đicu gian dối 
giữa tay và chân của họ (cho rằng con ngoại tinh là đứa con của 
chổng), và sẽ không bất tuân Ngươi (Muhammad) về bất cứ điều tốt 
nào thì hãy châp nhận lời tuyên thê của họ và hãy xin Aliah tha thứ 
cho ho. Quả thật, Allah Hằng Tha Thứ, Rất mực Khoan dung. 

13 - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ quay lại kết bạn với những kẻ tự 
chuốc lấy sự giận dữ của Allah (người Do thẩi). Chắc chắn chúng đã 
tuyệt vọng về ĐÒI sau giống như những kẻ không có đức tin đang 
tuyệt vọng về những bầu ban (của chúng) dang nằm dưđi mộ. 


L- Mọi vật trong các tầng trơi và mọi vật dưới đất đều tán dương 
Allah bởi vì Ngài Jà Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 

2. - Hơi những ai cố niềm tin! Tại sao các người nói ra những điẻu 
mà các người không làm? 

3. " Điều đáng ghct nhất đối với Allah là các người nổi ra những điều 
mà các người không ìảm. 

4. - Quả thật, Allah yêu thương những ai chiến đấu cho con đương 
(Chính Nghĩa) của Ngài theo đội ngũ, làm như họ là (bộ phận) của 
một kiến trúc rắn chắc. 

5. - Và (hãy nhơ) khi Mũsa bảo ngươi dân của Người; “Này hđi dân 
ta! Tại sao các người làm tổn thương Ta trong lúc các người biết 
chắc Ta là Sứ giả của Aliah được phái đến vơi các người? Bởi thế, 
khi chúng rẽ lối, Allah làm cho lấm lòng của chúng lệch lạc; và 
Allah không hưđng dẫn đám ngươi dấy loan, bất luân. 



AS-SAFF 

(Đội Ngũ Chĩến Đâu) 



Nhân danh Allah, Đẵng Rât mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
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6. - Và (hãy nhớ) khi 'ha, con trai của Maryam, bảo: “Hởi con chấu 
của Israel! Ta là Sứ giả của Állah được phái đến với cắc ngưừi, xác 
nhận lai những điều trong Kinh Taurãh (đã đươc mặc khải) trước Ta 
và báo tin mừng về một Sứ giả (của ÁllahX tên Ahmađ (tức 
Muhammađ) sẽ đên sau Ta.” Nhiừig khi Ngươi đến gặp chứng với 
nhửíig Bàng chứng rò rệt thì chung bảo: "Đây là một trò phù thủy 
hiển hiện*” 

7. - Và còn ai gian ác hơn kẻ đàt điều nói dối rồí đổ thừa cho Allah 
trong lúc y được mời gia nhập IslãrrP- Và Allah không hướng dẫn 
đám người làm điều sai quấy. 

8. - Chung muốn dập tắl Ánh sảng của AUah bằng miệng lưỡi của 
chúng, nhưng Allah sẽ hoàn thiện Anh sáng của Ngài dầu rằng 
những kẻ không tin ghét điều đỏ. 

9. “ Và Ngài là Đâng đã phải Sứ giả của Ngài mang Chỉ đạo và tổn 
giáo của sự Thật đến đe làm cho Nó (Islảm) thắng tất cả mpi tôn 
giáo mặc dầu những người tốn thờ đa-thần ghét điều đớ, 

10. - HỠI những aí có niềm tin! Há TA hướng dẫn các người đến với 
một cuộc dổi chác SÈ giải cứu các người khỏi sự trừng phạt đau đớn? 

1 L- (Đó ỉà việc) các người tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài; và 
chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah bàng cả tai sản lẫn sinh mang 
của các người. Đỉều đổ tố! nhâí cho các người nếu các người biết, 

12 - Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của các người cho các người và thu nhân 
các người vào những ngôi Vườn có các dòng sông chảy bcn dưới, và 
những chõ ở tốt đẹp nơi nhửng ngói Vươn vĩnh cửu (Thiên đàng 
'Adn). Đó là một cuộc thành tựu vĩ đại. 

13. - Vã (ban cấp) một (ân sủng) khác mà các người yêu thích: Sư 
giúp đỡ của Àllah và một cuộc thắng lợi gần kề. Và hày báo tin 
mừng này cho những người tin tưởng, 

14. * Hơi những ai cổ niềm tin! Hãy là những người giúp đỡ (Chính 
nghĩa) của Allah, giống như diều mả 7ífl t con trai của Marvam đằ 
bảo các Tông đồ (của Người): “Ai là người ủng hộ Ta về (Chính 
nghĩa của) Àllah? T5 Các Tông đồ thưa: “Chúng tôi là những người trơ 
giúp (Chính nghĩa) của Allah Nhưng một thành phần của con chẩu 
của Israel đã tin tưởng và một thầnh phẫn (khác) không có niềm tin. 
Nhưng TA đả tàng cường sức mạnh cho những ai có đức tin chông 
lại kẻ thù của họ cho nên họ đẩ chiến thắng. 
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ÀL-JUMUAH 
( Ngày Thứ Sáu) 


Nhân danh Allah, Đấhg Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan đung 

1. ~ Mọi vậl trong các tầng trời và mọi vật dưới đít đều tán dương 
Allah, Đấng Hoàng Đế, Đấng Hiển Linh, Đấng Toàn Năng, Đấng 
Chí Minh. 

2. * Ngài ỉà Đấng đã dựng Lrong đám người dân (Ả-rập) thất học (tại 
Makkah) một Sứ gỉả xuất thân từ họ để đọc các Lời Mặc khải của 
Ngài cho họ và tẩy sạch họ (khỏi sự ô-uế của việc tôn thừ đa-thần) 
và dạy họ Kinh sách vầ đường lối đúng đấn khôn ngoan. Và quả 
thật, trước đổ họ đã lẩm lạc rõ rẾL 

3. - Và (phái Người đến) với những người khấc thuộc thành phần của 
họ nhưng chưa nhập (đạo) với họ. Và Ngài ià Đấng Toàn Năng, 
Đấng Rất mực Sáng suốt. 

4. - Đó là Thièn ân mà Allah ban chỡ người nào Ngài muốn, Và 
Allah là Chủ Nhân của Thiền ân lớn lao. 

5. - Hình ảnh của những ai gánh (trách nhiệm thi hành) Kinh Taurãh 
rồi không gánh nó (tron nhiệm vu) sẽ giống như hình ảnh của môi 
con lừa chở trẽn lưng hằng đống sách (nhưng không hiểu sách đó nói 
gì}. Thật xấu xa thay hình ảnh của những ai phủ nhận các Lời Mặc 
khải) của Allah (giống như hình ảnh của con lừa chở sách). Và AUah 
không hướng dẫn đám người làm điểu sai quây 

6 - Hây bảo (chúng); “Hời những ai là người Do thái í Nếu các người 
tự cho mình là những người bạn của Állah, khác với người ta thì hãy 
cầu mong cho được chết đi nếu các người nói thật.” 

7.- Nhưng chúng sẽ không bao giờ muốn nó (cái chết) bởi vi (chủng 
sỢ hậu quả của) những điỗu (tội lỗi) mà bàn tay của chúng đã gởi đi 
trước, Và Allah biết rõ những kẻ làm điều sai quây. 

8 - Hãy bảo (chúng): “Quả thật cái chết mà các người muốn chay 
trốn sè giáp mặt các người. Rồi các người sẽ được đưa trở về (trình 
đíộn) Đấng biết điều không thấy và điều thấy rõ, Rọi Ngài sẽ cho 
các người biết những điều các người đã làm,” 
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9, - Hỡi những ai có niềm tin! Khi tiếng 'Ẫtẽrì dống dạc gọi các 
người đến dâng lễ 'Sữlãìi vào Ngày Thứ Sáu 3 ựumu r ah) f hãy vội vâ 
đến (Thánh đường) để tưởng nhớ Allah vã tam gác việc mua bán 
sang một bên. Điều đó lốt cho các người nhât nếu các người bỉêt. 

10, - Rỗi khí cuộc lẽ chấm dứt, hãy tản mác (khấp nơi) trên mặt dấi 
đi tìm thiên lộc của Allah và hãy nhớ Allah cho thật nhiều để may 
ra các người được thành công, 

li-" Và khi thấy việc mua bán đổi chác hoặc trô chơi giải trí (như 
đánh trống, hát hò.,.), họ tản mác đi về phía đó bỏ Ngươi 
(Muhammad) đứng (giảng kinh-Khuỉbah). Hẵy bảo ho: "Điều gì liên 
hệ đến Allah tốt hơn trồ giải trí và viộc mua bán”. Và Allah là Đấng 
Cung dưỡng Ưu việt. 



AL-MUNÃPIQỮN 
(Những Người Đạo Đức Giả) 

- : - — " - = ĩ t ỉ ' 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đíng Rấl mực Khoan dung 


L“ Khi đến gặp Ngươi (Muhammad) những người đạo-đức-giả bảo: 
“Chúng tôi xác nhận ngài là Sứ gìả của Allah” trong lúc Allah đã 
biết Ngươi thực sư là Sứ giả của Ngài. Và Allah cũng xác nhận 
những người đạo đức giả chắc chắn là nhừng tên nnỉ dối. 

2- Chúng dùng lời thề của chúng làm bình phong (che đậy vìộc làm 
tội lỗi của chúng), Bởi thế, chúng cản trở thiên hạ theo con đường 
của Allah. Những điều chúng từng làm quả thật là xấu xa, tội lỗi, 

3, - Sở dĩ như thế là vì chúng có niềm tin rồi chúng lại phủ nhận đức 
Un; bối thế, quả tim của chứng bi niêm kín lại cho nên chung không 

í- ■ _s 

hiẽu gì. 

4, - Và khi nhìn chúng, Ngươi (Muhammad) trâm trồ dáng dấp bề 
ngoài của chúng; và khi chúng nói, Ngươi lắng nghe lời lẽ của 
chúng. Chíing giống như những khuc gô (bọng) dừng để chống đơ. 
Chứng nghĩ rằng môi tiếng thét đều nhằm chỉ trích chúng. Chúng là 
kẻ thù. Bởi thế, hãy cảnh giác chứng, Allah nguyên rủa chúng. 
Chúng quay hưởng vế đâu? 


1 Cuộc lê Stiỉah ngày thứ Sáu gồm bâi thuyết giảng (Khuibah) dược chia thành hai 
phẫn và hai đdíi vị (ruk'a) dâng lễ. 
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Surah 63, AhMunaĩiqun 


Juzu 28 


5. - Khi CÓ lờí hảo chúng: "Hãy đến đây. Sứ giả của Allah sẽ xin 
(Allah) Iha thứ cho các anh.” Nhưng chung quay đầu sang phía khác; 
vả Ngươi ihảy chúng bỏ đi dáng điệu ngạo mạn. 

6. ' Dẩu Ngươi có cầu xin (Allah) tha thứ hay không cầu xin sự tha 
thử cho chúng, điều đó bằng thừa đối vổì chúng, Allah sẽ không bao 
giờ tha thứ cho chúng. Quả thật, Allah không hướng dẫn dám người 
dấy loạn, bất tuân. 

7. " Chúng tà những ké nói: “Chđ chi tiên (bố thí) cho những người 
theo Sứ giá của Aliáh cho đến lúc họ bỏ đi (khỏi Madĩnah)-” Nhưng 
những người đạo đức giả không hiểu thấu được kbo (lương thực) cửa 
các tầng trời và trái đất đều là của Allah cả, 

8 - Vả chúng tuyên bố: “Nếu chúng tôi trở về Madĩnah, người quyền 
thê nhít (ám chỉ AbduUữh bin Ubay bin Saỉuỉ) sc đuổi thằng tồi nhãt 
(ám chỉ Sứ giả của Âllah) ra khỏi đổ.” Nhưng những người đạo đức 
giả không biết rằng danh dự và quyền thế đều thuộc về Allah vả Sứ 
giả của Ngài và những người tin tưởng. 

9. - Hởi những ai cố niềm tin! Chớ dể cho tài sản và con cái của các 
người làm cho các người xao lẫug việc tưởng nhớ Allah. Và ai làm 
thẽ thì sẽ lầ những người thua thiệt. 

10. - Và hãy chi đùng (vào việc thiện) phần tài sản mà TA dâ cung 
cáp cho các người trước khi (cái) chết đến cho mỗi một người trong 
các người. Bởi vì lúc đó y sẽ (hối tiếc) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! 
Nếu Ngài gia hạn cho bé tôi sõng thcm một thời gian ngẩn nữa thì 
bề tôi sẽ bố thí (rộng rãi) và ưồ thành một người đức hạnh.” 

1 L- Và Aỉlah sẽ không bao giờ gia han cho một người (linh hồn) 
nào cả khi đã mãn hạn. Và Allah rất am tường về những điểu các 
người làm. 



555 


www.Quranpdf.blogspot.in 



> 


ồồ*\ 


www.Quranpdf.blogspot.in 


Sũrah 64, Aĩ-Tagabưn 


Juzu 28 


Nhân danh Aỉlah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rẵt mực Khoan dung 


Mọi vâl trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều tán dương 
Allah. Quyển hành thống trị là của Ngài; và Lời ca tụng cũng thuộc 
về Ngài. Và Ngài định đoat tất cả mọi viẽc. 

2. " Ngải là Đấng đà tao hóa các người, nhưng trong các người có kẻ 
không tin tưởng và trong các người có người tin tưởng, Và Allah 
Hằng Thấy điều các người làm. 

3. - Ngài vì Chân lý đâ tạo hóa các tầng trơi và trái đít; và Ngài đã 
tạo hình thể các người và đả hoàn thiện hình thể của các người. Và 
các người sẽ trở về găp Ngài. 

4. - Ngài biết mọi vật trong các tầng trời và dưới dâu và biết di cu 
các người giấu giếm và điều các người bộc lộ, bởi vì Allah biết rỗ 
điều nằm trong lòng (của mọi người). 

5. - Há các người chưa biết tin tức ve những kẻ đà không cổ niềm tin 
trước đây lT? tìởi thế, chúng đà nêm hậu quả tai hại của những công 
việc của chúng; và chúng đã chiu một sự trừng phạt đau dđn. 

6. - Sở dĩ như thê là vl những Sứ giả của chứng dã đến gập chúng với 
những bằng chứng rõ rệt nhưng chúng bảo: “Há người phàm lại 
hướng dẫn chúng tôi Ư7' Bởi thế, chủng không tin tưởng và quay bỏ 
dì Và Àllah không cần đến chúng bởi vì Allah Rít mực Gíẩu có, 
Rất đáng Ca tụng. 

7. - Những kc không có niềm tin nghĩ rầng chúng sẽ không đưực 
phục sinh trở lai (để chịu sự Phán xử) Hay bảo chúng (hỡi 
Muhammad!}: “Vâng, thề bởi Rabb của ta, chắc chắn các người sẽ 
đươc dưng sống lại rồi sẽ được báo cho biết về những điều mà các 
người đã làm. Và điểu đó rất dẻ đổi với Alỉah. 

8. ’ Bởi thế, hãy tin tưởng Allah và Sứ giả của Ngài và Ánh-sáng 
(Qux'ản) mà TA (Allah) đã ban xuống, Và Allah Răì am tường về 
những điểu các người làm. 

9. - (Hảy nhớ) Ngày mà Ngài (AỊlah) sẽ ĩập trung tất cả các người 
vào Ngày Đạĩ hội (Phán xử). Đó là Ngày của (người) thắng và (kẻ) 
hại, Và ai tin tưởng nơi Allah và lầm việc thiện thì Ngài (Allah) SÈ 
xóa bỏ mọi điều xíu xa (tội lỗi) khỏi y và sẽ thu nhận y vào những 
ngủi Vườn bcn dưới có các dòng sông chảy (Thiên đàng) để vào ở 
trong đó đời đời, Đó là môt thắng lợi vĩ đại 
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Sũrah 64. At-Tagãbun 


Juzu 28 


10.' Ngươc lại, những ai không có đức tin và phủ nhận các Lờỉ mặc 
khải của TA thi se là những người bạn của Lửa (Hỏa ngục), nơi mã 
chúng sẽ vào ỏ trong đổ đời dời. Và (là) một trạm đến cuối cùng rất 
xấu. 

ì i.“ Không một tai họa nào xảy ra mà không do phép của Aliah cá. 
Vã ai tin tưởng nơi Allab thì Ngài sẽ hướng dẫn tấm lòng cửa y 
(theo Chính đạo) bởi vì Allah biết rõ hết mọi việc, 

12, - Vả hây tuân lệnh AHah và tuân lệnh Sứ giả (Muhammad). 
Nhưng nếu các người quay bỏ đi thì nhiệm vụ của Sứ giả của TA chỉ 
là truyền đạt (Thõng đi ẹp) một cách câng khai. 

13, - Allah (Duy Nhất)! Không có Thượng Đế nào khác duy chỉ Ngài 
(là Thượng Đế). Bđi thế, nhừng người có đức Im nên tin cậy mả phó 
thác cho Allah 

14, - Hỡi những ai có niềm tin! Quả thật, trong số người vợ và con 
cái của các người, có người thù nghịch (cản trở) các người (tuân lệnh 
Allah và Sứ Giả của Ngài), Bởi thế, hãy cảnh giác họ* Nhưng nếu 
các người lưựng thứ bò qua và tha thứ cho họ thì quả thật Allah 
Hằng Tha thứ, Rất mưc Khoan dung. 

15, - Tài sản và con cái của các ngưcíĩ chỉ là một sự thử thách (đối 
với các người). Ngược lại, AUah có nơi Ngầi một phần thưỗng rít 
ỉđn (Thiên đàng đề dành cho các người). 

16, - Do đó, hãy sợ Àllab (và lầm tròn bổn phận đối vđi Ngài) theo 
khả năng của các người. Và hãy nghe và vâng lệnh. Và chi liêu (bố 
thi) có lợi cho bẫn thản (linh hồn) của các người. Và ai giữ bản thân 
của mình khỏi tham lam (ích kỷ) thì là những người sẽ thành đạt. 

17, - Nếu các người cho Allah mượn một phần mướn tốt (để đổng 
góp vào cuộc Thánh chiến) thì Ngài sc gia tăng nó gấp đôi (vào 
trương mục tín dung) cho các người; và sẽ tha thứ (tội lỗi) cho các 
người bởi VI Allah Hằng Ghi cõng vã Hằng Chịu đựng; 

18, - Đâng Biêt hết điểu ẩn tàng không thây và điểu hiển hiện, Đang 
Toàn Nãng T Đâng Chí Minh. 
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Sũrah 65, Ai-Talãq 


Juzu 28 


Nhân đanh Allab, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rât mực Khoan dung 

L- Hỡỉ Nabi (Muhammad!) Khi các người ly-dị các bà (vơ), hãy iy~ 
đị ho vào 'ỉddah* (ihời hạn ấn định) của họ và hây đêm cho đúng 
ỉddữh. Vả hãy sợ Aiĩah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của các người. Chở 
đuổi ho ra khỏi nhà cũng chớ để cho họ bỏ đi, ngoại trừ trường hợp 
họ công khai phạm điều {gian dâm) thô hỉ* Và đổ lủ những giớỉ hạn 
(qui đinh) bối Allah. Và ai vi pham gíổi hạn cùa Allah thì chắc chẩn 
tự lãm hại bản thân mình, Ngươi đâu biết sau này AHah có thể tạo 
một điều kiện mđi nào đỏ (đc hòa giải đôi ben), 

2, - Bởi thế, khi chấm dứt thời han ấn định ựỉddữh) của họ, hoặc gìữ 
các bà (vợ) lại một cách tử tế hoặc ly hôn các bà một cách tử tẽ; và 
hãy mời hai người công bằng trong các người đen ỉàm chứng và hãy 
vì Allah mà thiết lập chứng cớ rõ ràng. Đó là điều khuyến cáo cho 
người nào tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng. Và ai sợ 
Allah thì sẽ được Ngài mở cho một lối thoát. 

3, - Và Ngài sẽ cung dưỡng y từ nơi mà y không thể ngỡ tới. Và ai 
phó thác cho Allah, thì Ngài sẽ làm cho y đầy đủ. Bởi vì, chắc chắn 
Allah sẽ thực hiện mục đích của Ngài. Chắc chắn, AHah qui đinh 
mức lương cho tất cả mọi vật. 

4. - Và bà nào trong số các bà (vợ) của các người đã quá tuổi cổ 
kinh, nếu các người còn nghi ngờ (kinh kỳ của họ), thì thời hạn ấn 
định 'ỉddah (chờ ly-hôn) là ba tháng và bà nào không có kinh {thì 
thời han cũng thế). Và bà (vỢ) nào mang thai thì thời hạn ấn định 
(chờ ly hôn) của họ kéo dài cho đen khi hạ sanh. Và ai sỢ Allah, thì 
Ngài SỄ lãm mọi việc được dễ dàng cho y, 

5. - Đổ là Mệnh Lệnh của Âllah mà Ngài đà ban xuống cho các 
người Và ai sỢ Allah thì Ngài sẽ xóa bỏ moi điều xấu xa (tộỉ lỗí) 
cho y và sẽ nới rộng phần thưởng chữ y 


1 Abdullah ibn 'Umar đã ke lại việc ỏng dã ty dị vợ trong thửi gian bà vợ dáng cớ 
kinh nguyệt. l Umar ỉbn Khattab hỏi Nabí vể viộc đó. Nabi đãp "HSy bảo y 
(Abdullah) giữ vỢ của y lại cho đến khi bã ấy dứt kinh và chờ cho dẽn lức người vợ 
cớ kinh trở lại và dứL kinh ihì lúc đố nếu muôn ở lại VỚI vợ thì y d, còn không thi ly 
dị vự trước khi ủn nàm với vợ Đó là ‘ ỉddah do Àllah qui định cho các phụ nữ [y dị. 
(SahLh Bukhíin, tập 7 hadith số 178) 
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Suràh 65. Al-Taỉaq 


]uzu 28 


6. - Hảy để cho các bà (vợ ìy dì) trú ngụ nrfi nào mà các người đang 
ở tùy theo phương liện của các người nhưng chớ đày đoa họ để áp 
bức họ bỏ đi, Và nếu ho mang thai thì hãy ehi dùng cho họ cho đến 
khi ha sanh. Vã nếu ho cho con bú thì hây trang trải cho họ; vả hãy 
tham khảo ý-kiến lẫn nhau một cách biết điều, Nếu các người gặp 
khó khàn (trong việc cho con bú) thì người đàn bà khác sẽ cho đứa 
con bú giùm cho y (với sở phí của y). 

7, " Người giầu phương tiện sê chi tiêu theo phương tiện của mình. 
Và người eo hẹp phương tiện sẽ chí ùêu theo phương tiên mà Ailah 
đã han cấp, Âllah chỉ bất mỗi người chịu gánh nặng {phí tổn) tùy 
theo phương tiện mà Ngài đả ban cho. Allah sẽ làm nhẹ gánh lo sau 
nỗi khó khãn (túng quẫn). 

8 - Và có bao nhiêu thị trấn đã chống đối Mệnh Lệnh của Rữbb của 
chung và (chống đối) các Sứ giả của Ngài? Bởi thế s TA dâ thanh 
toẩn chúng bằng mọt cuộc thanh toán dữ dội. Và TA đà trừng phat 
chung bằng một cuộc trừng phạt ghẽ rỢm 

9 - Bôi thế, chúng đã nếm hậu quả tai hại về cồng việc của chúng 
và kết cuộc của công việc của chứng là mất mát thua thiệt. 

10 - Allah đã chuẩn bị cho chúng một sư trừng phat nghiêm khắc (ở 
Đời sau). Bỏi thế, hãy sợ Allah hỡi những người hiểu biết, những ai 
có đức tin. Chắc chắn, Allah đẫ ban xuống cho các người LỜI Nhấc 
nhở (Qur ãtt), 

11, - Một Sứ giả (của Allah) đọc cho các người các Lời mặc khải của 
Àllah, giải thích rõ sự viộc, đc Ngài có thể đưa những ai có đức tin 
vả làm việc thiện bước từ tăm tối ra ánh sáng; và ai tin tưởng nơi 
Allah và làm việc thiện, thỉ sẽ được Ngài dưa vào những ngôi Vườn 
bên dưới có các dòng sông chảy để ở trong đổ đời đời, Chắc chắn, 
Allah sc cung câp cho y lương thực tốt nhít, 

12. - Allah là Đang đã lạo hóa bẩy tầng trời và cái giống như chúng 
của trái đất, Mệnh Lệnh (của Allah) đi xuồng giữa chúng (các tầng 
trời và tầng đất) để cho các người biết Alỉah có quyền (định đoat) 
trên tất cả mọi vật vả rằng Àllah bao trùm (quán xuyến) hết tất cả 
mọi vât (việc) với sự Hiểu Biết của Ngài. 
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Surah 66. At-Tahnm 


Juzu 28 



ÀT-TAHRIM 
(Tự Cấm) 



Nhân danh Allah t Đấng Rít mực Độ lương, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

Hỡi Nabi (Muhammad!) Tại sao Ngươi tự cấm (dùng) mổn (thực 
phẩm) mà Allah cho phép Ngươi (dùng) chi vì muốn làm vừa lòng 
các bà vợ của Ngươi? Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

2. - Chắc chấn, trước đây, AUah đã qui đmh cho các người (Musiim) 
phương cách xóa bỏ lời thề (trang một số trường hỢp), Và Allah là 
Chủ Nhân của các người; và Ngài là Đấng Toàn Tri, Đấng Rất mực 
Sáng suốt. 

3, - Và khi Nabi thồ lộ chuyện tâm Imh cho một bà vợ của Người (bà 
Hafsah) sao đó bà tiết lộ nó (cho một người (vỡ) khác, bà /ỉ-ishah). 
Và Aũah cho Người biết việc đó. Người đã xác nhận một phần (câu 
chuyện) và bỏ qua một phần (khác), Bởi thc, khi Người cho bà 
(Hữfsah) biết sự việc, thì bà bảo: "Ai đã cho minh biết điều này? 
(Nabi) đáp: *‘(Allah) T Đấng Toàn Tri, Đấng Am Tường (mọi việc), 
đã cho tôi biết (sự Thật).” 

4. - Nếu hai ngươi (hỡi 'Ã-ishah và Haísah) quay vẽ sám hôi vơi 
Allah, thì tấm lòng của hai ngươi chịu thuận, Ngược lại, nếu hai 
ngươi tiếp tay nhau chống lai Người thì Aỉlah, Đấng Bảo Hộ của 
N|ườì, và (Thiên thần) Mbrĩl và những tín đồ đức hạnh và các thiên 
than sẽ ủng hộ Người sau đó. 

5. - Nếu Người (Muhammad) ly-dị (tất cả) các ngươi, có lẽ Rabh 
(Allah) của Người sẽ đổi lại cho Người các bà vỢ tốt hơn các ngươi: 
các nữ Muslim có đửc Ún, sùng kinh, náng sám hối (với Allah), thờ 
phụng (Állah), nhịn chay {Sìyãm), đà có một đời chồng hay còn trinh. 

6, - Hơi nhưng ai cớ niềm tin! Hảy giữ gìn bản thân và gia dinh của các 
người tránh khỏi Lửa (của Hỏa ngục) mà cbât đốt tà con người' (không 
có đức tin) và đá (bụt tượng), do những Thiên thần lạnh tùng và 
nghiêm nghị quản lý, không bít tuân Allah về điều gì mà Ngài ra lệnh 
cho họ (Thiên thần) và thi hành đúng những điểu họ dược truyền, 

7, - Hỡi những kc không cổ đức tin! Ngày nay các người chớ tìm 
cách chạy tội. Các người chỉ được quả báo về những điều mà các 
người đã từng làm. 
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Sũrah 66. Aĩ-Tahnm 


Juzu 28 


8. - Hỡi những ai có niềm tín! Hàỵ chân thành quay về sám hôi với 
Allatu may ra Rabb của các người sẽ xóa bỏ tôi lôi cho các người và 
thu nhận các người vào những ngôi Vườn bên dưới có các đòng sông 
chảy (Thiên đàng) vào Ngày mà Allah sẽ không hạ nhuc Nabí 
(Muhammad) và nhừng ai có đức tin cùng theo Người. Ánh sáng của 
họ sẽ chay đằng trước và phía bên tay phải của họ; họ (cầu nguyện) 
thưa: “Lay Rabb chúng tôi! Xin Ngài hoàn thiện ánh sáng của chúng 
tôi cho chúng tôi và tha thứ cho chúng tôi bởi vì quả thãt, Ngài cỏ 
quyền định đoạt trcn tít cả mọi víêc.'* 

9. - Hỡi Nabi (Muhammad!) Hãy chiên đấu chông những kẻ không 
cỏ đức tin và những kỏ đạo-đức giả và hãy nghiêm khấc với chúng; 
bởi vi nhà ở của chúng lả Hỏa ngục và là một trạm đến cuối cùng 
tồi tệ nhất. 

10. - Allah trình bày cho những kẻ không cỏ đức tin thí dụ điển hình 
về bà vợ của Nùh và ba vơ của tữt: Hai bà ở dưới {quyền của) hai 
người bể tôi đức hạnh của TA (Allah) nhưng hai bà đã phản bội 
chồng. Nhưng họ (các ông chồng đức hạnh) chẳng giúp gì đươc cho 
hai bà tránh khỏi (Hình phạt của) Allah; và có lời phán bảo: l4 Hai bà 
hãy bưổc vào Lửa (Hỏa ngục) cùng với những kc đi vào ’■ 

11. - Vầ Allah trình bày cho những người có đức tin một thí đu điển 
hình về bà (Ầsiyah) vợ của Fir'aun khi bà cầu nguyện thưa: “Lạy 
Rabb của bề tôi! Xin Ngài xây cho bề tôi một mái nhà gẫn Ngài nơỉ 
Thicn đàng và cứu bể tôi thoát khỏi (tay của) Fir f aun cùng việc làm 
(tội lỗi) của y và cửu bé Lôi thoát khỏi đám người lâm điều sai 

Tì 

quay. 

12. - Và (thí du về) Maryam, đứa con gái của 'Imrẫtr. Nầng đã giữ 
mình trinh tiết. BỞI thế, TA (Allah) đã cho Rũh (Thí&n thần librìl) 
của TA hà vào (cơ thể của) Nàng; và Nàng xác nhận sự Thật về Lời 
phán {Kunfayữkũn Hãy Thành') của Rabb (Allah) của Nâng và (xác 
nhận sự thật về) Kinh sách của Ngài (Allah) và Nàng là một nữ tín 
đố sùng tín. 
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Juzu 29 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1.- Phúc thay Đâng đang nắm quyền thông trị trong Tay Ngài và 
toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi việc 

2*- Đấng đã tạo sự chết và sự sông để thử thách ai trong các người !à 
người tôl nhít trong việc làm của mình; và Ngài là Đấng Toản 
Năng, Đấng Hằng Tha thứ. 

3.* Đấng đã tao hỗa bẩy tầng trời, tầng này chồng lên tầng kia; người khòng 
thấy có một khuyết điểm não trong việc tạo hóa của Đấng ar-Rữhmõrt' 
Bdi thế, hãy quay lại nhìn nữa xem T ngươi có thấy một ke hở nào không? 

4 - Rồi quay nhìn hai lần nừa xem, cái nhìn của ngươi sẽ trở lại vứí 
ngươi mờ nhat và rũ rượi. 

5. - Và chắc chắn TA đã trang hoàng tầng ười hạ giới với những chiếc 
đèn và làm cho chủng thành những chiếc hỏa tiễn dùng đánh đuổi nhữíig 
Shaxíãn vã TA đã chuẩn bị cho chứng một sự trừng phạt của Lửa ngọn; 

6. - Và (chuẩn bị) cho những ai phủ nhận Đấng Rabb của họ, một sự 
trừng phạt của Hỏa ngục; và đó là một nơi đên cuối cùng tồi tệ nhất. 

7. - Khi bị quẩng vào đó, chúng sẽ nghe liếng nó rít (lửa) vào giông 
như nó hà (lửa) ta. 

8. - Nỏ gần như muốn phát nổ vi giận dữ: Mỗi lần một nhóm người bị 
quẳng vào đỏ, những vị cai ngục len tiếng hỏi: '‘Há không có một 
người báo-lrưổc nầo dến gặp các người hay sau?” 

9 - Chứng sẽ đáp: “Vâng, có. Chắc chắn đã có một người báo trước đến 
gặp chúng tôi, nhưng chúng tôi đã phủ nhân và nói: 'Allah đà không 
ban một điều (mặc khải) nào xuống cả. Quí VỊ đả lắm lạc quá to’/ 1 

10,- Và chún| sẽ nổi: “Giả chúng tôi biết nghe hoặc chịu suy nghĩ 
thì đâu đến nỗi trở thành những ngươi bạn của Lửa ngọn. 11 

11- Bỡi thế, chúng sẽ thú tội của mình. Nhưng những người bạn của 
Lửa ngon ở quá xa! 

12.- Quả thật, những ai sợ Đang Rabb (Aỉlah) Vô hlnh của họ thì se 
đươc tha thứ và được mội phần thưởng rất Iđn 
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13 - Và dẫu các người có giấu giếm hoặc công bô' lời nói của các 
người (cũng không sao) bởi vì quả thật, Ngài biết rõ những điểu nằm 
trong lòng (của các người), 

14. - Há Đấng Tạo Hóa không biết ư? Và Ngài là Đấng Rất mực 
Tỉnh tế, Đấng Rất mưc Am tường. 

15. - Ngài ]à Đấng đã lảm ra trái đít cho các người sử dụng. Do đố, 
hãy bàng qua các nẻo đường của nó và dung thực phẩm của Ngài 
(Allah). Và sự phục sinh sẽ trở vể vđí Ngài. 

16. - Phải chẳng các người cảm thấy an-loản thoát khỏi Đấng ở trên 
trời (nghĩ) rằng Ngài sẽ không lầm cho đất sụp xuống nuốt mấl các 
người khi nỏ rung động dữ dội hay sao? 

17 - Hoặc phải chăng các người cảm thây an loàn ihoál khỏi Đẵng ở 
trên trời, (nghĩ) rằng Ngài sẽ không gởi một cdn ITÔI dữ dội nào đen 
phạt các người hay sao? Rồi các người sẽ biết Lởi Cảnh cáo của TA 
(khủng khiep) thế nào? 

18. - Và chắc chạn những kẻ trước chúng đã phủ nhận (Lòi Cảnh cáo 
của TA). Rồi hãy xem sự trừng phạt của TA khủng khiếp thê nào 9 

19. ' Há chúng không quan sái những con chim xòe cánh và xếp 
cánh bên trên chúng hay sao? Ngoài Đấng Ar-Rahmẵn (Àllah), 
không ai co thể giừ chúng lo lững trên không trung được. Quả LhậL, 
Ngài nhìn thấy hết mọi vât. 

20. - Đấng nào, ngoài Đảng Ar-Rahmản (Allah) r dù đó là một đạo 
quân (được phái đến) cho các người, cố thể gỉúp các người? Chắc 
chắn, những kẻ không có đức tin chỉ sống trong Ầù vọng. 

21. - Hoăc Đấng nào là Đấng cớ thổ cung dưỡng cho các người nếu 
Ngài (Àllah) muốn giữ nguồn lưđng thực của Ngãi tại? Không, 
chúng tiếp tục ương ngạnh và chạy tròn (sự thật). 

22. - Thế, một người gục mật bước đi vđì dáng điệu đáng khinh được 
hướng dân đúng dường hay mọt người bước đi bình thản ưcn chính đạo? 

23. - Hãy bảo chúng: “Ngài là Đấng đã sản sinh các người và phú cho 
các người cái tai và con mất và trái lim. Các người tạ rtn Ngài ít thay í 

24. - Hãy bảo chúng; “Ngài là Đấng đã rải rắc các người kháp ndỉ trên 
mặt đít và các người sẽ đưực lập trung đưa về trình diện Ngài trở lại. 

25 ' Chúng nói: "Chừng nào lời hứa này sẽ xảy ra nếu quí VỊ nói thậl?” 

26.- Hãy bảo chúng: s *Chỉ riêng Allah có đủ hiểu biết (vể giờ giấc 
đó), Ta-Muhammad- chỉ lầ một người báo- trước cõng khai.*' 
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27. - Bởi thế, khi thấy nó đến gần, gương mặt của những kẻ không có đức Ún 
tỏ vẻ buồn rầu và có lời bảo: “Đây là cái mà các người thường cầu nguyện”. 

28. - Hãy bảo chúng: “Các người cỏ xét ibấy chãng, nếu Allah muốn tiêu 
diệt la và người nào theo ta hoặc muốn khoan dung bọn ta thì ai có ihế 
cứu nhữhg kố không có đức tin thoái khỏi sựtrừhg phạt đau đớn?" 

29. - Hãy bảo chúng; “Ngài là ar-Rahmãn, bọn ta tin tưởng Ngài và phố 
thác cho Ngài. Rồi đây các người sẽ sớm biết ai là kẻ lạc hướng rõ rệt." 

30 - Hãy bảo chúng: “Các người có xét thấy chăng? Nếu vào một buổi 
sáng nào đó mach nước của các người rút mất tiêu (xuống lòng đít) thì 
ai sẽ mang nưổc mạch trong vắt đến tiếp bêu cho các người?” 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Nùn> Thề bởi búl viết và điều mà họ (thiên thần) ghi chép. 

2. - Do Ân huệ của Rữbh (Allah) cửa Ngươi (Muhammadi), Ngươi 
không phái là một người mất tri. 

3 - Và quả thật, Ngươi sẽ dược một phần thưdng không hổ dứt, 

4. - Và quả thật, Ngươi được phú cho nhưng đức tính cao nhả 

5, - Bởi thế, Ngươi sẽ sớm thay và chúng cũng sẽ sổm thấy, 

6 - Ai trong các ngươi íà kẻ mắc bênh diên. 

7 - Quả ihậl, Rabb của Ngươi biết rõ ai lạc khỏ] con đường của Ngài 
và biết ai đi đung đường. 

8 Bởi thế, chổ nghe theo những kẻ phủ nhận (Thông điệp của Àllah}. 
9- Chúng mong rằng nếu Ngươi nhượng bộ thi chũng cũng sẽ nhượng bộ. 
10.- Và chứ nghe theo từng tên thề thốt đê tiện* 

1 1 MíH kẻ vu không chuyên tới lui nối xấu người khác, 

12. - Ngãn cản điều thiện, thái qua và tội lỗi, 

13. - Hung bạo, và ngoài ra, hạ cấp, 

14. ' Nhưihế là vì y giầu có và đông con. 

15. - Khi các Câu kinh của TA (AUah) dược dọc nhắc y, y bảo: 
“Chuyện của cổ nhin." 

16 - TA (Allah) sẽ đóng dấu (sỉ nhục) trên mõm (miệng) của y ! 
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Sũrah 68. Al-Qalam Juzu 29 

17 - Quả thật, TA thử thách chúng như việc TA đã thử thách những người 
ban của một ngôi vườn khi chúng thé sẽ há] hết trái cây vào một buổi sáng 

18.- Nhưhg không (dè dật) nói Inshã Aiỉah' (nếu Aliah muốn), 

19 - Do đớ, một lai ứtíhg íii Ratỉh của NgUtíi đa đến tàn phá nó trong iức chúng ngủ; 

20.- Cho nên, sáng hôm sau nó (vườn trái cây) đen thui rihưbi cháy thui 

2 1 - Vã khi trời hừne sáng, chúng gọi nhau (hầo); 

22,- “Nếu các anh muôn hái trá ỉ thì hãy ra vườn sớm!” 

23 - Rồi chúng vừa đi vừa hạ thíp giong, thi thảo với nhau:” 

24 - “Chớ dể cho một người nghèo nào vào vườn hái trái cây trước các anh." 

25, - Và chúng ra đi thật sớm, nhât quyết trong ý dồ ngản chận đó. 

26, - Nhưng khi thay nó, chúng bảo nhau: “Quả thật, chúng ta đi lac" 

27, - “Khủng, chúng ta bị tước mất hoa mầu.” 

28, - Một người ồn hòa nhất trong bọn lên liếng: "Há lôi đả không nôi vđi 
các anh tại sao các anh không tán dương (Allah)?" 

29, - Chủng liẻn thốt: “Quang vinh thay Rữbh chúng lỏi! Chúng tôi đà sai quầy ' 

30, - Rồi chứng quay lại trách móc nhau. 

31 “ Chúng than: “Thật khổ (hân chủng ta ! Chúng La iả những kẻ pharn tòi.’ 1 

32.- Có iẽ Rabb chúng ta sẽ dổi lai cho chúng ta một ngôi vườn khác tối 
hơn nó. Chúng ta ỉả những người cầu khẩn Rabb chúng la. 

33 - Sự trừng phạt (ở đdi này) đúng như thế. Nhưng sự trừng phạt ỏ ĐỜI sau 
chắc chấn sẽ to lớn hơn nếu họ biết. 

34. - Những người sợ AJ]ah sẽ hưởng Thiên đàng Hạnh phúc với Rabb của ho, 

35, - Há TA sệ đối xử với những người Musiim như những kẻ tội lỗi hay sao? 

36. - Các người gãp chuyện gì vậy? Các người xử lý ra sao? 

37, - Hoặc phải chăng các ngươi có Kinh sách mà các ngươi học hbi 

38, - Rằng các người có được trong đó moi điỂu mà các người chọn? 

39. - Há các người dâ nhận lừ TA một lời thể cố hiệu lợc cho đến Ngày Phục 
sính (rằng) các người sẽ có dược bất cứ điểu gì mà các người muỏn? 

40 - Hãy hòi chúng, ai là người của chúng sẽ đứng ra bảo đám điểu đó! 

41- Hoặc phải chăng chứng có những kẻ hợp tác (đứng ra bảo đảm)? Hảy 
đưa những 'kẻ hợp tác' của chúng đến nếu chúng nói thật. 

42 - Vảo Ngày mà ống Chân' sẽ dược để lộ ra và chúng sẽ được gọi đến để 
phủ phục trước (Allah) nhưng chúng sẽ không thể quì đưực- 

1 (Xem HathUi Bukhari, úp 6, hađith số 441 ) 
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Sũrah 68. ÀLQalam 


Juzu 29 


43. - Cặp mắt của chung nhìn gục xuống, đầy xấu hổ. Và chắc chắn trước 
kia chúng đã đươc mờỉ đến đe phủ phục trong lúc hầy còn khỏe mạnh. 

44. - Thôi, hãy để mặc TẠ vđi kẻ phủ nhận lời tường trình này 
(Qur*ãri). TA sẽ lôi chung dẫn dần từ nơi mà chúng không nhận thây. 

45. - Và TA tạm tha cho chúng. Chác chắn, kế hoạch của TA rất mãnh liệt. 

46. - Hoặc phải chăng Ngứơi đã đòi chúng tiền thù lao cho nên 
chung nợ nẫn chồng chất? 

47. * Hoặc phải chăng chúng nắm điều vô hình nên chủng viết nỏ xuống? 

48. - Bởi thế, hãy kiên nhẫn chờ đợi Lệnh phán của Robb của Ngươi và chớ 
như Ngươi Bạn cửa con Cá 1 khỉ Người cầu cứu trong lúc đau khổ tuyệt vong. 

49. * NẾU không do một Ân-huệ từ Rubh của Người ban cho; và 
Ngứời dã được quẩng lên bãi biển hoang vu, và đáng bị khiển trách, 

50. - Rồi Rứbb của Người đã chọn Người và làm chủ Người trớ thành 
một người đức hạnh. 

5 1 - Và những kẻ không có đức tin muôn làm cho Ngươi sa chân vổi 
cái nhìn của chúng khi chúng nghe Lời Nhắc nhở (của Qur'ãn); và 
chúng lên tiếng bảo: “Rõ thật, Y (Muhammad) ỉà một thằng điẽn.” 

52.- Và Nó CQurãn) chỉ là Lời Nhắc nhử (của Allah) ban cho muôn loài. 


] . Thực-iại! ; 2,- Thựotại là gì? 

3. - Và điểu gì cho Ngươi (Muhammađ) biết Thực-tại lã gì? 

4. - (Bộ tộc) Xhamũd và dân tộc 'Ẵổ phủ nhận QãrVah (Tận thê)! 

5. - BỞI thế, đõì với bộ tộc Thamũd. chúng đã bị tiêu diệt bởi một 
trận bùng no dữ dội. 

6. - Và đốỉ với dân lộc 'Ãd, chúng đã bị tiêu diệt bởi một trận cuồng 
phong hết sức khủng khiếp; 

7. - Mả Ngải (Aììah) đầ cho thổi dữ dộì liên tiếp bẩy đêm vầ tám 
ngày đến nỗi Ngươi có thể thấy người dân núi dó (chet) nằm la liệt 
như cây chà -là bị bửng gốc và ngã rạp xuống đất, 

8. - Bỏị thế, Ngươi có thấy một đứa nào của bon chúng sống sót hay chãng? 

1 Xem Quran, 21 : 87. 



AL HẢQQAH 


1 



Nhãn danh Allah, Đâng Rât mực Độ lương 
Đấng Rất mực Khoan dung 
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Sílrah 69. Al-Haqqah Juzu 29 

9. - Và đến lượt Pirauĩh và những kẻ trước y và nhừng thị trấn 
(Sodom và Gomorrah) đã bị lật ngược vì quá tội lổi T 

10. - Bởi vì chúng bít tuân (mỗi) vị Sứ giả của Rabb (Aììah) của 
chứng cho nên Ngài bắt phạt chủng bằng một sư {úm bắt cường bạo. 

11. - Chính TA đã chuyên chở các ngươi trôi nổì khi nước dâng quá mứt. 

12. - Mà TA đã làm để nhắc nhở các người và nhũng ai (có) tai, ghi nhớ nó. 

13. - Bởi thế, khi Còi Hụ hụ lên tiếng đầu tiên; 

14. - Và khi đẩi daì vđi núi non bỊ dời dí và bị đập nát; 

15. - Vào Ngày đố, Biến cố trọng đại sẽ xảy ra 

16. - Và bầu trời sẽ chẻ ra làm đôi bởi vì vào Ngày đỏ nỏ sẽ mỏng mảnh T 

17. - Và các Thiên thần sẽ ở trẽn ranh giới của nỏ; và vào Ngày đỏ tám 
Thiên thần sẽ khiêng Ngai Vương của Rabb của Ngươi bên trẽn chúng. 

18. - Vào Ngày đó, các ngươi sẽ đưực triệu tập để xét xử, không một 
điều bí mật nao của các người sẽ đứợc giấu nhẹm nữa, 

ĩ 9 - Bởi thế, đối với ai được trao cho sổ bộ của mình nơi tay phải thì 
sẽ nổi: íl Đâỷ, hăỵ đọc sổ bộ của tôi.” 

20. - 'Tôi nghĩ Lôi sẽ hội đủ (diều kiên về) việc thanh toán của tôi*” 

21. - Bải thế* y sẽ sống mộtđơi sống hạnh phúc, 

22. - Nơi một ngôi vườn (Thiên đàng) trên cao, 

23. - Cho ra trái từng chùm (thấp vả gần) vừa tầm tay hái. 

24. - Hãy ăn và uống thoải mấi vì dỉồu (thiện) mà quí vị đã gởi đĩ 
trước cho mình vào những ngày đà qua.” 

25. - Ngược lại, đốỉ với ai được trao cho sổ bộ của mình nơi Lay trái thì sc 
than; *Thật khổ thân tôi! Thắ đừng giao cho lôi sổ bô này của tôi! 

26 - ll Và thà đừng hay biết gì vé viộc thanh toán (nảy) của lôi! 

27. - “Ôi, thầ chết phứt đi cho rồi! 

28. - “Của cái của tỏi chẳng giúp gì được cho tôi, 

29. - “Quyền hành của tôi đả rời bỏ tôi!" 

30> (Cổ lệnh phán;) “Hầy túm bắt và trói hắn lai, 

31. - ”Hãy nướng hắn trong Lửa ngọn (của Hỏa ngục). 

32. - “Rồi xiềng hắn bằng sợi dây xích dài bàng bẩy mươi tấc. 

33 - “RÕ thật, hấn thường không tin tưởng nơi Đấng 'Allah' Chí Đại, 

34. - “Và không khuyến khích (người khác) nuôi ãn người túng thiếu; 

35. - “Bồi thế, ngày nay hắn không có bạn tại đây 
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Surah 69. ALHaqqah Juzu 29 

36. “ “Và không có thức ãn nào khác ngoài chấl mủ hồi tanh từ vết thương, 

37. " " Chỉ để đành cho những kẻ phạm nhân ãn mà ihối.” 

38. “ Bởi thế, TA (Allah) thề bằng điều mà các người nhìn thấy, 

39. - Và bằng điều mà các người không thây, 

40 - Rằng Nổ (Qur’ãn) ]à iời đọc của một vị Sứ giả rất vinh dự. 

41. " Và Nỏ không phải là lời của một thi sĩ. Nhưng các người chẳng mấy tin. 

42. - Và Nó cũng không phải Jà lời của một thầy bói. Các người khồng lưu ý. 

43. - (Nó là) Lời mặc khải đo Rabb của vũ trụ và muôn loài ban xuống. 

44. - Và nếu Y (Muhammađ) bia đăt những lời lẽ về TA (Âllah), 

45. * Thì chắc chắn TA sẽ Lúm bất Y bằng tay phải, 

46. - Rồi TA sẽ cất đứ! động mạch (nơi quả tim) của Y, 

47. ' Bởi thổ, không một ai trong các người có thể bảo vệ Y (khỏi TA). 

48. - Và quả thật, Nỏ là Lời Nhắc nhở ban cho những người sự Allah. 

49. - Và TA biết chắc trong các người cỏ người phủ nhận (Nổ). 

50. - Và quả thật, Nó ià nguồn lo-âu cho những kẻ không có mềm tin. 
5L- Nhưng Nó là Chândý tuyệt đốỉ được khẳng định chắc chấn. 

52.- Bởi thế, hãy tán dương Đại Danh của Rabb Chí Đạỉ của Ngươi. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lương, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Có người hỏi VỀ sự Trừng phạt sắp xảy ra 

2 - Cho những kẻ không có đức tin mà không ai có thể tránh được, 

3. - Từ Allah, Chủ Nhân của nhừng con đường thảng lên trời, 

4, - Các Thiên thần và Rủh (librĩl) đi lên chầu Ngài trong một Ngày 
tương đương vđi năm mươi ngàn nãm (theo niên kỷ của con người). 

5 - Bởi thế, hảy kiên nhẫn chịu đựng một cách vui tươi, 

6. - Quả thật, chúng (những kẻ không có đức tin) thây nó xa vời, 

7. - Nhưng TA (Allah) thấy nó gần kể; 

8. " Ngày mà bầu trời sẽ (tan rã) như đồng thau được nấu chảy; 

9. ' Và-những quả núi sẽ (nhe) như lông trừu; 

10. - Khỏng một người bạn nào sẽ hỏi thãm người bạn mình; 
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11. - Mặc dầu họ nhìn thấy nhau. Kẻ tội lỗi mong muốn nếu y có thể 
dâng các dứa con để thế mạng hầu khỏi bi trừng phạt vào ngày đó; 

12. - (Dâng) cả vờ và anh em của y T 

13 - (Dâng) bà con ruột ihịt đả chứa chấp y, 

14 - Và tất cả những gì tròn quả đất; rồi để nó (sự dâng cúng) sẽ giải cứu y. 

15. - Nhưng vô phướng. Bỏi vì chỉ có Lửa ngọn 

16. - Đốt tróc da đầu. 

17. - Nó (Lửa) sẽ gọi ai quay lưng và quay mặt bỏ đi, 

18. - Và tom góp của cải và giấu kỹ, 

19. - Quả thảt, con người dược tao ra vốn nôn nóng, 

20. - Hay than van khi gặp điểu dữ; 

21. - Và kco kiột khi gặp điồu lành (may mắn, giầu có). 

22. - Ngoại trừ nhừng người dâng lễ 'Saỉãh\ 

23. - Những ai kiên trì trong việc dâng lỗ 'Saiãh của họ; 

24. - Và những ai trích xuất từ tài sản của họ một phần qui định bất buộc, 

25. - (Để bố thí) cho người ăn xin và người thiểu hụt; 

26. - Và nhửng ai xác nhân cổ Ngày Phán xử (Cuối cùng), 

27. - Và những ai sơ sự trừng phat của Rabh (Àllah) của họ; 

28. - Sư trừng phạt của Rabb của họ là điều mả không aí cảm thấy an toàn 

29. - Vả những ai giữ gìn phần kin đáo của cớ thể (tiết chế tình dục), 

30. - Ngoại trừ vđi vđ của mình và VỚI ai nằm trong tay phải của 
mình (các nữ tù binh); bởi vì họ không bị khiển trách (đối với họ). 

31. “ Nhưng ai tìm cách vươt quá (giđí hạn) đổ thì sẽ là những kè phạm tội. 

32. - Và những ai tôn trụng sự ký thác vả lời gỉao-ưdc, 

33. - Và những ai đứng vững trong việc làm chứng của họ; 

34. - Và những ai chăm nom việc dâng le 'Súỉỡtì của họ, 

35 - Những người đỏ sc vinh dự sống ưong những Ngôi Vườn (Thiên đàng). 

36. - Chuyện gì xảy ra cho nhữíig kẻ không tin đổ xõ chạy đến trước mặt Ngươi, 

37. - Từng nhỏm một, từ phía bên phải và bên trái? 

38, “ Há từng tên của bon chúng muốn được vào Thiên đàng Hạnh phức? 

39, - Vô phương ' Quả thãi, TA dã tạo chúng từ chất mà chúng biết. 

40 - Bởi thế, TA thẻ nhân danh Rabb của các điểm của hướng Đông 
và của hướng Táy rằng TA cổ quyền định đoạt 
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Surah 7 1. Nũh 


Juzu 29 


41 p - Việc thay thế chúng bằng những người khác tốt hdn chúng. Và 
TA sẽ không thất bai (trong Kế hoạch của TA), 

42. " Bơi thế, hãy để mặc chúng vùi đầu tán gẫu và VUI đùa cho đến 
khi giáp Ngày (Phán xử) mà chúng đâ đươc hứa; 

43. - Ngày mà chúng sẽ vội vã đi ra khỏi mộ giống như cảnh chúng 
đâm đau chạy đến mục tiêu (đã định sẵn cho chúng), - 

44. - Cặp mất nhìn xuống, tràn đầy nhuc nhã. Đổ là Ngảy mà chúng 
đã được hứa! 


L- Quâ thật, TA (Allah) đã cử Nũh (Nô-ê) đến cho người dân của 
Ngưcứ (với Mệnh Lệnh): “Hãy cảnh cáo người dân của Ngươi trước 
khi một sự trừng phạt đau đđn sẽ xảy đến cho họ/ 1 

2 - Người bảo: “Này hỡi dân ta! Ta lầ một Người báo- trước được 
công khaỉ cử đến với các người, 

3. - Rằng “Hãy thờ phung Allah và sự Ngài và vâng lời ta, 

4. - “Ngài sẽ tha thứ tồi lỗì cho các người và gia hạn cho các người 
(sống) đến một thời hạn ấn định. Quả thật, khi thời hạn do Allah ín 
định đã mãn thì sẽ không còn việc gia hạn nữa, nếu các ngưừi biết.’ 5 

5. - (Nũh) thưa: “Lay Rabb của bề tôi ĩ Bề tôi đã goi mời người dân 
của bề tôi ban đêm lẫn ban ngày, 

6. - “Nhưng lời gọi mời của bề tôi chẳng thêm thắt đươc gì ngược lai 
chỉ làm cho ho chạy xa hơn; 

7. - “Và mỗi lần bề tôi gọi mời họ (theo Islăm) để Ngài tha thứ cho 
ho thi ho lấy ngón tay bịt tai lại và lấy ẩo choàng phủ lên mình và 
tiếp lục ngoan cỏ và vô cùng ngạo mạn 

8. - “Rồi, bề tôi gọi mời họ lơn liếng; 

9. - “Rồi, bề tôi nói với họ có lúc công khai có lức kín đáo; 


10.- “Bề tôi bảo họ: 'Hãy cầu xin Rabb của các người tha thứ. Quả 
thật, Ngài Hằng Tha thứ; 



NỦH 

(Nabi Nũh) 



Nhân danh Allah, Đấng Rít mưc Độ lượng, 
Đấng Rất mưc Khoan dung 
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1 1 'Ngài sẽ cho mưa xuống đồi đào cho các người; 

12, - 'Và gia tăng của cải và con cái cho các người và Lạo vườn tược 
và sồng ngòi cho các người.' 11 

13, - Các người cỏ chuyện gì vậy? Tại sao các người khồng hy vọng 
nơi Quyền Uy (ban cấp) của Allah? 

14, - Và chắc chắn Ngài đã tao các người theo từng giai doạn. 

15 - Há các người không thấy việc Allah da tạo hẩy tầng trời chồng 
lên nhau như thế nào ư? 

16. ' Và đã làm ra trong chúng mặt trăng như một ánh sáng và mặt 
ười như một chiếc đèn. 

17. - Và Allah đâ tạo sinh và tấng trưởng các người từ đất đai, 

18 - Rồi, Ngài sẽ hoàn các người vào trong đó lại và đưa các người 
đi ra bàng một cuộc đi ra toàn bộ, 

19 ,- Và Allah làm ra trãi đât cho các người như một tấm thảm được trải rộng. 

20.- Để cho các người đi lai ưên những COỈ 1 đường thênh thang của nó. 

21 - Nũk thưa; "Lạy Rcihbcủd. bề tôi! Họ bất tuân bề tôi và nghe theo người 
mà của cái và con cái chẳng thêm được gì chợ y ngoại Lrừ sự mất mát." 

22. - Và họ mưu định một kế hoạch lo lớn. 

23. - Và họ bảo; “Chđ từ bỏ các thần linh của các người và chớ bỏ 
(các thần): Wữdd [ Suwũ , Yagũth, Ya'ũq vá Nusr\ 

24. - “Và chắc chắn, họ dã dắt nhiều người đỉ lac; và Xin Ngủi đừng 
gia tăng gì cho những kẻ làm điểu SUI quấy ngoai trừ sự lầm lạc," 

25. - Do những hành vi tội lỗi của họ mà họ bi nhận chết chim sau dỏ b) dưa 
vảo Lửa. Bỏí thế, ngoài Allah f họ đã không tìm đước một ai để giúp đờ. 

26. - Và Nủh thưa; “Lay Rabb của bề tôi! Xin Ngài đừng để cho một 
tên phản nghịch nào sống sót trên trái đất. 

27 - “Bởi vì nếu Ngài để chừa chúng lai thì chíing sẽ dắt các bầy tôi 
của Ngài đi lạc và sẽ sanh con đẻ cháu gồm toàn ỉà những tên phản 
nghịch, vong ơn, 

28.- “Lạy Rabh của bể tôi! Xin Ngài tha thứ cho bể tôi và cho cha 
mẹ cua bẽ tôi vầ cho ai vâo nhà của bể tôi như một người có đức tin 
và cho nhửng người nam vã nữ tín đồ và chớ gia tầng gì thêm cho 
những kẻ ĩàm diỀu sai quấy ngoại trừ sự díộl vong!" 
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AL-JINN 



Nhân danh Allah, Đấng Rã't mực Độ lượng, 

Đãng Rất mưc Khoan dung 

].- Hãy bảo; "Ta (Muhammad) đã được mặc khải cho biết có môt 
đám Mnn dã nghe (đọc Qur'ãn)v Chúng bảo: ‘"Chúng tôi đã nghe một 
cuộc xướng đoc (iQur ãn) hết sức tuyệt diệu! 

2, - * "Nó hướng dẫn đến Chân-lý, Bởi thế, chúng tối tin nơi Nó. Và 
chúng Lôi khôựe hội nhập một kẻ nào cùng với Rữhb của chúng tôi, 

3, - ‘Quả thật, 'QuyỂn Uy của Rabb của chúng tôi hết sức tối cao, 
Ngài không có vơ và không có con. 

4, - 'Và quả Ihậtp trong chúng tôi có kẻ điền rồ thường nổi những 
điểu quá đáng cho Allah. 

5, - "Và chủng tôi nghĩ loài người và Jinn chổ nên nói những điều 
gian đối chữ Àllah. 

6, - 'Và quả thật, có những đàn ông trong loài người đã nhờ những đàn 
ông trong loài Jỉnn chc chở nhưng chúng chỉ làm cho họ mắc thêm tội. 

7 - 'Và quả thật họ (những kc không cớ đửc tin) đã nghĩ như các 
người đang nghĩ rằng Allah sẽ không bao giờ phục sinh mội ai cả. 

8 - ' Và chứng tôi đà di lên dụng trời nhưng thấy đầy những cảnh vộ 
bĩnh hung tơn và ĩửa ngọn sáng rực Irong đó. 

9. - f Và quả thật, chúng tôi thường ngồi tại những chỗ ngồi của nó 
(trên trời) để nghe lén tin tức nhưng bây giờ ai nghe trộm thì sẽ thấy 
một ngọn lửa đang mai phục ngó y, 

10, - 'Và chúng tôi không biết có phải Rahb của họ muốn giáng tai 
họa xuống cho những ai sống trên trái đít hay là muốn hưđng dẫn 
họ đến Chân ỉý. 

11- 'Và quả thật, trong chúng tôi cớ người đức hạnh và trong chúng 
tôi cũng có kẻ khác đi, Chóng tôi theo những con đường khác biệt. 

12. - "Và quả thật, chung tôi nghi chúng lôi không có cách chi làm cho 
Allah thất bại trên ữái đất và chúng tôi vô phương bay trốn khỏi Ngài. 

13. - 'Và quả thật khi chúng tôi nghe Chỉ đạo (Qur’ãn) chúng tôi tin 
nơi Nó. Vã ai tin tưởng nơi Rabb của y thì sẽ không sợ bị giảtn {phin 
thưởng) củng khống sợ bị nặng (hình phat). 
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14.- 'Và quả thật, trong chúng tôi có một sô' dụo thần phục Allab 
(thành Muslim) nhưng trong chúng tôi cũng có một số lộch lạc/ Bởi 
thế, ai theo Is lãm {thần phuc Aỉlah) thì là tim được Chân lý. 

15 - NiiƯỢc lại; đối với những kẻ đi sái đường, chúng sẽ thành chết 
đôì của Hôa ngục. 

16r Vạ nếu họ (người Quraish) tin tưởng nơi Allah và giữ đúng đạo, 
thì chắc chắn TA (Allah) sẽ ban cho ho nưđe mưa dồi dào; 

17. - Để TA có thể thử thách họ trong dó. Và ai quay bo việc tưởng nhổ 
Rahb của y thì Ngài sẽ đưa đẩy y vào sự trừng phạt gìa tăng mái. 

18. - Và những Thánh đường là của Ailah. Bởi vậy, chớ cầu nguyện 
một ai cùng với Allah (trong đó). 

19. - Và quả thật, khi người bề tôi của Aíỉah đứng cầu nguyện Ngài, 
chúng (những kẻ khồng tin) xúm nhau đến bao quanh Người đông đảo 

20. - Hãy bảo chung: “Ta chỉ cầu nguyện Rabb của ta và không tổ 
hỢp một ai cùng vổi Ngài (trong việc thờ phụng)/ 1 

21. - Hãy bảo chung: “Ta không có quyền hãm hại các người cũng 
không buộc các người theo Chân lý/ 1 

22. - Hãy bảo chúng: “Nhất định không một ai có thể cứu ta khỏi (sự 
Trừng phạt cửa) Allah (nếu ta bất tuân Ngài) và ngoài Ngài, La 
khống bao giờ tìm được một chỗ nương thân nào khác. 

23. - Trừ phí ta truyền đạt (Chân lý nhận) từ Ngải và Thông điệp của 
Ngài. Và ai bât tuân Allah và Sứ giả của Ngài thì chắc chắn sẽ tiếp 
nhạn Lửa của Hỏa ngục mà y sẽ vào ở trong đó đờỉ đời. 

24. - Mải cho đến khì chúng chứng kiến điều (trừng phạt) mà chúng 
dã được hứa thì chúng sẽ biết ai là kẻ yếu thế về phương diện ngươi 
giúp đỡ và thiểu sô hơn. 

25. - Hãy bảo chứng: ‘Ta không biết điều (trùng phạt) mà các người đà 
được hứa đã gần kẻ hay Rữbb của ta định nó vào một thời gian xa hơn Ỷ ỳt 

26. - {Chỉ riêng) Ngài biết điều vô hình. Bởi thế, Ngài khỏng tiết lộ 
diều bí mật của Ngài chó một ai 

27. - Ngoai trừ một Sứ giả mả Ngài đã chọn. Bởi thế, quả thật, Ngài 
phái cảnh vệ binh (thiên thần) tháp tùng Người đằng trước và đằng sau 

28. - Để Ngài có thể biết họ (các Sứ giả) đã truyền đạt Thông điệp 
của Rabb của họ hay chưa và Ngài bao quát (và kiểm soát) mọi 
điều nơi họ và đếm từng điểu (mặc khải) đa được đánh sấ, 
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Nhân danh Alỉah, Đâng Rât mực Độ lương, 

Đáng Rất mực Khoan dung 

1.- Hỡi người cuốn mình trong áo! (Nabí Muhammad) 

2 - Hãy đứng (dâng lỗ) ban đêm nhưng không trọn đêm; 

3.' Phân nửa đêm hay ngấn hơn một chút, 

4 - Hoăc lãu hơn. Và hly thư thả đọc Qur ãn với âm điệu nhịp nhàng, 

5. ' Quả thật, TA sẽ sớm truyền xuống cho Ngươi Lời phán nghiêm trọng* 

6. “ Thật vậy, thức dây ban đêm (để dâng lỗ Tữhajjuđ) là một điều 
năng nhọc nhưng tư tưởng sáng suốt và lời nổi nghiêm túc; 

7 - Quả thật, ban ngày Ngươi bận bịu với công việc lê thê hằng ngày; 

8 - Nhưng hãy nhắc Đại Danh của Rabb của Ngươi và dốc lòng 
phung sự Ngài. 

9 - Rữbb của phương Đòng và phương Tây, không có Thương Đế nào 
khác cả duy chỉ Ngài, Do đó, hãy tòn Ngài làm Đấng Bảo hộ của Ngươi. 

10.- Và hãy chịu đựng với những điểu chung nói và lánh xa chúng 
một cách đẹp đẽ, 

1L- Và để mặc TA đối phó với những tên phủ nhận sự thật nhưng 
giầu tiện nghi (lạc thú); và tam tha chúng một thời gian ngắn, 

ì 2.- Quả thật, TA có sín những sợi dây xích và Lửa ngọn; 

13, - Và loại thức ãn làm nghẹn họng và một sự Trừng phạt đau đớn, 

14. - Vào Ngảy mà trái đất vả những quá núi b; chấn động dữ dội và 
những quả núi sẽ giống những đồi cát đổ tuôn xuống. 

15 - Quả thật, TA đã phái một Sứ giả đến với các người làm một nhân 
chứng đối với các người giống như TA đâ cử một Sứ giả đến với Fir'aun. 

1 6. - Nhưng Fừ'aun dã bất tuân Sứ giả nẽn TA đã bắt phạt y hết sức gắt gao. 

17. - Thế các người sẽ giữ mình ra sao để khỏi bị họa vào mnộl Ngày 
mà các đứa trẻ sẽ bạc đầu nếu các người không có đức tín. 

18. - (Ngày) bầu ười sẽ chẻ đôi. Lời hứa của Ngài chắc chấn sẽ thể hiện 

19. - Chắc chắn đây là một Lời cảnh cáo. Bởi thế, ai thích thì hãy tự 
chọn lây con đường đỉ đến với Rabb của y 
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20.- Quả thật Rabb của Ngươi biết việc Ngươi đứng dang lê gần hai phần ba 
đêm, hoặc phân nửa đêm, hoặc một phần ba đêm với một thành phần của 
những ai theo Ngươi Nhưng Ngài đã ấn đinh (thời gian của) ban dêm và 
ban ngày. Ngài biết các người không thế nhđ đúng (thời gian) nên Ngài đoái 
thương mà quay lại tha thứ cho các người, Đo đớ f hãy đọc Qurãn càng 
nhiều càng tốt, phần nào mà các người nhận thấy dê cho các người. Ngài 
biết trong các người có một sô" đau yếu, một số khác đi ùm kiếm thiên lộc 
của Allah xa trên trái đất; và có một số khác đi chiến đãu cho Chính nghía 
của Allah Do đó, hãy đọc Qurãn phần nào mà các người thấy dễ cho các 
người, Và hãy chu đáo dâng lễ Satãh và đóng Tnkãh và cho AUah mượn một 
món mượn tối. Và điêu thiện nào mà các người gởi đi trước cho hản thân của 
các người thi sẽ tìm thấy lại nơi Aỉlah. VângT nó sẽ trở thành một phần 
thưởng tốt và lớn hơn. Và hãy cầu xin AUah tha thứ, Và quả thật, Allah 
Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 



Nhân danh Allah, Đấng Rãi mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

lr Hời người đắp chần! (Nabi Muhammad) 

2. - Hãy đứng lên và cảnh cáo (dân chúng)! 

3. * Và hây vĩ đại hđa Rabb (Allah) của Ngươi. 

4. - Và hãy giữ y-phuc của Ngươi sạch sẽ ! 

5. - Hãy tránh xa tượng thần; 

6. - Và khi làm ơn (cho người) chớ mong (người) trả ơn; 

7. - Và vì Rahb của Ngươi hãy kiên nhẫn; 

8. - Bởi thế, khi Còi Hụ hụ lên (lẫn thứ hai); 

9. - Thì Ngày dó sẽ là Ngày vất vả (cực nhọc), 

10. ” Không mây thoải mái cho nhưng kẻ không có đức tin; 
ĩ ĩ,- Hãy để mặc TA với kè mà TA dã tạo ra cô đơn; 

12 - Và TA đã làm cho y cớ được của cải dồi dào (giầu có), 

13 - Và con cái đầy đàn bên cạnh, 

(4.- Và suôn sẻ mọi điêu; 

15. - Rồi y còn tham lam muốn TA ban thêm; 

16. - Nhấi định không! Quả thật, y là kẻ chống đối các Díu hiệu của TA. 

17. - TA sẽ làm cho y khốn đôn như trèo núi dốc đứng. 

18. - Quả thật, y suy ngẵm và mưu đồ. 
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19, - Bởi thế, y chí thiệt thân! Y mưu đồ (gian ác) làm sao! 

20, - Rồi y chĩ thiệt thân! Y mưu đồ (gian ác) làm sao! 

21, - Rồỉ y nhìn (ngẫm nghĩ); 22.- Rồi eau mày và nhãn nhỏ; 

23. - Rồi quay lưng và tỏ vẻ ngạo mạn; 

24. - Thế rồi y bảo: “Điều này chẳng qua là trò ảo thuật có từ xưa .” 

25. - “Rỗ thật (Qur'ãn) này chỉ lầ Lời-nóì của một người phàm.” 

26. - TA sẽ sớm quẳng y vàn Lửa của Hỏa ngục. 

27 - Và điều gì sẽ cho NgƯdi biếl Lửa của Hỏa nguc là gì? 

28, - Nõ không dung tha cũng không bỏ sót (một tên ác nhân nào) 

29, - Nó đốt cháy và lột hết các lớp da. 

30 - Trên nó có mười chín (vị Thiên thần giữ ngục). 

31. - Vã TA đâ không chỉ định ai ngoài thiên thần iàm những ngườ; canh gác 
Lửa của Hỏa ngục. Và TA ấn định con số (19) của chứng như một sự thử 
thách cho những ai không cổ đức ủn và để thuyết phục nhửng ai đã được han 
cắp Kinh sách và cũng để Lãng cường đức tin cho những người tin tưởng; và 
đế cho những người được ban cho Kỉnh sách cũng như những người tin tưởng 
không còn có gì đc ngờ vực cả; và dể cho nhũhg kẻ mang trong lòng một 
chứng bệnh và những kẻ không có đức tin có dip nói: "Allah định nói gì qua 
thí dụ so sánh này? 1 Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngãi muốn và hướng dán 
người nào Ngài muốn như thế; và không ai biết rồ lực luỢng của Rabb của 
Ngươi ngoại trừ Ngài. Và Nó là Lời Nhắc nhở cho người phàm. 

32. - Không, thề bởi mật trăng; 33.- Và bởi đêm lổì khi nó rút đi, 

34.- Và bđi hừng dỏng khi nó chỏi rạng; 35,- Quả thật, Nó là một đại họa; 

36. - Một sự cảnh cáo cho người phàm; 

37. - Cho ai trong các người muốn tièn phong đi trước hoảc muốn ỏ lại sau. 

38. - Mỗi người (linh hồn) sẽ là một cam kẽl cho những điếu mà nó đã làm. 

39. - Ngoại trừ những người Bạn cua phía Tay Phải 

40 - Trong Thiên đàng. Họ sẽ hỏi nhau; 4 L- vé những kẻ tội lỗi, 

42. - “Điều gì đã đưa các anh vào Lửa của Hỏa ngục vậy?” 

43. - Chúng sẽ đáp: “Chúng tỏi là những ngưdi không năng dâng iẽ 'Saỉãỉì, 

44. - Và chúng tỏi là nhữhg người thường không nuôi ãn người nghèo. 

45. - Và chủng tôi thường nói chuyện vô bổ với những người hay 
chuyện vãn tầm phào; 

46 - Và chung tôi thường phủ nhận Ngày Phán xử 
47.- Cuối cùng chung tôi gãp điều chắc chấn (cái chết)”. 
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Surah 75, Al-Qiyãmah 


Juzu 29 


48, - Bởi thế, không một sự can thiệp nào của nhưng người can thiệp 
có thể giúp ích chúng đước. 

49, - Bởi ĩ hẻ. 1Ý đo gì đã khiến chúng quay lánh xa Lời cảnh cáo? 

50, - Chúng gịtíng rihư con lừa khiếp đảm; 51.- Tháo chạy Iniớc con sư tử. 

52,' Không', mỗi người trong bọn chúng muốn được trao cho những 
tờ kinh được trải ra. 


53,- Vô phướng! Không, chúng không sợ Đời sau. 

54 - Vô phương! Qua thật Nó (Qurãn) là Lời Cảnh cáo; 


55. “ Bởí thế, người nào muốn, thì hãy (đọc và) cảnh giác; 

56. - Nhưng không ai cảnh giác đặng trừ phi Allah muôn bởi vì Ngài 
là Chủ Nhan dáng phải sự vầ là Chu Nhân ban sự tha thứ, 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

ír TA thổ bởi Ngày Phục sinh; 2.- Và TA thề bồi Linh hồn tự trách. 

3. - Há con người nghĩ rằng TA sc không tập hợp xương cốt của y hay sao? 

4. - Vâng, TA thửa sức ráp lại toàn hảo từng đầu ngón tay của y. 

5. - Không! Con người muôn tiếp lục phạm tội; 

6. - Y hỏi: “Lúc nào sẽ xảy ra Ngày phục sinh?” 

7. - BỎ 1 thê, khi cặp mắt bị chói lòa; 8,- Và mặt tràng bi che khuâL 

9. " Và mặt trời và mặt trâng giao nhau, 

10, ' Vào Ngày đó con người sẽ bảo: “Đâu là chỗ để thoát thân?” 
lí,' Vô phương! Không có chỗ để nương thân, 

1 2. - Ngày đó, chỗ nương thân duy nhất là (chạy) về vớỉ Rahb của Ngươỉ. 

13. - Vào Ngày đó, con người sẽ được báo cho biết điều mà y đâ gỏi 
đi trước và điểu mà y còn để lại sau, 

14. - Không! Con người nhìn thấy rõ bản thân của mình nhất: 

15 - Mặc dầu y viện đủ lý do để chay tội. 

16 - Chớ uốn lưỡi của Ngươi về Nó (Qur‘ãn) hầu giục Nd đôn nhanh; 

17 - Quả thật, TA có nhiệm vụ thu nhãt và đọc Nó (cho Ngươi); 

18-' Bởi thế, khi TA đọc Nó (Qurãn), hãy đọc theo Nó. 

19,- Rồi chính TA có nhiệm vụ giải thích Nó minh bạch. 
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Sũrah 75, Al-Qiyãmah 


Jưzu 29 


20. - Không! Không, các người yêu đời sông hiện tại; 

21, - Vã quên làng Đời sau, 

22 - Vào Ngày đó, gương mả ĩ của một sô" người sáng rỡ. 

23.- Ngắm nhìn Rahb của họ; 

24 - Và vào Ngày đó, gương mậi của một sỏ" người buồn hiu, nhãn nhớ. 

25. - Lo nghĩ về một tai họa đập nát lưng sẽ giáng lên họ; 

26. - Không! Khi (hồn của người chết) lên đến xương quai xanh; 

27. - Và cổ tiếng hỏi: “Ai là thầy bùa (có thể cứu y sống)?" 

28. - Và y nghĩ (đã đến lúc) phải biệt ly; 

29. - Vã ống chân này nhập vào ống chân nọ; 

30 - Đưa (y) vé với Rabb của Ngươi vào Ngày đó. 

3L- Bởi thế, y không tin cũng không dâng lễ 'Saiãk\ 

32. - Ngược lại, phủ nhận sự thật và quay bỏ di; 

33. - Rồi y về nhà vớĩ dáng điệu ngạo man; 

34. - Chỉ thiệt thân ngươi thôi (hỡi người!), chỉ thiệt thân! 

35. - Rồi, chỉ thiệt thân ngươi thôi (hỡi người!), chỉ thiệt thân, 

36. - Há con người nghĩ rằng y đươc tự do tác oai tác quái? 

37. - Há y không là một giọt tĩnh dịch được xuất ra hay sao? 

38 - Rồi trở thành môt hòn máu đăc liếp đó, thành hình thể; 

39. - Rồi từy, (Aỉlah) làm ra hai giới (tính), nam và nữ, 

40. - Há Đấng đó không đủ Quyên Năng phục sinh được người chết hay sao? 


ỉ.- Phải chảng con người đa trải qua một thời kỳ mà y không là mội 
cái gì đáng nói đến hay sao? 

2 - TA đã tạo hóa con người từ một dung dịch để TA cổ thể thử thách 
y. Bởi thế, TA đà làm cho y nghe được và thấy được 

3. - TA đã chỉ dẫn cho y con đường xem y biết ơn hay bội ơn, 

4. - TA đã chuẩn bị cho những kẻ bội ơn sdí dây xích, gông cùm và lửa ngọn. 

5. - Người đức hạnh sẽ uống từ một tách nước chứa dung hơp thơm tho. 



AL-INSẪN 



Nhân danh Àllah, Đâ"ng Rắt mực Độ lượng, 
Đãng Rât mực Khoan dung 
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6, - (Múc từ) một ngọn suối mả nhữiig người bề tôi của Allah sẽ 
uốhg, vì thế nó sẽ phun ra đồi dào. 

7, - Họ đã hoàn lất lời thề và lo sợ Ngày mà sự xấu xa sẽ lan tràn khắp nơi, 

8. - Và vì thương yêu Ngài (Aỉlah), họ đả chu cấp thực phẩm cho 
người nghèo, trẻ mồ côi, và người bị bất. 

9. - (Và bảo;) “Chúng tỏi chu cấp quí vị là vì sắc Diện (Hài Lồng) của 
Állah thỏi. Chúng lôi không mong quí vị tưởng Lhứỏng hoặc đen ơn. 

10 - “Chúng tôi sỢ một Ngày cau mặt nhăn nhỏ và buồn thảm từ 
Rabb của chúng tôi T 

1 L* BỞI thế, Allah sẽ giải cứu họ khôi sự xấu xa của Ngày đó và 
làm cho họ sáng rờ vã vui sướng, 

12. - Và vì đã kiên nhẫn chịu đựng nên Ngài sẽ ban thưỏng họ Thiên 
đàng và lụa là, 

13. - Nằm nghỉ trcn những chiếc tràng kỷ trong đó (Thiên đàng), 
không cảm thếy (sức nông bức của) mặt trời và cảnh giá lạnh, 

14. * Và bóng mát của nó (Thiên dàng) che họ sát bên trôn và trái 
cây tững chùm của nó lủng lẳng sa xuống gần tằm tay hái, 

15. - Vã nhửng bình chứa bằng bạc và những chiếc ly cao chân bàng 
thủy tính sẽ được chuyên đi quanh giừa họ. 

1 6 - ( Bình chứa) băng bạc trong như pha lê; họ sẽ định mức luỢng của chúng. 

17. - Và ưong đố, họ sẽ được cho uống từ một cái cốc chứa dung hơpgùhg, 

18. - Một ngọn suối trong đó được gọi là SalsabĩL 

19. - Và có những thiếu niên vĩnh viễn tươi trẻ đi vòng quanh họ (để 
hầu hạ). K.hi thây chồng, Ngươi ngO đó là những hạt trân châu rải rác. 

20. * Và khí nhìn, Ngươi sc thây nơi đó nicm hạnh phúc và một 
vương quốc vĩ đại. 

2 1 ,* Họ sẽ mặc áo lụa min mầu xanh có theu tro xinh đẹp. Họ sò đeo vòng 
tay bang bac. Và Rabb của họ sẽ cho hụ uổng một loai nước tinh khiết. 

22. - Quả thật, đây là quà tặng ban cho các ngươi như mội phần 
thưởng; và sự cỗ gắng của các ngươi đà được chấp nhận. 

23. - TA là Đấng đả ban Qur ãn xuống cho Ngươi theo từng giai đoạn, 

24. - Do đó, hảy kiên nhẫn chiu dưng với Mệnh Lênh của Rữbh của 
Ngươi vạ chớ nghe theo ten lội lỗi hay kẻ không tin nào của bọn chúng, 

25. - Và hăy tụng niệm Tên của Rahh của Ngươi vào buổi sáng và buổi tối. 
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26. ' Và hay phủ phuc trước Ngài ban đêm và tán dương Ngài thâu đêm. 

27. - Quả thật, những người (Quraish) này yêu đời sông hiện tại và 
bỏ quên sau lưng chúng mot Ngày sẽ rấl cực nhọc 

28 - TA đã tạo hóa chúne và làm cho cơ thể của chúng cường tráng nhưng 
khi muốn, TÀ cỏ thể đưa những ngươi tương tư đến thay thế chúng toàn bô. 

29, - Quả thật, cái (Qur’ãn) này là một Lời Nhắc nhỏ Bởi the, đổ cho 
người nào muôn, rư chon lấy con đường di đến VƠI Rabb của y. 

30, - Nhưng các ngươi không muốn đặng trừ phi Allah muốn (hướng 
dân), Quả thật, Allah Toàn Tri và Rất mực Cao Minh. 

31, - Ngài (Allah) sẽ khoan dung người nào Ngài muôn, Và Ngài đã 
chuẩn bị cho những kẻ làm điồu sai quấy một sự trừng phạt đau đớn. 



Nhân danh AOàh, Đang Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1 Thề bởi (các luồng giỏ) được phái đi, luồng này tiếp theo luồng kia; 

2. - BỞI thế, chúng ihổì mạnh theo luồng, 

3. ' Và chúng rải tung (mọi vật) đi khắp nơi; 

4- Và tách biệt (cái lối) khỏi (cái xâu); 

5 ' The bởi (các vị Sứ) phổ biến Lời Nhấc nhở đi rông khắp. 

6,- Hoặc để chứng minh hoặc để cảnh cáo; 

7 ’ Quả thật, điều mằ các người đẩ được hứa chấc chắn sẽ xảy ra. 

8. - Bởi thế, khi nhửng vì sao lu mờ dần; 

9. - Và khi bầu trơi bị chẻ làm hai; 

10. - Vẳ khi những quả nui bị thổi rắc đĩ như bụt; 

1 1 Và khi các Sứ giả được gọi tập họp vào một thời điểm; 

12. - Vào Ngày nào (những dấu hiệu đổ) được dời lại? 

13. - Vào Ngày Phân loai (giữa kẻ ác và ngươi thiện). 

14. - Và điều gì giải thích cho Ngươi biết Ngày Phăn loại là gì? 

15. - Thong khổ thay Ngày đổ cho những kẻ phủ nhận SƯ thật ! 

16 - Há TA đã không tiêu diệt những người xưa (làm ác) hay sao? 

17 “ Rồi, TA làm cho những thế he sau này theo chúng. 

1 8 - TA đối xử với những kẻ tội lỗi đúng như thế. 

19,- Thông khổ thay Ngày đỏ cho những kẻ phủ nhận sự thật! 
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2(1- Há TA đã không tạo các người từ mội chất lỏng đang khinh ư? 
21.- Mà TA đã đật an toàn tại một nơi chứa cô" định, 

22-- Đến một thời kỳ an định. 

23. - Do đỏ, TA quyết định bỏi vì TA là Đấng Quyết Định siêu việt, 

24. - Thống khổ thay Ngày dó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

25-- Há TA đã không lầm trái đầì thành một nơi đón nhận 

26. - Người sống và kc chết? 

27. - Và đã đặt nơi đó những quẳ núi cao sừng sững vừng chấc và 
cung câp cho các người nước uong mát rượi hay sao? 

28 - Thống khổ thay Ngày đỏ cho những kẻ phủ nhặn sự thật! 

29. - “Hãy đi đến cải (Hỏa ngụcl mà các người đã từng phủ nhận.” 

30. - “Hãy đi đến chỗ bóng tồì của ba cột trụ (khói đen bay tên), 

31. - “Không che mát củng không che chở các người khỏi Lửa ngọn," 

32. - Quả thât, Nổ hà ra những ngọn lửa to như những pháo đài. 

33 - Giống những con lac-đà màu vàng, 

34 - Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

35. - Đây là Ngày mà chúng sẽ không nói được, 

36. - Cũng sẽ không được khiếu nại điểu gì 

37. - Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sư thật! 

38. - Đây ỉà Ngày Phân loại. TA sẽ lập trung các người vầ những người xưa. 

39. - Nếu các người có mưu định gì, thì hãy dùng nó mà phá hỏng TA thử xcm! 
40 - Thống khổ thay Ngày đỏ cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

41- Quả thật, nhữhg ngươi sợ Ailah se ở dưới bóng mát và gần suối nước trong; 

42. - (Hưởng) loại trái cây nào mà họ thích. 

43, - “Hãy ăn và uống cho mãn nguyên tấm lòng do những việc 
(thiện) mà quí VỊ đã từng Làm.'' 

44 - Chắc chắn, TA sẽ trọng thưởng những người làm tốt đúng như thế. 

45 - Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

46 - (HỠI những kẻ không tin!) Cứ án uống và hường thụ cuộc đời 
ngấn ngủi này. Chắc chấn, các ngươi là những kẻ tộị lôi. 

47,- Thống khô thay Ngày đó cho những kê phủ nhân sự thật’ 

48 - Và khi có lơi bảo chúng: “Hãy cúi đầu, chúng không cúi đầu." 

49-- Thống khổ thay Ngày đổ cho những kè phủ nhân sự thật! 

50.* Thế, chúng se Ún tương vào Lời tương trình nào sau Nỏ (QuCãn)? 
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AN-NABA' 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1 Chúng đane hối nhau điều gì vậy 7 2 - VỂ các nguồn tin vĩ đại, 

3.- Điều mà chủng không đồng ý với nhau; 4 - Không, chúng sc sớm biết í 

5. ’ Rồi, nhít định không! Chủng sẽ sớm bỉếỉ! 

6. - Há TA đã không lầm trái đất như một chiếc giường, 

7. - Và nhửng quả núi như những cột trụ? 

8. - Và TA đã tạo các ngựdí thành cặp đôi. 

9. ' Và làm giấc ngủ của các ngươi thành một sự nghỉ ngơi 

10. - Và làm màn đêm thành một tấm phủ s 
1 L- Và làm ban ngày dể tìm kế sinh nhai. 

12. - Và TA đã dựng bên trên các ngươi bảy cái (tầng trời ) vững chắc, 

13. - Và làm một chiếc đèn (mặt trời) chói sáng. 

14. - Và ban nước xuống dồi dào lừ các dám mây chứa nước mưa. 

15. - Mả TA dùng để làm mọc ra trái hạt và cây cối. 

16. - Và vườn tươc cây lá xum xuê* 

1 7. - Quả thật, Ngày Quyết dinh là một cuộc hẹn ấn định, 

18. - Ngày mà Còi hụ sẽ hụ vang rền và các ngươi sẽ đến từng đoàn; 

19. - Và bầu trời sẽ được mở toang như cửa mở, 

20. - Và những quả núi sẽ bị dời đi như ảo ảnh. 

21- Quả thật, Hỏa ngục là một chõ mai phục, 

22. - Một chỗ ngụ cho những kẻ vượt quá mức tội lỗi, 

23. - Chúng sẽ ở trong đo đời đởi, 

24. - Trong đố, không có gì mát để nếm cũng chẳng có gì để uông 

25. - Ngoai trừ một loại nước cực SÔI và chất mủ hôi tanh. 

26 - Một phần đền xứng đáng. 

27 - Quả thật, chúng không màng đến việc phán xử. 

28.- Và chung triệt dể phủ nhận các Lời mặc khải cùa TA. 

29*- Và L4 đả cho ghi mọi điểu vào một quyển sổ. 

30 - Bdí thế, hãy nếm (Lửa); do đó, TA sẽ không thcm gì cả cho các 
ngươi ngoài hlnh phạt 
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Sũrah 78. An-Naba Juzu 30 

3L- Quả thậl những người ngav chinh sỢ Allah sẽ thành đạt; 

32 - Những ngôi vườn tươi lối và những vườn nho; 

33. - Những Irinh nữ với bộ ngực căng tròn cùng lứa tuổi; 

34. - Và một cốc đầy (rượu), 

35. * Không nghe một lời sàm sỡ và gian dối nào trong đổ; 

36. - Một phần thưởng từ Rabb của Ngươi, một món quà đầ được tĩnh toán 

37 - (BỞI) Rabh của các tầng trời và trái đất và của mọi vật giữa hai 
(trời đất), Đấng Rất Mực Độ Lượng mà không ai được quyền đỏi co. 

38 - Ngày mà Thiên thần Jibrĩỉ và các thiên thần đứng thành hang 
Không ai được nói ngoại trừ người nào mà Đấng Rất Mực Độ Lượng 
cho phép; và y sẽ nói điều nào đúng đắn. 

39.- Đổ là Ngây của sự Thật. Bđi thế, người nào muốn, hãy chon lấy 
một chỗ ngụ với Rabb của y. 

40 - Quả thật, TA đã cảnh cáo các ngươi về một sự trừrig-phạt gần kề, 
Ngày mà con người sẽ thấy cái mà bàn tay của y đã gửi đi trước và người 
vô niém tin sẽ than. k Thiệt thân tôi mất! Phải chi tôi ià cát bụi!” 

AN-NẴZrĂT 

Nhân danh Ailah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Thề bởi các vị (Thiên thần) giật mạnh (hồn của kẻ gian ác); 

2 - Thề bởi các vị rút nhẹ (linh hồn của người lương thiện); 

3.- Thề bởi các vị lướt đi như bời 4 t - Rồi vội vã tiến nhanh đến trước, 

5. - Để thi hành công việc (đã dược truyền). 

6. - Vào Ngày mà trận động đất lầm chấn động dữ dội, 

7. - Tiếp theo là trận (dộng đãt) liên hồi, 

8. - Ngày đó T quả tim sc dập mạnh; 9,- Cặp mấl của chúng guc xuông, 

10. - Chúng bảo; “Há chứng ta sẽ trở lại tình trạng của thuở sinh tiền? 

1 1. - Ngay sau khi chúng ta đã trở thành xương khô rả mục rổi ư?” 

12. - Chúng bảo: “Lúc đó sẽ là một sự trở lại thua thiệt!” 

] 3.- Quả thật, nó (Lệnh tập trung) chi gồm một tiếng Thét kinh sợ f 

14. - Thì Mc đó chúng sẽ nổi len trệii mặt (đất), 

15. ’ Há Ngươi đả nghe câu chuyện của Mũsa hay chưa? 

16. - Khi Rabb của Người gọi Người nơi thung lủng Tuwa' Unh thiêng; 
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Surah 79. An-Nazi'at Juzu 30 


17. - “Hãy đi gập Fìr'aun; nỗ đã thực sự vượt quá mức tội ác. 

18. - Hãy bảo y: “Há ngài muốn được tẩy sạch (tội lỗi) chảng?- 

19. - “Và tôi sẽ hướng dẫn ngài đến với Rohb của ngài hầu cỏ lòng sự (Allah?)' 1 

20. - Bởi thế, (Mũsa) trưng cho y (Piraun) thấy Phép lạ lớn. 

21’ Nhưng y phủ nhận và bất tuân; 

22, - Rồ: quay iưng bỏ đi, cố gắng Om cách chống lại (Allah). 

23. - Bởi thế, y lập trung dân chúng và tuyên bô T 

24, ’ Rồi bảo: “Ta là đấng tối cao của các ngươi 2’ 

25. - Thế là AÙah bắt phạt y, bằng hình phạt của Đời sau và dời này. 

26, - Quả thật, trong đó là một bài học (cảnh cáo) cho ai sợ (Allah). 

27. - Hđ các ngươi khó tạo hay bầu trời mà Ngài đã dựng lên khó hơn? 

2K.- Ngài đã nhấc chiều cao cùa nó lên cao và sắp xếp nó đều đặn theo thứ tự. 

29, - Và làm ban đêm của nỏ tối mịt và đưa ban mai của nó ra sáng tỏ. 

30. - Và sau đó, Ngài trải rộng mặt đất; 

31 Từ đó, Ngài làm cho nưđc của nó phun ra và (làm ra) đổng cỏ, 

32, - Và những quả núi mả Ngài dựng đứng vững chắc; 

33, - (Thành) một nguồn lương thưc cho các người và gia súc của các người. 

34, - Bởi thế khi đại họa (của Ngày Phục Sinh) xảy đến, 

35, - Ngày mà con người hồi tưỏng lại những điểu y dã cò" gắng; 

36, - Hỏa Ngục sẽ được phô bày cho người nào nhìn thây, 

37, - Nhưng đối với ai vượt quá mức giứi hạn và bất tuân (Allah), 

38, - Và thích đời sống trần tục này (hơn Đời sau), 

39, - Thì quả thật, nhã ở của y sẽ lả Hòa ngục; 

40, - Còn đối vđi ai sợ việc đứng trước mặt Rabb của y và kiềm hãm 
mình tránh những dục vọng thấp hèn, 

41 Thì quả thật, nhà ở của y sẽ là Thiên đàng. 

42 - Chúng hỏi Ngươi vé Giờ (Phục Sinh) chừng nào sẻ xảy ra? 

43 - Hẳn diều hiểu biết nào Ngươi cổ thể công bố cho biết? 

44,- Chỉ Rabb của Ngươi biết thời hạn của nó. 

45 - Ngươi chỉ là một Người báo- trước cho ai sợ nổ. 

46 - Vào Ngày mà chúng thấy nổ, chúng 5C có cảm tưởng như đã ở lại 
trần gian chỉ một buổi chiều hay một buoi sáng gì đó! 
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SQrah so. 'Abasa Juzu 30 

Nhân danh Aỉlah, Đấng Rát mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1 - Nabi cau mày và quay sang phía khác, 2." Ví một người mù dến gặp Người, 

3 - Và điểu gì cho Ngươi biết, may ra y được rửa sạch tội? 

4.- Hoặc được nhấc nhở hởi vĩ sự nhắc nhở có ỈỢi cho y? 

5 - Còn đối với kè tự cho ỉTÙnh đầy đủ giẳu cớ, 6 - Thì Ngươi lại ân cần với hắn; 
7- Chuyện gì xẩy đến cho Ngươi nếu hắn không được tẩy sạch? 

R,- Còn ai chạy đến với Ngươi, 9.- Vì cả sỢ (Aiỉah), 

10,- Thì Ngươi lại lơ là VỚI y. II.- Khỏng, quả thật Nó ìà Lời cánh linh 

12. - Bởi thế, người nào muốn thì hãy lưu ý 

13. - (Các điều) trong các tờ Kinh rất cao-quí, 

14. - Cao-tham, írong-sach, 15,- Do băn tay của những người biên chép 

16. - Vinh dự và đạo đức (ghi lạj). 

17, - Con người thật đáng chết! Cai gì lảm cho y phủ nhân Ngài (Allah)? 
ì 8.- Ngài dà tạo hóa y từ cái gì? 

19 - Ngài ĩạo hóa y từ tinh dịch và định mạng (cho y); 

20. ’ Rồi lảm con-đường cho ỵ được dễ dàng; 

21. - Rổi làm cho y chết; rồi chôn V xuỏng mộ; 

22 - Rổí khi muốn, Ngải sẽ dựng y sống lại, 

23,- Không, khi Ngài truyền lệnh, y không tuân hành, 

24 - Thế con người hãy quan sát thực phẩm của y: 

25 - Rằng TA xối nước (mưa) xuống dồi dáo, 

26, - Roi, TA chẻ đất nứi ra thành mảnh, 

27, - Bỏi thế, TA làm ra trái giống moc ra trong đó, 

28, - Và trái nho và rau cải xanh tươi, 29.- Và trái ỏ-liu và trái chã là, 

30,- Và vưdn trái cây rậm rạp, 31.- Và trái cây vả cây cỏ, 

32 - Lãm lương í hực cho các người và cho gia súc. 

33, - Nhưng khi tiếng Thét chát chúa xảy ra, 

34, - Ngày mà mỗi người sẽ chạy bỏ anh em của mình, 

35, - Và bỏ cha mẹ, 36.- Và bò vợ, và con cái. 

37.- Ngày đố, mõi người lo ẩu cho bàn thân đủ làm y quên bẵng người khác, 

38 - Ngày đó, gương mặt (người tốt) sẽ sáng rỡ 

39 - Cười nối, thỏa thích VỔI tin vui. 40." Ngày đó gương mặt sẫm tôi; 
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Sũrah 8 1 . At-Takwĩr Juzư 30 


4L - Dính toàn bui bặm: 42.- Đó là nhưng kẻ phủ nhận và ác ôn 



Nhân danh Àilah, Đâng Rất mực Độ lương, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1,- Khi mặt trời cuốn xếp lại và biến mất; 2,- Và khi các vì sao rung; 

3. “ Và khi các quả núi bi di chuyển mất biệt; 

4. - Và khi các con lạc đà cái mang thai bị bỏ bê; 

5- Và khi các con dã thu sẽ được ĩùa tập trung lại; 

6.- Và khi các đại dường dâng trào; 

7 - Và khi các linh hồn sẽ được kết đôi với thân xác; 

8. - Và khi các đứa bé gái bị chôn sống sẽ được tra hỏi- 

9. - Vì tội gì mà bé đà bị giết? 

10. - Và khi các tờ giấy (ghi hành động) sẽ được mở ra; 

1 1 Và khi bầu trời sẽ bị lột trần; 

12. - Và khỉ Hỏa ngục sẽ được nhúm thành lửa ngọn; 

13. - Và khi Thiên đàng sẽ được mang đến gần* 

14. - Môi người sẽ biết điều mà y trình bày, 

15. - BỞI thế. TA thề bởi các hành tinh lặn khuầt N 

1 6. - Di chuyển nhanh biến mất, 1 1- Và bởi ban đêm khi nó ra đi; 

18 - Và bởi ban mai khi nó thổi (màn đêm đi mất) và sáng tỏ; 

19. - Quả thật, Nó (Qurãn) là Lời phán của (Allah do) một VỊ Thiên 
sứ Ợibrìl) rất vinh dự (đã mang đến), 

20. - Được Chủ Nhân của Ngai Vương ban cho quyền lực và danh dự, 

21. - Đước (các ihicn thần) tuấn theo nơi đó và rất dáng tin cậy. 

22. - Và người Bạn (Muhammad) của các ngươi không bị mất trí, 

23. - Và chắc chắn Người thây vị ựibrĩl) tại chân trời sáng tỏ. 

24. - Và Người khong giữ cho riêng mình diều huyền bí (vô hình). 

25. - Và Nổ (Qur'ãn) không là lời nói của Shaytãn đáng tống xuất. 

26. - Thế các ngươi đi đâư? 

27. - Quả thật, Nớ (Qur ãn) chỉ là Lời Cảnh Tỉnh nhắc nhẽ muôn loài. 

28 - Nhắc nhở ai trong Cấc người muốn đi đúng đường, 

29,- Nhưng điều mà các người muốn sẽ không thành tựu trừ phi 
Allah, Rabb của vũ trụ và muôn ĩoài muôn (hay chấp thuận). 
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Sũrah 82. Ál-lníìtẫr Juzu 30 



Nhân danh Alỉah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đãng Rít mực Khoan dung 

I. - Khi hầu trời bi chẻ đôi. 2.- Và khi các vì sao rơi rụng tản mác; 

3.- Vk khi các đai dương dâng trào; 4.* Và khi các ngôi mộ bị quật ngược; 

5.- Con ngươi sẽ biết điều mả y đã gởi đi trước và đỗ lại sau; 

6 - Này hỡi người! Điổu gì đã đánh lừa ngươi về Rabb rất mực 
Quăng đại của ngươi? 

7.- Đâng đã tạo hóa ngươi, ban hình thể, rồi làm cho ngươi quân bình; 
8*- Ngãi sẽ cấu tạo ngươi theo hình thể nào mà Ngài muốn; 

9, - Nhưng không 1 Các ngươi phủ nhận việc Phán xử 

10. - Và quả thật, có các VỊ (thiên thần) theo trông chừng các ngươi, 

I I . - Các vị biên chcp dáng tôn kính, 12.- Họ biết rõ mọi điều các ngươi làm. 

13. - Quả thật, người đức hạnh chắc chấn sẽ ở trong Thiên dàng Hanh phúc; 

14. - Và quả thât, kẻ ác đức chắc chắn sẽ ở trong Hỏa ngục, 

15, - Nơi mà chúng sẽ sa xuôYig vào Ngày Phán xử, 

16, - Và là nơi mà chúng sẽ không đưực vắng mặt. 

17 - Và điều gì cho ngươi biết Ngày Phán Xử là gì? 

18. - Rồi điều gì cho ngươi biết Ngày Phán Xử là gì? 

19. ' Ngày mà không một người nào có thể làm được một điều gì để giúp 
người khác bởi vì mọi Mệnh lệnh vào Ngày đó sẽ hoàn toàn thuộc về Allah, 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rít mực Khoan dung 

1.- Khôn khổ cho những kẻ tham lam bồn rút: 

2- Những ai khi nhận của người thi đòi cho đủ, 

3,- Nhưng khi đo (cân) ra cho người thì đưa thiếu; 

4 - Há những người nảy không nghĩ rằng họ sẽ được phuc sinh, 
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Sũrah 83. Al-MutaíHíĩn ĩuzu 30 

5. - Vào một Ngày Vĩ dại? 

6. - Ngày mà nhân loại sẽ đứng trước mặt Đức Rabb của vũ trụ và muỏn loài. 

7 - Không! Quả thật, hồ sơ của kẻ ác nhân được cít giữ trong Sỉjjỉn. 

8 - Và điều gì cho Ngươi (Nabì) biết SiịỊin là gì? 

9. - Một quyển sổ được ghĩ khắc, 

10. - Và Ngày đó khốn khổ cho những kẻ phủ nhận sự thật; 

11. - Nhửng ai phu nhận Ngày Phán xử. 

12. - Và không ai phủ nhận nó ngoại trừ tùng kẻ Lôi loi vượt quá mức giđi hạn, 

13. - Và khi các Lời măc khái của TA được đọc nhấc y thì y bảo: 
“Chuyện của cổ nhân/ 1 

14. - Nhưng không, vết nhơ dính vào quả tim của chúng do những 
điéu (tội loi) mà chúng đã phạm. 

15. - Nhất dinh không! Ngày đổ, chung sẽ bì che khuất khỏi Rữbb của chúng. 

16. - Vã quả thật, chúng sẽ sa Hỏa ngục; 

17. - Có lời bảo chúng: “Đây là cái mả các ngươi thường phủ nhận!’' 
18 - Khỏng! quả thật, hồ sơ của ngươi đức hạnh sẽ được giữ trong ỉỉlivyũn* 
19.- Và điều gì cho Ngươi biết ỉỉlỉyyủn ỉả gì? 

20 - Một quyển sổ dưực khắc ghi 

21. - Mà những vị (Thiên thần) tiếp cận (Allah) sẽ xác nhận. 

22. - Quả thật, người đức hạnh sẽ ữ trong (Thiên dàng) Hạnh phúc, 

23 - Thưởng ngoạn Lrcn các tràng kỷ. 

24. - Ngươi sẽ thấy ánh hạnh phúc phản chiếu trcn gương mật của họ. 

25, - Họ sẽ được cho uống một loạ i rượu tinh khiết đươc khằn kín. 

26. - Khan của nó hằng xạ hương. Và về việc (ấn thưởng) đó, hây để 
cho nhửng người nố lực nên cố gáng (thi đua). 

27, - Và chất hòa với nó (rượu) sẽ là (chất) Tasnĩm 

28 - Múc từ một ngọn suối mà những người gần (Allah) nhấl sẽ uống. 

29. - Quả thật, những ai phạm tội thường chê cười những aĩ có đức tin. 

30. ' Và mãi khi chúng đi ngang qua chỗ của họ, chúng nháy mắt với nhau; 

31. - Và khi trở về gặp gia đình, chứng mang điều giễu cợt trở về; 

32. - Vã khi thấy họ, chúng bảo nhau: “Quả thật đây là nhữhg kẻ lầm lạer 

33. - Nhưng chúng không được cử phái đi trông chừng hủ. 
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Surah 84. AL-Inshiqaq 


Juzu 30 


34. - Bởi thế, Ngày đó nhữhg ai có đức Lin sẽ cười trả những kc vô đức tin; 

35, - Thưởng ngoạn trên các trảng kỷ. 

36 - Phải chăng nhửng kẻ vô đức tin sẽ đươc đền trả đẩy đủ về 
những điêu (tội lôi) mà chứng đã từng làm? 



Nhân danh Ailah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rít mực Khoan dung 

1 .- Khi bầu trời nứt ra f 

2 - Và tuân (lệnh) của Rabb của nó và thi hành nhiệm vụ; 

3.- Và khi trái đât đước trải bằng, 

4- Và quang mọi vật nằm trong nó ra ngoài vả trở thành trốhg rỗng, 

5.- Và tuân (lệnh) của Rabh của nó và thỉ hành nhiệm vụ; 

6’ Này hơi con người! Quả thật, ngươi làm ịụng hốt sức vất vả để 
trở về (gặp) Rahh của ngươi, bởi thê ngươi sẽ gãp Ngài (Aliah). 

7.- Do đó, đôi với ai đươc trao hổ sơ của mình nơi tay phải, 

8 - Thì sẽ được thanh toán bằng một cuộc thanh toán dê dàng, 

9. - Vả được trở về với gia đình vui vẻ. 

10. - Ngược lại, đối với ai được trao hổ sơ của mình từ sau lưng, 

I L- Thì sẽ kêu gào cho được chết phứt; 

12. - Và bước vào Lửa ngọn cháy bùng 

13. - Quả thật (trên trần thế), y đã sống thích thú với gia đình! 

14. - Quả thật, y đã nghĩ sẽ không bao giờ ưỏ lại (gập TÁ)\ 

15. - Vâng! Quả thật, Rabb của y hằng thấy y: 

1 ó,- Bởi thế, TA thể hởi ánh hoàng hôn dỏ rực; 

17. - Và bởi ban đêm và mọi vật mà nó tập trung; 

18. - Và bởi mặt tráng tròn; 

19- Chắc chắn, các ngươi sẽ bước từ chặng này đến chặng khác. 

20. - Nhưng ưắc trở chuyên gì mà họ không chịu tin? 

21. - Bởi vì khi nghe dọc Qur'ãn, ho không chịu phủ phục; 

22. ’ Không, những kẻ không cớ niềm tin phủ nhân sự thật; 

23. " Và Allah biết rõ những điểu mà ho giấu giếm. 

24. - Bởi thế, hây báo cho họ về một sự trừng phạt đau đớn; 
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Surah 85, Al-Bunjj Juzu 30 


25 - Ngoại trừ nhưng ai có đức Ún và làm việc thiện thi sẽ nhận một 
phần thưởng không hề dứt. 



Nhẵn danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đâng Rít mực Khoan dung 


1 Thề bởi bầu trời, chứa đựng các chòm sao. 

2, - Thề bởì Ngày (Phán xử) đã được hứa; 

3, - Thề bởi Ngày chứng giám (thứ Sáu), và ngày (tập trung tại thung 
lũng 'Araíãt làm Hajj) được nhìn nhận; 

4, - Đẩm người Ukhdữd 1 đáng bi nguyền rủa; 

5 - Lửa (nung trong hào) hằng củi đối, 6,- Khi chúng ngồi bên cạnh nó; 

7 - Và chứng kiến cảnh mà chứng đang làm đối với những người có dức tin 

8 - Và chúng hành xác họ (các tín đồ) chỉ vì lý do họ đặt niềm tin 
nơi Allah, Đang Toàn Nầng, Đẫng Rất Đáng Ca tụng! 

9 - Đấng nắm quyển thông trị các tầng trời và trái đất! Và Allah là 
Nhân Chứng cho moi việc 

10, - Quả thật, những ai hành xác những nam và nữ tín dồ rồi không hối 
cải ủủ sẽ chịu sự trừng phạt của Hỏa ngục và hình phạt của Lửa đôt 

11. - Quả thật, những ai cớ đức tin và làm việc thiện thi sẽ được 
hưởng những ngôi vườn bên dưới có các đòng sông chảy (Thiên 
đàng). Đó là một sự thành tựu vĩ đại. 

3 2,- Quả thật, sự lum bắt của Rữbh của Ngươi rất mãnh liệt, 

13. - Quá thật, Ngãi (Allah) khởi tạo và tái tạo (phục sinh). 

14. - Và Ngài là Đấng Hằng Tha Thứ, Đảng Hằng Yêu Thương. 

15 - Chủ nhân của Ngai Vương, Đang Quang Vinh 

16, - Đấng làm (tạo) bất cứ điều (vật) gì mà Ngải muôn. 

17, - Ngươi có nghe câu chuyện vồ các lực lương 

18 - Của Fir f aun và Thamũd chưa? 

19 - Không! Những ai không có đức tin thì liếp tục phủ nhận sự thật. 

20. - Nhưng Allah vây bắt chúng từ đằng sau. 

21. - Không! Nó là QuTãn quang vinh. 

22. - (Ghi khắc) trong Bân văn lưu trử trên cao. 

1 Ukhdứd Là cái hào do một ông vua võ đức un dùng để hoi thiêu những dì un tưởng ndi Allah 
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SQrah 86, Ai Tãnq; s S7. Ai-A lã Juzu 30 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rít mực Khoan dung 

1 Thề bởi bầu trời và khách viếng đêm (Sao mai); 

2, - Và điều gì cho Ngươi biết khách viếng đêm là gì? 

3. - (Đó ĩà) một vì sao chiêu sáng; 

4 - Quả thật, mỗi một người đều có một vị (thiên thần) theo trông coi. 

5 - Con ngươi hãy xét xem y đươc tạo hóa từ cái gì? 

6.- Y được tạo từ mật giọt nước xuất ra, 1- Từ xương lưng và xương sườn; 
8.' Quả thật, Ngài (Allah) thừa khả nãng làm y (sống) trở Tại! 

9 - Vào một Ngày mà mọi bí mật đều được kiểm tra, 

10.- Thì y sẽ bất lực và khõng được ai giúp đỡ t 
1 1 Thề bởi bầu trời (cho mưa) trổ lại, 12.- Và bồi đít đai nứt ra. 

13. - Quả thật! Nó ÍQurãn) là một Lời phân biệt (phúc và tội), 

14. - Và nổ không phải là lời dùng dể bỡn cỢL 

15. - Quả thật, chúng đang mưu định một kế hoạch (chông đối) 

16. - Và TA (Allah) cũng đang hoạch đinh một kế hoa ch. 

17. - Thôi, hãy lạm tha (hdi Muhammad!) cho những kẻ vỗ đức tin. 
Hãy nhã nhặn Lạm tha cho chung. 



Nhân danh AÌIah, Đẫ^ng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


L- Hãy tán dương đại danh của Rabb của Ngươi, Đấng Tổì Cao, 

2, - Đấng đă tạo hóa (tất cả) và ban hình thể; 

3. - Và dã đo lường và hướng dẫn; 4- Và đã làm mọc ra dồng cỏ, 

5. - Sau đó, làm cho nó thành cộng rạ khô. 

6. - TA sẽ bất Ngươi đọc thuộc (Qur'ãn), vì thế Ngươi sẽ không quên, 

7. - Ngoại trừ điều nào mà Allah muốn. Quả thật, Ngà ỉ biết rõ điều 
bộc lộ và diều giấu giếm, 

8. - Và TA sẽ làm dễ dàng điêu dề dàng cho Ngươi (theo). 

9 - Bởi thế, hãy nhắc nhỡ (nhân loại) nếu lời nhắc nhở có lợi. 

10.- Ai sợ (Âllah) thì sẽ tính ngộ. 
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Surah 88, ai Gashiyah 


Juzu 30 


11. - Nhưng quân khỗn nạn thì tránh xa nó (Qiir ãn), 

12. - Kẻ đi vằo Lửa lổn (của Hỏa nguc), 

13. - Rồi trong đó, y sẽ không chết cõng không sống. 

14. - Chắc chắn sẽ thành dạt ai là người rửa sạch (tội), 

15. - Vă tưởng nhớ đại danh của Rahh của y, và dâng lê Saỉảh\ 

16. - Không, các ngươi thích đơi sông trần tục này; 

17. - Trong lúc ĐỜI sau tốt và vĩnh viễn hơn. 

18. - Quả thật, điều này có (ghi) trong các Tờ Kinh cũ, 

19. - Các Tờ Kinh của Ibrãhĩm và Mũsa. 


1.- Ngươi có (nghe) câu chuyện về hiện tượng bao trùm hay chưa 7 
2 - Vào Ngày đố, gương mặt (của một số người) sẽ sa sầm 
3.- Cực nhọc, rũ rượi. A- Sẽ đi vào trong Lửa cháy bùng, 

5. - Se được cho uốns nước (sôi) múc từ một ngọn suối nóng bỏng, 

6. - Không có thức ăn nào cho họ dùng ngoài loại cây đắng gai gổc 

7. - Không dính dưỡng cũng không làm cho hết đỏi. 

8. - Vào Ngày đó, gương mặt (của một số người) sc hân hoan, 

9 - Mãn nguyện với nỗ lực của minh. 10,- Trong một ngôi Vươn cao đẹp. 
11- Mà họ sẽ không nghe một lời nhảm nhỉ nào, 

12,- Bên trong cổ suối nước chảy, 13.“ Có bệ ngồi cao, 

14.- Có cốc nước giải khát don san, 15.- Có gổi tựa sắp thành hàng, 

16. - Có thảm trải xinh đẹp. 

17. - Thế họ không quan sát các con lạc đà, xem chúng đã được tạo 
hỏa như thế nào ừ? 

18. - Và bầu trời đã được nhấc cao như thế nào ư? 

1 9. - Và các quả núi đã được dựng đứng như thế nào ư? 

20. - Và trái đất đã được [rải rộng như thế nào ư? 

2L- Hãy nhắc nhở (họ); Ngươi chí là một NgƯỜL Nhắc nhở, 

22.- Chứ không phải là mộỉ vị giãm-đốc (độc lài) dôi vđi họ. 



AL-GẢSHIYAH 



Nhãn danh Aỉlah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
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Sữrah 89. Al-Fajr Juzu 30 

23. - Trừ phí ai quay bỏ đi và không Ún tưởng 

24. - Thì Àllah sẽ trừng phạt y bằng một hình phạt to lớn, 

25. - Quả thật, họ sẽ trở về gặp TA\ 26 - Rồi, TA có nhiệm vụ thanh toán họ, 



Nhân danh Allah, Đang Rất mực Độ lương, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1 Thề bởĩ hừng đông; 

2. - Thề bởi mười đêm (đầu tiên của tháng Dhul-Hijjah) 

3, - Thl bởi (đêm) chẩn 1 và lẽ (của mười đêm dó), 

4 - Thề bởỉ ban đêm khi nó ra đi. 

5. - Há chẳng ià một bằng chứng cho những người hiểu biẽt trong sự việc đó ư? 

6. “ Há N gươi không thấy Rabb của Ngươi đã đối xử với 'Ẫđ như thế nào ư? 

7. - (Người dân) của (thị trấn) ĩram có nhiều cột trụ cao 

8- Mà khổng cái nào trong xứ được lạo giong như chưng cả, 

9 “ Và (người dân) TỀaniud đã đục áâ (làm nhà) trong thung lũng như thế nào ư? 
10,- Và (với) Fir'aun, chủ nhãn của các cột trụ; 

1 L- Đã hành động thái quá trong xứ; 12.- Chồng chất tội ác, 

13, - Bởi thế, Rabb của Ngươi đã giáng những đỏn trừng phạt chúng; 

14, - Quả thật, Rabb của Ngươi hằng theo dõi (chúng); 

15 - Bởi thế, vổ vân đề của con người, khi Rabb của y thử thách y với 
danh dự và ân huệ thi y bảo; 'Rãhb của tôi đã ban cho tồi niềm vinh dự.' 

16,- Nhưng khí Rabb của y thừ thách y với việc thu hẹp bổng lộc thi y 
bảo: 'Rabb của tôi đã hạ nhục tôi!' 

17 ' Nhưng không! Các người không quí trọng các đứa trỏ mổ cói! 

18 - Và cũng không khuyên khích nhau nuôi ăn người thiếu thốn! 

19 - Vã tham lam ăn nuốt vô độ di sản (của kẻ khác), 

20. - Và me muội yêu của cải giầu sang quá dáng! 

21, - Nhất định không! Khi trái đất bị nghiền nát thành bụi, 

22..- Và khi Rabb cua Ngươi ngư ra với Thiên thần hàng hàng Lổp lớp, 

1 Đ ĩ’ m Lhần là đũm Ihứ mười của tháriỊí Đhull 
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Sũrah 90. AỈ-Balad Juzu 30 

23. - Và vào Ngày đổ, Hỏa ngục sẽ được đưa đên gần. Vào Ngày đó, 
con người sẽ sực nhớ, nhưng sự tưởng nhđ có ích lợi gì cho y? 

24. " Y sẽ than: Thiệt thân tôi mất! Phải chi lôi đà gđì đi trước (các việc 
thiên) cho đời sống này của tôi! 

25. - Bởi ihc, vào Ngảy dổ T sẽ không một ai trừng phạt giông như Ngài 
trừng phạt cả. 

26 - Và không một ai sẻ trói gõ giống như Ngài troi cả. 

21 - (Và cổ lời bảo người đức hạnh:) “Hỡi người an nghĩ và loại nguyện kỉa ! 

28. " “Hãy trở về với Rabb của ngươi, hài lồng vđi mình và làm hài lòng 
(Ngãi)! 

29. - “Hãy nhập vào bầy tôi (đức hạnh) của TA (AUah), 

30. - “Vả bước vào Ngòi Vườn của TA (Allaht)” 

AL-BÀLẢD 

Nhân danh AUah T Đấng Rất mực Độ lưựng T 
Đấng Rất mực Khoan dung 

L- TA (AUah) thề hỏi thị trân (Makkah) này; 

2. - Và Ngươi là một cư dân (tự do) của ihị trân này; 

3. " Và thề bởỉ đấng sinh thành (Ãdam) và con cháu mà Người đã smh ra: 

4. - Chác chắn, TA dã tạo hóa con người đổ làm lụng cực nhoc. 

5. - Phải chăng y nghĩ không có ai thấng được y hay sao? 

(V Y bảo: “Tôi đà tiêu phí vô số tài sản.“ 

7 “ Phải chảng y nghĩ không cổ ai thấy áươc y? 

8.- Há TA đả không làm cho y có cặp mắt? 9." Và chiếc lưỡi và đòi môi? 

10. - Và chỉ cho y hai con đưởng (chính và tà)? 

11. - Nhưng y khóng mạo hiểm trẽn con đường dốc đứng. 

12. - Và Ngươi có biết con đường dốc đứng là gì chảng? 

13. - (Đó là) việc giải phóng mộl vòng cổ (nô lệ); 

14. - Và nuôi ăn vào một ngày đói lã 15 - Một đứa trẻ mổ côi thằn thuộc; 
16 - Hoảc một người túng thiếu dính bụi đường, 

17.- Rổi trở thành một người cổ đức tin và khuyến khích nhau kiên nhẫn 
và khuyên khich nhau độ lượng, 

18 - Họ là những người bạn phía tay phải (sẽ vào Thicn đàng). 
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Sữrah 91. Ash-Shams s, 92, Ai-Layl Juzu 30 


19 - Còn nhưng ai phủ nhận các Dấu hiệu của TA thì sẽ ià những người ban 
phía tay trái; 20 - Lửa sẽ bao phu lấy chúng. 



Nhân dânh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đãng Rất mực Khoan dung 

L- Thề bởi mặt Trời và sức chỏi sáng của nó; 

2. - The bởi mặt Trăng khi đi theo nó; 

3. - Thề bởi ban Ngày khi nó phô bày sự rạng rỡ; 

4. - Thề bởi ban Đem khi che lắp nó; 5.- Thề bởi bẫu trờỉ và Đâng đã đựhg nổ; 

6, - Thề bởi trái đất và Đấng đã trải rộng nổ; 

7. - Thể bởi linh hổn và Đấng đã hoàn chinh nó; 

8 - Rồi Ngài làm cho nó linh cảm, bởỉ thế, nó ý thức được điều ác và thiện; 
9.- Người nào lẩy sạch nó thì chắc chắn sẽ thành đại, 

1(1- Người nào làm no thối nát thi chắc chắn sẽ thất bại, 

11. - (Bộ tộc) Tằamũd, do lòng kiều căng tự phụ đã phủ nhận sự thậl. 

12. - Khi quân khôn nạn nhát trọng bọn chúng dứng dậy. 

13. - Thấy thế* Sứ giả của Allah bảo chúng: “Đây là con lạc đà cái của 
Allah, hãy để cho nó uống nước.” 

14. - Nhưng chúng cho Người nói dối và cắt nhượng nớ, Bởi thế Rabb của 
chúng đã giận dữ, trừng phạt và san bằng chúng vì tội ác của chúng. 

15. - Và Ngài (Allah) không sợ hậu quả {cửa việc trừng phạt) đó. 



Nhân danh Àllah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


L- Thề bởi ban đêm khi nó bao phủ; 2 - Thề bởi ban ngày khi nỏ sáng tỏ; 
3.- Thề bởi Đấng đã Lạo hỏa nam và nữ giới; 

4 - Quả thật* nổ lực của các ngươi rõ khác biệt; 

5.- Bởi thê, đoi Yổj ai hô* thí và sợ Alỉah; 6,- Và tin ndi cái Tốt; 

7 - Thì TA sẽ làm con dường di đến thoải mái đưực dẻ đàng cho y; 

8. - Ngược lại, đối với ai keo kiột và tự cho mình giầu cổ đầy đủ, 

9. - Va phủ nhận Gầì Tốt 
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Surah 93. Ađ-Duhã s. 94 Ash-Sharh Juzu 30 

10.- Thì TA sẻ làm con đường đưa đến cực nhọc được dễ dàng cho v; 

] ] Và của cải chẳng giúp ích gì được y khi y bị tiêu hủy; 

12. ' Quả thật, TA (Allah) có nhiệm vụ ban Chỉ đạo hưổng dẫn. 

13. - Và quả thật, Đời sau và đời này là của TA. 

14. - Bởi thế, TA cảnh cáo các ngươi về ngọn Lửa cháy dữ dội. 

15. - Khỏng ai bị nưđng (đốt) trong dó ngoải quân khốn nạn nhâl, 

16. - Tên phủ nhận sự thật và quay bở đì. 

17. - Và người ngay chính sợ Allah sẽ được giữ xa khỏi nổ. 

18. - Người cho (bô thí) của cải của mình nhằm tẩy sạch (bản thân), 

19. - Và không đòi hỏi một ai trả ơn mình về ân huệ đá ban cho ngươi, 

20. - Mầ chỉ mong Lìm sác diện của Rabb của mình, Đấng Tối Cao; 

21. - Và chắc chắn y sẽ sơm được hài lòng (vào Thiên đàng). 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lương, 

Đâng Rất mực Khoan dung 

I. “ Thề bởi ban mai; 2 - Và bởi ban đem khi nó Lĩnh mịch; 

3. - Rabb của Ngươi không bỏ rơi cũng không ghét Ngươi. 

4. - Và chác chắn, Đời sau tốt cho Ngươi hơn đời-sông (hiện tại). 

5. - Và chác chắn, Rabb của Ngươi sẽ ban cho Ngươi điều làm Ngươi hài lòng; 

6. - Há Ngài đà không thấy Ngươi mồ côi nên dã ban cho một chỗ nương tựa? 

7. - Và thây Ngươi lang thang (tìm Chân-lỹ) nên dã ban cho Chỉ đạo? 

8. - Và thây Ngươi nghèo khó nen đã ban cho sự giấu có? 

9. - Bởi thế, đôi với Lrẻ mồ CÔI chớ nên bạc đãi (chúng); 

10. - Và đôi với người ản xin chổ nên xua đuổi (họ); 

II. - Và hãy tuyên bô vẻ Ằn huệ của Rabb của Ngươi, 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

L~ Há TA đã không mở rộng lồng ngực cho Ngươi? 

2,- Và trút bỏ khỏi Ngươi gánh nặng 
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s Uiiih 95, AL-Tĩn; s, 96, Al-'Alaq Juzu 30 

3, - Đà đè nặng lên lưng của Ngươi? 

4, - Và TA đã nâng cao danh tiếng của Ngươi? 

5, - Quả thật* sự thư thả đi đôi vđi sự cực nhọc; 
ó,- Quả thật* sự thư thả đi đôi với sự cực nhọc, 

7 - Bđi thế, khi thư thả, hãy đứng dậy (dâng lễ 'Saỉãh). 

8.' Và hãy chăm chứ vào Rahh của Ngươi (mà cầu nguyện và hy vọng). 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Dâng Rất mực Khoan dung 

1 Thề bởi cây Sung, và cây Ô-liu, 2,- Thể hởi ngọn NÚI Sinai , 

3, ' Thề bởi thành phô' (Makkah) an ninh này* 

4, - Chắc chắn, TA đả tạo hổa con người theo một hinh thể tốt đẹp nhất, 

5, - Rồi TA lật y xuống thấp nhất trong cái thấp (vì phạm tội), 

6 - Ngoại trừ nhữtig ai cỏ đức tin và làm việc thiện thì sẽ được phần Ihưởng vô tận 

7, - Nhưng cái gì làm cho ngươi phủ nhận việc Phán xử? 

8. - Há Allah không là Đấng Thẩm Phán vô cùng Cao minh ư? 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lương, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
1 p - Hãy đọc! Nhân danh Rữhb của Ngươi* Đấng đả tạo, 

2, - Đã tạo con người từ một hòn máu đặc, 

3. " Hãy đọc! Và Rabb của Ngươi Rấí mực Quảng đại* 

4 - Đâng đả dạy (kiến thức) bằng cây viết; 

5, - Đã dạy con người điều mà y không biết; 

6, ' Nhưng không! Quả thật* con người thái quá* 

7, - Bdi vì y tự thấy minh đầy đủ, 

8, ' Quả thật* y sẽ trở lại gặp Rabh của Ngươi (ở Đời sau), 

9, ' Há Ngươi cổ thây một ké (Ahũ Jahỉ) đă ngăn cản 

10 - Một người hề tôi (Muhammad) khi Người dâng lễ Sũỉăhl 
ỉ 1 Há Ngươi xét thấy y được hưđng dẫn hay chăng? 

12.- Hoặc truyền bảo (người khác) nên sợ Allah hay chăng? 
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SQrah 97. AI-Qadr 5. 98. Al-Bayyimah 


Juzu 30 


13. - Hđ Ngươi xét thấy y phủ nhận sự thật và quay bả di? 

14. - Há y không biết rằng Allăh Hằng thấy (tất cả). 

15, “ Nhưng không! Nếu y không chịu ngưng (phá rối) thỉ chắc chắn 
TA sẽ năm chùm tóc trán (của y), 

16, - Một chùm tóc láo khoét, tội lỗi. 



17, ’ Hãy để y gọi bè nhóm của y (đến giúp); 

18, “ TA sẽ gọi các cảnh vệ của Hỏa ngục (đến trừng trị)! 

19, - Nhưng không! Chứ nghe theo y. Và hãy phủ phục và đến gẳn (Ngài), 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 


Đang Rất mực Khoan dung 

1 .- Quả thật, TA đã ban Nó (Qurãn) xuống vào một Đêm Định mệnh, 
2- Và điều gì cho Ngươi biết Đêm Đinh mênh là gì? 

3 - Đêm Định mệnh tốt hơn một ngàn tháng bình thường; 

4. - Trong đem đó các Thiên thần và Rũh (JibrH) mang QuyêtĐinh của 
Allah (ve tất cả mọi vấn đề) xuống trần theo Phép của Rabb của họ; 

5. - Sự Bằng an. Nó kéo dài cho đến hừng đông. 



Nhãn danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L* Những ai khỏng có đửc tin trong số Người dân Kinh sách và 
những người thờ đa -thần không chiu từ bỏ (tín ngưỡng của họ) cho 
đến khi hũ gãp minh chứng (Nabi Muhammađ): 

2 - Một Sứ giả do Allah phái đến đọc các Tờ Kinh trong sạch (Qurãn); 

3- Trong đỏ gồm các sắc-chỉ chinh trực. 

4, - Và những ai đã được ban Kinh sách chỉ chia rẽ nhau sau khi họ 
đã gập minh chứng (Nabi Muhammíid) 

5, - Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệt-để thần 
phục Ngài một cách chính trực và dâng lẽ 'Salỡh' một cách chu đáo 
và dứng Zakãh và đỏ là Dĩn (dương lối sổng, tôn giáo) đúng đắm 
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SũTCih 99. Az-Zalzalah; s. 100 AKAdiyãi 


ìuzu 30 


6 - Quả thật, những ai không tin tưởng trong số Người dân Kinh sách 
và nliững người thờ đa - thần sẽ vào ở trong Hỏa ngục đời đôi. Họ là 
những sinh vật xấu xa nhít 

1’ Quả thật những ai có đức tin (nơi Allah và Sứ giả Muhammad) 
vằ làm việc thiện thì sẽ là những sinh vật tốt đẹp nhất. 

8,- Phần thưởng của họ nơi Rabb của họ sẽ gồm các Ngôi vườn vĩnh 
cửu (Thiên đàng f Adn) bên dưới có các dòng sông chảy mà họ sẽ 
vào ở trong đổ đời đời; AHah sẽ hài lòng với họ và họ sẽ toại 
nguyên vổí Ngài. Cái dó dành cho ai là người sơ Rabb của mình. 



Nhân danh ÀUah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đâhg Rất mực Khoan dung 

1.- Khi trái đất chấn động qua một cuộc động đất (cuối cùng); 

2 - Và trút gánh nặng của nó ra ngoài, 

3. - Và con người sẽ bảo: '‘Chuyện gì xảy đến cho nó vậy?" 

4. - Vào Ngày đó, nó sẽ kể câu chuyện của nó. 

5. - Bởi vì Rabb (Allah) của Ngươi mặc khải cho nó. 

6. - Vào Ngày đổ, nhân loại sẽ di rơi rạc từng đoàn đến chứng kiên 
việc làm của họ. 

1- Bởi the", ai làm việc thiện dù nhẹ bàng hạt cải cũng sẽ thấy nó; 

8 - Và ai làm việc ác dù nhẹ bằng hạt cải cũng sẻ thấy nó. 



Nhân danh Àllah, Đấng Rât mực Độ lượng, 

Đâng Rít mực Khoan dung 

1. - Thê bởi các con chiến mã chạy hằo hền (đi tân công đích); 

2. ' Bởi thế {móng chân của chung) làm bắn ra tia lửa; 

3 - Rồi tấn công vào buổi hừng sáng; 

4 - Rồi làm tung bụi mịt mù; 

5,- Và chúng xông thẳng vào lòng (quân địch); 
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6.- Quả thật! Con người vong ân đối với Rữbb (Allah) của y; 

7 - Và chính y là nhân chứng cho việc dó; 

8.- Và quả thật, y yêu dữ dằn sự giầo có. 

9 - Há y không biết, khi mọi vật nằm dưới mộ đều bị quật lẽn? 

10. - Và mọi điều (bí mật) trong long sẽ được phơi bày. 

1 1- Quả thật, vào Ngày đó, Rabb của họ sẽ rất mực Am tường. 

AL-QẢRrAH 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ ĩượng, 

Đíng Rất mực Khoan dung 

\ AỈ-QãrVak; 2.- AbQãrVữh là gì? 

3*- Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết AỈ-QãrVah là gì? 

4. - Đứ là Ngày mà nhân loại sẽ nhưbữớm bưổm bay tán loạn; 

5. - Và những quả núi sẽ (bắn tung) như cụm lông cừu đươc chải ra; 

6. - Bởỉ thế, đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nặng, 

7. - Thì sẽ hưởng một đời sông vui thích, 

8. - Và đổi với ai mã bàn cân (chứa việc thiện) nhẹ T 

9. - Thì nhà ở của y sẻ lằ Hãwỉyah, 

10 - Và điều gì cho Ngươi biết Hãmyữh là gì? 

11. - (Đó là) Lửa ngọn cháy dữ dội! 

AT-TAKÃTHUR 

_ 

Nhân danh AUah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rít mực Khoan dung 

L- Việc tom góp của cải (làm giầu) làm cho cạc ngươi bận tâm, 

2r Cho đến khỉ các ngươi đi thăm mộ. 

3. - Nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết! 

4. - Rồi nhất định không! Các ngươi sẽ sổm biết! 

5 Nhít định không! Nếu các ngươi biết với một sự hiểu biết chắc chấn 
6.- Thì chắc chắn sẽ thấy Lửa (của Hỏa ngục)! 

7 - Rái chấc chắn các ngươi sẽ thấy nó vdi cãp mắt khẳng đinh! 

8.- Rồi chấc chắn vào Ngày đó các ngươi se bị tra hôi về lạc thú. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Thề bởi thời gian. 

2. - Quả thật, con người sẽ đi vào thua thiệt, 

3 - Ngoại trừ những ai có đức tin vầ làm việc thiện vả khuyên bảo 
nhau tôn trọng sự thật và khuyên bảo nhau kiên nhân- 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ ĨƯỢng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1 Thiệt thân cho lừng kẻ vu cáo và nói xấu người khác 
2,- Nhửng ai vơ vét tiền bạc và luôn tay đếm nó, 

3 - Nghĩ rằng của cải sẽ làm cho y sông đời đời! 

4. - Nhất đinh không! Chắc chắn, y &ẽ bị quẳng vào Hutamah\ 

5. - Và điều gì cho Ngươi (Nabi) biết Huĩamah là gì? 

6. - Đó là Lửa của Állah, được nhúm lên (thành ngọn), 

7. - Sẽ bốc cao lên tận quả lim; 

8. - Quả thật, nó (Lửa) sẽ vây kín chúng lại; 

9. ' Bên trong các cột lửa cháy tỏa rộng. 



Nhân danh Allah, Đãng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1 Há Ngươi không thấy Rahh của Ngươi dã đối phớ với đoàn quân cưỡi 
voi (của Abrahah Al-Ashram định tiêu diệt Ka'bah) như thế nào ư? 

2.- Há Ngài đã không phá hỏng kế hoạch của bọn chúng hay sao? 

3-- Vả phái chim bay từng đàn đến liêu diệt chúng? 

4, - Đánh chúng bầng đá Sỉjjĩl (đất sct nung). 

5, - Bdí thế, làm cho chúng (chết) như cong rạ khô (sau mùa gặt). 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. ' Nhầm bảo vệ bộ tộc Quraysk, 

I Ị ỷ 

2, - Bảo vệ họ đi buôn xa (về phía Nam) vào mùa đổng và (về phía 
Bác) vào mùa hạ,- 


3. - Bởi vây, họ phải thờ phụng Rabb (Đấng Chủ Nhân) của Ngôi 
J Đền (Ka bah) này (tạí Makkah). 

4, - Đấng đã nuồì họ khỏi đổi và cho họ dược an toàn khỏi sợ. 



Nhân danh AIlah T Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đẫng Rít mực Khoan dung 

1 - Há Ngươi có thấy kẻ phủ nhận việc Phán xử (để thưởng và phạt)? 
2.- Bởi lẽ kẻ ấy đả xua đuổi trẻ mồ côi; 

3 - Và không khuyến khích việc nuôi ăn những người thiếu thôn; 

4, - Bởi thế, thiệt thân cho những người dâng lễ 'Saỉãk - 

5. - Nhừng ai ỉđ là trong việc dâng lễ 'Saỉãh' của ho, 

6 - Những ai chỉ muốn phô trương cho (người khác) thấy, 

7.- Và từ chối giúp đờ (láng giềng) về những vật dụng cần thiết. 



Nhân đanh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấhg Rất mực Khoan dung 


1, " Quả thật, TA đa ban cho Ngươi (Muhammad) Ai-Kauíhar (một 
con sông nơi Thiên Đàng). 

2. - Bởi thế, hãy dâng 1Ễ 'Salữh' và tế-lễ {dâng lên Àllah thôi). 

3 - Quả thật, kẻ xúc phạm Ngươi mới thực sự bị cắt đút (mọi hy vọng). 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng , 

Đấng Rất mực Khoan dung 

] Hẩy bảo (chung): “Này bđi những kẻ phủ nhân Allah’ 

2. - “Ta không tôn thờ nhửng kẻ (thần linh) mà các ngươi tôn thờ, 

3. - “Các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Đấng (Allah) mà Ta thờ phụng, 

4. - “Và Ta sẽ không là một tín đồ của kẻ mà các ngươi đang tôn thờ; 

5 ‘ “Và các ngươi cũng sẽ không tôn thơ Đâng mà Ta đang thờ phụng; 

6.- “Dĩn (tôn giáo, con đường sốhg) của các ngươi thuộc về các 
ngươi t Dĩn của Ta thuộc về TaT 



Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

].- Khi sư giúp đỡ của Allah đến (với Ngươi-Muhammad) và sự 
thắng lợi (khi chinh phục Makkah), 

2. - Và Ngươi thấy nhẫn loại gia nhập Dĩn của Allah (íslãm) từng đoàn; 

3. “ Bởi thế, hẩy tán dương lời ca tung Rabb (Allah) của Ngươi và 
cầu xin Ngài tha thứ. Quả thật, Ngài Hằng quay iại tha thứ. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rít mực Khoan dung 

1. - Hai tay của Abũ Lahab bị hủy diệt và y bi hủy diệt! 

2. - Của cải và tất cả nhửng gi mà y tậu tác sẽ chẳng giúp ỵ được gì. 

3. - Y sẽ bị đốt trong Lửa ngùn ngụt cháy! 

4. - Và vợ của y, người đã từng vác củi khô (cũng sẽ bị như thế). 

5. - Cổ của bà ta sẽ bị thắt bởi một sđi dây thôt nốt 
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Surah 1 12. Al-Ikhlãs; s, L 13. Al-Falaq; s 114. An-Nis Ju?AJ 30 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rít mực Khoan dung 

1. - Hãy bảo (họ); “Ngài, Ailah, là Một (Duy nhít) 

2. - “Allah là Đấng Tự Hữu, Độc Lập mà lất cả phải nhờ vả. 

3. “ “Ngài không sinh (đẻ) ai, cũng không do ai sinh ra. 

4 - “Và không một ai (cái gì) có thể so sánh với Ngài đặng.” 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

[.- Hãy bảo: 'Tối cầu xin Rabh của buổi rạng đông che chở, 

2.- “Tránh khỏi sự tác hại của những vật mà Ngài đã tạo; 

“Và khỏi sự tác hại của màn đêm khi nó bao phủ; 

4 - “Và khỏi sự tấc hại của những kẻ thổi (phù phép) vào những 
chiếc gút thắt; 

5,- “Và khỏi sự hãm hại của những kẻ đố kỵ khi họ ganh lị “ 



Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Độ lượng, 

Đâng Rất mực Khoan dung 

L- Hãy bảo (họ): “Tôi cầu xin Rabh (Đấng Chủ Tể) của nhân loại, 

2 - “Đức Vua của nhân loại, 

3, - “Đấng Thượng Đê của nhân loại, 

4. - “(Che chở) tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thì thào (lời xúi giục, 
bùa phép) rồi lẫn mất, 

5 - “Kẻ đã thì thào (những điều tác hại) vảo lòng người, 

6,- “Thuộc loài Jinn và loài người,” 
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PỈIIẺN NGỮ MẪU Tự Ả-RẬP SANG MẪU TƯ LATINH 


Mâu-tự Arập Màu- tự La tinh 


Cách phái ám 



Như 'à' của tiếng Việt. 
Như 'book của tịến^ Ạ r ứv 
Như 'la' của liếnE Việt. 



Như Thar' cua tiếng An h. 
N hư 'ro' của tiếng Việt. 
Như 'zoo' của tỉếne Anh. 


Nh ư 'xin' của liếng Việt. 

Như 'she' của beng Anh 

Ghép ám 'so' vầ ầm 'go/ 

Tot' đọc năng, đánh lưỡi vào má . 

Ghép âm ~uV vầ ầm 'go 1 . 

Ghép ãm và 'hò'. 

Như a' nằm tro ng cổ họng, 

Như 'g hi’ củ a uếng Việt. 

Như 'phái’ của tiếng Việt. 



Nh ư co' của tiếng V iẻt. 


. 3 

k 

Như kiếm' của tiếng Việt. 

1 

Như 'ìắnV của tiếng Việt 

m 

Như 'mang' của liêng Việt, 

n 

Như 'nay' của tiếng Việt 

h 

Như 'hò của tiếng Viêt 

w 

Như (when) của tiếng Anh. 



Nhơ 'gì' của tiếng Việt- 
Nằmở cuối chữ 


Tiếng Ả-rập chỉ cổ ba âm chính a' 'í\ và 'ú Tất cả các nguyên âm đểu 
được câu tạo bang các ký hiệu nam phía trên và phía dưdi các phu âm. 
Chùng tỏi dùng dấu ngang bcn trcn các nguycn âm đổ diỂn tả âm dài 
của chúng, như ã, ĩ và ũ. 
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Bộ Islam Vụ h Âuqaí, Da wah và Irshad 
của Vương quốc Ả-rập Saudi 
giám sát Trung tâm An loát Kinh Qur'an thuộc 
Quốc vương Pahad lại Mađinah Munauwarah 
rít hài lòng vé viộc Trung tâm An loát phát hành 

Thiên kinh Quran 

với bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ. 

Cầu xin Allah làm cho Nó hữu ích cho nhân loại 
và xin Aỉlab ban phần thưởng ưu hạng cho VỊ Bảo quản 
hai ngôi Thánh -đường, Quốc vương 
Abđullah bin Abdưl Aziz al-Saud về nỗ lực không ngừng 
của Ngài trong vìộc truyền bá Kinh sách của Allak 
Và Allah là Đấng ban bỏ' sự thành cồng. 
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